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SỐ TRANG

    
      


      
       Xuyên suốt văn bản, bạn sẽ thấy các chữ số có nền màu xám nhạt (như ảnh ở trên. Lưu ý: Một số trình đọc sách điện tử không hỗ trợ tính năng này, vì vậy nó có thể hiển thị khác đi tùy thuộc vào thiết bị và chương trình bạn sử dụng). Các chữ số này tương ứng với số trang trong Sách Kagyu Monlam đã in, ấn bản thứ 4, để bạn có thể dễ dàng theo trong các buổi lễ Monlam trực tuyến. Để chuyển đến một trang cụ thể, hãy nhấp vào bất kỳ số trang nào. Thao tác này sẽ đưa bạn đến danh sách tất cả các số trang.
      


      
    Lướt qua danh sách này cho đến khi bạn nhìn thấy trang bạn muốn chuyển đến, nhấp vào số đó và bạn sẽ được đưa đến đúng trang trong văn bản.
      





      
      LIÊN KẾT ĐẶC BIỆT

      
        


        
          Trong lễ Kagyu Monlam ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), một số bài cầu nguyện thường được tiếp nối bởi những bài cầu nguyện nhất định khác. Sách điện tử này bao gồm các liên kết giúp bạn có thể chuyển đến những bài cầu nguyện đó một cách dễ dàng. Nếu có danh sách một hoặc nhiều bài cầu nguyện ở cuối, hãy nhấp vào tên của bài cầu nguyện mà bạn muốn chuyển đến, và bạn sẽ được đưa đến đó.
        


        
      Ngoài ra, có một số đoạn được tụng lặp lại ba lần. Chúng tôi đã bao gồm các liên kết ở cuối mỗi đoạn đó để bạn có thể dễ dàng quay lại phần đầu của nó.
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    LỜI NÓI ĐẦU
  


  
    Kagyu Monlam do thầy Kyabje Kalu khởi xướng năm 1983. Xin cảm ơn những nỗ lực vượt bậc của thầy Kyabje Bokar khiến cho Kagyu Monlam phát triển lớn mạnh cho đến ngày hôm nay. Lần đầu tiên tôi tham dự Kagyu Monlam vào năm 2001, nhìn chung, theo quan sát khách quan và với tư cách một người dân Tây Tạng, Kagyu Monlam đã diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng sau khi tham dự vài lần, tôi đã có một vài kinh nghiệm và bắt đầu thấy những cơ hội để phát triển Monlam bằng cách kết hợp những nét đặc thù từ truyền thống phong phú của chúng tôi đồng thời khiến nó thích ứng hơn với xã hội ngày nay. Bởi đây là vấn đề rất quan trọng cho toàn bộ dòng truyền thừa, nên tôi nghĩ rằng không nên thay đổi tất cả theo ý mình. Vì thế, tôi đã hỏi ý kiến thầy Kyabje Bokar và những vị Lạt-ma chân chính. Lúc đó, những thay đổi này chỉ mới phác họa và tôi vẫn chưa thực sự thực hiện thì thầy Bokar đột ngột qua đời. Tôi đã lo lắng về tương lai của Kagyu Monlam, nên tôi đã dốc hết sức mình vào trách nhiệm điều hành Monlam.
  


  Kể từ khi tôi được nhận danh hiệu "Karmapa", tôi đã nỗ lực học tập nghiên cứu, tu hành truyền thống của các vị Karmapa thời trước, và tôi cũng xem xét cách thức của thế giới hiện tại với sự quan tâm sâu sắc. Tôi không thể chỉ ở trong nhà mà đọc sách. Trong xã hội cũng như Phật giáo, có nhiều vấn đề mà tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải giải quyết chúng, không ngần ngại ở vị trí tiên phong cho sự thay đổi.

Tôi vẫn còn trẻ và rất khó để tìm thấy những người cùng chia sẻ tầm nhìn với mình. Đồng thời, tôi chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía khác nhau. Điều đã trợ giúp cho tôi là hình dung tất cả chư Phật và Bổn tôn vô hình đằng sau tôi. Đối với bản thân tôi, đó là niềm hy vọng chân thành mà tôi có thể cống hiến tất cả thời gian và tự do của mình để những người khác sẽ thực sự được hưởng lợi ích.

Khía cạnh đầu tiên của Kagyu Monlam cần được thay đổi là các kinh văn sẽ được tụng niệm. Trọng tâm của Monlam là tụng Kinh và cầu nguyện. Điều này mang lại cho nó sức mạnh và gieo trồng những hạt giống cho quả ở tương lai. Trong tất cả các truyền thống Phật giáo, tụng niệm rất quan trọng, tạo thành một phần của cuộc sống hàng ngày giống như sử dụng máy tính hoặc xem truyền hình.

Phật pháp là gì? Phật pháp có khả năng thực sự bảo vệ chúng ta thoát khỏi khổ đau? Đọc tụng được xem là một trong mười thực hành của Pháp (cùng với sao chép kinh điển, cúng dường, lắng nghe chánh pháp, ghi nhớ, nghiên cứu, giảng dạy chánh pháp, suy tư quán chiếu và hành trì theo ý nghĩa của Pháp). Đọc tụng là một truyền thống được người Tây Tạng hết sức yêu thích, và được tin tưởng rằng đọc tụng lời dạy của Đức Phật có năng lực rèn luyện khả năng suy tư quán tưởng và chuyển hóa tâm thức. Đây là lý do tại sao hầu hết những vị tăng sĩ ở các tu viện Tây Tạng đọc tụng suốt cả ngày.

Trước đây, hầu như những người Tây Tạng chỉ quan tâm đến truyền thống bổn tôn của chính họ, các tu viện hầu hết gắn bó với những cách thức nghi lễ quan trọng của họ. Mỗi truyền thống đều có bộ kinh tụng niệm riêng biệt và quyển nghi thức tụng niệm chung rất hiếm có. Hiện nay, Phật giáo bắt đầu hòa nhập phát triển cùng với Thế giới hiện đại, rất nhiều người chú trọng đến quan điểm không phân biệt truyền thống và đây cũng chính là cách nhìn của chính tôi. Cho nên tôi đã soạn ra quyển nghi thức tụng niệm này phần lớn dựa trên căn bản những lời dạy của đức Phật, bao gồm những lời trích dẫn của các bậc đạo sư Ấn Độ được mọi người tôn kính và những lời trích dẫn của những bậc đạo sư trước đây ở Tây Tạng. Tôi hi vọng khi tiếp cận quyển kinh tụng chân chánh không phân biệt truyền thống này sẽ tịnh hóa tất cả những nhiễm ô, cho rằng truyền thống mình là cao hơn và nhiễm ô đến từ việc từ bỏ chánh Pháp.

Có một điểm quan trọng khác cần quan tâm. Trước đây khi quy tụ lại cầu nguyện, có nhiều bài tụng trích từ mật thừa. Đối với người Tây Tạng, thần chú bí mật đã thâm nhập vào tất cả mọi người, nên điều này sẽ không rắc rối. Tuy nhiên, những từ ngữ của thần chú bí mật có thể hiểu sai lạc, nếu đọc tụng lặp đi lặp ở nơi có rất nhiều người tụ hội, tôi không biết chắc là kết quả sẽ tốt hay xấu. Mặt khác, những lời dạy của kinh điển sẽ mang lại lợi ích lớn nhưng ít nguy hiểm hơn nên tốt hơn là chú trọng vào những bài tụng theo truyền thống kinh điển. Vì lý do đó, chúng tôi noi theo cách cầu nguyện trước đây của Đức Karmapa đời thứ 7, 8, 9 đọc tụng Monlam hai mươi nhánh do Đức Karmapa đời thứ 7 đã soạn ra. Nghi thức chính yếu đều nằm trong quyển kinh hiện tại này và chúng ta đang làm hồi sinh lại truyền thống. Với tất cả ý nghĩ này nảy ra trong tâm, tôi đã soạn quyển kinh tụng Monlam. Bất cứ nhiệm vụ mới nào cũng có những khó khăn, tuy nhiên khi làm điều thiện với động cơ tốt, hướng đến ý nguyện lạc quan tích cực giúp chúng ta nỗ lực hoàn thành viên mãn.

Suốt buổi lễ Monlam, có nhiều bạn hữu Phật pháp ở nước ngoài quy tụ cùng nhau làm lễ và thực tập chánh pháp; vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên dịch quyển kinh tụng Monlam sang tiếng Anh và những ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ là phương tiện chính yếu truyền đạt thông tin nhằm kết nối chúng ta với nhau. Ngôn ngữ là phương tiện chính yếu truyền đạt thông tin nhằm tạo kết nối với nhau.

Tôi bắt đầu học tiếng Anh nghiêm túc chỉ sáu tháng trước. Sẽ thật là vô lý cho người đã học tiếng Anh chỉ có sáu tháng để giám sát các bản dịch của quyển kinh tụng này. Nhưng nếu một người đã nuôi dưỡng tình yêu và tình cảm đối với tiếng Anh trước khi học nó, khi người đó nói những lời tiếng Anh, nó cũng giống như học một cái gì đó đã biết từ trước. Lần đầu tiên tôi học được bảng chữ cái khi tôi lên 9 và đọc nhiều sách dành cho thiếu nhi, những quyển không nhàm chán chút nào mà ngược lại chứa đựng nhiều ý tưởng thú vị, chẳng hạn như tự do. Mặc dù tôi không thể đánh vần câu "Bạn khỏe không?", tôi đã có kết nối này với tiếng Anh, và đó là những gì đã tạo cho tôi cảm hứng và lòng can đảm để thực hiện nhiệm vụ này. Giờ đây, khi bản dịch đã được hoàn thành và có thể được cung cấp cho tất cả các bạn, tôi cảm thấy rằng sự can đảm của tôi đã không lừa dối tôi. Đây là một kết quả mà chúng tôi đã thực sự đạt được.

Vạn pháp phát sinh từ nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Trong việc thực hiện việc biên dịch này có nhiều người đã hết lòng giúp đỡ. Ví dụ, Ringu Tulku, Yeshe Gyatso, và David Karma Choephel là những người có công lớn trong việc thực hiện phần lớn các bản dịch. Nó đã được ban biên tập và phiên dịch thực hiện với sự tận tụy hết mình để hoàn thành. Tôi cũng giữ lại trong trái tim của tôi lòng tốt của tất cả các Khenpo, Lạt-ma, dịch giả, và những người có kinh nghiệm đã giúp, đặc biệt là Chak Ngodup Tsering, người đã chạy đến nơi này và nơi kia, làm bất cứ điều gì cần thiết cho việc phiên dịch quyển sách. Tôi muốn bày tỏ tấm chân thành biết ơn đối với những người đã hoàn thành Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam này.

Vì chính tôi là người đã đề xướng công việc này, nguyện xin bất kỳ sai sót, lỗi lầm hay nhầm lẫn, mọi kết quả hoàn toàn thuộc về chính tôi ngay trong này, không phải là của ai khác. Khi làm việc này, đôi khi chúng tôi bận rộn và đôi khi chúng tôi nghỉ ngơi. Đôi khi chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận và đôi khi chúng tôi lược dịch ngay lập tức. Sau cùng, chúng tôi đã hoàn thành công việc này với niềm vui và sự phấn khích, và tôi tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích lớn.

Tôi cầu nguyện rằng khi các bạn đọc tụng trong suốt lễ Monlam, mỗi từ ngữ đầu tiên khởi lên từ trong trái tim và sau đó phát từ miệng các bạn. Nguyện cầu mỗi âm tiết và từ ngữ biến thành ảnh tượng sắc vàng và lan tỏa khắp nơi trên toàn thế giới. Nguyện cầu tất cả âm thanh của đau thương và chiến tranh cũng như luồng gió độc trong môi trường đều bị xua tan. Nguyện cầu những lời nói yêu thương và từ bi hòa lẫn với bản tánh thiện lành tự nhiên của mỗi chúng sanh hòa quyện thành một năng lực phi thường cũng như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và những vì sao, cầu nguyện cho tình thương yêu, từ bi và trí tuệ tỏa chiếu khắp muôn nơi. Nguyện cầu cho chúng chiếu sáng đến từng mỗi chúng sanh và xua tan bóng tối vô minh, chấp trước, hận thù đã ẩn núp qua hàng bao năm tháng trong kiếp sống của họ. Khi bất kỳ chúng sanh nào gặp gỡ nhau, nguyện cầu gặp gỡ ấy giống như cuộc họp mặt thân mật của người mẹ và đứa con đã biệt ly qua một thời gian dài xa cách. Trong thế giới hòa hợp vạn vật như vậy, tôi cầu nguyện nhìn thấy mọi người có giấc ngủ an lành cùng với âm thanh của bất bạo động. Đây là giấc mơ tôi hằng mong ước.



  
    Do Đức Karmapa Ogyen Trinley Dorje viết ra tại tu viện Gyuto ở Dharamsala vào ngày mồng 3 tháng 5 năm 2007, Phật lịch năm 2551.
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    NGHI THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI CỦA ĐẠI THỪA
    


    
      ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག །
    


    
      3
    

  


  
    
      བླ་མའམ་རྟེན་གྱི་དྲུང་ནས་གསོ་སྦྱོང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ལ། ཕྱག་གསུམ་འཚལ། པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ།
    


    
      Đối trước vị Thầy hay người đại diện làm lễ thọ giới Bát quan trai, đảnh lễ ba lạy và quỳ gối.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      chok chu na shuk pay sang gye dang jang chup sem pa tam che dak la gong su söl
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát an trụ trong mười phương, xin thương tưởng đến con.
    

  


  
    
      སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      lop pön gong su söl
    


    
      Bậc đạo sư xin thương tưởng đến con.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
    


    
      ji tar ngön gyi de shin shek pa dra chom pa
    


    
      Cũng như tất cả chư Như Lai, bậc A-la-hán,

  


  
    
      ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྟ་ཅང་ཤེས་ལྟ་བུ།
    


    
      yang dak par dzok pay sang gye ta chang she ta bu
    


    
      Chư Phật quá khứ hoàn toàn viên mãn, như những chiến mã thông minh,
    

  


  
    
      གླང་པོ་ཆེན་པོ། བྱ་བ་བྱས་ཤིང༌། བྱེད་པ་བྱས་པ།
    


    
      lang po chen po ja wa je shing je pa je pa
    


    các con voi vĩ đại đã thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành trách nhiệm,
    

  


  
    
      ཁུར་བོར་བ། རང་གི་དོན་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ།
    


    
      khur bor wa rang gi dön je su top pa
    


    
      từ bỏ gánh nặng, cho nên đã đạt được lợi ích cho chính họ,
    

  


  
    
      སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་བཀའ།
    


    
      si pa kün tu jor wa yong su se pa yang dak pay ka
    


    
      đã đoạn diệt hoàn toàn trói buộc sanh tử luân hồi,

  


  
    
      ལེགས་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཐུགས།
    


    
      lek par nam par dröl way tuk
    


    
      lời nói chân thật, tâm thanh thản và giải thoát thực sự,
    

  


  
    
      ལེགས་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་དག་གིས།
    


    
      lek par nam par dröl way she rap chen de dak gi
    


    
      có được sung túc và trí tuệ giải thoát chân chánh, 

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      sem chen tam che kyi dön gyi chir dang
    


    
      cũng vậy, vì an lành cho tất chúng sanh;
    

  


  
    
      ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      pen par ja way chir dang
    


    
      vì lợi ích,

  


  
    
      གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      dröl war ja way chir dang
    


    
      giải thoát,

  


  
    
      མུ་གེ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      mu ge me par ja way chir dang
    


    
      chấm dứt nạn đói kém và bệnh tật,

  


  
    
      ནད་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      ne me par ja way chir dang
    


    
      hoàn thành viên mãn
    

  


  
    
      4
    


    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      jang chup kyi chok kyi chö nam yong su dzok par ja way chir dang
    


    
      những nhân tố của giác ngộ; chứng ngộ hoàn toàn tối thắng,

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར།
    


    
      la na me pa yang dak par dzok pay jang chup nge par tok par ja way chir
    


    
      chân lý, và giác ngộ vô thượng,

  


  
    
      གསོ་སྦྱོང་ཡང་དག་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ།
    


    
      so jong yang dak par dze pa de shin du
    


    
      hành trì đúng đắn khôi phục và tịnh hoá.
    

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང༌།
    


    
      dak ming ... she gyi way kyang
    


    
      Con tên là ...... ngay từ giờ phút này trở đi

  


  
    
      དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིད་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ།
    


    
      dü di ne sung te ji si sang nyi ma ma shar gyi bar du
    


    
      cho đến mặt trời mọc ngày mai,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      sem chen tam che kyi dön gyi chir dang
    


    
      vì lợi ích của tất cả mọi chúng sinh

  


  
    
      ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      pen par ja way chir dang
    


    
      để làm lợi ích cho họ;
    

  


  
    
      གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      dröl war ja way chir dang
    


    
      để giải thoát họ;

  


  
    
      མུ་གེ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      mu ge me par ja way chir dang
    


    
      để chấm dứt đói kém;
    

  


  
    
      ནད་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      ne me par ja way chir dang
    


    để chấm dứt bệnh tật;


  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌།
    


    
      jang chup kyi chok kyi chö nam yong su dzok par ja way chir dang
    


    
      để hoàn thiện viên mãn những nhân tố giác ngộ;
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
    


    
      la na me pa yang dak par dzok pay jang chup nge par tok par ja way chir
    


    
      và để chứng ngộ toàn vẹn giác ngộ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác
    

  


  
    
      གསོ་སྦྱོང་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      so jong yang dak par lang war gyi o (x 3)


    
      hành trì đúng đắn khôi phục và tịnh hoá.





    མཐར་བླ་མས།





    
      Đọc lặp lại ba lần:

  


  
    
      ཐབས་ཡིན་ནོ། །
    


    
      [Master: tap yin no]
    


    
      Sau đó vị thầy nói: Đây là cách thức.
    

  


  
    
      ཞེས་གསུངས་པ་ལ།
    


    
      Đáp lại:

  


  
    
      ལེགས་སོ། །ཞེས་བརྗོད།
    


    
      lek so
    


    
      Thật là tốt.
    

  


  


  
    
      དེང་ནས་སྲོག་གཅོད་མི་བྱ་ཞིང༌། །
    


    
      deng ne sok chö mi ja shing
    


    
      Từ bây giờ con sẽ không sát sanh,
    

  


  
    
      གཞན་གྱི་ནོར་ཡང་བླང་མི་བྱ། །
    


    
      shen gyi nor yang lang mi ja
    


    
      Con không trộm cắp.
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      འཁྲིག་པའི་ཆོས་ཀྱང་མི་སྤྱད་ཅིང༌། །
    


    
      trik pay chö kyang mi che ching
    


    
      Con không tà dâm,
    

  


  
    
      རྫུན་གྱི་ཚིག་ཀྱང་མི་སྨྲའོ། །
    


    
      dzün gyi tsik kyang mi ma o
    


    
      con không nói dối.
    

  


  
    
      སྐྱོན་ནི་མང་པོ་ཉེར་བརྟེན་པའི། །
    


    
      kyön ni mang po nyer ten pay
    


    
      Con không uống rượu,
    

  


  
    
      ཆང་ནི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ། །
    


    
      chang ni yong su pang war ja
    


    
      những thứ gây ra tội lỗi.
    

  


  
    
      ཁྲི་སྟན་ཆེ་མཐོ་མི་བྱ་ཞིང༌། །
    


    
      tri ten che to mi ja shing
    


    
      Con không ngồi giường cao, rộng lớn,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས། །
    


    
      de shin dü ma yin pay se
    


    
      con không ăn phi thời.
    

  


  
    
      དྲི་དང་ཕྲེང་བ་རྒྱན་དང་ནི། །
    


    
      dri dang treng wa gyen dang ni
    


    
      Con không xức nước hoa
    

  


  
    
      གར་དང་གླུ་སོགས་སྤང་བར་བྱ། །
    


    
      gar dang lu sok pang war ja
    


    
      và đeo vòng kiềng, châu báu, ca hát, xướng múa.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་རྟག་ཏུ་ནི། །
    


    
      ji tar dra chom tak tu ni
    


    
      Cũng như chư vị A-la-hán
    

  


  
    
      སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་བྱེད་ལྟར། །
    


    
      sok chö la sok mi je tar
    


    
      không sát sanh hay làm những hành động khác,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་སྤང༌། །
    


    
      de shin sok chö la sok pang
    


    
      Con cũng từ bỏ sát sanh v.v....
    

  


  
    
      བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      la me jang chup nyur top shok
    


    
      Nguyện xin con chứng đạt giác ngộ tối thắng.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་མང་དཀྲུགས་འཇིག་རྟེན་འདི། །
    


    
      duk ngel mang truk jik ten di
    


    
      Nguyện xin thế giới này bị quấy rối bởi nhiều đau khổ
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
    


    
      si pay tso le dröl war shok
    


    
      được thoát khỏi biển khổ sanh tử luân hồi.
    

  


  
    
      ཕྱག་གསུམ།
    


    
      (Đảnh lễ ba lạy)
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཤཱི་ལ། སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡྷ་ས་ཏྭ། པདྨ་བི་བྷུ་ཥི་ཏ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།
    


    
      oṃ amoghaśhīla sambhara sambhara bhara bhara mahāśhuddha sattva padma vibhuṣhita bhuja dhara dhara samanta avalokite hūṃ phaṭ svāhā
    


    
      oṃ amoghaśhīla sambhara sambhara bhara bhara mahāśhuddha satTva padma vibhuṣhita bhuja dhara dhara samanta avalokite hūṃ phaṭ svāhā
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      ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌། །
    


    
      trim kyi tsul trim kyön me ching
    


    
      Nếu hành xử theo giới luật không lỗi lầm
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །
    


    
      tsul trim nam par dak dang den
    


    
      giới luật sẽ được hoàn toàn thanh tịnh,
    

  


  
    
      རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། །
    


    
      lom sem me pay tsul trim kyi
    


    
      Giới luật giúp thoát khỏi kiêu ngạo,
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      tsul trim pa rol chin dzok shok
    


    
      nguyện xin con thực hành giới Ba la mật.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      gyal wa kün gyi je su lop gyur te
    


    
      Theo gương các bậc Chiến Thắng, nguyện xin con thực hành
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      sang po chö pa yong su dzok che ching
    


    
      và mang giới đức thù thắng tới viên mãn.
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །
    


    
      tsul trim chö pa dri me yong dak pa
    


    
      Nguyện xin con thực hành giới thanh tịnh, vô nhiễm
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu ma nyam kyön me chö par shok
    


    
      không bao giờ sai sót và thoát khỏi lỗi lầm.
    

  


  
    
      ལུས་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      lü la chö gö sum gyi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin thân có sự cát tường của ba y báu,
    

  


  
    
      ངག་ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ngak la de nö sum gyi ta shi shok
    


    
      diễn nói ba Tạng kinh quý báu,
    

  


  
    
      སེམས་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      sem la lap pa sum gyi ta shi shok
    


    
      Chú tâm vào ba thực hành thiện lành,
    

  


  
    
      ཀུན་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      kün la kön chok sum gyi ta shi shok
    


    
      và nguyện xin tất cả có điềm lành Ba Ngôi Báu.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    


    
       HÀNH TRÌ MỖI NGÀY BA LẦN BẰNG TIẾNG PHẠN
    


    
      त्रिदण्डकम्
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      बुद्धं शरणं गच्छामि।
    


    
      Buddhaṃ śaraṇam gacchāmi
    


    
      Con xin Quy y Phật.
    

  


  
    
      धर्मं शरणं गच्छामि।
    


    
      Dharmaṃ śaraṇam gacchāmi
    


    
      Con xin Quy y Pháp.
    

  


  
    
      संघं शरणं गच्छामि।
    


    
      Sanghaṃ śaraṇam gacchāmi
    


    
      Con xin Quy y Tăng.
    

  


  
    
      (त्रिवारम्)
    


    
      (3x: dvitīyam api…, tṛitīyam api…)
    


    
      (3 lần)
    

  


  
    
      शास्ता भगवांस्तथागतोऽर्हन् सम्यक्सम्बुद्धो
    


    
      Śāstā bhagavāṃs tathāgato ‘arhan samyaksambuddho
    


    
      Đấng Thiện Thệ giác ngộ, Như Lai, bậc A La Hán,

  


  
    
      विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः
    


    
      vidyā-caraṇa-sampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
    


    
      Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,

  


  
    
      पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्यानां
    


    
      puruṣa-damya-sārathiḥ śāstā deva-manuṣyānām
    


    
      Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư,

  


  
    
      बुद्धो भगवान् श्रीजिनशाक्यमुनिं
    


    
      buddho bhagavān śrī-jina-śākyamunim
    


    
      Phật, Đức Thế Tôn, Đấng chiến thắng Thích Ca Mâu Ni

  


  
    
      नमस्करोमि पूजयामि शरणं च गच्छामि॥
    


    
      namaskaromi pūjayāmi śaraṇam ca gacchāmi
    


    
      Con xin đảnh lễ, cúng dường và Quy y.

  


  
    
      (त्रिवारम्)
    


    
      (3 lần)
    

  


  
    Nhấp vào đây cho Tâm kinh Bát Nhã Ba-la-mật-đa
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      Kinh tưởng niệm Tam Bảo
    


    
      
        आर्यत्रिरत्नानुस्मृतिसूत्रम्
      

    

  




  
    
      नमो सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः
    


    
      Namaḥ sarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ
    


    
      Con xin đảnh lễ hết thảy chư Phật và Bồ Tát.
    

  


  
    
      (बुद्धानुस्मृतिः)
    


    
      (Tưởng niệm Phật)
    

  


  
    
      इत्यपि बुद्धो भगवांस्तथागतोऽर्हन् सम्यक्संबुद्धो
    


    
      Ityapi buddho bhagavāṃs tathāgato’rhan samyaksaṃbuddho
    


    
      Theo cách này, Đấng Thiện Thệ giác ngộ, Như Lai, bậc A La Hán,
    

  


  
    
      विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः
    


    
      vidyā-caraṇa-sampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
    


    
      Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,
    

  


  
    
      पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां
    


    
      puruṣa-damya-sārathiḥ śāstā deva-manuṣyāṇāṃ
    


    
      Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.

  


  
    
      बुद्धो भगवानिति।
    


    
      buddho bhagavān iti.
    


    
      Đức Như Lai là bậc tích tụ công đức.
    

  


  
    
      निष्यन्दः स तथागतः पुण्यानाम्, अविप्रणाशः कुशलमूलानाम्,
    


    
      Niṣyandaḥ sa tathāgataḥ puṇyānām. Avipraṇāśaḥ kuśala-mūlānām,
    


    
      Ngài không lãng phí những cội nguồn của đức hạnh.

  


  
    
      अलङ्कृतः क्षान्त्या, आलयः पुण्यनिधानानाम्,
    


    
      alaṅkṛtaḥ kṣāntyā, ālayaḥ puṇya-nidhānānām,
    


    
      Ngài có hạnh nhẫn nhục trọn vẹn, là gia tài quý báu căn bản của công đức,
    

  


  
    
      चित्रितोऽनुव्यञ्जनैः, कुसुमितो लक्षणैः,
    


    
      citrito’nuvyañjanaiḥ kusumito lakṣaṇaiḥ,
    


    
      với đầy đủ tướng hảo, như những đóa hoa nở rộ,
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      प्रतिरूपो गोचरेण, अप्रतिकूलो दर्शनेन,
    


    
      pratirūpo gocareṇa, apratikūlo darśanena,
    


    
      cử chỉ đầy tôn kính, không chỗ chê trách,

  


  
    
      अभिरतिः श्रद्धाधिमुक्तानाम्, अनभिभूतः
    


    
      abhiratiḥ śraddhādhimuktānām, anabhibhūtaḥ
    


    
      khiến cho mọi người khi nhìn thấy đều phát khởi tín tâm.
    

  


  
    
      प्रज्ञया, अनवमर्दनीयो बलैः, शास्ता सर्वसत्त्वानाम्,
    


    
      prajñayā, anavamardanīyo balaiḥ, śāstā sarva-sattvānām,
    


    
      Nhờ năng lực Trí tuệ, Ngài vượt ngoài đe dọa, áp bức, là Bậc Đạo Sư của tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      पिता बोधिसत्त्वानाम्, राजा आर्यपुद्गलानाम्,
    


    
      pitā bodhisattvānām, rājā ārya-pudgalānām,
    


    
      là cha của chư Bồ Tát, là đấng tối thượng toàn năng,

  


  
    
      सार्थवाहः निर्वाणनगर-सम्प्रस्थितानाम्,
    


    
      sārthavāhaḥ nirvāṇa-nagara-samprasthitānām,
    


    
      vua của Thánh nhơn, hướng dẫn chúng sanh đến lâu đài Niết Bàn.

  


  
    
      अप्रमेयो ज्ञानेन, अचिन्त्यः प्रतिभानेन,
    


    
      aprameyo jñānena, acintyaḥ pratibhānena,
    


    
      Với trí tuệ ban sơ thù thắng, tín tâm không thể nghĩ bàn,

  


  
    
      विशुद्धः स्वरेण, आस्वादनीयो घोषेण,
    


    
      viśuddhaḥ svareṇa, āsvādanīyo ghoṣeṇa,
    


    
      lời nói thanh tịnh, êm dịu du dương,

  


  
    
      असेचनको रूपेण, अप्रतिसमः कायेन,
    


    
      asecanako rūpeṇa, apratisamaḥ kāyena,
    


    Thân tướng Ngài khiến mọi người nhìn không bao giờ nhàm chán.
    

  


  
    
      अलिप्तः कामैः, अनुपलिप्तो रूपैः, असंसृष्ट आरूप्यैः,
    


    
      aliptaḥ kāmaiḥ, anupalipto rūpaiḥ asaṃsṛṣṭa ārūpyaiḥ,
    


    
      Ngài có tướng hảo và vẻ đẹp vô song.

  


  
    
      विप्रमुक्तः स्कन्धेभ्यः, विसम्प्रयुक्तो धातुभिः,
    


    
      vipramuktaḥ skandhebhyaḥ, visamprayukto dhātubhiḥ,
    


    
      Ngài không bị nhiễm ô bởi cõi dục, sắc và vô sắc.
    

  


  
    
    
      संवृत आयतनैः, प्रच्छिन्नो ग्रन्थैः,
    


    
      saṃvṛta āyatanaiḥ, pracchinno granthaiḥ,
    


    
      đã giải thoát tất cả ngũ uẩn, giới, điều phục các xứ, cắt đứt tất cả trói buộc,
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      विमुक्तः परिदाघैः, परिमुक्तस्तृष्णया,
    


    
      vimuktaḥ paridāghaiḥ, parimuktas-tṛṣṇayā,
    


    
      giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau tham ái, vượt khỏi dòng sông sanh tử luân hồi,
    

  


  
    
      ओघादुत्तीर्णः, परिपूर्णो ज्ञानेन,
    


    
      oghād uttīrṇaḥ paripūrṇo jñānena,
    


    
      chứng đạt trí tuệ ban sơ.

  


  
    
      प्रतिष्ठितोऽतीतानागत-प्रत्युत्पन्नानां
    


    
      pratiṣṭhito’tītānāgata-pratyutpannānāṃ
    


    
      An trụ trí tuệ ban sơ như chư Phật Thế Tôn trong quá khứ,
    

  


  
    
      बुद्धानां भगवतां ज्ञाने, अप्रतिष्ठितो निर्वाणे,
    


    
      buddhānāṃ bhagavatāṃ jñāne, apratiṣṭhito nirvāṇe,
    


    
      hiện tại và tương lai.Ngài không an trụ trong Niết Bàn
    

  


  
    
      स्थितो भूतकोट्याम्, स्थितः सर्वसत्त्वालोकनीयायां भूमौ,
    


    
      sthito bhūta-koṭyām, sthitaḥ sarva-sattvālokanīyāyāṃ bhūmau.
    


    
      mà an trụ trong chân lý tối hậu, luôn quán chiếu tất cả chúng sanh.

  


  
    
      सर्व इमे तथागतानां विशेषतः सम्यग् गुणाः।
    


    
      Sarva ime tathāgatānāṃ viśeṣataḥ samyag guṇāḥ.
    


    
      Đó là năng lực toàn năng của Đức Như Lai, Thế Tôn.

  


  
    
      (धर्मानुस्मृतिः)
    


    
      (Tưởng niệm Pháp)
    

  


  
    
      सद्धर्मस्तु आदौ कल्याणः, मध्ये कल्याणः,
    


    
      Saddharmas tu ādau kalyāṇaḥ, madhye kalyāṇaḥ,
    


    
      Chánh pháp của Ngài dạy đều hoàn thiện
    

  


  
    
      पर्यवसाने कल्याणः, स्वर्थः, सुव्यञ्जनः, केवलः,
    


    
      paryavasāne kalyāṇaḥ, svarthaḥ suvyañjanaḥ, kevalaḥ,
    


    
      ở giai đoạn đầu, giữa, và cuối, phương tiện thiện xảo.
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      परिपूर्णः, परिशुद्धः, पर्यवदातः, स्वाख्यातः भगवतो धर्मः,
    


    
      paripūrṇaḥ, pariśuddhaḥ, paryavadātaḥ. Svākhyātaḥ bhagavato dharmaḥ,
    


    
      lời dạy thâm sâu, không lỗi lầm, hoàn toàn thanh tịnh, không tỳ vết.

  


  
    
      सान्दृष्टिकः, निर्ज्वरः, आकालिकः, औपनायिकः, ऐहिपश्यिकः,
    


    
      sāndṛṣṭikaḥ, nirjvaraḥ, ākālikaḥ, aupanāyikaḥ, aihipaśyikaḥ,
    


    
      Bậc Thiện Thệ đã dạy chánh pháp một cách hoàn hảo, vượt khỏi bệnh tật,

  


  
    
      प्रत्यात्मवेदनीयो विज्ञैः, स्वाख्यातो भगवतो धर्मविनयः
    


    
      pratyātma-vedanīyo vijñaiḥ. Svākhyāto bhagavato dharma-vinayaḥ,
    


    
      không gian, thời gian, hướng dẫn chúng sanh với đầy đủ ý nghĩa, được người trí thấu hiểu tường tận, chứng ngộ.

  


  
    
      सुप्रवेदितः नैर्याणिकः, संबोधिगामी, अभिन्नः
    


    
      supraveditaḥ nairyāṇikaḥ, saṃbodhi-gāmī, abhinnaḥ
    


    
      Giới luật được Đấng Thiện Thệ giải thích rõ ràng, là sự xuất ly, từ bỏ, đưa chúng sanh đến giác ngộ hoàn toàn.

  


  
    
      संस्तूपः, सप्रतिशरणः, छिन्नप्लोतिकः।
    


    
      saṃstūpaḥ, sapratiśaraṇaḥ, chinna-plotikaḥ.
    


    
      Không có mâu thuẫn, hợp nhất, chính xác, hướng đến giải thoát ngay trong hiện tại.
    

  


  
    
      (संघानुस्मृतिः)
    


    
      (Tưởng niệm Tăng)
    

  


  
    
      सुप्रतिपन्नो भगवत आर्यसंघः, न्यायप्रतिपन्नः,
    


    
      Supratipanno bhagavata ārya-saṃghaḥ, nyāya-pratipannaḥ,
    


    
      Tăng già Đại thừa là đoàn thể nhập thế tinh túy, sáng suốt,
    

  


  
    
      ऋजुप्रतिपन्नः, सामीचीप्रतिपन्नः, अञ्जलीकरणीयः,
    


    
      ṛju-pratipannaḥ, sāmīcī-pratipannaḥ, añjalī-karaṇīyaḥ,
    


    
      chân thật, hòa hợp, đáng kính trọng luôn sát cánh nhau, xứng đáng
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      सामीचीकरणीयः, पुण्यश्रीक्षेत्रः, महादक्षिणापरिशोधकः,
    


    
      sāmīcī-karaṇīyaḥ, puṇya-śrī-kṣetraḥ, mahā-dakṣiṇā-pariśodhakaḥ,
    


    
      được lễ lạy, là ruộng phước điền sáng chói, thanh tịnh, xứng đáng được cúng dường lớn

  


  
    
      प्राहवनीयः, आहवनीयः।
    


    
      prāhavanīyaḥ, āhavanīyaḥ.
    


    
      có lòng vị tha, khoan dung vĩ đại.
    

  


  
    
      ॥ आर्यत्रिरत्नानुस्मृतिसूत्रं समाप्तम्॥
    


    
      Ārya-tri-ratnānusmṛti-sūtram samāptam.
    


    
      Đến đây là hoàn thành Kinh tưởng niệm Tam Bảo.
    


    
      

    

  


  
    
      Tâm kinh Bát Nhã Ba-la-mật-đa
    


    
      
        प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम् ।
      

    

  


  
    
      ॥ नमः सर्वज्ञाय ॥
    


    
      Namaḥ sarvajñāya.
    


    
      Con đảnh lễ bậc toàn trí.
    

  


  
    
      आर्यावलोकितेश्वरबोधिसत्त्वो गम्भीरायां
    


    
      Āryāvalokiteśvara-bodhisattvo gambhīrāyāṃ
    


    
      Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
    

  


  
    
      प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म॥
    


    
      prajñā-pāramitāyāṃ caryāṃ caramāṇo vyavalokayati sma.
    


    
      khi thực hành quán chiếu thâm sâu Trí tuệ Bát nhã Ba La Mật.

  


  
    
      पञ्चस्कन्धांस्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म।
    


    
      Pañca skandhāṃs tāṃś ca svabhāva-śūnyān paśyati sma.
    


    
      Ngài soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh.
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      इह शारिपुत्र रूपं शून्यता, शून्यतैव रूपम्।
    


    
      Iha Śāriputra rūpaṃ śūnyatā, śunyataiva rūpam.
    


    
      "Này Xá Lợi Phất, sắc chính là không, không cũng chính là sắc;
    

  


  
    
      रूपान्न पृथक् शून्यता, शून्यताया न पृथग् रूपम्।
    


    
      Rūpān na pṛthak śūnyatā, śūnyatāyā na pṛthag rūpam.
    


    
      Sắc chẳng khác gì không, không cũng chẳng khác gì sắc; Cái gì là sắc cũng chính là không,

  


  
    
      यद्रूपम् तद् शून्यता या शून्यता तद्रूपम्॥
    


    
      Yad rūpam tad śūnyatā, yā śūnyatā tad rūpam.
    


    
      Cái gì là không cũng chính là sắc;

  


  
    
      एवमेव वेदनासंज्ञा-संस्कारविज्ञानानि॥
    


    
      Evameva vedanā-saṃjñā-saṃskāra-vijñānāni.
    


    
      Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều không”.
    

  


  
    
      इह शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यतालक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा
    


    
      Iha Śāriputra sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā anutpannā aniruddhā
    


    
      Xá Lợi Phất, theo cách này, bản thể mọi pháp đều không, không tự tánh, không sanh,
    

  


  
    
      अमला न विमला नोना न परिपूर्णाः।
    


    
      amalā na vimalā nonā na paripūrṇāḥ.
    


    
      không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm.
    

  


  
    
      तस्माच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपम् , न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानानि।
    


    
      Tasmāt Śāriputra śūnyatāyāṃ na rūpam, na vedanā, na saṃjñā, na saṃskārāḥ na vijñānāni.
    


    
      "Xá Lợi Phất, cho nên trong tánh không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
    

  


  
    
      न चक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनांसि,
    


    
      Na cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-manāṃsi.
    


    
      không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý.

  


  
    
      न रूपशब्द-गन्धरसस्प्रष्टव्यधर्माः।
    


    
      Na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāḥ.
    


    
      Không có sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp.
    

  


  
    
      न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोधातुः।
    


    
      Na cakṣur dhātur yāvan na manodhātuḥ.
    


    
      Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới,
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      न विद्या नाविद्या न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो
    


    
      Na vidyā nāvidyā, na vidyā-kṣayo nāvidyā-kṣayo
    


    
      Không có trí tuệ, vô minh, cũng không có trí tuệ diệt, vô minh diệt,

  


  
    
      यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो
    


    
      yāvan na jarā-maraṇaṃ na jarā-maraṇa-kṣayo,
    


    cho đến không có lão, tử không có lão tử diệt,

  


  
    
      न दुःखसमुदयनिरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तित्वम्॥
    


    
      na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā. Na jñānaṃ, na prāptitvam.
    


    Cũng vậy, không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí, cũng không có đắc và không có không đắc.

  


  
    
      बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तावरणः।
    


    
      Bodhisattvasya prajñā-pāramitām āśritya viharati cittāvaraṇaḥ.
    


    
      Vì Bồ Tát không có sở đắc nên không sợ hãi.

  


  
    
      चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः।
    


    
      Cittāvaraṇa-nāstitvād atrasto viparyāsātikrānto niṣṭha-nirvāṇaḥ.
    


    Xa lìa mọi vọng tưởng điên đảo, đạt đến Niết bàn tuyệt đối.

  


  
    
      त्रयध्वव्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः॥
    


    
      Trayadhva-vyavasthitāḥ sarva-buddhāḥ prajñā-pāramitām āśritya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ.
    


    
      Tất cả chư Phật trong ba đời đều nương vào trí tuệ Bát Nhã Ba-la-mật nên đắc quả vị Phật vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
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      तस्माज्ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमितामहामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो
    


    
      Tasmād jñātavyaḥ prajñā-pāramitā-mahā-mantro mahā-vidyā-mantro
    


    
      Vì thế phải biết như thật rằng thần chú Bát Nhã Ba-la-mật là linh chú đại thần, là linh chú đại bi, là linh chú đại minh,

  


  
    
      अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनमन्त्रः
    


    
      anuttara-mantro asama-sama-mantraḥ sarva-duḥkha-praśamana-mantraḥ
    


    
      là linh chú vô thượng. là linh chú tuyệt đỉnh, chân lý bình đẳng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn.

  


  
    
      सत्यममिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमितामुक्तो मन्त्रः
    


    
      satyam amithyatvāt prajñā-pāramitām ukto mantraḥ.
    


    
      Liền sau đó Ngài thuyết câu thần chú trí tuệ Bát Nhã Ba-la-mật, rằng:
    

  


  
    
      तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा॥
    


    
      Tadyathā: gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.
    


    
      tadyathā gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
    

  


  
    
      इति प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम् समाप्तम्
    


    
      Iti Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtram samāptam.
    


    
      Đến đây là hoàn tất Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa.
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      सर्वपापस्याकरणं
    


    
      Sarva-pāpasyākaraṇaṃ
    


    
      Không làm điều ác,

  


  
    
      कुशलस्योपसम्पदा।
    


    
      kuśalasyopasampadā
    


    
      tinh tấn làm điều lành.
    

  


  
    
      स्वचित्तपर्यवदापनं
    


    
      Svacitta-paryavadānaṃ
    


    
      Giữ tâm ý trong sạch, là lời Thế Tôn dạy.

  


  
    
      एतद् बुद्धानां शासनम्॥
    


    
      etad buddhānāṃ śāsanam.
    


    
      Như ánh sáng lung linh của những vì sao,
    

  


  
    
      तारका तिमिरं दीपो
    


    
      Tārakā timiraṃ dīpo
    


    
      ngọn nến, khác nào ảo ảnh, sương mai, bọt nước.
    

  


  
    
      मायावश्याय बुद्बुदम्।
    


    
      māyāvaśyāya budbudam.
    


    
      Như giấc mộng ảo huyền, tia chớp,
    

  


  
    
      स्वप्नं च विद्युदभ्रं च
    


    
      svapnaṃ ca vidyudabhraṃ ca
    


    
      và những làn mây, hãy quán chiếu các pháp hòa hợp là như thế.

  


  
    
      एवं द्रष्टव्यसंस्कृतम्॥
    


    
      evaṃ draṣṭavya-saṃskṛtam.
    


    
      Nguyện đem công đức này,
    

  


  
    
      अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शितमवाप्य
    


    
      Anena puṇyena tu sarva-darśitam
    


    
      nguyện xin chúng sanh chứng ngộ toàn trí,

  


  
    
      निर्जित्य च दोषविद्विषः।
    


    
      avāpya nirjitya ca doṣavid-viṣaḥ.
    


    
      tiêu diệt tất cả hận thù, tội lỗi.
    

  


  
    
      जरारुजामृत्युमहोर्मिसङ्कुलात्
    


    
      jarā-rujā-mṛtyu-mahormi-saṅkulāt
    


    
      Nguyện xin chúng sanh giải thoát khỏi biển khổ sanh, già,
    

  


  
    
      समुद्धरेयं भवसागराज्जगत्॥
    


    
      samuddhareyaṃ bhava-sāgarāj jagat.
    


    
      bệnh, chết, vượt đại dương sóng nước cuồng loạn luân hồi.
    

  


  
    
      ॥भवतु सर्वमङ्गलम्॥
    


    
      Bhavatu sarva-maṅgalam.
    


    
      bhavatu sarvamaṅgalam.

  



  
    Nhấp vào đây cho Quy y và Phát Bồ Tâm
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
     HÀNH TRÌ MỖI NGÀY BA LẦN
    


    
      ༈རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ།
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      དུས་ཆེན་གྱི་དུས་ལ་སོགས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྟོད་དབྱངས་སྒྲོགས་པ་དང༌། མཆོད་པ་དང་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ཤིང་གོང་དུ་སྤེལ་བ་དང༌། འགལ་རྐྱེན་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་བསྒྲིགས་པ་ལ། དང་པོ་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་འདོན་པ་ལ། ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བའི་རྒྱུད་ནི།
    


    
      Vào những ngày đặc biệt lễ lạy, tụng kinh, cúng dường, sám hối tội lỗi v.v... cùng nhau làm lễ cầu nguyện để tăng trưởng, tích lũy công đức và thanh lọc mê mờ nội tâm, tiêu trừ tất cả những kẻ thù đối nghịch. Mỗi ngày hành trì ba lần. Thứ nhất, lễ lạy:
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས།
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Đảnh Lễ Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri,
    

  


  
    
      རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།
    


    
      rik pa dang shap su den pa  de war shek pa  jik ten khyen pa
    


    
      Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
    

  


  
    
      སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ། བླ་ན་མེད་པ།
    


    
      kye bu dül way kha lo gyur wa  la na me pa
    


    
      Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư,

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་
    


    
      lha dang mi nam kyi tön pa nyam me shakyay gyal poy shab kyi dül dri ma me pa la
    


    
      Thế Tôn. Đấng Pháp Vương Vô Thượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  


  
    
      མགོ་བོས་རབ་ཏུ་གཏུགས་ཏེ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      go wö rap tu tuk te gü pay chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Quy y dưới chân Ngài với tín tâm.
    

  


  
    
      ཞེས་པའི་ཚིག་མཚམས་རྣམས་ལ་ཕྱག་བྱའོ། །
    


    
      Đảnh lễ sau mỗi bài tụng.

  


  
    
      ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས།
    


    Trích trong Kinh Gặp gỡ giữa Cha và Con:


  


  
    
      གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚེ། །
    


    
      gang tse kang nyi tso wo khyö tam tse
    


    
      Đấng tối thắng nhơn loại giáng trần,
    

  


  
    
      ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས། །
    


    
      sa chen di la gom pa dün bor ne
    


    
      bước đi trên bảy đóa sen,
    

  


  
    
      ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །
    


    
      nga ni jik ten di na chok che sung
    


    
      Tuyên bố rằng: “Ta là đấng Thế Tôn của thế gian này.”
    

  


  
    
      དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de tse khe pa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, Bậc nói lời trí huệ sau này.
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      ཏོག་གཟུངས་ལས།
    


    Trích từ Đà La Ni Ratnaketu:
    

  


  
    
      རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །
    


    
      nam dak ku nga chok tu suk sang wa
    


    
      Pháp thân thuần tịnh, tướng hảo tuyệt trần.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་འདྲ། །
    


    
      ye she gya tso ser gyi lhün po dra
    


    
      Trí tuệ như đại dương, toả chiếu như núi vàng.
    

  


  
    
      གྲགས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ལྷང་ངེ་བ། །
    


    
      drak pa jik ten sum na lhang nge wa
    


    
      Âm thanh vang dội suốt ba ngàn.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་མཆོག་བརྙེས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gön po chok nye khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, Đấng che chở giác ngộ tối thượng.
    

  


  
    
      འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་མདོ་ལས།
    


    Trích từ Kinh Rashtrapala (Hộ Quốc Tôn Giả):
    

  


  
    
      མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་ཞལ། །
    


    
      tsen chok den pa dri me da way shal
    


    
      Ngài có những tướng hảo và khuôn mặt như vầng trăng vô nhiễm.
    

  


  
    
      གསེར་མདོག་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ser dok dra wa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, Ngài tỏa ra ánh sáng vàng.
    

  


  
    
      རྡུལ་བྲལ་ཁྱོད་འདྲ་སྲིད་པ་གསུམ་མ་མཆིས། །
    


    
      dül dral khyö dra si pa sum ma chi
    


    
      Đấng vô thượng, thuần tịnh, hiện hữu trong ba thời.
    

  


  
    
      མཉམ་མེད་མཁྱེན་ཅན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      nyam me khyen chen khyo la chak tsal lo
    


    Con đảnh lễ Ngài, Bậc trí tuệ vĩ đại vô thượng. Và:
    

  


  


  
    
      འདུལ་བ་རྣམ་འབྱེད་ལས།
    


    Trích từ Luật Tạng Vibhanga:
    

  


  
    
      མི་མཆོག་འདུལ་བ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      mi chok dul wa kha lo gyur dze ching
    


    
      Bậc vô thượng sĩ điều phục và hướng dẫn chúng sanh.
    

  


  
    
      ཀུན་སྦྱོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །
    


    
      kün jor ching wa chö dze de shin shek
    


    
      Đức Như Lai, bậc đoạn trừ tất cả xiềng xích, trói buộc.
    

  


  
    
      དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས། །
    


    
      wang po shi shing nyer shi shi la khe
    


    
      Bậc hiện thân của an lạc, thanh tịnh, với lời dạy thiện lành, thiện xảo.
    

  


  
    
      མཉན་ཡོད་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nyen yö shuk pa de la chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã an trụ ở thành Xá Vệ.
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      ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་ལས།
    


    Trích từ Đã Tồn Tại Trong Một Thời Gian Dài:

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །
    


    
      gön po tuk je che den pa
    


    
      Đấng che chở với lòng từ bi vô lượng,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་པ་པོ། །
    


    
      tam che khyen pa tön pa po
    


    
      bậc Đạo sư toàn trí của chúng con.
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང༌། །
    


    
      sö nam yön ten gya tsoy shing
    


    
      Có ruộng phước và năng lực bao la,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin shek la chak tsal lo
    


    
      Đức Thế Tôn, con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱུ། །
    


    
      dak pa dö chak dral way gyu
    


    
      Bậc thuần tịnh, giải thoát mọi chấp trước của chúng con.
    

  


  
    
      དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་སྒྲོལ་ཞིང༌། །
    


    
      ge way ngen song le drol shing
    


    
      Nhờ đức hạnh, giải thoát chúng con khỏi cảnh giới thấp hèn.
    

  


  
    
      གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པའི། །
    


    
      chik tu dön dam chok gyur pay
    


    
      Con đảnh lễ chánh Pháp của Ngài, đem đến đại lạc cho chúng sanh.
    

  


  
    
      ཞི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      shi gyur chö la chak tsal lo
    


    
      Là chân lý toàn năng tối hậu thù thắng.
    

  


  
    
      གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །
    


    
      drol ne drol way lam yang tön
    


    
      Bậc giải thoát, và chỉ ra con đường giải thoát.
    

  


  
    
      བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །
    


    
      lap pa dak la rab tu gü
    


    
      Với lời dạy đầy tôn kính.
    

  


  
    
      ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །
    


    
      shing gi dam pa yön ten shing
    


    
      Bậc siêu phàm, toàn năng vĩ đại.
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gen dün la yang chak tsal lo
    


    
      Con cũng xin đảnh lễ đoàn thể Tăng già.
    

  


  
    
      ༈ ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་པ་ལས།
    


    Trích từ Bốn bài kệ:
    

  


  
    
      སྐུར་གྱུར་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      kur gyur pa ni tam che la
    


    
      Toàn thân Ngài,
    

  


  
    
      མཚན་མཆོག་སུམ་ཅུ་གཉིས་མངའ་བའི། །
    


    
      tsen chok sum chu nyi nga way
    


    
      đầy đủ ba mươi hai tướng tốt.
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གྲགས་ལྡན་པ། །
    


    
      dzok pay sang gye drak den pa
    


    
      Bậc giác ngộ hoàn toàn, có danh tiếng vang lừng.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyal wa kün la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ hết thảy chư Phật.
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      རྫོགས་སངས་གང་དུ་བལྟམས་པ་དང༌། །
    


    
      dzok sang gang du tam pa dang
    


    
      Con cúi đầu đảnh lễ,
    

  


  
    
      གང་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་རེག་དང༌། །
    


    
      gang du jang chup la rek dang
    


    
      Thánh địa Bậc Toàn Giác đản sanh,
    

  


  
    
      ཞི་བའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང༌། །
    


    
      shi way khor lo kor wa dang
    


    
      Thánh địa Ngài chứng đạt giác ngộ,
    

  


  
    
      ཟག་མེད་མྱ་ངན་འདས་པ་དང༌། །
    


    
      sak me nya ngen de pa dang
    


    
      Thánh địa Ngài chuyển Pháp Luân, Thánh địa Ngài nhập đại Niết bàn.
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་གང་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། །
    


    
      de shek gang du shuk pa dang
    


    
      Thánh địa Đấng Thiện thệ an trụ,
    

  


  
    
      འཆག་པ་དང་ནི་བཞེངས་པ་དང༌། །
    


    
      chak pa dang ni sheng pa dang
    


    
      Thánh địa Ngài đã đi, ngồi,
    

  


  
    
      སེང་གེ་ལྟ་བུར་གཟིམས་པ་ཡི། །
    


    
      seng ge ta bur sim pa yi
    


    
      Và Thánh địa Ngài ngủ dáng sư tử.
    

  


  
    
      གནས་དེ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ne de la yang chak tsal lo
    


    
      Hết thảy con cúi đầu đảnh lễ.
    

  


  
    
      སྟེང་དང་འོག་དང་བར་དག་དང༌། །
    


    
      teng dang ok dang bar dak dang
    


    
      Con cúi đầu đảnh lễ tất cả bảo tháp:
    

  


  
    
      ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡང༌། །
    


    
      chok dang chok tsam nam su yang
    


    
      Những bảo tháp ở trên, dưới, ở giữa
    

  


  
    
      སྐུར་བཅས་སྐུ་ནི་མེད་པ་ཡི། །
    


    
      kur che ku ni me pa yi
    


    
      Những bảo tháp ở hướng chính, ở giữa,
    

  


  
    
      མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་།
    


    
      chö ten nam la chak tsal lo
    


    
      những bảo tháp có hình, và không hình.
    

  


  
    
      མཐུན་པའི་སྨོན་ལམ་དགེ་ཚོགས་དཔག་མེད་ལས། །
    


    
      tün pay mön lam ge tsok pak me le
    


    
      Nhờ ban trải những hạnh nguyện và đức hạnh vô biên,
    

  


  
    
      སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་མཆེད་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      che pa chö pa na yang che gyur ching
    


    
      Ngài đã thấu hiểu hành nghiệp của Bồ Tát như người anh cả.
    

  


  
    
      བསྐལ་བཟང་གཅིག་ལ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི། །
    


    
      kel sang chik la dze pa tar chin pay
    


    
      Ngài đạt chiến thắng hoàn toàn ngay trong kiếp hiện tại.
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dzok pay sang gye tong la chak tsal lo
    


    
      Con cúi đầu đảnh lễ hằng hà sa số chư Phật.
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      ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས།
    


    Trích trong Kinh Gặp Gỡ giữa Cha và Con:

  


  
    
      དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །
    


    
      dang por jang chub chok tu sem kye ne
    


    
      Trước tiên phát khởi Bồ đề tâm,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཤིང༌། །
    


    
      kal pa drang me sum du tsok sak shing
    


    
      Ngài kết tập công đức trong vô số a tăng kỳ kiếp.
    

  


  
    
      བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་བཞི་འཇོམས་མཛད་པ། །
    


    
      bar du chö pay dü shi jom dze pa
    


    
      Ngài chiến thắng bốn ma chướng.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་སེང་གེ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      chom den seng ge khyö la chak tsal lo
    


    
      Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế tôn, sư tử dòng họ Thích ca.
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལས།
    


    Trích trong Kinh Tam Muội Vương:
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་འདྲ་ཞིང་རྡུལ་བྲལ་དྲི་མ་མེད། །
    


    
      nam kha dra shing dül dral dri ma me
    


    
      Như hư không, Ngài là bậc thanh tịnh, vô nhiễm.
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་སྲས་པོ་ལུས་དང་མཚན་མི་མངའ། །
    


    
      she rap se po lü dang tsen mi nga
    


    
      do trí tuệ sanh khởi, không có hình tướng và thể sắc.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །
    


    
      yön ten gya tso rap sap tuk je chen
    


    
      Ngài là đại dương sâu thẳm của lòng đại bi.
    

  


  
    
      མཚུངས་མེད་ཕྱག་ནི་བདག་གི་སྤྱི་བོར་ཞོག །ཅེས་སོ།
    


    
      tsung me chak ni dak gi chi wor shok
    


    
      Xin đặt bàn tay vô song của Ngài lên đỉnh đầu con!
    

  


  
    
      གཉིས་པ་མདོ་འདོན་པའི་རྒྱུད་ལ།
    


    
      Phần thứ hai là tụng bài kinh sau:
    

  


  
    

    
      Kinh tưởng niệm về Tam Bảo
    


    
      

      
        དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་གྱི་མདོ།
      

    

  


  
    
      འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས།
    


    
      di tar sang gye chom den de de ni de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Như vậy, Phật Thế Tôn là Đấng Thiện Thệ giác ngộ, Như Lai, bậc A La Hán, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri
    

  


  
    
      རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།
    


    
      rik pa dang shap su den pa de war shek pa ji ten khyen pa
    


    
      Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,
    

  


  
    
      སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ། བླ་ན་མེད་པ།
    


    
      kye bu dül way kha lo gyur wa la na me pa
    


    
      Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư.
    

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ།
    


    
      lha dang mi nam kyi tön pa sang gye chom den day te
    


    
      Đức Như Lai là bậc tích tụ công đức.
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      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ།
    


    
      de shin shek pa de ni sö nam dak gi gyu tün pa
    


    
      Ngài không bỏ qua những cội nguồn của đức hạnh.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ། བཟོད་པ་དག་གིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ།
    


    
      ge way tsa wa nam chü mi sa wa sö pa dak gi rab tu gyen pa
    


    
      Ngài trang nghiêm với hạnh nhẫn Ba la mật.
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲས་པ།
    


    
      sö nam kyi ter nam kyi shi pe che sang po nam kyi tre pa
    


    
      Ngài là gia tài quý báu căn bản của công đức,

  


  
    
      མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ། སྤྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ།
    


    
      tsen nam kyi me tok gye pa chö yül ren par tün pa
    


    
      với đầy đủ tướng hảo, như những đoá hoa nở rộ,

  


  
    
      མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ། དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།
    


    
      tong na mi tün pa me pa de pay mö pa nam la ngön par ga wa
    


    
      cử chỉ hình dung đầy tôn kính không chỗ nào đáng chê trách,

  


  
    
      ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པ། སྟོབས་རྣམས་ལ་བརྫི་བ་མེད་པ།
    


    
      she rap sil gyi mi nön pa top nam la dzi wa me pa
    


    
      khiến cho mọi người khi nhìn thấy đều phát khởi tín tâm.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ།
    


    
      sem chen tam che kyi tön pa jang chup sem pa nam kyi yap
    


    
      Nhờ năng lực Trí tuệ, Ngài vượt ngoài đe dọa, áp bức,

  


  
    
      འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
    


    
      pak pay gang sak nam kyi gyal po
    


    
      là Bậc Đạo Sư của tất cả chúng sanh là cha của chư Bồ Tát,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན།
    


    
      nya ngen le de pay drong khyer du dro wa nam kyi de pön
    


    
      là Đấng tối thượng toàn năng, vua của Thánh nhơn, hướng dẫn chúng sanh đến lâu đài
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ།
    


    
      ye she pak tu me pa pop pa sam gyi mi khyap pa
    


    
      Niết bàn. Với trí tuệ nguyên sơ thù thắng, tín tâm khôn lường,
    

  


  
    
      གསུང་རྣམ་པར་དག་པ། དབྱངས་སྙན་པ། སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ།
    


    
      sung nam par dak pa yang nyen pa ku che ta way chok mi she pa
    


    
      lời nói thanh tịnh, êm dịu du dương. Thân tướng Ngài khiến mọi người nhìn thấy không bao giờ nhàm chán,

  


  
    
      སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ། འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ།
    


    
      ku tsung pa me pa dö pa dak gi ma gö pa
    


    
      Ngài có tướng hảo và vẻ đẹp vô song. Ngài không bị nhiễm ô bởi cõi dục.
    

  


  
    
      གཟུགས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ། གཟུགས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ།
    


    
      suk dag gi nye war ma gö pa suk me pa dak dang ma dre pa
    


    
      Ngài không bị nhiễm ô bởi cõi sắc. Ngài không bị nhiễm ô bởi cõi vô sắc.

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།
    


    
      duk ngel dak le nam par drol wa pung po dak le rap tu nam par drol wa
    


    
      Ngài giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả khổ đau. Ngài hoàn toàn giải thoát khỏi ngũ uẩn.

  


  
    
      ཁམས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ། སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བསྡམས་པ།
    


    
      kham nam dang mi den pa kye che nam dam pa
    


    
      Ngài giải thoát khỏi giới. Ngài điều phục các xứ.
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      མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་པ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།
    


    
      dü pa nam shin tu che pa yong su dung wa dak le nam par drol wa
    


    
      Ngài cắt đứt tất cả trói buộc. Ngài giải thoát hoàn toàn khỏi phiền não.

  


  
    
      སྲིད་པ་ལས་གྲོལ་བ། ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།
    


    
      si pa le drol wa chu wo le gal wa ye she yong su dzok pa
    


    
      Ngài giải thoát khỏi tham ái. Ngài vượt khỏi dòng sông sanh tử luân hồi.

  


  
    
      འདས་པ་དང༌། མ་བྱོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།
    


    
      de pa dang ma jön pa dang ta tar jung way sang gye chom den de nam kyi ye she la ne pa
    


    
      Ngài chứng đạt trí tuệ nguyên sơ. Ngài an trụ trí tuệ nguyên sơ như chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

  


  
    
      མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ།
    


    
      nya ngen le de pa la mi ne pa yang dak pa nyi kyi ta la ne pa
    


    
      Ngài không an trụ trong Niết bàn, mà an trụ trong chân lý tối hậu,

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ།
    


    
      sem chen tam che la sik pay sa la shuk pa te
    


    
      luôn tùy thuận tất cả chúng sanh.

  


  
    
      འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ། །
    


    
      di dak ni sang gye chom den de kyi ku che way yön ten yang dak pa nam so
    


    
      Đó là tất cả năng lực toàn năng của Đức Như Lai, Thế Tôn.
    

  


  
    
      ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ནི།
    


    
      Tưởng niệm về Pháp:
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ།
    


    
      dam pay chö ni tok mar ge wa bar du ge wa ta mar ge wa
    


    
      Chánh pháp của Ngài dạy đều hoàn thiện ở giai đoạn đầu,

  


  
    
      དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། མ་འདྲེས་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།
    


    
      dön sang po tsik dru sang po ma dre pa yong su dzok pa
    


    
      giữa và cuối, ý nghĩa của nó là thù thắng. Giáo lý là thù thắng.

  


  
    
      ཡོངས་སུ་དག་པ། ཡོངས་སུ་བྱང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུངས་པ།
    


    
      yong su dak pa yong su jang wa chom den de kyi chö lek par sung pa
    


    
      Không lỗi lầm hoàn hảo thanh tịnh, không tỳ vết. Bậc Thiện Thệ đã dạy chánh pháp một cách hoàn hảo.

  


  
    
      ཡང་དག་པར་མཐོང་བ། ནད་མེད་པ། དུས་ཆད་པ་མེད་པ། ཉེ་བར་གཏོད་པ།
    


    
      yang dak par tong wa ne me pa dü che pa me pa nye war tö pa
    


    
      Được nhìn thấy một cách hoàn hảo, vượt khỏi bệnh tật, thời gian,

  


  
    
      འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ།
    


    
      di tong wa la dön yö pa khay pa nam kyi so so rang gi rik par ja wa
    


    
      hướng dẫn chúng sanh với đầy đủ ý nghĩa được người trí thấu hiểu tường tận, chứng ngộ.

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལེགས་པར་སྟོན་པ།
    


    
      chom den day kyi sung pay chö dul wa lek par tön pa
    


    
      Giới luật được Đấng Thiện Thệ giải thích rõ ràng,
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      ངེས་པར་འབྱུང་བ། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ།
    


    
      nge par jung wa dzok pay jang chup tu dro war che pa
    


    
      là sự xuất ly đưa chúng sanh đến giác ngộ hoàn toàn,
    

  


  
    
      མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ།
    


    
      mi tün pa me ching dü pa dang den pa
    


    
      không có mâu thuẫn, thật giáo, chính xác,
    

  


  
    
      བརྟེན་པ་ཡོད་པ། རྒྱུ་བ་བཅད་པའོ། །
    


    
      ten pa yö pa gyu wa che pa o
    


    
      hướng đến giải thoát ngay trong hiện tại.
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ནི།
    


    
      Tưởng niệm Tăng:
    

  


  
    
      ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ། རིགས་པར་ཞུགས་པ།
    


    
      tek pa chen poy gen dün ni lek par shuk pa rik par shuk pa
    


    
      Tăng già Đại thừa là đoàn thể nhập thế tinh tuý, sáng suốt
    

  


  
    
      དྲང་པོར་ཞུགས་པ། མཐུན་པར་ཞུགས་པ། ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།
    


    
      drang por shuk pa tün par shuk pa tal mo jar way ö su gyur pa
    


    
      chân thật, hoà hợp, đáng kính trọng luôn sát cánh nhau, xứng đáng
    

  


  
    
      ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཞིང༌།
    


    
      chak ja way ö su gyur pa sö nam kyi pal gyi shing
    


    
      được lễ lạy, là ruộng phước điền sáng chói, thanh tịnh,
    

  


  
    
      ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆེན་པོ། སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ།
    


    
      yön yong su jong wa chen po jin pay ne su gyur pa
    


    
      xứng đáng được cúng dường lớn,

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོའོ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      kün tu yang jin pay ne su gyur pa chen po o
    


    
      có lòng vị tha khoan dung vĩ đại.
    

  


  
    
      ཡང་ན་ཤེར་སྙིང་གི་མདོ་འདོན་པར་གསུངས་ཏེ།
    


    Tuỳ chọn, đọc Tâm kinh Bát-nhã Ba-la-mật Đa:

  


  


  
    

    
      Tâm kinh Bát-nhã Ba-la-mật Đa
    


    
      

      
        ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་མདོ།
      

    

  


  
    ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །






    
      tam che khyen pa la chak tsal lo
    


    
      Con kính đảnh lễ bậc toàn trí.
    

  


  
    
      འདི་ལྟར་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་
    


    
      di tar pak pa kün tu chen re sik kyi wang po
    


    
      Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thực hành quán chiếu thâm sâu
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ།
    


    
      jang chup sem pa she rap kyi pa rol tu chin pa sap mo che pa chö pay tse
    


    
      Trí tuệ Bát Nhã Ba-la-mật,

  


  
    
      རྣམ་པར་བལྟས་ན་ལྔ་ཕུང་དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པར་མཐོང་ངོ༌། །
    


    
      nam par te na nga pung de dak ngo wo nyi kyi tong par tong ngo
    


    
      Ngài soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh.
    

  


  
    
      འདི་ནི་་རིའི་བུ་གཟུགས་སྟོང་པ་ཉིད་དེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་སོ། །
    


    
      di ni sha ri pu suk tong pa nyi de tong pa nyi kyang suk so
    


    
      "Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc,
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      གཟུགས་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན། གཟུགས་དང་ཡང་ཐ་མི་དད་དོ། །
    


    
      suk dang tong pa nyi ta de pa yang ma yin suk dang yang ta mi de do
    


    
      sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Cái gì là sắc
cũng chính là không,

  


  
    
      གང་གཟུགས་པ་དེ་སྟོང་པ་ཉིད། གང་སྟོང་པ་ཉིད་པ་དེ་གཟུགས་ཏེ།
    


    
      gang suk pa de tong pa nyi gang tong pa nyi pa de suk te
    


    
      Cái gì là không cũng chính là sắc. Thọ tưởng, hành, thức cũng vậy.

  


  
    
      དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །
    


    
      de shin du tsor wa dang du she dang du che dang nam par she pa o
    


    
      Xá Lợi Phất, trong cách này, bản thể mọi pháp đều không,
    

  


  
    
      འདི་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་མ་སྟེ།
    


    
      di ni sha ri pu chö tam che tong pa nyi kyi tsen ma te
    


    
      không tự tánh, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm.
    

  


  
    
      མི་སྐྱེ་མི་འགོག །མི་གཙང་མི་བཙོག །མི་འཕེལ་མི་འབྲི།
    


    
      mi kye mi gok mi tsang mi tsok mi pel mi dri
    


    
      "Xá Lợi Phất, cho nên trong tánh không,
    

  


  
    
      དེ་ལྟ་བས་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་ཀྱང་མེད།
    


    
      de ta we na sha ri pu tong pa nyi la suk kyang me
    


    
      không có sắc, không có thọ.
    

  


  
    
      ཚོར་བ་ཡང་མེད། འདུ་ཤེས་ཀྱང་མེད། འདུ་བྱེད་ཀྱང་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མེད།
    


    
      tsor wa yang me du she kyang me du che kyang me nam par she pa yang me
    


    
      Không có tưởng, Không có hành. Không có thức, không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý.
    

  


  
    
      མིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀྱང་མེད།
    


    
      mik dang na wa dang che dang lü dang yi kyang me
    


    
      Không có sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp.
    

  


  
    
      ཁ་དོག་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་རེག་དང་ཆོས་ཀྱང་མེད།
    


    
      kha dok dang dra dang dri dang ro dang rek dang chö kyang me
    


    
      Không có nhãn giới, ý giới, cho đến thức giới.

  


  
    
      མིག་གི་ཁམས་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་སུ་ཡང་མེད།
    


    
      mik gi kham ne yi kyi kham su yang me
    


    
      Không có trí huệ, không có vô minh,
    

  


  
    
      རིག་པ་ཡང་མེད། མ་རིག་པ་ཡང་མེད། རིག་པ་ཟད་པ་ཡང་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་ཡང་མེད་པས་ན།
    


    
      rik pa yang me ma rik pa yang me rik pa se pa yang me ma rik pa se pa yang me pay na
    


    
      không có trí huệ diệt, và vô minh diệt, cho đến không có lão tử.
    

  


  
    
      རྒས་ཤིང་ཤི་བ་ཡང་མེད། རྒས་ཤིང་ཤི་བ་ཟད་པ་ཡང་མེད།
    


    
      ge shing shi wa yang me ge shing shi wa se pa yang me
    


    
      Không có lão tử diệt. Cũng vậy, không có khổ, tập, diệt, đạo.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་དང༌། འདུས་པ་དང༌། འགོག་པ་དང༌། ལམ་ཡང་མེད།
    


    
      duk ngel dang dü pa dang gok pa dang lam yang me
    


    
      Không có trí, cũng không có đắc và không có không đắc.

  


  
    
      ཤེས་པ་ཡང་མེད། ཐོབ་པ་ཡང་མེད།
    


    
      she pa yang me top pa yang me
    


    
      Vì Bồ Tát không có sở đắc
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      མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ཏེ།
    


    
      ma top pa yang me par jang chup sem pa she rap kyi pa rol tu chin pa la ne te
    


    
      nên nương tựa và an trụ trí tuệ Bát Nhã Ba-la-mật.

  


  
    
      སྤྱོད་པས་སེམས་སྤྱོད་པ་ཡང་མེད། སེམས་མི་སྤྱོད་པ་ཡང་མེད།
    


    
      chö pay sem chö pa yang me sem mi chö pa yang me
    


    
      Như vậy tâm không chướng ngại không có sợ hãi.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་མེད་པ་ལ་གནས་པས་ན་ལོག་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདའ་སྟེ།
    


    
      de tar me pa la ne pay na lok pa le shin tu da te
    


    
      Xa lìa mọi vọng tưởng điên đảo, đạt đến Niết bàn tuyệt đối.
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །
    


    
      tup pa ni nya ngen le de pa o
    


    
      Tất cả chư Phật trong ba đời đều
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ཏེ།
    


    
      dü sum du nam par shuk pay sang gye tam che kyang she rap kyi pa rol tu chin pa la ne te
    


    
      nương vào trí tuệ Bát Nhã Ba-la-mật nên đắc quả vị Phật vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
    

  


  
    
      སྤྱོད་པས་བླ་ན་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཀུན་ཏུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །
    


    
      chö pay la na me pa yung drung dzok pay jang chup tu kün tu ngön par sang gye so
    


    
      Vì thế phải biết như thật rằng thần chú Bát Nhã Ba-la-mật là linh chú đại thần, là linh chú
    

  


  
    
      དེ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས།
    


    
      de way na she rap kyi pa rol tu chin pa chen poy ngak
    


    
      đại bi, là linh chú đại minh,

  


  
    
      རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས།
    


    
      rik pa chen poy ngak la na me pay ngak
    


    
      là linh chú vô thượng là linh chú tuyệt đỉnh, chân lý bình đẳng,

  


  
    
      མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་སྔགས།
    


    
      nam pa dang mi nyam pay ngak duk ngel tam che rap tu shi way ngak
    


    
      có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn.
    

  


  
    
      བདེན་ཏེ་མི་བརྫུན་པས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་སོ། །
    


    
      den te mi dzün pay na she rap kyi pa rol tu chin pay ngak me so
    


    
      Liền sau đó Ngài thuyết câu thần chú trí tuệ Bát Nhã Ba-la-mật, rằng:

  


  
    
      སྔགས་ལ། ཏདྱཱཐ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པ་ར་ག་ཏེ་པ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱཧཱ། །
    


    
      ngak la tadyathā gate gate paragate parasaṅgate bodhi svāhā
    


    tadyathā gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
    

  


  
    
      འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ། །
    


    
      pak pa she rap kyi pa rol tu chin pay nying po dzok so
    


    
      Đây là hoàn tất Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa.
    

  


  
    
      ཞེས་སོགས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་དང༌། ཤེར་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ལས།
    


    Đọc kinh này hoặc lời dạy của bậc giác ngộ dài hay ngắn đều được và trích từ Kim cang thừa:
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      སྐར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང༌། །
    


    
      kar ma rap rip mar me dang
    


    
      Như ánh sáng lung linh của những vì sao, ngọn nến,
    

  


  
    
      སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །
    


    
      gyu ma sil pa chu bur dang
    


    
      khác nào ảo ảnh, sương mai, bọt nước,
    

  


  
    
      རྨི་ལམ་གློག་དང་སྤྲིན་ལྟ་བུ། །
    


    
      mi lam lok dang trin ta bu
    


    
      Như giấc mộng ảo huyền, tia chớp, và những làn mây.
    

  


  
    
      འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་ལྟ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      dü che chö nam de tar ta
    


    
      Hãy quán chiếu các pháp hoà hợp như thế.
    

  


  
    
      ཚོམས་ལས།
    


    Trích trong Kinh Vô Vấn Tự Thuyết:


  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །
    


    
      chö nam tam che gyu le jung
    


    
      Tất cả các pháp do duyên sinh,
    

  


  
    
      དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །
    


    
      de gyu de shin shek pay sung
    


    
      Nhân duyên ấy Đức Thế Tôn đã dạy.
    

  


  
    
      རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །
    


    
      gyu la gok pa gang yin pa
    


    
      Hãy đoạn diệt những nhân duyên ấy
    

  


  
    
      དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས། །
    


    
      de jong chen poy di ke sung
    


    
      chính là lời dạy của bậc Đại sa môn.
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །
    


    
      dik pa chi yang mi ja shing
    


    
      Không làm các điều ác.
    

  


  
    
      དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །
    


    
      ge wa pün sum tsok par che
    


    
      Tinh tấn làm điều lành.
    

  


  
    
      རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །
    


    
      rang gi sem ni yong su dul
    


    
      Giữ tâm ý trong sạch.
    

  


  
    
      འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །
    


    
      di ni sang gye ten pa yin
    


    
      Là lời Thế Tôn dạy.
    

  


  
    
      ཡོད་སྨྲའི་སོར་མདོ་ལས།
    


    Trích từ Giới Luật của Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ:
    

  


  
    
      ལུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །
    


    
      lü kyi dom pa lek pa te
    


    
      Lành thay điều phục thân.
    

  


  
    
      ངག་གི་སྡོམ་པའང་ལེགས་པ་ཡིན། །
    


    
      ngak gi dom pa’ang lek pa yin
    


    
      Lành thay điều phục lời nói.
    

  


  
    
      ཡིད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །
    


    
      yi kyi dom pa lek pa te
    


    
      Lành thay điều phục ý nghĩ.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས། །
    


    
      tam che du ni dom pa lek
    


    
      Lành thay điều phục hết thảy.
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      ཀུན་ཏུ་བསྡམས་པའི་དགེ་སློང་ནི། །
    


    
      kün tu dam pay ge long ni
    


    
      Những Tỳ kheo luôn phòng hộ chúng,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་གྲོལ། །ཞེས་སོ།
    


    
      duk ngel kün le rap tu dröl
    


    
      sẽ giải thoát khỏi khổ đau.
    

  


  

    
      གསུམ་པ་བསྔོ་བ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནི། སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལས།
    


    Thứ ba, hồi hướng: Trích trong Bổn Sanh Truyện:


  


  
    
      བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །
    


    
      sö nam di yi tam che sik pa nyi
    


    
      Nguyện đem tất cả công đức này,
    

  


  
    
      ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །
    


    
      top ne nye pay dra nam pam che ne
    


    
      Nguyện xin chúng sanh chứng ngộ toàn trí
    

  


  
    
      སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ་ཡི། །
    


    
      kye ga na chi bar lap truk pa yi
    


    
      Tiêu diệt tất cả hận thù, tội lỗi, nguyện xin tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ཅེས་དང༌།
    


    
      si pay tso le dro wa drol war shok
    


    
      giải thoát khỏi biển khổ sanh, già, bệnh, chết, vượt đại, sóng gió cuồng loạn luân hồi.
    

  


  
    
      སྤྱོད་འཇུག་ལས།
    


    Trích trong Bồ Tát Đạo:


  


  
    
      འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །
    


    
      dro way duk ngel men chik pu
    


    Chánh pháp là lương dược duy nhất, giúp diệt trừ tất cả khổ đau của chúng sanh,


  


  
    
      བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །
    


    
      de wa tam che jung way ne
    


    
      là cội nguồn của tất cả an lạc hạnh phúc
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང༌། །
    


    
      ten pa nye dang kur ti dang
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn
    

  


  
    
      བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང༌།
    


    
      che te yün ring ne gyur chik
    


    
      được tôn kính và hưng thịnh.
    

  


  
    
      འདུལ་བ་ལུང་ལས།
    


    Từ Luật Tạng (Vinaya):


  


  
    
      ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བོ་ཉེར་དགའ་བོ། །
    


    
      lu gyal ga wo nyer ga wo
    


    
      Nguyện xin cho Long Vương Nan Đà và Bạt Nan Đà
    

  


  
    
      གཞན་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་གནས་པ་རྣམས། །
    


    
      shen yang drong khyer ne pa nam
    


    
      và tất cả những chúng sinh cư trú trong đó,
    

  


  
    
      ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །
    


    
      tse ring ne me pün sum tsok
    


    
      Sống trường thọ không bệnh tật, thịnh vượng giàu sang,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོ།།
    


    
      tak tu de wa top par shok
    


    
      và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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    HAI MƯƠI PHẦN CẦU NGUYỆN
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      QUY Y VÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
    


    
      ༈སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།
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      བདག་ལ་སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ། གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས།
    


    
      dak la dang war che pay dra nö par che pay gek
    


    
      Nguyện những bà mẹ hiền của con, tất cả chúng sinh xuyên suốt cõi không gian này,
    

  


  
    
      ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི།
    


    
      tar pa dang tam che khyen pay bar du chö par che pa tam che kyi tso che pay
    


    
      nhất là những kẻ đã thù ghét con, những kẻ đã gây chướng ngại và hãm hại con,
    

  


  
    
      མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན།
    


    
      ma nam kha dang nyam pay sem chen tam che de wa dang den
    


    
      cùng những kẻ đã dựng lên chướng ngại trên con đường đi đến giải thoát và toàn trí của con.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ།
    


    
      duk ngel dang dral nyur du la na me pa yang dak par dzok pay jang chup rin po che top par ja
    


    
      Cầu nguyện cho họ có được hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau và mau chóng chứng ngộ quả vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn viên mãn, tối thắng.

  


  
    
      ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌།
    


    
      Đọc ba lần
    

  


  
    
      དེའི་ཆེད་དུ་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།
    


    
      deyi che du sang ma gye kyi bar du lü ngak yi sum ge wa la köl
    


    
      Với ý nguyện như vậy, cho đến khi con thành tựu Bồ đề, con nguyện làm những việc lành bằng cả thân, khẩu và ý.

  


  
    
      མ་ཤིའི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།
    


    
      ma shiyi bar du lü ngak yi sum ge wa la köl
    


    
      Cho đến khi chết, con nguyện làm những việc lành bằng cả thân, khẩu và ý.
    

  


  
    
      དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉི་མ་སང་ད་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།
    


    
      dü de ring ne sung te nyi ma sang da tsam gyi bar du lü ngak yi sum ge wa la köl
    


    
      Từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau con nguyện làm những việc lành bằng cả thân, khẩu và ý.

  


  
    
      ལན་གསུམ།
    


    
      Đọc ba lần
    

  


  
    
      ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།
    


    
      nam khay ta dang nyam pay sem chen tam che
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh xuyên suốt cõi không gian này đều nương tựa
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      རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      kang nyi nam kyi chok sang gye chom den de nam la kyab sum chi o
    


    
      chư Phật Thế Tôn, Bậc giác ngộ tối thắng trong nhân loại. Chúng con nguyện nương tựa Chánh Pháp vi diệu,

  


  
    
      འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      dö chak dang dral wa nam kyi chok dam pay chö nam la kyab sum chi o
    


    
      thoát khỏi mọi triền phược chấp trước. Chúng con nguyện nương tựa
    

  


  
    
      ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      tsok nam kyi chok pak pay gen dün nam la kyab sum chi o
    


    
      Tăng đoàn thể Tăng già hoà hợp, tối tôn.

  


  
    
      ཞེས་ཚར་ཅི་རིགས་དང༌།
    


    
      Có thể đọc lặp lại nhiều lần càng tốt
    

  


  
    
      སྤྱོད་འཇུག་ལས།
    


    Trích trong Bồ Tát đạo:


  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །
    


    
      jang chup nying por chi kyi bar
    


    
      Cho đến khi con đạt được giác ngộ,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      sang gye nam la kyab su chi
    


    
      Con xin nguyện Quy y chư Phật,
    

  


  
    
      ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །
    


    
      chö dang jang chub sem pa yi
    


    
      Con xin Quy y Pháp,
    

  


  
    
      ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      tsok la’ang de shin kyab su chi
    


    
      Và cũng thế con xin nguyện Quy y Tăng đoàn của chư Bồ Tát.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །
    


    
      ji tar ngön gyi de shek kyi
    


    
      Cũng như chư Phật quá khứ,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །
    


    
      jang chup tuk ni kye pa dang
    


    
      đã phát Tâm Bồ Đề;
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །
    


    
      jang chup sem pay lap pa la
    


    
      Các Ngài đã từng bước
    

  


  
    
      དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །
    


    
      de dak rim shin ne pa tar
    


    
      thực hành Bồ Tát đạo,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །
    


    
      de shin dro la pen dön du
    


    
      Cũng vậy, con nay vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །
    


    
      jang chup sem ni kye gyi shing
    


    
      Nguyện phát tâm Bồ đề.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལ། །
    


    
      de shin du ni lap pa la
    


    
      Con cũng nguyện từng bước noi theo các Ngài

  


  
    
      རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །
    


    
      rim pa shin du lap par gyi
    


    thực hành Bồ Tát đạo.


  


  
    
      ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད།
    


    
      Đọc ba lần
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      I. Gia trì mặt đất


    
      ས་གཞི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཡན་ལག །
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      དེ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བརྗོད་དེ།
    


    
      Sau đó đọc như vầy:
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་དང༌།
    


    
      kön chok sum gyi den pa dang jin lap dang
    


    
      Nhờ thần lực gia trì của chân lý ba ngôi báu;
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐུ་དང༌།
    


    
      tsok nyi yong su dzok pay tu dang
    


    
      nhờ năng lực hai tích lũy hoàn thiện,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།
    


    
      chö kyi ying kyi rang shin gyi yön ten dang
    


    
      nhờ năng lực bản thể tự nhiên của vũ trụ,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་དག་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པའི་མཐུ་དང༌།
    


    
      jang chup sem pa nam kyi shing dak pay jor wa la sok pa sang gye kyi shing yong su jang pay tu dang
    


    
      năng lực thuần tịnh của cõi Phật, cũng như sự tạo dựng các cõi thanh tịnh của chư Bồ Tát;

  


  
    
      བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མོས་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      dak chak nam kyi mö pay tu le
    


    
      nhờ năng lực quán chiếu của chúng con,
    

  


  
    
      གནས་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་དང༌། བཀོད་པ་དང༌།
    


    
      nay di sang gye kyi shing tam che kyi gyen dang kö pa dang
    


    
      nguyện xin nơi đây được trang nghiêm, rực rỡ nổi bật và đạt được
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yön ten pün sum tsok pa tam che dang den par gyur chik
    


    
      bản thể thanh tịnh vi diệu của cõi Phật.

  


  
    
      ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད།
    


    
      Đọc 3 lần
    


    
      

    


    
      

    


    
      Nhấp vào đây cho ĐẢNH LỄ VÀ CÚNG DƯỜNG MƯỜI SÁU BẬC A LA HÁN
    

  


  
    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      II. Lễ ban phước trụ xứ
    


    
      གནས་ཁང་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཡན་ལག །
    

  


  
    
      སྤྲོ་ན་མདོ་སྡེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའི།
    


    Nếu quývị muốn, thì có thể đọc theo những lời dạy trong Kinh Bảy Đức Phật Dược Sư:

  


  
    
      དེའི་དབུས་སུ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བཀོད་པ།
    


    
      deyi ü su shal me khang chen po rin po che na dün chok tu bar war kö pa
    


    
      Ở chính giữa là lâu đài vĩ đại, gồm bảy châu báu chiếu diệu.

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ།
    


    
      jik ten gyi kham pak tu me pa shin tu gye par geng pay ö ser chen po rap tu jung wa
    


    
      Những tia sáng vĩ đại bao trùm khắp cõi thế gian vô hạn.

  


  
    
      གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་རྣམ་པར་གནས་པ།
    


    
      ne ta de pa shin tu nam par che wa ta ye pay nam par ne pa
    


    
      Lâu đài có vô số những đặc điểm riêng biệt và bao la rộng lớn.
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      རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ། ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ།
    


    
      gya yong su ma che pa kham sum le yang dak par de pay chö yul
    


    
      Là nơi hoàn toàn vượt ngoài ba cõi.
    

  



  

    
      འཇིག་རྟེན་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། དེའི་བླ་མའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལས་བྱུང་བ།
    


    
      jik ten le yang dak par de pa deyi la may ge way tsa wa le jung wa
    


    
      Nó hoàn toàn vượt khỏi thế gian, được sanh từ cội nguồn giới hạnh siêu phàm,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད།
    


    
      shin tu nam par dak ching wang gyur way nam par rik pay tsen nyi
    


    
      thuần tịnh đầy đủ đặc tính giác ngộ.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དགེ་འདུན་དང་ལྡན་པ།
    


    
      de shin shek pay ne jang chup sem pa pak tu me pay gen dün dang den pa
    


    
      Đó là nơi an trú của chư Phật, đoàn thể Tăng già của chư Bồ Tát.

  


  
    
      ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང༌། གནོད་སྦྱིན་དང༌། དྲི་ཟ་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང༌།
    


    
      lha dang lu dang nö jin dang dri sa dang lha ma yin dang nam kha ding dang
    


    
      Vô số Chư thiên, Long vương, Dạ xoa, A-tu-la, Càn-thát-bà, Khẩn-na-la,
    

  


  
    
      མིའམ་ཅི་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ།
    


    
      mi am chi dang to che chen po dang mi dang mi ma yin pa ta ye pa nam par gyu wa
    


    
      Ma-hầu-la-già, người và không phải người đều có thể đến được.

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་རོ་ཡི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་བསྟེན་པ།
    


    
      chö kyi ro yi ga wa dang de wa chen poy ten pa
    


    
      Nó được tìm thấy trong niềm hoan hỷ và an lạc lớn của pháp vị,

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་བྱེད་པར་ཉེ་བར་གནས་པ།
    


    
      sem chen tam che kyi dön tam che yang dak par top par che pay nye war ne pa
    


    
      là nơi hoàn toàn vì lợi ích cho chúng sanh
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ།
    


    
      nyon mong pay dri may nö pa tam che dang dral wa
    


    
      thoát khỏi hãm hại của phiền não nhiễm ô, hàng phục tất cả ma vương
    

  


  
    
      བདུད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀོད་པ་ལས་ལྷག་པ།
    


    
      dü tam che yong su pang pa tam che kyi kö pa le lhak pa
    


    
      được chư Phật hộ niệm, đầy đủ thể tánh tối thượng.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས།
    


    
      de shin sek pay kö pay ne
    


    
      Được giải thoát nhờ quán tưởng, trí tuệ và chứng ngộ.
    

  


  
    
      དྲན་པ་དང༌། བློ་གྲོས་དང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བ།
    


    
      dren pa dang lo drö dang tok pa chen poy nge par jung wa
    


    
      Đạt được minh sát định, bước vào cánh cửa của giải thoát không tánh,

  


  
    
      ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་པོའི་བཞོན་པ་ཡིན་པ།
    


    
      shi ne dang lhak tong chen poy shön pa yin pa
    


    
      vắng bặt hình tướng và tham muốn.

  


  
    
      རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། སྨོན་པ་མེད་པ་ནས་འཇུག་པ།
    


    
      nam par tar pay go tong pa nyi dang tsen ma me pa nyi dang mön pa me pa ne juk pa
    


    
      Cung điện vĩ đại này do Vua của loài sen báu thiết lập.
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      རིན་པོ་ཆེ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་པའི་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར།
    


    
      rin po che pe may gyal po yön ten ta ye pe gyen pay kö pa la ten pay shal me khang chen por gyur
    


    
      Chính giữa là những pháp toà gồm nhiều châu báu khác nhau của chư Thiên,

  


  
    
      དེའི་དབུས་སུ་ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང་མི་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ།
    


    
      deyi ü su lha dang lu dang mi la sok pay rin po che na tsok pay triyi teng du
    


    
      Long thần, chúng sanh và các cõi khác.

  


  
    
      ལྷ་མིའི་གོས་རིན་ཐང་མེད་པ་བཏིང་བའི་སྟེང་དུ།
    


    
      lha miy gö rin tang me pa ding way teng du
    


    
      Trên đỉnh toà gồm những tấm thảm bằng vải vô giá của chư Thiên và loài người,

  


  
    
      གཙང་ཞིང་དྲི་མ་མེད་པའི་པདྨའི་གདན་སྣ་ཚོགས་པ་བཤམས་པ་སོ་སོར་གསལ་བར་གྱུར།
    


    
      tsang shing dri ma me pay pe may den na tsok pa sham pa so sor sal war gyur
    


    
      toà sen thuần tịnh, vô nhiễm lộng lẫy.

  


  
    
      ཞེས་པ་ནི། གཞལ་མེད་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ་པའོ། །
    


    
      Đó là đặc điểm của cung điện và toà ngồi.
    

  


  
    
      
        <
      


      
        >
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      III. Lễ ban phước cúng dường
    


    
      མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཡན་ལག །
    

  


  
    
      ༈ དེ་ནས་མཆོད་པ་གསལ་གདབ་པ་ནི།
    


    Sau đó, quán tưởng cúng dường:
    

  


  
    
      ཁྲི་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྷ་མིའི་གོས་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི།
    


    
      tri de dak gi teng du rin po che na tsok dang lha miy gö na tsok le drup pay
    


    
      Trên các pháp tòa rũ xuống gồm hàng loạt chiếc lọng, màn trướng, tràng phan,
    

  


  
    
      གདུགས་དང༌། བླ་རེ་དང༌། འཕན་དང༌། ལྡ་ལྡི་དང༌། ལྷའི་མེ་ཏོག་མནྡ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆར་དང༌།
    


    
      duk dang la re dang pen dang a di dang lha yi me tok men da ra wa la sok pa nam kyi char dang
    


    
      cờ được làm bằng vải quý báu nhiều màu sắc của chư Thiên, loài người và vòng hoa của chư Thiên,

  


  
    
      བླ་རེ་དང༌། གདུགས་དང༌། འཕན་དང༌། ལྡ་ལྡི་ལ་སོགས་པ་མཛེས་པར་བྲེས་ཤིང༌།
    


    
      la re dang duk dang pen dang da di la sok pa dze par dre shing
    


    
      hàng loạt chiếc lọng, màn trướng, tràng phan, cờ được trang trí tuyệt đẹp.
    

  


  
    
      ལོགས་རྣམས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། དར་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་དྲྭ་བ་དང་དྲྭ་ཕྱེད་དང༌།
    


    
      lok nam kyang rin po che dang dar dang me tok la sok pay dra wa dang dra che dang
    


    
      Tường của lâu đài trang hoàng lưới và dây bằng báu, tơ lụa, hoa đẹp; cùng những phướn, cờ.
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      འཕན་དང་ལྡ་ལྡི་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པ་དང་ས་གཞིར་ལྷ་དང་མིའི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་བཀྲམ་ཞིང༌།
    


    
      pen dang da di la sok pay dze pa dang sa shir lha dang miyi me tok sil ma tram shing
    


    
      Trên nền rải đầy hoa của chư Thiên và loài người.
    

  


  
    
      མཆོད་ཡོན། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས།
    


    
      chö yön me tok duk pö mar me dri chap shal se
    


    
      Biển mây đẹp của thù thắng,

  


  
    
      རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་དང༌།
    


    
      rol mo la sok pa pung po sum pay do dang
    


    
      nhiều loại khác lạ, hằng hà sa số dâng cúng như được miêu tả trong

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་
    


    
      sang po chö pay mön lam le jung wa ta buy chö pay trin gyi gya tso pul du jung shing
    


    Kinh Ba Ngũ Uẩn và Tâm Nguyện Giới Đức Hoàn Thiện, như dâng cúng nước,


  


  
    
      སྣ་ཚོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པར་
    


    
      na tsok pa sam gyi mi khyap pa nam khay kham kyi ta le par
    


    hoa, hương, đèn nến, dầu thơm, thức ăn và âm nhạc,
  




  
    
      རྒྱས་པར་གང་ཞིང་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཞེས་སོ།།
    


    
      gye par gang shing se mi she pa dang den par gyur
    


    tràn ngập khắp cõi hư không.

  


  


  
    
      
        <
      


      
        >
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      IV. Lễ cung thỉnh
    


    
      སྤྱན་འདྲེནཔའི་ཡན་ལག །
    

  


  
    
      ༈ དེ་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།
    


    
      Sau đó, xin cung thỉnh:
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
    


    
      chom den day de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Đức Như Lai Thế Tôn, bậc A La Hán, Ứng Cúng, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chư Phật
    

  


  
    
      ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
    


    
      shā kyay wang po la sok pa chok chuy sang gye dang jang chup sem pa
    


    
      trong mười phương đoàn thể Tăng già của chư Bồ Tát và Thanh Văn: Con xin cung thỉnh các Ngài chứng minh cho

  


  
    
      ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
    


    
      nyen tö kyi gen dün dang che pa tam che dak sok sem chen tam che kyi
    


    con tịnh hóa tất cả ác nghiệp nhiễm ô và tội lỗi của chính
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      ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མ་སྦྱང་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་མཆིས་ན།
    


    
      nye tung gi dri ma jang shing sö nam kyi tsok pel way le du chen dren shing chi na
    


    con và tất cả chúng sanh khiến tích luỹ, tăng trưởng công đức. Ngay giờ phút thiêng liêng này,

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ཏེ། དེང་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང༌།
    


    
      tuk je chen poy kül te deng dü la bap kyi gong par dze du söl
    


    vì lòng từ bi vô lượng xin các Ngài thương xót chứng minh cho chúng con!

  


  
    
      རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར།
    


    Trích trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm:


  


  
    
      ཀྱེ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།
    


    
      kye dön tam che drup pa dir shek su söl
    


    
      Đức Phật Cồ Đàm, con xin cung thỉnh Ngài quang lâm đến nơi đây!

  


  
    
      ཀྱེ་ལྷའི་ལྷ། ཀྱེ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ། ཀྱེ་དགའ་ཞིང་བདེ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་པ།
    


    
      kye lhayi lha kye kha lo gyur wa kye ga shing de wa dang chok tu ga war dze pa
    


    
      Ngài là vị Trời của các vị trời, bậc thượng thủ tối tôn!

  


  
    
      ཀྱེ་སྨན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་གྲགས་པ་མངའ་བ། ཀྱེ་ཀུན་ནས་སྤྱན་མངའ་བ།
    


    
      kye men pa la na me pay drak pa nga wa kye kün ne chen nga wa
    


    
      Đem lại an vui, hạnh phúc, và hỷ lạc tối thượng! Bậc danh tiếng,

  


  
    
      ཀྱེ་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་ཞིང་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་གཟི་བརྗིད་མངའ་བ།
    


    
      kye mi nyam pa dang nyam shing dren da me pay yön ten dang si ji nga wa
    


    
      lương y trị bệnh cùng khắp! Bậc quán chiếu! Bình đẳng vô thượng, chói lọi,

  


  
    
      མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོས་ཡང་དག་པར་བརྒྱན་པའི་སྐུ་མངའ་བ་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཞེས་དང༌།
    


    
      tsen dang pe che sang poy yang dak par gyen pay ku nga wa dir shek su söl
    


    
      thân có đầy đủ các tướng hảo, con xin cung thỉnh Ngài quang lâm đến đây!
    

  


  
    
      མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བའི་སྒྲོན་མ་ལས།
    


    Trích từ Sadhana Xưng Danh Hiệu Đức Văn Thù Bồ Tát “Ngọn Đuốc Huyền Bí”


  


  
    
      མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching
    


    
      Và: Ngài là đấng che chở cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །
    


    
      dü de pung che mi se jom dze lha
    


    
      Bậc chiến thắng tất cả ma vương.
    

  


  
    
      དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །
    


    
      ngö nam ma lü ji shin khyen gyur pay
    


    
      Bậc chứng ngộ các pháp chân thật: Đức Thế Tôn

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང་།
    


    
      chom den khor che ne dir shek su söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài quang lâm cùng quyến thuộc của Ngài.
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      བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །
    


    
      chom den kal pa drang me du ma ru
    


    
      Đức Thế Tôn, trải qua vô lượng kiếp,
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །
    


    
      dro la tse chir tuk je nam jang shing
    


    
      Ngài đã nuôi dưỡng lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh.
    

  


  

    
      སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །
    


    
      mön lam gya chen gong pa yong dzok pay
    


    
      Giờ phút thiêng liêng này, xin ban trải hạnh nguyện bao la của Ngài
    

  


  
    
      ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །
    


    
      khye she dro dön dze dü di lak na
    


    
      vì lợi ích cho muôn loài chúng sanh đau khổ như Ngài đã ước nguyện.
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །
    


    
      de chir chö ying po drang lhün drup ne
    


    
      Con cầu nguyện Ngài quang lâm cùng quyến thuộc thanh tịnh của Ngài

  


  
    
      རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      dzu trul jin lap na tsok tön dze ching
    


    
      từ trong lâu đài thanh thoát của pháp giới đến

  


  
    
      མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །
    


    
      ta ye sem chen tsok nam dral way chir
    


    
      ban phát sự màu nhiệm và gia trì
    

  


  
    
      ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      yong dak khor dang che te shek su söl
    


    
      để giải thoát vô số chúng sanh
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །
    


    
      chö nam kün gyi wang chuk tso
    


    
      Bậc đạo sư chánh pháp lỗi lạc,
    

  


  
    
      བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་ཞིང༌། །
    


    
      tso ma ser gyi dok dra shing
    


    
      có sắc da vàng thuần tịnh,
    

  


  
    
      ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །
    


    
      nyi ma le lhak si ji che
    


    
      chiếu sáng hơn cả mặt trời:
    

  


  
    
      དད་པས་སྤྱན་ནི་དྲང་བར་བགྱི། །
    


    
      de pay chen ni drang war gyi
    


    
      Con thành tâm cung thỉnh Ngài.
    

  


  
    
      ཞི་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །
    


    
      shi shing tuk je che den pa
    


    
      Với lòng đại bi và an lạc,
    

  


  
    
      དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །
    


    
      dul shing sam ten sa la shuk
    


    
      Ngài đã điều phục và an trụ trong thiền định,
    

  


  
    
      ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བྲལ་བ། །
    


    
      chö dang ye she chak dral wa
    


    
      Không chấp trước các pháp, với trí tuệ nguyên sơ vô ngại,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་མི་ཟད་ནུས་པར་ལྡན། །
    


    
      kun tu mi se nü par den
    


    
      cùng với năng lực vô năng thắng:
    

  


  
    
      ཚུར་སྤྱོན་ཚུར་སྤྱོན་ཞི་དག་ལྷ། །
    


    
      tsur jön tsur jön shi dak lha
    


    
      Xin hãy quang lâm đến đây, bậc an lạc, thuần tịnh!
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་སྐྱེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །
    


    
      tup pa kye chok tam che khyen
    


    
      Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bậc toàn trí tối tôn,
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      ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརྙན་ནི། །
    


    
      shin tu lek che suk nyen ni
    


    
      Bậc hiện thân của lòng từ bi vô lượng:
    

  


  
    
      མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      chö pay ne dir shek su söl
    


    
      Con thỉnh cầu Ngài quang lâm đến nơi này.
    

  


  


    
      མ་ག་དྷ་བཟང་མོའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།
    


    Trích trong Gọi Tên Bạt Đề ở Ma Kiệt Đà:


  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་དག །
    


    
      tsul trim nam dak she rap shin tu dak
    


    
      Chư đại Thanh Văn, có tịnh Giới và trí tuệ,
    

  


  
    
      དད་ལྡན་སྙིང་པོ་ཉན་ཐོས་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །
    


    
      de den nying po nyen tö che nam kyi
    


    
      là nơi nương tựa cho người có tín tâm.
    

  


  
    
      མགོན་མེད་གྱུར་པ་བདག་ལ་རྗེས་བཟུང་བའི། །
    


    
      gön me gyur pa dak la je sung way
    


    
      Đấng bảo hộ, che chở cho con.
    

  


  
    
      དོན་མཛད་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      dön dze tuk je gong par dze du söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài với lòng từ bi chứng minh cho con.
    

  


  
    
      ཞེས་སྤྱན་འདྲེན་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་བསྟུན་པ་དང༌།
    


    
      Trong cách này, có thể đọc dài hay ngắn đều được.
    

  


  
    
      འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ལས།
    


    Và: Trích từ Nghi Thức Mạn Đà La của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:


  


  
    
      བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །
    


    
      dak dang dro la tuk tsey chir
    


    
      Vì lòng bi mẫn đối với con và tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །
    


    
      nyi kyi dzu trul tu yi ni
    


    
      với năng lực phi thường của Ngài
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་པ། །
    


    
      ji si chö pa dak gyi pa
    


    
      con cung thỉnh Đức Thế Tôn an tọa,
    

  


  
    
      དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      de si chom den shuk su söl
    


    
      mỗi khi con dâng cúng dường.
    

  


  
    
      
        <
      


      
        >
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      V. Lễ đón rước
    


    
      བྱོན་ལེགས་ཀྱི་ཡན་ལག །
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས།
    


    
      chom den dir ni jön pa lek
    


    
      Đức Thế Tôn giáng lâm đến đây.
    

  


  

  
      བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་ལྡན།
    


    
      dak chak sö nam kal par den
    


    
      Chúng con có được công đức và thiện duyên.
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      བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་སླད་དུ།
    


    
      dak gi chö yön she le du
    


    
      Cung thỉnh Ngài an trụ nơi đây.
    

  


  
    
      འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ།
    


    
      di nyi du ni shuk su söl
    


    
      Thọ nhận cúng dường của chúng con.

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      VI. Lễ tắm rửa thân Phật
    


    
      ཁྲུས་གསོལ་གྱི་ཡན་ལག །
    

  



  

  


  
    
      ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། །
    


    
      trü kyi khang pa shin tu dri shim pa
    


    
      Nhà tắm rửa này toả hương thơm ngát.
    

  


  
    
      ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །
    


    
      shel gyi sa shi sal shing tser wa tar
    


    
      Nền lát pha lê, chiếu toả, rực sáng.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །
    


    
      rin chen bar way ka wa yi ong den
    


    
      Trụ bằng châu ngọc, óng ánh, tuyệt đẹp,
    

  


  
    
      མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེས་བྲེས་པ་དེར། །
    


    
      mu tik ö chak la re dre pa der
    


    
      và treo tàn lọng ngọc trai tỏa sáng
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །
    


    
      ji tar tam pa tsam gyi ni
    


    
      Như chư thiên dâng lễ tắm rửa
    

  


  
    
      ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །
    


    
      lha nam kün gyi trü söl tar
    


    
      lên Đức Phật ngay khi Ngài Đản sanh,
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །
    


    
      lha yi chu ni dak pa yi
    


    
      Cùng cách ấy con xin dâng lễ tắm rửa,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །
    


    
      de shin dak gi ku trü söl
    


    
      với nước trong thuần tịnh của chư Thiên.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང༌། །
    


    
      gyal way ku sung tuk la nyön mong mi nga yang
    


    
      Mặc dù thân, khẩu và ý của chư Phật không nhiễm ô,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་སླད་དུ། །
    


    
      sem chen lü ngak yi sum drip pa jang le du
    


    
      Để tịnh hóa những si mê thân, khẩu và ý của chúng sanh,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཁྲུས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས། །
    


    
      gyal way ku sung tuk la trü chap di söl way
    


    
      Con xin dâng nước tắm rửa này lên thân, khẩu và ý của chư Phật,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem chen lü ngak yi sum drip pa dak gyur chik
    


    
      Xin nguyện cho tất cả si mê thân, khẩu và ý của chúng sanh được tịnh hoá.
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      དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སྲས་རྣམས་ལ། །
    


    
      de shin shek dang de yi se nam la
    


    
      Bằng những bình báu vô giá, xinh đẹp
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུས། །
    


    
      rin chen bum pa mang po pö kyi chü
    


    
      đựng đầy nước hoa thơm ngát,
    

  


  
    

    
      ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །
    


    
      yi ong lek par kang wa lü dang ni
    


    
      Con xin dâng lễ tắm rửa lên chư Phật và Bồ Tát
    

  


  
    
      རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །
    


    
      rol mor che pa du may ku trü söl
    


    
      cùng tiếng hát và âm nhạc du dương.
    

  


  
    
      ཞེས་ཁྲུས་གསོལ་དང༌།
    

  


  
    
      
        <
      


      
        >
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      VII. Lễ lau khô thân Phật
    


    
      སྐུ་ཕྱི་བའི་ཡན་ལག །
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །
    


    
      de dak ku la tsung pa me pay gö
    


    
      Với tấm vải thơm sạch vô song
    

  


  
    
      གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕྱི་འོ། །ཞེས་སྐུ་ཕྱི་བ་དང༌།
    


    
      tsang la dri rap gö pay ku chi o
    


    
      Con lau khô thân thể các Ngài.

  


  


  
    
      
        <
      


      
        >
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      VIII. Lễ dâng y phục và đồ trang sức
    


    
      གོས་རྒྱནའབུལ་བའི་ཡན་ལག །
    

  


  
    
      དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི། །
    


    
      de ne de la kha dok lek gyur way
    


    
      Con xin dâng những y phục đẹp nhất,
    

  


  
    
      ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། །
    


    
      na sa shin tu dri shim dam pa bul
    


    
      Màu sắc tuyệt đẹp toả hương thơm ngát.
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      ཞེས་ན་བཟའ་འབུལ་བ་དང༌།
    


    
      Đó là dâng cúng y phục. Và:
    

  


  
    
      གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །
    


    
      gö sang sap la jam pa na tsok dang
    


    
      Con trang hoàng bậc Thánh giả Phổ Hiền,
    

  


  
    
      རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །
    


    
      gyen chok gya trak de dang de dak gi
    


    
      Đức Đại Trí Văn Thù, Quán Thế Âm và các hiền Thánh,
    

  


  
    
      འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང༌། །
    


    
      pak pa kün tu sang dang jam yang dang
    


    
      Với những vải mịn màng và nhẹ,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལའང་བརྒྱན་པར་བགྱི། །
    


    
      jik ten wang chuk sok la’ang gyen par gyi
    


    
      cùng hàng trăm đồ trang hoàng tốt nhất.
    

  


  
    
      ཞེས་རྒྱན་འབུལ་བ་དང༌།
    


    
      Đó là lễ dâng y phục.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      IX. Lễ thoa dầu thơm


    
      བྱུག་པ་འབུལ་བའི་ཡན་ལག །
    

  




  
    
      སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །
    


    
      tong sum kün tu dri nge dang wa yi
    


    
      Như người đánh bóng vàng đẹp nhất,
    

  


  
    
      དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱི་སྐུ། །
    


    
      dri chok nam kyi tup wang kün gyi ku
    


    
      Con thoa dầu thơm với nước hoa hảo hạng thơm nhất,
    

  


  
    
      གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལྟར། །
    


    
      ser jang tso ma chi dor che pa tar
    


    
      Có được từ hàng tỷ thế giới để hiến dâng.
    

  


  
    
      འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། །
    


    
      ö chak bar wa de dak juk par gyi
    


    
      Lên thân tướng chói sáng của chư Phật,
    

  


  
    
      ཞེས་པས་བྱུག་པ་འབུལ་བ་དང༌།
    


    
      Đó là lễ thoa dầu thơm.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	LỜI TÁN THÁN TRONG KINH THỈNH CẦU CỦA TÔN GIẢ RASHTRAPALA (HỘ QUỐC)


      	LỜI TÁN THÁN TRONG KINH TRANG NGHIÊM


      	ĐẢNH LỄ VÀ CÚNG DƯỜNG MƯỜI SÁU BẬC A LA HÁN

    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      X. & XI. Đảnh lễ và tán thán
    


    
      ཕྱག་བསྟོད་གཉིས་ཀྱི་ཡན་ལག །
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    TÁN THÁN TRONG KINH TRANG NGHIÊM XUẤT HIỆN



    
      སྣང་རྒྱན་མདོའི་ཐུབ་བསྟོད།
    

  


  
    
      དེ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བསྟོད་དབྱངས་སྒྲོགས་པ་ནི། སྤྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་ནི།
    


    Sau đó, đảnh lễ và tán thán, nếu quývị muốn, có thể đọc lời tán thán Đức Phật của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong Kinh trang nghiêm xuất hiện:


  


  
    
      ཁ་དོག་རྟགས་དང་དབྱིབས་མི་མངའ། །
    


    
      kha dok tak dang yip mi nga
    


    
      Đức Thế Tôn, Ngài không có màu sắc, biểu tượng hay hình thù,
    

  


  
    
      རྩ་བ་མི་མངའ་གནས་མི་མངའ། །
    


    
      tsa wa mi nga ne mi nga
    


    
      cũng không cội nguồn hay trú xứ,
    

  


  
    
      མི་འགག་འབྱུང་བ་མི་མངའ་བ། །
    


    
      mi gak jung wa mi nga wa
    


    
      Không diệt, cũng không sanh.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མི་གནས་གནས་པ་མི་མངའ་བ། །
    


    
      mi ne ne pa mi nga wa
    


    
      Không an trụ, Ngài vượt khỏi trú xứ.
    

  


  
    
      བླང་བ་མི་མངའ་དོར་མི་མངའ། །
    


    
      lang wa mi nga dor mi nga
    


    
      Vượt ngoài chấp nhận hay chối từ,
    

  


  
    
      སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །
    


    
      kye che druk le nam drol wa
    


    
      Giải thoát khỏi sáu căn và trần.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མི་གནས་ཤིང༌། །
    


    
      chö nam kün la mi ne shing
    


    
      Ngài không trụ bất cứ pháp nào.
    

  


  
    
      དངོས་དང་དངོས་མེད་རྣམ་པར་སྤངས། །
    


    
      ngö dang ngö me nam par pang
    


    
      Xa lìa khỏi chân thật và không chân thật.
    

  


  
    
      འདུ་བྱེད་མཉམ་པ་ཉིད་བརྙེས་པ། །
    


    
      du che nyam pa nyi nye pa
    


    
      Chứng đạt được trí bình đẳng.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །
    


    
      kham sum dak le nam par dröl
    


    
      Ngài đã giải thoát hoàn toàn khỏi ba cõi,
    

  


  
    
      མཁའ་ལྟར་མཉམ་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད། །
    


    
      kha tar nyam nyi tuk su chü
    


    
      thấu rõ hư không đều bình đẳng,
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      འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་གོས་པ། །
    


    
      dö pa nam kyi mi gö pa
    


    
      không bị nhiễm ô bởi dục vọng.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      གཤེགས་དང་བཞུགས་དང་གཟིམས་པ་ཡི། །
    


    
      shek dang shuk dang sim pa yi
    


    
      Ngài luôn an trú trong Thiền định,
    

  


  
    
      སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      chö lam nam pa tam che du
    


    
      trong mọi hành động,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་མཛད་པ། །
    


    
      tak tu nyam par shak dze pa
    


    
      đến đi, ngồi nằm và ngủ nghỉ.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མཉམ་པར་བྱོན་ཅིང་མཉམ་པར་གཤེགས། །
    


    
      nyam par jön ching nyam par shek
    


    
      Ngài tự tại đến và đi,
    

  


  
    
      མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་པོ། །
    


    
      nyam pa nyi la ne pa po
    


    
      luôn an trụ tâm bình đẳng,
    

  


  
    
      མཉམ་ཞིང་འཁྲུགས་པར་མི་མཛད་པ། །
    


    
      nyam shing truk par mi dze pa
    


    
      Tâm bình đẳng không bị xáo trộn.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      nyam pa nyi la shuk gyur ching
    


    
      Ngài an trụ trong thể tánh bình đẳng,
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཉམ་པར་བཞག །
    


    
      chö nam kün la nyam par shak
    


    
      an trụ bình đẳng trong vạn pháp
    

  


  
    
      མཚན་མ་མེད་ལ་ཞུགས་གྱུར་པ། །
    


    
      tsen ma me la shuk gyur pa
    


    
      Đã chứng nhập vào bản thể Không.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མི་གནས་དམིགས་པ་མི་མངའ་བ། །
    


    
      mi ne mik pa mi nga wa
    


    
      Bậc vô trụ, không còn tư tưởng,
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་བསགས་ཤིང་མཉམ་པར་བཞག །
    


    
      she rab sak shing nyam par shak
    


    
      tăng trưởng trí tuệ, an trụ bình đẳng,
    

  


  
    
      ཆོས་ལ་མངའ་དབང་བརྙེས་གྱུར་པ། །
    


    
      chö la nga wang nye gyur pa
    


    
      Ngài đã chứng đạt các pháp tự tại.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྒྲ་སྐད་དང༌། །
    


    
      sem chen kün gyi dra ke dang
    


    
      Ngài quán sát trong sát na sanh diệt,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཟུགས་དང་སྤྱོད་ལམ་དག །
    


    
      de shin suk dang chö lam dak
    


    
      những ngôn từ của hết thảy chúng sanh
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      སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་གཟིགས་མཛད་པ། །
    


    
      ke chik chik gi sik dze pa
    


    
      Cùng hình tướng và hành nghiệp của họ
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མིང་དང་གཟུགས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །
    


    
      ming dang suk le nam par drol
    


    
      Ngài đã thoát khỏi danh và sắc,
    

  


  
    
      རྒྱུ་དང་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་བཅད། །
    


    
      gyu dang pung po tham che che
    


    
      đoạt diệt năm uẩn, các nguyên nhân,
    

  


  
    
      རྣམ་པ་མེད་ལ་འཇུག་མཛད་པ། །
    


    
      nam pa me la juk dze pa
    


    
      chứng nhập hết thảy mọi vô tướng.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མཚན་མ་དག་དང་རྣམ་བྲལ་ཞིང༌། །
    


    
      tsen ma dak dang nam dral shing
    


    
      Ngài không có tất cả tướng
    

  


  
    
      མཚན་མའི་རྣམ་པ་རྣམ་པར་སྤངས། །
    


    
      tsen may nam pa nam par pang
    


    
      ngay cả hiện tướng cũng đoạn diệt,
    

  


  
    
      མཚན་མ་མེད་ལ་འཇུག་མཛད་པ། །
    


    
      tsen ma me la juk dze pa
    


    
      Chứng nhập vào các pháp không
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ཡང་དག་རྟོག་པ་རྣམ་མ་བརྟགས། །
    


    
      yang dak tok pa nam ma tak
    


    
      Tư tưởng Ngài thoát khỏi sai lầm,
    

  


  
    
      ཐུགས་ཡིད་རབ་ཏུ་མི་གནས་ཤིང༌། །
    


    
      tuk yi rap tu mi ne shing
    


    
      Tâm không an trú trong tư tưởng phân biệt,
    

  


  
    
      ཡིད་མཛད་མི་མངའ་མི་དགོངས་པ། །
    


    
      yi dze mi nga mi gong pa
    


    
      không bị ràng buộc, không suy tư.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་གནས་མི་མངའ། །
    


    
      nam kha dra war ne mi nga
    


    
      Như hư không, Ngài vượt ngoài trú xứ,
    

  


  
    
      ཐོགས་པ་མི་མངའ་སྤྲོས་མི་མངའ། །
    


    
      tok pa mi nga trö mi nga
    


    
      không bị chướng ngại hay sinh khởi.
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །
    


    
      nam kha nyam pay tuk nga wa
    


    
      Tâm Ngài bình đẳng như hư không
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་དབུས་མཐའ་མ་མཆིས་པ། །
    


    
      nam kha ü ta ma chi pa
    


    
      Hư không, không có khoảng giữa hay cuối,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་དེ་དང་འདྲ། །
    


    
      sang gye chö nyi de dang dra
    


    
      Phật tánh cũng như thế.
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      དུས་གསུམ་ཡང་དག་འདས་གྱུར་པ། །
    


    
      dü sum yang dak day gyur pa
    


    
      Ngài đã vượt khỏi ba thời.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཏེ། །
    


    
      nam khay tsen nyi sang gye te
    


    
      Thể tánh của hư không là Phật
    

  


  
    
      ནམ་མཁའང་མཚན་ཉིད་མཆིས་མ་ལགས། །
    


    
      nam kha’ang tsen nyi chi ma lak
    


    
      hư không không có các tướng
    

  


  
    
      རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་གྲོལ་བ། །
    


    
      gyu dang dre bu nam drol wa
    


    
      Ngài đã giải thoát khỏi nhân và quả.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ངར་འཛིན་མི་མངའ་སྒྲ་མི་མངའ། །
    


    
      ngar dzin mi nga dra mi nga
    


    
      Ngài không còn chấp ngã hay pháp,
    

  


  
    
      གཟུང་བ་མ་མཆིས་ཆུ་ཟླ་འདྲ། །
    


    
      sung wa ma chi chu da dra
    


    
      vượt khỏi bám chấp, như trăng đáy nước.
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མི་གནས་པ། །
    


    
      chö nam kün la mi ne pa
    


    
      Không an trú bất cứ pháp nào.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ཕུང་པོ་རྣམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང༌།
    


    
      pung po nam dang kye che dang
    


    
      Ngài không an trú trong năm uẩn,
    

  


  
    
      ཁམས་རྣམས་དག་ལ་མི་གནས་ལ། །
    


    
      kham nam dak la mi ne la
    


    
      Sáu căn, Sáu trần hay Sáu giới,
    

  


  
    
      ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །
    


    
      chin ji lok le nam par drol
    


    
      Giải thoát tất cả mọi lỗi lầm.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མཐའ་གཉིས་དག་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང༌། །
    


    
      ta nyi dak le nam drol shing
    


    
      Ngài đã từ bỏ hai cực đoan,
    

  


  
    
      བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་བཅད། །
    


    
      dak tu ta wa yang dak che
    


    
      đoạn sạch ý niệm và ngã chấp,
    

  


  
    
      ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྙེས་པ། །
    


    
      chö ying nyam pa nyi nye pa
    


    
      Chứng đạt pháp giới tánh bình đẳng.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
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      གཟུགས་ཀྱི་གྲངས་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང༌། །
    


    
      suk kyi drang le nam drol shing
    


    
      Ngài giải thoát khỏi tất cả sắc,
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་མ་ལགས་རྣམ་པར་སྤངས། །
    


    
      dam chö ma lak nam par pang
    


    
      và đoạn diệt tất cả phi pháp,
    

  


  
    
      ལེན་དང་གཏོང་བ་མི་མངའ་བ། །
    


    
      len dang tong wa mi nga wa
    


    
      Không còn cho hay nhận.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      བདུད་ཀྱི་མིང་ལས་རབ་འདས་ཤིང༌། །
    


    
      dü kyi ming le rab de shing
    


    
      Ngài đã vượt xa khỏi ngay cả tên ma vương,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀུན་རྟོགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། །
    


    
      chö kün tok par tuk su chü
    


    
      chứng ngộ tất cả các chứng pháp,
    

  


  
    
      སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་ཆོས་གྱུར་པ། །
    


    
      drip pa mi nga chö gyur pa
    


    
      Vượt khỏi hết thảy mọi chướng ngại.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      དོན་འཚལ་རྣམས་ཀྱིས་མཆིས་མི་བརྗོད། །
    


    
      dön tsal nam kyi chi mi chö
    


    
      Người thấu rõ ý nghĩa nhưng không nói tồn tại,
    

  


  
    
      མ་མཆིས་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་མི་བགྱི། །
    


    
      ma chi she kyang chö mi gyi
    


    
      cũng không nói về không tồn tại,
    

  


  
    
      ལན་མེད་ཚིག་ལམ་མ་མཆིས་པ། །
    


    
      len me tsik lam ma chi pa
    


    
      Không phản hồi bởi không ngôn từ.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ལ་མི་རྟེན་པར། །
    


    
      nyi kyi chö la mi ten par
    


    
      Không nương tựa vào tính nhị nguyên,
    

  


  
    
      ཐེག་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཙུགས། །
    


    
      tek pay gyal tsen kün tu tsuk
    


    
      cắm xuống khắp nơi những ngọn cờ cỗ xe chiến thắng.
    

  


  
    
      གཉིས་དང་གཉིས་མེད་རྣམ་གྲོལ་བ། །
    


    
      nyi dang nyi me nam drol wa
    


    
      Vượt khỏi pháp nhị nguyên và không nhị nguyên.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པ་དང༌། །
    


    
      khyö kyi yi kyi nye pa dang
    


    
      Ngài chiến thắng tất cả tâm sai lầm,
    

  


  
    
      ལུས་ཀྱི་ནད་བཞི་ཕམ་པར་མཛད། །
    


    
      lü kyi ne shi pam par dze
    


    
      và bốn bệnh tật của thân thể,
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      བསམ་ཡས་དཔེ་དང་རྣམ་བྲལ་བ། །
    


    
      sam ye pe dang nam dral wa
    


    
      Bậc Bất Khả Tư Nghì và vô song.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      lhün gyi drup par juk dze ching
    


    
      Ngài chứng nhập hiện tiền,
    

  


  
    
      ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས། །
    


    
      nye pa tham che nam par pang
    


    
      đoạt diệt tất cả các lỗi lầm,
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་མཁྱེན་པས་ཐོག་དྲངས་པ། །
    


    
      chö pa khyen pay tok drang pa
    


    
      do tịnh Giới trí tuệ luôn phát sinh.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      ཁྱོད་དགོངས་ཞི་ཞིང་ཟག་མི་མངའ། །
    


    
      khyö gong shi shing sak mi nga
    


    
      Trí tuệ Ngài tự tại và vô nhiễm,
    

  


  
    
      འབྱུང་མིན་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །
    


    
      jung min jung way dak nyi chen
    


    
      Ngài không phải là các đại nhưng thị hiện chúng.
    

  


  
    
      གནས་དང་རྟོག་པ་མི་མངའ་བ། །
    


    
      ne dang tok pa mi nga wa
    


    
      Không trụ xứ cũng không có tư tưởng.

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      དམིགས་པ་མི་མངའ་ཐུགས་ཀྱིས་སུ། །
    


    
      mik pa mi nga tuk kyi su
    


    
      Tâm Ngài không còn tư tưởng phân biệt,
    

  


  
    
      ཀུན་གྱི་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །
    


    
      kün gyi sem ni rap tu khyen
    


    
      thấu rõ hết thảy tâm chúng sanh,
    

  


  
    
      བདག་གཞན་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ། །
    


    
      dak shen du she mi nga wa
    


    
      không có nhận thức phân biệt mình hay người.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      དམིགས་དང་དམིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །
    


    
      mik dang mik pa nam kyi ni
    


    
      Hết thảy tâm chúng sanh bị mê mờ,
    

  


  
    
      ཀུན་གྱི་སེམས་ནི་རྨོངས་པར་བགྱིད། །
    


    
      kün gyi sem ni mong par gyi
    


    
      Bởi tư tưởng và đối tượng của nó
    

  


  
    
      སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་ཆོས་གྱུར་པ། །
    


    
      drip pa me pay chö gyur pa
    


    
      Ngài là bậc sáng suốt hơn cả.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      དམིགས་པ་དག་དང་སེམས་རྣམས་ནི། །
    


    
      mik pa dak dang sem nam ni
    


    
      Tư tưởng cùng với tâm thức
    

  


  
    
      ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མཆིས་མ་ལགས། །
    


    
      ngo wo nyi kyi chi ma lak
    


    
      không tồn tại trong thể tánh bản nhiên,
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      བསམ་ཡས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྙེས་པ། །
    


    
      sam ye nyam pa nyi nye pa
    


    
      Ngài đã chứng ngộ bình đẳng tối thắng.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      གནས་པ་མི་མངའ་མཁྱེན་པ་ཡིས། །
    


    
      ne pa mi nga khyen pa yi
    


    
      Trí tuệ Ngài không có trụ xứ,
    

  


  
    
      ཞིང་རྣམས་ཀུན་དང་དེ་བཞིན་དུ། །
    


    
      shing nam kün dang de shin du
    


    
      thấy mọi cảnh giới đều như nhau,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་གཟིགས་པ། །
    


    
      sem chen kün gyi chö sik pa
    


    
      Và tất cả hành nghiệp của chúng sanh.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འགའ་ཡང༌། །
    


    
      sang gye nam kyi len ga yang
    


    
      Như chư Phật đã từng thấu rõ,
    

  


  
    
      སེམས་དང་ཆོས་ཀུན་གཏན་མ་དམིགས། །
    


    
      sem dang chö kün ten ma mik
    


    
      tâm thức hay bất kỳ pháp nào,
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་མཁྱེན་པ། །
    


    
      chö nam tam che kün khyen pa
    


    
      do toàn trí Ngài thấu biết tất cả.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ
    

  


  
    
      ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། །
    


    
      chö kün gyu ma ta bu te
    


    
      Hết thảy các pháp là huyễn ảo,
    

  


  
    
      སྒྱུ་མ་ཉིད་ཀྱང་མཆིས་མ་ལགས། །
    


    
      gyu ma nyi kyang chi ma lak
    


    
      huyễn ảo chính nó không thực tồn tại,
    

  


  
    
      སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །
    


    
      gyu may chö le nam drol wa
    


    
      Ngài đã thoát khỏi pháp huyễn ảo.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      རྫོགས་སངས་འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་མཛད་ཀྱང༌། །
    


    
      dzok sang jik ten chö dze kyang
    


    
      Mặc dù chư Phật hoạt động trong thế gian,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལ་རྟེན་མི་མཛད། །
    


    
      jik ten chö la ten mi dze
    


    
      nhưng không nương vào cõi thế gian,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་བ། །
    


    
      jik ten nam tok mi nga wa
    


    
      Ngài không có tư tưởng thế tục.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      སྟོང་ཕྱིར་སྟོང་ལ་སྤྱོད་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      tong chir tong la chö dze ching
    


    
      Vì chúng là không, hành nghiệp của Ngài hiện khởi trong không tánh.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཉིད་སྟོང་ཞིང་སྤྱོད་ཡུལ་སྟོང༌། །
    


    
      khyö nyi tong shing chö yul tong
    


    
      Ngài an trú không tánh nên phạm vi hành nghiệp Ngài cũng là không.
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      སྟོང་པ་སྟོང་པར་སྟོན་མཛད་པ། །
    


    
      tong pa tong par tön dze pa
    


    
      Từ trong không tánh Ngài chỉ ra tánh không.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །
    


    
      gyu ma ta buy ting dzin dang
    


    
      Từ trong tam muội về sự huyễn ảo,
    

  


  
    
      སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིང༌། །
    


    
      gyu trul chen pö nam trul shing
    


    
      Ngài thoát khỏi những ảo tưởng đảo điên,
    

  


  
    
      ཐ་དད་མ་མཆིས་སྙོམས་ཞུགས་པ། །
    


    
      ta de ma chi nyom shuk pa
    


    
      chứng nhập vào vô phân biệt.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc Vô trụ.
    

  


  
    
      དུ་མ་མ་ལགས་གཅིག་མ་ལགས། །
    


    
      du ma ma lak chik ma lak
    


    
      Hoặc nhiều vô số hay độc nhất,
    

  


  
    
      རིང་དང་ཉེ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང༌། །
    


    
      ring dang nye la mi juk ching
    


    
      Ngài không gần cũng không xa,
    

  


  
    
      གདེག་དང་གཞག་པ་མི་མངའ་བ། །
    


    
      dek dang shak pa mi nga wa
    


    
      Vượt khỏi sinh và trụ.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །
    


    
      dor je ta buy ting dzin gyi
    


    
      Từ trong tam muội kim cương,
    

  


  
    
      སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་སངས་རྒྱས། །
    


    
      ke chik chik la ngön sang gye
    


    
      trong sát na Ngài chứng ngộ Phật quả,
    

  


  
    
      དངོས་མ་མཆིས་པར་མཉམ་གཞག་པ། །
    


    
      ngö ma chi par nyam shak pa
    


    
      an trụ trong thật tánh không.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      འདྲེན་པ་དུས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      dren pa dü nam tam che du
    


    
      Ngài, người chỉ dẫn, luôn bất động trong ba thời
    

  


  
    
      མི་གཡོ་མྱ་ངན་འདས་པ་རྟོགས། །
    


    
      mi yo nya ngen day pa tok
    


    
      Ngài đã chứng đạt Niết bàn tối hậu,
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་ཐབས་དང་ལྡན་པ་པོ། །
    


    
      na tsok tap dang den pa po
    


    
      và có vô số phương tiện thiện xảo.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་ཐབས། །
    


    
      sem chen nam kyi gyü pay tap
    


    
      Do thấu rõ phương tiện hướng chúng sanh tiệm tiến,
    

  


  
    
      མཁྱེན་པས་མཁས་པར་གྱུར་པ་ལགས། །
    


    
      khyen pay khe par gyur pa lak
    


    
      Trí tuệ Ngài quang minh bừng sáng,
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      དེ་ཕྱིར་མི་གཡོ་མྱ་ངན་འདས། །
    


    
      de chir mi yo nya ngen day
    


    
      Ngài chứng ngộ Niết bàn bất động.
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      མཚན་མ་མི་མངའ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
    


    
      tsen ma mi nga lhün gyi drup
    


    
      Không tướng, Ngài thị hiện tự phát,
    

  


  
    
      སྤྲོས་པ་མི་མངའ་སྐྱོན་མི་མངའ། །
    


    
      trö pa mi nga kyön mi nga
    


    
      không sinh khởi, cũng không tỳ vết,
    

  


  
    
      སྣང་མེད་བདག་གི་མི་མངའ་བ། །
    


    
      nang me dak gi mi nga wa
    


    
      Không tướng, cũng không phải “của tôi.”
    

  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་སྐྱོན་མི་མངའ། །
    


    
      nam tok mi nga kyön mi nga
    


    
      Ngài không có tư tưởng, cũng không lỗi lầm,
    

  


  
    
      བདག་གིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་པར། །
    


    
      dak gi dak nyi ji shin par
    


    
      vì thấu rõ tường tận chân tâm,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་མཁྱེན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །
    


    
      kün tu khyen pa tam che khyen
    


    biết tất cả, Ngài là đấng toàn trí.



  


  
    
      མི་རྟེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ten khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô trụ.
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      top chu chu wo gal wa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài đã vượt qua dòng sông mười sức mạnh.
    

  


  
    
      འཇིགས་བྲལ་འཇིགས་མེད་སྩོལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jik dral jik me tsol wa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ bậc Vô uý ban sự không sợ hãi,
    

  


  
    
      མ་འདྲེས་ཆོས་རྣམས་ངེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །
    


    
      ma dre chö nam nge par tuk su chü gyur pa
    


    
      Con xin đảnh lễ bậc chỉ đường cho chúng sanh
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dro wa kün gyi dren pa khÿo la chak tsal lo
    


    
      Thấu hiểu các pháp không phân biệt
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      ཀུན་སྦྱོར་འཆིང་བ་བཅད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kün jor ching wa che pa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài đã cắt đứt mọi xiềng xích, trói buộc.
    

  


  


    
      ཕ་རོལ་བྱོན་ཏེ་ཐང་ལ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pa rol jön te tang la shuk la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài đã vượt lên và an trụ trong cõi cực lạc.
    

  


  
    
      སྐྱེ་བོ་ངལ་བའི་རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kye wo ngal way nam dren khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài hướng dẫn chúng sanh đau khổ.
    

  


  
    
      འཁོར་བར་གཤེགས་ཤིང་མི་གནས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      khor war shek shing mi ne pa la chak tsal lo
    


    Con xin đảnh lễ Ngài ở trong luân hồi sanh tử, nhưng vô trụ.
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དག་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནི། །
    


    
      dro wa tam che dak na sem chen nam dang ni
    


    
      Ngài an trụ giữa muôn loài chúng sanh,
    

  


  
    
      ཐབས་ཅིག་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་ཡིད་རབ་ཏུ་དབེན་གྱུར་པ། །
    


    
      tap chik shuk kyang tuk yi rap tu en gyur pa
    


    
      Nhưng tâm đã tự tại giải thoát.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་པདྨ་ཆབ་ཀྱིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །
    


    
      ji tar pe ma chap kyi gö par mi gyur shing
    


    
      Như hoa sen không bị bùn làm nhiễm ô,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བསྟེན། །
    


    
      sang gye tup pa khyö kyi tong nyi shin tu ten
    


    
      Đức Thiện Thệ Thích Ca Mâu Ni, Ngài hoàn toàn an trụ trong không tánh.
    

  


  
    
      མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་བཤིག །
    


    
      tsen ma tam che nam pa kün tu nam par shik
    


    
      Ngài đã đoạn trừ tất cả.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ལ་གར་ཡང་སྨོན་པར་མཛད་པ་མཆིས་མ་ལགས། །
    


    
      khyö la gar yang mön par dze pa chi ma lak
    


    
      Không còn bất kỳ tham vọng gì.
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      སྟོན་པའི་གོ་འཕང་བླ་མེད་དབེན་པ་ཉིད་ལགས་ཏེ། །
    


    
      tong pay go pang la me wen pa nyi lak te
    


    
      Bậc đạo sư, lời của của ngài là viên mãn vô song.
    

  

  
 
    
      དམིགས་མེད་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mik me chu wo gal wa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài đã vượt khỏi dòng sông vô niệm.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆེན་བསམ་གྱིས་ཁྱབ་པ་མ་ལགས་ཏེ། །
    


    
      sang gye tu chen sam gyi khyab pa ma lak te
    


    
      Năng lực Đức Thế Tôn bất khả tư nghì,
    

  


  
    
      མི་གནས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi ne nam kha nyam pa nyi la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ bậc vô trụ bình đẳng như hư không.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་མངའ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      yön ten kün gyi chok nga khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài có những phẩm chất tối thượng.
    

  


  
    
      དཔལ་འཕགས་ལྷུན་པོ་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ།
    


    
      pal pak lhün po dra wa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài như ngọn núi huy hoàng.
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    LỜI TÁN THÁN TRONG KINH THỈNH CẦU CỦA TÔN GIẢ RASHTRAPALA (HỘ QUỐC)



    
      ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་མདོའི་ཐུབ་བསྟོད།
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      འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་མཚན་དཔེའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ནི།
    


    Lời tán thán về tướng hảo và vẻ đẹp của Đức Phật trích trong Kinh Thỉnh cầu của Tôn Giả Rashtrapala (Hộ Quốc) được tóm tắt:


  


  
    
      མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་ཞལ། །
    


    
      tsen chok den pa dri me da way shal
    


    Ngài có thân tướng tuyệt đẹp và khuôn mặt như vầng trăng vô nhiễm.


  


  
    
      གསེར་མདོག་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ser dok dra wa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, có thân sắc vàng.
    

  


  
    
      རྡུལ་བྲལ་ཁྱོད་འདྲ་སྲིད་པ་གསུམ་མ་མཆིས། །
    


    
      dül dral khyö dra si pa sum ma chi
    


    
      Bậc vô nhiễm; trong ba cõi không ai sánh bằng.
    

  


  
    
      མཉམ་མེད་མཁྱེན་ཆེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nyam me khyen chen khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ và tán thán Bậc đại trí tuệ vô thượng.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་དབུ་སྐྲ་འཇམ་མཛེས་སྣུམ་ཞིང་བཟང༌། །
    


    
      gyal way u tra jam dze num shing sang
    


    
      Tóc của Đức Thế Tôn mịn màng, bóng láng và đẹp.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་འདི་ནི་རི་རྒྱལ་བཞིན། །
    


    
      khyö kyi tsuk tor di na ri gyal shin
    


    
      Nhục kế Ngài như vua các ngọn núi
    

  


  
    
      གཙུག་ཏོར་མི་མཐོང་ཁྱོད་དང་མཚུངས་མ་མཆིས། །
    


    
      tsug tor mi tong khyö dang tsung ma chi
    


    
      Nhục kế đó không thể thấy; không ai sánh bằng.
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུས་མཛེས། །
    


    
      tup pa khyö kyi min tsam dzö pü dze
    


    
      Đức Thích Ca Mâu Ni, khoảng cách giữa cặp chân mày Ngài được tô điểm bởi sợi lông li ti.
    

  


  
    
      ཀུནྡ་ཟླ་བ་ཁ་བ་དུང་ལྟར་དཀར། །
    


    
      kün da da wa kha wa dung tar kar
    


    
      Như màu trắng của hoa huệ, ánh trăng, tuyết trắng hay xà cừ.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་གང་གིས་འགྲོ་བ་འདི་གཟིགས་པ། །
    


    
      tuk je gang gi dro wa di sik pa
    


    
      Với lòng từ bi, Ngài quán chiếu hết thảy chúng sanh.

  


  
    
      སྤྱན་མཆོག་བཟང་པོ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདྲ། །
    


    
      chen chok sang po ut pal ngön po dra
    


    
      Cặp mắt Ngài tuyệt vời như hoa sen xanh.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དྲི་མེད་སྤྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyal wa dri me chen la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Đức Phật có cặp mắt vô nhiễm
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      ལྗགས་ཡངས་སྲབ་ལ་ཟངས་ཀྱི་མདོག་འདྲ་བ། །
    


    
      chak yang sap la sang kyi dok dra wa
    


    
      Lưỡi Ngài rộng, đẹp, màu đồng.
    

  


  
    
      དེ་ཡིས་རང་གི་ཞལ་གྱི་གདོང་ཡང་ཁེབས། །
    


    
      de yi rang gi shal gi dong yang khep
    


    
      Bao phủ mặt Ngài.
    

  


  
    
      ཆོས་གསུངས་པས་ནི་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་བགྱིད། །
    


    
      chö sung pay ni dro wa dul war gyi
    


    
      Với lời dạy chánh pháp, Ngài thuần phục tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      འཇམ་སྣུམ་གསུང་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jam num sung den khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đầu đảnh lễ Ngài có giọng nói ôn hòa và êm dịu.
    

  


  
    
      ཚེམས་བཟང་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་རྡོ་རྗེ་འདྲ། །
    


    
      tsem sang shin tu ten pa dor je dra
    


    
      Răng Ngài tuyệt đẹp, chắc như kim cương.
    

  


  
    
      བཅུ་དང་སུམ་ཅུ་སྙོམས་ཤིང་ཐགས་བཟང་བ། །
    


    
      chu dang sum chu nyom shing tak sang wa
    


    
      Có đầy đủ bốn mươi chiếc.
    

  


  
    
      འཛུམ་པ་མཛད་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་བགྱིད། །
    


    
      dzum pa dze ne dro wa dul war gyi
    


    
      Ngài thuần phục chúng sanh với nụ cười.
    

  


  
    
      བདེན་གཏམ་སྙན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      den tam nyen pa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã dạy Chân Lý Tối Hậu.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་དང་མཚུངས་མ་མཆིས། །
    


    
      gyal wa khyö kyi suk dang tsung ma chi
    


    
      Đức Thế Tôn, thân tướng Ngài không ai sánh bằng.
    

  


  
    
      འོད་ཀྱིས་ཞིང་བརྒྱ་དག་ཀྱང་སྣང་བར་བགྱིད། །
    


    
      ö kyi shing gya dak kyang nang war gyi
    


    
      Ánh hào quang chiếu đến hàng trăm cõi.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ཚངས་དབང་སྐྱོང་དེ་དག །
    


    
      jik ten na ni tsang wang kyong de dak
    


    
      Phạm thiên, Đế Thích và chư long thần hộ pháp của thế gian.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་ཟིལ་དུ་བརླག །
    


    
      chom den khyö kyi ö kyi sil du lak
    


    
      Đều được ánh hào quang Ngài chiếu toả.
    

  


  
    
      ཨེ་ནྱའི་བྱིན་པ་མཉམ་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
    


    
      e nay jin pa nyam me chom den de
    


    
      Đức Thế Tôn vô thượng, bắp chân Ngài như con linh dương.
    

  


  
    
      གླང་པོའི་རྒྱལ་པོ་རྨ་བྱ་སེང་གེའི་སྟབས། །
    


    
      lang poy gyal po ma cha sen gey tap
    


    
      Dáng đi Ngài như voi chúa, chim công, hay sư tử.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་གཉའ་ཤིང་གང་དུ་གཟིགས་ཤིང་གཤེགས། །
    


    
      chom den nya shing gang du sik shing shek
    


    
      Cầu vai Ngài tựa cái ách.
    

  


  
    
      ས་དང་རི་དང་ངམ་པ་གཡོ་བར་མཛད། །
    


    
      sa dang ri dang ngam pa yo war dze
    


    
      Ngài làm rung chuyển trái đất, núi non và nơi hoang vắng.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་སྐུ་མཆོག་མཚན་གྱིས་བརྒྱན་པ་སྟེ། །
    


    
      chom den ku chok tsen gyi gyen pa te
    


    
      Đức Thế Tôn, Ngài có đầy đủ tướng hảo
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་པགས་པ་འཇམ་ཞིང་གསེར་མདོག་འདྲ། །
    


    
      khyö kyi pak pa jam shing ser dok dra
    


    
      Nước da Ngài mịn màng và có sắc vàng.
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      འགྲོ་བ་གཟུགས་འདི་ལྟ་བས་ངོམས་མི་འགྱུར། །
    


    
      dro wa suk di ta way ngom min gyur
    


    
      Khi nhìn Ngài, chúng sanh không bao giờ nhàm chán,
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་གཟུགས་དང་ལྡན། །
    


    
      khyö ni tsung pa ma chi suk dang den
    


    
      Ngài có thân tướng vô thượng.
    

  


  
    
      ཁྱོད་སྔོན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ནི་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད། །
    


    
      khyö ngön kal pa gyar ni ka tup che
    


    
      Trong quá khứ, Ngài đã trải qua hàng trăm kiếp khổ hạnh.
    

  


  
    
      ཁྱོད་གཏོང་དུལ་དང་སྦྱིན་པ་ཀུན་ལ་དགྱེས། །
    


    
      khyö tong dul dang jin pa kün la gye
    


    
      Ngài hoan hỷ, bao dung, nhu nhuyễn và bố thí.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན། །
    


    
      sem chen kün la tuk je jam tuk den
    


    
      Ngài có lòng từ bi, và thương yêu muôn loài chúng sanh.
    

  


  
    
      མཆོག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chok tu tuk je chen la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Đấng từ bi vô lượng.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྟག་ཏུ་དགྱེས། །
    


    
      khyö ni jin dang tsul trim tak tu gye
    


    
      Ngài luôn hoan hỷ trong bố thí và trì giới.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དགྱེས་རབ་བརྟན། །
    


    
      khyö ni sö dang tsön drü gye rap ten
    


    
      Kiên định thực hành nhẫn nhục và tinh tấn.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་མངའ། །
    


    
      khyö ni sam ten she rab ö ser nga
    


    
      Được chiếu toả bởi ánh sáng của thiền định và trí tuệ.
    

  


  
    
      མཚུངས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsung me ye she nga la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có trí tuệ vô thượng.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་སྨྲ་བ་ངན་པའི་ཚོགས་ཅན་འཇོམས། །
    


    
      khyö ni ma wa ngen pay tsok chen jom
    


    
      Ngài đã vượt qua tất cả phán xét sai lầm.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་སེང་གེ་ལྟ་བུར་འཁོར་དུ་སྒྲོགས། །
    


    
      khyö ni seng ge ta bur khor du drok
    


    
      Lời nói của Ngài như tiếng rống sư tử giữa hội chúng.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་དྲི་གསུམ་སེལ། །
    


    
      khyö ni men pay gyal po dri sum sel
    


    
      Ngài là vua trị bệnh và vượt khỏi ba ô nhiễm.
    

  


  
    
      མཆོག་ཏུ་དགའ་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chok tu ga dze khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã mang lại đại an lạc.
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྣམ་པར་དག །
    


    
      tup pa ku sung tuk ni nam par dak
    


    
      Đức Thích Ca Mâu Ni, thân, khẩu và ý Ngài hoàn toàn thanh tịnh.
    

  


  
    
      པདྨ་ཆུ་ལྟར་སྲིད་པ་གསུམ་མི་གོས། །
    


    
      pe ma chu tar si pa sum mi gö
    


    
      Ngài không bị nhiễm ô bởi ba cõi như hoa sen trong bùn.
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      ཁྱོད་ནི་ཚངས་དབྱངས་ཀ་ལ་པིངྐའི་སྐད། །
    


    
      khyö ni tsang yang ka la ping kay ke
    


    Giọng nói Ngài ngân vang như Phạm thiên hay tiếng hót của chim Ca Lăng Tần Già (kalavinka).


  


  
    
      སྲིད་གསུམ་ཕ་རོལ་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      si sum pa rol shek la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã vượt ngoài ranh giới của ba cõi.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་འདི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང༌། །
    


    
      khyö kyi dro di gyu ma ta bu dang
    


    
      Ngài thấu hiểu vạn vật sinh linh như ảo thuật biến hoá,
    

  


  
    
      གར་ལ་ལྟ་དང་རྨི་ལམ་འདྲ་བ་དང༌། །
    


    
      gar la ta dang mi lam dra wa dang
    


    
      quán sát chúng như vở kịch, giấc mộng.
    

  


  
    
      བདག་མེད་སེམས་ཅན་མེད་ཅིང་སྲོག་འགྲོ་མེད། །
    


    
      dak me sem chen me ching sok dro me
    


    
      Ngài thấu rõ không có ngã, không chúng sanh và không thọ giả.
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་ཟླ་འདྲ་བར་མཁྱེན། །
    


    
      chö nam mik gyu chu da dra war khyen
    


    
      Tất cả các pháp đều như ảo ảnh hay ánh trăng đáy nước.
    

  


  
    
      སྟོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །
    


    
      tong pa shi wa kye wa me pay tsul
    


    
      Do không thấu hiểu không tính, an lạc, vô sanh,
    

  


  
    
      མ་ཤེས་པས་ནི་འགྲོ་བར་འཁྱམས་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      me sha pay ni dro war khyam gyur te
    


    
      chúng con bị phiêu bạt đó đây không an trụ.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཚུལ་རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས། །
    


    
      tuk je tap tsul rik pa gya dak gi
    


    
      Với lòng từ bi và vô số phương tiện thiện xảo,
    

  


  
    
      དེ་དག་རྣམས་ནི་འཛུད་པར་མཛད་པ་ལགས། །
    


    
      de dak nam ni dzü par dze pa lak
    


    
      Ngài khiến cho chúng con thấu hiểu rõ ràng.
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ནད་མང་བརྒྱ་དག་གིས། །
    


    
      dö chak la sok ne mang gya dak gi
    


    
      Ngài luôn quán sát chúng sanh đang chịu nhiều khổ não,
    

  


  
    
      སྐྲག་པར་གྱུར་པའི་འགྲོ་ལ་རྟག་གཟིགས་ཏེ། །
    


    
      trak par gyur pay dro la tak sik te
    


    
      với hàng trăm bệnh tật như tham dục.
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་སེམས་ཅན་བརྒྱ་དག་ཡོངས་འགྲོལ་ཞིང༌། །
    


    
      de shek sem chen gya dak yong drol shing
    


    
      Đức Thế tôn, Ngài đã cứu thoát vô số chúng sanh.
    

  


  
    
      ཟླ་མེད་སྨན་པ་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་རྒྱུ། །
    


    
      da me men pa ta bur nam par gyu
    


    
      Ngài là vị lương y vô thượng.
    

  


  
    
      སྐྱེ་དང་རྒ་དང་འཆི་དང་མྱ་ངན་ནོན། །
    


    
      kye dang ga dang chi dang nya ngen nön
    


    
      Ngài quán thấy hàng trăm bệnh khổ
    

  


  
    
      སྡུག་དང་བྲལ་དང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་བརྒྱས། །
    


    
      duk dang dral dang me ngak dön pa gye
    


    
      sanh, già, chết, áp bức dày vò,
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      རྟག་ཏུ་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་གཟིགས་ནས་ནི། །
    


    
      tak tu na way duk ngel sik ne ni
    


    
      cùng mất mát, kêu gào sầu muộn.
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་ཐུགས་རྗེས་ཡོངས་སུ་འགྲོལ་ཞིང་རྒྱུ། །
    


    
      tup pa tuk je yong su drol shing gyu
    


    
      Đức Thế tôn, với lòng từ bi Ngài đã cứu thoát chúng con.
    

  


  

    
      དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་དམྱལ་བའི་འགྲོ་རྣམས་སུ། །
    


    
      dü dro yi dak nyal way dro nam su
    


    
      Tất cả chúng sanh bị quay cuồng như bánh xe ngựa
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་བཞིན་དུ་འཁོར། །
    


    
      dro kün shing tay pang lo shin du khor
    


    
      trải qua nhiều kiếp sống của súc sinh, quỷ đói và Địa ngục,
    

  


  
    
      གླེན་པ་དམིགས་བུ་མ་མཆིས་མགོན་མ་མཆིས། །
    


    
      len pa mik bu ma chi gön ma chi
    


    
      Bị ngu dốt, mù tối và không người che chở,
    

  


  
    
      དེ་ལ་ལམ་གྱི་དམ་པ་སྟོན་མཛད་པ། །
    


    
      de la lam gyi dam pa tön dze pa
    


    
      Ngài đã chỉ ra con đường tối thượng.
    

  


  
    
      གཙོ་བོ་མཚུངས་པ་མེད་པས་གང་བསྟན་པ། །
    


    
      tso wo tsung pa me pay gang ten pa
    


    
      Bậc Lãnh Đạo vô úy của chúng con những gì Ngài dạy
    

  


  
    
      འཕགས་ལམ་དེ་ཉིད་གང་དག་སྔོན་ཆད་ཀྱིས། །
    


    
      pak lam de nyi gang dag ngön che kyi
    


    
      là con đường tối thắng
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །
    


    
      chö kyi wang chuk dro way don dze pa
    


    
      Được chư Phật quá khứ đã dạy,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གསུངས། །
    


    
      gyal wa de dak nam kyi rap tu sung
    


    
      Bậc Đạo sư chánh pháp chỉ vì lợi ích cho chúng sanh.
    

  


  
    
      འཇམ་ཞིང་མཉེན་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཆོག །
    


    
      jam shing nyen la yi du ong way chok
    


    Nhu nhuyễn, nhẹ nhàng và dễ chịu vô thượng.
    

  


  
    
      ཚངས་ལས་ལྷག་པར་མཆོག་ཏུ་དགའ་བགྱིད་པ། །
    


    
      tsang le lhak par chok tu ga gyi pa
    


    
      Ngài an trụ an lạc vượt trội hơn tối phạm thiên.
    

  


  
    
      དྲི་ཟ་མི་འམ་ཅི་ལྷའི་བུ་མོ་མཆོག །
    


    
      dri sa mi am chi lhay bu mo chok
    


    
      Giọng nói Ngài vượt hơn cả
    

  


  
    
      སྒྲ་དེ་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་གསུངས་པར་མཛད། །
    


    
      dra de sil gyi nen ne sung par dze
    


    
      Càn-thát-bà, Khẩn-na-la và Đại phạm thiên.
    

  


  
    
      བདེན་དང་དྲང་བ་མི་ཟད་ཐབས་ཚུལ་གྱིས། །
    


    
      den dang drang wa mi se tap tsul gyi
    


    
      Chân thật, thân thiện, và phương tiện vô tận,
    

  


  
    
      ཡོངས་སྦྱངས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ལྡན་པའི་གསུང༌། །
    


    
      yong jang yön ten ta ye den pay sung
    


    
      Lời Ngài dạy gồm vô số phẩm chất.
    

  


  
    
      དེ་ཐོས་སེམས་ཅན་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་དག །
    


    
      de tö sem chen trak trik gya trak dak
    


    
      Khiến vô số chúng sanh nghe đến
    

  


  
    
      ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ཞི་བར་མཆི་བ་བགྱིད། །
    


    
      tek pa sum gyi shi war chi wa gyi
    


    
      Đều an trụ trong an lạc của ba thừa.
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      ཁྱོད་ལ་མཆོད་པས་ལྷ་ཡི་བདེ་བ་ནི། །
    


    
      khyö la chö pay lha yi de wa ni
    


    
      Người hiện tiền cúng dường Ngài sẽ gặt hái nhiều hỷ lạc.
    

  


  
    
      རྣམ་པ་མང་དང་དེ་བཞིན་མི་ཡི་འཐོབ། །
    


    
      nam pa mang dang de shin mi yi top
    


    
      Ở cõi trời và cả trong loài người.
    

  



  

    
      མི་ཡི་བདག་པོ་འགྲོ་ལ་ཕན་བགྱིད་པ། །
    


    
      mi yi dak po dro la pen gyi pa
    


    
      Họ sẽ trở thành người thống trị của nhân loại vì lợi ích chúng sanh,
    

  


  
    
      ཕྱུག་ཅིང་ནོར་ཆེ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །
    


    
      chuk ching nor che jor pa chen por gyur
    


    
      giàu sang, thịnh vượng và thành công rực rỡ.
    

  


  
    
      མཚུངས་མེད་ཁྱོད་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པས་ནི། །
    


    
      tsung me khyö la de pa kye pay ni
    


    
      Người phát khởi tín tâm nơi Ngài, bậc Vô Thượng,
    

  


  
    
      གླིང་བཞིའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་མཆོག །
    


    
      ling shiy dak po khor lö gyur pa chok
    


    
      trở thành những người thống trị lục địa, đại Chuyển Luân Thánh Vương.
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་དགེ་བ་བཅུ་པོ་ཀུན་བྱེད་པ། །
    


    
      dro la ge wa chu po kün che pa
    


    
      Giáo hoá chúng sanh bằng mười thiện nghiệp.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་རབ་བཟང་བདུན་ལྡན་ཐོབ་པར་འགྱུར། །
    


    
      rin chen rap sang dün den top par gyur
    


    
      Và đạt được bảy bảo vật quý báu nhất.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ལ་མཆོད་པ་བགྱིས་པས་ནི། །
    


    
      gyal wa khyö la chö pa gyi pay ni
    


    
      Đức Thế Tôn, Bậc tôn kính,
    

  


  
    
      ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་འཇིག་རྟེན་བདག་པོ་དང༌། །
    


    
      tsang pa gya jin jik ten dak po dang
    


    
      làm an vui những người thống trị thế gian, Phạm thiên, Đế thích,
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་བདག་པོ་དང༌། །
    


    
      yong su gan den lha yi dak po dang
    


    
      Và những vị cai trị các cõi trời Đâu suất,
    

  


  
    
      གཞན་འཕྲུལ་པ་དང་འཐབ་བྲལ་རབ་དགར་འགྱུར། །
    


    
      shen trul pa dang tap dral rap gar gyur
    


    
      những cõi biến hóa khác và vượt ngoài tranh luận.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་མང་སེལ་མཛད་པ། །
    


    
      dro way duk ngel nam mang sel dze pa
    


    
      Ngài xua tan vô lượng khổ đau của chúng sanh.
    

  


  
    
      མཉམ་མེད་ཁྱོད་ལ་མཆོད་དང་མཐོང་བ་དང༌། །
    


    
      nyam me khyö la chö dang tong wa dang
    


    
      Những ai tôn kính, thấy hay nghe đến Ngài, bậc Vô Thượng,
    

  


  
    
      ཐོས་པའང་དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་མཆིས་ལགས་ཏེ། །
    


    
      tö pa’ang de tar dre bu chi lak te
    


    
      Sẽ gặt hái kết quả,
    

  


  
    
      གནས་མཆོག་རྒ་ཤི་མེད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །
    


    
      ne chok ga shi me pa top par gyur
    


    
      đạt trạng thái tối hậu, thoát khỏi già và chết.
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      བཅོམ་ལྡན་ལམ་ལ་མཁས་ཤིང་ལམ་མཁྱེན་པ། །
    


    
      chom den lam la khe shing lam khyen pa
    


    
      Đức Thế Tôn, Ngài là bậc trí tuệ và biết rõ con đường.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་ངན་པའི་ལམ་ལས་བཟློག །
    


    
      jik ten di ni ngen pay lam le dok
    


    
      Ngài chuyển vận thế gian khỏi con đường bất thiện.
    

  


  


    
      བཅོམ་ལྡན་འགྲོ་བ་དག་ནི་འཕགས་པའི་ལམ། །
    


    
      chom den dro wa dak ni pak pay lam
    


    
      Đức Như Lai, Ngài an trụ chúng sanh,
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཞི་བ་རྡུལ་དང་བྲལ་ལ་འགོད། །
    


    
      de wa shi wa dül dang dral la gö
    


    
      Trong con đường tối thắng, hạnh phúc, an lạc và hoàn thiện.
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་གཏེར་ཁྱོད་བསོད་ནམས་དོན་གཉེར་བའི། །
    


    
      sö nam ter khyö sö nam dön nyer way
    


    
      Ngài đã tích luỹ công đức thù thắng
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་བགྱི་བ་རྟག་ཏུ་མི་བས་ཏེ། །
    


    
      sö nam gyi wa tak tu mi way te
    


    
      Nhờ tôn kính Ngài công đức sẽ trường tồn bất biến.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ནི། །
    


    
      jang chup dam pa ma top bar du ni
    


    
      Cho đến khi chứng đạt giác ngộ giải thoát,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་བྱེ་བ་མང་པོར་བས་མི་འགྱུར། །
    


    
      kal pa je wa mang por way min gyur
    


    Hàng triệu kiếp những công đức ấy không huỷ diệt.
    

  


  
    
      གཞན་འཕྲུལ་འདྲ་བ་རྟག་ཏུ་དགའ་བགྱི་བ། །
    


    
      shen trul dra wa tak tu ga gyi wa
    


    
      Họ sẽ tiếp tục kinh qua an lạc của những hiện thân khác.
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་མཛེས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །
    


    
      yong su dak ching dze pa top par gyur
    


    
      Trở nên thuần tịnh và đạo hạnh.
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཞིང་དུ་ལུས་དང་ངག་ཡིད་ཀྱིས། །
    


    
      dam pay shing du lü dang ngak yi kyi
    


    
      Trong cảnh giới thù thắng, họ trở nên thanh tịnh hoàn toàn
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དག་ནི་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། །
    


    
      sem chen dak ni nam par dak par gyur
    


    
      Thân, khẩu và ý.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་མཆོད་པའི་མི་ཡིས་འདི་ལ་སོགས། །
    


    
      gyal wa chö pay mi yi di la sok
    


    
      Người tôn kính đức Phật
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་དུ་མ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །
    


    
      yön ten nam pa du ma top par gyur
    


    
      Sẽ đạt nhiều năng lực trong đời này và đời khác,
    

  


  
    
      མཐོ་རིས་ཐར་པ་མི་ཡི་བདེ་བ་དང༌། །
    


    
      to ri tar pa mi yi de wa dang
    


    
      Như được thác sanh cõi cao hơn, giải thoát, và an lạc.

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གཏེར་ཐོབ་འགྱུར། །
    


    
      dro wa kün gyi sö nam ter top gyur
    


    
      Và được công đức thù thắng trong nhân gian.
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      ཁྱོད་ཀྱི་བརྗོད་དང་གྲགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ། །
    


    
      khyö kyi chö dang drak pa gya chen po
    


    
      Danh hiệu và tiếng tăm của Ngài vang xa khắp nơi
    

  


    
      ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཞིང་མང་བརྒྱར་ཡང་མཆིས། །
    

 
 
    
      chok nam kün gyi shing mang gyar yang chi
    


    
      Cả hàng trăm thế giới ở các phương,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྔགས་པའི་ཕྲེང་བ་ནི། །
    


    
      gyal wa khyö kyi ngak pay treng wa ni
    


    
      Đức Thế Tôn, những tràng hoa tán thán Ngài,
    

  


  
    
      བདེ་བར་གཤེགས་རྣམས་འཁོར་དུ་རྟག་པར་སྒྲོགས། །
    


    
      de war shek nam khor du tak par drok
    


    
      Được tiếp tục ngân vang trong những hội chúng của Đấng Thiện Thệ.
    

  



  

    
      རིམས་ནད་བྲལ་ཞིང་འགྲོ་བ་ཐར་མཛད་པ། །
    


    
      rim ne dral shing dro wa tar dze pa
    


    
      Con đảnh lễ Ngài bậc tối thắng trong nhân loại,
    

  


  
    
      མཐོང་ན་དགའ་བ་ཐུགས་རྗེ་མཆོག་ལྡན་པ། །
    


    
      tong na ga wa tuk je chok den pa
    


    Người chấm dứt nhiễm ô và giải thoát chúng sanh, những ai trông thấy Ngài đều hoan hỷ      

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་དབང་པོ་ཞི་བ་ཞི་དགེས་པ། །
    


    
      chom den wang po shi wa shi ge pa
    


    
      Ngài có lòng từ bi quảng đại bao la,
    

  


  
    
      མི་མཆོག་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi chok dam pa khyö la chak tsal lo
    


    
      Đức Thế Tôn, các căn của Ngài tĩnh lặng và an trụ hỷ lạc.
    

  


  
    
      བདག་གིས་རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་ཐོས་ནས། །
    


    
      dak gi gyal wa khyö kyi sung tö ne
    


    
      Đức Như Lai, sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài,
    

  


  
    
      མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་མཁའ་ལ་གནས། །
    


    
      ngön par she pa nga top kha la ne
    


    
      Nguyện xin con đạt được năm sáng suốt và trụ trong hư không.
    

  


  
    
      དཔའ་བོ་བདེ་གཤེགས་མཚུངས་པར་བདག་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      pa wo de shek tsung par dak gyur te
    


    
      Nguyện xin con trở thành bậc siêu thế và sánh cùng chư Phật.
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཆོས་ནི་འགྲོ་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ། །
    


    
      dri me chö ni dro la nam par ye
    


    
      Nguyện xin con ban trải chánh pháp vô nhiễm cho chúng sanh.
    

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་དང་ཀླུས་མཆོད་བདེ་བར་གཤེགས། །
    


    
      lha dang mi dang lü chö de war shek
    


    
      Nhờ công đức tán thán rộng lớn
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཐར་ཕྱིན་དེང་བསྟོད་པས། །
    


    
      yön ten kün gyi tar chin deng tö pay
    


    
      Đấng Thiền thệ với phẩm chất hoàn hảo,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་གང་བསྒྲུབས་གྱུར་པ་འདིས། །
    


    
      sö nam gya chen gang drup gyur pa di
    


    
      Chư thiên, loài người và long thần đều đảnh lễ
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག ། ཅེས་སོ། །
    


    
      dro wa sang gye go pang top par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh chứng ngộ Phật quả.
    

  


  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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    LỜI TÁN THÁN TRONG KINH TRANG NGHIÊM



    
      སེམས་བརྩེ་མ།
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      མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་བྱུང་བའི་བྱམས་མགོན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་ནི།
    


    Lời thán tán Đức Phật của Đấng bảo hộ Di Lặc trong Kinh Trang Nghiêm.


  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་ཅན། །
    


    
      sem chen nam la tse wa chen
    


    
      Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn yêu thương muôn loài chúng sanh,
    

  


  
    
      ཕྲད་དང་བྲལ་བའི་དགོངས་པ་ཅན། །
    


    
      tre dang dral way gong pa chen
    


    
      Ngài hướng họ đến hạnh phúc và xa lìa khổ đau,
    

  


  
    
      མི་འབྲལ་བ་ཡི་དགོངས་པ་ཅན། །
    


    
      mi dral wa yi gong pa chen
    


    
      Hướng đến an lạc vĩnh cửu,
    

  


  
    
      ཕན་བདེ་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      pen de gong khyö la chak tsal
    


    
      Lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་སྒྲིབ་ཀུན་ངེས་པར་གྲོལ། །
    


    
      tup pa drip kün nge par drol
    


    
      Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài hoàn toàn giải thoát khỏi những ô nhiễm.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །
    


    
      jik ten tam che sil gyi nön
    


    
      Ngài hóa hiện khắp các cõi.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་པས་ཤེས་བྱ་ཁྱབ། །
    


    
      khyö kyi khyen pay she ja khyap
    


    
      Với trí tuệ Ngài thâm nhập tất cả cảnh giới.
    

  


  
    
      ཐུགས་གྲོལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tuk drol khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, bậc tâm đã đạt giải thoát.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
    


    
      sem chen dak ni tam che kyi
    


    
      Ngài điều phục tất cả phiền não,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་འདུལ། །
    


    
      nyön mong ma lü tam che dül
    


    
      Của hết thảy hữu tình chúng sanh.
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཉོན་མོངས་ལ། །
    


    
      nyön mong jom dze nyon mong la
    


    
      Với từ tâm Ngài diệt trừ các phiền não
    

  


  
    
      བརྩེ་བཅས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tse che khyö la chak tsal lo
    


    
      mà vẫn từ ái với những chúng sanh đang bị ô nhiễm, con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཆགས་མི་མངའ། །
    


    
      lhün gyi drup ching chak mi nga
    


    
      Ngài giải thoát ngay trong hiện tại,
    

  


  
    
      ཐོགས་པ་མི་མངའ་རྟག་པར་ནི། །
    


    
      tok pa mi nga tak par ni
    


    
      Không chấp trước hay bị chướng ngại,
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      མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་འདྲི་ཀུན་གྱི། །
    


    
      nyam par shak ching dri kün gyi
    


    
      Và luôn an trụ trong thiền định.
    

  


  
    
      ལན་ལྡོན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      len dön khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài trả lời tất cả câu hỏi.
    

  


  
    
      རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཤད་བྱ་དང༌། །
    


    
      ten dang ten pa she ja dang
    


    
      Con đảnh lễ Ngài khéo léo giảng dạy,
    

  


  
    
      གསུང་དང་མཁྱེན་པ་འཆད་བྱེད་ལ། །
    


    
      sung dang khyen pa che che la
    


    
      những người có trí tuệ bị che chướng
    

  


  
    
      བློ་གྲོས་རྟག་ཐོགས་མི་མངའ་བ། །
    


    
      lo drö tak tok mi nga wa
    


    
      Đối với những lời Ngài dạy— ngôn từ và ý nghĩa
    

  


  
    
      ལེགས་སྟོན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      lek tön khyö la chak tsal lo
    


    
      cũng như phương tiện giảng dạy—diễn thuyết và trí tuệ
    

  


  
    
      གཤེགས་ནས་སྤྱོད་པ་མཁྱེན་མཛད་དེ། །
    


    
      shek ne chö pa khyen dze de
    


    
      Đến với chúng con, Ngài thấu rõ giới đức của chúng con.
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི། །
    


    
      de dak ke kyi sem chen gyi
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã dạy rõ ràng cho chúng con,
    

  


  
    
      འོང་དང་འགྲོ་དང་ངེས་འབྱུང་ལ། །
    


    
      ong dang dro dang nge jung la
    


    
      Bằng những ngôn ngữ của chính chúng con,
    

  


  
    
      ལེགས་འདོམས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      lek dom khyö la chak tsal lo
    


    
      những gì đã và sẽ được giải thoát.
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་མཐོང་ན། །
    


    
      lü chen kün gyi khyö tong na
    


    
      Bất cứ chúng sanh nào nhìn thấy Ngài
    

  


  
    
      སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །
    


    
      kye bu dam pa lak par tsal
    


    
      đều nhận rõ Ngài là bậc thánh nhân.
    

  


  
    
      མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རབ་དྭང་བར། །
    


    
      tong wa tsam gyi rap dang war
    


    
      Con đảnh lễ Ngài,
    

  


  
    
      མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dze pa khyö la chak tsal lo
    


    
      với ánh mắt Ngài tạo ra sự an bình.
    

  


  
    
      ལེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང༌། །
    


    
      len dang ne dang tong wa dang
    


    
      Con đảnh lễ Ngài chứng pháp tự tại
    

  


  
    
      སྤྲུལ་དང་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བ་དང༌། །
    


    
      trul dang yong su gyur wa dang
    


    
      Đản sanh, an trụ, xuất ly;
    

  


  
    
      ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །
    


    
      ting nge dzin dang ye she la
    


    
      Vượt qua cội nguồn,
    

  


  
    
      མངའ་བརྙེས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nga nye khyö la chak tsal lo
    


    
      chuyển hóa, đại định và trí tuệ ban sơ.
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      ཐབས་དང་སྐྱོབས་དང་དག་པ་དང༌། །
    


    
      tap dang kyop dang dak pa dang
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, bậc chiến thắng
    

  


  
    
      ཐེག་ཆེན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ། །
    


    
      tek chen nge par jung wa la
    


    
      những ma vương dối gạt chúng sanh
    

  


  


    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རབ་བསླུ་བའི། །
    


    
      sem chen nam la rap lu way
    


    
      Về phương tiện, nương tựa, thanh tịnh,
    

  


  
    
      བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dü jom khyö la chak tsal lo
    


    
      và giải thoát đại thừa.
    

  


  
    
      རང་གཞན་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་དང༌། །
    


    
      rang shen dön du ye she dang
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, hiển thị lợi ích
    

  


  
    
      སྤངས་དང་ངེས་འབྱུང་བགེགས་མཛད་པར། །
    


    
      pang dang nge jung gek dze par
    


    
      của chính Ngài và tha nhân từ trí tuệ ban sơ,
    

  


  
    
      སྟོན་མཛད་མུ་སྟེགས་གཞན་དག་གིས། །
    


    
      tön dze mu tek shen dak gi
    


    
      Xuất ly, giải thoát và vượt khỏi chướng ngại
    

  


  
    
      མི་བརྫི་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi dzi khyö la chak tsal lo
    


    
      các triết gia ngoại đạo không thể sánh bằng.
    

  


  
    
      བསྲུང་མེད་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ། །
    


    
      sung me nyel wa mi nga wa
    


    
      Ngài vượt ra ngoài hành trì và thoát khỏi nhớ quên.
    

  


  
    
      འཁོར་གྱི་ནང་ན་བག་བརྐྱང་གསུང༌། །
    


    
      khor gyi nang na bak kyang sung
    


    
      Trong tăng đoàn, Ngài tự tại giảng pháp.
    

  


  
    
      ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉིས་སྤངས་པ། །
    


    
      kün ne nyön mong nyi pang pa
    


    
      Ngài đã xa lìa hai cực đoan khổ—lạc.
    

  


  
    
      འཁོར་སྡུད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      khor dü khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã thành lập tăng đoàn.
    

  


  
    
      ཀུན་མཁྱེན་ཁྱོད་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། །
    


    
      kün khyen khyö la gyu wa dang
    


    
      Bậc toàn trí,
    

  


  
    
      གནས་པ་ཀུན་ལ་རྟག་པར་ནི། །
    


    
      ne pa kün la tak par ni
    


    
      dù di chuyển hay an trú
    

  


  
    
      ཀུན་མཁྱེན་མིན་སྤྱོད་མི་མངའ་སྟེ། །
    


    
      kün chen min chö mi nga te
    


    
      Ngài luôn an trụ trí toàn năng.
    

  


  
    
      ཡང་དག་དོན་ལྡན་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      yang dak dön den khyö chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có chân thật nghĩa.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བྱ་བ་ལ། །
    


    
      sem chen kün gyi ja wa la
    


    
      Đối với lợi ích chúng sanh,
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་དུས་ལས་མི་འདའ་བས། །
    


    
      khyö ni dü le mi da way
    


    
      Ngài luôn ứng biến hợp thời.
    

  

  
    
      65
    

    
      མཛད་པ་རྟག་ཏུ་དོན་མངའ་བ། །
    


    
      dze pa tak tu dön nga wa
    


    
      Với hành động luôn mang đầy ý nghĩa.
    

  


  
    
      མི་བསྙེལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mi nyel khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có trí nhớ tuyệt vời.
    

  


  


    
      འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །
    


    
      jik ten kün la nyin tsen du
    


    
      Ngài quán sát mỗi thế giới
    

  


  
    
      ལན་དྲུག་ཏུ་ནི་སོ་སོར་གཟིགས། །
    


    
      len druk tu ni so sor sik
    


    
      trải qua suốt sáu giai đoạn ngày và đêm.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། །
    


    
      tuk je chen po dang den pa
    


    
      Ngài có tâm đại từ bi.
    

  


  
    
      ཕན་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pen gong khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài với hạnh nguyện đem lại lợi ích.
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་དང་ནི་རྟོགས་པ་དང༌། །
    


    
      chö pa dang ni tok pa dang
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có giới đức,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །
    


    
      ye she dang ni trin le kyi
    


    
      Chứng ngộ, trí ban sơ và thiện hạnh,
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི། །
    


    
      nyen tö rang sang gye kün gyi
    


    
      Tối thắng hơn tất cả
    

  


  
    
      བླ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la ma khyö la chak tsal lo
    


    
      Chư vị Thanh văn và Duyên giác.
    

  


  
    
      སྐུ་གསུམ་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཆེ། །
    


    
      ku sum dak gi jang chup che
    


    
      Ngài đã chứng đạt hoàn thiện tất cả
    

  


  
    
      རྣམ་པ་ཀུན་བརྙེས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      nam pa kün nye tam che du
    


    
      Giác ngộ tam thân Phật tối hậu.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་དག །
    


    
      sem chen kün gyi te tsom dak
    


    
      Con đảnh lễ Ngài
    

  


  
    
      གཅོད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chö pa khyö la chak tsal lo
    


    
      luôn giải bày những hoài nghi của chúng sanh.
    

  


  
    
      འཛིན་པ་མི་མངའ་ཉེས་མི་མངའ། །
    


    
      dzin pa mi nga nye mi nga
    


    
      Con đảnh lễ Ngài an trụ vô tham,
    

  


  
    
      རྙོག་པ་མི་མངའ་མི་གནས་པ། །
    


    
      nyok pa mi nga mi ne pa
    


    
      không có lỗi lầm, ô nhiễm và lười biếng;
    

  


  
    
      མི་གཡོ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      mi yo chö nam tam che la
    


    
      Ngài không bao giờ do dự;
    

  


  
    
      སྤྲོས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །
    


    
      trö me khyö la chak tsal lo
    


    
      và không có chướng ngại đối với tất cả pháp.
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      ĐẢNH LỄ KINH BỔN SANH (tiền thân Đức Phật)
    


    
      སྐྱེས་རབས་ཕྱག་འཚལ།
    

  


  
    66
  


  
    
      རྗེ་རང་བྱུང་བས་མཛད་པའི་སྐྱེས་རབས་བརྒྱ་རྩའི་སྡོམ་གྱི་ཕྱག་འཚལ་ནི།
    


    
      Đảnh lễ kinh bổn sanh do Ngài Rangjung Dorje viết ra:
    

  


  
    
      ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། །
    


    
      namo shākyamunaye
    


    
      NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    

  


  
    
      སྟག་མོ་ཤི་བི་ཀོ་ས་ལ། །
    


    
      tak mo shi wi ko sa la
    


    
      Con đảnh lễ bậc bố thí cho cọp cái, Thi Tỳ Vương, Kiều Tát La,
    

  


  
    
      ཚོང་དཔོན་གཉིས་དང་རི་བོང་དང༌། །
    


    
      tsong pön nyi dang ri bong dang
    


    
      Hai thương gia, con thỏ,
    

  


  
    
      ཨ་གསྟྱ་དང་ཤ་སྦྱིན་དང༌། །
    


    
      a ga stya dang sha jin dang
    


    
      Agastya, người bố thí thịt,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་དང་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད། །
    


    
      tam che drol dang chö jin che
    


    
      Vishvantara, và người cúng dường;
    

  


  
    
      བརྒྱ་བྱིན་བྲམ་ཟེ་མྱོས་བྱེད་མ། །
    


    
      gya jin dram se nyö che ma
    


    
      Đế Thích, Bà La Môn, người không đam mê,
    

  


  
    
      ལེགས་པར་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་ཉ། །
    


    
      lek par pa rol chin dang nya
    


    
      Suparaga, con cá,
    

  


  
    
      བྱ་དང་བུམ་པ་ཕྱུག་པོའི་བུ། །
    


    
      cha dang bum pa chuk poy bu
    


    
      Chim cút, bình rượu, vị vua giàu có,
    

  


  
    
      དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་ཚོང་དཔོན་ནོ། །
    


    
      ka tup chen dang tsong pön no
    


    
      Người khổ hạnh và thương gia;
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ངང་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེ། །
    


    
      jang chup ngang pa jang chup che
    


    
      Đấng giác ngộ, chúa tể của những con thiên nga,
    

  


  
    
      སྤྲེ་འུ་རི་དྭགས་ཤ་ར་བྷ། །
    


    
      tre u ri dak sha ra bha
    


    
      Đại bồ đề, con khỉ, Sharabha,
    

  


  
    
      རུ་རུ་སྤྲེལ་རྒྱལ་བཟོད་པ་སྨྲ། །
    


    
      ru ru drel gyal sö pa ma
    


    
      Ruru, khỉ chúa, người nhẫn nhục
    

  


  
    
      ཚངས་དང་གླང་ཆེན་དེ་དག་བཅུ། །
    


    
      tsang dang lang chen de dak chu
    


    
      Phạm thiên, con voi: Mười điều này.
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      ཟླ་བ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས། །
    


    
      da wa chak kyi khyim du kye
    


    
      Chandra (Nguyệt Trù), người xuất ly trong tòa nhà sắt,
    

  


  
    
      མ་ཧེ་ཤིང་རྟ་ཡི་དམ་བརྟན། །
    


    
      ma he shing ta yi dam ten
    


    
      Con trâu nước, chim gõ kiến, Dhristhapratijnana,
    

  


  
    
      དེད་དཔོན་གསེར་མདོག་ཀུན་དྷ་དང༌། །
    


    
      de pön ser dok kün dha dang
    


    
      Thuyền trưởng, thợ vàng, Thuỷ Bình (Kundha),
    

  


  
    
      རིགས་ངན་གྲགས་པའི་འོད་དང་བཅུ། །
    


    
      rik ngen drak pay ö dang chu
    


    
      Người ngoài giai cấp và Danh văn quang: Mười điều này.

  


  
    
      ཁྱིམ་བདག་སྒྲོན་སྣང་རི་བོང་དང༌། །
    


    
      khyim dak drön nang ri bong dang
    


    
      Người chủ hộ, Ngọn lửa đèn bơ, con thỏ,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་གོ་བྱེད་ཁྱེ་འུ་གཉིས། །
    


    
      kün tu go je khye u nyi
    


    
      Samjnapayati và hai người con trai,
    

  


  
    
      བརྟན་བྱེད་བདེ་བྱིན་སྙན་པའི་འོད། །
    


    
      ten che de chin nyen pay ö
    


    
      Dharitri, Sukhamdatta, hoan hỷ quang,
    

  


  
    
      ཆུ་སྐྱེས་འཇིག་རྟེན་དགའ་དང་བཅུ། །
    


    
      chu kye jik ten ga dang chu
    


    
      Liên hoa, Thế hỷ vương: Mười điều này.

  


  
    
      ཚངས་སྦྱིན་ཆོས་ཚོལ་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །
    


    
      tsang jin chö tsöl ye she den
    


    
      Phạm thụ vương, người cầu đạo, Câu tri nữ
    

  


  
    
      ཆུ་འབེབས་དང་ནི་མེ་ལོང་གདོང༌། །
    


    
      chu bep dang ni me long dong
    


    
      Giáng thuỷ đồng tử và Đâu diện
    

  


  
    
      གནག་ལྷས་སྐྱེས་དང་གཞོན་ནུ་དང༌། །
    


    
      nak lhay kye dang shön nu dang
    


    
      Ngưu quyển sanh, Cưu ma la,
    

  


  
    
      རྔ་དང་ཆུ་སྲེག་དྲང་སྲོང་བཅུ། །
    


    
      nga dang chu sek drang song chu
    


    
      Long vương, Hải ly, và tiên nhân: Mười điều này.

  


  
    
      སྙིང་རྗེ་ཅན་གཉིས་སྐར་མ་དང༌། །
    


    
      nying je chen nyi kar ma dang
    


    
      Hai bậc từ bi, Đa La Bồ Tát,
    

  


  
    
      བརྒྱ་བྱིན་བྲམ་ཟེ་གར་མཁན་མོ། །
    


    
      gya jin dram se gar khen mo
    


    
      Đế Thích, Bà La Môn, vũ nữ,
    

  


  
    
      ང་ལས་ནུ་དང་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ། །
    


    
      nga le nu dang lu yi gyal
    


    
      Mamdhayatu, Long vương,
    

  


  
    
      སེང་གེ་ཁྱེ་འུ་སྤྲིན་དང་བཅུ། །
    


    
      seng ge khye u trin dang chu
    


    
      Sư tử và con trai của Giáng thuỷ đồng tử: Mười điều này.

  


  
    
      འོད་ལྡན་བྲམ་ཟེ་རྒྱན་པོ་པ། །
    


    
      ö den dram se gyen po pa
    


    
      Bhasvara, Bà La Môn, người đánh bạc,
    

  


  
    
      དེས་པ་དང་ནི་གླང་པོ་ཆེ། །
    


    
      de pa dang ni lang po che
    


    
      Peshala, con voi,
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      འཆར་ཀ་ནོར་ཅན་ཟླ་དགའ་དང༌། །
    


    
      char ka nor chen da ga dang
    


    
      Adya, Dhanavanu, Somananda,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་དཔལ་གྱི་སྡེ་དང་བཅུ། །
    


    
      nam kha pal gyi de dang chu
    


    
      Akhasha và Shrisena: Mười điều này.

  



  


    
      སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཟླ་འོད་དང༌། །
    


    
      nying top chen po da ö dang
    


    
      Ma ha tát đoả, Nhật Quang vương,
    

  


  
    
      ཤི་བི་བྲམ་ཟེ་རྟག་ཏུ་བརྙས། །
    


    
      shi wi dram ze tak tu nye
    


    
      Shivi, Brahmin , Sadaparibhuta,
    

  


  
    
      སེང་གེ་དེད་དཔོན་ནོར་བཟང་དང༌། །
    


    
      seng ge de pön nor sang dang
    


    
      Sư tử, thuyền trưởng, Sudhana,
    

  


  
    
      སུ་ཤ་དེ་བ་བསོད་ནམས་སྟོབས། །
    


    
      su sha dhe wa sö nam top
    


    
      Sushadeva và Punyabala;
    

  


  
    
      འོད་བཟང་དྲང་སྲོང་ཏོག་གི་བློ། །
    


    
      ö sang drang song tok gi lo
    


    
      Suprabha, tiên nhơn, Ketumati (Kê đầu),
    

  


  
    
      སྔོ་བསངས་དང་ནི་ཉི་འཕྲེང་སྤོང༌། །
    


    
      ngo sang dang ni nyi treng pong
    


    
      Shayamaka, Suryamala,
    

  


  
    
      རྔ་བོང་མུ་ཁྱུད་ཨུཏྤ་ལ། །
    


    
      nga bong mu khyü ut pa la
    


    
      Ushtra, Nemi, Long vương Ưu bát la,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ཏེ་བཅུ། །
    


    
      jang chup sem pa nyi te chu
    


    
      và hai vị Bồ Tát: Mười điều này.
    

  


  
    
      འཕོ་དང་ལྷུམས་ཞུགས་བལྟམས་པ་དང༌། །
    


    
      po dang lhum shuk tam pa dang
    


    
      Con đảnh lễ Đức Thế Tôn có đầy đủ mười hai công hạnh,
    

  


  
    
      བཟོ་དང་རོལ་རྩེད་ངེས་འབྱུང་དང༌། །
    


    
      so dang rol tse nge jung dang
    


    
      Ngài đã rời cung trời Đâu suất, nhập thai và đản sanh,
    

  


  
    
      དཀའ་སྤྱད་དྲུང་གཤེགས་བདུད་སྡེ་བཅོམ། །
    


    
      ka che drung shek dü de chom
    


    
      Biết rõ mọi nghề, thú vui, xuất ly thế gian,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཁོར་མྱ་ངན་འདས། །
    


    
      jang chup chö khor nya ngen de
    


    
      Tu tập khổ hạnh, đến dưới cội bồ đề,
    

  


  
    
      མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པའི། །
    


    
      dze pay yön ten tar chin pay
    


    
      Hàng phục sức mạnh ma vương, chứng đạt giác ngộ giải thoát,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyal wa khyö la chak tsal lo
    


    
      chuyển bánh xe Chánh pháp, và nhập vào Niết bàn.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ལྟར་གཞན་དོན་དུ། །
    


    
      dak kyang khyö tar shen dön du
    


    
      Nguyện xin con cũng được như Ngài,
    

  


  
    
      མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །
    


    
      dze pay yön ten tar chin shok
    


    
      Hoàn thiện mười hai công hạnh vì lợi ích cho chúng sanh.
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    TÁN DƯƠNG THẬP NHỊ HOẰNG HOÁ

(Mười hai công hạnh của Đức Phật)




    
      མཛད་བཅུའི་བསྟོད་པ།
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      ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །
    


    
      tap khe tuk je sha kyay rik su trung
    


    
      Với thiện xảo và lòng từ bi Ngài giáng sanh vào dòng họ Thích Ca;
    

  


  
    
      གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །
    


    
      shen gyi mi tup dü kyi pung jom pa
    


    
      Ngài tiêu diệt các Ma Vương mà người khác không thể.

  


  
    
      གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །
    


    
      ser gyi lhün po ta bur ji pay ku
    


    
      Thân sắc Ngài chiếu sáng như núi vàng.
    

  


  
    
      ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      sha kyay gyal po khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni.
    

  


  
    
      གང་གིས་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །
    


    
      gang gi dang por jang chup tuk kye ne
    


    
      Trước tiên, Ngài đã phát khởi bồ đề tâm.
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      sö nam ye she tsok nyi dzok dze ching
    


    
      Sau đó, ngài hoàn thiện hai phần tích tụ công đức và trí tuệ ban sơ.
    

  


  
    
      དུས་འདིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་འགྲོ་བ་ཡི། །
    


    
      dü dir dze pa gya chen dro wa yi
    


    
      Nơi đây công hạnh của ngài vô hạn.
    

  


  
    
      མགོན་གྱུར་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gön gyur khyö la dak gi tö par gyi
    


    
      Con xin tán dương Ngài, Đấng che chở cho chúng sanh.
    

  


  
    
      ལྷ་རྣམས་དོན་མཛད་འདུལ་བའི་དུས་མཁྱེན་ནས། །
    


    
      lha nam dön dze dül way dü khyen ne
    


    
      Khi làm lợi ích cho chư thiên, Ngài đã biết đúng thời để điều phục cõi người.
    

  


  
    
      ལྷ་ལས་བབས་ནས་གླང་ཆེན་ལྟར་གཤེགས་ཤིང༌། །
    


    
      lha le bap ne lang chen tar shek shing
    


    
      Ngài từ cõi trời giáng trần trong hình dáng như một con voi,
    

  


  
    
      རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའི། །
    


    
      rik la sik ne lha mo gyu trul may
    


    
      Chọn gia đình của dòng họ Thích, và nhập vào thai hoàng hậu Ma-gia,
    

  


  
    
      ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      lhum su shuk par dze la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài , Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni.
    

  


  
    
      ཟླ་བ་བཅུ་རྫོགས་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོ་ནི། །
    


    
      da wa chu dzok sha kyay se po ni
    


    
      Đầy đủ mười tháng, con trai của dòng họ Thích Ca,

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ལུམྦིའི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པའི་ཚེ། །
    


    
      ta shi lum biy tsal du tam pay tse
    


    
      Ngài đản sanh nơi vườn Lâm-tỳ-ni.
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      ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཏུད་མཚན་མཆོག་ནི། །
    


    
      tsang dang gya jin gyi tü tsen chok ni
    


    
      Lúc đó Phạm Thiên, Đế Thích xưng dương tán thán Ngài.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ངེས་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jang chup rik su nge dze chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có dấu hiệu đặc biệt báo trước sự chứng ngộ của Ngài.
    

  


  
    
      གཞོན་ནུ་སྟོབས་ལྡན་མི་ཡི་སེང་གེ་དེས། །
    


    
      shön nu top den mi yi seng ge de
    


    
      Tuổi trẻ quyền năng, bậc sư tử của nhân loại,
    

  


  
    
      ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནི་སྒྱུ་རྩལ་བསྟན། །
    


    
      ang ga ma ga dhar ni gyu tsal ten
    


    
      Ngài tỏ ra dũng cảm tại thành Ma-kiệt-đà.
    

  


  
    
      སྐྱེ་བོ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། །
    


    
      kye wo drek pa chen nam tsar che ne
    


    
      Sau khi đánh thắng tất cả những người kiêu căng,
    

  


  
    
      འགྲན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dren da me par dze la chak tsal lo
    


    
      Ngài là bậc vô thượng. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང༌། །
    


    
      jik ten chö dang tün par ja wa dang
    


    
      Để thích ứng với phong tục thế gian,
    

  


  
    
      ཁ་ན་མ་ཐོ་སྤང་ཕྱིར་བཙུན་མོ་ཡི། །
    


    
      kha na ma to pang chir tsün mo yi
    


    
      và tránh sự khiển trách,
    

  


  
    
      འཁོར་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །
    


    
      khor dang den dze tap la khe pa yi
    


    
      Ngài đã chấp nhận một đoàn hộ tống.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyal si kyong war dze la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã khéo léo cai trị vương quốc của Ngài.
    

  


  
    
      འཁོར་བའི་བྱ་བ་སྙིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །
    


    
      khor way ja wa nying po me zik ne
    


    
      Sau khi thấu rõ những nỗ lực vô ích trong vòng luân hồi sanh tử,
    

  


  
    
      ཁྱིམ་ནས་བྱུང་སྟེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      khyim ne jung te kha la shek ne kyang
    


    
      Ngài từ bỏ cung điện, đi lang thang khắp chốn,
    

  


  
    
      མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉིད་ལ་ཉིད། །
    


    
      chö ten nam dak drung du nyi la nyi
    


    
      Chính Ngài đã quyết định cuộc xuất ly hoàn toàn,
    

  


  
    
      རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      rap tu jung war dze la chak tsal lo
    


    
      Ở trước bảo tháp đại thanh tịnh. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་དགོངས་ནས་ནི། །
    


    
      tsön pe jang chup drup par gong ne ni
    


    
      Với ước nguyện nỗ lực chứng đạt giác ngộ,
    

  


  
    
      ནཻ་རཉྫ་ནའི་འགྲམ་དུ་ལོ་དྲུག་ཏུ། །
    


    
      ne ran dza nay dram du lo druk tu
    


    
      Ngài đã đến bên dòng sông Ni Liên Thiền trong sáu năm tu khổ hạnh.
    

  


  
    
      དཀའ་བ་སྤྱད་མཛད་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་པས། །
    


    
      ka wa che dze tsön drü tar chin pay
    


    
      Con đảnh lễ Ngài nhờ nỗ lực dõng mãnh,
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་མཆོག་བརྙེས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      sam ten chok nye dze la chak tsal lo
    


    
      Ngài đã đạt được thiền định tối thắng.
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      ཐོག་མ་མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །
    


    
      tok ma me ne be pa dön yö chir
    


    
      Vì những nỗ lực của ngài từ thuở ban sơ có một mục đích,
    

  


  
    
      མ་ག་དྷ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །
    


    
      ma ga dha yi jang chup shing drung du
    


    
      dưới Cội Bồ Đề tại Ma Kiệt
    

  


  
    
      སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །
    


    
      kyil trung mi yo ngön par sang gye ne
    


    
      Ngài duy trì tĩnh toạ bất động và giác ngộ rõ ràng
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་རྫོགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jang chup dzok par dze la chak tsal lo
    


    
      chứng đạt giác ngộ hoàn toàn: Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟིགས་ནས་ནི། །
    


    
      tuk je dro la nyur du sik ne ni
    


    
      Với lòng từ bi nhanh chóng quán sát chúng sanh,

  


  
    
      ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ཏུ། །
    


    
      wa ra na si la sok ne chok tu
    


    
      ở thành Ba La Nại và những nơi rộng lớn khác
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས། །
    


    
      chö kyi khor lo kor ne dül ja nam
    


    
      Ngài chuyển pháp luân, giáo hoá các đệ tử
    

  


  
    
      ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tek pa sum la gö dze chak tsal lo
    


    
      trong phương tiện ba thừa: Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      གཞན་གྱི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་ཕྱིར། །
    


    
      shen gyi göl wa ngen pa tsar chö chir
    


    
      Để đánh bại những kẻ đối nghịch ác tâm khác
    

  


  
    
      མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་དང་ལྷས་བྱིན་སོགས། །
    


    
      mu tek tön pa druk dang lha jin sok
    


    
      tại thành Ba La Nại, Ngài chiến thắng các ma vương
    

  


  
    
      འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ། །
    


    
      khor mo jik gi yül du dü nam tül
    


    
      Sáu triết gia ngoại đạo, Đề Bà Đạt Đa và những người khác
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tup pa yül le gyal la chak tsal lo
    


    
      Bậc hiền triết chiến thắng mọi tranh luận: Con đảnh lễ Ngài.

  


  
    
      སྲིད་པ་གསུམ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་གྱིས། །
    


    
      si pa sum na pe me yön ten gyi
    


    
      Với năng lực ba cõi không ai sánh bằng,
    

  


  
    
      མཉན་དུ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན། །
    


    
      nyen du yö par cho trul chen po ten
    


    
      Ngài thi diễn thần thông ở thành Xá Vệ.
    

  


  
    
      ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་མཆོད་པ། །
    


    
      lha mi dro wa kün gyi rap chö pa
    


    
      Ngài được tất cả chư thiên và loài người cúng dường.

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ten pa gye par dze la chak tsal lo
    


    
      Ngài ban trải lời dạy: con đảnh lễ Ngài
    

  


  
    
      72
    

    
      ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བྱའི་ཕྱིར། །
    


    
      le lo chen nam nyur du kul jay chir
    


    
      Để nhanh chóng giáo hoá kẻ biếng nhác
    

  


  
    
      རྩྭ་མཆོག་གྲོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་རུ། །
    


    
      tsa chok drong gi sa shi tsang ma ru
    


    
      trong Chánh pháp, nơi vùng đất thiêng liêng thanh tịnh Câu Thi Na thành.
    

  


  


    
      འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གཤེགས་ནས། །
    


    
      chi me dor je ta buy ku shek ne
    


    
      Ngài xa lìa sự bất tử, thân như kim cương.
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nya ngen da war dze la chak tsal lo
    


    
      Ngài đã nhập vào Đại niết bàn: Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཡང་དག་ཉིད་དུ་འཇིག་པ་མེད་ཕྱིར་དང༌། །
    


    
      yang dak nyi du jik pa me chir dang
    


    Bởi vì trong thực tại, Ngài là bất diệt;



  


  
    
      མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །
    


    
      ma ong sem chen sö nam top jay chir
    


    
      và khiến cho chúng sanh tương lai tích tập công đức,
    

  


  
    
      དེ་ཉིད་དུ་ནི་རིང་བསྲེལ་མང་སྤྲུལ་ནས། །
    


    
      de nyi du ni ring sel mang trul ne
    


    
      Ngay khoảnh khắc Ngài hoá hiện vô số xá lợi.
    

  


  
    
      སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ku dung cha gye dze la chak tsal lo
    


    
      Xá lợi chia thành tám phần: con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཤློ་ཀ་གཅིག་པུ་རྗེ་འབྲི་གུང་པས་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་དེ་ཕྱིན་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ།
    


    
      Đoạn thơ đầu do Ngài Drikungpa viết; phần còn lại do Bồ Tát Long Thọ viết.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་བསྡུས་ན།
    


    
      Nếu đảnh lễ ngắn gọn:
    

  


  
    
      ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །
    


    
      ji nye su dak chok chuy jik ten na
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, bậc Sư Tử nhân loại
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །
    


    
      dü sum shek pa mi yi sen ge kün
    


    
      ứng hiện vô số không hạn định
    

  


  
    
      བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      dak gi ma lü de dak tam che la
    


    
      Trong ba thời ở quốc độ khắp mười phương.
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་ཡིད་དྭང་བས་ཕྱག་བགྱི་འོ། །
    


    
      lü dang ngak yi dang way chak gyi o
    


    
      Với thân, khẩu, ý chân thành
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །
    


    
      sang po chö pay mön lam top dak gi
    


    
      Nhờ năng lực cầu nguyện giới đức hoàn thiện,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །
    


    
      gyal wa tam che yi kyi ngon sum du
    


    
      Con đảnh lễ hết thảy bậc chiến thắng
    

  


  
    
      ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །
    


    
      shing gi dül nye lü rap tü pa yi
    


    
      Với nhiều thân như vi trần các cõi
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ།
    


    
      gyal wa kün la rap tu chak tsal lo
    


    
      Cùng các Bậc Chiến Thắng hiển hiện trong tâm con.
    

  


  


  
    
      <
    


    
      >
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      XII. Phần cúng dường
    


    
      མཆོད་འབུལ་གྱི་ཡན་ལག །
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    CÚNG DƯỜNG TRÍCH TỪ ĐÀ LA NI NGỌN ĐÈN BA NGÔI BÁU



    
      དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལས་གསུངས་པ།
    

  


  
    
      དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ལས་གསུངས་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ནི།
    


    Theo Cúng dường trích từ Đà La Ni Ngọn Đèn Ba Ngôi Báu được trích tóm tắt đọc như sau:


  


  
    
      མེ་ཏོག་ཕལ་ཆེར་མེ་ཏོག་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      me tok pal cher me tok la re dang
    


    
      Tất cả các loài hoa, lẵng hoa,
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      me tok kö pay ö ser rap kye te
    


    
      kết thành tràng hoa toả chiếu sáng,
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      me tok na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Cùng nhiều loại hoa khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      བདུག་པ་ཕལ་ཆེར་བདུག་པའི་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      duk pa pal cher duk pay la re dang
    


    
      Tất cả loại trầm hương, tràng trầm hương,
    

  


  
    
      བདུག་པ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      duk pa kö pay ö ser rap kye te
    


    
      Trầm hương kết tụ toả chiếu sáng,
    

  


  
    
      བདུག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      duk pa na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại trầm hương khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      ཕལ་ཆེར་སྤོས་དང་སྤོས་ཀྱི་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      pal cher pö dang pö kyi la re dang
    


    
      Tất cả loại hương thơm, tràng hương thơm,
    

  


  
    
      སྤོས་ཀྱི་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      pö kyi kö pay ö ser rap kye te
    


    
      hương thơm kết tụ toả chiếu sáng,
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་སྤོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      na tsok pö nam kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại vòng hoa khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      ཕྲེང་བ་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བའི་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      treng wa pal cher treng way la re dang
    


    
      Tất cả loại vòng hoa, tràng vòng hoa,
    

  


  
    
      ཕྲེང་བ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      treng wa kö pay ö ser rap kye te
    


    
      vòng hoa kết tụ toả chiếu sáng,
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      ཕྲེང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      treng wa na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại vòng hoa khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      ཕྱེ་མ་ཕལ་ཆེར་ཕྱེ་མའི་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      che ma pal cher che may la re dang
    


    
      Tất cả loại bột, những tràng bột,
    

  


  
    
      ཕྱེ་མ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      che ma kö pay ö ser rap kye te
    


    
      bột được kết tụ tỏa chiếu sáng,
    

  


  
    
      ཕྱེ་མ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་དུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      che ma na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại bột khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại Thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      ན་བཟའ་ཕལ་ཆེར་ན་བཟའི་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      na sa pal cher na say la re dang
    


    
      Tất cả loại vải, những màn trướng vải,
    

  


  
    
      ན་བཟའ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      na sa kö pay ö ser rap kye te
    


    
      vải được kết tụ toả chiếu sáng
    

  


  
    
      ན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      na sa na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại vải khác nhau trải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      ཕལ་ཆེར་གདུགས་དང་གདུགས་ཀྱི་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      pal cher duk dang duk kyi la re dang
    


    
      Tất cả loại lọng, những màn trướng lọng.
    

  


  
    
      གདུགས་ཀྱི་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      duk kyi kö pay ö ser rap kye te
    


    
      Lọng được kết tụ toả chiếu sáng,
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་གདུགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      na tsok duk nam kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại lọng khác nhau trải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཕལ་ཆེར་རིན་ཆེན་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      rin chen pal cher rin chen la re dang
    


    
      Tất cả loại ngọc quý, những tràng ngọc quý,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      rin chen kö pay ö ser rap kye te
    


    
      Ngọc quý được kết tụ toả chiếu sáng,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      rin chen na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại ngọc quý khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      པདྨ་ཕལ་ཆེར་པདྨའི་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      pe ma pal cher pe may la re dang
    


    
      Tất cả loại hoa sen, những tràng hoa sen,
    

  


  
    
      པདྨ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      pe ma kö pay ö ser rap kye te
    


    
      Hoa sen được kết tụ toả chiếu sáng,
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      པདྨ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      pe ma na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại hoa sen khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      རྒྱན་ཕྲེང་ཕལ་ཆེར་རྒྱན་ཕྲེང་བླ་རེ་དང༌། །
    


    
      gyen treng pal cher gyen treng la re dang
    


    
      Tất cả đồ trang sức, những tràng đồ trang sức,
    

  


  
    
      རྒྱན་ཕྲེང་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་སྟེ། །
    


    
      gyen treng kö pay ö ser rap kye te
    


    
      đồ trang sức được kết tụ toả chiếu sáng,
    

  


  
    
      རྒྱན་ཕྲེང་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      gyen treng na tsok kün tu tram che shing
    


    
      Nhiều loại đồ trang sức khác nhau rải khắp muôn phương,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆོད། །
    


    
      dak nyi chen po de dak gyal wa chö
    


    
      Con xin dâng cúng chư đại thánh nhân, chư Phật.
    

  


  
    
      རྒྱལ་མཚན་མཆོག་བཀོད་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེ་ཞིང༌། །
    


    
      gyal tsen chok kö ö ser rap kye shing
    


    
      Những ngọn cờ chiến thắng tối thượng toả sáng rực rỡ,
    

  


  
    
      དེ་དག་རྒྱལ་མཚན་དཀར་དམར་སེར་པོ་དང༌། །
    


    
      de dak gyal tsen kar mar ser po dang
    


    
      những ngọn cờ xanh, vàng, đỏ, trắng,
    

  


  
    
      སྔོ་དང་རྒྱལ་མཚན་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །
    


    
      ngo dang gyal tsen kö pa na tsok pa
    


    
      Và nhiều màu sắc khác nhau dàn hàng:
    

  


  
    
      དུ་མས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་རྣམས་བརྒྱན་པར་བྱེད། །
    


    
      du may gyal way shing nam gyen par che
    


    
      Tất cả con trang hoàng các cảnh giới chư Phật.
    

  


  
    
      ནོར་བུའི་དྲྭ་བ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་གདུགས། །
    


    
      nor buy dra wa na tsok kö pay duk
    


    
      Nhiều lọng được trang hoàng bằng nhiều lưới ngọc quý khác nhau,
    

  


  
    
      དར་གྱི་ལྡ་ལྡི་བ་དན་རབ་དཔྱངས་ཤིང༌། །
    


    
      dar gyi da di ba den rap jang shing
    


    
      rèm trướng đẹp với những dải băng dài, cờ phướng,
    

  


  
    
      དྲིལ་གཡེར་དྲྭ་བ་རྒྱལ་བའི་གསུང་སྒྲོགས་པ། །
    


    
      dril yer dra wa gyal way sung drok pa
    


    
      Và những lưới nhỏ treo chuông vang ra âm thanh của chư Phật:
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབུ་ལ་དེ་དག་འཛིན། །
    


    
      de shin shek pay u la de dak dzin
    


    
      Con kết những lọng này lên đầu của chư Như Lai.
    

  


  
    
      ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པ་བསམ་ཡས་རྣམས། །
    


    
      lak pay til ne chö pa sam ye nam
    


    
      Những phẩm vật vô giá từ hai lòng bàn tay con.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ལྟར། །
    


    
      gyal wa chik la chö pa che pa tar
    


    
      Ngay khi con dâng cúng lên một vị Phật,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་མ་ལུས་ཀུན་ལའང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
    


    
      gyal wa ma lü kün la’ang de shin te
    


    
      Cũng cách đó con cúng dường lên tất cả chư Phật không phân biệt.
    

  


  
    
      དྲང་སྲོང་ཏིང་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་འདྲ་འོ། །ཞེས་འབྱུང་།།
    


    
      drang song ting dzin nam trul de dra o
    


    
      Đó là cách biểu lộ định tam muội vi diệu của chư Phật.
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        >
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    CÚNG DƯỜNG TRONG NHẬP BỒ TÁT ĐẠO



    
      སྤྱོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ།
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      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཆོས། །
    


    
      de shin shek pa nam dang dam pay chö
    


    
      Hướng đến chư Phật, bậc đã đến như thế,
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་དྲི་མ་མེད་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །
    


    
      kön chok dri ma me dang sang gye se
    


    
      Chánh pháp thiêng liêng, vô nhiễm, vô cùng qúy báu,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། །
    


    
      yön ten gya tso nam la lek par chö
    


    
      Và đệ tử Phật, phẩm chất thiện lành vô hạn Con dâng cúng dường tối thắng.
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང༌། །
    


    
      me tok dre bu ji nye yö pa dang
    


    
      Con dâng tất cả hoa và trái hiện có
    

  


  
    
      སྨན་གྱི་རྣམ་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དང༌། །
    


    
      men gyi nam pa gang dak yö pa dang
    


    
      Tất cả loại thuốc khác nhau hiện có,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་རིན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང༌། །
    


    
      jik ten rin chen ji nye yö pa dang
    


    
      tất cả quý giá trên thế gian,
    

  


  
    
      ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅི་ཡོད་དང༌། །
    


    
      chu tsang yi du ong wa chi yö dang
    


    
      Tất cả nước trong sạch hiện có,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །
    


    
      rin chen ri wo dang ni de shin du
    


    
      những núi báu cùng những cánh rừng,
    

  


  
    
      ནགས་ཚལ་ས་ཕྱོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་དང༌། །
    


    
      nak tsal sa chok en shing nyam ga dang
    


    
      Những nơi hiu quạnh và nhộp nhịp,
    

  


  
    
      ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏོག་རྒྱན་སྤྲས་སྤུད་པ་དང༌། །
    


    
      jön shing me tok gyen tre pü pa dang
    


    
      những cây đầy bông hoa và đồ trang sức,
    

  


  
    
      ཤིང་གང་འབྲས་བཟང་ཡལ་ག་དུད་པ་དང༌། །
    


    
      shing gang dre sang yal ka dü pa dang
    


    
      Những cây với nhánh nặng trĩu quả ngon,
    

  


  
    
      ལྷ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་དྲི་དང་ནི། །
    


    
      lha tsok jik ten na yang dri dang ni
    


    
      Tất cả những hương thơm trong thế gian và cõi trời,
    

  


  
    
      སྤོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང༌། །
    


    
      pö dang pak sam shing dang rin chen shing
    


    
      Tất cả hương, những cây ước nguyện và cây ngọc báu,
    

  


  
    
      མ་རྨོས་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ཏོག་རྣམ་པ་དང༌། །
    


    
      ma mö trung pay lo tok nam pa dang
    


    
      Ngũ cốc tự mọc lên mà không cần cày cấy,
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      གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ནི། །
    


    
      shen yang chö par ö pay gyen nam ni
    


    
      Và tất cả những đồ trang sức thích hợp để cúng dường,
    

  


  
    
      མཚོ་དང་རྫིང་བུ་པདྨས་བརྒྱན་པ་དག །
    


    
      tso dang dzing bu pe may gyen pa dak
    


    
      những hồ và ao được tô điểm nhiều hoa sen,
    

  



  

    
      ངང་པ་ཤིན་ཏུ་སྐད་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །
    


    
      ngang pa shin tu ke nyen yi ong den
    


    
      Với những thiên nga đẹp có tên gọi mến yêu,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པ། །
    


    
      nam kha rap jam kham kyi tay tuk pa
    


    
      tất cả những thứ ấy, đều không có chủ nhân,
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      yong su sung wa me pa de dak kün
    


    
      Chúng hiện hữu khắp mọi nơi tràn ngập khắp không gian:
    

  


  
    
      བློ་ཡིས་བླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག །
    


    
      lo yi lang ne tup pa kye kyi chok
    


    
      Chúng hiện hữu trong tâm thức, con xin cúng dường hết thảy,
    

  


  
    
      སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་འབུལ་ན། །
    


    
      se dang che pa nam la lek bul na
    


    
      Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư vị thánh nhân và Bồ Tát.

  


  
    
      ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །
    


    
      yön ne dam pa tuk je che nam kyi
    


    
      Bậc xứng đáng cúng dường cao cả và từ mẫn,
    

  


  
    
      བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །
    


    
      dak la tser gong dak gi di dak she
    


    
      Vì lòng từ bi xin thương xót và chấp nhận phẩm vật cúng dường của con.
    

  


  
    
      བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ལྡན་བཀྲེན་ཆེན་ཏེ། །
    


    
      dak ni sö nam mi den tren chen te
    


    
      Do vì thiếu phước duyên và nghèo khổ.
    

  


  
    
      མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །
    


    
      chö pay nor shen dak la chang ma chi
    


    
      Con không có vật báu khác hơn để cúng dường.
    

  


  
    
      དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའི་མགོན་གྱིས་འདི། །
    


    
      de na shen dön gong pay gön gyi di
    


    
      Vì thế, Đấng bảo hộ che chở vì lòng từ bi thương tưởng lợi ích chúng sanh,
    

  


  
    
      བདག་གི་དོན་སླད་ཉིད་ཀྱི་མཐུས་བཞེས་ཤིག །
    


    
      dak gi dön le nyi kyi tü she shik
    


    
      Nhờ năng lực của Ngài, xin hoan hỷ chấp nhận cho con được lợi ích.
    

  


  
    
      ཅེས་མཆོད་པ་འབུལ།
    


    
      Với cách như vậy, dâng lên cúng dường.
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      རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་ལ་བདག་གིས་ནི། །
    


    
      gyal dang de se nam la dak gi ni
    


    
      Hướng đến các Đấng giác ngộ và Bồ Tát
    

  


  
    
      བདག་གི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      dak gi lü kün ten du ul war gyi
    


    
      Con nguyện cúng dường thân con qua mọi kiếp sống.
    

  


  
    
      སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག །
    


    
      sem pa chok nam dak ni yong she shik
    


    
      Chư Đấng đại hùng, xin hoan hỷ chấp nhận.
    

  


  
    
      གུས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། །
    


    
      gü pay khye kyi bangs su chi war gyi
    


    
      Con sẽ nguyện luôn là người phụng sự tận tụy.
    

  


  
    
      བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ན། །
    


    
      dak ni khye kyi yong su sung way na
    


    
      Nếu Ngài hoan hỷ chấp nhận cho con, con sẽ trụ
    

  


  
    
      སྲིད་ན་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །
    


    
      si na mi jik sem chen pen par gyi
    


    
      trong sanh tử luân hồi không sợ hãi và làm lợi ích cho chúng sanh.
    

  


  
    
      ཐུབ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་བའི། །
    


    
      tup wang chö ne chok la yi ong way
    


    
      Hướng đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc xứng đáng đảnh lễ tối thượng,
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་མནྡ་ར་དང་པདྨ་དང༌། །
    


    
      me tok men da ra dang pe ma dang
    


    
      Con dâng lên những mạn đà la hoa, hoa sen,
    

  


  
    
      ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་དྲི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང༌། །
    


    
      ut pal la sok dri shim tam che dang
    


    
      Hoa Ưu bát la và những tràng hoa thơm ngát khác.
    

  


  
    
      ཕྲེང་བ་སྤེལ་ལེགས་ཡིད་འོང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། །
    


    
      treng wa pel lek yi ong nam kyi chö
    


    
      Hòa quyện nhau thành tràng hoa thơm ngát tuyệt đẹp. 
    

  


  
    
      སྤོས་མཆོག་ཡིད་འཕྲོག་དྲི་ངད་ཁྱབ་པ་ཡི། །
    


    
      pö chok yi trok dri nge khyap pa yi
    


    
      Con cũng dâng cúng trầm hương thượng diệu nhất,
    

  


  
    
      བདུག་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དབུལ། །
    


    
      duk pay trin tsok nam kyang de la ul
    


    
      Hương thơm cùng với những làn khói lan toả khắp nơi.
    

  


  
    
      ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་བཅས་པ་ཡི། །
    


    
      shal se sa tung na tsok che pa yi
    


    
      Con cũng dâng cúng dường thức ăn hảo hạng,
    

  


  
    
      ལྷ་བཤོས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      lha shö nam kyang de la ul war gyi
    


    
      cùng với những phẩm vật khác nhau để thọ dụng.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་པདྨ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡི། །
    


    
      ser gyi pe ma tsar du ngar wa yi
    


    
      Con cũng dâng cúng những ngọn nến quý giá,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་རྣམས་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      rin chen drön me nam kyang ul war gyi
    


    
      những hoa sen vàng xếp thành nhiều hàng.
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      ས་གཞི་བསྟར་བ་སྤོས་ཀྱིས་བྱུགས་པ་དེར། །
    


    
      sa shi tar wa pö kyi juk pa der
    


    
      Trên mặt đất rải nước hoa thơm ngát,
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་སིལ་མ་དགྲམ་པར་བགྱི། །
    


    
      me tok yi ong sil ma dram par gyi
    


    
      Con rải những bông hoa đẹp mắt và ưa thích.
    

  


  
    
      གཞལ་མེད་ཕོ་བྲང་བསྟོད་དབྱངས་ཡིད་འོང་ལྡན། །
    


    
      shal me po drang tö yang yi ong den
    


    
      Con dâng cúng bậc có lòng từ bi vô lượng,
    

  


  
    
      མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་རྒྱན་འཕྱང་མཛེས་འབར་བ། །
    


    
      mu tik rin chen gyen chang dze bar wa
    


    
      Lâu đài vang lên lời tán thán du dương êm dịu,
    

  


  
    
      དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་དེ་དག་ཀྱང༌། །
    


    
      pak ye nam khay gyen gyur de dak kyang
    


    
      Chiếu sáng rực với những tràng ngọc trai và đá quý.

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      tuk jey rang shin chen la ul war gyi
    


    
      Trang hoàng cùng khắp không gian bao la.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན། །
    


    
      rin chen duk dze ser gyi yu wa chen
    


    
      Con sẽ thường cúng dường chư Phật
    

  


  
    
      ཁོར་ཡུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཡིད་འོང་བརྒྱན། །
    


    
      khor yuk gyen gyi nam pa yi ong gyen
    


    
      những lọng đẹp quý giá có tay cầm bằng vàng,
    

  


  
    
      དབྱིབས་ལེགས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་བསྒྲེང་བ་ཡང༌། །
    


    
      yip lek ta na duk pa dreng wa yang
    


    
      Cùng với những tràng phan trang hoàng ưa thích,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      tak tu tup wang nam la ul war gyi
    


    
      hình dáng xinh đẹp, đáng ưa và hé mở.
    

  

  

    
      དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །
    


    
      de le shen yang chö pay tsok
    


    
      Con dâng lên những phẩm vật cúng dường khác:
    

  


  
    
      རོལ་མོ་དབྱངས་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །
    


    
      rol mo yang nyen yi ong den
    


    
      Những cái chiên (chập chỏe) âm thanh êm dịu,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སིམ་བྱེད་པའི། །
    


    
      sem chen duk ngel sim che pay
    


    
      và mỗi tầng của chúng làm giảm đi nỗi khổ đau của chúng sanh.
    

  


  
    
      སྤྲིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trin nam so sor ne gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng luôn hiện hữu.
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང༌། །
    


    
      dam chö kön chok tam che dang
    


    
      Nguyện xin những trận mưa hoa và ngọc báu
    

  


  
    
      མཆོད་རྟེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ། །
    


    
      chö ten nam dang ku suk la
    


    
      không ngừng rơi những trận mưa xuống
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། །
    


    
      rin chen me tok la sok char
    


    
      những thánh pháp bảo châu,
    

  


  
    
      རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤོག །
    


    
      gyun mi che par bap par shok
    


    
      những hình tượng và tất cả những vật cúng dường.
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      ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ལ་སོགས་པས། །
    


    
      ji tar jam yang la sok pay
    


    
      Cũng giống như cách thức của Đức Đại Trí Văn Thù
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །
    


    
      gyal wa nam la chö dze pa
    


    
      và những vị khác dâng cúng dường chư Phật,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །
    


    
      de shin dak gi de shin shek
    


    
      Con xin dâng cúng dường chư Như Lai,
    

  


  
    
      མགོན་པོ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད། །
    


    
      gön po se dang che nam chö
    


    
      các Đấng che chở bảo hộ và chư Bồ Tát.
    

  

  

    
      བསྡུས་པར་བྱེད་ན།
    


    
      Nếu viết ngắn gọn đọc như sau:
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །
    


    
      me tok dam pa treng wa dam pa dang
    


    
      Với những bông hoa và tràng hoa đẹp nhất,
    

  


  
    
      སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །
    


    
      sil nyen nam dang juk pa duk chok dang
    


    
      cùng tiếng nhạc, dầu thoa và lọng quý,
    

  


  
    
      མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །
    


    
      mar me chok dang duk pö dam pa yi
    


    
      Đèn nến quý giá và hương trầm thơm nhất,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa de dak la ni chö par gyi
    


    
      Con xin dâng cúng dường các Đấng Chiến Thắng
    

  


  
    
      ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌། །
    


    
      na sa dam pa nam dang dri chok dang
    


    
      Với vải tốt và nước hoa thơm nhất,
    

  


  
    
      ཕྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །
    


    
      che may pur ma ri rab nyam pa dang
    


    
      và những bột quý ngang bằng núi Tu Di,
    

  


  
    
      བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །
    


    
      kö pa khye par pak pay chok kün gyi
    


    
      Tất cả được trưng bày nguy nga, lộng lẫy

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa de dak la yang chö par gyi
    


    
      Con xin dâng lên cúng dường các Đấng Chiến Thắng.
    

  


  
    
      ཞེས་པའི་བར་བརྗོད། འདིར་སྤྲོ་ན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་ཚོགས་གཞན་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་སྦྱར་རོ།
    


    
      Nếu bạn muốn đọc lời tán thán chư Phật và Bồ Tát dài hay ngắn tùy theo thời gian cho phép.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	TÁN DƯƠNG ĐỨC ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI


      	VƯƠNG MIỆN PHẠM THIÊN: TÁN DƯƠNG ĐỨC DI LẶC


      	TÁN THÁN “ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT”


      	THỈNH CẦU HAI MƯƠI LĂM VỊ CHIẾN THẮNG


      	SÁM HỐI TRONG KINH KIM QUANG MINH


    

  


  


  
    
      <
    


    
      >
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      XIII. Phần sám hối tội chướng
    


    
      སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག །
    

  


  
    81
  


  


  
    
      KINH BA THÂN
    


    
      ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ།
    

  


  
    
      དེ་ནས་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ནི།
    


    Trích trong Kinh Upali thỉnh cầu:


  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      dak ming [say your name] di she gyi wa sang gye la kyap su chi o
    


    
      Con, (tên là...) xin nguyện quy y chư Phật.

  


  
    
      ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö la kyap su chi o gen dun la kyap su chi o
    


    
      Con xin nguyện quy y Pháp. Con nguyện quy y Tăng.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye shā kya tup pa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy đấng bổn sư giáo chủ, Thế tôn, Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Thích Ca Mâu Ni Phật.
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dor je nying pö rap tu jom pa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Kim Cang Bất Hoại Như Lai.

  


  
    
      རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      rin chen ö tro la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Bảo Quang Như Lai.
    

  


  
    
      ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      lu wang gi gyal po la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Long Tôn Vương Như Lai.
    

  


  
    
      དཔའ་བོའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pa woy de la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Tinh Tấn Quân Như Lai.
    

  


  
    
      དཔལ་དགྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pal gye la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Tinh Tấn Hỷ Như Lai.

  


  
    
      རིན་ཆེན་མེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      rin chen me la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Bảo Hoả Như Lai.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      rin chen da ö la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Bảo Nguyệt Quang Như Lai.
    

  


  
    
      མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tong wa dön yö la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Hiện Vô Ngu Như Lai.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཟླ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      rin chen da wa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Bảo Nguyệt Như Lai.
    

  


  
    
      དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dri ma me pa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Vô Cấu Như Lai.
    

  


  
    
      དཔལ་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pal jin la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Dõng Thí Như Lai.
    

  


  
    
      ཚངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsang pa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Thanh Tịnh Như Lai.
    

  


  
    
      ཚངས་པས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsang pay jin la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Thanh Tịnh Thí Như Lai.
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      ཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chu lha la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Ta Lưu Na Như Lai.
    

  


  
    
      ཆུ་ལྷའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chu lhay lha la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Thuỷ Thiên Như Lai.
    

  


  
    
      དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pal sang la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Kiên Đức Như Lai.
    

  


  
    
      ཙན་དན་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsen den pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Chiên Đàn Công Đức Như Lai.
    

  


  
    
      གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      si ji ta ye la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Vô Lượng Cúc Quang Như Lai.
    

  


  
    
      འོད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ö pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Quang Đức Như Lai.

  


  
    
      མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nya ngen me pay pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Vô Ưu Đức Như Lai.
    

  


  
    
      སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      se me kyi bu la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Na La Diên Như Lai.
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      me tok pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Công Đức Hoa Như Lai.

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin shek pa tsang pay ö ser nam par röl pa ngön par khyen pa la chak tsal lo
    


    Kính lạy Thanh Tịnh Quang Du HýThần Thông Như Lai.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin shek pa pe may ö ser nam par röl pa ngön par khyen pa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Liên Hoa Quang Du HýThần Thông Như Lai.

  


  
    
      ནོར་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nor pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Tài Công Đức Như Lai.
    

  


  
    
      དྲན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dren pay pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Đức Niệm Như Lai.
    

  


  
    
      མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsen pal shin tu yong drak la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Thiện Danh Xưng Công Đức Như Lai.
    

  


  
    
      དབང་པོ་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      wang po tok gi gyal tsen gyi gyal po la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Hồng Diệm Đế Tràng Vương Như Lai.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      shin tu nam par nön pay pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Thiện Du Bộ Công Đức Như Lai. 

  


  
    
      གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      yül le shin tu nam par gyal wa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Đấu Chiến Thắng Như Lai.
    

  


  
    
      རྣམ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nam par nön pay shek pa la chak tsal lo
    


    Kính lạy Thiện Du Bộ Như Lai.


  


  
    
      ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kün ne nang wa kö pay pal la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Như Lai.

  


  
    
      རིན་ཆེན་པདྨས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      rin chen pe may nam par nön pa la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Bảo Hoa Du Bộ Như Lai.
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      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye rin po chey pe ma la rap tu shuk pa ri wang gi gyal po la chak tsal lo
    


    
      Kính lạy Bảo Liên Hoa Thiện Trú Ta La Thọ Vương Như Lai.
    

  


  
    
      དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་
    


    
      de dak la sok pa chok chuy jik ten gyi kham tam chen na
    


    
      Đồng đẳng như vậy, chư Phật Thế Tôn khắp mọi quốc độ,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
    


    
      de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye chom den de
    


    
      thường trú ở đời Nguyện xin các ngài,

  


  
    
      གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      gang ji nye chik shuk te tso shing she pay sang gye chom den de de dak tam che dak la gong su söl
    


    
      thương tưởng cho con, để con sám hối, mọi thứ tội lỗi.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང༌། སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས།
    


    
      dak gi kye wa di dang kye wa tok ma dang tha ma ma chi pa ne
    


    
      Ở trong đời này, hoặc từ đời trước, vô thỉ sinh tử,

  


  
    
      འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་སྡིག་པའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌།
    


    
      khor wa na khor way kye wa shen dak tu dik pay le gyi pa dang
    


    
      cho đến ngày nay bao nghiệp tội lỗi, con đã tạo ra, bằng cách tự làm,

  


  
    
      བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།
    


    
      gyi du tsal wa dang gyi pa la je su yi rang wa’am
    


    hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm,

  


  
    
      མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོར་རམ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་རམ། ཕྱོགས་བཞིའི་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ཕྲོགས་པ་དང༌།
    


    
      chö ten gyi kor ram gen dun gyi kor ram chok shiy gen dun gyi kor trok pa dang
    


    
      mà lòng mừng theo, của cải trong tháp của Tăng, của Tăng bốn phương, mà con tự lấy, con bảo người lấy,

  


  
    
      འཕྲོག་ཏུ་སྩལ་པའམ། འཕྲོག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།
    


    
      trok tu tsal pa’am trok pa la je su yi rang wa’am
    


    
      con thấy người lấy, mà lòng mừng theo, năm tội vô gián,

  


  
    
      མཚམས་མ་མཆིས་པ་ལྔའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ།
    


    
      tsam ma chi pa ngay le gyi pa dang gyi du tsal wa dang gyi pa la je su yi rang wa’am
    


    
      mà con tự làm, con bảo người làm, con thấy người làm,

  


  
    
      མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌།
    


    
      mi ge wa chuy le kyi lam yang dak par lang wa la shuk pa dang
    


    
      mà lòng mừng theo; mười thứ ác nghiệp, mà con tự làm,

  


  
    
      འཇུག་ཏུ་སྩལ་བ་དང༌། འཇུག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་གིས་བསྒྲིབས་ནས།
    


    
      juk tu tsal wa dang juk pa la je su yi rang wa’am le kyi drip pa gang gi drip ne
    


    con bảo người làm con thấy người làm, mà lòng mừng theo bao nhiêu tội lỗi,
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      བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མཆི་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་མཆི་བའམ།
    


    
      dak sem chen nyal war chi wa’am dü droy kye ne su chi wa’am
    


    
      con làm trên đây, hoặc là che dấu hoặc không che dấu,
    

  


  
    
      ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཆི་བའམ། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེ་བའམ།
    


    
      yi dak kyi yül du chi wa’am yül ta khop tu kye wa’am
    


    
      hoặc đáng sa đọa, vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, 

  


  
    
      ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་བའམ། ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའམ།
    


    
      la lor kye wa’am lha tse ring po nam su kye wa’am
    


    
      các đường dữ khác, cùng với các xứ, biên địa man rợ,
    

  


  
    
      དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའམ། ལྟ་བ་ལོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་བའམ།
    


    
      wang po ma tsang war gyur wa’am ta wa lok par dzin par gyur wa’am
    


    
      hoặc đáng sinh vào cõi trời trường thọ; hoặc thiếu giác quan, hoặc vướng tà kiến,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་མཉེས་པར་མི་བགྱིད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་ལགས་པ་
    


    
      sang gye jung wa la nye par mi gyi par gyur way le kyi drip pa gang lak pa
    


    
      hoặc không hoan hỉ, khi Phật xuất thế. Hết thảy tội lỗi, con đã làm ra, đáng phải sa vào,

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ།
    


    
      de dak tam che sang gye chom den de ye she su gyur pa
    


    
      những chỗ như vậy ngày nay con xin, sám hối tất cả.

  


  
    
      སྤྱན་དུ་གྱུར་པ། དཔང་དུ་གྱུར་པ། ཚད་མར་གྱུར་པ།
    


    
      chen du gyur pa pang du gyur pa tse mar gyur pa
    


    
      Ngày nay con xin, chư Phật Thế Tôn, tuệ giác siêu việt,
    

  


  
    
      མཁྱེན་པས་གཟིགས་པ། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ། །འཆགས་སོ། །
    


    
      khyen pay sik pa de dak gi chen ngar tol lo chak so
    


    
      lấy đôi mắt tuệ, và trí toàn giác,
    

  


  
    
      མི་འཆབ་བོ། །སླན་ཆད་ཀྱང་སྡོམ་པར་བགྱིད་ལགས་སོ། །
    


    
      mi chab bo len che kyang dom par gyi lak so
    


    
      chứng biết cho con phát lộ, mọi thứ tội lỗi,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      sang gye chom den de de dak dak la gong su söl
    


    
      nguyện kể từ nay, sẽ không tái phạm.

  


  
    
      བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས།
    


    
      dak gi kye wa di dang kye wa tok ma dang ta ma ma chi pa ne
    


    
      Ngày nay con xin, chư Phật Thế Tôn, chứng biết cho con:

  


  
    
      འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་
    


    
      khor wa na khor way kye wa shen dak tu jin pa ta na dü droy
    


    
      Hoặc trong đời này, hoặc mọi đời khác
    

  


  
    
      སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་སྩལ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།
    


    
      kye ne su kye pa la se kham chik tsam tsal wa gang lak pa dang
    


    
      vô lượng đời kiếp, trôi lạc luân hồi,
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།
    


    
      dak gi tsul trim sung pay ge way tsa wa gang lak pa dang
    


    
      con làm bố thí, cho dù chỉ cho chúng sinh trong cõi súc sinh một chút thức ăn.
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      བདག་གིས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།
    


    
      dak gi tsang par chö pa la ne pay ge way tsa wa gang lak pa dang
    


    Tất cả thiện căn đến từ giữ giới luật
    

  


  
    
      བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།
    


    
      dak gi sem chen yong su min par gyi pay ge way tsa wa gang lak pa dang
    


    
      tất cả thiện căn đến từ an trú trong giới luật thanh tịnh
    

  


  
    
      བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།
    


    
      dak gi jang chup kyi sem kyi ge way tsa wa gang lak pa dang
    


    
      tất cả thiện căn đến từ hoàn thiện con người con,
    

  


  
    
      བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་
    


    
      dak gi la na me pay ye she kyi ge way tsa wa gang lak pa
    


    
      tất cả thiện căn đến từ phát Bồ đề tâm

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་བཟླུམས་ཏེ་བསྡོམས་ནས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌།
    


    
      de dak tam che chik tu dü shing dum te dom ne la na ma chi pa dang
    


    
      tất cả thiện căn đến từ trí huệ nguyên sơ vô song.

  


  
    
      གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་མའི་ཡང་གོང་མར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བས།
    


    
      gong na ma chi pa dang gong may yang gong mar yong su ngo way
    


    
      Tập hợp tất cả những thiện căn này thành một,
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      la na me pa yang dak par dzok pay jang chup tu yong su ngo war gyi o
    


    
      Con xin thành tâm hồi hướng tất cả cho Giác ngộ toàn vẹn, hoàn hảo và vô song 

  


  
    
      ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་དང༌།
    


    
      ji tar de pay sang gye chom den de nam kyi yong su ngö pa dang
    


    
      Giống như tất cả như các chư Phật Thế Tôn quá khứ đã hồi hướng thiện căn

  


  
    
      ཇི་ལྟར་མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌།
    


    
      ji tar ma ong pay sang gye chom den de nam kyi yong su ngo war gyur wa dang
    


    
      giống như tất cả như các chư Phật Thế Tôn vị lai sẽ hồi hướng thiện căn 

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ད་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་མཛད་པ་
    


    
      ji tar da tar jung way sang gye chom den de nam da tar yong su ngo war dze pa
    


    
      giống như tất cả như các chư Phật Thế Tôn hiện tại đang hồi hướng thiện căn 

  


  
    
      དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      de tar dak gi kyang yong su ngo war gyi o
    


    
      con cũng nguyện làm, hồi hướng như vậy.
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་སོ། །
    


    
      dik pa tam che shak so
    


    
      Nên sự sám hối cho mọi thứ tội lỗi,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      sö nam kyi je su yi rang ngo
    


    
      cùng sự tuỳ hỷ, mọi thứ phước đức,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
    


    
      sang gye tam che la söl wa dep so
    


    
      cho đến công đức, thỉnh Phật Thế Tôn

  


  
    
      བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi ye she la na me pay chok tu gyur chik
    


    
      con nguyện thành tựu, tuệ giác vô thượng.
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      མི་མཆོག་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་བཞུགས་པ་དང༌། །
    


    
      mi chok gyal wa gang dak ta tar shuk pa dang
    


    
      Con xin chắp tay quy y hết thảy Chư Phật Thế Tôn,
    

  


  
    
      གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་བྱོན། །
    


    
      gang dak de pa dak dang de shin gang ma jön
    


    
      là bậc tối thắng nhân loại, an trụ hiện tại
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་འདྲ་ཀུན་ལ། །
    


    
      yön ten ngak pa ta ye gya tsho dra kün la
    


    
      Bậc an trụ quá khứ và vị lai
    

  


  
    
      ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བགྱིས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་ཉེ་བར་མཆིའོ། །ཞེས་སོ། །

      
        tal mo jar war gyi te kyap su nye war chi o
      


      
        chứng đạt được mọi phẩm chất như biển cả vô biên.
      

    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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    SÁM HỐI TRONG KINH KIM QUANG MINH


    
      གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བཤགས་པ་ནི།
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      སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་དམ་པ་དག །
    


    
      sang gye kang nyi dam pa dak
    


    
      Hết thảy chư Phật, bậc tối tôn trong nhân loại,
    

  


  
    
      ཐུགས་བརྩེ་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་ཐུགས། །
    


    
      tuk tse tuk je den pay tuk
    


    
      tâm tràn đầy lòng từ bi, thương yêu,
    

  


  
    
      གང་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །
    


    
      gang dak chok chuy jik ten na
    


    
      Thường trú khắp mọi quốc độ mười phương:
    

  


  
    
      བཞུགས་པ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །
    


    
      shuk pa dak la gong su söl
    


    
      Nguyện xin các Ngài thương tưởng cho con.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྔོན་ཆད་སྡིག་པའི་ལས། །
    


    
      dak gi ngön che dik pay le
    


    
      Nay đối trước chư Phật Thế Tôn,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གང་བགྱིས་པ། །
    


    
      shin tu mi se gang gyi pa
    


    
      có đầy đủ mười lực siêu việt,
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུའི་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི། །
    


    
      top chuy chen ngar chi ne ni
    


    
      Con xin sám hối mọi thứ tội lỗi,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      de dak tam che shak par gyi
    


    
      Con đã tạo từ trước đến nay:
    

  


  
    
      ཕ་མ་དག་ཏུ་མི་འཛིན་དང༌། །
    


    
      pa ma dak tu mi dzin dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་སུ་མི་འཛིན་དང༌། །
    


    
      sang gye nam su mi dzin dang
    


    
      do không tin cha mẹ,
    

  


  
    
      དགེ་བ་དག་ཏུ་མི་འཛིན་པས། །
    


    
      ge wa dak tu mi dzin pay
    


    
      Không tin chư Phật,
    

  


  
    
      སྡིག་པ་བདག་གིས་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dik pa dak gi gang gyi dang
    


    
      và không tin thiện nghiệp giới đức;
    

  


  
    
      ཕྱུག་པའི་རྒྱགས་པས་དྲེགས་པ་དང༌། །
    


    
      chuk pay gyak pay drek pa dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      རིགས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱགས་པ་དང༌། །
    


    
      rik dang long chö gyak pa dang
    


    
      cho đến vì giàu sang kiêu ngạo,
    

  


  
    
      གཞོན་པའི་རྒྱགས་པས་དྲེགས་པ་ཡིས། །
    


    
      shön pay gyak pe drek pa yi
    


    
      Gia đình tôn quý và nhiều tài sản,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dak gi dik pa gang gyi dang
    


    
      hoặc tuổi trẻ cống cao ngạo mạn;
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      ཉེས་པའི་དམིགས་སུ་མ་མཐོང་བས། །
    


    
      nye pay mik su ma tong way
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      ཉེས་པར་བགྱིས་པའི་ལས་རྣམས་དང༌། །
    


    
      nye par gyi pay le nam dang
    


    
      tất cả tội lỗi mà con đang tạo
    

  


  
    
      ཉེས་པར་བསམ་ཞིང་ཉེས་སྨྲས་པའི། །
    


    
      nye par sam shing nye me pay
    


    
      Cho đến tội lỗi mà con đã tạo hay nói,
    

  


  
    
      སྡིག་ལས་བདག་གིས་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dik le dak gi gang gyi dang
    


    
      cho đến không thấy tội lỗi đã tạo;
    

  


  
    
      བྱིས་པའི་བློ་ཡིས་འཇུག་པ་དང༌། །
    


    
      chi pay lo yi juk pa dang
    


    
      Mọi hành động do vô tâm,
    

  


  
    
      མི་ཤེས་མུན་པའི་སེམས་དང་ནི། །
    


    
      mi she mün pay sem dang ni
    


    
      và tâm bị vô minh che khuất,
    

  


  
    
      སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའི་དབང་གྱུར་དང༌། །
    


    
      dik pay drok poy wang gyur dang
    


    
      Tâm bị bạn ác khích động,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཁྲུག་སེམས་དང༌། །
    


    
      nyön mong nam par truk sem dang
    


    
      Tâm bị phiền não nhiễu loạn;
    

  


  
    
      རྩེད་མོར་དགའ་བའི་དབང་ཉིད་དང༌། །
    


    
      tse mor ga way wang nyi dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་དང་ནི་ནད་དབང་དང༌། །
    


    
      nya ngen dang ni ne wang dang
    


    
      do hành động tuỳ hỷ,
    

  


  
    
      ནོར་གྱིས་མི་ཆོག་ཉེས་པ་ཡིས། །
    


    
      nor gyi mi chok nye pa yi
    


    
      Do khổ đau hay bệnh tật,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dak gi dik pa gang gyi dang
    


    
      hoặc bất bình với tài sản của con;
    

  


  
    
      འཕགས་མིན་སྐྱེ་བོ་འདྲེ་བ་དང༌། །
    


    
      pak min kye wo dre wa dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo
    

  


  
    
      ཕྲག་དོག་སེར་སྣ་སྒྱུ་དང་ནི། །
    


    
      trak dok ser na gyu dang ni
    


    
      cho đến bị khích động bởi chúng sanh đê tiện,
    

  


  
    
      གཡོ་དང་དབུལ་བའི་ཉེས་པ་ཡིས། །
    


    
      yo dang ul way nye pa yi
    


    
      Ganh tỵ, tham lam, tự phụ,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dak gi dik pa gang gyi dang
    


    
      che giấu và nghèo khổ;
    

  


  
    
      ཕོངས་དང་རྒུད་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །
    


    
      pong dang gü pay dü kyi tse
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྒྱུ་དང༌། །
    


    
      dö pa nam kyi jik gyu dang
    


    
      trong lúc tuyệt vọng và thất bại,
    

  


  
    
      ཕྱུག་པོ་མ་ཡིན་གྱུར་པ་ཡིས། །
    


    
      chuk po ma yin gyur pa yi
    


    
      Khi lòng ham muốn bị ngăn chặn,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dak gi dik pa gang gyi dang
    


    
      hoặc do thiếu thốn của cải;
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      གཡོ་བའི་སེམས་ཀྱི་དབང་ཉིད་དང༌། །
    


    
      yo way sem kyi wang nyi dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      འདོད་དང་ཁྲོ་བའི་དབང་དག་དང༌། །
    


    
      dö dang tro way wang dak dang
    


    
      do sức mạnh của phân tâm,
    

  


  
    
      བཀྲེས་དང་སྐོམ་གྱིས་ཉེན་པ་ཡིས། །
    


    
      tre dang kom gyi nyen pa yi
    


    
      Do sức mạnh của lòng tham lam, sân hận,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dak gi dik pa gang gyi dang
    


    
      hay bị đói khát đe dọa;
    

  


  
    
      བཟའ་བ་དག་དང་བཏུང་བ་དང༌། །
    


    
      sa wa dak dang tung wa dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      བུད་མེད་རྒྱུ་དང་གོས་ཀྱི་ཕྱིར། །
    


    
      bü me gyu dang gö kyi chir
    


    
      vì mục đích của ăn, uống,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་གདུང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །
    


    
      nyön mong dung wa na tsok kyi
    


    
      Vì mục đích của tình dục, tài sản, quần áo,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      dak gi dik pa gang gyi dang
    


    
      hoặc bị khổ đau của nhiều loại phiền não;
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་སྡིག །
    


    
      lü dang ngak dang yi kyi dik
    


    
      Tất cả tội lỗi do ba ác Nghiệp,
    

  


  
    
      ཉེས་སྤྱད་རྣམ་པ་གསུམ་བསགས་ནི། །
    


    
      nye che nam pa sum sak ni
    


    
      Thân, khẩu và ý,
    

  


  
    
      འདི་འདྲའི་ཚུལ་གྱིས་གང་བགྱིས་པ། །
    


    
      di dray tsul gyi gang gyi pa
    


    
      Con đã tạo và tích luỹ:
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tam che dak chak so
    


    
      Hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཆོས་རྣམས་དང༌། །
    


    
      sang gye nam dang chö nam dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཡང༌། །
    


    
      de shin nyen tö nam la yang
    


    
      do bất kính chư Phật, Pháp,
    

  


  
    
      གུས་པ་མ་ལགས་གང་བགྱིས་པ། །
    


    
      gü pa ma lak gang gyi pa
    


    
      Hay các bậc Thanh văn:
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tam che dak chak so
    


    
      Hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      གང་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌། །
    


    
      gang yang rang sang gye nam dang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །
    


    
      jang chup sem pa nam la yang
    


    
      do bất kính chư Duyên Giác Phật,
    

  


  
    
      གུས་པ་མ་ལགས་བགྱིས་པ་རྣམས། །
    


    
      gü pa ma lak gyi pa nam
    


    
      Hay chư vị Bồ Tát:
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tam che dak chak so
    


    
      Hết thảy con xin sám hối.
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      དམ་ཆོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །
    


    
      dam chö ma wa nam la yang
    


    
      Tất cả tội lỗi mà con đã tạo,
    

  


  
    
      གུས་པ་མ་ལགས་བགྱིས་པ་དང༌། །
    


    
      gü pa ma lak gyi pa dang
    


    
      Do bất kính các bậc thầy chánh pháp,
    

  


  
    
      ཆོས་ལའང་གུས་པར་མ་བགྱིས་པ། །
    


    
      cho la’ang gü par ma gyi pa
    


    
      Hay ngay cả đối với chánh pháp:
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tham che dak chak so
    


    
      Hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      བདག་གིས་རྟག་ཏུ་མི་ཤེས་པས། །
    


    
      dak gi tak tu mi she pay
    


    
      Chối bỏ chánh pháp,
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྤངས་པ་དང༌། །
    


    
      dam pay chö ni pang pa dang
    


    
      Và bất kính cha mẹ,
    

  


  
    
      ཕ་མ་རྣམས་ལ་མ་གུས་དང༌། །
    


    
      pa ma nam la ma gü dang
    


    
      Do vô minh triền miên:
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tam che dak chak so
    


    
      Hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      བླུན་པ་དང་ནི་བྱིས་པ་དང༌། །
    


    
      lün pa dang ni chi pa dang
    


    
      Do ngu si làm mê mờ,
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །
    


    
      dö chak she dang ti muk dang
    


    
      Khờ dại, tham dục và sân hận,
    

  


  
    
      ང་རྒྱལ་དྲེགས་པས་བསྒྲིབས་བགྱིས་པ། །
    


    
      nga gyal drek pay drip gyi pa
    


    
      Hoang mang, kiêu căng và ngạo mạn:
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de tak tam che dak chak so
    


    
      Hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      ཞེས་དང༌། བསྡུས་པར་ནི།
    


    
      Nếu đọc ngắn gọn như sau:
    

  


  
    
      སྲིད་འགྲོ་ཉམ་ངར་བྱིས་པའི་བློ་ཡིས་ནི། །
    


    
      si dro nyam ngar chi pay lo yi ni
    


    
      Đối trước chư Phật Thế Tôn,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་པ། །
    


    
      shin tu mi se dik pa gang gyi pa
    


    
      Bậc có đầy đủ mười lực,
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི། །
    


    
      top chu nga way chen ngar chi ne ni
    


    
      Con xin sám hối mọi tội lỗi đã tạo
    

  


  
    
      སྡིག་པ་དེ་ཀུན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      dik pa de kün so sor shak par gyi
    


    Do tâm si mê làm chìm đắm trong khổ đau của luân hồi sanh tử.


  


  
    
      སྐྱེ་བ་ཉམ་ང་སྲིད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །
    


    
      kye wa nyam nga si pa nyam nga dang
    


    
      Con xin sám hối mọi tội lỗi đã tạo
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཉམ་ང་གཡོ་སེམས་ཉམ་ང་དང༌། །
    


    
      jik ten nyam nga yo sem nyam nga dang
    


    
      Trong khổ đau của sanh và vòng luân hồi,
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      ལུས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཉམ་ང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །
    


    
      lü kyi chö pa nyam nga na tsok kyi
    


    
      Khổ đau của thế gian và tâm dối lừa,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བསགས་དེ་འཆགས་སོ། །
    


    
      dak gi dik pa gang sak de chak so
    


    
      và khổ đau do thân hành.
    

  


  
    
      བྱིས་པ་བླུན་བྱས་ཉོན་མོངས་ཉམ་ང་དང༌། །
    


    
      chi pa lün che nyön mong nyam nga dang
    


    
      Đối trước chư Phật Thế Tôn,
    

  


  
    
      སྡིག་པའི་གྲོགས་དང་ཕྲད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །
    


    
      dik pay drok dang tre pa nyam nga dang
    


    
      Con xin sám hối mọi tội lỗi đã tạo
    

  


  
    
      སྲིད་པ་ཉམ་ང་འདོད་ཆགས་ཉམ་ང་དང༌། །
    


    
      si pa nyam nga dö chak nyam nga dang
    


    
      Trong khổ đau của si mê, phiền não ngu muội,
    

  


  
    
      ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མུན་པ་ཉམ་ང་དང༌། །
    


    
      she dang ti muk mün pa nyam nga dang
    


    
      khổ đau đối đầu với bạn ác
    

  


  
    
      ངལ་བའི་ཉམ་ང་དུས་ཀྱི་ཉམ་ང་དང༌། །
    


    
      dal way nyam nga dü kyi nyam nga dang
    


    
      Khổ đau của sân hận và bóng tối của mê mờ.

  


  
    
      བསོད་ནམས་བསྒྲུབ་པ་ཉམ་ང་དག་གིས་ཀྱང༌། །
    


    
      sö nam drup pa nyam nga dak gi kyang
    


    
      Khổ đau của chấp thủ và tham dục,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཡང་དག་མངོན་སུམ་མཆིས་ནས་ནི། །ཞེས་དང༌།
    


    
      gyal wa yang dak ngön sum chi ne ni
    


    
      Khổ đau không tự do và các thời,
    

  


  
    
      སྡིག་པ་དེ་ཀུན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      dik pa de kün so sor shak par gyi
    


    
      và khổ đau do dính mắc vào công đức đã tạo.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན།
    


    
      Nếu hết sức tóm gọn, sám hối như sau:
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །
    


    
      dö chak she dang ti muk wang gi ni
    


    
      Tất cả tội lỗi con đã tạo
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །
    


    
      lü dang ngak dang de shin yi kyi kyang
    


    
      do bởi thân, khẩu, ý
    

  


  
    
      སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      dik pa dak gi gyi pa chi chi pa
    


    
      Bị thúc giục bởi tham, sân, si
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །
    


    
      de dak tam che dak gi so sor shak
    


    
      hết thảy con xin sám hối.
    


    
      

    


    
      Nhấp vào đây cho Phần tùy hỉ
    

  


  


  
    
      <
    


    
      >
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      XIV. Phần phát tâm bồ đề
    


    
      སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག །
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      སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ནི་གསེར་འོད་ལས།
    


    
      Trích trong kinh Kim Quang Minh
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་དུ། །
    


    
      dak gi chok chuy jik ten du
    


    
      Con xin dâng cúng dường các Đấng Mười Lực
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      top chu nam la chö par gyi
    


    
      trong khắp quốc độ ở mười phương.
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །
    


    
      dak gi chok chuy sem chen nam
    


    
      Con sẽ cứu chúng sanh trong mười phương
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་འདོན་པར་བགྱི། །
    


    
      duk ngel kün le dön par gyi
    


    
      thoát khỏi tất cả khổ đau.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀུན། །
    


    
      sem chen sam gyi mi khyap kün
    


    
      Con sẽ hoá độ vô số chúng sanh

  


  
    
      ས་བཅུ་ལ་ནི་དགོད་པར་བགྱི། །
    


    
      sa chu la ni gö par gyi
    


    
      đạt mười Bồ tát địa,
    

  


  
    
      ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      sa chu la ni ne ne kyang
    


    
      Sau khi an trụ trong mười địa,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tam che de shin shek gyur chik
    


    
      Nguyện xin hết thảy họ trở thành chư Như Lai.
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །
    


    
      ji si duk ngel gya tso le
    


    
      Cho đến khi con có năng lực giải thoát tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      དེ་ཀུན་ཐར་བགྱི་ནུས་སྲིད་དུ། །
    


    
      de kün tar gyi nü si du
    


    
      thoát khỏi biển khổ đau,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་ཡང་ནི། །
    


    
      sem chen re rey chir yang ni
    


    
      Con sẽ nguyện hành động vì lợi ích
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་བྱེ་བར་སྤྱད་པར་བགྱི། །
    


    
      kal pa che war che par gyi
    


    
      cho mỗi chúng sanh trong hàng triệu kiếp.
    

  


  
    
      གསེར་འོད་དམ་པ་ཞེས་བགྱི་བ། །
    


    
      ser ö dam pa she gyi wa
    


    
      Con sẽ dạy Kinh Kim Quang Minh này,
    

  


  
    
      ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བྱང་བགྱིད་པ། །
    


    
      le nam tam che jang gyi pa
    


    
      để tịnh hoá tất cả định nghiệp,
    

  


  
    
      ཟབ་མོ་དག་ནི་སྟོན་པ་འདི། །
    


    
      sab mo dak ni tön pa di
    


    
      Và giảng giải thâm sâu,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དེ་དག་བསྟན་པར་བགྱི། །
    


    
      sem chen de dak ten par gyi
    


    
      cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      གང་གིས་བསྐལ་པ་སྟོང་རྣམས་སུ། །
    


    
      gang gi kal pa tong nam su
    


    
      Chúng sanh trải qua hàng ngàn kiếp,
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བགྱིས། །
    


    
      dik pa shin tu mi se gyi
    


    
      đã tạo vô số các ác nghiệp.
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      ལན་གཅིག་རབ་ཏུ་བཤགས་པ་ཡིས། །
    


    
      len chik rap tu shak pa yi
    


    
      Hết thảy sẽ được tịnh hoá,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། །
    


    
      de dak tam che jang war gyur
    


    
      do bởi thành khẩn sám hối.
    

  


  
    
      གང་གིས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམས། །
    


    
      gang gi le kyi drip pa nam
    


    
      Nếu con đã thực hành sám hối này
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་ཡང་དག་ཟད་འགྱུར་བ། །
    


    
      nyur du yang dak se gyur wa
    


    do năng lực của Kim Quang Minh,


  


  
    
      གསེར་འོད་དམ་པ་དགེ་བ་ཡིས། །
    


    
      ser ö dam pa ge wa yi
    


    
      Sẽ mau chóng tiêu diệt hoàn toàn
    

  


  
    
      བཤགས་པ་འདི་དག་བཤགས་ནས་ནི། །
    


    
      shak pa di dak shak ne ni
    


    
      những bóng tối của ác nghiệp,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མཆོག་བཅུ་པོ། །
    


    
      rin chen jung ne chok chu po
    


    
      Con sẽ an trụ trong mười địa,
    

  


  
    
      ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་པར་བགྱི། །
    


    
      sa chu la ni ne par gyi
    


    
      Mười cội nguồn quý báu tối thượng.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་སྣང་བར་བགྱི། །
    


    
      sang gye yön ten nang war gyi
    


    
      Con sẽ hiển bày những phẩm chất chư Phật.
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བར་བགྱི། །
    


    
      si pay tso le dral war gyi
    


    
      Và giải thoát chúng sanh khỏi biển khổ của luân hồi.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བོ་དང༌། །
    


    
      sang gye gya tso chu wo dang
    


    
      Những đại dương phẩm chất
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་མོ་དེ། །
    


    
      yön ten gya tso sab mo de
    


    
      của chư Phật bao la và sâu thẳm,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀྱིས། །
    


    
      sang gye yön ten sam ye kyi
    


    
      Con sẽ hoàn thiện trong toàn trí,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དུ་རྫོགས་པར་བགྱི། །
    


    
      tam che khyen du dzok par gyi
    


    
      tất cả những phẩm chất Bất khả tư nghì đó.
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་རྣམས་དང༌། །
    


    
      ting dzin gya trak tong nam dang
    


    
      Nhờ hàng trăm ngàn Định tam muội,
    

  


  
    
      གཟུངས་རྣམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དང༌། །
    


    
      sung nam sam gyi mi khyap dang
    


    
      Đà la ni vi diệu Bất khả tư nghì,
    

  


  
    
      དབང་སྟོབས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གིས། །
    


    
      wang top jang chup yen lak gi
    


    
      Những năng lực, sức mạnh và chi phần giác ngộ,
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་དམ་པར་འགྱུར་བར་བགྱི། །
    


    
      top chu dam par gyur war gyi
    


    
      Con sẽ hoàn thành mười lực tối thắng.
    

  


  
    
      དགོངས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
    


    
      gong pay tuk kyi sang gye nam
    


    
      Con cầu nguyện chư Phật,
    

  


  
    
      བདག་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dak la nam par sik su söl
    


    
      Thấu hiểu và chứng minh cho con,
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      ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །
    


    
      tuk je den pay tuk kyi ni
    


    
      Xin các Ngài vì lòng từ bi
    

  


  
    
      ནོངས་པ་རབ་ཏུ་གཟུང་དུ་གསོལ། །
    


    
      nong pa rap tu sung du söl
    


    
      chứng minh mọi tội lỗi của con
    

  


  
    
      བདག་གིས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་རྣམས་སུ། །
    


    
      dak gi kal pa gya nam su
    


    
      Tâm con đầy khổ đau và tuyệt vọng,
    

  


  
    
      སྔོན་ཆད་སྡིག་པ་གང་བགྱིས་པ། །
    


    
      ngön che dik pa gang gyi pa
    


    
      và bị dày vò sợ hãi bởi những ý niệm về
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་བདག་ནི་མྱ་ངན་སེམས། །
    


    
      de chir dak ni nya ngen sem
    


    
      Tất cả tội lỗi con đã tạo từ trước đến nay,
    

  


  
    
      ཕོངས་དང་མྱ་ངན་འཇིགས་པས་གཟིར། །
    


    
      pong dang nya ngen jik pay sir
    


    
      trải qua hàng trăm ngàn kiếp
    

  


  
    
      སྡིག་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་པར་བགྱི། །
    


    
      dik pay le la jik par gyi
    


    
      Con khiếp sợ tội lỗi.

  


  
    
      ཡིད་ནི་རྟག་ཏུ་དམན་པར་གྱུར། །
    


    
      yi ni tak tu men par gyur
    


    
      Tâm con thường phiền muộn.

  


  
    
      གང་དང་གང་དུ་སྤྱོད་བགྱིད་པ། །
    


    
      gang dang gang du chö gyi pa
    


    
      Nên không được an vui
    

  


  
    
      བདག་ནི་གང་དུའང་དགའ་མ་མཆིས། །
    


    
      dak ni gang du’ang ga ma chi
    


    
      bởi tội lỗi con đã tạo.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ལྡན། །
    


    
      sang gye tam che tuk je den
    


    
      Hết thảy chư Phật từ bi thương tưởng,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འཇིགས་སེལ་བས། །
    


    
      dro wa kün gyi jik sel way
    


    
      diệt trừ những hiểm nguy cho chúng sanh
    

  


  
    
      ནོངས་པ་རབ་ཏུ་གཟུང་དུ་གསོལ། །
    


    
      nong pa rap tu sung du söl
    


    
      Nguyện xin các Ngài chấp nhận tội lỗi của con.
    

  


  
    
      འཇིགས་པ་དག་ལས་བདག་ཐར་མཛོད། །
    


    
      jik pa dak le dak tar dzö
    


    
      Giải thoát cho con khỏi sợ hãi!
    

  


  
    
      བདག་གི་ཉོན་མོངས་ལས་རྣམས་ཀྱི། །
    


    
      dak gi nyön mong le nam kyi
    


    
      Chư Như Lai, diệt trừ những nhiễm ô
    

  


  
    
      དྲི་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སོལ། །
    


    
      dri ma de shin shek pe söl
    


    
      các ác nghiệp và phiền não của con.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་ནི། །
    


    
      sang gye nam kyi dak la ni
    


    
      Chư Thế Tôn, xin Ngài tẩy rửa cho con
    

  


  
    
      སྙིང་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་བཀྲུ་བར་གསོལ། །
    


    
      nying jey chu yi tru war söl
    


    
      bằng giọt nước cam lồ từ bi của Ngài.
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      dik pa tam che shak par gyi
    


    
      Con xin sám hối mọi tội lỗi.
    

  


  
    
      སྔོན་ཆད་བདག་གིས་གང་བགྱིས་དང༌། །
    


    
      ngön che dak gi gang gyi pa
    


    
      Đã tạo trong quá khứ,
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      ད་ལྟར་བདག་གི་སྡིག་པ་གང༌། །
    


    
      da tar dak gi dik pa gang
    


    
      Và những tội lỗi trong hiện tại,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tam che dak chak so
    


    
      hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      ནོངས་པར་བགྱིས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །
    


    
      nong par gyi pay le nam kün
    


    
      Từ nay về sau con nguyện không tái phạm
    

  


  
    
      སླན་ཆད་མི་བགྱིད་བསྡམ་པར་བགྱི། །
    


    
      len che mi gyi dam par gyi
    


    
      tất cả hành động sai lầm con đã tạo.
    

  


  
    
      བདག་གིས་ནོངས་པར་བགྱིས་པ་གང༌། །
    


    
      dak gi nong par gyi pa gang
    


    
      Những lỗi lầm con đã tạo ra,
    

  


  
    
      སྡིག་དེ་བཅབ་པར་མི་བགྱི་འོ། །
    


    
      dik de chap par mi gyi o
    


    
      Con sẽ không che đậy chúng.
    

  


  
    
      ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་གསུམ་དང༌། །
    


    
      lü kyi le ni nam sum dang
    


    
      Ba nghiệp của thân,
    

  


  
    
      ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་དང༌། །
    


    
      ngak gi nam pa shi dak dang
    


    
      Bốn nghiệp của miệng,
    

  


  
    
      ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྣམས། །
    


    
      yi kyi nam pa sum po nam
    


    
      Và ba nghiệp của ý:
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tam che dak chak so
    


    
      Hết thảy con xin sám hối.

  


  
    
      ལུས་ཀྱིས་བགྱིས་དང་ངག་གི་ལས། །
    


    
      lü kyi gyi dang ngak kyi le
    


    
      Hành động của thân được nói qua lời,
    

  


  
    
      ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསམ་པ་དང༌། །
    


    
      yi kyi nam par sam pa dang
    


    
      hoặc ý niệm trong tâm của con
    

  


  
    
      ལས་རྣམ་བཅུ་པོ་བགྱིས་པ་དག །
    


    
      le nam chu po gyi pa dak
    


    
      Tạo thành mười nghiệp
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
    


    
      de dak tam che dak chak so
    


    
      hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      མི་དགེའི་ལས་བཅུ་སྤངས་ནས་སུ། །
    


    
      mi gey le chu pang ne su
    


    
      Sau khi đoạn trừ mười ác nghiệp,
    

  


  
    
      དགེ་བ་བཅུ་པོ་བསྟེན་བགྱི་སྟེ། །
    


    
      ge wa chu po ten gyi te
    


    
      Con sẽ nương vào mười thiện nghiệp
    

  


  
    
      ས་བཅུ་ལ་ནི་བདག་གནས་བགྱི། །
    


    
      sa chu la ni dak ne gyi
    


    
      Và sẽ an trụ trong mười địa.
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་བགྱི། །
    


    
      top chu chok tu gyur war gyi
    


    
      Con sẽ hoàn thiện mười lực.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པའི་ལས་གང་དག །
    


    
      dak gi dik pay le gang dak
    


    
      Đối trước chư Phật Thế Tôn,
    

  


  
    
      མི་འདོད་འབྲས་བུ་ཐོབ་བགྱིད་པ། །
    


    
      mi dö dre bu top yi pa
    


    
      Con xin sám hối mọi ác nghiệp,
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      སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི། །
    


    
      sang gye chen ngar chi ne ni
    


    
      Tạo ra kết quả ngoài ý muốn,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      de dak tam che shak par gyi
    


    
      mà trước đây con đã làm.
    

  


  
    
      <
    


    
      >
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      XV. Phần tùy hỉ
    


    
      དེ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི།
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །
    


    
      chok chuy gyal wa kün dang sang gye se
    


    
      Con tùy hỷ tất cả công đức
    

  


  
    
      རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །
    


    
      rang gyal nam dang lop dang mi lop dang
    


    
      của các bậc chiến thắng và đệ tử chư Phật,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །
    


    
      dro wa kün gyi sö nam gang la yang
    


    
      Chư Độc Giác Phật, bậc Hữu học và Vô học,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །
    


    
      de dak kün gyi je su dak yi rang
    


    
      và các bậc du hành ở mười phương.
    

  


  
    
      ཞེས་དང༌། གསེར་འོད་ལས་གསུངས་པའི།
    


    Và, trích trong Kinh Kim Quang Minh:


  


  
    
      འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་གང་དག་དང༌། །
    


    
      dzam buy ling dir gang dak dang
    


    
      Con tùy hỷ tất cả thiện nghiệp,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གཞན་དག་ཏུ། །
    


    
      jik ten kham ni shen dak tu
    


    tạo ra bởi tất cả mọi chúng sanh,
    

  


  
    
      གང་རྣམས་དགེ་བའི་ལས་བགྱིས་པ། །
    


    
      gang nam ge way le gyi pa
    


    
      Trong Nam Thiện Bộ Châu,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      de dak kün la yi rang ngo
    


    
      hay trong các quốc độ khác.
    

  


  


  
    
      <
    


    
      >
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      XVI. Phần thỉnh cầu chuyển pháp luân
    


    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།
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      གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མེ་དག །
    


    
      gang nam chok chuy jik ten drön me dak
    


    
      Con thỉnh cầu hết thảy bậc bảo hộ,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །
    


    
      jang chup rim par sang gye ma chak nye
    


    
      đã chứng ngộ Phật quả và đã buông bỏ (xả).

  


  
    
      མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      gön po de dak dak gi tam che la
    


    
      Ngọn đèn thế gian ở mười phương,
    

  


  
    
      འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
    


    
      khor lo la na me par kor war kül
    


    
      chuyển Pháp luân tối thượng.
    

  


  
    
      <
    


    
      >
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      XVII. Phần thỉnh cầu trụ thế và không nhập vào Niết bàn
    


    
      མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །
    


    
      nya ngen da tön gang she de dak la
    


    
      Con xin chắp tay nguyện cầu
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །
    


    
      dro wa kün la pen shing de way chir
    


    
      nguyện cầu cho minh chứng Niết bàn mãi tồn tại,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །
    


    
      kal pa shing gi dül nye shuk par yang
    


    
      Thường trụ qua nhiều kiếp ở mọi quốc độ
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །
    


    
      dak gi tal mo rap jar söl war gyi
    


    
      vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh.

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      

      	HỒI HƯỚNG TRONG KINH KIM QUANG MINH


      	CẦU NGUYỆN TRONG RATNAVALI


      	Auspicious prayers from the Sixteen Arhats Puja

    

  


  


  
    
      <
    


    
      >
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      XVIII. Phần hồi hướng thiện căn
    


    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་བའི་ཡན་ལག ། དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ལས་གསུངས་ཏེ།
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    HỒI HƯỚNG TRONG KINH KIM CƯƠNG THẮNG PHAN



    
      རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡོངས་བསྔོ་ལས་གསུངས་པ།
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན།
    


    
      jang chup sem pay che pa chö pa na
    


    
      Khi thực hành Giới hạnh của Bồ Tát,
    

  


  
    
      གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བའམ།
    


    
      suk yi du ong wa’am
    


    
      những sắc tướng con nhìn thấy
    

  


  
    
      ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཐོང་བ་དང༌།
    


    
      yi du mi ong wa gang ji nye chik tong wa dang
    


    
      hoặc dễ chịu hoặc khó chịu;
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌།
    


    
      de shin du dra dang dri dang ro dang
    


    
      và những âm thanh, hương thơm, mùi,

  


  
    
      རེག་བྱ་དང༌། ཆོས་ཡིད་དུ་འོང་བའམ།
    


    
      rek ja dang chö yi du ong wa’am
    


    
      vị, cảm xúc, và các pháp con xúc chạm hoặc dễ chịu,
    

  


  
    
      ཡིད་དུ་མི་འོང་བའམ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་དག་ལ་བདེ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་འོད་གསལ་བའམ།
    


    
      yi du mi ong wa’am kha na ma to wa me pa dak la de wa gya che wa ö sel wa’am
    


    
      không dễ chịu hay trung tính; Bất cứ vui mừng hay hoan hỉ nào mà con khởi lên

  


  
    
      གང་གིས་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེ་བ་དང༌། བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང༌།
    


    
      gang gi yi de wa kye wa dang de wa drup pa dang
    


    
      Bất cứ lòng tin hay tín tâm nào mà con khởi lên,

  


  
    
      དད་པ་སྐྱེ་བ་དང༌། དགའ་བ་འབྱུང་བ་དང༌།
    


    
      de pa kye wa dang ga wa jung wa dang
    


    
      cảm nhận hoan hỷ, an trụ hoan hỷ tối thắng,
    

  


  
    
      མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་དང༌།
    


    
      chok tu ga wa la ne pa dang
    


    
      hay cảm thấy an lạc,

  


  
    
      མགུ་བ་འབྱུང་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་ལྡོག་པ་དང༌།
    


    
      gu wa jung wa dang yi mi de wa dok pa dang
    


    
      xua tan phiền muộn; Bất cứ công đức nào mà con khởi lên,
    

  


  
    
      སེམས་དགེ་བ་འབྱུང་བ་དང༌། སེམས་ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌།
    


    
      sem ge wa jung wa dang sem le su rung war gyur wa dang
    


    
      tâm con trở nên dễ điều phục, ý niệm của con con trở nên linh động,

  


  
    
      བསམ་པ་མཉེན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།
    


    
      sam pa nyen par gyur wa dang
    


    
      con cảm thấy hoan hỷ khi các căn
    

  


  
    
      དབང་པོ་རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དེ་མྱོང་བ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ།
    


    
      wang po rap tu tsim par gyur way de wa de nyong wa na sang gye tam che la di tar yong so ngo te
    


    
      được hoàn toàn thỏa mãn, hết thảy con xin hồi hướng lên chư Phật theo cách này:
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་འདིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་དེ་བས་ཀྱང་
    


    
      yong su ngo wa di sang gye chom den de de dak de way kyang
    


    
      Qua sự hồi hướng toàn vẹn này, xin nguyện chư Thế Tôn,
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      སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་པའི་བདེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi ne pay de wa sam gyi mi khyap pa dang den par gyur chik
    


    
      Như Lai an trụ an lạc Phật quả vô lượng, tối thượng.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེ་བ་མཚུངས་པ་མེད་པས་ལེགས་པར་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi ting nge dzin gyi de wa tsung pa me pe lek par sin par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chư Phật, Thế Tôn an trụ toàn vẹn trong an lạc bất tư nghì của đại định của chư Phật,

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་རྒྱ་ཆེར་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi de wa ta ye pay gya cher ten par gyur chik
    


    
      an trụ bất thối đại lạc vô biên của chư Phật,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi nam par tar pay de wa tse me pa dang den par gyur chik
    


    
      có vô số an lạc giải thoát của chư Phật,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་བདེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ལེགས་པར་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi cho trul gyi de wa pak tu me pe lek par sin par gyur chik
    


    
      an trụ viên mãn trong an lạc vô biên nhiệm mầu của chư Phật, và hoàn thiện Phật quả an lạc vô lượng, tự tại.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་པ་ཆགས་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi ne pa chak pa me pay de wa sam gyi mi khyap pay lek par yong su sin par gyur chik
    


    
      Nguyện xin các Ngài hằng an trụ đại an lạc của chư Phật rất khó chứng đắc,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདེ་བ་བསྙེན་པར་དཀའ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi khyu chok tu gyur pay de wa nyen par ka wa gyün mi che par gyur chik
    


    
      an trụ an lạc hoàn toàn với vô lượng năng lực an lạc của chư Phật
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་བདེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi top kyi de wa pak tu me pay shin tu de war gyur chik
    


    
      Nguyện xin các Ngài an trụ an lạc bất chuyển,
    

  


  
    
      ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མི་སྐྱེ་བའི་བདེ་བས་འགྱུར་བ་མེད་པར་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsor wa tam che shi war mi kye way de way gyur wa me par de war gyur chik
    


    
      bất sanh, tất cả các cảm giác đều thanh tịnh.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བདེ་བའི་ཆགས་པ་མེད་པར་གནས་པར་
    


    
      de shin shek pay de way chak pa me par ne par
    


    
      Nguyện xin các Ngài an trụ an lạc vượt khỏi tâm loạn động
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་གཉིས་སུ་ཀུན་ཏུ་མི་སྤྱོད་པས་
    


    
      tak tu nyam par shak pa nyi su kün du mi chö pay
    


    
      do vắng mặt hoàn toàn của nhị nguyên qua Thiền

  


  
    
      རྣམ་པར་མི་འཁྲུགས་པར་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam par mi truk par de war gyur chik
    


    
      định kiên trì không ngừng trong khi an trú an lạc tự tại của chư Như Lai, Thế Tôn.

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་
    


    
      jang chup sem pa de tar ge way tsa wa de de shin shek pa nam la
    


    
      Sau khi hồi hướng hết thảy lên thiện căn của chư Phật Thế Tôn,
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      ཡོངས་སུ་བསྔོས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ།
    


    
      yong su ngö ne jang chup sem pa nam la yong su ngo te
    


    
      con sẽ hồi hướng chúng đến chư Bồ Tát.

  


  
    
      གང་འདི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དང༌།
    


    
      gang di sam pa yong su ma dzok pa nam kyi sam pa yong su dzok par ja wa dang
    


    
      Con xin hồi hướng hết thảy mọi ước nguyện chưa thoả mãn của các Ngài đều được thoả mãn;

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་དང༌།
    


    
      tam che khyen pay lhak pay sam pa yong su ma dak pa nam yong su dak par ja wa dang
    


    
      ước nguyện lòng từ bi chưa hoàn toàn thanh tịnh để thành tựu toàn trí,

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དང༌།
    


    
      pa rol tu chin pa tam che yong su ma dzok pa yong su dzok par ja wa dang
    


    
      sẽ trở nên hoàn toàn thuần tịnh;
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་བྱ་བ་དང༌།
    


    
      jang chup kyi sem kye pa dor je ta buy ne su ja wa dang
    


    
      không hoàn toàn siêu việt trở nên hoàn toàn siêu việt;
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་གོ་ཆ་རྒྱུན་མི་གཅད་པ་དང༌།
    


    
      tam che khyen pa le chir mi dok pay go cha gyün mi che pa dang
    


    
      áo giáp kim cương như Bồ đề tâm an trụ bất thối 
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒོའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་དང༌།
    


    
      jang chup kyi goy ge way tsa wa kye pa dang
    


    
      cho đến khi chứng đắc toàn năng toàn trí đại nguyện lực đối với cội nguồn giới đức,

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དང༌།
    


    
      dro wa tam che la nyam pa nyi du ne pay mön lam chen po yong su dzok par ja wa dang
    


    
      cánh cửa giác ngộ, bình đẳng hướng đến tất cả chúng sanh, được hoàn toàn viên mãn;

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང༌།
    


    
      jang chup sem pay ne pa tam che tok par ja wa dang
    


    nguyện xin các vị chứng ngộ tất cả giai đoạn của chư Bồ Tát;


  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣོ་བར་བྱ་བ་དང༌།
    


    
      jang chup sem pay wang po tam che ngön par she pa no war ja wa dang
    


    đạt được tất cả thông minh, sáng suốt và phương tiện của chư Bồ Tát;


  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་རེག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      jang chup sem pay ge way tsa wa tam che khyen pa nyi du rek par ja way chir yong su ngo o
    


    
      tất cả cội nguồn giới đức của Bồ Tát đều hướng đến toàn trí.

  


  
    
      དེ་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ནས།
    


    
      de de tar jang chup sem pa nam kyi dön du ge way tsa wa yong su ngö ne
    


    
      Sau khi tất cả thiện căn đã được hồi hướng hết thảy đến chư Bồ Tát,

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌།
    


    
      sang gye kyi ten pa la chö pa dang
    


    
      con sẽ hồi hướng tất cả đến những người thực hành
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      ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་འདི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ།
    


    
      nyen tö dang rang sang gye tam che la ge way tsa wa de ti tar yong su ngo te
    


    
      chánh pháp của Phật, chư vị Thanh văn,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་དག་སེ་གོལ་གཅིག་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་ཉན་པའམ།
    


    
      sem chen gang la la dak se gol chik tok pa si du sang gye kyi dra nyen pa’am
    


    
      và tất cả chư Duyên giác Phật giống như cách hồi hướng của Bồ Tát,

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཉན་པའམ།
    


    
      chö kyi dra nyen pa’am
    


    
      con xin hồi hướng những thiện căn của tất cả chúng sanh đã nghe
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ།
    


    
      pak pay gen dun la nyen kur che pa de dak gi ge way tsa wa de
    


    
      thấy từ "Phật", "Pháp" trong một búng tay, và phụng sự Tăng đoàn trong khoảng thời gian đó,
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      la na me pa yang dak par dzok pay jang chup tu yong su ngo o
    


    
      hướng đến giác ngộ hoàn toàn, tối thượng và chân chính.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sang gye je su dren pa yong su dzok par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để quán tưởng của họ về Phật được hoàn hảo.
    

  


  
    
      ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      chö je su dren pa la jor war ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để những chúng sinh đó được tu luyện về niệm Pháp.
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་གུས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      pak pay gen dün la gü par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ tôn kính Tăng đoàn tối thượng.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sang gye tong wa dang min dral war ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ luôn gặp chư Phật.
    

  


  
    
      སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sem yong su dak par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để tâm họ trở nên thanh tịnh.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sang gye kyi chö rap tu tok par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ chứng ngộ phẩm chất của Phật.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      yön ten pak tu me pa drup par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ hoàn thiện những phẩm chất vô lượng.
    

  


  
    
      མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      ngön par she pa tam che kyi ge wa yong su dak par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ tịnh hoá giới đức thanh tịnh.

  


  
    
      ཆོས་ལ་ཡིད་གཉིས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      chö la yi nyi dok pay chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ chặn đứng tư tưởng mâu thuẫn đối với chánh pháp.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང༌།
    


    
      ji tar sang gye kyi ten pa la shuk pa nam dang
    


    
      Cũng như con hồi hướng hết thảy cội nguồn giới đức đến tất cả người đã nhập vào chánh pháp Phật,
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      ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དེ་བཞིན་དུ།
    


    
      nyen tö dang rang sang gye nam la yong su ngo wa de shin du
    


    
      tất cả chư Thanh Văn, và chư Duyên giác Phật,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ།
    


    
      jang chup sem pa de sem chen tam che la ge way tsa wa de yong su ngo te
    


    
      cùng cách hồi hướng của Bồ Tát, hồi hướng hết thảy thiện căn đến tất cả chúng sanh.

  


  
    
      གང་འདི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་ལམ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      gang di sem chen nyal wa pay lam le dok pay chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ quay lưng lại với con đường của địa ngục.

  


  
    
      དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      dü droy kye ne nam par che pay chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ chấm dứt sanh vào loài súc sanh.
    

  


  
    
      གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་ཉེ་བར་གཅད་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      shin jey jik ten nye war che pay chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ tránh xa hoàn toàn cảnh giới Dạ ma.
    

  


  
    
      ངན་སོང་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགྲོ་བར་སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      ngen song ma lü pa tam che kyi dro war kye wa nam par che pay chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ chấm dứt mọi thác sanh trong cảnh giới chúng sanh thấp hèn bị khinh miệt.

  


  
    
      སེམས་ཅན་དེ་དག་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་མོས་པ་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sem chen de dak la na me pay jang chup la mö pa nam par pel way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng hết thảy để chúng sanh tinh tấn hướng đến giác ngộ tối thượng.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      tam che khyen pa nyi kyi lhak pay sam pa top par ja way chir yong su  ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ chứng đạt lòng nhân từ của bậc toàn trí.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་སྤོང་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sang gye kyi chö tam che mi pong way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ không bao giờ từ bỏ chánh pháp của Phật.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      tam che khyen pa nyi kyi shin tu de wa drup par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ đạt đến toàn trí an lạc hoàn toàn.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sem chen tam che shin tu nam par dak par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ trở nên thanh tịnh hoàn toàn.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sem chen tam che ye she ta ye pa tok par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ chứng ngộ vô lượng trí tuệ bản nhiên.
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      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      jang chup sem pa tam che khyen pa nyi la mik pa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ hướng tâm đến sự chứng đạt các giai đoạn của Bồ Tát và bậc toàn trí.

  


  

    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      sem chen tam che la pen pa dang de way sem dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ có tâm nguyện vì lợi ích, hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sanh.
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      dro wa tam che yong su kyap pay yi dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ có tâm nguyện che chở hoàn toàn cho tất cả mọi chúng sanh.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      ge way tsa wa la tak tu tsön pa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ luôn tinh tấn trong những cội nguồn của giới đức.
    

  


  
    
      རྒྱགས་པ་དང་བག་མེད་པ་བཟློག་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      gyak pa dang bak me pa dok pa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ chấm dứt mọi phù phiếm và lơ đễnh.
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      nyön mong pa tam che la gyap kyi chok pa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ đoạn diệt mọi phiền não.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      jang chup sem pa tam che kyi je su lop pay sem dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ có tâm nguyện noi gương chư Bồ Tát.

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་དང་ཞེ་མ་འགྲས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      tam che khyen pa nyi kyi lam dang she ma dre pa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ không thối lui trên con đường hướng đến toàn trí.

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་ལ་བརྟེན་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      ye she kyi sa la ten pa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ nương tựa vào năng lực của trí tuệ bản nhiên.
    

  


  
    
      མཁས་པ་དང་འགྲོགས་པར་དགའ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      khe pa dang drok par ga wa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ hoan hỷ với sự đồng hành của thiện trí thức.
    

  


  
    
      བུང་བ་ལྟར་དགེ་བའི་རྩ་བ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱོབ་པའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      bung wa tar ge way tsa wa sok pa dro wa tam che la kyop pay gyu dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ giống như con ong siêng năng tích tụ những thiện căn để bảo hộ chúng sanh.
    

  


  
    
      འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      dü che tam che la ngön par shen pa me pa dang den par ja way chir yong su ngo o
    


    
      Con xin hồi hướng tất cả để họ không có khao khát trái nghịch.
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      དེའི་གོས་དང་ཟས་དང་ན་བའི་གསོས་སྨན་དང་ཡོ་བྱད་དང༌།
    


    
      deyi gö dang se dang na way sö men dang yo che dang
    


    
      Tất cả quần áo, thực phẩm, thuốc men, của cải,

  


  
    
      འོང་བ་དང་འགྲོ་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་དང༌།
    


    
      ong wa dang dro wa dang lü kyi nyen kur dang
    


    
      đến và đi, dịch vụ thuộc vật chất của con;
    

  


  
    
      འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་པའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་ལས་དང༌།
    


    
      duk pa la sok pa ten pay ne la juk pay le dang
    


    
      mọi hành động như ngồi xuống hay đi vào một nơi,
    

  


  
    
      སྤྱོད་ལམ་གྱི་གནས་དང༌། སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པར་མི་འཁྲུགས་པ་དང༌།
    


    
      chö lam gyi ne dang chö lam nam par mi truk pa dang
    


    
      những nơi con sống, thái độ bình thản;
    

  


  
    
      ལུས་ཀྱི་ལས་དང༌། ངག་གི་ལས་དང༌། ཡིད་ཀྱི་ལས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང༌།
    


    
      lü kyi le dang ngak kyi le dang yi kyi le lek par che pa dang
    


    
      cách cử xử thiện lành của thân, khẩu và ý;
    

  


  
    
      དབང་པོ་དྲུག་སྡོམ་པ་དང༌། རང་གི་ལུས་གཡོགས་པ་དང༌།
    


    
      wang po druk dom pa dang rang gi lü yok pa dang
    


    
      điều phục sáu giác; cách ăn mặc,
    

  


  
    
      མཉེ་བ་དང་བཀྲུ་བའི་ལས་དང༌།
    


    
      nye wa dang tru way le dang
    


    
      thoa xức, tắm rửa cơ thể;
    

  


  
    
      ཟོས་པ་དང༌། འཆོས་པ་དང༌། མྱངས་པ་དང༌།
    


    
      sö pa dang chö pa dang nyang pa dang
    


    cách ăn, nhai và nếm;
    

  


  
    
      བསྐུམ་པ་དང༌། བརྐྱང་བ་དང༌། ལྟ་བ་དང༌། རྣམ་པར་ལྟ་བ་དང༌།
    


    
      kum pa dang kyang wa dang ta wa dang nam par ta wa dang
    


    
      cách cúi xuống và uốn nắn các chi; cách liếc nhìn;

  


  
    
      གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་དང༌། གཉིད་ཀྱིས་མ་ལོག་པ་དང༌།
    


    
      nyi kyi lok pa dang nyi kyi ma lok pa dang
    


    
      ngủ nghỉ; và thức dậy;
    

  


  
    
      རང་གི་ལུས་སུ་གཏོགས་པའི་བསྙེན་བཀུར་ཅི་གང་ཡང་རུང་སྟེ།
    


    
      rang gi lü su tok pay nyen kur chi gang yang rung te
    


    
      tất cả hình thức phục vụ được làm bởi thân thể:
    

  


  
    
      དེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་མ་བསྔོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །
    


    
      de tam che tam che khyen pa nyi du yong su ma ngö pa chung se kyang me do
    


    
      hết thảy đều hồi hướng đến toàn trí.
    

  


  
    
      རང་གི་བ་རྣམས་དང་དེ་ལས་གཞན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བ་རྣམས་ལ།
    


    
      rang gi ba nam dang de le shen dü droy kye ne su song wa nam la
    


    
      Con hồi hướng hết thảy bố thí ngay cả miếng ăn hay nhúm gạo,

  


  
    
      འབྲས་ཆན་ཕོ་ཚུམ་གང་ངམ་ཟན་ཆངས་གཅིག་ཙམ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ཡང་སྐྱེ་བ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཕན་པ་དང༌།
    


    
      dre chen po tsum gang ngam sen chang chik tsam yong su tong wa yang kye wa de dang de dak tu de dak nyi la pen pa dang
    


    
      đến gia súc nuôi hay súc vật khác,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཉིད་ཡོངས་སུ་དགྲོལ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      de dak nyi yong su dröl way chir de tam che yong so ngo o
    


    
      đến lợi ích tất cả chúng sanh và sự giải thoát của họ.
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      སེམས་ཅན་དེ་དག་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དེ་དང༌།
    


    
      sem chen de dak dü droy kye ne de dang
    


    
      Con hồi hướng hết thảy chúng sanh thoát khỏi thác sanh loài súc sanh,

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དེ་དང༌།
    


    
      duk ngel gyi gya tso dang duk ngel nye war len pa de dang
    


    
      giải thoát khỏi biển khổ sanh tử, những nguyên nhân của khổ đau,

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་དེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དེ་དང༌།
    


    
      duk ngel gyi pung po de dang duk ngel gyi tsor wa de dang
    


    khổ đau của thân ngũ ấm, những cảm giác khổ đau,

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་བསགས་པ་དེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང༌།
    


    
      duk ngel nye war sak pa de dang duk ngel ngön par du che pa dang
    


    tích tụ của khổ đau, hình thức của khổ đau,

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཞི་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་དེ་དང༌།
    


    
      duk ngel gyi shi dang duk ngel gyi tsa wa de dang
    


    khổ đau căn bản, nguồn gốc và những nơi khổ đau.

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་དེ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །
    


    
      duk ngel gyi ne de le nam par dok pay chir yong su ngo o
    


    Những hồi hướng này con nguyện hoàn thành


  


  
    
      དེ་ལ་དམིགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་དོ། །
    


    
      de la mik pay sem chen tam che la mik par che do
    


    và giữ chúng trong tâm vì tất cả chúng sanh:

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་དོ། །
    


    
      sem chen nam la ngön du che do yi la che do
    


    Con nguyện hồi hướng hết thảy thiện căn


  


  
    
      འདི་ལྟ་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱེད་པས་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ལ་མངོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །
    


    
      di ta te tam che khyen pa nyi du yong su ngo war che pay ge way tsa wa de la ngön du dro war che do
    


    của chúng sanh chắc chắn đều hướng đến toàn trí. Nhờ năng lực phát khởi bồ đề tâm,


  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །
    


    
      jang chup tu sem kye pe rap tu dzin to
    


    con nguyện kiên trì nỗ lực hướng đến giác ngộ,


  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ལ་སྦྱོར་རོ། །
    


    
      ge way tsa wa de la jor ro
    


    con sẽ thực hành tất cả thiện căn hướng đến giác ngộ.


  


  
    
      འཁོར་བའི་དགོན་པ་ལས་རྣམ་པར་ཟློག་གོ །
    


    
      khor way gön pa le nam par dok go
    


    Con xa lìa vòng luân hồi sanh tử hiểm nguy.


  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །
    


    
      sang gye kyi de wa drip pa me pa ngön du che do
    


    Con sẽ hoàn thiện niềm an lạc của quả Phật.


  


  
    
      འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་འབྱིན་ནོ། །
    


    
      khor way gya tso le jin to
    


    Con nguyện cứu chúng sanh khỏi biển khổ sanh tử.


  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བྱམས་པས་ཁྱབ་པར་བྱེད་དོ། །
    


    
      sang gyi kyi chö dang den pay jam pe khyap par che do
    


    Con ban trải lòng từ bi đến tất cả chúng sanh với đầy đủ phẩm chất của chư Phật.

  


  
    
      ཞེས་བསླབ་བཏུས་ལས་བྱུང་བའོ། །
    


    Đây là trích từ Phần Tóm Tắt Thực Hành.


  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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    HỒI HƯỚNG TRONG KINH KIM QUANG MINH



    
      གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་བྱུང་བ།
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      གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་གསུངས་པའི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་འདི་དག་གུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་ཏེ་ཐ་ན་ཚིག་གིས་ཀྱང་བསྒོམ་པར་བྱའོ།
    


    Được xem như tất cả niềm tôn kính qua những vần kệ từ bi yêu thương vĩ đại được rút gọn trích trong Hồi hướng trong kinh Kim Quang Minh. Tóm tắt thực hành và ít nhất là thiền định về lời dạy:


  


  
    
      གསེར་འོད་དམ་པའི་རྔ་ཆེན་སྒྲ་ཡིས་ནི། །
    


    
      ser ö dam pay nga chen dra yi ni
    


    Nguyện xin âm thanh tiếng trống của kinh Kim Quang Minh


  


  
    
      སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདི་ན། །
    


    
      tong sum jik ten jik ten sum di na
    


    
      Tịnh hóa mọi khổ đau của các cảnh giới thấp hèn, Dạ ma,
    

  


  
    
      ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་གཤིན་རྗེའི་སྡུག་བསྔལ་དང། །
    


    
      ngen song duk ngel shin jey duk ngel dang
    


    
      Và khổ đau của cảnh nghèo khổ, bần cùng,
    

  


  
    
      དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག །
    


    
      ul way duk ngel duk ngel shi war shok
    


    
      trong ba cõi ở hàng tỷ thế giới này.

  


  
    
      རྔ་བོ་ཆེ་ཡི་སྒྲ་སྐད་འདི་ཡིས་ནི། །
    


    
      nga wo che yi dra ke di yi ni
    


    
      Nguyện xin âm thanh của tiếng trống vĩ đại này,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jik ten pong pa tam che shi gyur chik
    


    
      xoa dịu mọi nghèo khổ thiếu thốn trong thế gian,
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ཐུབ་དབང་འཇིགས་མེད་འཇིགས་ཞི་ལྟར། །
    


    
      ji tar tup wang jik me jik shi tar
    


    
      Như đức Từ phụ Thích Ca không sợ hãi và xua tan khiếp sợ,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་འཇིགས་མེད་འཇིགས་དང་བྲལ་བར་ཤོག །
    


    
      sem chen jik me jik dang dral war shok
    


    
      Nguyện xin chúng sanh an trụ không sợ hãi và thoát khỏi khiếp sợ.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་འཁོར་བར་ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་དབང་པོ། །
    


    
      ji tar khor war kün khyen tup wang po
    


    
      Cũng như trong vòng luân hồi, Đấng chánh biến tri Thích Ca,
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ལྟར། །
    


    
      pak pay yön ten kün dang den pa tar
    


    
      có đầy đủ năng lực của bậc Thánh,
    

  


  
    
      སྐྱེ་དགུ་ཏིང་འཛིན་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི །
    


    
      kye gu ting dzin jang chup yen lak gi
    


    
      Nguyện xin chúng sanh có đầy đủ biển năng lực.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ལྡན་ཞིང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། །
    


    
      yön ten den shing yön ten gya tsor gyur
    


    
      Với năng lực định tam muội và chi phần giác ngộ.
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      རྔ་བོ་ཆེ་ཡི་སྒྲ་སྐད་འདི་ཡིས་ནི། །
    


    
      nga wo che yi dra ke di yi ni
    


    
      Nhờ âm thanh của tiếng trống vĩ đại này,
    

  


  

    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྡན་གྱུར། །
    


    
      sem chen tam che tsang pay yang den gyur
    


    
      Nguyện xin chúng sanh được âm thanh vi diệu của Phạm thiên
    

  


  
   

    
      སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མཆོག་རེག་ཤོག །
    


    
      sang gye jang chup dam pa chok rek shok
    


    
      Nguyện xin họ chứng đạt giác ngộ tối thắng của chư Phật.
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགེ་བ་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi khor lo ge wa kor gyur chik
    


    
      Và chuyển bánh xe chánh pháp tối thượng.
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བཞུགས་པར་ཤོག །
    


    
      kal pa sam gyi mi khyap shuk par shok
    


    
      Nguyện xin họ an trú qua vô số kiếp.
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro la pen chir chö kyang tön gyur chik
    


    
      Giảng dạy chánh pháp vì lợi ích chúng sanh.
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་འཇོམས་གྱུར་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །
    


    
      nyön mong jom gyur duk ngel sel war shok
    


    
      Chiến thắng mọi phiền não và xua tan khổ đau.
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཞི་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dö chak she dang ti muk shi gyur chik
    


    
      Diệt trừ tham dục, sân hận và vô minh
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གང་དག་ངན་སོང་སར་གནས་ཏེ། །
    


    
      sem chen gang dak ngen song sar ne te
    


    
      Nguyện xin chúng sanh ở cảnh giới thấp hèn,
    

  


  
    
      རུས་པའི་ལུས་ལ་མེ་ལྕེ་རབ་འབར་བ། །
    


    
      rü pay lü la me che rap bar wa
    


    
      thân thể bị thiêu cháy tàn rụi,
    

  


  
    
      དེ་དག་རྔ་ཆེན་བསྒྲགས་པ་ཐོས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de dak nga chen drak pa tö gyur chik
    


    
      Khi nghe âm thanh tiếng trống vĩ đại này
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཚིག་ཐོས་ཤོག །
    


    
      sang gye chak tsal lo she tsik tö shok
    


    
      Phát ra lời, “Con cúi đầu kính lạy Phật.”
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྐྱེ་བ་བརྒྱ་དག་དང༌། །
    


    
      sem chen kün gyi kye wa gya dak dang
    


    
      Nguyện xin chúng sanh tưởng nhớ hàng trăm ngàn,
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་བྱེ་བར་སྐྱེ་དྲན་ཤོག །
    


    
      kye wa tong trak che war kye dren shok
    


    
      và hàng triệu lần kiếp sống của họ.
    

  


  
    
      ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྟག་ཏུ་དྲན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tup pay wang po tak tu dren gyur chik
    


    
      Hằng tưởng nhớ Đức Đạo Sư Thích Ca.
    

  


  
    
      དེ་དག་གིས་ནི་རྒྱ་ཆེན་གསུང་ཐོས་ཤོག །
    


    
      de dak gi ni gya chen sung tö shok
    


    
      Và lắng nghe vô số lời dạy của Ngài.
    

  


  
    
      རྔ་བོ་ཆེ་ཡི་སྒྲ་སྐད་འདི་ཡིས་ནི། །
    


    
      nga wo che yi dra ke di yi ni
    


    
      Nhờ âm thanh tiếng trống vĩ đại này,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་རྙེད་འགྱུར། །
    


    
      sang gye nam dang tak tu drok nye gyur
    


    
      Nguyện xin chúng sanh thường đồng hành cùng chư Phật.
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      སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་རྣམ་པར་སྤོང་བར་ཤོག །
    


    
      dik pay le nam nam par pong war shok
    


    
      Nguyện xin họ đoạn trừ lỗi lầm,
    

  


  
    
      བྱ་བ་དགེ་བ་རྣམས་ནི་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ja wa ge wa nam ni chö gyur chik
    


    
      và thực hành các thiện nghiệp.
    

  


  
   

    
      ཞིང་རྣམས་ཀུན་ན་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །
    


    
      shing nam kün na sok chak tam che kyang
    


    
      Nguyện xin những khổ đau của chúng sanh,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དག་ན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་གྱུར། །
    


    
      jik ten dak na duk ngel kün shi gyur
    


    
      trong mọi Quốc độ đều tiêu diệt.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དབང་པོ་མ་ཚང་ཡན་ལག་ཉམས། །
    


    
      sem chen wang po ma tsang yen lak nyam
    


    
      Nguyện xin chúng sanh các căn không đầy đủ hay tổn thương,
    

  


  
    
      དེ་ཀུན་དེ་རིང་དབང་པོ་ཚང་བར་ཤོག །
    


    
      de kün de ring wang po tsang war shok
    


    
      hôm nay đều có các căn đầy đủ.
    

  


  
    
      གང་དག་ནད་བཏབ་ཉམ་ཆུང་ལུས་ཉམས་དང༌། །
    


    
      gang dak ne tap nyam chung lü nyam dang
    


    
      Nguyện xin chúng sanh bị tác động bởi bệnh tật, không năng lực và yếu đuối,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་སྐྱབས་མེད་གྱུར་པ་རྣམས། །
    


    
      chok chu dak na kyap me gyur pa nam
    


    
      những chúng sanh trong mười phương không nơi nương tựa,
    

  


  
    
      དེ་ཀུན་མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de kün nyur du ne le tar gyur chik
    


    
      Nguyện xin họ mau chóng thoát khỏi bệnh tật.
    

  


  
    
      ནད་མེད་སྟོབས་དང་དབང་པོ་རྙེད་པར་ཤོག །
    


    
      ne me top dang wang po nye par shok
    


    
      Và có đầy đủ sức khoẻ cường tráng và quyền năng.
    

  


  
    
      གང་དག་རྒྱལ་པོ་ཆོམ་རྐུན་དགྲས་བསྡིགས་བསད་ཐུག་དང༌། །
    


    
      gang dak gyal po chom kün dray dik se tuk dang
    


    
      Nguyện xin chúng sanh bị chết dưới tay vua, người quyền lực hay kẻ thù;
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱ་ཡིས་ཕོངས་གྱུར་པ། །
    


    
      duk ngel nam pa na tsok gya yi pong gyur pa
    


    
      Và bị hàng trăm thứ khổ não
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་གྱུར་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      sem chen nyam tak gyur ching duk ngel de dak kün
    


    
      Cùng bị tuyệt vọng bởi khổ đau,
    

  


  
    
      འཇིགས་མཆོག་མི་བཟད་བརྒྱ་པོ་དག་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jik chok mi se gya po dak le tar gyur chik
    


    
      Đều được thoát khỏi hàng trăm nguy hiểm vô cùng bức bách họ.
    

  


  
    
      གང་དག་བརྡེགས་ཤིང་བཅིངས་པས་བཅིངས་གཟིར་བ། །
    


    
      gang dak dek shing ching pay ching sir wa
    


    
      Nguyện xin chúng sanh đang bị đánh đập, trói buộc trong xiềng xích,

  


  
    
      ཕོངས་པ་སྣ་ཚོགས་དག་ན་གནས་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      pong pa na tsok dak na ne gyur ching
    


    
      Ở trong tình trạng tuyệt vọng
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      ཉོན་མོངས་སྟོང་ཕྲག་དུ་མས་དཀྲུགས་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      nyön mong tong trak du me truk ne kyang
    


    
      Bị hàng ngàn phiền não quấy nhiễu,
    

  


  
    
      འཇིགས་པ་མི་བཟད་མྱ་ངན་སྣ་ཚོགས་རྙེད། །
    


    
      jik pa mi se nya ngen na tsok nye
    


    
      và không thể chịu đựng nổi nhiều hiểm nguy và khổ đau,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཅིངས་ལས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de dak tam che ching le drol gyur chik
    


    
      Đều thoát khỏi mọi xiềng xích.
    

  


  
    
      བརྡེགས་པ་དག་ནི་བརྡེགས་ལས་ཐར་བར་ཤོག །
    


    
      dek pa dak ni dek le tar war shok
    


    
      Nguyện xin người đang bị đánh đập đều thoát khỏi
    

  


  
    
      བསད་པ་རྣམས་ཀྱང་སྲོག་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      se pa nam kyang sok dang den gyur chik
    


    
      Người bị giết được tái sanh trở lại
    

  


  
    
      ཕོངས་གྱུར་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      pong gyur tam che jik pa me par shok
    


    
      Người tuyệt vọng không còn sợ hãi.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གང་དག་བཀྲེས་སྲེད་སྐོམ་གྱིས་གཟིར། །
    


    
      sem chen gang dak tre se kom gyi sir
    


    
      Nguyện xin chúng sanh bị khổ đau bởi đói khát
    

  


  
    
      དེ་དག་ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་རྙེད་པར་ཤོག །
    


    
      de dak se kom na tsok nye par shok
    


    
      có đầy đủ thức ăn và uống.
    

  


  
    
      ལོང་བས་གཟུགས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་མཐོང་གྱུར་ཅིག །
    


    
      long way suk nam na tsok tong gyur chik
    


    
      Nguyện xin người mù thấy được hình sắc,
    

  


  
    
      འོན་པས་ཡིད་འོང་སྒྲ་རྣམས་ཐོས་པར་ཤོག །
    


    
      ön pay yi ong dra nam tö par shok
    


    
      người điếc nghe được những âm thanh êm dịu.
    

  


  
    
      གཅེར་བུ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་གོས་རྙེད་གྱུར། །
    


    
      cher bu nam kyi na tsok gö nye gyur
    


    
      Nguyện xin người trần truồng được quần áo,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དབུལ་པོས་གཏེར་རྣམས་རྙེད་པར་ཤོག །
    


    
      sem chen ul pö ter nam nye par shok
    


    
      người nghèo khổ được của báu,
    

  


  
    
      ནོར་འབྲུ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་ཡིས། །
    


    
      nor dru rin chen na tsok mang po yi
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh được hạnh phúc,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
    


    
      sem chen tam che de dang den par shok
    


    
      có tài sản, ngũ cốc và nhiều đồ quý giá phong phú.
    

  


  
    
      གང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བས་གནོད་མ་གྱུར། །
    


    
      gang yang duk ngel tsor way nö ma gyur
    


    
      Nguyện xin chúng sanh không bị cảm giác khổ đau dày vò.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང༌། །
    


    
      sem chen tam che ta na duk pa dang
    


    
      Tất cả chúng sanh trở nên an vui được nhìn thấy
    

  


  
    
      གཟུགས་བཟང་མཛེས་ཤིང་ཚུལ་དུ་ཤིས་པར་ཤོག །
    


    
      suk sang dze shing tsul du shi par shok
    


    
      Những hình sắc tốt đẹp và điềm lành.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བདེ་བ་དུ་མ་སོགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tak tu de wa du ma sok gyur chik
    


    
      Nguyện xin họ luôn có nhiều nguồn hạnh phúc.
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      ཡིད་ཀྱིས་ཟས་སྐོམ་རབ་འབྱོར་བསོད་ནམས་དག །
    


    
      yi kyi se kom rap jor sö nam dak
    


    
      Nguyện xin họ có được thức ăn, uống, của cải và công đức
    

  


  
    
      བསམ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་དག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sam ma tak tu de dak drup gyur chik
    


    
      ngay khi họ vừa tưởng đến chúng.
    

  


  
    
      རྫ་རྔ་ཅང་ཏེའུ་པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་དང༌། །
    


    
      dza nga chang teu pi wang dra nyen dang
    


    
      Những trống bằng đất sét, trống có tay, cầm đàn luýt, tambura,
    

  


  
    
      ཆུ་མིག་མཚེའུ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་དག །
    


    
      chu mik tseu dang dzing bu teng ka dak
    


    
      dòng suối, hồ, ao, và bể nước.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་པདྨ་ཨུཏྤལ་འདབ་མ་ཅན། །
    


    
      ser gyi pe ma ut pal dap ma chen
    


    
      Những hoa sen vàng và Long vương Ưu bát la với những cánh hoa,
    

  


  
    
      ཟས་སྐོམ་གོས་ནོར་མུ་ཏིག་ནོར་བུ་དབྱིག །
    


    
      se kom gö nor mu tik nor bu yik
    


    
      thức ăn, uống, quần áo, của cải, ngọc trai, đá quý,

  


  
    
      རྒྱན་གསེར་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བཻཌཱུརྱ། །
    


    
      gyen ser rin chen na tsok be dur rya
    


    
      Châu báu, vàng, ngọc nhiều loại và mã não:
    

  


  
    
      དེ་དག་བསམ་པ་ཐག་ཏུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de dak sam pa tak tu drup gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng sanh có đầy đủ tất cả ngay khi tưởng đến.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གང་ནའང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་མ་བྱུང༌། །
    


    
      jik ten gang na’ang duk ngel dra ma jung
    


    
      Nguyện xin âm thanh khổ đau không được nghe trong tất cả quốc độ.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མི་འཕྲོད་མཐོང་མ་གྱུར། །
    


    
      sem chen chik kyang mi trö tong ma gyur
    


    
      Không gặp bất kỳ người khác trái ý mình.
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་རྒྱ་ཆེན་དང༌། །
    


    
      de dak tam che ka dok gya chen dang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh có đầy đủ sức sống và nghị lực,
    

  


  
    
      ཕན་ཚུན་དུ་ནི་འོད་བྱེད་གྱུར་པར་ཤོག །
    


    
      pen tsun du ni ö che gyur par shok
    


    
      và toả ra ánh sáng của họ từ người này đến người khác.
    

  


  
    
      མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གང་ཡོད། །
    


    
      mi yi jik ten pun sum tsok gang yö
    


    
      Nguyện xin điều ưu tú hiện hữu trong quốc độ của chúng sanh,
    

  


  
    
      དེ་དག་བསམ་པར་སྐྱེ་བ་དེ་དག་གྱུར། །
    


    
      de dak sam par kye wa de dak gyur
    


    
      ngay khi ý tưởng vừa khởi lên,
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །
    


    
      sam pa tam che sam ma tak tu yang
    


    
      Nguyện xin mọi ước nguyện được thoả mãn ngay khi họ mong muốn.
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །
    


    
      sö nam dre bu yong su dzok par shok
    


    
      Và thành quả công đức hoàn thành trọn vẹn viên mãn.
    

  


  
    
      སྤོས་དང་ཕྲེང་བ་དག་དང་བྱུག་པ་དང༌། །
    


    
      pö dang treng wa dak dang juk pa dang
    


    
      Nguyện xin các loại trầm hương,
    

  


  
    
      གོས་དང་ཕྱེ་མ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དག །
    


    
      gö dang che ma me tok na tsok dak
    


    
      vải vóc, phấn thoa và bông hoa,
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      ལྗོན་ཤིང་དག་ལས་དུས་གསུམ་འབབ་པར་ཤོག །
    


    
      jön shing dak le dü sum bap par shok
    


    
      tràng hoa, dầu thoa,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དེ་དག་ལེན་ཅིང་དགར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem chen de dak len ching gar gyur chik
    


    
      Từ các cây rơi xuống trong ba thời.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་དང༌། །
    


    
      de shin shek pa sam ye tam che dang
    


    Nguyện xin chúng sanh cùng nhau an hưởng.


  


  
    
      རྗོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང༌། །
    


    
      dzok pay jang chup sem pa nyen tö dang
    


    
      Nguyện xin lễ vật cúng dường khắp phương

  


  
    
      རྡུལ་བྲལ་དྲི་མེད་བརྟན་པའི་ཆོས་ལ་ཡང༌། །
    


    
      dül dral dri me ten pay chö la yang
    


    
      dâng cúng hết thảy vô số chư Như lai,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      chok chu nam su chö pa che par shok
    


    
      Chư Bồ Tát và Thanh văn,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་དམན་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro wa men pa tam che pong gyur chik
    


    
      cùng chánh pháp thanh tịnh, không lỗi lầm
    

  


  
    
      མི་ཁོམ་བརྒྱད་པོ་དག་ལས་འདས་པར་ཤོག །
    


    
      mi khom gye po dak le de par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh xa lìa thác sanh cõi thấp hèn.
    

  


  
    
      དལ་བའི་རྒྱལ་པོ་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      dal way gyal po dam pa top par shok
    


    
      Vượt khỏi tám nơi không nhàn rỗi,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འགྲོགས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu sang gye drok pa top par shok
    


    
      An hưởng thanh nhàn nơi hoàng gia tối cao.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་མཐོན་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      tak tu tön poy rik su kye war shok
    


    
      Thường được hội ngộ đồng hành cùng chư Phật.
    

  


  
    
      ནོར་དང་འབྲུ་ཡི་མཛོད་རྣམས་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nor dang dru yi dzö nam jor gyur chik
    


    
      Nguyện xin họ thường thác sanh trong những gia đình quyền quý.
    

  


  
    
      སྙན་དང་གྲགས་དང་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་གིས། །
    


    
      nyen dang drak dang suk dang kha dok gi
    


    
      Có đầy đủ của cải và kho gạo thóc.
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་དུ་མར་ལེགས་པར་བརྒྱན་པར་ཤོག །
    


    
      kal pa du mar lek par gyen par shok
    


    
      Được trang nghiêm tốt đẹp qua nhiều kiếp,
    

  


  
    
      བུད་མེད་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་ཕོར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      bü me tam che tak tu por gyur chik
    


    
      bởi tên tuổi, danh tiếng, hình tướng và màu sắc.
    

  


  
    
      དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕོད་མཁས་ཤིང་གསལ་བར་ཤོག །
    


    
      pa shing tül pö khe shing sal war shok
    


    
      Nguyện xin hết thảy phụ nữ trở thành
    

  


  
    
      དེ་ཀུན་རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་སྤྱོད་གྱུར། །
    


    
      de kün tak tu jang chup chir chö gyur
    


    
      người có quyền lực mãi mãi.
    

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      pa rol chin pa druk la chö par shok
    


    
      Dũng cảm, mạnh mẽ, trí tuệ, và minh mẫn.
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      ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་རིན་ཆེན་ཤིང་དབང་དྲུང༌། །
    


    
      chok chu dak na rin chen shing wang drung
    


    Nguyện xin hết thảy chúng sanh luôn tu tập giới đức vì mục đích giác ngộ.



  


  
    
      སངས་རྒྱས་བདེ་བཞུགས་རིན་ཆེན་བཻ་ཌཱུརྱའི། །
    


    
      sang gye de shuk rin chen be dur yay
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh luôn thực hành sáu pháp Ba la mật.
    

  


  
    
      ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་དག་ནི་མཐོང་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tri la shuk pa dak ni tong gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con thấy được mười phương chư Phật,
    

  


  
    
      ཆོས་བསྟན་པ་ཡང་དེ་དག་ཐོས་པར་ཤོག །
    


    
      chö ten pa yang de dak tö par shok
    


    
      tĩnh tọa an nhiên trên những toà ngồi mã não,
    

  


  
    
      ཞེས་དང༌།
    


    
      Và:
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །
    


    
      lü dang ngak dang yi kyi kyang
    


    
      Nhờ những công đức,
    

  


  
    
      བདག་གིས་བསོད་ནམས་གང་བསྒྲུབ་པ། །
    


    
      dak gi sö nam gang drup pa
    


    
      bằng cả thân, khẩu và ý, con đã tạo.
    

  


  
    
      བདག་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས། །
    


    
      dak ni ge way tsa wa de
    


    
      Nhờ những thiện căn này,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་རེག་པར་བགྱི། །
    


    
      jang chup chok la rek par gyi
    


    
      Con sẽ chứng đạt giác ngộ tối thượng.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མཆོག་བཅུ་པོ། །
    


    
      rin chen jung ne chok chu po
    


    
      Con sẽ an trụ trong mười địa,
    

  


  
    
      ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་པར་བགྱི། །
    


    
      sa chu la ni ne par gyi
    


    Mười cội nguồn ý báu tối thượng


  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་སྣང་བར་བགྱི། །
    


    
      sang gye yön ten nang war gyi
    


    
      Con sẽ chiếu tỏa những phẩm chất của chư Phật.
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བར་བགྱི། །
    


    
      si pay tso le dral war gyi
    


    
      Giải thoát chúng sanh khỏi biển khổ luân hồi.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བོ་དང༌། །
    


    
      sang gye gya tso chu wo dang
    


    
      Những biển phẩm chất
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་མོ་དེ། །
    


    
      yön ten gya tso sab mo de
    


    
      Nơi chư Phật sâu thẳm và bao la.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀྱིས། །
    


    
      sang gye yön ten sam ye gyi
    


    
      Trong toàn trí con sẽ hoàn thiện
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དུ་རྫོགས་པར་བགྱི། །
    


    
      tam che khyen du dzok par gyi
    


    
      Tất cả những phẩm chất vô thượng
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་རྣམས་དང༌། །
    


    
      ting dzin gya trak tong nam dang
    


    
      Con sẽ chứng đạt hàng trăm ngàn đại định.
    

  


  
    
      གཟུངས་རྣམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དང༌། །
    


    
      sung nam sam gyi mi khyap dang
    


    
      Những Đà la ni và đại căn siêu phàm,
    

  


  
    
      དབང་སྟོབས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གིས། །
    


    
      wang top jang chup yen lak gi
    


    Các năng lực, chi phần giác ngộ,
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་དམ་པར་འགྱུར་བར་བགྱི། །ཞེས་འབྱུང་ངོ༌།
    


    
      top chu dam par gyur war gyi
    


    và kinh qua mười sức mạnh tối thắng.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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    CẦU NGUYỆN TRONG RATNAVALI



    
      དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པ།
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      འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་ནི།
    


    Lời cầu nguyện do Bồ Tát Long Thọ được dạy trong Ratnavali:


  


  
    
      དེ་ལྟར་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་དང༌། །
    


    
      de tar gyi pay sö nam dang
    


    
      Nhờ công đức con đang làm,
    

  


  
    
      བདག་གིས་བགྱིས་དང་མ་བགྱིས་གང༌། །
    


    
      dak gi gyi dang ma gyi gang
    


    
      Và mọi công đức đã làm và sẽ làm,
    

  


  
    
      དེས་ནི་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །
    


    
      de ni sem chen tam che kyang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཤོག །
    


    
      la me jang chup sem den shok
    


    Có được Bồ đề tâm thù thắng.


  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲི་མེད་དབང༌། །
    


    
      sem chen tam che dri me wang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      ཡོངས་རྫོགས་མི་ཁོམ་ཀུན་འདས་ཤིང༌། །
    


    
      yong dzok mi khom kün de shing
    


    
      Có năng lực hoàn hảo, vô nhiễm.
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་རང་དབང་ཡོད་པ་དང༌། །
    


    
      chö pa rang wang yö pa dang
    


    
      Xa lìa nơi chốn không thanh nhàn.
    

  


  
    
      འཚོ་བ་བཟང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
    


    
      tso wa sang dang den par shok
    


    
      Được giới hạnh tự tại giải thoát
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །
    


    
      lü chen dak ni tam che kyang
    


    
      Có đời sống nghề nghiệp chơn chánh.
    

  


  
    
      ལག་ན་རིན་ཆེན་ཉིད་ལྡན་ཞིང༌། །
    


    
      lag na rin chen nyi den shing
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh trong tay đầy của báu
    

  


  
    
      ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པ། །
    


    
      yo che tam che ta ye pa
    


    
      Và vô tận các loại tài nguyên
    

  


  
    
      འཁོར་བ་སྲིད་དུ་མི་ཟད་ཤོག །
    


    
      khor wa si du mi se shok
    


    
      Sẽ tồn tại cho đến khi luân hồi chấm dứt.
    

  


  
    
      བུད་མེད་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ། །
    


    
      bü me tam che dü kün tu
    


    
      Nguyện xin tất cả phụ nữ
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
    


    
      kye chok nyi du gyur war shok
    


    
      Trở nên người quyền lực mãi mãi.
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་དང༌། །
    


    
      lü chen tam che rik pa dang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      རྐང་པར་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤོག །
    


    
      kang par den pa nyi du shok
    


    
      Chứng đạt giác ngộ và phương tiện.
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      ལུས་ཅན་ཁ་དོག་ལྡན་པ་དང༌། །
    


    
      lü chen kha dok den pa dang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      གཟུགས་བཟང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་དང༌། །
    


    
      suk sang si ji che wa dang
    


    
      được quang vinh, huy hoàng, tướng hảo,
    

  


  
    
      བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ནད་མེད་དང༌། །
    


    
      ta na duk ching ne me dang
    


    
      Nguyện xin cho họ thấy hoan hỷ, khỏe mạnh
    

  


  
    
      སྟོབས་ཆེན་ཚེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
    


    
      top chen tse dang den par shok
    


    
      tráng kiện và sống lâu.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཐབས་ལ་མཁས་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      tam che tap la khe gyur te
    


    
      Nguyện xin họ trở nên khéo léo,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །
    


    
      duk ngel kün le tar wa dang
    


    
      thoát khỏi mọi khổ đau,
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །
    


    
      kön chok sum la shol wa dang
    


    
      Tận tâm với Tam Bảo,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཆོས་ནོར་ཆེ་ལྡན་ཤོག །
    


    
      sang gye chö nor che den shok
    


    
      và được tài sản chánh pháp tối thượng.
    

  


  
    
      བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་དང༌། །
    


    
      jam dang nying je ga wa dang
    


    
      Nguyện xin họ được trang nghiêm,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་བཏང་སྙོམས་གནས་པ་དང༌། །
    


    
      nyön mong tang nyom ne pa dang
    


    
      bởi tình thương, từ bi, an lạc,
    

  


  
    
      སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས། །
    


    
      jin dang tsul trim sö tsön drü
    


    
      Tâm xả bỏ bình đằng khi đối đầu khổ đau,
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང༌། །
    


    
      sam ten she rap kyi gyen ching
    


    
      bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, Thiền định và trí tuệ.
    

  


  
    
      ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། །
    


    
      tsok nam tam che yong dzok te
    


    
      Xin nguyện họ hoàn thành tích luỹ,
    

  


  
    
      མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གསལ་བ་དང༌། །
    


    
      tsen dang pe che sal wa dang
    


    
      thị hiện những tướng tốt và vẻ đẹp,
    

  


  
    
      བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ས་བཅུ་དག །
    


    
      sam gyi mi khyap sa chu dak
    


    
      Và tiếp tục kinh qua
    

  


  
    
      རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགྲོད་པར་ཤོག །
    


    
      gyün mi che par drö par shok
    


    
      mười địa bất khả tư nghì
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང༌། །
    


    
      dak kyang yön ten de dak dang
    


    
      Nguyện xin con cũng được trang nghiêm những phẩm chất ấy
    

  


  
    
      གཞན་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་བརྒྱན་ལྡན་ཏེ། །
    


    
      shen kün gyi kyang gyen den te
    


    
      và những chúng sanh cũng được như vậy.
    

  


  
    
      ཉེས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བ་དང༌། །
    


    
      nye pa kün le drol wa dang
    


    
      Nguyện xin con thoát khỏi mọi tội lỗi
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་བྱམས་པ་དང༌། །
    


    
      sem chen kün chok jam pa dang
    


    
      Và có tâm đại từ bi đối với tất cả chúng sanh.
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      སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་རེ་བ་ཡི། །
    


    
      sem chen kün yi re wa yi
    


    
      Nguyện xin con hoàn thành tất cả niềm hy vọng
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་བགྱིད་ཅིང༌། །
    


    
      sam pa tam che dzok gyi ching
    


    
      và ước muốn của hết thảy chúng sanh.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
    


    
      tak tu lü chen tam che kyi
    


    
      Nguyện xin con luôn xua tan những khổ đau
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བགྱིད་པར་ཤོག །
    


    
      duk ngel sel war gyi par shok
    


    
      của tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་སྐྱེ་བོ་གང༌། །
    


    
      jik ten kün na kye wo gang
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sanh ở mọi Quốc độ,
    

  


  
    
      སུ་དག་འཇིགས་པས་སྐྱོ་བ་དེ། །
    


    
      su dak jik pe kyo wa de
    


    
      đang bị đau buồn bởi hãi sợ,
    

  


  
    
      བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ཀྱང༌། །
    


    
      dak gi ming tsam tö pay kyang
    


    
      Trở nên hoàn toàn không sợ hãi,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      shin tu jik pa me par shok
    


    
      ngay khi nghe đến tên của con.
    

  


  
    
      བདག་ནི་མཐོང་དང་དྲན་པ་དང༌། །
    


    
      dak ni tong dang dren pa dang
    


    
      Nguyện xin bất kỳ ai nhìn thấy và nghĩ đến con,
    

  


  
    
      མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །
    


    
      ming tsam tö pe kye wo nam
    


    
      hay ngay cả nghe đến danh hiệu con,
    

  


  
    
      རབ་དང་འཁྲུག་མེད་རྣལ་མ་དང༌། །
    


    
      rap dang truk me nal ma dang
    


    
      Trở nên sáng suốt, không phân tâm và an lạc.
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངེས་པ་དང༌། །
    


    
      dzok pay jang chup nge pa dang
    


    
      Nguyện xin sự giác ngộ hoàn toàn của họ được chắc chắn.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་འབྲང་བའི། །
    


    
      tse rap kün tu je drang way
    


    
      Trong hết thảy mọi đời sống của họ,
    

  


  
    
      མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      ngön she nga po top par shok
    


    
      Nguyện xin họ đạt được ngũ nhãn.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །
    


    
      sem chen kün la nam kün tu
    


    
      Nguyện cho họ trong mọi thời và mọi lúc,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཕན་བདེ་བགྱིད་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu pen de gyi par shok
    


    
      luôn mang lại lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
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      འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་སྐྱེ་བོ་གང༌། །
    


    
      jik ten kün la kye wo gang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh trong mọi Quốc độ,
    

  


  
    
      སྡིག་པ་བྱེད་པར་འདོད་གྱུར་པ། །
    


    
      dik pa che par dö gyur pa
    


    
      những ai muốn sa vào trong tội lỗi,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནོད་མེད་པར། །
    


    
      de dak tam che nö me par
    


    
      Ngay tức khắc và mãi mãi
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཅིག་ཅར་ཟློག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tak tu chik char dok gyur chik
    


    
      bị ngăn chặn làm hại bất kỳ ai.
    

  


  
   

    
      ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌། །
    


    
      sa dang chu dang me dang lung
    


    
      Như đất, nước, lửa và gió;
    

  


  
    
      སྨན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །
    


    
      men dang gön pay shing shin du
    


    
      Thuốc men và cây cối nơi hoang vu;
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
    


    
      tak tu sem chen tam che kyi
    


    
      Nguyện xin con thường ban cho tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      རང་དགར་དགག་མེད་སྤྱོད་བྱར་ཤོག །
    


    
      rang gar gak me chö char shok
    


    
      sử dụng chúng như họ mong muốn.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲོག་བཞིན་ཕངས། །
    


    
      sem chen nam la sok shin pang
    


    
      Nguyện xin con yêu thương chúng sanh như chính mạng sống con.
    

  


  
    
      བདག་ལས་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤོག །
    


    
      dak le de dak che pang shok
    


    
      và yêu thương họ hơn chính bản thân con
    

  


  
    
      བདག་ལ་དེ་དག་སྡིག་སྨིན་ཅིང༌། །
    


    
      dak la de dak dik min ching
    


    
      Nguyện xin tội lỗi của họ là dị thục quả của con.
    

  


  
    
      བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སྨིན་ཤོག །
    


    
      dak ge ma lü der min shok
    


    
      Nguyện xin tất cả giới hạnh của con là dị thục quả của họ.
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ཀྱང༌། །
    


    
      ji si sem chen ga shik kyang
    


    
      Bao lâu chúng sanh tồn tại
    

  


  
    
      གང་དུ་མ་གྲོལ་དེ་སྲིད་དུ། །
    


    
      gang du ma drol de si du
    


    
      không được giải thoát,
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །
    


    
      de chir la na me pa yi
    


    
      Ngay cả con đã chứng đạt
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀྱང་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jang chup top kyang ne gyur chik
    


    
      Giác ngộ giải thoát tối hậu, Con nguyện xin trụ thế.
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      XIX. Phần cầu nguyện
    


    
      སྨོན་ལམ་གྱི་ཡན་ལག །
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      VUA CỦA CẦU NGUYỆN: ĐỨC PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
    


    
      བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ།
    

  


  
    ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །



    
      ji nye su dak chok chuy jik ten na
    


    
      Con kính lễ các Đức Sư Tử trong nhơn loại,

  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །
    


    
      dü sum shek pa mi yi seng ge kün
    


    
      hiển hiện vô số không kể xiết,
    

  


  
    
      བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      dak gi ma lü de dak tam che la
    


    
      trong ba thời ở quốc độ khắp mười phương,
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །
    


    
      lü dang ngak yi dang way chak gyi o
    


    
      bằng cả thân, khẩu, ý chân thành.
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །
    


    
      sang po chö pay mön lam top dak gi
    


    
      Nhờ uy linh Đại Hạnh Phổ Hiền này,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །
    


    
      gyal wa tam che yi kyi ngön sum du
    


    
      Con kính lễ hết thảy chư Thế Tôn
    

  


  
    
      ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །
    


    
      shing gi dül nye lü rap tü pa yi
    


    
      Với nhiều thân như vi trần mọi quốc độ
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyal wa kün la rap tu chak tsal lo
    


    
      và chư Thế Tôn hiển hiện nơi tâm trí con.
    

  


  
    
      རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
    


    
      dül chik teng na dül nye sang gye nam
    


    
      Trong một vi trần hiển hiện vô số Phật,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །
    


    
      sang gye se kyi ü na shuk pa dak
    


    
     ở giữa chư Bồ Tát,
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པར། །
    


    
      de tar chö kyi ying nam ma lü par
    


    
      Con lại quán tưởng hằng hà sa số Phật,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །
    


    
      tam che gyal wa dak gi gang war mö
    


    
      bao trùm toàn cõi không gian pháp giới.
    

  


  
    
      དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །
    


    
      de dak ngak pa mi se gya tso nam
    


    
      Với âm thanh đại dương du dương
    

  


  
    
      དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །
    


    
      yang kyi yen lak gya tsoy dra kün gyi
    


    
      con xin tán thán những chẩm chất của bậc chiến thắng,
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      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང༌། །
    


    
      gyal wa kün gyi yön ten rap chö ching
    


    
      đại dương những lời xưng tán không bao giờ khô cạn,
    

  


  
    
      བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །
    


    
      de war shek pa tam che dak gi tö
    


    
      Xin tán thán các bậc thiện thệ
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །
    


    
      me tok dam pa treng wa dam pa dang
    


    
      Con xin cúng dường lên bậc chiến thắng
    

  


  
    
      སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །
    


    
      sil nyen nam dang juk pa duk chok dang
    


    
      những loại hoa đẹp nhất, tràng hoa báu
    

  


  
    
      མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །
    


    
      mar me chok dang duk pö dam pa yi
    


    
      Cùng thanh nhạc, dầu thơm, dù lọng đẹp
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa de dak la ni chö par gyi
    


    
      Đèn bơ báu, hương thơm
    

  


  
    
      ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌། །
    


    
      na sa dam pa nam dang dri chok dang
    


    
      Con xin cúng dường các bậc chiến thắng
    

  


  
    
      ཕྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །
    


    
      che may pur ma ri rap nyam pa dang
    


    
      y báu, dầu thơm
    

  


  
    
      བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །
    


    
      kö pa khye par pak pay chok kün gyi
    


    
      và bột chất cao như núi Tu Di
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa de dak la yang chö par gyi
    


    
      Trưng bày vô cùng hoàn mỹ.
    

  


  
    
      མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །
    


    
      chö pa gang nam la me gya che wa
    


    
      Con cũng quán tưởng những cúng dường lên tất cả bậc chiến thắng
    

  


  
    
      དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །
    


    
      de dak gyal wa tam che la yang mö
    


    
      những phẩm vật bao la và vô song
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །
    


    
      sang po chö la de pay top dak gi
    


    
      Con cúng dường và đảnh lễ các bậc chiến thắng
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa kün la chak tsal chö par gyi
    


    
      Với sức mạnh của niềm tin vào hạnh thù thắng.
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །
    


    
      dö chak she dang ti muk wang gi ni
    


    
      Do tác động của tham sân si,
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །
    


    
      lü dang ngak dang de shin yi kyi kyang
    


    
      con đã phạm những điều sai trái
    

  


  
    
      སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      dik pa dak gi gyi pa chi chi pa
    


    
      từ thân miệng ý
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །
    


    
      de dak tam che dak gi so sor shak
    


    
      Con xin sám hối từng và mọi lỗi lầm.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །
    


    
      chok chuy gyal wa kün dang sang gye se
    


    
      Con xin tùy hỷ công đức của
    

  


  
    
      རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །
    


    
      rang gyal nam dang lop dang mi lop dang
    


    
      các bậc chiến thắng, các đại đệ tử
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      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །
    


    
      dro wa kün gyi sö nam gang la yang
    


    
      hàng Độc Giác; các bậc hữu học và vô học,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །
    


    
      de dak kün gyi je su dak yi rang
    


    
      các bậc du hành trong mười phương
    

  


  
    
      གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དག །
    


    
      gang nam chok chuy jik ten drön ma dak
    


    
      Con xin thỉnh nguyện đấng bảo hộ
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །
    


    
      jang chup rim par sang gye ma chak nye
    


    
      bậc chứng ngộ Phật quả và xả ly
    

  


  
    
      མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      gön pa de dak dak gi tam che la
    


    
      Ngọn đèn của thế gian trong mười phương
    

  


  
    
      འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
    


    
      khor lo la na me par kor war kül
    


    
      Và chuyển Pháp luân vô thượng.
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །
    


    
      nya ngen da tön gang she de dak la
    


    
      Con chắp tay và khẩn cầu
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །
    


    
      dro wa kün la pen shing de way chir
    


    
      Chư Phật muốn nhập Niết Bàn xin hãy trụ thế
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །
    


    
      kal pa shing gi dül nye shuk par yang
    


    
      nhiều đại kiếp như các vi trần trong các cõi
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །
    


    
      dak gi tal mo rap jar söl war gyi
    


    
      Để cứu độ và mang an lạc đến cho tất cả chúng sinh lang thang.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །
    


    
      chak tsal wa dang chö ching shak pa dang
    


    
      Con xin hồi hướng tới giác ngộ bất cứ
    

  


  
    
      རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །
    


    
      je su yi rang kül shing söl wa yi
    


    
      công đức nhỏ nào con tích lũy được qua lễ lạy,
    

  


  
    
      དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
    


    
      ge wa chung se dak gi chi sak pa
    


    
      và cúng dường, hồi hướng và hoan hỷ.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །
    


    
      tam che dak gi jang chup chir ngo o
    


    
      thỉnh cầu và khẩn cầu.
    

  


  
    
      འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །
    


    
      day pay sang gye nam dang chok chu yi
    


    
      Con xin cúng dường lên chư Phật quá khứ;
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་གྱུར། །
    


    
      jik ten dak na gang shuk chö par gyur
    


    
      Chư Phật đang an trụ trong các cõi ở mười phương.
    

  


  
    
      གང་ཡང་མ་བྱོན་དེ་དག་རབ་མྱུར་བར། །
    


    
      gang yang ma jön de dak rap nyur war
    


    
      Nguyện xin các ngài thị hiện để thành toàn cho mong ước của họ
    

  


  
    
      བསམ་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྤྱོན། །
    


    
      sam dzok jang chup rim par sang gye jön
    


    
      và nhanh chóng đạt giác ngộ giải thoát.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །
    


    
      chok chu ga lay shing nam ji nye pa
    


    
      Nguyện xin tất cả các quốc độ trong mười phương
    

  


  
    
      དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །
    


    
      de dak gya cher yong su dak par gyur
    


    
      Trở nên rộng lớn và hoàn toàn thanh tịnh,
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      བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང༌། །
    


    
      jang chup shing wang drung shek gyal wa dang
    


    
      Tràn ngập chư Phật và Bồ Tát,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །
    


    
      sang gye se kyi rap tu gang war shok
    


    
      an trụ dưới cội Bồ Đề uy nghi.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །
    


    
      chok chuy sem chen gang nam ji nye pa
    


    
      Nguyện xin cho chúng sinh khắp mười phương,
    

  


  
    
      དེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །
    


    
      de dak tak tu ne me de war gyur
    


    
      luôn hạnh phúc và thoát khỏi bệnh khổ
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནི། །
    


    
      dro wa kün gyi chö kyi dön nam ni
    


    
      Nguyện xin các mục tiêu trong giáo Pháp của tất cả chúng sinh đều hòa hợp
    

  


  
    
      མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      tün par gyur ching re wa’ang drup par shok
    


    
      Nguyện xin cho mong cầu của họ được viên mãn.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་བདག་སྤྱོད་ཅིང༌། །
    


    
      jang chup chö pa dak ni dak chö ching
    


    
      Nguyện xin cho con hành trì giới hạnh giải thoát
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་གྱུར། །
    


    
      dro wa kün tu kye wa dren par gyur
    


    
      và trong mọi cõi, nhớ về các kiếp sống quá khứ.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ན། །
    


    
      tse rap kün tu chi po kye wa na
    


    
      Lúc lâm chung và thọ sinh mạng sống khác,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །
    


    
      tak tu dak ni rap tu jung war shok
    


    
      Nguyện xin cho con hằng cầu tiến và hoàn toàn xuất ly.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      gyal wa kün gyi je su lop gyur te
    


    
      Con nguyện noi theo hạnh nguyện của chư Phật
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      sang po chö pa yong su dzok che ching
    


    
      để tu luyện và hoàn thiện hạnh thù thắng.
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །
    


    
      tsul trim chö pa dri me yong dak pa
    


    
      Xin nguyện cho con hành động với giới thanh tịnh và vô nhiễm
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu ma nyam kyön me chö par shok
    


    
      không bao giờ thiếu sót và thoát khỏi lỗi lầm
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སྐད། །
    


    
      lha yi ke dang lu dang nö jin ke
    


    
      Con xin nguyện dạy chánh pháp với từng mọi ngôn ngữ
    

  


  
    
      གྲུལ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང༌། །
    


    
      drul bum dak dang mi yi ke nam dang
    


    
      ngôn ngữ của chư thiên, long vương
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྒྲ་སྐད་ཇི་ཙམ་པར། །
    


    
      dro wa kün gyi dra ke ji tsam par
    


    
      Dạ Xoa, Cưu bàn trà, người
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །
    


    
      tam che ke du dak gi chö ten to
    


    
      và mọi ngôn ngữ được dùng.
    

  


  
    
      དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་བརྩོན་ཏེ། །
    


    
      de shing pa rol chin la rap tsön te
    


    
      Con nguyện tinh tấn hành Ba la mật
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་གྱུར། །
    


    
      jang chup sem ni nam yang je ma gyur
    


    
      hằng luôn nhớ nghĩ Bồ đề tâm.
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      སྡིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པ་དག །
    


    
      dik pa gang nam drip par gyur pa dak
    


    
      Hoàn toàn tịnh hoá hết lỗi lầm,
    

  


  
    
      དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །
    


    
      de dak ma lü yong su jang war shok
    


    
      loại trừ hết thảy những ám chướng.
    

  


  
    
      ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ལས། །
    


    
      le dang nyön mong dü kyi le nam le
    


    
      Con nguyện thoát khỏi nghiệp lực, phiền não, ma nghiệp,
    

  


  
    
      གྲོལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང༌། །
    


    
      drol shing jik ten dro wa nam su yang
    


    
      và hướng đến hành động vì hết thảy chúng sanh trần thế,
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་པདྨོ་ཆུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །
    


    
      ji tar pe mo chü mi chak pa shin
    


    
      Như hoa sen không bị dính nước.
    

  


  
    
      ཉི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྤྱད། །
    


    
      nyi da nam kyar tok pa me tar che
    


    
      Như mặt trời, trăng trong không gian không bị che mờ.
    

  


  
    
      ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །
    


    
      shing gi khyön dang chok nam ji tsam par
    


    
      Con nguyện dập tắt hoàn toàn khổ đau ở cõi ác,
    

  


  
    
      ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད། །
    


    
      ngen song duk ngel rap tu shi war che
    


    
      và mang lại hỷ lạc cho chúng sanh.
    

  


  
    
      བདེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀུན་འགོད་ཅིང༌། །
    


    
      de wa dak la dro wa kün gö ching
    


    
      Con nguyện hành động vì lợi ích chúng sanh,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱད། །
    


    
      dro wa tam che la ni pen par che
    


    
      xuyên suốt các phương và quốc độ.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      jang chup chö pa yong su dzok che ching
    


    
      Con nguyện cùng chúng sanh thực hành giới đức hoà hợp,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དག་གི་སྤྱོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །
    


    
      sem chen dak gi chö dang tün par juk
    


    
      mang lại giới đức giải thoát thù thắng,
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟོན་ཅིང༌། །
    


    
      sang po chö pa dak ni rap tön ching
    


    
      Giảng dạy giới đức vi diệu,
    

  


  
    
      མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་གྱུར། །
    


    
      ma ong kal pa kün tu chö par gyur
    


    
      và hành trì qua những kiếp vị lai.
    

  


  
    
      བདག་གི་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པ་གང་སྤྱོད་པ། །
    


    
      dak gi chö dang tsung pa gang chö pa
    


    
      Con nguyện luôn đồng hành
    

  


  
    
      དེ་དག་དང་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de dak dang ni tak tu drok par shok
    


    
      với những người có giới đức hoà hợp với con,
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། །
    


    
      lü dang ngak nam dang ni sem kyi kyang
    


    
      Con nguyện ứng hợp thân, khẩu, ý
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་དག་དང་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །
    


    
      chö pa dak dang mön lam chik tu che
    


    
      trong cùng một giới đức và tâm nguyện.
    

  


  
    
      བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་པོ་དག །
    


    
      dak la pen par dö pay drok po dak
    


    
      Con nguyện luôn hội ngộ thiện tri thức,
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམས། །
    


    
      sang po chö pa rap tu tön pa nam
    


    
      với ý muốn làm lợi ích cho con,
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      དེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་འཕྲད་པར་ཤོག །
    


    
      de dak dang yang tak tu tre par shok
    


    
      giảng dạy cho con giới đức thù thắng,
    

  


  
    
      དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང༌། །
    


    
      de dak dak gi nam yang yi mi yung
    


    
      Con không bao giờ làm họ thất vọng.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །
    


    
      sang gye se kyi kor way gön po nam
    


    
      Con hằng trực tiếp gặp chư Phật,
    

  


  
    
      མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་ལྟ། །
    


    
      ngön sum tak tu dak gi gyal wa ta
    


    
      Chư Bồ Tát bao quanh che chở,
    

  


  
    
      མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །
    


    
      ma ong kal pa kün tu mi kyo war
    


    
      Con dâng cúng dường vô số lên chư vị
    

  


  
    
      དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱི། །
    


    
      de dak la yang chö pa gya cher gyi
    


    
      trong mỗi kiếp vị lai, không thối tâm.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང༌། །
    


    
      gyal wa nam kyi dam pay chö dzin ching
    


    
      Con ghi nhớ chánh pháp chư Phật,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད། །
    


    
      jang chup chö pa kün tu nang war che
    


    
      khiến hiển lộ giới đức giải thoát khắp muôn nơi,
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པ་ཡང༌། །
    


    
      sang po chö pa nam par jang pa yang
    


    
      Và tịnh hoá giới đức thù thắng,
    

  


  
    
      མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྱི། །
    


    
      ma ong kal pa kün tu che par gyi
    


    
      Con thực hành ở mỗi kiếp vị lai.
    

  


  
    
      སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །
    


    
      si pa tam che du yang khor wa na
    


    
      Xoay quanh trong từng kiếp sống,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་རྙེད། །
    


    
      sö nam ye she dak ni mi se nye
    


    
      Con nguyện tăng trưởng phước trí vô tận.
    

  


  
    
      ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང༌། །
    


    
      tap dang she rap ting dzin nam tar dang
    


    
      Trở thành kho tàng phương tiện bất diệt,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། །
    


    
      yön ten kün gyi mi se dzö du gyur
    


    
      Trí tuệ, thiền định, giải thoát, đức hạnh.
    

  


  
    
      རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ། །
    


    
      dül chik teng na dül nye shing nam te
    


    
      Trong một vi trần nhiều quốc độ,
    

  


  
    
      ཞིང་དེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
    


    
      shing der sam gyi mi khyap sang gye nam
    


    
      có những vi trần không thể tính,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ།
    


    
      sang gye se kyi ü na shuk pa la
    


    
      Được thấy chư Phật vây quanh bởi chư Bồ Tát,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིང་བལྟ་བར་བགྱི། །
    


    
      jang chup che pa chö ching ta war gyi
    


    
      Con thực hành hướng đến giác ngộ giải thoát
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང༌། །
    


    
      de tar ma lü tam che chok su yang
    


    
      Như trong các phương vô số kể,
    

  


  
    
      སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྱི། །
    


    
      tra tsam khyön la dü sum tse nye kyi
    


    
      trên đầu mỗi sợi tóc là các đại dương quốc độ,
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      སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །
    


    
      sang gye gya tso shing nam gya tso dang
    


    
      Của đại dương chư Phật trong ba thời,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །
    


    
      kal pa gya tsor chö ching rap tu juk
    


    
      Con thâm nhập, thực hành qua đại dương kiếp
    

  


  
    
      གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིས། །
    


    
      sung chik yen lak gya tsoy dra ke kyi
    


    
      Con hằng thâm nhập lời Phật dạy,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །
    


    
      gyal wa kün yang yen lak nam dak pa
    


    
      Là đặc tính âm thanh đại dương thù thắng,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབྱངས། །
    


    
      dro wa kün gyi sam pa ji shin yang
    


    
      Giọng nói êm dịu thanh tịnh chư Phật,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱི། །
    


    
      sang gye sung la tak tu juk par gyi
    


    
      làm cho chúng sanh đều quy ngưỡng.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །
    


    
      du sum shek pay gyal wa tam che dak
    


    
      Con thực hành với sức mạnh tự tâm,
    

  


  
    
      འཁོར་ལོའི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡིས། །
    


    
      khor loy tsul nam rap tu kor wa yi
    


    
      những lời dạy êm dịu thù thắng chư Phật,
    

  


  
    
      དེ་དག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་ལ། །
    


    
      de dak gi yang sung yang mi se la
    


    
      Xuất hiện trong ba thời,
    

  


  
    
      བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག །
    


    
      lo yi top kyi dak kyang rap tu juk
    


    
      Chuyển pháp luân tối thượng.
    

  


  
    
      མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང༌། །
    


    
      ma ong kal pa tam che juk par yang
    


    
      Con thâm nhập ngay trong khoảnh khắc
    

  


  
    
      སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱི། །
    


    
      ke chik chik gi dak kyang juk par gyi
    


    
      trong những kiếp vị lai,
    

  


  
    
      གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག །
    


    
      gang yang kal pa dü sum tse de dak
    


    
      Và hằng hà sa số kiếp ba thời,
    

  


  
    
      སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ནི་ཞུགས་པར་སྤྱད། །
    


    
      ke chik cha she kyi ni shuk par che
    


    
      Con thâm nhập, thực hành từng sát na.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང༌། །
    


    
      dü sum shek pa mi yi seng ge gang
    


    
      Con thâm nhập, thực hành từng sát na.
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བལྟ། །
    


    
      de dak ke chik chik la dak gi ta
    


    
      Chư Phật, bậc sư tử nhân loại xuất hiện trong ba thời.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ། །
    


    
      tak tu de dak gi ni chö yül la
    


    
      Con hằng thâm nhập phạm trù các Ngài,
    

  


  
    
      སྒྱུ་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག །
    


    
      gyu mar gyur pay nam tar top kyi juk
    


    
      Nhờ năng lực giải thoát khỏi những huyễn hoặc.
    

  


  
    
      གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །
    


    
      gang yang dü sum dak gi shing kö pa
    


    
      Con kiến tạo trong một vi trần,
    

  


  
    
      དེ་དག་རྡུལ་གཅིག་སྟེང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ། །
    


    
      de dak dü chik teng du ngön par drup
    


    
      Hàng ngũ các quốc độ trong ba thời,
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      དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      de tar ma lü chok nam tam che du
    


    
      Trong vô số các phương không tính kể,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་ལ་འཇུག །
    


    
      gyal wa nam kyi shing gi kö la juk
    


    
      Con hoà nhập hàng ngũ cảnh giới chư Phật,
    

  


  
    
      གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །
    


    
      gang yang ma jön jik ten drön ma nam
    


    
      Con an trụ hiện hữu của chư vị,
    

  


  
    
      དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །
    


    
      de dak rim par tsang gya khor lo kor
    


    
      Những ngọn đuốc thế gian vị lai kiếp,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སྟོན། །
    


    
      nya ngen de pa rap tu shi ta tön
    


    
      Chứng ngộ chuyển Pháp luân,
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཀུན་གྱི་དྲུང་དུ་བདག་མཆི་འོ། །
    


    
      gön po kün gyi drung du dak chi o
    


    
      Và hiển bày Niết Bàn an lạc, thù thắng.
    

  


  
    
      ཀུན་ནས་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་རྣམ་དང༌། །
    


    
      kün ne nyur way dzu trul top nam dang
    


    
      Nhờ năng lực huyền diệu nhanh chóng lan toả,
    

  


  
    
      ཀུན་ནས་སྒོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་དག་དང༌། །
    


    
      kün ne go yi tek pay top dak dang
    


    
      Năng lực các thừa từng cánh cửa,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་རྣམས་དང༌། །
    


    
      kün tu yön ten chö pay top nam dang
    


    
      Năng lực giới đức, từng phẩm hạnh,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སྟོབས། །
    


    
      kün tu khyap pa jam pa dak gi top
    


    
      Năng lực tình thương toả khắp
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྣམས་དང༌། །
    


    
      kün tu ge way sö nam top nam dang
    


    
      Năng lực công đức, giới hạnh lan toả,
    

  


  
    
      ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །
    


    
      chak pa me par gyur pay ye she top
    


    
      Năng lực trí tuệ ban sơ, giải thoát mọi ràng buộc,
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་དག་གིས། །
    


    
      she rap tap dang ting dzin top dak gi
    


    
      Năng lực tuệ giác, phương tiện, thiền định.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྟོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །
    


    
      jang chup top nam yang dak drup par che
    


    
      Con chứng đạt năng lực giác ngộ.
    

  


  
    
      ལས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      le kyi top nam yong su dak che ching
    


    
      Tịnh hóa hoàn toàn năng lực định nghiệp,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱེད། །
    


    
      nyön mong top nam kün tu jom par che
    


    
      mãi mãi đoạn diệt năng lực phiền não,
    

  


  
    
      བདུད་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་སྟོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      dü kyi top nam top me rap che ching
    


    
      Làm giảm năng lực của ma vương,
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བགྱི། །
    


    
      sang po chö pay top ni dzok par gyi
    


    
      hoàn thiện năng lực giới đức thù thắng
    

  


  
    
      ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      shing nam gya tso nam par dak che ching
    


    
      Con tịnh hoá hoàn toàn đại dương quốc độ,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་རྣམ་པར་དགྲོལ། །
    


    
      sem chen gya tso dak ni nam par dröl
    


    
      giải thoát hết thảy đại dương chúng sanh,
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      ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      chö nam gya tso rap tu tong che ching
    


    
      Quán sát trọn vẹn đại dương chánh pháp,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་གོམས་པར་བྱེད། །
    


    
      ye she gya tso rap tu gom par che
    


    
      Chứng ngộ hoàn toàn đại dương trí tuệ.
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      chö pa gya tso nam par dak che ching
    


    
      Con tịnh hoá đại dương giới đức,
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྫོགས་པར་བྱེད། །
    


    
      mön lam gya tso rap tu dzok par che
    


    
      hoàn thiện viên mãn đại dương tâm nguyện
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆོད་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      sang gye gya tso rap tu chö che ching
    


    
      Dâng cúng lên đại dương chư Phật,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་མི་སྐྱོ་སྤྱད་པར་བགྱི། །
    


    
      kal pa gya tsor mi kyö che par gyi
    


    
      và tinh tấn thực hành qua đại dương kiếp.
    

  


  
    
      གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡི། །
    


    
      gang yang dü sum shek pay gyal wa yi
    


    
      Con chứng ngộ nhờ giới đức thù thắng,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བྱེ་བྲག་རྣམས། །
    


    
      jang chup chö pay mön lam che drak nam
    


    
      và hoàn thiện viên mãn vô số
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །
    


    
      sang po chö pe jang chup sang gye ne
    


    
      Những tâm nguyện đặc biệt của chư Phật,
    

  


  
    
      དེ་ཀུན་བདག་གིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །
    


    
      de kün dak gi ma lü dzok par gyi
    


    
      Trong suốt ba thời vì giới đức giác ngộ.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པ། །
    


    
      gyal wa kün gyi se kyi tu wo pa
    


    
      Con hồi hướng hết thảy phẩm hạnh này
    

  


  
    
      གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །
    


    
      gang gi ming ni kün tu sang she ja
    


    
      Nguyện con hành động sánh cùng với Ngài,
    

  


  
    
      མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །
    


    
      khay pa de dang tsung par che pay chir
    


    
      Bậc Trí tuệ, người con ưu tú nhất chư Phật
    

  


  
    
      དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །
    


    
      ge wa di dak tam che rap tu ngo
    


    
      có danh hiệu là Phổ Hiền Bồ Tát.
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱང་རྣམ་དག་ཅིང༌། །
    


    
      lü dang ngak dang yi kyang nam dak ching
    


    
      Như bậc Trí tuệ tuyệt vời hồi hướng
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་ཞིང་རྣམས་ཡོངས་དག་དང༌། །
    


    
      chö pa nam dak shing nam yong dak dang
    


    
      bằng cả thân, khẩu, ý thanh tịnh,
    

  


  
    
      བསྔོ་བའང་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་བ། །
    


    
      ngo wa’ang sang po khay pa chi dra wa
    


    
      Để tịnh hoá giới đức cùng các cõi thanh tịnh;
    

  


  
    
      དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
    


    
      de drar dak kyang de dang tsung par shok
    


    
      Con nguyện sánh cùng Ngài.
    

  


  
    
      ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར། །
    


    
      kün ne ge wa sang po chö pay chir
    


    
      Thực hành hoàn thiện giới đức thù thắng,
    

  


  
    
      འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་སྨོན་ལམ་སྤྱད་པར་བགྱི། །
    


    
      jam pal gyi ni mön lam che par gyi
    


    
      Con thực hành theo tâm nguyện Đức Văn Thù Sư Lợi,
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      མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །
    


    
      ma ong kal pa kün tu mi kyo war
    


    
      Không bao giờ sao lãng trong kiếp vị lai,
    

  


  
    
      དེ་ཡི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །
    


    
      de yi ja wa ma lü dzok par gyi
    


    
      Con hoàn thành các phẩm hạnh này.
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö pa dak ni tse yö ma gyur chik
    


    
      Nguyện xin giới đức con vô hạn lượng.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་ཚད་གཟུང་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      yön ten nam kyang tse sung me par shok
    


    
      Cùng Phật tính từ bi vô lượng vô biên.
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      chö pa tse me pa la ne ne kyang
    


    
      Hiện hữu trong giới đức không sao tính kể,
    

  


  
    
      དེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྱི། །
    


    
      de dak trul pa tam che tsal war gyi
    


    
      Con chứng ngộ từng cội nguồn của chúng.
    

  


  
    
      ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །
    


    
      nam khay tar tuk gyur pa ji tsam par
    


    
      Như bầu trời trong xanh vô tận
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
    


    
      sem chen ma lü ta yang de shin te
    


    
      Chúng sanh cùng khắp vô tận;
    

  


  
    
      ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། །
    


    
      ji tsam le dang nyön mong tar gyur pa
    


    
      Đến khi chấm dứt định nghiệp, phiền não,
    

  


  
    
      བདག་གི་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ།
    


    
      dak gi mön lam ta yang de tsam mo
    


    
      Hạnh nguyện của con cũng ban trải vô tận.
    

  


  
    
      གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །
    


    
      gang yang chok chuy shing nam ta ye pa
    


    
      Dù một người ở trong mười phương cõi,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །
    


    
      rin chen gyen te gyal wa nam la pul
    


    
      Trang hoàng ngọc báu dâng cúng chư Phật,
    

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང༌། །
    


    
      lha dang mi yi de way chok nam kyang
    


    
      Hoặc ban an lạc nhất của Chư thiên, loài người
    

  


  
    
      ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །
    


    
      shing gi dül nye kal par pul wa way
    


    
      Trải qua vô số kiếp như vi trần trong các cõi.
    

  


  
    
      གང་གིས་བསྔོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །
    


    
      gang gi ngo way gyal po di tö ne
    


    
      Nếu ai nghe đại nguyện hồi hướng này,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་མོས་ཤིང༌། །
    


    
      jang chup chok gi je su rap mö shing
    


    
      dù một lần liền phát khởi tín tâm,
    

  


  
    
      ལན་གཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །
    


    
      len chik tsam yang de pa kye pa ni
    


    
      Với niềm khao khát hướng đến giác ngộ tối thượng.
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་རོ། །
    


    
      sö nam dam pay chok tu di gyur ro
    


    
      Đó là công đức tối thắng, cao tột nhất.
    

  


  
    
      གང་གིས་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །
    


    
      gang gi sang chö mön lam di tap pe
    


    
      Những ai đọc tụng Đại nguyện Phổ Hiền,
    

  


  
    
      དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །
    


    
      de ni ngen song tam che pong war gyur
    


    
      sẽ giải thoát khỏi những cảnh giới thấp hèn,
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      དེས་ནི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་པ་ཡིན། །
    


    
      de ni drok po ngen pa pang pa yin
    


    
      Xa lìa những người ác tri thức;
    

  


  
    
      སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་མྱུར་མཐོང༌། །
    


    
      nang wa ta ye de yang de nyur tong
    


    
      Sớm diện kiến Phật A Di Đà.
    

  


  
    
      དེ་དག་རྙེད་པ་རབ་རྙེད་བདེ་བར་འཚོ། །
    


    
      de dak nye pa rap nye de war tso
    


    
      Có được sung túc, vật cần thiết,
    

  


  
    
      མི་ཚེ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང༌། །
    


    
      mi tse dir yang de dak lek par ong
    


    
      sống an nhàn, tự tại ngay đời này,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར། །
    


    
      kün tu sang po de ang chi dra war
    


    
      Kinh qua một thời gian dài,
    

  


  
    
      དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུར། །
    


    
      de dak ring por mi tok de shin gyur
    


    
      sẽ trở thành như Phổ Hiền Bồ Tát.
    

  


  
    
      མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་གི་སྡིག་པ་རྣམས། །
    


    
      tsam me nga po dak gi dik pa nam
    


    
      Nếu vì năng lực vô minh,
    

  


  
    
      གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག །
    


    
      gang gi mi she wang gi che pa dak
    


    
      đã tạo năm tội vô gián,
    

  


  
    
      དེ་ཡིས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་འདི་བརྗོད་ན། །
    


    
      de yi sang po chö pa di chö na
    


    
      Đọc tụng cầu nguyện Phổ Hiền này,
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །
    


    
      nyur du ma lü yong su jang war gyur
    


    
      sẽ mau chóng tịnh hóa hoàn toàn.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང༌། །
    


    
      ye she dang ni suk dang tsen nam dang
    


    
      Đạt trí tuệ ban sơ, vẻ đẹp, tướng tốt,
    

  


  
    
      རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །
    


    
      rik dang kha dok nam dang den par gyur
    


    
      nước da sáng láng, sanh dòng tôn quý.
    

  


  
    
      བདུད་དང་མུ་སྟེགས་མང་པོས་དེ་མི་ཐུབ། །
    


    
      dü dang mu tek mang poy de mi tup
    


    
      Không bị ma vương, ngoại đạo khuất phục;
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། །
    


    
      jik ten sum po kün na’ang chö par gyur
    


    
      Ba cõi dâng cúng dường
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་དེ་མྱུར་འགྲོ། །
    


    
      jang chup shing wang drung du de nyur dro
    


    
      Sớm đi đến Cội Bồ Đề,
    

  


  
    
      སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་དེར་འདུག་སྟེ། །
    


    
      song ne sem chen pen chir der duk te
    


    
      Thiền tọa vì lợi ích chúng sanh,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། །
    


    
      jang chup sang gye khor lo rap tu kor
    


    
      Chiến thắng ma vương cùng quyến thuộc chúng
    

  


  
    
      བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །
    


    
      dü nam de dang che pa tam che tul
    


    
      chứng đạt giác ngộ, chuyển Pháp luân
    

  


  
    
      གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །
    


    
      gang yang sang po chö pay mön lam di
    


    
      Những ai ghi nhớ, giảng dạy, chép lại
    

  


  
    
      འཆང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་ཀློག་པ་ཡི། །
    


    
      chang wa dang ni tön tam lok pa yi
    


    
      Đại nguyện Phổ Hiền này
    

  


  
    

    
      དེ་ཡི་རྣམ་པར་སྨིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེན། །
    


    
      de yi nam par min pa’ang sang gye khyen
    


    
      Chỉ Đức Phật mới biết quả dị thục đó,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག །
    


    
      jang chup chok la som nyi ma che chik
    


    
      chắc chắn chứng đạt giác ngộ tối thượng
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      འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་ཅིང་དཔའ་བ་དང༌། །
    


    
      jam pal ji tar khyen ching pa wa dang
    


    
      Đức Văn Thù oai hùng chứng pháp như thật tánh,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
    


    
      kün tu sang po de yang de shin te
    


    
      như cách Đức Phổ Hiền làm,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཅིང༌། །
    


    
      de dak kün gyi je su dak lop ching
    


    
      Con hồi hướng hết thảy phẩm hạnh này
    

  


  
    
      དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །
    


    
      ge wa di dak tam che rap tu ngo
    


    
      khiến con thực hành theo hạnh nguyện các Ngài.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
    


    
      dü sum shek pay gyal wa tam che kyi
    


    
      Hết thảy chư Phật trong ba thời,
    

  


  
    
      བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །
    


    
      ngo wa gang la chok tu ngak pa de
    


    
      tán thán hồi hướng thù thắng này
    

  


  
    
      བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང༌། །
    


    
      dak gi ge way tsa wa di kün kyang
    


    
      Cũng thế con hồi hướng
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །
    


    
      sang po chö chir rap tu ngo war gyi
    


    
      phẩm hạnh này lên đại nguyện Phổ Hiền
    

  


  
    
      བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །
    


    
      dak ni chi way dü che gyur pa na
    


    
      Đến lúc lâm chung giờ chết gần kề
    

  


  
    
      སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །
    


    
      drip pa tam che dak ni chir sal te
    


    
      Nguyện bóng tối đều lui tan;
    

  


  
    
      མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །
    


    
      ngön sum nang wa ta ye de tong ne
    


    
      Con trực tiếp diện kiến Phật A Di Đà
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། །
    


    
      de wa chen gyi shing der rap tu dro
    


    
      và vãng sanh cõi Tây Phương tịnh độ
    

  


  
    
      དེར་སོང་ནས་ནི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱང༌། །
    


    
      der song ne ni mön lam di dak kyang
    


    
      Sau khi vãng sanh cõi Tịnh độ, nguyện những hạnh nguyện này
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
    


    
      tam che ma lü ngön du gyur war shok
    


    
      trở nên hiển lộ viên mãn đầy đủ.
    

  


  
    
      དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང༌། །
    


    
      de dak ma lü dak gi yong su kang
    


    
      Con hoàn thành không chướng ngại
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །
    


    
      jik ten ji si sem chen pen par gyi
    


    
      cứu giúp chúng sanh bao lâu cõi luân hồi tồn tại!
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །
    


    
      gyal way kyil kor sang shing ga wa der
    


    
      Trong mạn đà la tuyệt đẹp, hỷ lạc của Đức Phật,
    

  


  
    
      པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །
    


    
      pe mo dam pa shin tu dze le kye
    


    
      Con sinh ra trong hoa sen lớn tuyệt đẹp
    

  


  


    
      སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །
    


    
      nang wa ta ye gyal way ngön sum du
    


    
      Được nhận lãnh lời thọ ký.
    

  


  
    
      ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      lung ten pa yang dak gi der top shok
    


    
      Trực tiếp từ Đức Phật A Di Đà.
    

  


  
    
      དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །
    


    
      der ni dak gi lung ten rap top ne
    


    
      Sau khi nhận lãnh lời thọ ký,
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      སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །
    


    
      trul pa mang po je wa trak gya yi
    


    
      Con làm lợi ích cho vô số chúng sanh
    

  


  
    
      བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང༌། །
    


    
      lo yi top kyi chok chu nam su yang
    


    
      Xuyên suốt mười phương nhờ năng lực tự tâm
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི། །
    


    
      sem chen nam la pen pa mang po gyi
    


    
      với hàng triệu những hoá hiện thân.
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །
    


    
      sang po chö pay mön lam tap pa yi
    


    
      Xin nguyện bất cứ công đức nhỏ nhoi con đã tạo,

  


  
    
      དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
    


    
      ge wa chung se dak gi chi sak pa
    


    
      do phát khởi Đại nguyện Phổ Hiền Hạnh,
    

  


  
    
      དེས་ནི་འགྲོ་བའི་སྨོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས། །
    


    
      de ni dro way mön lam ge wa nam
    


    
      Cầu nguyện những tâm nguyện giới đức của chúng sanh

  


  
    
      སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་ཤོག །
    


    
      ke chik chik gi tam che jor war shok
    


    
      ngay trong khoảng sát na biến thành hiện thực
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་ལས། །
    


    
      sang po chö pa yong su ngö pa le
    


    
      Nhờ vô lượng công đức thù thắng,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས། །
    


    
      sö nam ta ye dam pa gang top de
    


    
      đạt được bởi hồi hướng đại nguyện Phổ Hiền,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོར་བྱིང་བ་རྣམས། །
    


    
      dro wa duk ngel chu wor jing wa nam
    


    
      Xin nguyện hết thảy chúng sanh đắm chìm khổ đau trong bão tố,

  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      ö pak me pay ne rap top par shok
    


    
      được vãng sanh cõi Phật A Di Đà thù thắng.

  


  
    
      ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་གཉིས་རྒྱ་འགྲེལ་མང་པོར་མི་སྣང་ཡང་བོད་འགྱུར་ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་དང་ཤཱཀྱ་བཤེས་གཉེན་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཡེ་ཤེས་སྡེའི་འགྲེལ་པ་དག་ནས་འབྱུང་ངོ༌།
    


    
     Hai câu kệ cuối này không có trong những luận giải tiếng Phạn nhưng có trong kinh Hoa Nghiêm bản dịch Tiếng Tây Tạng và do Ngài Shakyamitra và Lotsawa Yeshe De luận giải.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །
    


    
      mön lam gyal po di dak chok gi tso
    


    
      Nguyện xin Đại nguyện Phổ Hiền tối thắng này
    

  


  
    
      མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      ta ye dro wa kün la pen che ching
    


    
      mang lại mục đích tối hậu, lợi ích vô biên chúng sanh
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །
    


    
      kün tu sang poy gyen pay shung drup te
    


    
      Viên mãn trang nghiêm kinh Phổ Hiền Bồ Tát này,
    

  


  
    
      ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོངས་པར་ཤོག །
    


    
      nge song ne nam ma lü tong par shok
    


    
      xin nguyện cảnh giới ác được rỗng không!
    

  


  
    
      ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་མདོ་དང་རྒྱ་འགྲེལ་གང་ནའང་མེད་མོད། ལོ་ཙཱ་བ་དག་གིས་འགྱུར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུ་མཛད་པར་གྲགས་སོ།
    


    
      Dòng cuối cùng không nằm trong kinh hay luận giải tiếng phạn, do các dịch giả thêm vào.

  


      Return to the beginning of the prayer.

  

  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	CẦU NGUYỆN CÕI CỰC LẠC “Con cung kính đảnh lễ”


      	CẦU NGUYỆN Ý NGHĨA CAO TỘT CỦA ĐẠI THỦ ẤN

    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC DI LẶC BỒ TÁT
    


    
      བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ།
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      སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      sang gye kün la chak tsal lo
    


    
      Con xin kính lễ chư Phật
    

  


  
    
      དྲང་སྲོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་ཡི། །
    


    
      drang song lha mik den pa yi
    


    
      và chư vị Bồ Tát,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང༌། །
    


    
      jang chup sem pa nam dang yang
    


    
      Chư vị Độc giác,
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nyen tö nam la chak tsal lo
    


    
      cùng chư vị Thanh văn
    

  


  
    
      ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཟློག་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      ngen dro tam che dok che ching
    


    
      Con xin kính lễ Bồ đề tâm,
    

  


  
    
      མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟོན་ལ། །
    


    
      to ri lam ni rap tön la
    


    
      ngăn chặn muôn nẻo thác sinh cảnh giới thấp hèn,
    

  


  
    
      རྒ་ཤི་མེད་པར་འདྲེན་བགྱིད་པ། །
    


    
      ga shi me par dren gyi pa
    


    
      Chỉ ra con đường đến cảnh giới cao hơn,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jang chup sem la chak tsal lo
    


    
      và dẫn đến thoát khỏi già và chết.
    

  


  
    
      སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན། །
    


    
      sem kyi wang du gyur pe na
    


    
      Tất cả tội lỗi con đã tạo
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །
    


    
      dak gi dik pa chi gyi pa
    


    
      do tâm bị che mờ,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་སུ། །
    


    
      sang gye chen ngar chi ne su
    


    
      Đối trước chư Phật hiện tiền
    

  


  
    
      བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      dak gi de dak shak par gyi
    


    
      hết thảy con xin sám hối.
    

  


  
    
      བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གི །
    


    
      dak le nam pa sum gang gi
    


    
      Xin nguyện bất cứ công đức nào con có được
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །
    


    
      sö nam tsok ni kye pa te
    


    
      do bởi ba hành đã tạo ra,
    

  


  
    
      བདག་གི་ཀུན་མཁྱེན་ས་བོན་ཏེ། །
    


    
      dak gi kün khyen sa bön te
    


    
      Đều biến thành chủng tử toàn trí
    

  


  
    
      བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་མི་ཟད་ཤོག །
    


    
      dak gi jang chup mi se shok
    


    
      và chứng đạt giác ngộ thù thắng.
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      ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་སུ། །
    


    
      chok chu dak gi shing nam su
    


    
      Chư Phật chứng biết và tùy hỉ
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་གང་བྱུང་བ། །
    


    
      sang gye chö pa gang jung wa
    


    
      những phẩm vật dâng cúng các Ngài,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པས་ཡི་རང་བ། །
    


    
      sang gye khyen pay yi rang wa
    


    
      Ở trong quốc độ của mười phương
    

  


  
    
      དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      de la dak ni yi rang ngo
    


    
      và con cũng xin tùy hỉ như vậy.
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      dik pa tam che shak par gyi
    


    
      Con sám hối những lỗi lầm,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      sö nam kün la yi rang ngo
    


    
      và tuỳ hỷ tất cả công đức,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      sang gye kün la chak tsal lo
    


    
      Con kính lễ hết thảy chư Phật.
    

  


  
    
      བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      dak ni ye she chok top shok
    


    
      Con xin nguyện chứng đạt trí tuệ ban sơ thù thắng.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །
    


    
      chok chu dak gi chok nam su
    


    
      Con tha thiết thỉnh cầu chư Bồ Tát,
    

  


  
    
      ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། །
    


    
      sa chu dak la ne pa yi
    


    
      Bậc an trụ trong mười lực,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆོག །
    


    
      jang chup sem pa jang chup chok
    


    
      Ở mười phương quốc độ,
    

  


  
    
      འཚང་རྒྱ་བགྱིད་པར་བསྐུལ་མ་འདེབས། །
    


    
      tsang gya gyi par kül ma dep
    


    
      đã chứng giác ngộ vĩ đại thù thắng.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང༌། །
    


    
      jang chup dam par sang gye shing
    


    
      Sau khi chứng giác ngộ thù thắng,
    

  


  
    
      སྡེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་བཏུལ་ནས། །
    


    
      de dang che pay dü tül ne
    


    
      Chiến thắng các ma vương và quyến thuộc chúng,
    

  


  
    
      སྲོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ། །
    


    
      sok chak kün la men le du
    


    
      Nguyện xin các Ngài chuyển pháp luân tối thượng,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi khor lo kor gyur chik
    


    
      để cứu độ muôn loài sinh linh
    

  


  
    
      ཆོས་རྔ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །
    


    
      chö nga chen poy dra yi ni
    


    
      Xin nguyện âm thanh tiếng trống vĩ đại chánh pháp,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱིད་ཤོག །
    


    
      duk ngel sem chen tar gyi shok
    


    
      giải thoát chúng sanh thoát khỏi đau khổ.
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      བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །
    


    
      kal pa je wa sam ye su
    


    
      Xin nguyện các Ngài trụ thế và ban trải chánh pháp.
    

  


  
    
      ཆོས་སྟོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö tön dze ching shuk gyur chik
    


    
      Trải qua hàng triệu hằng hà sa kiếp,
    

  


  
   

    
      འདོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      dö pay dam du jing gyur ching
    


    
      chúng con bị nhấn chìm trong đầm lầy tham dục
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་སྲད་བུས་དམ་བཅིངས་པ། །
    


    
      si pay se bü dam ching pa
    


    
      bị trói buộc xiềng xích trong luân hồi sanh tử
    

  


  
    
      འཆིང་བ་ཀུན་གྱིས་བཅིངས་བདག་ལ། །
    


    
      ching wa kün gyi ching dak la
    


    
      Xin nguyện Đấng Tối Tôn của Trời, Người,
    

  


  
    
      རྐང་གཉིས་མཆོག་རྣམས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      kang nyi chok nam sik su söl
    


    
      đoái thương chúng con đang bị roi vọt xiềng xích.
    

  


  
    
      སེམས་ཀྱིས་དྲི་མར་བགྱིས་པ་ལ། །
    


    
      sem kyi dri mar gyi pa la
    


    
      Chư Phật không chỉ trích
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྨོད་མི་མཛད། །
    


    
      sang gye nam ni mön mi dze
    


    
      những chúng sanh tâm bị nhiễm ô.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན། །
    


    
      sem chen nam la jam tuk den
    


    
      Xin nguyện với trái tim yêu thương từ mẫn,
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
    


    
      si pay tso le drol war shok
    


    
      giải thoát chúng sanh khỏi biển khổ luân hồi!
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་དང༌། །
    


    
      dzok pay sang gye gang shuk dang
    


    
      Con nguyện noi theo hạnh nguyện
    

  


  
    
      གང་དག་འདས་དང་མ་བྱོན་པ། །
    


    
      gang dak de dang ma jön pa
    


    
      Chư Phật toàn giác đang hiện tiền
    

  


  
    
      དེ་དག་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཅིང༌། །
    


    
      de dak je su dak lop ching
    


    
      Đã nhập Niết bàn và chưa xuất hiện,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jang chup che pa chö gyur chik
    


    Con nguyện thực hành pháp môn giải thoát.


  


  
    
      ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་བགྱིས་ནས། །
    


    
      pa rol chin druk dzok gyi ne
    


    Con nguyện hoàn thiện sáu pháp Ba la mật,


  


  
    
      འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱིད་ཤོག །
    


    
      dro druk sem chen tar gyi shok
    


    và giải thoát chúng sanh trong sáu đường,


  


  
    
      མངོན་ཤེས་དྲུག་པོ་མངོན་བགྱིས་ནས། །
    


    
      ngön she druk po ngön gyi ne
    


    Con nguyện chứng ngộ sáu trí thù thắng


  


  
    
      བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་རེག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      la me jang chup rek gyur chik
    


    và chứng đạt giác ngộ tối hậu.
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      མ་སྐྱེས་པ་དང་མི་འབྱུང་དང༌། །
    


    
      ma kye pa dang mi jung dang
    


    
      Không sanh, không sinh khởi.
    

  


  
    
      རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། །
    


    
      rang shin ma chi ne ma chi
    


    
      Không thể tánh, không trú xứ.
    

  


  
    
      རྣམ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། །
    


    
      nam rik ma chi ngö ma chi
    


    
      Không nhận thức, không các pháp.
    

  


  
    
      སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་པར་ཤོག །
    


    
      tong pay chö ni tok par shok
    


    
      Con nguyện chứng ngộ các pháp không tánh.
    

  


  
   

    
      སངས་རྒྱས་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལྟར། །
    


    
      sang gye drang song chen po tar
    


    
      Cũng như chư Phật và Đại Thánh Nhân,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་མ་མཆིས་སྲོག་མ་མཆིས། །
    


    
      sem chen ma chi sok ma chi
    


    
      Con nguyện chứng ngộ pháp không chúng sinh,
    

  


  
    
      གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས། །
    


    
      gang sak ma chi so ma chi
    


    
      Không thọ giả, không cá nhân,
    

  


  
    
      བདག་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak ma chi pay chö tok shok
    


    
      không người nuôi dưỡng và vô ngã.
    

  


  
    
      བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི། །
    


    
      dak dzin dak gir dzin pa yi
    


    
      Chấp các pháp là tôi hay của tôi
    

  


  
    
      དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མི་གནས་པར། །
    


    
      ngö po kün la mi ne par
    


    
      không an trú bất cứ pháp nào.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ། །
    


    
      sem chen kün la men le du
    


    
      Để cứu giúp tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      སེར་སྣ་མ་མཆིས་སྦྱིན་གཏོང་ཤོག །
    


    
      ser na ma chi jin tong shok
    


    
      Con nguyện thực hành bố thí Ba la mật.
    

  


  
    
      དངོས་པོ་དངོས་པོར་མ་མཆིས་པས། །
    


    
      ngö po ngö por ma chi pay
    


    
      Vì vạn pháp không thực tồn tại,
    

  


  
    
      བདག་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །
    


    
      dak gi long chö lhün drup shok
    


    
      Nguyện cho con tự nhiên có được tài sản.
    

  


  
    
      དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇིག་པས། །
    


    
      ngö po tam che nam jik pay
    


    
      Vì mọi vật đều biến hoại tan rã,
    

  


  
    
      སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      jin pay pa rol chin dzok shok
    


    
      con nguyện hoàn thiện bố thí Ba la mật.
    

  


  
    
      ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌། །
    


    
      trim kyi tsul trim kyön me ching
    


    
      Phòng hộ giới luật không lầm lỗi
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །
    


    
      tsul trim nam par dak dang den
    


    
      hành trì chúng hoàn toàn thanh tịnh
    

  


  
    
      རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། །
    


    
      lom sem me pay tsul trim kyi
    


    
      Nhờ giới tâm thoát khỏi kiêu mạn
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      tsul trim pa rol chin dzok shok
    


    
      Con nguyện hoàn thiện giới Ba la mật.
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      ས་འམ་ཡང་ན་ཆུ་འམ་མེ། །
    


    
      sa am yang na chu am me
    


    
      Cũng như đất, nước, gió, lửa
    

  


  
    
      རླུང་གི་ཁམས་ལྟར་མི་གནས་ཤིང༌། །
    


    
      lung gi kham tar mi ne shing
    


    
      Là những yếu tố không chỗ an trú
    

  


  
    
      བཟོད་པ་ཁྲོ་བ་མ་མཆིས་པས། །
    


    
      sö pa tro wa ma chi pay
    


    
      Có nhẫn nhục, sân hận không sinh khởi
    

  


  
    
      བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      sö pay pa rol chin dzok shok
    


    
      Con nguyện hoàn thiện Nhẫn nhục Ba la mật.
    

  


  
 

    
      བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །
    


    
      tsön drü tsam pay tsön drü kyi
    


    
      Do quyết tâm tinh tấn
    

  


  
    
      བརྟན་སྤྲོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །
    


    
      ten tro le lo ma chi shing
    


    
      Kiên trì, nhiệt tâm và siêng năng,
    

  


  
    
      སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་སེམས་ཀྱིས། །
    


    
      top dang den pay lü sem kyi
    


    
      Với sức mạnh của thân và tâm,
    

  


  
    
      བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      tsön drü pa rol chin dzok shok
    


    
      Con nguyện hoàn thiện Tinh tấn Ba la mật.
    

  


  
    
      སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །
    


    
      gyu ma ta buy ting dzin dang
    


    
      Nhờ thiền định về tính huyễn ảo
    

  


  
    
      དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །
    


    
      pa war dro way ting dzin dang
    


    
      Nhờ thiền định như bước chân của người anh hùng,
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །
    


    
      dor je ta buy ting dzin gyi
    


    
      Và thiền định như kim cương rắn chắc,
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      sam ten pa rol chin dzok shok
    


    
      Con nguyện hoàn thiện Thiền định Ba la mật.
    

  


  
    
      རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་དང༌། །
    


    
      nam par tar pay go sum dang
    


    
      Nhờ ba cánh cửa giải thoát,
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ནི། །
    


    
      dü sum nyam pa nyi dang ni
    


    
      Sự bình đẳng của ba thời,
    

  


  
    
      རིག་གསུམ་མངོན་སུམ་བགྱིས་པ་ཡིས། །
    


    
      rik sum ngön sum gyi pa yi
    


    
      Và ba hiện khởi của trí tuệ
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      she rap pa rol chin dzok shok
    


    
      Con nguyện hoàn thiện Trí tuệ Ba la mật.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པ་དང༌། །
    


    
      sang gye kün gyi ngak pa dang
    


    
      Các pháp này được chư Phật tán thán
    

  


  
    
      འོད་དང་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་དང༌། །
    


    
      ö dang si ji bar wa dang
    


    
      Cùng hào quang chiếu diệu, huy hoàng.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །
    


    
      jang chup sem pay tsön drü kyi
    


    
      Và tinh tấn của các vị Bồ Tát,
    

  


  
    
      བདག་གི་བསམ་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi sam pa dzok gyur chik
    


    
      Con nguyện hoàn thành viên mãn các ý nguyện.
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      དེ་ལྟར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      de tar che pa chö che ching
    


    
      Con nguyện hành trì giới đức như vậy,
    

  


  
    
      བྱམས་པ་གྲགས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །
    


    
      jam pa drak dang den pa yi
    


    
      được danh tiếng như bậc đại từ bi,
    

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་བགྱིས་ནས། །
    


    
      pa rol chin druk dzok gyi ne
    


    
      Hoàn thiện sáu pháp Ba la mật,
    

  


  
    
      ས་བཅུའི་སྤོ་ལ་རབ་གནས་ཤོག །ཅེས་དང༌།
    


    
      sa chuy po la rap ne shok
    


    
      và an trụ ở đỉnh cao của mười lực. Và:
    

  


  
  

    
      འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་ཀྱིས། །
    


    
      di tar gyi pay sö nam pak me kyi
    


    
      Nhờ việc làm công đức vô biên như vậy,
    

  


  
    
      དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་ལྷ་མ་ཡིན། །
    


    
      nyal wa yi dak dü dro lha ma yin
    


    
      Con nguyện mãi mãi thoát khỏi đường dữ,
    

  


  
    
      གནས་ངན་ལེན་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྤངས་བྱས་ནས། །
    


    
      ne ngen len nam tak tu pang che ne
    


    
      Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyal wa jam pay go pang nye gyur chik
    


    
      Và đạt được trạng thái của Đức Phật Di Lặc.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་དང་ནི་སེང་གེ་ཡིས། །
    


    
      gyal wa jam pa dang ni seng ge yi
    


    
      Khi Đức Phật Di lặc và Đạo sư Bồ Tát
    

  


  
    
      མ་འོངས་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་སྟོན་པའི་ཚེ། །
    


    
      ma ong sang gye dze pa tön pay tse
    


    
      Thực hành Phật sự trong vị lai,
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་གནས་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      dak kyang jang chup chok la ne gyur te
    


    
      Con nguyện cũng an trụ trong giác ngộ tối hậu
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པའི་ལུང་ཡང་སྟོན་པར་ཤོག །
    


    
      la na me pay lung yang tön par shok
    


    
      Và cũng nhận lãnh lời thọ ký tối thắng.
    

  


  
    
      དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      ge wa di yi tse rap tam che du
    


    
      Nhờ thiện hạnh này, trong mỗi kiếp sống
    

  


  
    
      དལ་ཐོབ་བཤེས་གཉེན་བཟང་ལ་བསྟེན་པ་དང༌། །
    


    
      dal top she nyen sang la ten pa dang
    


    
      Con nguyện được sanh làm người, gặp bậc chân sư

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་ཁྱེར་ནས། །
    


    
      sem chen kün gyi duk ngel khur khyer ne
    


    
      Gánh vác khổ đau của tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      བྱམས་པའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །ཅེས་སོ།། །།
    


    
      jam pay ten la ja wa che par shok
    


    
      và phụng sự những lời dạy của Đức Di Lặc Bồ Tát.

  


  
    

    
      
        <
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      CẦU NGUYỆN TRONG NHẬP BỒ TÁT ĐẠO
    


    
      སྤྱོད་འཇུག་སྨོན་ལམ།
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      བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ལ། །
    


    
      dak gi jang chup chö pa la
    


    
      Nhờ những công đức con đã tích tụ
    

  


  
    
      འཇུག་པ་རྣམ་པར་བརྩམས་པ་ཡི། །
    


    
      juk pa nam par tsam pa yi
    


    
      và biên soạn nhập Bồ Tát đạo
    

  


  
    
      དགེ་བ་གང་དེས་འགྲོ་བ་ཀུན། །
    


    
      ge wa gang de dro wa kün
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sanh
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །
    


    
      jang chup chö la juk par shok
    


    
      đều tiến trên con đường Phật quả.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་སེམས། །
    


    
      chok nam kün na lü dang sem
    


    
      Nguyện xin chúng sanh đau khổ khắp muôn nơi,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །
    


    
      duk ngel ne pa ji nye pa
    


    bị dày vò bởi thân và tâm,


  


  
    
      དེ་དག་བདག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །
    


    
      de dak dak gi sö nam kyi
    


    Nhờ công đức giới hạnh của con,


  


  
    
      བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      de ga gya tso top par shok
    


    đạt được an lạc và hạnh phúc vô biên


  


  
    
      དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ། །
    


    
      de dak khor wa ji si du
    


    Chừng nào họ còn ở trong luân hồi,


  


  
    
      ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་གྱུར། །
    


    
      nam yang de le nyam ma gyur
    


    Nguyện xin an lạc của họ không bị thuyên giảm.


  


  
    
      འགྲོ་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །
    


    
      dro way jang chup sem pa yi
    


    
      Họ kinh qua những phúc lạc tối thắng,
    

  


  
    
      བདེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      de wa gyün mi che top shok
    


    
      an trụ bất biến và niệm niệm tương tục
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་དམྱལ་བ་དག །
    


    
      jik ten kham na nyal wa dak
    


    
      Xuyên suốt những phạm vi và khắp vũ trụ
    

  


  
    
      གང་དག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །
    


    
      gang dak ji nye yö pa nam
    


    
      có vô số những cảnh giới địa ngục,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཏུ་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས། །
    


    
      de dak tu ni lü chen nam
    


    
      Nguyện xin những chúng sinh đang ở đó
    

  


  
    
      བདེ་ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤོག །
    


    
      de chen de way ga war shok
    


    
      được hưởng hạnh phúc và an lạc cõi Cực lạc.
    

  


  
   
    
      གྲང་བས་ཉམ་ཐག་དྲོ་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      drang we nyam tak dro top shok
    


    
      Nguyện xin những người bị băng giá được ấm áp.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །
    


    
      jang chup sem pay trin chen le
    


    
      và từ những đám mây vĩ đại của chư Bồ Tát,
    

  


  
 
      137
    


    
      བྱུང་བའི་ཆུ་བོ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །
    


    
      jung way chu wo ta ye kyi
    


    
      Những dòng nước mưa trút xuống vô hạn,
    

  


  
    
      ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་བར་ཤོག །
    


    
      tsa we nyam tak sil war shok
    


    
      làm mát dịu những chúng sanh đang bị nung nấu ở địa ngục thiêu đốt.
    

  


  
    
      རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཡང༌། །
    


    
      ral dri lo may nak tsal yang
    


    
      Nguyện xin rừng cây lá tựa gươm, dao
    

  


  
    
      དེ་ལ་ཙན་དན་ནགས་སྟུག་ཤོག །
    


    
      de la tsen den nak tuk shok
    


    
      trở nên khu rừng ngọt ngào và an vui,
    

  


  
    
      ཤལ་མ་ལི་ཡི་སྡོང་པོ་ཡང༌། །
    


    
      shal ma li yi dong po yang
    


    
      và xuất hiện những cây thần diệu
    

  


  
    
      དཔག་བསམ་ཤིང་དུ་འཁྲུངས་པར་ཤོག །
    


    
      pak sam shing du trung par shok
    


    
      chúng được thay thế bằng đồi núi Shalmali.
    

  


  
    
      མཐིང་རིལ་ངུར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང༌། །
    


    
      ting ril ngur pa dak dang ngang pa dang
    


    
      Nguyện xin hết thảy địa ngục trở nên mát dịu
    

  


  
    
      བཞད་སོགས་སྐད་སྙན་འབྱིན་པས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she sok ke nyen jin pe dze gyur chik
    


    
      với những hồ sen hương tỏa thơm ngát,
    

  


  
    
      པདྨ་དྲི་བསུང་ཆེ་ལྡན་མཚོ་དག་གིས། །
    


    
      pe ma dri sung che den tso dak gi
    


    
      Những con thiên nga và ngỗng kêu vang
    

  


  
    
      དམྱལ་བའི་ས་ཕྱོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤོག །
    


    
      nyal way sa chok dak ni nyam gar shok
    


    
      và thác nước chảy êm đềm.
    

  


  
    
      སོལ་ཕུང་དེ་ཡང་རིན་ཆེན་ཕུང་པོར་གྱུར། །
    


    
      söl pung de yang rin chen pung por gyur
    


    
      Nguyện xin những than đá đỏ rực biến thành những đống châu báu.
    

  


  
    
      ས་བསྲེགས་ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་བསྟར་བར་ཤོག །
    


    
      sa sek shel gyi sa shi tar war shok
    


    
      Mặt đất cháy bỏng biến thành nền pha lê.
    

  


  
    
      བསྡུས་འཇོམས་རི་བོ་རྣམས་ཀྱང་མཆོད་པ་ཡི། །
    


    
      dü jom ri wo nam kyang chö pa yi
    


    
      Và vùng núi đổ nát biến thành những nơi tôn nghiêm:
    

  


  
    
      གཞལ་མེད་ཁང་གྱུར་བདེ་གཤེགས་གང་བར་ཤོག །
    


    
      shal me khang gyur de shek gang war shok
    


    
      Những thánh địa thờ cúng và nơi an trú của chư Phật.
    

  


  
    
      མདག་མ་རྡོ་བསྲེགས་མཚོན་གྱི་ཆར་པ་དག །
    


    
      dak ma do sek tsön gyi char wa dak
    


    
      Nguyện xin những trận mưa vũ khí, nham thạch, đá lửa,
    

  


  
    
      དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་མེ་ཏོག་ཆར་པར་གྱུར། །
    


    
      deng ne sung te me tok char par gyur
    


    
      từ đây biến thành trận mưa hoa,
    

  


  
    
      ཕན་ཚུན་མཚོན་གྱིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། །
    


    
      pen tsün tsön gyi dep pa de yang ni
    


    
      Và những chiến trường đâm chém lẫn nhau,
    

  


  
    
      དེང་ནས་བརྩེ་ཕྱིར་མེ་ཏོག་འཕེན་པར་ཤོག །
    


    
      deng ne tse chir me tok pen par shok
    


    
      ngay bây giờ biến thành trận mưa hoa liệng ném chơi đùa.
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      ཆུ་བོ་རབ་མེད་མེ་དོང་འདྲ་ནང་བྱིང་བ་དག །
    


    
      chu wo rap me me dong dra nang ching wa dak
    


    
      Và những người bị nhận chìm trong Vaitarani cháy bỏng.
    

  


  
    
      ཤ་ཀུན་ཞིག་གྱུར་རུས་གོང་མེ་ཏོག་ཀུནྡའི་མདོག །
    


    
      sha kün shik gyur rü gong me tok kun day dok
    


    
      Thịt bị tiêu huỷ, lòi xương trắng xoá như những hoa Kunda.
    

  


  
    
      བདག་གི་དགེ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷ་ཡི་ལུས་ཐོབ་ནས། །
    


    
      dak gi ge way top kyi lha yi lü top ne
    


    
      Nhờ những năng lực công đức của con, nguyện xin thọ được thân tướng của Thánh hiền.
    

  


  
    
      ལྷ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་དལ་གྱིས་འབབ་གནས་ཤོག །
    


    
      lha mo nam dang lhen chik dal gyi bap ne shok
    


    
      Và vui đùa với các nữ thần trong dòng suối an lạc Mandakini.
    

  


  
    
      ཅི་ཕྱིར་འདིར་ནི་གཤིན་རྗེའི་མི་དང་ཁྭ་དང་བྱ་རྒོད་མི་བཟད་རྣམས་སྐྲག་བྱེད། །
    


    
      chi chir dir ni shin jey mi dang kha dang ja gö mi se nam trak che
    


    Họ sẽ hỏi "Sự sợ hãi nào sẽ thu hút người hầu của Thần chết, những chim kên kên ghê sợ và quạ kinh tởm?


  


  
    
      ཀུན་ནས་མུན་བསལ་བདེ་དགའ་བསྐྱེད་པའི་མཐུ་བཟང་འདི་ཀོ་སུ་ཡི་མཐུ་སྙམ་སྟེ། །
    


    
      kün ne mün sel de ga kye pay tu sang di ko su yi tu nyam te
    


    Sức mạnh phi thương nào sẽ mang đến an lạc cho chúng ta và xua tan cảnh tối tăm khiếp sợ?”


  


  
    
      གྱེན་དུ་བལྟས་ན་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་བཞུགས་མཐོང་ནས། །
    


    
      gyen du te na nam khay kyil na chak na dor je bar wa shuk tong ne
    


    Hãy nhìn lên bầu trời họ sẽ thấy hình thù Đức Kim Cang Thủ sáng chói!


  


  
    
      རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྡིག་དང་བྲལ་ནས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པར་ཤོག །
    


    
      rap tu ga way shuk kyi dik dang dral ne de dang lhen chik drok par shok
    


    Nguyện xin tội lỗi của họ tiêu trừ, được an lạc và đi đến với Ngài.


  


  
    
      མེ་ཏོག་ཆར་པ་སྤོས་ཆུ་དང་འདྲེས་འབབ་པ་ཡིས། །
    


    
      me tok char pa pö chu dang dre bap pa yi
    


    Và khi họ nhìn nham thạch tràn ngập khắp địa ngục,


  


  
    
      དམྱལ་བའི་མེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་གསོད་པ་མཐོང་གྱུར་ནས། །
    


    
      nyal way me dak chi chil sö pa tong gyur ne
    


    Liền tan biến thành trận mưa hoa, hòa quyện trong dòng nước thơm ngát,


  


  
    

    
      གློ་བུར་བདེ་བས་ཚིམ་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང༌། །
    


    
      lo bur de way tsim pa di chi sam pa dang
    


    
      Tức khắc hạnh phúc tràn ngập, họ sẽ hỏi, “Làm sao có thể được như vậy?”
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      སེམས་དམྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ན་པདྨ་མཐོང་བར་ཤོག །
    


    
      sem nyal nam kyi chak na pe ma tong war shok
    


    
      Nguyện xin những người ở địa ngục đều nhìn thấy Vị cầm nhành hoa sen.
    

  


  
    
      གྲོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་ཚུར་ཤོག་འུ་བུའི་ཐད་དུ་ནི། །
    


    
      drok dak jik pa bor la ring par tsur shok u buy te du ni
    


    
      “Hỡi bạn hữu, hãy quẳng đi những sợ hãi và nhanh chóng quy tụ nơi đây,
    

  


  
    
      གང་གི་མཐུ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་དགའ་བའི་ཤུགས་ཕྱིན་ལ། །
    


    
      gang gi tu yi duk ngel kün dral ga way shuk chin la
    


    
      Vị trẻ tuổi với búi tóc cột chặt, Ngài đến xua tan nỗi khiếp sợ của chúng ta.
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་ནས་ཡོངས་སྐྱོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་བརྩེ་བ་སྐྱེས་གྱུར་པ། །
    


    
      dro wa kün ne yong kyop jang chup sem dang tse wa kye gyur pa
    


    
      Vị Bồ Tát nhân từ cứu khổ và che chở hết thảy chúng sanh,
    

  


  
    
      གཞོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་ཅི་ཞིག་ཕྱིན། །
    


    
      shön nu sur pü chen bar jik pa me par che pa chi shik chin
    


    
      Với năng lực của Ngài xoa dịu những đau đớn, ban bố niềm an lạc.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་ལྷ་བརྒྱའི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་མཆོད་ཅིང༌། །
    


    
      khyö kyi lha gyay chö pen dak gi shap kyi pe mo la chö ching
    


    
      “Hàng trăm vị thần cõi trời đều cung kính chạm vương niệm của họ vào chân sen Ngài,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བརླན་སྤྱན་དབུ་ལ་མེ་ཏོག་དུ་མའི་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་འབབ་པ། །
    


    
      tuk je len chen u la me tok du may tsok kyi char bap pa
    


    
      Trận mưa hoa rơi xuống đỉnh đầu Ngài, đôi mắt Ngài ướt đẫm giọt lệ từ bi,
    

  


  
    
      ཁང་བརྩེགས་ཡིད་འོང་ལྷ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བསྟོད་དབྱངས་སྒྲོགས་ལྡན་འདི་ལྟོས་ཞེས། །
    


    
      khang tsek yi ong lha mo tong trak tö yang drok den ti tö she
    


    
      Ngài ngự trong lâu đài tráng lệ vang rền những lời tán dương của vô số thiên nữ!”
    

  


  
    
      འཇམ་དབྱངས་དེ་འདྲ་མཐོང་ནས་ད་ནི་སེམས་དམྱལ་ཅ་ཅོ་འདོན་པར་ཤོག །
    


    
      jam yang de dra tong ne da ni sem nyal cha cho dön par shok
    


    
      Nguyện xin những chúng sanh ở địa ngục reo hò khi nhìn Ngài Văn Thù Sư Lợi.
    

  


  
    
    
      དེ་ལྟར་བདག་གི་དགེ་རྩས་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་སོགས། །
    


    
      de tar dak gi ge tsay kün tu sang la sok
    


    
      Cũng vậy, nhờ cội nguồn đức hạnh của con,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་མེད་སྤྲིན་བདེ་བ་དང༌། །
    


    
      jang chup sem pa drip pa me trin de wa dang
    


    
      Khi nhìn thấy các vị Bồ Tát như Đức Phổ Hiền, liền được thoát khỏi nhiễm ô,
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      བསིལ་ཞིང་དྲི་ཞིམ་ངད་ལྡན་ཆར་པ་འབེབས་མཐོང་ནས། །
    


    
      sil shing dri shim nge den char pa bep tong ne
    


    
      Và được những đám mây an lạc chứa đầy trận mưa mát dịu thơm ngát,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགའ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem chen nyal wa de dak ngön par ga gyur chik
    


    Nguyện xin tất cả chúng sanh trong địa ngục mệt nhoài ngay bây giờ cùng đến hưởng an lạc tối thượng.



  


  
    
      དུད་འགྲོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག །
    


    
      dü dro nam ni chik la chik
    


    
      Và nguyện xin những súc sanh cõi thấp,
    

  


  
    
      ཟ་བའི་འཇིགས་དང་བྲལ་བར་ཤོག །
    


    
      sa way jik dang dral war shok
    


    
      thoát khỏi sợ hãi bởi giày vò, ăn thịt lẫn nhau.
    

  


  
    
      སྒྲ་མི་སྙན་པའི་མི་བཞིན་དུ། །
    


    
      dra mi nyen pay mi shin du
    


    
      Nguyện xin những ma đói được an lạc
    

  


  
    
      ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་བདེ་བར་གྱུར། །
    


    
      yi dak nam ni de war gyur
    


    
      như những chúng sanh ở Bắc châu lục.
    

  


  
    
      འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི །
    


    
      pak pa chen re sik wang gi
    


    
      Và nguyện xin họ được no đủ và thoả mãn,
    

  


  
    
      ཕྱག་ནས་འབབ་པའི་འོ་རྒྱུན་གྱིས། །
    


    
      chak ne bap pay o gyün gyi
    


    
      bởi những dòng sữa rót xuống
    

  


  
    
      ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཚིམས་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      yi dak nam ni tsim che shing
    


    
      Từ tay của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát,
    

  


  
    
      ཁྲུས་བྱས་རྟག་ཏུ་བསིལ་བར་ཤོག །
    


    
      trü che tak tu sil war shok
    


    
      và được tắm trong dòng sữa đó, nguyện xin họ được khoan khoái, mát mẻ.
    

  


  
    
      ལོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་མཐོང་ཞིང༌། །
    


    
      long wa nam kyi suk tong shing
    


    
      Và nguyện xin người mù được thấy hình sắc,
    

  


  
    
      འོན་པས་རྟག་ཏུ་སྒྲ་ཐོས་ཤོག །
    


    
      ön pe tak tu dra tö shok
    


    
      Người điếc bắt đầu nghe được,
    

  


  
    
      ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དུ། །
    


    
      lha mo gyu trul ji shin du
    


    
      Phụ nữ gần đến lúc sanh con
    

  


  
    
      སྦྲུམ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །
    


    
      drum ma’ang nö me tsa war shok
    


    
      như Hoàng hậu Ma Gia, thoát khỏi tất cả đau đớn.
    

  


  
  

    
      གཅེར་བུ་རྣམས་ཀྱིས་གོས་དག་དང༌། །
    


    
      cher bu nam kyi gö dak dang
    


    
      Và nguyện xin người trần truồng ngay bây giờ có quần áo;
    

  


  
    
      བཀྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་དང་ནི། །
    


    
      tre pa nam kyi se dang ni
    


    
      Người đói có đầy đủ thức ăn,
    

  


  
    
      སྐོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་དག་དང༌། །
    


    
      kom pa nam kyi chu dak dang
    


    
      Người khô nẻ vì khát nước có được
    

  


  
    
      བཏུང་བ་ཞིམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      tung wa shim po top par shok
    


    
      nước trong sạch và thức uống ngọt lịm.
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      བཀྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      tren pa nam kyi nor top shok
    


    
      Nguyện xin người nghèo và cơ cực được giàu sang;
    

  


  
    
      མྱ་ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      nya ngen nyam tak ga top shok
    


    
      người hốc hác và tiều tuỵ được an lạc.
    

  


  
    
      ཡི་ཆད་རྣམས་ཀྱང་ཡིད་གསོས་ཤིང༌། །
    


    
      yi che nam kyang yi sö shing
    


    
      Nguyện xin người đang bị tuyệt vọng được tâm bình an
    

  


  
    
      བརྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      ten pa pün sum tsok par shok
    


    
      được ban cho tính kiên trì thực sự.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །
    


    
      sem chen ne pa ji nye pa
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sanh ốm yếu vì bệnh
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyur du ne le tar gyur chik
    


    
      ngay tức khắc thoát khỏi mọi bệnh tật
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་ནད་ནི་མ་ལུས་པ། །
    


    
      dro way ne ni ma lü pa
    


    
      Mọi đau yếu làm chúng sanh đau khổ được hoàn toàn
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu jung wa me par shok
    


    
      và mãi mãi không tồn tại ở thế gian.
    

  


  
    
      སྐྲག་པ་རྣམས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག །
    


    
      trak pa nam ni jik me shok
    


    
      Nguyện xin người khiếp sợ không còn sợ hãi nữa,
    

  


  
    
      བཅིངས་པ་རྣམས་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། །
    


    
      ching pa nam ni drol war gyur
    


    
      người bị giam cầm được cởi trói và ngay bây giờ được tự do.
    

  


  
    
      མཐུ་མེད་རྣམས་ནི་མཐུ་ལྡན་ཞིང༌། །
    


    
      tu me nam ni tu den shing
    


    
      Người yếu đuối có được sức mạnh,
    

  


  
    
      ཕན་ཚུན་སེམས་ནི་མཉེན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      pen tsün sem ni nyen gyur chik
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh có lòng từ tâm giúp đỡ lẫn nhau.
    

  


  
    
      མགྲོན་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      drön po dak ni tam che la
    


    
      Nguyện xin những người du hành trên đường,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤོག །
    


    
      chok nam tam che de war shok
    


    
      tìm thấy hạnh phúc đối với những nơi họ đi đến.
    

  


  
    
      གང་གི་དོན་དུ་འགྲོ་བྱེད་པ། །
    


    
      gang gi dön du dro che pa
    


    
      Và họ đạt được không cần phải vất vả,
    

  


  
    
      དེ་འབད་མི་དགོས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de be mi gö drup gyur chik
    


    
      những mục tiêu chính họ đã đặt ra.
    

  


  


    
      གྲུ་དང་གྲུ་ཆེན་ཞུགས་པ་རྣམས། །
    


    
      dru dang dru chen shuk pa nam
    


    
      Nguyện xin những người đi tàu thuyền trên biển
    

  


  
    
      ཡིད་ལ་བསམ་པ་གྲུབ་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      yi la sam pa drup gyur te
    


    
      cập bến những cảng mà họ mong muốn,
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      ཆུ་ཡི་ངོགས་སུ་བདེར་ཕྱིན་ནས། །
    


    
      chu yi ngok su der chin ne
    


    
      Họ từ biển trở về bình yên
    

  


  
    
      གཉེན་དང་ལྷན་ཅིག་དགའ་བར་ཤོག །
    


    
      nyen dang lhen chik ga war shok
    


    
      và sum họp thân mật với bạn bè họ hàng.
    

  


  
    
      མྱ་ངམ་ལམ་གོལ་འཁྱམས་པ་རྣམས། །
    


    
      nya ngam lam göl khyam pa nam
    


    
      Nguyện xin những người bị lạc đường và lang thang,
    

  


  
    
      མགྲོན་པོ་དག་དང་ཕྲད་གྱུར་ནས། །
    


    
      drön po dak dang tre gyur ne
    


    
      trong rừng hoang được gặp những người đồng hành,
    

  


  
    
      ཆོམ་རྐུན་སྟག་སོགས་འཇིགས་མེད་པར། །
    


    
      chom kün tak sok jik me par
    


    
      Và được an toàn khỏi đe doạ của kẻ cướp và cầm thú hoang dã,
    

  


  
    
      མི་ངལ་བདེ་བླག་འདོང་བར་ཤོག །
    


    
      mi ngel de lak dong war shok
    


    
      cuộc hành trình của họ được thư thái và không bị mệt mỏi.
    

  


  
    
      དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །
    


    
      gön sok lam me nyam nga war
    


    
      Nguyện xin những trẻ con, người già và tất cả những ai không được bảo vệ
    

  


  
    
      བྱིས་པ་རྒན་པོ་མགོན་མེད་ཅིང༌། །
    


    
      chi pa gen po gön me ching
    


    
      lang thang trong sợ hãi, không có đường đi, nước uống
    

  


  
    
      གཉིད་ལོག་མྱོས་ཤིང་རབ་མྱོས་རྣམས། །
    


    
      nyi lok nyö shing rap nyö nam
    


    
      Ngủ thiếp đi không biết đến hiểm nguy của họ,
    

  


  
    
      ལྷ་དག་སྲུང་བ་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      lha dak sung wa che par shok
    


    
      gặp được những người ở cõi trời đức hạnh bảo vệ họ.
    

  


  
    
      མི་དལ་ཀུན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །
    


    
      mi dal kün le tar wa dang
    


    
      Nguyện xin tất cả thoát khỏi những hoàn cảnh nô lệ,
    

  


  
    
      དད་དང་ཤེས་རབ་བརྩེ་ལྡན་ཞིང༌། །
    


    
      de dang she rap tse den shing
    


    
      họ có được trí tuệ, niềm tin và lòng thương yêu
    

  


  
    
      ཟས་དང་སྤྱོད་པ་ཕུན་ཚོགས་ནས། །
    


    
      se dang chö pa pün tsok ne
    


    
      Với phương tiện sống và giới đức hoàn thiện,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu tse rap dren par shok
    


    
      họ luôn nhớ lại những đời sống trước đây
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །
    


    
      tam che nam kha dzö shin du
    


    
      Nguyện xin mọi người có tài sản không giới hạn
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      long chö che pa me par shok
    


    
      giống như kho báu của không gian vũ trụ,
    

  


  
    
      རྩོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །
    


    
      tsö pa me ching tse me par
    


    
      An hưởng tùy theo sự mong muốn của họ
    

  


  
    
      རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      rang wang du ni chö par shok
    


    
      không có mảy may tổn hại hay thù hằn.
    

  


  
    
    
      སེམས་ཅན་གཟི་བརྗིད་ཆུང་ངུ་གང༌། །
    


    
      sem chen si ji chung ngu gang
    


    
      Nguyện xin những chúng sanh không có huy hoàng tráng lệ,
    

  


  
    
      དེ་དག་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོར་ཤོག །
    


    
      de dak si je chen por shok
    


    
      sẽ được tráng lệ và rực rỡ.
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      དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་ངན་པ། །
    


    
      ka tup chen gang suk ngen pa
    


    
      Và những người bị đau khổ vì dị hình
    

  


  
    
      གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      suk sang pün sum tsok par shok
    


    
      Đạt được thân sắc đẹp cao lớn và hoàn hảo
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་བུད་མེད་ཇི་སྙེད་པ། །
    


    
      jik ten bü me ji nye pa
    


    
      Nguyện xin tất cả phụ nữ trên thế gian
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐྱེས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de dak kye pa nyi gyur chik
    


    
      có được sức mạnh của đàn ông.
    

  


  
    
      མ་རབས་རྣམས་ནི་མཐོ་ཐོབ་ཅིང༌། །
    


    
      ma rap nam ni to top ching
    


    
      Và người thấp hèn trở nên quyền thế,
    

  


  
    
      ང་རྒྱལ་དག་ཀྱང་བཅོམ་པར་ཤོག །
    


    
      nga gyal dak kyang chom par shok
    


    
      người kiêu căng và ngạo mạn không còn tính kiêu ngạo.
    

  


  
    
      བདག་གི་བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །
    


    
      dak gi sö nam di yi ni
    


    
      Nhờ tất cả công đức của con đã tạo,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། །
    


    
      sem chen tam che ma lü pa
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sanh, hoàn toàn
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནི། །
    


    
      dik pa tam che pang ne ni
    


    
      Đoạn diệt tất cả con đường ác,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་དགེ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu ge wa che par shok
    


    
      giữ gìn thiện pháp ngay hiện tại và ngày càng tăng trưởng
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །
    


    
      jang chup sem dang mi dral shing
    


    
      Nguyện xin họ hằng an trú Bồ đề tâm
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །
    


    
      jang chup chö la shöl wa dang
    


    
      và thường thực hành hạnh Bồ Tát;
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་གཟུང་ཞིང༌། །
    


    
      sang gye nam kyi yong sung shing
    


    
      Nguyện xin họ xứng đáng là những đệ tử của chư Phật
    

  


  
    
      བདུད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་སྤོང་བར་ཤོག །
    


    
      dü kyi le kyang pong war shok
    


    
      bỏ lại phía sau những hành động của ác ma.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      sem chen de dak tam che ni
    


    
      Và nguyện xin hết thảy những chúng sanh này
    

  


  
    
      ཚེ་ཡང་དཔག་མེད་རིང་བར་ཤོག །
    


    
      tse yang pak me ring war shok
    


    
      có tuổi thọ vô hạn lượng
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ་འགྱུར་ཞིང༌། །
    


    
      tak tu de war tso gyur shing
    


    
      Luôn sống trạng thái thoải mái.
    

  


  
    
      འཆི་བའི་སྒྲ་ཡང་གྲགས་མ་གྱུར། །
    


    
      chi way dra yang drak ma gyur
    


    
      Ngay cả từ chết họ cũng không biết đến.
    

  


  
  
    
      དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །
    


    
      pak sam shing gi kye mö tsal
    


    
      Trong tất cả mười phương và mọi phương hướng
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་ནི་སངས་རྒྱས་སྲས། །
    


    
      sang gye dang ni sang gye se
    


    
      Nguyện xin được bao trùm những rừng cây ước nguyện,
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      ཆོས་སྙན་སྒྲོགས་པས་གང་བ་ཡིས། །
    


    
      chö nyen drok pay gang wa yi
    


    
      Vang rền những lời pháp âm vi diệu
    

  


  
    
      ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤོག །
    


    
      chok nam tam che gang war shok
    


    
      được ban bởi chư Phật và chư Bồ Tát kế thừa.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་དག །
    


    
      tam che du ni sa shi dak
    


    
      Và nguyện xin trái đất khắp nơi đều tốt lành,
    

  


  
    
      གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །
    


    
      sek ma la sok me pa dang
    


    
      không có những tảng đá, vách đá và vực thẳm,
    

  


  
    
      ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྱའི། །
    


    
      lak til tar nyam be dur yay
    


    
      Bằng phẳng như lòng bàn tay
    

  


  
    
      རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang shin jam por ne gyur chik
    


    
      và mượt mà như sắc xanh lưu ly.
    

  


  
    
      འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་དགུར་ཡང༌། །
    


    
      khor gyi kyil khor yö gur yang
    


    
      Trong vô số những hàng đệ tử,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །
    


    
      jang chup sem pa mang po dak
    


    
      Nguyện xin vô số chư Bồ Tát
    

  


  
    
      རང་གི་ལེགས་པས་ས་སྟེང་དག །
    


    
      rang gi lek pe sa ten dak
    


    
      An trụ khắp mọi phương
    

  


  
    
      བརྒྱན་པར་མཛད་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyen par dze pay shuk gyur chik
    


    được trang nghiêm với mọi thiện pháp.


  


  
    
      ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་བྱ་དང་ནི། །
    


    
      lü chen kün gyi ja dang ni
    


    Từ tiếng hót của loài chim và tiếng rì rào của hàng cây,


  


  
    
      ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །
    


    
      shing dang ö ser tam che dang
    


    
      từ những tia sáng và cả bầu trời,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། །
    


    
      nam kha le kyang chö kyi dra
    


    
      Nguyện xin hết thảy mỗi chúng sanh
    

  


  
    
      རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཐོས་པར་ཤོག །
    


    
      gyün mi che par tö par shok
    


    
      liên tục lĩnh hội âm thanh chánh pháp.
    

  


  
    
      དེ་དག་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང༌། །
    


    
      de dak tak tu sang gye dang
    


    
      Và nguyện xin họ thường ra đời cùng thời với chư Phật,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་དང་ཕྲད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye se dang tre gyur chik
    


    
      và gặp chư Bồ Tát, kết thành quyến thuộc,
    

  


  
    
      མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཐའ་ཡས་པས། །
    


    
      chö pay trin pung ta ye pe
    


    
      Với những đám mây dâng cúng vô hạn,
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་བླ་མ་མཆོད་པར་ཤོག །
    


    
      dro way la ma chö par shok
    


    
      Nguyện xin các bậc đạo sư ở thế gian được tôn kính.
    

  


  
    
      145
    


    
      ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །
    


    
      lha yang dü su char bep shing
    


    Nguyện xin những vị thiện thần mang đến những trận mưa đúng thời,



  


  
    
      ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lo tok pün sum tsok gyur chik
    


    
      cho những vụ mùa được bội thu và trù phú.
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་དང༌། །
    


    
      gyal po chö shin che pa dang
    


    
      Nguyện xin những vị vua cai trị theo chánh Pháp,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤོག །
    


    
      jik ten dak kyang dar war shok
    


    
      và thế gian được ban phúc với tất cả sự phồn vinh.
    

  


  
    
      སྨན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང༌། །
    


    
      men nam tu dang den pa dang
    


    
      Nguyện xin tất cả thuốc men đều có công hiệu;
    

  


  
    
      གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      sang ngak de chö drup par shok
    


    
      và năng lực tụng đọc thần chú được thành tựu,
    

  


  
    
      མཁའ་འགྲོ་སྲིན་པོ་ལ་སོགས་པ། །
    


    
      khan dro sin po la sok pa
    


    
      Thần linh ở thế gian được cung phụng sung túc
    

  


  
    
      སྙིང་རྗེའི་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyin jey sem dang den gyur chik
    


    
      họ nhân từ, tâm được thấm nhuần lòng thương yêu.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུག་མ་གྱུར། །
    


    
      sem chen ga yang duk ma gyur
    


    
      Nguyện xin chúng sanh không có nỗi thống khổ,
    

  


  
    
      སྡིག་པར་མ་གྱུར་ན་མ་གྱུར། །
    


    
      dik par ma gyur na ma gyur
    


    
      không bị bệnh tật và cư xử hiểm ác,
    

  


  
    
      འཇིགས་དང་བརྙས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །
    


    
      jik dang nye par min gyur shing
    


    
      Họ không có sợ hãi và bị khinh miệt,
    

  


  
    
      འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་གྱུར། །
    


    
      ga yang yi mi de ma gyur
    


    
      tâm họ luôn thoát khỏi phiền muộn.
    

  


  
    
      གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློག་པ་དང༌། །
    


    
      tsuk lak khang nam lok pa dang
    


    
      Trong những tu viện, thánh điện và khắp mọi nơi,
    

  


  
    
      ཁ་ཏོན་གྱིས་རྒྱས་ལེགས་གནས་ཤོག །
    


    
      ka tön gyi gye lek ne shok
    


    
      Nguyện xin sự đọc tụng hưng thạnh,
    

  


  
    
      རྟག་པར་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དང༌། །
    


    
      tak par gen dün tün pa dang
    


    
      Đoàn thể Tăng già luôn hòa hợp
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་དོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      gen dün dön yang drup par shok
    


    
      và chí nguyện thành tựu viên mãn.
    

  


  
    
      བསླབ་པ་འདོད་པའི་དགེ་སློང་དག །
    


    
      lap pa dö pay ge long dak
    


    
      Xin nguyện chư Tăng luôn nhiệt huyết tu tập,
    

  


  
    
      དབེན་པ་དག་ཀྱང་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      en pa dak kyang top par shok
    


    
      tìm những nơi nhập thất độc cư,
    

  


  
    
      གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནི། །
    


    
      yeng wa tam che pang ne ni
    


    
      Đoạn trừ những tư tưởng sao lãng,
    

  


  
    
      སེམས་ནི་ལས་རུང་སྒོམ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem ni le rung gom gyur chik
    


    
      và thiền định tâm thuần thục và mang lại lợi ích.
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      དགེ་སློང་མ་རྣམས་རྙེད་ལྡན་ཞིང༌། །
    


    
      ge long ma nam nye den shing
    


    
      Nguyện xin chư Ni được cung phụng những gì họ muốn,
    

  


  
    
      འཐབ་དང་གནོད་པ་སྤོང་བར་ཤོག །
    


    
      tap dang nö pa pong war shok
    


    
      xa lìa tranh giành và thù oán.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན། །
    


    
      de shin rap tu jung wa kün
    


    
      Khiến cho những người thọ lãnh đời sống thiền môn,
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་མེད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsül trim nyam pa me gyur chik
    


    
      giữ gìn thanh tịnh và tuân giữ trọn vẹn.
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བས་ཡིད་བྱུང་ནས། །
    


    
      tsül trim chal we yi jung ne
    


    
      Nguyện xin những người phạm giới luật hối lỗi,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་སྡིག་པ་ཟད་བྱེད་ཤོག །
    


    
      tak tu dik pa se che shok
    


    
      và họ luôn tinh tấn tịnh hóa những lỗi lầm.
    

  


  
    
      བདེ་འགྲོ་དག་ནི་ཐོབ་གྱུར་ནས། །
    


    
      de dro dak ni top gyur ne
    


    
      Do đó họ đạt được thác sinh may mắn,
    

  


  
    
      དེར་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་མི་ཉམས་ཤོག །
    


    
      der yang tül shuk mi nyam shok
    


    
      từ đó hành trì giới luật vô nhiễm.
    

  


  
    
      མཁས་པ་རྣམས་ནི་བཀུར་བ་དང༌། །
    


    
      khe pa nam ni kur wa dang
    


    
      Nguyện xin những bậc trí tuệ và hữu học được tôn kính,
    

  


  
    
      བསོད་སྙོམས་དག་ཀྱང་རྙེད་པར་ཤོག །
    


    
      sö nyom dak kyang nye par shok
    


    
      luôn nhận được phẩm vật cúng dường,
    

  


  
    
      རྒྱུད་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང༌། །
    


    
      gyü ni yong su dak pa dang
    


    
      Tâm họ thanh tịnh,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པར་ཤོག །
    


    
      chok nam kün tu drak par shok
    


    
      và danh tiếng họ vang đồn khắp nơi.
    

  


  
    
      ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་ཞིང༌། །
    


    
      ngen song duk ngel mi nyong shing
    


    
      Nguyện xin chúng sanh không bao giờ bị tiều tụy ở những cõi thấp hèn,
    

  


  
    
      དཀའ་བ་སྤྱད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །
    


    
      ka wa je pa me par yang
    


    
      bị đau đớn và thống khổ không ai biết đến họ
    

  


  
    
      ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས་ཐོབ་ནས། །
    


    
      lha we lhak pay lü top ne
    


    
      Được thân thể to lớn hơn chư thiên,
    

  


  
    
      དེ་དག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      de dak sang gye nyur top shok
    


    
      và chứng đạt giác ngộ không trở ngại.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ལན་མང་དུ། །
    


    
      sem chen kün gyi len mang du
    


    
      Nguyện xin chúng sanh thực hiện vô số lần
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      sang gye tam che chö che ching
    


    
      dâng cúng dường lên hết thảy chư Phật.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་ཀྱིས། །
    


    
      sang gye de wa sam ye kyi
    


    
      Và có được an lạc chân thật của chư Phật.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tak tu de dang den gyur chik
    


    
      Họ an hưởng hạnh phúc rực rỡ và miên viễn.
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      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །
    


    
      jang chup sem pa nam kyi ni
    


    
      Nguyện xin hết thảy chư Bồ Tát ngay hiện tại
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་ཤོག །
    


    
      dro dön tuk la gong drup shok
    


    
      hoàn thành chí nguyện cao cả vì lợi ích muôn loài,
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །
    


    
      gön po yi ni gang gong pa
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh có được
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་འབྱོར་ཤོག །
    


    
      sem chen nam la de jor shok
    


    
      tất cả những người bảo hộ như họ mong muốn
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌། །
    


    
      de shin rang sang gye nam dang
    


    
      Và nguyện xin chư vị Thanh văn và Độc giác,
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་བདེ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyen tö nam kyang de gyur chik
    


    
      đạt được hạnh phúc chân thật tối thượng.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་འཇམ་དབྱངས་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །
    


    
      dak kyang jam yang ka drin gyi
    


    
      Nương vào lòng nhân từ vô lượng hoàn toàn.
    

  


  
    
      ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་བར་དུ། །
    


    
      sa rap ga wa top bar du
    


    
      Cho đến khi đạt đến trạng thái an lạc của Đức Văn Thù,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དང༌། །
    


    
      tak tu tse rap dren pa dang
    


    
      Nguyện xin con nhớ lại tất cả kiếp sống
    

  


  
    
      རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      rap tu jung wa che par shok
    


    
      và đi vào nơi tu viện.
    

  


  
    
      བདག་ནི་ཁ་ཟས་གྱི་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      dak ni kha se gyi ne kyang
    


    
      Ở đó con an trú, duy trì liên tục như vậy
    

  


  
    
      ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་འཚོ་བར་ཤོག །
    


    
      nyam dang den shing tso war shok
    


    
      chế độ ăn uống đơn giản, bình thường.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དབེན་གནས་པ། །
    


    
      tse rap kün tu en ne pa
    


    
      Và trong mọi đời sống đạt được
    

  


  
    
      ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      pün sum den pa top par shok
    


    
      nơi an trú độc cư hoàn toàn
    

  


  
    
      གང་ཚེ་བལྟ་བར་འདོད་པ་འམ། །
    


    
      gang tse ta war dö pa am
    


    
      Bất cứ lúc nào con muốn gặp Ngài,
    

  


  
    
      ཅུང་ཟད་དྲི་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །
    


    
      chung se dri war dö na yang
    


    
      hay ngay khi thỉnh hỏi câu hỏi đơn giản nhất.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་དེ་ཉིད་ནི། །
    


    
      gön po jam yam de nyi ni
    


    
      Nguyện xin con nhìn thấy ngài không ngăn ngại
    

  


  
    
      གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །
    


    
      gek me par yang tong war shok
    


    
      Bậc che chở của con chính là Đức Văn Thù Bồ Tát,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། །
    


    
      chok chu nam khay tay tuk pay
    


    
      Thoả mãn những nhu cầu của chúng sanh
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །
    


    
      sem chen kün dön drup jay chir
    


    
      An trú trong mười phương, khắp cùng bầu trời.
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      ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་སྤྱོད་མཛད་པ། །
    


    
      ji tar jam yang chö dze pa
    


    
      Nguyện xin con quán tưởng trong tất cả hành vi của con,
    

  


  
    
      བདག་གི་སྤྱོད་པའང་དེ་འདྲར་ཤོག །
    


    
      dak gi chö pa’ang de drar shok
    


    
      Những hành động chói lọi tuyệt vời của đức Văn Thù Bồ Tát
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །
    


    
      ji si nam kha ne pa dang
    


    
      Và ngay từ bây giờ bao lâu cõi không gian còn tồn tại.

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །
    


    
      dro wa ji si ne gyur pa
    


    
      Bao lâu có những chúng sanh được tìm thấy
    

  


  
    
      དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །
    


    
      de si dak ni ne gyur ne
    


    
      Nguyện xin con tiếp tục tồn tại như vậy,
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །
    


    
      dro way duk ngel sel war shok
    


    
      để xua tan những khổ nạn thế gian.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅིའང་རུང༌། །
    


    
      dro way duk ngel gang chi’ang rung
    


    
      Những đau đớn và buồn phiền của chúng sanh,
    

  


  
    
      དེ་ཀུན་བདག་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de kün dak la min gyur chik
    


    
      họ là kết quả dị thục hoàn toàn của chính con
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྱིས། །
    


    
      jang chup sem pay gen dün gyi
    


    
      Và nguyện xin các Bồ Tát đồng hành giới hạnh,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་བདེ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      dro wa de la chö par shok
    


    
      luôn mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །
    


    
      dro way duk ngel men chik pu
    


    
      Và nguyện xin chánh pháp, là phương thuốc chữa trị bịnh khổ,
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །
    


    
      de wa tam che jung way ne
    


    
      là cội nguồn của mọi an lạc và hạnh phúc,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང༌། །
    


    
      ten pa nye dang kur ti dang
    


    
      Được may mắn có tài sản, được tôn kính,
    

  


  
    
      བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      che te yün ring ne gyur chik
    


    
      tiếp tục tồn tại qua thời gian lâu dài!
    

  


  
    
      གང་གི་དྲིན་གྱིས་དགེ་བློ་བྱུང༌། །
    


    
      gang gi drin gyi ge lo jung
    


    
      Và giờ đây con đảnh lễ Đức Văn Thù Bồ Tát,
    

  


  
    
      འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jam pay yang la chak tsal lo
    


    
      lòng nhân từ của Ngài là nơi bắt nguồn ý nguyện tốt của con.
    

  


  
    
      གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདག་དར་བ། །
    


    
      gang gi drin gyi dak dar wa
    


    
      Và con cũng đảnh lễ những thiện hữu tri thức của con,
    

  


  
    
      དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་བདག་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      ge way she la’ang dak chak tsal
    


    
      sự khích lệ của họ khiến năng lực con tăng trưởng.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      CẦU NGUYỆN CÕI CỰC LẠC “Con cung kính đảnh lễ”
    


    
      བདེ་སྨོན་ཤེས་བྱ་མ།
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      མངྒ་ལཾ་སྭསྟི་བྷ་ཝནྟུ།
    


    
      mangalaṃ svasti bhavantu
    


    
      mangalaṃ svasti bhavantu
    

  


  
    
      ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་པོ། །
    


    
      she ja tam che ngön sum sik pa po
    


    
      Con cung kính đảnh lễ những ai nhìn thấy,
    

  


  
    
      མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་མཐར་ཕྱིན་པའི། །
    


    
      chok gi yön ten ma lü tar chin pay
    


    
      trực tiếp biết được và tìm thấy nơi đó,
    

  


  
    
      ཟླ་མེད་བརྙེས་པ་དེ་དང་དམ་པའི་ཆོས། །
    


    
      da me nye pa de dang dam pay chö
    


    
      Bậc vô thượng có phẩm chất hoàn toàn tối thắng,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      jang chup sem pay tsok la gü chak tsal
    


    
      chánh pháp chân thật và Tăng đoàn các Bồ Tát.
    

  


  
    
      མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ཞིང་རྒྱ་མཚོ། །
    


    
      ta ye nam khay ta le shing gya tso
    


    
      Những hiện tướng vô biên của thân Ngài
    

  


  
    
      མཐའ་དག་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པས་སྣང་བར་མཛད། །
    


    
      ta dak ku yi trul pay nang war dze
    


    
      chiếu sáng những cõi không gian bao la vô tận.
    

  


  
    
      མཐའ་ཡས་འོད་མངའ་ཐུབ་ཆེན་ཚེ་དཔག་མེད། །
    


    
      ta ye ö nga tup chen tse pak me
    


    
      Ánh sáng chói lọi của Đức Phật Vô Lượng Thọ,
    

  


  
    
      མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །
    


    
      ta me khor way dro wa kün la khyap
    


    
      soi sáng vô số chúng sanh bao la cõi luân hồi.
    

  


  
    
      ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད། །
    


    
      kün khyen gyal wa nam kyi tuk jey ö
    


    
      Con đảnh lễ bậc hướng dẫn lỗi lạc,
    

  


  
    
      ཀུན་ནས་རབ་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་བས། །
    


    
      kün ne rap dzok ye she ö tro way
    


    
      Ngài có đầy đủ ánh sáng từ bi của chư Phật Toàn Giác.
    

  


  
    
      ཀུན་རྟོག་སྲིད་པའི་མུན་སྟུག་སྣ་ཚོགས་པ། །
    


    
      kün tok si pay mün tuk na tsok pa
    


    
      Ngài chiếu tỏa ánh sáng trí tuệ để xua tan
    

  


  
    
      ཀུན་སེལ་རྣམ་འདྲེན་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kün sel nam dren tso la chak tsal lo
    


    
      bóng tối vô cùng của tư tưởng và tồn tại.
    

  


  
    
      འོད་ཕྲེང་གསལ་བས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་མཛད་དེ། །
    


    
      ö treng sal way shing kün khyap dze de
    


    
      Hào quang của Ngài tràn ngập khắp các cõi;
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་ཅུང་ཟད་གཟིགས་པས་ཀྱང༌། །
    


    
      ye she chen gyi chung se sik pay kyang
    


    
      ngay cả cái nhìn thoáng qua từ đôi mắt trí tuệ của Ngài,
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      བདུད་སྡེའི་དཔུང་ཚོགས་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ། །
    


    
      dü dey pung tsok ma lü shi dze pa
    


    
      Cũng chế ngự toàn bộ những đám ma vương.
    

  


  
    
      དཔག་མེད་སྐུ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pak me ku yi ö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ ánh sáng vô lượng nơi thân tướng Ngài.
    

  


  
    
      སྲིད་དང་ཞི་བ་རབ་སྤངས་རྣམ་གྲོལ་སྐུ། །
    


    
      si dang shi wa rap pang nam drol ku
    


    
      Con đảnh lễ Bậc có thân giải thoát,
    

  


  
    
      ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །
    


    
      ngo wo nyi kyi ying le ma yö kyang
    


    
      thoát khỏi an lạc và tồn tại, nhưng không bao giờ xa lìa
    

  


  
    
      གང་གང་འདུལ་བ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། །
    


    
      gang gang dul wa de la der tön pay
    


    
      Thân lớn, chói rực tướng hảo và vẻ đẹp,
    

  


  
    
      མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་འབར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsen dang pe che kyi bar chak tsal lo
    


    
      để chỉ dạy thuần phục chúng sanh khắp muôn nơi khi nhìn thấy.
    

  


  
    
      ཆོས་ཀུན་རྣམ་འབྱེད་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཡི། །
    


    
      chö kün nam che yen lak druk chu yi
    


    Dù thốt ra chỉ một lời, với sáu mươi đặc tính tiêu biểu,


  


  
    
      གསུང་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      sung chig gi kyang chok dü tam che du
    


    
      giải nghĩa tất cả các pháp và giáo hoá chúng sanh,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དབང་པོའི་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་འཇུག །
    


    
      sem chen wang po rim pa ji shin juk
    


    
      Tuỳ theo khả năng của họ trong tất cả các thời và phương hướng.
    

  


  
    
      དཔག་མེད་གསུང་གི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pak me sung gi ö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ ánh sáng của lời nói vô lượng.
    

  


  
    
      སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཀྱང༌། །
    


    
      ma sam jö pay yul le rap de kyang
    


    
      Con đảnh lễ vô tác và tự phát lời nói chánh ngữ.
    

  


  
    
      འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡང་དག་ཚིག །
    


    
      be me lhün gyi drup pay yang dak tsik
    


    Siêu việt lời nói, ý niệm và diễn đạt,
    

  


  
    
      གསུང་གི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས། །
    


    
      sung gi sang wa sam gyi mi khyap pay
    


    
      Bí mật bất khả tư nghì của lời nói,
    

  


  
    
      ལེགས་པའི་ལམ་མཆོག་སྟོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      lek pay lam chok tön la chak tsal lo
    


    
      Dạy con đường tối thượng thù thắng
    

  


  
    
      རང་བཞིན་འོད་གསལ་མཁའ་ལྟར་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །
    


    
      rang shin ö sal kha tar mi mik kyang
    


    
      Toả sáng tự nhiên, không thấy được như hư không,
    

  


  
    
      རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས། །
    


    
      nam pa kün den ye she rol pa yi
    


    
      tràn đầy trí tuệ ban sơ,
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      ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །
    


    
      she ja ji nye khyen pay kyil khor gye
    


    
      Mở rộng Mạn đà la, biết được mọi thứ có thể biết.
    

  


  
    
      དཔག་མེད་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pak me tuk kyi ö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ ánh sáng của tâm vô lượng.
    

  


  
  

    
      ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །
    


    
      chö kün ngo wo nyi kyi nyer shi shing
    


    
      Mặc dù vạn pháp tự nó tịnh hóa,
    

  


  
    
      མ་འགགས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་བཀྲ་བ་གང༌། །
    


    
      ma gak nang wa rap to tra wa gang
    


    
      những hiện tướng liên tục rực rỡ.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱིས་གཟིགས་པའང་རྣམ་དག་ཞི་བ་དང༌། །
    


    
      khyö kyi sik pa’ang nam dak shi wa dang
    


    
      Cái nhìn của Ngài hoàn toàn thanh tịnh và tĩnh lặng.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin kün tu sik la chak tsal lo
    


    
      Cho nên Ngài nhìn thấy tất cả: con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      གང་ཞིག་འགྲོ་བའི་ཡིད་བཞིན་ཉེར་འཚོའི་གནས། །
    


    
      gang shik dro way yi shin nyer tsoy ne
    


    
      Ngài phương tiện hoàn thành ước nguyện của chúng sanh,
    

  


  
    
      སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་སྟོབས། །
    


    
      ku sung tuk dang ye she pak me top
    


    
      Thân, khẩu, ý, trí tuệ ban sơ vô lượng
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། །
    


    
      tuk je trin le pak tu me pa yi
    


    
      Tâm từ bi và hạnh nghiệp vô lượng:
    

  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་ལ་རྟག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ö pak me la tak par chak tsal lo
    


    
      Ôi! Đức A Di Đà, con luôn đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      དངོས་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད། །
    


    
      ngö dang yi kyi trul pay lü long chö
    


    
      Con xin quán tưởng và dâng cúng chư Như Lai,
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་པ། །
    


    
      yong su ma sung nam khay tar tuk pa
    


    
      những thân thể, sự giàu sang cả hiện thực và quán tưởng,
    

  


  
    
      བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་རྣམས་མཆོད། །
    


    
      lo yi lang te de war shek nam chö
    


    
      Và tất cả tận cùng của không gian vũ trụ
    

  


  
    
      དམན་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །
    


    
      men la tser gong dak gi di dak she
    


    
      xin nghĩ đến kẻ thấp hèn này rũ lòng thương yêu và thọ nhận những phẩm vật của con!
    

  


  
    
      བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡིག་པའི་ལས། །
    


    
      dak dang sem chen kün gyi dik pay le
    


    
      Con xin sám hối, thú nhận tất cả những hành động xấu xa và tội lỗi
    

  


  
    
      ཉེས་པར་གྱུར་གང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      nye par gyur gang tol shing shak par gyi
    


    
      mà con hay chúng sanh khác đã phạm
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      སླན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱིད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      len chen nam yang gyi par ma gyur chik
    


    
      Chúng con nguyện không bao giờ tái phạm nữa!
    

  


  
    
      ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའང་གཏན་ཏུ་ཟད་བྱེད་ཤོག །
    


    
      le kyi drip pa’ang ten du se che shok
    


    
      Nguyện xin những chướng ngại định nghiệp mãi mãi tiêu trừ.
    

  


  
    
      རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་དང༌། །
    


    
      gyal dang gyal se nyen tö rang gyal dang
    


    
      Con tùy hỷ công đức của chư Phật và thánh đệ tử,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །
    


    
      dro wa kün gyi ge la je yi rang
    


    
      Chư Thanh Văn, Độc giác và tất cả chúng sanh.
    

  


  


    
      གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      gang yang chok chuy de shek tam che la
    


    
      Con xin thỉnh nguyện chư Phật mười phương,
    

  


  
    
      ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
    


    
      tek chok chö kyi khor lo kor war kul
    


    
      chuyển Pháp luân Đại thừa tối thượng
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཡང༌། །
    


    
      kal pa gya tso pak tu me par yang
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài an trụ, không nhập Niết bàn
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      nya ngen mi da shuk par sol wa dep
    


    
      Trải qua vô số những đại dương kiếp.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པ། །
    


    
      dü sum sak pay ge wa chi yö pa
    


    
      Con hồi hướng bất kỳ phẩm hạnh đã làm trong ba thời
    

  


  
    
      གཞན་ཕན་དོན་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །
    


    
      shen pen dön chir jang chup chen por ngo
    


    
      Đến quả vô thượng giác ngộ vì lợi ích những chúng sanh khác.
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། །
    


    
      ji si jang chup nying por ma top bar
    


    
      Cho đến khi con chứng đạt cội nguồn Bồ đề giác ngộ,
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་འདི་དང་མ་འོངས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      kye wa di dang ma ong tam che du
    


    
      trong đời này và những lần thác sanh ở vị lai,
    

  


  
    
      བླ་མ་དམ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      la ma dam pey je su dzin gyur chik
    


    
      Nguyện xin con được gia hộ bởi các bậc Thầy tối tôn,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་དུའང་ཉམས་མ་གྱུར། །
    


    
      jang chup sem ni nam du’ang nyam ma gyur
    


    
      và nguyện xin Bồ đề tâm của con không bao giờ mất.
    

  


  
    
      རིགས་གཟུགས་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། །
    


    
      rik suk long chö pun sum tsok pa yi
    


    
      Nguyện xin con có được nhàn rỗi cao quý và giàu sang,
    

  


  
    
      དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་ཆོས་ལྡན་གྲོགས་དང་བཅས། །
    


    
      dal jor chok top chö den drok dang che
    


    
      có được gia đình tốt, thân tướng, tài sản và những người bạn chánh pháp.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་རིམ་བཞིན་སློབ་པ་དང༌། །
    


    
      sang gye ten la rim shin lop pa dang
    


    
      Nguyện xin con từng bước thực tập những lời Phật dạy
    

  


  
    
      འདུན་དང་བརྩོན་འགྲུས་བག་ཡོད་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dün dang tsön drü bak yö den gyur chik
    


    
      với chú tâm, tinh tấn và cẩn trọng.
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      ངན་སོང་གསུམ་སོགས་མི་བཟད་འཁོར་བ་ཡི། །
    


    
      ngen song sum sok mi se khor wa yi
    


    
      Nguyện xin bất cứ hành động nào hướng đến thác sanh ba cõi thấp hèn,
    

  


  
    
      མི་ཁོམ་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སུ་སྐྱེ་འགྱུར་ལས། །
    


    
      mi khom jik ten nam su kye gyur le
    


    
      và những cõi không nhàn rỗi khác trong vòng luân hồi bất kham này
    

  


  
    
      གང་དེ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རབ་སྨིན་ནས། །
    


    
      gang de tse di nyi la rap min ne
    


    
      Ngay trong đời này dị thục quả nơi con được viên mãn,
    

  


  
    
      ལན་གྲངས་གཞན་དུ་མྱོང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      len drang shen du nyong war ma gyur chik
    


    
      không bao giờ kinh qua đời sống khác.
    

  


  
  

    
      སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །
    


    
      jin dang tsul trim sö dang tsön drü dang
    


    
      Nguyện xin con hoàn thiện bố thí, trì giới,
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་རྨད་བྱུང་དང༌། །
    


    
      sam ten she rap tab khe me jung dang
    


    
      Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định,
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །
    


    
      mön lam top dang ye she gya tso yi
    


    
      Trí tuệ, phương tiện diệu dụng, tâm nguyện,
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö pa tam che yong su dzog gyur chik
    


    
      Năng lực và đại dương trí tuệ ban sơ.
    

  


  
    
      ལུས་དང་དེ་བཞིན་སྲོག་ལའང་ལྟོས་མེད་པར། །
    


    
      lü dang de shin sok la’ang tö me par
    


    
      Không quan tâm đến thân mạng, tâm con
    

  


  
    
      སེམས་ལས་རུང་ཞིང་དབེན་པས་རང་རྒྱུད་དུལ། །
    


    
      sem le rung shing en pay rang gyü dul
    


    
      dễ điều phục, được thuần phục nhờ độc cư
    

  


  
    
      ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འབྱོར། །
    


    
      lü dang ngön par tok pay chö kyi jor
    


    
      Dồi dào chánh pháp về kinh điển và chứng ngộ,
    

  


  
    
      བརྩེ་ལྡན་རྟག་ཏུ་ཤེས་བཞིན་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse den tak tu she shin den gyur chik
    


    
      Nguyện xin con luôn sống thương yêu và tỉnh thức.
    

  


  
    
      འཁོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་མྱ་ངན་འདས། །
    


    
      khor way de shin nyi gang nya ngen de
    


    
      Bản thể của vòng luân hồi là Niết bàn;
    

  


  
    
      ཀུན་རྟོག་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །
    


    
      kün tok de shin nyi gang ye she de
    


    
      Bản thể của ý niệm là trí tuệ ban sơ.
    

  


  
    
      གཅིག་དང་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ལས་འདས་པའི། །
    


    
      chik dang du may dak nyi le de pay
    


    
      Nguyện xin con có trí tuệ nhận rõ Phật tánh
    

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་བློ་གྲོས་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö nyi tok pay lo drö den gyur chik
    


    
      siêu việt đơn nhất hay đa phức.
    

  


  
    
      གང་ཡང་རྟེན་འབྱུང་ཟབ་མོའི་ཚུལ་གནས་པ། །
    


    
      gang yang ten jung sab moy tsul ne pa
    


    
      Nguyện xin con được vô ngại, thể nhập phẩm chất của chư Phật,
    

  


  
    
      ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །
    


    
      nge dön tar tuk trö dral chö kyi ku
    


    
      Bậc an trụ trong duyên khởi thâm sâu,
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      སྟོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་སོགས། །
    


    
      top sok yön ten ye she trin le sok
    


    
      Pháp thân, kiên định, và giản dị,
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་འཇུག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de shek chö la tok me juk gyur chik
    


    
      với năng lực, phẩm chất, trí tuệ ban sơ, hành nghiệp, và vân vân.
    

  


  
    
      གང་དུ་འགྲོ་བློ་མངོན་པར་དགའ་གྱུར་པའི། །
    


    
      gang du dro lo ngön par ga gyur pay
    


    
      Bất cứ nơi nào con đi, tâm con tràn đầy hỷ lạc.
    

  


  
    
      ཡིད་ལུས་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། །
    


    
      yi lü chö pa nam par dak pa dang
    


    
      Nguyện xin con hành động hoàn toàn thanh tịnh bằng cả thân và tâm
    

  


  
   

    
      དབྱངས་སྙན་ངག་གིས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་སྟོན། །
    


    
      yang nyen ngak gi chö tsul gya tso tön
    


    
      Lời nói con êm dịu, nguyện xin con dạy những đại dương chánh pháp
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
    


    
      gyal se nam kyi chö dang tsung par shok
    


    
      và an trụ giới đức cũng như các bậc Bồ Tát.
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་དེ་ལྟའི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་བར། །
    


    
      ji si de tay yön ten ma top par
    


    
      Cho đến khi con đạt được phẩm chất như các Ngài.
    

  


  
    
      མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །
    


    
      mi tün chok le nam par gyal wa yi
    


    
      Nguyện xin con có được giàu sang và sống bất tử
    

  


  
    
      འཆི་མེད་ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང༌། །
    


    
      chi me tse dang pal jor gye pa dang
    


    
      Chiến thắng hoàn toàn tất cả nghịch cảnh.
    

  


  
    
      བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sam pay dön kün yi shin drup gyur chik
    


    
      Nguyện xin con hoàn thành tất cả mục đích như con hằng mong ước!
    

  


  
    
      ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པར་ཉེ་བ་ན། །
    


    
      tse diy nang wa nup par nye wa na
    


    
      Khi sự hiện hữu của cuộc đời này sớm biến mất,
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །
    


    
      de shek se dang che pay jin lap te
    


    
      Nguyện xin con được gia trì bởi chư Phật và Thánh đệ tử
    

  


  
    
      འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་རྟོགས་ནས། །
    


    
      ö sal lhen chik kye pay dön tok ne
    


    
      Nguyện xin con đạt được ý nghĩa ban sơ sáng chói,
    

  


  
    
      ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིས། །
    


    
      lha dang lha mo pak tu me pa yi
    


    
      sau đó nguyện xin vô số Thiên thần và nữ thần,
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་མཆོད་པས་བདག་གི་སྔུན་བསུ་ཞིང༌། །
    


    
      na tsok chö pay dak gi ngün su shing
    


    
      mang đến nhiều phẩm vật cúng dường nghinh đón con.
    

  


  
    
      རང་སྣང་དྲི་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞིན། །
    


    
      rang nang dri me chö kyi ying rang shin
    


    
      Tâm con tràn đầy đại hỷ lạc, nguyện xin con ra đi dễ dàng
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      རྣམ་དག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་དེར། །
    


    
      nam dak de wa chen gyi shin kham der
    


    
      Đến cõi Tây phương cực lạc hoàn toàn thanh tịnh,
    

  


  
    
      བདེ་ཆེན་སེམས་ཀྱིས་བདེ་བླག་བགྲོད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de chen sem kyi de lak drö gyur chik
    


    
      hiện hữu vô nhiễm, đó là pháp giới tánh.
    

  


  
    
      ཞིང་དེར་དམར་སེར་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་དབུས། །
    


    
      shing der mar ser ö kyi pung poy ü
    


    
      Trong cảnh giới đó có vô lượng ánh sáng màu cam,
    

  


  
    
      རབ་མང་རིན་ཆེན་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །
    


    
      rap mang rin chen pe may seu dru la
    


    
      Nguyện xin con được diện kiến Bậc Đạo sư chánh pháp, Đức Phật A Di Đà,
    

  


  
    
      དགེ་སློང་བྱེ་བ་འབུམ་དང་ཐབས་གཅིག་པའི། །
    


    
      ge long je wa bum dang tap chik pay
    


    
      Ở chính giữa toà sen trên những đài châu báu lớn,
    

  


  
    
      ཆོས་རྗེ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཐོང་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö je ö pak me pa tong gyur chik
    


    
      cùng với vô số vị Tỳ Kheo.
    

  


  
   

    
      རྒྱལ་སྲས་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྐོར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
    


    
      gyal se tsok kyi yong kor chom den de
    


    
      Màu đỏ giống như mặt trời rọi buổi chiều, chiếu ánh sáng chói lọi
    

  


  
    
      ཐུན་མཚམས་འཆར་ཀའི་ཉིན་བྱེད་ལྟར་དམར་བ། །
    


    
      tun tsam char kay nyin che tar mar wa
    


    
      bao quanh bởi Tăng đoàn đệ tử của chư Phật,
    

  


  
    
      འོད་འབར་བལྟ་བས་མི་ངོམས་དེ་མཐོང་ནས། །
    


    
      ö bar ta way mi ngom de tong ne
    


    
      Nguyện xin con được trông thấy Đức Như Lai, nhìn Ngài không bao giờ thoả mãn,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jang chup chen poy lung ten top gyur chik
    


    
      và sau đó nhận lãnh lời thọ ký Vô thượng giác ngộ.
    

  


  
    
      དགེ་ཚོགས་ལེགས་བྱས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་འབྲས། །
    


    
      get tsok lek che nam par kar way dre
    


    
      Nguyện xin con sau đó phát ra trọn vẹn đầy đủ,
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཡོངས་རྫོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ལུས། །
    


    
      ngo tsar yong dzok pal dang den pay lü
    


    
      vô lượng thân hào quang,
    

  


  
    
      དཔག་མེད་སྤྲུལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ། །
    


    
      pak me trul ne chom den de de la
    


    
      Kết quả công đức được tích luỹ vĩ đại,
    

  


  
    
      བསྟོད་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་ཤིས་པ་བརྗོད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tö yang gya tsö shi pa jö gyur chik
    


    
      và xướng lên lời tán thán cao quý vi diệu về Đức Như Lai.
    

  


  
    
      བྱམས་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །
    


    
      jam chen jam pay yang dang kün tu sang
    


    
      Nguyện xin con hằng không tách rời Đức Di Lặc vĩ đại,
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ལ་སོགས། །
    


    
      chen re sik wang tu chen top la sok
    


    
      Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm,
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      རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །
    


    
      gyal se nam dang tak tu mi dral shing
    


    
      Đức Đại Thế Chí và các vị Bồ Tát khác.
    

  


  
    
      རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལ་མཉམ་པར་འཇུག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam tar tsul la nyam par juk gyur chik
    


    
      Nguyện xin con thực hành con đường giải thoát ngang bằng với các Ngài.
    

  


  
    
      རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་སྒྱུ་མ་ལྟར་སྤྱོད་པས། །
    


    
      nam tar gya tso gyu ma tar chö pay
    


    
      Bằng hành động như huyễn về những đại dương giải thoát,
    

  


  
    
      ཐེག་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཐབས་རྣམས་ཀུན་བཟུང་སྟེ། །
    


    
      tek chok gya tsoy tap nam kün sung te
    


    
      Nguyện xin con nhận được tất cả phương tiện đại dương của Đại thừa,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་རྟོགས་པ་རབ་ཐོབ་ནས། །
    


    
      ye she gya tsoy tok pa rap top ne
    


    
      Đạt được chứng ngộ của đại dương trí tuệ ban sơ,
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      si pay tso le dro kün drol gyur chik
    


    
      và giải thoát tất cả chúng sanh khỏi đại dương luân hồi.
    

  


  
 

    
      ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་སྦྱོང་བ་དང༌། །
    


    
      shing kham gya tso tak tu jong wa dang
    


    
      Nguyện xin con tiếp tục thanh tịnh hoá những đại dương cõi Phật,
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་སྤེལ་བར་བྱེད། །
    


    
      tsok nyi gya tso dak ni pel war che
    


    
      tăng trưởng những đại dương hai tích luỹ,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་སྨིན་བྱས་ཏེ། །
    


    
      sem chen gya tso rap tu min che te
    


    
      Làm chín mùi và thuần thục những đại dương của chúng sanh.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ནི་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mön lam gya tso nam ni drup gyur chik
    


    
      Nguyện xin con hoàn thành những đại dương tâm nguyện,
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་རྣམས་ཀྱིས། །
    


    
      ji tar ngön gyi de war shek nam kyi
    


    
      Cũng như chư Phật quá khứ đã phát khởi Bồ đề tâm,
    

  


  
    
      ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཛད་སྟོབས་ཅི་འདྲ་བ། །
    


    
      tuk kye mön lam dze top chi dra wa
    


    
      phát khởi tâm nguyện, thực hành các phẩm hạnh và có đại lực,
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་བདག་གིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཚོགས། །
    


    
      de tar dak gi sem chen ma lü tsok
    


    
      Cũng vậy nguyện xin con đem đến cho từng chúng sanh.
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
    


    
      nyur du sang gye sa la gö par shok
    


    
      Phật quả tối thượng ngay tức khắc.
    

  


  
    
      ཅེས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདི། ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདོ་སྨད་ཀྱི་སའི་ཆ་རྨ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་སྦྱར་བའོ།
    


    
      Lời tán thán Đức Phật A Di Đà này với bảy phần cầu nguyện và những tâm nguyện do Đức Karmapa Deshin Shekpa viết tại bờ của dòng sông Ma ở phía dưới Do.
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      LỜI ĐẠI NGUYỆN CẦU
    


    
      སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།
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      དེ་ནས་འདི་སྐད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།
    


    
      Đọc theo như sau:
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ན།
    


    
      Hết thảy chư Phật trong ba thời đã xuất hiện, đang xuất hiện và sẽ xuất hiện

  


  
    
      དུས་གསུམ་ན་གཤེགས་ཤིང་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་པར་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་དང༌།
    


    
      trong những cảnh giới bao la không có ở giữa hay giới hạn; tất cả chư Bồ Tát,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་དང༌།
    


    
      Thanh văn Độc giác, chư Thiên,

  


  
    
      ལྷ་དང༌། དྲང་སྲོང་དང༌། རིག་སྔགས་འཆང་བ་ལ་སོགས་པ།
    


    thánh nhân, bậc hữu học (vidyadharas),
    

  


  
    
      བདེན་པ་གྲུབ་པ་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      vô học, hữu hình, vô hình và những bậc đã chứng đạt chân lý giác ngộ:

  


  
    
      བདག་གིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། མཐའ་མ་མ་མཆིས་པའི་བར་དུ།
    


    
      con xin cầu nguyện các Ngài chứng minh cho con

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌།
    


    nhờ năng lực và sức mạnh của các thiện hạnh căn lành con đã làm,
    

  


  
    
      བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌།
    


    
      khuyên người làm, hay tuỳ hỷ kể từ vô thỉ,

  


  
    
      ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་བ་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་རྡོ་རྗེའི་གདན་འདི་ཉིད་དུ་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བསྒྱུར།
    


    
      vô chung đặc biệt thiện hạnh căn lành con đã phát khởi nơi đây, trước Kim cang toạ, nơi Đức Phật Thế Tôn đã chứng đạt quả vị Phật hoàn toàn viên mãn, (sửa đổi khi cần thiết);
    

  


  
    
      ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཀྱི་ཁང་པ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར།
    


    
      trong lâu đài do tư tưởng biến hoá diệu kỳ
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། རྒྱལ་བ་སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ། རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་སམ། སྤྱི་ཙམ་ལ་
    


    
      (vào thời điểm ban phước đặc biệt Ngài đã thi triển thần thông vĩ đại... hay Ngài đã đản sanh... hay chứng đạt giác ngộ hoàn toàn... hay thời điểm đặc biệt nhập đại Niết bàn... hay thời điểm chuyển bánh xe chánh pháp... hay thời điểm ban phước đặc biệt khi Đức Phật từ cõi trời giáng trần... hay nói chung),

  


  
    
      རང་གཞན་གྱི་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར།
    


    
      vào dịp đặc biệt này chúng con tạo ra thiện hạnh như đại dương qua việc cung thỉnh hết thảy chư Phật,
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      ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌།
    


    
      Bồ Tát, chư thánh chúng Thanh văn ở mười phương;
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་ཀྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ནས།
    


    
      thành kính đảnh lễ các Ngài,

  


  

    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་སྨན་པ་དང༌།
    


    
      dâng cúng dường, sám hối tội lỗi, tuỳ hỷ mọi thiện hạnh, thỉnh cầu chuyển bánh xe chân lý,

  


  
    
      ཕན་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་སླད་དུ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌།
    


    
      và cầu nguyện các Ngài không vào Niết bàn,
    

  


  
    
      མཆོད་པ་དང༌། སྡིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌།
    


    
      để cứu độ cõi thế gian với hạnh nguyện Bồ Tát,

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་དང༌།
    


    
      vị tha lợi lạc vô lượng vô biên và an lạc hạnh phúc phát sinh;
    

  


  
    
      མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌།
    


    
      Nhờ năng lực và sức mạnh của
    

  


  
    
      དགེ་བ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ་བ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌།
    


    
      các thiện hạnh căn lành con đã làm,

  


  
    
      གཞན་ཡང་འདས་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་དང༌།
    


    
      khuyên người làm, hay tuỳ hỷ bởi hết thảy chư Phật quá khứ,

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌།
    


    
      vị lai, và hiện tại, bởi tất cả chư Bồ Tát, Thanh văn,

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌།
    


    
      hay Duyên giác Phật, hay bởi bất kỳ chúng sanh,
    

  


  
    
      བགྱིད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བགྱིད་བཞིན་པ་དང༌། གཞན་ལ་བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌།
    


    
      nguyện cho những môi trường sinh thái trên

  


  
    
      བགྱིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་དང་སྟོབས་ལས།
    


    
      khắp thế giới thoát khỏi ô nhiễm, huỷ hoại.
    

  


  
    
      སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང༌། རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho họ có nhiều Phật tính từ bi, thanh tịnh và tối thắng
    

  


  
    
      དམྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང༌། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང༌། དུད་འགྲོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྔར་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞིག་ཅིང་སྟོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho cảnh giới địa ngục, Dạ ma và súc sanh đã sinh khởi sẽ bị tiêu diệt và rỗng không.

  


  
    
      ཕྱིན་ཆད་ཆགས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho chúng từ đây không còn bị sanh khởi trở lại.
    

  


  
    
      གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཞིག་པར་མ་གྱུར་ན་ཡང་ལྕགས་སྲེག་གི་ས་གཞི་དང་ཁང་པ་དང་ར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ལ་བདེ་བ་བསྐྱེད་ནུས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nếu vì năng lực của nghiệp họ không đoạn diệt được, nguyện cho mặt đất, toà nhà, và hàng rào sắt nóng trở nên tràn đầy niềm an vui, tươi mát và hỷ lạc.
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      ཆུ་ཚན་ཁོལ་མ་ཐམས་ཅད་ནི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་པདྨོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེབས་ཤིང་ངང་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲ་སྙན་པར་སྒྲོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho nước sôi trở thành ao tắm với tám nước công đức đặc biệt, bao phủ những hoa sen nhiều màu sặc sỡ và vang rền tiếng hót êm dịu của thiên nga và các loài chim khác.

  


  
    
      ལྕགས་སྲེག་གི་གཏུན་དང་རི་བོ་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho những cối giã và chày sắt nóng bỏng, hòn núi nghiền nát, v.v... trở thành những trận mưa hoa.

  


  
    
      ཐལ་ཚན་ཆུ་བོ་རབ་མེད་དང༌། རོ་མྱགས་ཀྱི་འདམ་དང༌། སྤུ་གྲིའི་ཚལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ལྗོན་ཤིང་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། འབྲས་བུ་དང༌། སྨན་གྱི་རིགས་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho những dòng sông tro tàn nóng bức không thể lội qua được, đầm lầy xác chết thối rữa, rừng dao, v.v... trở nên những khu rừng xinh đẹp đầy cây cối xanh tươi nhiều hoa, trái và dược thảo.

  


  
    
      ཤལ་མ་རི་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་ལྗོན་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དུ་མ་དང༌། ས་གཞི་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་རྩྭ་སྔོན་པོ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་ཁེབས་པ་དག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho những núi cối giã, chày sắt (Shalmali) biến thành núi báu trang hoàng nhiều cây đẹp với nền đất rất mịn màng bao phủ bởi cỏ xanh tươi và hoa lạ.

  


  
    
      དམྱལ་སྲུང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་སེངྒེ་དང་ཁྱི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་དང་རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་དང་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho những người canh ngục hung dữ, sư tử, chó v.v... biến thành nam thiên thần nữ thiên thần, ngựa quý ,voi quý v.v...

  


  
    
      དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་སེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ཡུན་ཙམ་དུའང་དེར་མི་གནས་པར་ཚེ་འཕོས་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho trong địa ngục không còn chúng sanh chịu khổ. Ngay khi họ sanh ra và trong khoảnh khắc búng ngón tay, nguyện họ thoát khỏi kiếp sống đó và được sanh trong cảnh giới cao hơn.
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      སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཚེ་འཕོས་པར་མ་གྱུར་ནའང་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་ཅིང༌། མནན་ན་ནེམ་བྱེད་པ་བཏེག་ན་སྤར་བྱེད་པ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡོ་བྱད་དུ་མས་གང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nếu những chúng sanh không không thoát khỏi kiếp sống đó thì ngay tức khắc sau khi sanh, nguyện tất cả cảnh giới Dạ ma trở thành vùng đất an vui được trang hoàng nhiều châu báu nén lại khi ấn xuống và nổi lên khi xới tung lên, và tràn ngập nhiều thứ nhu cầu cần thiết thích hợp đáng ưa.

  


  
    
      གཞན་ཡང་ས་གཞི་ལ་བཟར་རུང་བའི་འབྲས་བུ་ལོ་མ་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའི་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་པས་གང་བར་འགྱུར་ཞིང་ནམ་མཁའ་ནས་ཀྱང་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho khu đất đó cũng bao phủ nhiều loại thức ăn và uống thích hợp như trái cây. Có nhiều loại thức ăn và uống trên trời cũng rơi xuống như mưa.

  


  
    
      ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འོད་རྟག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་སོས་ཀའི་དུས་བསིལ་ཞིང་དགུན་གྱི་ཚེ་དྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho ánh sáng mặt trời và trăng luôn chiếu sáng ở đó. Mùa hè thì mát mẻ, mùa đông ấm áp.

  


  
    
      ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆུ་གཙང་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་གྱ་གྱུར་འབབ་ཅིང་ལྗོན་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གྲིབ་བསིལ་དག་ཉམས་པ་མེད་པར་སྣང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Trong vùng đó có nước trong sạch với tám nước công đức đặc biệt, tuôn xuống và tung ra theo làn gió. Nguyện cho ở đó cây cối xum xê tươi tốt, không bị hư hoại.

  


  
    
      བྱོལ་སོང་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་གིས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་དེར་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho tất cả nghiệp lực khiến chúng sanh bị tái sinh trong cảnh giới của súc sanh được tiêu diệt, chúng sanh không bị sanh ra ở đó.

  


  
    
      གལ་ཏེ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ནའང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཚེ་འཕོས་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nếu chúng sanh bị sanh ra ở đó, nguyện xin họ ngay tức khắc thoát khỏi kiếp sống đó và sanh ra ở cảnh giới cao hơn.

  


  
    
      སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཚེ་འཕོས་པར་མ་གྱུར་ནའང་གླེན་ཞིང་རྨུགས་པ་མ་ཡིན་པར་མིའི་མཆོག་ལྟར་བློ་གསལ་ཞིང་རྨོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nếu những chúng sanh ấy không thoát ra khỏi được kiếp sống đó trong khoảng sát na sau khi sanh, nguyện cho họ trở nên thông minh nhất trong nhân loại.

  


  
    
      གཞན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho họ thoát khỏi ngu si. Nguyện cho họ không bị ở dưới quyền lực người khác, luôn được tự do.
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      བལ་ལ་སོགས་པ་འབྲེག་པ་དང༌། འདེད་པ་དང༌། བཀལ་བ་དང༌། བསད་པ་དང༌། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་པ་བསྐྱལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བ་དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་རྙེད་པ་སོགས་མཐོ་རིས་ཀྱི་མཆོག་ལྟར་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện họ thoát khỏi sự xén lông làm len và v.v... bị dồn thành bầy đàn, bị bắt mang những đồ vật nặng, bị giết; và nhiều tổn hại khác. Nguyện cho chúng được di chuyển thoải mái, được những thức ăn và uống như mong muốn, và được nhiều phương tiện hạnh phúc như ở những cảnh giới cao nhất.

  


  
    
      ཀླུ་རྣམས་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གནོད་པ་མེད་ཅིང༌། བྱེ་ཚན་གྱི་ཆར་རྣམས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho Long vương không bị Garuda (Kim xí điểu) hãm hại. Nguyện những trận mưa cát nóng biến thành trận mưa châu báu và hoa lạ.

  


  
    
      མིའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་སུ་ཡང་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Trong cảnh giới của loài người, nguyện cho những vị vua bốn châu thường xuất hiện nhiều lần.

  


  
    
      དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện tất cả mọi độ tuổi đều ngang bằng với tuổi trẻ trung hoàn hảo.
    

  


  
    
      སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་གཅོང་རོང་དང༌། རི་བྲག་ཚང་ཚིང༌། མི་གཙང་བའི་ཁྲོན་པ་དང་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་ལ་སོགས་པ་མེད་ཅིང་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ་དང་ཐ་གྲུ་ཆེ་ཞིང༌།
    


    
      Nguyện những môi trường sinh thái trên thế giới thoát khỏi hẻm hốc, núi, hang đá, bụi cây giếng nước dơ dáy, cây gai góc, và v.v... Nguyện chúng được bằng phẳng như lòng bàn tay, mềm dẻo và mịn màng,

  


  
    
      མནན་ན་ནེམ་བཏེག་ན་སྤར་བྱེད་པ། ཐམས་ཅད་དུ་ནེའུ་གསིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་ཞིང་བཟར་རུང་བའི་ལོ་ཏོག་མ་རྨོས་པར་འཁྲུངས་པ་དང་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང༌།
    


    Nguyện cho chúng được bao phủ nhiều đồng cỏ, bông hoa nhiều màu sắc sặc sỡ, vụ mùa thích hợp được bội thu mà không cần cày cấy. Nguyện cho tất cả vụ mùa thoát khỏi mất mát rủi ro, nhiều cây nặng trĩu quả như mong muốn và dược thảo mọc lên.

  


  
    
      འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་སྨན་གྱི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện những chất không độc hay bất cứ thứ gì làm cho cơ thể không bệnh tật tăng trưởng phồn thịnh ở đó.


  


  
    
      དུག་གི་རིགས་ལ་སོགས་པ་ལུས་ལ་ནད་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡང་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện tất cả những nhu cầu cần thiết như châu báu và quần áo xuất hiện không bị chướng ngại, chỉ cần khởi lên trong ý tưởng liền có được.


  


  
    
      གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện những của báu, trái cây và thứ cần thiết rơi như mưa từ trên trời xuống trong suốt cuộc đời họ.
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      ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་ལྟར་ཆར་དུ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện tất cả chúng sanh được ở thoải mái trong thai mẹ và sanh ra dễ dàng, không bị bất cứ bệnh tật nào trong cơ thể họ khi sinh ra.


  


  
    
      མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མངལ་དུ་བདེ་བར་གནས་ཤིང་བདེ་བར་བཙའ་བ་དང༌། ལུས་ལ་ནད་ཀྱི་རིགས་གང་ཡང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nếu họ bị bệnh, nguyện cho họ có đầy đủ phương tiện trị liệu, thuốc men và nhanh chóng lành bệnh.


  


  
    
      གལ་ཏེ་ན་ན་ཡང་སྨན་པ་དང་སྨན་གྱིས་འབྱོར་ཞིང་མྱུར་དུ་སོས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho những người điếc trong tất cả cảnh giới được tai của chư thiên.


  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་འོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའི་རྣ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho người mù được mắt thanh tịnh của Phạm thiên.


  


  
    
      ལོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho Người câm được giọng nói lưu loát hùng biện.


  


  
    
      ལྐུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲ་མཁས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho người điên cuồng được tỉnh táo.


  


  
    
      སྨྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲན་པ་རྙེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho mọi người đều có tướng tốt,


  


  
    
      མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཟུགས་བཟང་ཞིང་སྨྲ་མཁས་པ་དང༌། ཡིད་གཞུངས་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་སོགས་བསྔགས་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྱོར་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    giọng nói thanh thoát hùng biện, thông minh sáng suốt, và có đặc tính đáng ca ngợi. Nguyện cho tù nhân và những người bị kết án tử hình được thả tự do dễ dàng.

  


  
    
      བཙོན་དུ་གནས་པ་དང་གསད་པར་བྱ་བ་རྣམས་བདེ་བར་ཐར་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho tất cả thoát khỏi tám nạn và mười sáu nguy hiểm.
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      འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho họ không bị xa lìa những gì họ thương yêu và ưa thích.


  


  
    
      སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho họ không bao giờ chạm mặt đụng độ những gì họ chán ghét và không ưa thích.


  


  
    

    
      མི་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho mọi người không đấu tranh và gây gổ với nhau.


  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕན་ཚུན་འཐབ་པ་དང་རྩོད་པ་མེད་པར་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྩེ་བས་རྟག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho mọi người thoát khỏi chết bất đắc kỳ tử. Nguyện cho họ được trường thọ.


  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཀྱང་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho tất cả mong ước của họ thoả mãn hợp với chánh pháp và ý nguyện của họ.


  


  
    
      ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho không một ai là người sống xa quê hương, là người man rợ.


  


  
    
      བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho họ có nhiều an vui và thanh nhàn.


  


  
    
      ཐམས་ཅད་དུ་མཐའ་འཁོབ་དང་ཀླ་ཀློ་མེད་པར་དལ་བ་དང་འབྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Sau khi có được thân thanh nhàn và an vui, nguyện cho họ thấy được vòng luân hồi như ngọn lửa lan tràn khắp nơi,


  


  
    
      དལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ནས་འཁོར་བ་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་ཀློང་དུ་མཐོང་སྟེ།
    


    khởi lên ước muốn giải thoát khỏi nó. Sau khi khởi lên ước muốn giải thoát,


  


  
    
      དེ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    nguyện cho họ gặp được thiện hữu tri thức có đầy đủ phẩm chất đáng tôn kính. 

  


  
    
      ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྐྱེས་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྙེད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho họ nương vào thiện hữu tri thức đúng cách với nhiều kính trọng.


  


  
    
      མ་གུས་པ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho họ không có lỗi lầm khi nương vào thiện hữu trí thức như khởi lên sự bất kính.


  


  
    
      དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཉན་ཞིང༌།
    


    Nguyện cho họ lắng nghe thiện hữu tri thức về con đường hoàn thiện không sai lầm để đến những cảnh giới cao hơn, giải thoát và toàn trí.
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      གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མྱུར་དུ་རྟོགས་པར་ནུས་པའི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện xin họ thông minh có khả năng nhận thức nhanh chóng và đúng đắn ý nghĩa lời Phật dạy.


  


  
    
      ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བརྩོན་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Nguyện cho họ tinh tấn thực hành đúng chánh pháp mà họ đã được nghe.


  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕན་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ནུབ་པ་མེད་པར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho lời dạy của Đức Phật, cội nguồn của lợi ích, hạnh phúc, và thù thắng trên thế gian, lan toả và hưng thịnh không bao giờ hoại diệt biến mất.

  


  
    
      དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་དང༌། འཁོར་ལོ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་བརྩོན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho đoàn thể Tăng già tinh tấn ngày, đêm vào thực hành giới hạnh của ba cánh cửa như mười pháp hành và hai bánh xe Pháp.

  


  
    
      དགེ་འདུན་མཐུན་ཅིང་དགེ་འདུན་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin Tăng già hoà hợp và hoàn thành những mục đích tối hậu của Tăng già.
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་འབངས་དང་ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང་གུས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin những vị Nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng, nhân dân, chủ hộ, và những người khác có đại tín tâm và cung kính ngôi tam bảo.

  


  
    
      སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་བརྩོན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin mọi người hoan hỷ tinh tấn làm các điều lành.
    

  


  
    
      ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཕྲག་དོག་གི་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin những A-tu-la ganh tỵ với sự thịnh vượng của Phạm thiên được bình yên thỏa mãn.

  


  
    
      གལ་ཏེ་འཐབ་པའི་ཚེ་ཡང་ལུས་ལ་རྨས་པ་དང༌། འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nếu họ đánh nhau, nguyện cho A-tu-la không trải qua đau khổ của những vết thương hay chết chóc.

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲ་ཐོས་ཤིང་གུས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་དགའ་ཞིང་བརྩོན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin họ lắng nghe và cung kính âm thanh của Tam Bảo. Nguyện xin họ hoan hỷ và cố gắng làm việc thiện.
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      ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པ་དང་རྨས་པ་དང་ཤི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin chư Phạm thiên thoát khỏi khổ đau đấu tranh của A-tu-la, bị thương và chết.
    

  


  
    
      གཞན་ཡང་སྤྱུགས་པ་དང༌། ཆེ་བས་ཆུང་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང༌། འཆི་འཕོ་བའི་ལྟས་མི་འབྱུང་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ནས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin họ thoát khỏi tất cả khổ đau, như bị trục xuất, áp bức, dấu hiệu của cái chết và bị xa đọa và nguyện xin họ luôn hạnh phúc.

  


  
    
      བག་མེད་པ་ལས་བསྐུལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་པར་རྟག་ཏུ་གྲགས་ཤིང༌།
    


    
      Nguyện xin tiếng trống vĩ đại của chánh pháp làm thức tỉnh sự lơ đãng mãi vang dội khiến cho chư Phạm thiên đều nghe thấy.

  


  
    
      རོལ་མོ་གཞན་ལས་ཀྱང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho âm thanh chánh pháp cũng phát ra từ những dụng cụ nhạc khí.

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱེད་ཅིང་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh phát khởi tâm bồ đề, và không bị suy yếu.
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྣམས་རང་གི་མྱང་འདས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho gia đình của chư vị Thanh văn và Duyên Giác chứng đạt giác ngộ hữu dư Niết bàn, sớm phát Bồ đề tâm và thể nhập vào Đại thừa.

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱང་འགྲོ་བའི་དོན་ཇི་ལྟར་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin chư vị Bồ Tát hoàn thành viên mãn lợi ích cho chúng sanh như họ ước nguyện.

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཅིང་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin giới đức và hạnh nguyện Bồ Tát bao la nhanh chóng hoàn thành viên mãn.

  


  
    
      རང་རང་གི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྱུར་དུ་སྨིན་པར་བྱེད་ཅིང༌།
    


    
      Nguyện mỗi vị Bồ Tát nhanh chóng hóa độ vô số đệ tử.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པར་སྦྱོང་ནས་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Sau khi chính họ thiết lập cảnh giới Phật thanh tịnh, nguyện cho họ nhanh chóng chứng đạt quả Phật hoàn toàn.
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      སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མྱུར་དུ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྣམས། གནས་སྐབས་རང་གི་བྱང་ཆུབ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Sau khi chứng ngộ Phật quả, nguyện xin họ hóa thân vào tất cả các cảnh giới chúng sanh để chuyển bánh xe chân lý cho các đệ tử trong ba gia đình (Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát). Nguyện xin họ phương tiện thiết lập cho gia đình Thanh văn, Duyên giác, Bồ đề tâm thích ứng với họ và cuối cùng an trụ họ trong trạng thái giác ngộ thù thắng.

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དྲི་མ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། ནམ་ཡང་ནུབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin chánh pháp vô nhiễm của Phật ban trải khắp thế gian bao la hưng thạnh, và không bao giờ biến mất.

  


  
    
      དེ་ལྟ་བུ་ལ་བདུད་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གླགས་འཚོལ་བར་མི་བྱེད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་བྱས་ཀྱང་དེའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin ma vương không có cơ hội quấy phá chánh pháp. Nếu họ chú tâm phá rối, nguyện xin chánh pháp không bị rơi vào quyền lực của họ.

  


  
    
      མདོར་ན་འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། ད་ལྟར་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གདབ་པར་འགྱུར་བ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་འདེབས་སོ།།
    


    
      Tóm lại, con nguyện xin tất cả nguyện lực của bất cứ chư Bồ Tát nào trong quá khứ đã phát ra, trong hiện tại chư Bồ Tát đang phát ra, và tất cả nguyện lực chư vị Bồ Tát vị lai sẽ phát ra đều thành tựu viên mãn.

  


  
    
      སེམས་ཅན་རེ་རེའི་དྲུང་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སྟོན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དང་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཅིང༌། སྐྱོན་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང༌། མྱ་ངན་དང༌། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་བདག་གིས་འཇོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện con thị hiện các ứng hóa thân khác nhau, giúp cho chúng sanh chưa được điều phục sẽ được điều phục, đối với từng chúng sanh đều hoàn thành tất cả lợi ích, hạnh phúc và thiện lạc xua tan tất cả khiếm khuyết khổ đau, nghèo đói, sợ hãi, an trụ họ trong trạng thái giải thoát và toàn trí.

  


  
    
      སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟ་བར་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ལ་དེ་ལྟ་བུར་བགྱིད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nếu con làm những điều này cho một chúng sanh, nguyện xin con làm cho tất cả chúng sanh mà không có sự phân biệt.

  


  
    
      བདག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་དང༌། མ་དང༌། མཛའ་བོ་དང༌། གཉེན་དང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho con hiện hữu như là một người cha, mẹ, bạn, thân quyến và vua của tất cả chúng sanh;
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      སྨན་དང༌། ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་དང༌། ས་དང༌། ཆུ་དང༌། མེ་དང༌། རླུང་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་བདག་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      như là thuốc, thức ăn, quần áo; như đất, nước, lửa và hư không, nguyện cho con trở thành người nương tựa của tất cả chúng sanh.

  


  
    
      མདོར་ན་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ལ་གང་ཕན་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དང་མཐུན་པར་སྐོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Tóm lại, nguyện cho con làm tất cả những gì sẽ lợi ích cho mỗi chúng sanh và làm thoả mãn ước muốn của từng chúng sanh tuỳ theo mong muốn của họ và những gì họ khao khát trông mong.

  


  
    
      བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལུས་ཐོབ་ནའང་སེམས་ཅན་སྡིག་ཆེན་སྒྲིབ་པ་ཤིན་ཏུ་འཐུག་པོ་དག་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྲབ་པར་མ་བྱས་པས་ཀྱང་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Khi con đạt được thân trí huệ nguyên sơ, nguyện cho thân này luôn được nhìn thấy ngay cả những chúng sanh đã phạm trọng tội và bị tăm tối sâu dày, không có một mảy may nào có thể làm giảm được sự tăm tối của họ.

  


  
    
      ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་འདས་པའི་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅུའི་མཐའ་ཀླས་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་མཐའ་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་སྒྲུབ་པ་པོར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Đặc biệt, như Đức vinh quang tôn quý Dusum Khyenpa đã phát nguyện qua thời gian vô cùng tận là hiện thân hoạt động của hết thảy chư Phật ba thời, nguyện con tên là Chodrak Gyatso, là bậc đạo sư và hoàn thành tất cả hoạt động của chư Phật trong ba thời không phân biệt.

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ལུས་པ་ཡང་བདག་གིར་འཛིན་ཅིང༌། ནམ་མཁའ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ནུབ་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་སྤེལ་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện xin con có năng lực khiến cho những lời dạy của hết thảy chư Phật không phân biệt có thể lan toả tận cùng khắp hư không và tồn tại vĩnh cửu không bị biến mất cho đến khi cõi không gian vẫn còn tồn tại.
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      ཁྱད་པར་སྟོན་མཆོག་མི་ཡི་སེང་གེ་མངོན་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འོག་མིན་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བདག་ཉིད། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདུ་བའི་གནས་ཆེན་ཤེས་བྱ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱན་འདི་དང༌། གཞན་ཡང་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཁོངས་འདིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་དར་ཞིང་རྒྱས། བརྟན་ཞིང་མི་ནུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    Đặc biệt, ở đây, trước Kim cang tọa, đây là nơi bậc đạo sư tối thắng tôn quý của chúng ta, sư tử của nhân loại, chứng đạt Phật quả; đây là lâu đài chánh pháp hùng vĩ; Trời Sắc giới cao nhất bao la; đây là nơi vòng luân hồi và Niết bàn tụ hội; lộng lẫy huy hoàng của vũ trụ, bao gồm tất cả Mạn đà la, nguyện cho Tam Bảo và chánh pháp của chư Thế Tôn lan truyền cùng khắp và hưng thịnh, vô tận và trường cửu.


  


  
    
      བསྟན་པ་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཆེ་གེས་དབུས་གང་ན་སུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དཔལ་ནི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞིན་དུ་འཕེལ་ཤིང་རྒྱས།
    


    
      Nguyện xin người nắm giữ chánh pháp, bậc siêu phàm, và tất cả mọi người nơi đây (tên là...) được thân tướng chói sáng không bị hoại diệt, như mặt trăng tròn.

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ལས་འཛིན་རྣམས་ནི་རི་རབ་ལྟར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།
    


    
      Nguyện cho hoạt động hướng dẫn chúng sanh của họ vốn tự nhiên hoàn hảo như núi Tu di.

  


  
    
      འཁོར་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ནི་དགུང་གི་སྐར་མ་ལྟར་འཕེན་ཞིང་རགས།
    


    
      Nguyện cho những quyến thuộc tuỳ tùng của họ đông đảo và sáng chói như những ngôi sao trên trời.

  


  
    
      འབངས་ཞབས་སུ་གཏོགས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་མཐའ་ནས་གྲ་མི་གཡོས། དབུས་ནས་ཡུལ་མི་འཁྲུགས།
    


    
      Nguyện cho những người đệ tử gần và xa của họ được hòa hợp.

  


  
    
      ཆམ་མེ་ལྷན་ནེ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལམ་དང་ལྡན་ནས།
    


    
      Nguyện cho họ an trú hoàn toàn an lạc và thịnh vượng đầy đủ hạnh phúc và khoẻ mạnh.

  


  
    
      སྐྱིད་པའི་བཀའ་དྲིན་མི་རབས་ཁྲི་ཚོའི་བར་དུ་ཐོབ།
    


    
      Nguyện cho lòng từ mẫn gia trì hạnh phúc của họ

  


  
    
      སྙན་པའི་སྒྲ་སྐད་ནི་ཉི་ཟླས་སླེབས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    tồn tại hàng mười ngàn thế hệ.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང༌།
    


    
      Nguyện cho danh tiếng của họ lan toả mọi nơi lên đến tận mặt trời và trăng.
    

  


  
    
      ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་དང༌། གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེན་ཚིག་གི་མཐུ་དང༌།
    


    
      Nhờ năng lực lời dạy chân thật đúng đắn của hết thảy chư Phật trong mười phương,

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌།
    


    
      ba thời của chư Bồ Tát, Thanh văn, Duyên giác, chư Thiên,

  


  
    
      ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌།
    


    
      Tiên nhơn, Bậc giác ngộ (siddha) và tất cả những vị đã chứng đạt chân lý;

  


  
    
      སྔགས་དང་སྨན་དང་རྫས་ཀྱི་མཐུ་དང༌།
    


    
      nhờ chân lý Phật tính thanh tịnh của pháp giới;
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལས།
    


    
      chân lý các pháp duyên khởi; năng lực Thần chú, thuốc lương dược,

  


  
    
      བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དང༌།
    


    
      vật chất; năng lực chân ly nhiệm mầu của Ba Ngôi Báu, nguyện cho những mong ước của chúng con Bậc đạo sư,

  


  
    
      སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      các đệ tử, và quyến thuộc tuỳ tùng và những lời nguyện chúng ta phát ra đều thành tựu như mong ước.
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      མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས།
    


    
      Nguyện cho chúng ta chiến thắng hoàn toàn tất cả những nghịch cảnh.

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་འབྱོར་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Nguyện cho mọi điềm lành và thù thắng đều đạt được tất cả, đều lan truyền toả khắp qua mọi thời gian.

  


  
    
      ཅེས་པ་རྗེ་བདུན་པའི་གསུང་ལ་རྗེ་བརྒྱད་པས་བླང་དོར་སྣོན་འཕྲི་མཛད་པ་ལྟར་ཅུང་ཟད་བགྱིས་པའོ།། །།
    


    
      Do Ngài Karmapa đời thứ 7 soạn ra và Ngài Karmapa đời thứ 8 sửa lại, Ngài Karmapa đời thứ 17 (hiện tại) cũng có chỉnh sửa đôi chút.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ།
    


    
      Tóm lại:
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát trong mười phương xin thương tưởng con.

  


  
    
      དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདག་ཅག་ལ་སོགས་ཏེ་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ།།
    


    
      Cũng như chư Phật và Bồ Tát trong ba thời, tâm của các Ngài là ba cánh cửa giải thoát, hồi hướng tất cả cội nguồn thiện pháp tịnh và bất tịnh đến giác ngộ giải thoát, cũng vậy chúng con - tất cả chúng sinh xuyên suốt cõi không gian, cũng hồi hướng đồng cách như vậy.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དེ་དག་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དང༌།
    


    
      Cũng như chư Phật và Bồ Tát phát khởi Bồ đề tâm và thực hành cầu nguyện,

  


  
    
      སྨོན་ལམ་ཇི་ཙམ་དུ་སྨོན་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སྨོན་པར་བགྱིའོ།།
    


    
      cũng vậy con và tất cả chúng sinh phát khởi bồ đề tâm và thực hành cầu nguyện cùng cách ấy.

  


  
    
      དེ་བཞིན་དུ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་གྱིས། བླ་མ་ལ་ཞབས་ཏོག །དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར།
    


    
      Cũng vậy, chúng con hồi hướng tất cả cội nguồn thiện pháp của chính chúng con và chúng sinh khác từ việc phụng sự bậc thầy, phụng sự tăng già;

  


  
    
      སྐྱེ་བོ་ལ་སྦྱིན་གཏོང༌། འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པ།
    


    
      có lòng bao dung với chúng sinh; cúng bánh tô ma cho các thần linh;
    

  


  
    
      བསླབ་པ་གསུམ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུའི་དགེ་རྩ།
    


    
      điều phục thân, khẩu và ý; thực hành ba rèn luyện; lắng nghe, quán chiếu và thiền;
    

  


  
    
      མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་དགེ་རྩ་རྒྱ་མཚོ་དེས་སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོས་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་གོ་འཕང་བརྙེས་ནས།
    


    
      mười ba la mật; thực hành nghi quỹ, mật chú và các giáo lý cốt yếu để vô số chúng sinh có thể đạt được trạng thái vô cùng tận của chư Phật và hiển bày vô số giác ngộ.

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྐུ་རྒྱ་མཚོས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ འོ།།
    


    
     Để vô số chúng sanh có thể thành tựu những lời dạy của vô số chư Phật và biểu hiện vô vàn điều Giác ngộ.
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      [image: ]

    



    
       HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI SỐNG VÀ CHẾT
    


    
      གསོན་གཤིན་བསྔོ་བ།
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      དེ་ནས་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོར་ཆེད་དུ་བསྔོ་བ་བྱེད་ན། ཆོས་ཀྱི་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། སྤྱིར་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་བ་འདི་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱས་ནས་མ་བསྔོས་ན་འཛད། དམན་པར་བསྔོས་ན་འཛད། འགྱོད་པ་སྐྱེས་ན་འཛད། བསྒྲགས་ན་འཛད། མི་འཛད་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ། དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་བ་དགོས། དེ་ཡང་བསྔོ་བའི་ཡུལ། དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གྱི་སྤྱན་སྔར་བསྔོས་ན་འགྲུབ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྤྱན་སྔར་བསྔོས་ན་འགྲུབ། རང་གི་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་བསྔོས་ན་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལ་བསྔོ་བའི་རྒྱུ་དེ་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བསྔོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་འདས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། མ་འོངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། ད་ལྟར་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བསྔོའོ། །དེ་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་བསྡུས་ན། སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡིན། བསྔོ་ལུགས་བདག་ཉིད་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་ཡང་མི་བསྔོ། ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་ཡང་མི་བསྔོ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཡང་མི་བསྔོ་བར་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བསྔོས་ན་བསྔོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱ་བ་ཡིན། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་འབྲས་བུ་མི་འཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མཆིལ་མ་ཐིགས་པ་གཅིག་རྡོ་ཐོག་ཏུ་བོར་ན་འཕྲལ་སྐམ་ལ། རྒྱ་མཚོར་མཆིལ་མ་གཅིག་བོར་ན་རྒྱ་མཚོ་མ་བསྐམས་ཀྱི་བར་དུ་མཆིལ་མ་མི་སྐམ། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་བླ་མ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱན་སྔར་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བསམ་པའི་བསམ་པས་བསྔོས་ན་ཇི་ལྟར་བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས། ལོངས་སྤྱོད་སྙིང་པོ་མེད་པ་ལ་སྙིང་པོ་ཆེན་པོ་དམ་པ་བླངས་པས་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་ཅིང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཡིན་པས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པར་བསམ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་སྙམ་དུ་བསམ་ལ་བསྔོ་བ་མཁན་གྱི་རྗེས་ཟློས་བྱ་བ་ནི།
    


    
      Đức chánh pháp tôn quý Dusum Khyenpa đã viết bài này để hồi hướng đặt biệt cho người sống hay chết: Nói chung, hồi hướng cội nguồn thiện căn được xem rất quan trọng. Nếu cội nguồn thiện hạnh đã làm nhưng không được hồi hướng, chúng sẽ được dùng hết. Nếu chúng được hồi hướng đến mục đích thấp, chúng sẽ được dùng hết. Nếu hối tiếc, chúng sẽ được dùng hết. Nếu dùng rộng rãi, chúng sẽ được dùng hết. Vì thế chúng không chỉ dùng hết mà còn tăng trưởng liên tục, cho nên rất quan trọng hồi hướng nguồn cội thiện hạnh. Để hỗ trợ cho hồi hướng, hồi hướng được làm trước sự hỗ trợ của Tam Bảo sẽ được trọn vẹn. Hồi hướng trước người phát Bồ đề tâm, trước bậc đạo sư sẽ được trọn vẹn. Hồi hướng tất cả cội nguồn thiện hạnh ba lần, bao gồm thiện hạnh quá khứ, tương lai và hiện tại. Nếu thiện hạnh được tổng kết, chúng bao gồm những thiện hạnh phát khởi từ bố thí, trì giới và thiền định. Về cách thức hồi hướng, không hồi hướng chúng chỉ cho chính mình, cho đời này, để chứng đạt trạng thái Thanh văn hay Duyên giác Phật. Nếu bạn hồi hướng chúng đến sự chứng đạt giác ngộ hoàn toàn thù thắng viên mãn cho chính mình và tất cả chúng sanh xuyên qua hư không, đó gọi là “hồi hướng rộng lớn.” Cho đến khi chứng ngộ Phật quả thì kết quả sẽ vô cùng tận. Ví dụ, Nếu bạn nhỏ một giọt nước vào một hòn đá, nó sẽ mau tan biến. Nếu giọt nước được nhỏ vào biển, nó sẽ không tan biến cho đến khi biển nước cạn. Cũng vậy, nếu hiện tiền trước bậc đạo sư của bạn hồi hướng tất cả thiện hạnh đã tích tập qua ba thời đến sự chứng ngộ Phật quả toàn trí cho chính mình và vô số chúng sanh, nó sẽ trọn vẹn tùy theo hồi hướng đó. Vì vậy, thay vì bố thí của cải vô ý nghĩa, nên bố thí của cải bao la rộng lớn và có ý nghĩa thù thắng. Điều này sẽ hoàn thành mục đích lớn và giống như cất giữ châu báu.
 Cho nên, quán tưởng rằng tất cả chư Phật và Bồ Tát trên bầu trời ở trước bạn. Quán tưởng, “Con và tất cả chúng sanh phải chứng đạt Phật quả toàn trí. Vì vậy con hồi hướng tất cả cội nguồn thiện hạnh tích tụ trong cả ba thời đến sự giác ngộ thù thắng.”
    

  


  
    Lập lại theo sau người hồi hướng:
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      ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      chok chu na shuk pay sang gye dang jang chup sem pa tam che dak la gong su söl
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát an trụ ở mười phương, con xin nguyện các Ngài thương tưởng đến con.

  


  
    
      དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      gen dün tsün pa nam dak la gong su söl
    


    
      Những bậc Thánh Tăng quý kính của đoàn thể Tăng già, con cầu nguyện các Ngài thương tưởng quan tâm đến con.

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་
    


    
      dak ... she gyi way tse tok ma me pa ne ta ma da ta la tuk gi bar du
    


    
      Nhờ tất cả cội nguồn thiện hạnh, con tên là..., đã làm,

  


  
    
      སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌།
    


    
      jin pa le jung wa dang tsül trim le jung wa dang gom pa le jung way ge way tsa wa gyi pa dang
    


    
      cố gắng làm hay tuỳ hỷ làm từ vô thỉ sanh ra cho đến hôm nay, phát sinh ra từ bố thí,

  


  
    
      བགྱིད་དུ་སྩལ་པ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌།
    


    
      gyi du tsal wa dang gyi pa la je su yi rang way ge way tsa wa dang
    


    
      trì giới và thiền; đặc biệt phát sinh ra từ

  


  
    
      ཁྱད་པར་དུ་དེ་ཅིག་གི་ལོ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་དང༌།
    


    
      khye par du de chik gi lo la kön chok la chö pa pul wa dang
    


    
      hành động dâng cúng dường ngôi Tam Bảo trong năm này,
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་དང༌།
    


    
      gen dün la nyen kur che pa dang
    


    
      phục vụ Tăng già,
    

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བཀའ་བསྒྲགས་པ་དང༌།
    


    
      pa rol tu chin pay ka drak pa dang
    


    
      đọc tụng kinh điển thù thắng,

  


  
    
      ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་དང༌།
    


    
      chö kyong la tor ma pul wa dang
    


    
      dâng cúng bánh tô ma lên chư Hộ pháp,
    

  


  
    
      འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌།
    


    
      jung po la tor ma tang wa dang
    


    
      dâng bánh tô ma lên Thành đế (bhuta)

  


  
    
      ཡུལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་སྟོན་མོ་དྲངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས།
    


    
      yül mi nye ring la tön mo drang pa la sok pa ge way tsa wa diy
    


    
      và phục vụ những bữa tiệc cho mọi người trong vùng láng giềng hay nơi công cộng;
    

  


  
    
      སྦྱིན་པ་དམ་པ་སེམས་ཀྱི་རྒྱན། སེམས་ཀྱི་ཡོ་བྱད།
    


    
      jin pa dam pa sem kyi gyen sem kyi yo che
    


    
      nhờ cội nguồn thiện hạnh này,
    

  


  
    
      རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་དོན་གྱི་མཆོག་དེས།
    


    
      nal jor gyi tsok dön gyi chok dey
    


    
      nhờ bố thí vô uy để huân tập tâm thức, nhờ tín tâm,

  


  
    
      མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དང་ཕ་དང་མས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱས་པའི་མཐའ་ཡས་པའི་
    


    
      khen po dang lop pön dang pa dang may ngön du dro war che pay ta ye pay
    


    
      sự tích lũy của thiền định và phương tiện tuyệt đối, Nguyện cho con chứng đạt Phật quả toàn trí vì lợi ích vô số chúng sanh,

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem chen tam che kyi dön du nam pa tam che khyen pay sang gye top par gyur chik
    


    
      đầu tiên và trước nhất là với bậc thầy giảng dạy, bậc đạo sư, và cha mẹ.

  


  
    
      ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པའི་ཐ་མ་ལ།
    


    
      Đọc ba lần. Sau lần cuối cùng:
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      དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།
    


    
      de ma top kyi bar du tse rap ne tse rap tam che du
    


    
      Cho đến khi đạt được chứng ngộ, trong mọi kiếp sống,
    

  


  
    
      དལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མི་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dal jor pün sum tsok pay mi lü top par gyur chik
    


    
      nguyện cho con có được thân người với an lạc và an nhàn tuyệt đối.

  


  
    
      མི་ལུས་ཐོབ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mi lü top ne kyang tek pa chen poy ge way she nyen dang tre par gyur chik
    


    
      Sau khi có được thân người, nguyện cho con gặp được thiện hữu tri thức Đại thừa.

  


  
    
      དེས་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་གནང་ནས་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱི་དང་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་མི་འབྱུང་བ་དང༌།
    


    
      dey dam ngak dang je su ten pa nang ne de drup pa la chi dang nang gi bar che tam che me ching mi jung wa dang
    


    
      Sau khi nhận lãnh từ vị ấy lời dạy và khai thị, nguyện không có chướng ngại bên trong hay ngoài khởi lên khi con tu tập.

  


  
    
      ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chak gya chen po chok gi ngö drup top par gyur chik
    


    
      Nguyện cho con đạt được quyền năng hoàn hảo tối thắng của Đại thủ ấn.

  


  
    
      དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de kho na shin du gyur chik
    


    
      Nguyện xin được đúng như vậy.
    

  


  
    
      ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ། །
    


    
      Đọc ba lần
    

  


  
    
      གཤིན་པོའི་བསྔོ་བ་བྱེད་པར་འདོད་ན། ཁོས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། ཁོའི་ཤུལ་ན་འདུག་པའི་ཉེ་དུ་འབྲེལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོའི་དོན་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་བྱས་པ་དེས། ཁོས་ཐོག་དྲངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྔོ་བསམ་དུ་མཛོད་ལ་བསྔོ་མཁན་གྱི་རྗེས་ཟློས་བྱ་བ་ནི།
    


    
      Nếu muốn hồi hướng cho người đã mất, quán tưởng rằng bạn hồi hướng cội nguồn thiện hạnh đã tích tụ bởi họ qua ba thời và cội nguồn thiện hạnh đã làm vì lợi ích cho họ vì để cứu giúp thân bằng quyến họ, giải thoát khỏi tất cả khổ đau của vòng luân hồi, và giác ngộ thù thắng, cho tất cả chúng sanh, đầu tiên và trước hết cho người đã chết. Quán tưởng và lập lại theo sau người hồi hướng:
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་
    


    
      chok chu na shuk pay sang gye dang jang chup sem pa tam che
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát an trụ ở mười phương,
    

  


  
    
      གཤིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      shin tse le de pa ... she ja wa la sok pa la gong su söl
    


    
      con xin nguyện các Ngài thương tưởng gia hộ cho người đã mất (tên là...) và tất cả những người khác.

  


  
    
      དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      gen dün tsün pa nam tse le de pa ... she ja wa la gong su söl
    


    Những bậc thánh tăng quý kính của đoàn thể Tăng già, con cầu nguyện các Ngài thương tưởng quan tâm đến người đã mất,(tên là...).
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      གཤིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་
    


    
      shin tse le de pa ... she ja way dü sum du sak pay ge way tsa wa
    


    
      Nguyên qua tất cả cội nguồn thiện hạnh đã tích tụ qua ba thời vì người đã mất (tên là...),

  


  
    
      སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌།
    


    
      jin pa le jung wa dang tsül trim le jung wa dang
    


    
      bao gồm những thiện hạnh phát sinh ra từ bố thí, trì giới và thiền;
    

  


  
    
      བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བགྱིས་པ་དང༌།
    


    
      gom pa le jung way ge way tsa wa gyi pa dang
    


    
      nguồn gốc thiện hạnh đã làm,
    

  


  
    
      བགྱིད་དུ་སྩལ་པ་དང༌། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌།
    


    
      gyi du tsal wa dang gyi pa la je su yi rang way ge way tsa wa dang
    


    
      cố gắng làm hay tuỳ hỷ làm vì họ và cội nguồn thiện hạnh đã làm bởi chúng con,

  


  
    
      ཤུལ་ན་མཆིས་པ་བདག་ཅག་ཉེ་དུ་འབྲེལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང༌།
    


    
      shul na chi pa dak chak nye du drel pa nam kyi tse le de pa ... she ja way dön du kön chok la chö pa dang
    


    
      để cứu độ thân quyến họ, vì lợi ích của người đã chết (tên là...) bao gồm việc dâng cúng dường ngôi Tam Bảo,

  


  
    
      དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་དང༌།
    


    
      gen dün la nyen kur che pa dang
    


    
      phục vụ Tăng già,
    

  


  
    
      བཀའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒྲགས་པ་དང༌།
    


    
      ka she drap kyi pa rol tu chin pa drak pa dang
    


    
      đọc tụng kinh điển thù thắng

  


  
    
      ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་དང༌།
    


    
      chö kyong la tor ma pul wa dang
    


    
      dâng cúng bánh tô ma lên chư Hộ pháp,
    

  


  
    
      འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌།
    


    
      jung po la tor ma tang wa dang
    


    
      dâng bánh tô ma lên Thành đế (bhuta)
    

  


  
    
      ཡུལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་སྟོན་མོ་དྲངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས།
    


    
      yül mi nye ring la tön mo drang pa la sok pa ge way tsa wa dey
    


    
      và phục vụ những bữa tiệc cho mọi người trong vùng láng giềng hay nơi công cộng của chúng con;

  


  
    
      གཤིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང༌།
    


    
      shin tse le day pa gal te le kyi wang gi dro wa rik druk gang dang gang du kye kyang
    


    
      nhờ cội nguồn thiện hạnh này, bất cứ khi nào và nếu người chết đã thác sanh,
    

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དང་དེའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲང་ནས་
    


    
      ge way tsa wa de dang dey chi shin du shuk shing chi shin du drang ne
    


    
      bởi nghiệp lực, ở trong sáu loài chúng sanh, nguyện xin cội nguồn thiện hạnh này đi cùng và theo sát họ.

  


  
    
      འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ནས་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro wa rik druk gi duk ngel ta dak dang dral ne dal jor mi lü pun sum tsok pa top par gyur chik
    


    
      Nguyện xin họ thoát khỏi tất cả khổ não của sáu loài chúng sanh và có đạt được thân người với niềm an vui và thảnh thơi tuyệt đối.

  


  
    
      མི་ལུས་ཐོབ་ནས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲ་ཐོས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mi lü top ne kyang kön chok sum gyi dra tö par gyur chik
    


    
      Sau khi có được thân người, xin nguyện họ nghe được âm thanh Tam Bảo.
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      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲ་ཐོས་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kön chok sum gyi dra tö ne kön chok sum la de pa top par gyur chik
    


    
      Sau khi nghe âm thanh Tam Bảo, xin nguyện họ phát khởi tín tâm đối với Tam Bảo.

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ཐོབ་ནས་ཀྱང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ནས་
    


    
      kön chok sum la de pa top ne kyang kyap su dro wa dang sem kye che ne
    


    
      Sau khi có tín tâm Tam Bảo, xin nguyện họ Quy y, phát Bồ đề tâm,
    

  


  
    
      བསླབ་པའི་གཞི་མཐའ་དག་ལ་བསླབས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lap pay shi ta dak la lap te nam pa tam che khyen pay sang gye top par gyur chik
    


    
      tu tập căn bản thiện pháp và chứng đạt Phật quả toàn trí.
    

  


  
    
      ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ། །
    


    
      Lặp lại ba lần
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་
    


    
      Những vị Tăng Ni có mặt hiện diện nên đáp ba lần:
    

  


  
    
      དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de kho na shin du gyur chik (3x)
    


    
      Nguyện xin đúng như vậy!
    

  


  
    
      ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཁོའི་ཆེད་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱས་ནས་ཁོའི་དོན་དུ་བསྔོས་པ་དེ་རང་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་གསོན་པོའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་བསྔོ་བར་བྱ་གསུངས། །
    


    
      Từ lúc hồi hướng cội nguồn thiện hạnh đến người đã mất, cội nguồn thiện hạnh của chính bạn sẽ trở nên bao la rộng khắp, sau đó bạn nên hồi hướng cội nguồn thiện hạnh đến người đang sống.
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      ĐÀ LA NI HOÀN THÀNH CẦU NGUYỆN
    


    
      སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས།
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      དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་བྱས་ནས།
    


    
      Sau khi phát nguyện, đọc:
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kön chok sum la chak tsal lo
    


    
      Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Báu.
    

  


  
    
      ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩེནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ནཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      tadyathā panchendriya ava bodhanāye svāhā
    


    
      tadyathā pañchendriya avabodhanāye svāhā
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་སོ། །
    


    
      Đó là Đà la ni để hoàn thành cầu nguyện.
    

  


  
    
      ཏདྱ་ཐཱ། ནཀྵ་ཏྲ། སརྦ་ཏི་ཐཱ་ན། ཤ་ཏྲི་ན། མེ་ས་མེ་ཏ་དྷ་ནི་བ་བནྟུ་སྭཱ་ཧཱ།
    


    
      tadyathā nakshatra sarva tithāna shatrina mesametadhanibhavantu svāhā
    


    
      tadyathā nakshatra sarvatithāna shatrina mesametadhani bhavantu svāhā
    

  


  
    
      དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་བོ། །
    


    
      Sẽ hoàn thành tất cả mục đích.

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kön chok sum la chak tsal lo
    


    
      Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Báu,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye nam par nang dze la chak tsal lo
    


    
      Con kính đảnh lễ Đức Như lai, A La Hán, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Tỳ Lô Giá Na Phật.
    

  


  
    
      འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pak pa jang chup sem pa chen po tuk je chen po dang den pa nam khay nying po la chak tsal lo
    


    
      Con kính đảnh lễ Bậc Bồ Tát với lòng đại bi, Hư Không Tạng Bồ Tát.
    

  


  
    
      176
    


    
      ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩེནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ནཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      tadyathā panchendriya ava bodhanāye svāhā
    


    
      tadyathā pañchendriya avabodhanāye svāhā
    

  


  
    
      ཆོ་ག་འདི་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      cho ga di de jö che na pak pa she rap kyi pa rol tu chin pa la ne par gyur ro
    


    
      Nếu nghi thức này được đọc tụng, vị đó sẽ an trụ trong trí tuệ siêu việt tối thượng.

  


  
    
      བདུད་ཐམས་ཅད་དང་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      dü tam che dang gek dang lok dren tam che kyi mi tong war gyur ro
    


    
      Vị ấy sẽ không bị bất kỳ ma vương, kẻ chướng ngại hay người dẫn sai đường nào nhìn thấy.

  


  
    
      འཆི་བའི་དུས་བྱེད་ན་འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      chi way dü che na pak pa tse pak tu me pa tong war gyur ro
    


    
      Lúc lâm chung, sẽ gặp Đức Phật Vô Lượng Thọ,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      de shin shek pa nam dang jang chup sem pa tam che tong war gyur ro
    


    
      hết thảy chư Như lai và Bồ Tát.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་ཅི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      mön lam ji tar tap pa shin du tong war gyur ro
    


    Sẽ chứng minh sự hoàn thành bất cứ lời nguyện đã phát ra.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་ཅི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །
    


    
      Đó là Đà la ni hoàn thành những lời nguyện đã phát ra.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	CẦU NGUYỆN CỦA MILAREPA


      	CẦU NGUYỆN PHẬT PHÁP HƯNG THỊNH “CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT TRONG MƯỜI PHƯƠNG VÀ BỐN THỜI...”
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        >
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      CẦU NGUYỆN CHÁNH PHÁP RỰC RỠ
    


    
      བསྟན་འབར་མ།
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      ཟླ་བ་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བདེན་ཚིག་ཇོ་བོ་རྗེའི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ནི།
    


    Những lời chân thật cầu nguyện chánh pháp rực rỡ trong Kinh Chandragarbha do Ngài Atisha trích dẫn trong bản tóm tắt của Ngài về những bài kinh.


  


  
    
      སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །
    


    
      sem chen dön du dak gi ngön
    


    
      Trải qua những kiếp sống Ta đã tu tập khổ hạnh,
    

  


  
    
      དཀའ་བ་གང་ཞིག་བྱས་གྱུར་དང༌། །
    


    
      ka wa gang shik che gyur dang
    


    
      trong quá khứ vì lợi ích chúng sanh;
    

  


  
    
      བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། །
    


    
      dak gi de wa tang wa yi
    


    
      Và đã từ bỏ những lạc thú,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.


  


  
    
      ངས་སྔོན་ནད་པའི་དོན་ཆེད་དུ། །
    


    
      nge ngön ne pay dön che du
    


    Nhờ kiếp quá khứ hy sinh hạnh phúc riêng mình,


  


  
    
      རང་གི་འཚོ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །
    


    
      rang gi tso wa yong tang way
    


    để phục vụ người bệnh


  


  
    
      སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། །
    


    
      sem chen pong pa kyap pay chir
    


    Để che chở chúng sanh khỏi nghèo khốn,


  


  
    
      ཡུན་རིང་བདག་བསྟན་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yün ring dak ten bar gyur chik
    


    Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.


  


  
    
      བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་དང༌། །
    


    
      bu dang bu mo chung ma dang
    


    Bố thí những người con trai,


  


  
    
      ནོར་དང་གླང་ཆེན་ཤིང་རྟ་དང༌། །
    


    
      nor dang lang chen shing ta dang
    


    con gái, vợ, tài sản, voi, ngựa của Ta,


  


  
    
      རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བཏང་བས། །
    


    
      rin chen jang chup chir tang we
    


    Và những của báu vì mục đích giác ngộ cao quý,


  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh


  


  
    
      བདག་གིས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱལ་དང༌། །
    


    
      dak gi sang gye rang gyal dang
    


    
      Nhờ sự tôn kính của Ta
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །
    


    
      nyen tö pa dang ma dang ni
    


    
      đối với chư Phật, Duyên giác Phật,
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      དྲང་སྲོང་དག་ལ་མཆོད་བྱས་པས། །
    


    
      drang song dak la chö che pay
    


    
      Thanh văn, cha mẹ, Tiên nhân,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མར་བདག །
    


    
      kal pa che wa du mar dak
    


    
      Vì Ta đã trải qua nhiều loại khổ đau
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      duk ngel na tsok nyong gyur ching
    


    
      qua hàng triệu kiếp sống,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་ཐོས་བཙལ་བས། །
    


    
      jang chup dön du tö tsal way
    


    
      Để tìm cầu tu học vì mục đích giác ngộ,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh
    

  


  
    
      བདག་གིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །
    


    
      dak gi tül shuk tsul trim dang
    


    
      Vì Ta hành trì giới luật
    

  


  
    
      དཀའ་ཐུབ་ཡུན་རིང་བྱས་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      ka tup yün ring che gyur ching
    


    
      đạo đức và khổ hạnh thời gian dài
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ངས་མཐོང་བས། །
    


    
      chok chuy sang gye nge tong way
    


    
      Đảnh lễ chư Phật mười phương,
    

  


  
    
      ཡུན་རིང་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yün ring ten pa bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh
    

  


  
    
      བདག་སྔོན་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ། །
    


    
      dak ngön tsön drü dang den pa
    


    
      Trải qua quá khứ Ta tinh tấn,
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །
    


    
      tak tu ten ching pa röl nön
    


    
      luôn kiên định và duy trì,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་དོན་དུ། །
    


    
      sem chen tam che dröl dön du
    


    
      Để giải thoát tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      བདག་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak ten yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བཟོད་བརྟུལ་རྟག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      sö tül tak tu ne gyur ching
    


    
      Ta đã trải qua nhẫn nhục và trì giới kiên định,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་སྙིགས་མ་ཡི། །
    


    
      sem chen nyön mong nyik ma yi
    


    
      cùng nhẫn nhục với lăng mạ,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ངན་བྱས་བཟོད་གྱུར་པས། །
    


    
      sem chen ngen che sö gyur pay
    


    
      Với chúng sanh bị suy đồi do phiền não,
    

  


  
    
      བདག་བསྟན་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak ten yün ring ne gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
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      བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་དང༌། །
    


    
      sam ten nam tar suk me dang
    


    
      Nhờ năng lực thiền định,
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་གངྒཱའི་བྱེ་སྙེད་པ། །
    


    
      ting dzin gang gay che nye pa
    


    
      về các mức nhập định, cánh cửa giải thoát và trạng thái vô sắc,
    

  


  
    
      བསྒོམས་པས་དེ་མཐུས་བདག་གི་ནི། །
    


    
      gom pay de tü dak gi ni
    


    
      Cùng với vô số định tam muội như những hạt cát sông hằng,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །
    


    
      ye she dön du dak gi ngön
    


    
      Ta đã duy trì trong quá khứ,
    

  


  
    
      དཀའ་ཐུབ་ནགས་དག་བསྟེན་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      ka tup nak dak ten che shing
    


    sống khổ hạnh trong rừng; vì mục đích trí tuệ ban sơ,
    

  


  
    
      བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཉེར་བསྟན་པས། །
    


    
      ten chö du ma nyer ten pay
    


    
      Và nhờ quá khứ y chỉ nhiều luận giải,
    

  


  
    
      བདག་གི་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi ten pa bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བརྩེ་བའི་རྒྱུ་ཡིས་ཤ་ཁྲག་དང༌། །
    


    
      tse way gyu yi sha trak dang
    


    
      Nhờ bố thí vì lòng từ bi,
    

  


  
    
      འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      tso wa yong su tang gyur ching
    


    
      thịt và máu của Ta
    

  


  
    
      ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས། །
    


    
      yen lak nying lak tang wa yi
    


    
      Kiếp sống và thân thể,
    

  


  
    
      ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö tsul nam par pel gyur chik
    


    Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.


  


  
    
      བདག་སྔོན་སྡིག་པའི་སེམས་ཅན་དག །
    


    
      dak ngön dik pay sem chen nam
    


    Nhờ trong quá khứ


  


  
    
      བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨིན་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      jam pay sal war min che shing
    


    ân cần thuần hóa chúng sanh ác,


  


  
    
      ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །
    


    
      tek pa sum la rap kö pay
    


    Thiết lập cho họ ba thừa giáo,


  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi chö jin gye gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན། །
    


    
      dak ngön tap she gyur pa na
    


    
      Trong quá khứ Ta đã có những phương tiện,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་གྲོལ་བྱས། །
    


    
      sem chen ta ngen le dröl che
    


    
      và trí tuệ giải thoát chúng sanh khỏi tà kiến,
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      ཡང་དག་ལྟ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །
    


    
      yang dak ta la rap kö che
    


    
      Và an trụ họ trong chánh kiến,
    

  


  
    
      ཆོས་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö ni nam par pel gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་དངོས་བཞིས། །
    


    
      dak gi sem chen du ngö shi
    


    
      Vì Ta đã giải thoát chúng sanh khỏi lửa phiền não,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      nyön mong me le tar gyur ching
    


    qua bốn phương tiện trưởng dưỡng;
    

  


  
    
      བདག་གིས་འཕེལ་སྡིག་ཕམ་བྱས་པས། །
    


    
      dak gi pel dik pam che pay
    


    
      Và tăng trưởng thiện hạnh, diệt trừ ác hạnh của họ,
    

  


  
    
      བདག་འཁོར་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak khor yün ring ne gyur chik
    


    
      Nguyện xin Tăng đoàn của Ta trường tồn
    

  


  
    
      བདག་གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དག །
    


    
      dak gi mu tek chen shen dak
    


    
      Nhờ sự giải thoát những ngoại đạo
    

  


  
    
      ལྟ་བའི་ཆུ་ལས་བསྒྲལ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      ta way chu le dral che shing
    


    
      khỏi những tư tưởng tà kiến,
    

  


  
    
      ཡང་དག་ཉིད་ལ་བཀོད་གྱུར་པས། །
    


    
      yang dak nyi la kö gyur pay
    


    
      và an trụ họ trong chánh kiến,
    

  


  
    
      བདག་འཁོར་རྟག་ཏུ་གུས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak khor tak tu gü gyur chik
    


    
      Nguyện xin Tăng đoàn của Ta luôn trường tồn hưng thịnh.

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	ĐIỀM LÀNH CĂN TRẠI VĨ ĐẠI


      	CẦU NGUYỆN “Bậc đã dạy chân lý...”
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      VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
    


    
      རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན།
    

  


  
    181
  


  
    
      འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
    


    
      Tràng Hạt Kim Cương Bất Hoại, những lời cầu nguyện trường thọ cho những vị nắm giữ chánh pháp của tất cả các truyền thống, do Ngài Jamgon Lodro Thaye viết ra:
    

  


  
    
      ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷིརྦྷ་བ་ཏུ།
    


    
      om svasti siddhir bhavatu
    


    
      oṃ svasti siddhir bhavatu
    

  


  
    
      འོད་མི་འགྱུར་བ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སོགས། །
    


    
      ö min gyur wa tse pak me gön sok
    


    
      Nhờ chân lý của ánh sáng bất diệt của Đấng che chở Vô Lượng Thọ,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས། །
    


    
      chok chu dü sum gyal way den pa yi
    


    
      và hết thảy chư Phật trong mười phương, ba thời,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །
    


    
      sang gye ten dzin pal den la ma nam
    


    Nguyện xin bước chân hoa sen của các bậc Đạo sư vinh quang nắm giữ chánh pháp vững chắc.


  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ཡི། །
    


    
      de nö sum dang tek pa rim gu yi
    


    
      Nhờ chân lý của chánh pháp bình đẳng của ba tạng kinh và chín thừa giáo.
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས། །
    


    
      dam chö chak dang dral way den pa yi
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của các bậc Đạo sư vinh quang, 
    

  


  
    
      ཆོས་མཆོག་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །
    


    
      chö chok jung ne pal den la ma nam
    


    
      Là cội nguồn chánh pháp tối thượng được vững chắc.
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས། །
    


    
      gyal se jang sem nyen rang pak pay tsok
    


    
      Nhờ chân lý của sự hòa hợp không phân tranh của đệ tử chư Phật
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བདེན་པ་ཡིས། །
    


    
      gen dün mi che dün pay den pa yi
    


    
      Bồ Tát, Thanh văn và Duyên giác Phật, Thánh nhơn, Tăng già
    

  


  
    
      ཚོགས་མཆོག་འདྲེན་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །
    


    
      tsok chok dren pa pal den la ma nam
    


    Nguyện xin bước chân hoa sen của các bậc Đạo sư vinh quang, bậc lãnh đạo Tăng già tối thượng được vững chắc.


  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin pháp sự của họ được hưng thịnh.
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      མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་བི་མ་མི་ཏྲ་སོགས། །
    


    
      tso kye dor je bi ma mi tra sok
    


    
      Nhờ sự gia trì của Đức Liên Hoa Sanh, Vimalamitra,
    

  


  
    
      རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      rik dzin tsa gyü la may jin lap kyi
    


    
      và tất cả căn đế và dòng truyền thừa các bậc Đạo sư Vidyadhara
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །
    


    
      dro way dren chok pal den la ma nam
    


    Nguyện xin bước chân hoa sen của các bậc Đạo sư vinh quang, bậc hướng dẫn cao quý của chúng sanh được vững chắc.


  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས། །
    


    
      chi dak dü jom rik ngay kyil khor sok
    


    
      Nhờ lòng từ bi của năm gia đình Mạn đà la
    

  


  
    
      ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །
    


    
      yi dam gyü de shi druk tuk je yi
    


    
      đã chiến thắng tử ma; và tất cả bốn bổn tôn (yidam) hay sáu thần chú (tantras),
    

  


  
    
      དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །
    


    
      kyil khor wang chuk pal den la ma nam
    


    Nguyện xin bước chân hoa sen của các bậc Đạo sư vinh quang, vua của tất cả Mạn đà la được vững chắc


  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་སོགས། །
    


    
      yi shin khor lo drup pay gyal mo sok
    


    
      Nhờ năng lực của Đức Quan Âm Tara trắng, Hoàng hậu của giác ngộ (Siddhas),
    

  


  
    
      གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནུས་མཐུ་ཡིས། །
    


    
      ne sum khan dro chö kyong nü tu yi
    


    
      tất cả nữ Không hành (dakinis) của ba cõi, và chư Hộ pháp (dharmapalas),

  


  
    
      བདེ་ཆེན་དགྱེས་རོལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །
    


    
      de chen gye röl pal den la ma nam
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của các bậc Đạo sư vinh quang, người vui mừng say sưa trong đại an lạc được vững chắc.
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      སྐྱེས་ཐོབ་སྦྱོར་བྱུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས། །
    


    
      kye top jor jung pün sum tsok pa yi
    


    
      Những bậc hữu học nắm giữ kinh điển chánh pháp,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བདག །
    


    
      gyal ten sal dze che tsö tsom pay dak
    


    
      kiến giải chánh pháp qua giảng dạy và tranh luận,
    

  


  
    
      ལུང་གི་བསྟན་འཛིན་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས། །
    


    
      lung gi ten dzin khay pay khyu chok nam
    


    
      Và soạn thảo thù thắng qua thiên bẩm hoặc học hỏi,
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của họ được vững chắc, và pháp sự của họ được hưng thịnh.
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      དམ་ཚིག་གཙང་ཞིང་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད། །
    


    
      dam tsik tsang shing drup pa nying por dze
    


    
      Bậc nắm giữ giáo pháp giác ngộ và vua trong bậc Du già;
    

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་དོན་གཟིགས་ལྷར་བཅས་གཙུག་གི་རྒྱན། །
    


    
      chö nyi dön sik lhar che tsuk gi gyen
    


    
      thành tựu tam muội thanh tịnh, thực hành căn bản và thấy được Phật tánh;
    

  


  
    
      རྟོགས་པའི་བསྟན་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས། །
    


    
      tok pay ten dzin nal jor wang chuk nam
    


    
      Là bậc trang nghiêm vương của tất cả, bao gồm các Phạm thiên,
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của họ vững chắc, và pháp sự của họ được hưng thịnh.

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་གཞི་བརྟན་ཏིང་འཛིན་སྣང་བ་གསལ། །
    


    
      tsul trim shi ten ting dzin nang wa sal
    


    
      Những ngọn đuốc của chánh pháp, có nền tảng giới luật vững chắc,
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་རྩལ་ལྡན་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་འབྱོར། །
    


    
      she rap tsal den pak pay nor gyi jor
    


    
      là ánh sáng của thiền định, và trí tuệ thiện xảo;
    

  


  
    
      ཐུབ་བསྟན་སྒྲོན་མེ་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གནས་རྣམས། །
    


    
      tup ten drön me dro way kyap ne nam
    


    
      Tràn đầy trong các bậc thánh và cội nguồn nương tựa của chúng sanh,
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của họ vững chắc, và pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་བསམ་པས་བྱེ་བྲག་ཕྱེད། །
    


    
      tö pay gyü drol sam pay che drak che
    


    
      Những Bậc nắm giữ chánh pháp, đã được giải thoát nhờ lắng nghe,
    

  


  
    
      སྒོམ་པས་དོན་རྟོགས་གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་པ། །
    


    
      gom pay dön tok shen dön lhur dze pa
    


    
      phân biệt rõ nhờ suy tưởng, đã chứng đạt phương tiện nhờ thiền định,
    

  


  
    
      མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས། །
    


    
      khyen tse nü den gyal way ten dzin nam
    


    
      Và làm lợi ích cho tha nhân với trí tuệ, lòng từ mẫn và năng lực,
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của họ vững chắc, và pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      དབང་པོར་འཚམས་པའི་ཐེག་རིམ་སྣ་ཚོགས་ལ། །
    


    
      wang por tsam pay tek rim na tsok la
    


    
      Những bậc đạo sư vĩ đại của tất cả truyền thống dù an trú ở bất kỳ phương nào,
    

  


  
    
      ལེགས་པར་ཞུགས་ནས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཡི། །
    


    
      lek par shuk ne tsul shin chö pa yi
    


    
      dấn thân vào các thừa khác nhau
    

  


  
    
      རིས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་ཕྱོགས་ཀུན་བཞུགས་པ་རྣམས། །
    


    
      ri me kye chen chok kün shuk pa nam
    


    
      Tuỳ theo khả năng và thực hành chúng một cách đúng đắn.
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của họ vững chắc, và pháp sự của họ hưng thịnh.
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      བསྟན་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཐུགས་མཐུན་ཞིང༌། །
    


    
      ten dzin tam che pen tsün tuk thün shing
    


    
      Nguyện xin tất cả người nắm giữ chánh pháp được hoà hợp,
    

  


  
    
      ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཕྱོགས་ཁྱེར་སེལ་མེད་པར། །
    


    
      tup pay ten la chok khyer sel me par
    


    
      thoát khỏi bè phái và xung đột trong chánh pháp,
    

  


  
    
      དག་སྣང་ཡངས་པོས་རང་བསྟན་སྐྱོང་བཞིན་དུ། །
    


    
      dak nang yang poy rang ten kyong shin du
    


    
      Với nhận thức rộng lớn thanh tịnh, nguyện xin họ nắm giữ truyền thống của họ.
    

  


  
    
      ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །
    


    
      shap pe ten ching dze trin rap pel shok
    


    
      Nguyện xin bước chân hoa sen của họ vững chắc, và pháp sự của họ được hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་ཅག་འབྲེལ་བཅས་ཡང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      dak chak drel che yang si tam che du
    


    Nguyện xin chúng con và tất cả người kết nối với chúng con trong tất cả kiếp sống vị lai, thoát khỏi bệnh tật.


  


  
    
      ནད་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཟུགས་བཟང་སོགས། །
    


    
      ne me dor jey tse dang suk sang sok
    


    Nguyện xin chúng con có đời sống vững chắc như kim cương,
    

  


  
    
      མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལ་དབང་འབྱོར་ནས། །
    


    
      to ri yön ten dün la wang jor ne
    


    Và bảy phẩm chất của trạng thái cao hơn, như là vẻ đẹp.


  


  
    
      ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་སྣང་བྱེད་ཉིད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tup ten yong kyi nang che nyi gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con trở thành ngọn đuốc chánh pháp của Đức Như Lai.
    

  


  
    
      ཚེ་དང་ཐར་པའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །
    


    
      tse dang tar pay bar che kün shi shing
    


    Nguyện xin tất cả chướng ngại trong cuộc sống và sự giải thoát được an ổn.


  


  
    
      ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང༌། །
    


    
      lo gya tso shing tön gya tong wa dang
    


    
      Chúng con được sống trăm năm và thấy trăm mùa thu.
    

  


  
    
      ལྷག་པའི་བསླབ་པའི་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ། །
    


    
      lhak pay lap pay gyal ten rin po che
    


    
      Chúng con nắm giữ chánh pháp quý báu hành trì xuất sắc,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་གཞན་ཕྱིར་འཛིན་པར་ཤོག །
    


    
      nam kha ji si shen chir dzin par shok
    


    
      vì lợi ích người khác, chừng nào các cõi còn tồn tại.
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང༌། །
    


    
      gyal kün dü shal pal den la ma dang
    


    
      Nguyện xin Bậc đạo sư vinh quang, hiện thân của hết thảy chư Phật,
    

  


  
    
      རིས་མེད་བསྟན་པ་འཛིན་ཀུན་འཚོ་གཞེས་ཤིང༌། །
    


    
      ri me ten pa dzin kün tso she shing
    


    
      và tất cả những bậc nắm giữ chánh pháp của các truyền thống được trường thọ.
    

  


  
    
      ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར་བ་ཡིས། །
    


    
      chö khor gyün che me par kor wa yi
    


    
      Mãi mãi chuyển pháp luân tối thắng,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་རྟག་ཏུ་སྣང་བྱེད་ཤོག །
    


    
      jik ten sum po tak tu nang che shok
    


    
      Nguyện xin họ luôn là ngọn đuốc soi sáng ba cõi.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN CÁC BẬC BỔN TÔN NẮM GIỮ CHÁNH PHÁP TÂY TẠNG SỐNG TRƯỜNG THỌ
  


  


  
    
      <
    


    
      >
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      XX. Điềm lành
    


    
      ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ལག །
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    CẦU NGUYỆN ĐIỀM LÀNH TRONG LUẬT TẠNG NHẤT THIẾT HỮU BỘ (MULASARVASTIVADA)



    
      འདུལ་བ་སྨན་གྱི་གཞིའི་ཤིས་བརྗོད།
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི།
    


    
      Tuyên dương điềm lành:
    

  


  
    
      ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །
    


    
      pün sum tsok pa nga wa ser gyi ri wo dra
    


    
      Với sự thù thắng, như núi vàng,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །
    


    
      jik ten sum gyi gön po dri ma sum pang pa
    


    
      Đấng che chở ba cõi đã diệt trừ ba nhiễm ô.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་པདྨོ་རྒྱས་པ་འདབ་འདྲའི་སྤྱན་མངའ་བ། །
    


    
      sang gye pe mo gye pa dap dray chen nga wa
    


    
      Mắt Thế Tôn như sen xanh nở rộ,
    

  


  
    
      འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དང་པོ་འོ། །
    


    
      di ni jik ten ge way ta shi tang po o
    


    
      là điềm thiện lành thứ nhất của thế gian.
    

  


  
    
      དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ། །
    


    
      de yi nye war ten pay chok rap mi yo wa
    


    
      Ngài đã giảng dạy chánh pháp không lỗi lầm.

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །
    


    
      jik ten sum na drak shing lha dang mi chö pa
    


    
      Vang lừng ba cõi và được trời người tôn kính.
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། །
    


    
      chö kyi dam pa kye gu nam la shi che pa
    


    
      Chánh pháp chân chánh đem lại an lạc cho tất cả chúng sanh.

  


  
    
      འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་པ་འོ། །
    


    
      di ni jik ten ge way ta shi nyi pa o
    


    
      Là điềm thiện lành thứ hai của thế gian.
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་ལྡན་ཐོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཕྱུག །
    


    
      gen dün dam pa chö den tö pay ta shi chuk
    


    
      Tăng già uy nghi có chánh pháp và nhiều điềm lành.

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གྱིས་མཆོད་པའི་གནས། །
    


    
      lha dang mi dang lha ma yin gyi chö pay ne
    


    
      Được Chư thiên, loài người, A-tu-la tôn kính.
    

  


  
    
      ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྱི་གཞི། །
    


    
      tsok kyi chok rap ngo tsa she dang pal gyi shi
    


    
      Hội chúng lớn cao thượng có đức khiêm nhường, đó là phẩm hạnh căn bản

  


  
    
      འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་པ་འོ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      di ni jik ten ge way ta shi sum pa o
    


    
      là điềm thiện lành thứ ba của thế gian. Và:
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      སྟོན་མཆོག་དམ་པ་ལྷ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །
    


    
      tön chok dam pa lha mi chö ö pa
    


    
      Con đảnh lễ Đức Phật, Đấng đạo sư vô thượng,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      sang gye chak tsal deng dir de lek shok
    


    
      Chư thiên và nhân loại tôn kính. Nguyện xin an lạc thiện lành hiện hữu ngay trong hiện tại!
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །
    


    
      sem chen gang dak dro dang mi dro wa
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh, động hay bất động,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      de dak tam che deng dir de lek shok
    


    
      an hưởng hỷ lạc và thiện lành ngay trong hay hiện tại!
    

  


  
    
      ཞི་བ་ཆགས་བྲལ་ལྷ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །
    


    
      shi wa chak dral lha mi chö ö pa
    


    
      An lạc, bình thản, đáng được trời người tôn kính.
    

  


  
    
      ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      chö la chak tsal deng dir de lek shok
    


    
      Con đảnh lễ chánh pháp, nguyện xin an lạc và thiện lành hiện hữu ngay trong hiện tại!
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །
    


    
      sem chen gang dak dro dang mi dro wa
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh, động hay bất động,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      de dak tam che deng dir de lek shok
    


    
      an hưởng hỷ lạc và thiện lành ngay trong hay hiện tại!
    

  


  
    
      ཚོགས་མཆོག་དམ་པ་ལྷ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །
    


    
      tsok chok dam pa lha mi chö ö pa
    


    
      Tăng đoàn uy nghi đáng được chư thiên, loài người tôn kính.
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་ཕྱག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      gen dün chak tsal deng dir de lek shok
    


    
      Con đảnh lễ Tăng già, nguyện an lạc và thiện lành hiện hữu ngay trong hiện tại!
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །
    


    
      sem chen gang dak dro dang mi dro wa
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh, động hay bất động,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      de dak tam che deng dir de lek shok
    


    
      an hưởng hỷ lạc và thiện lành ngay trong hay hiện tại!
    

  


  
    
      ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །
    


    
      nyin mo de lek tsen de lek
    


    
      Điềm lành tại ban ngày và đêm,
    

  


  
    
      ཉི་མའི་གུང་ལ་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །
    


    
      nyi may gung la de lek shing
    


    
      điềm lành cũng tại lúc ban trưa,
    

  


  
    
      ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། །
    


    
      nyin tsen tak tu de lek pa
    


    
      Điềm lành tại luôn cả ngày và đêm,
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      kön chok sum gyi de lek shok
    


    
      Nguyện xin Tam Bảo ban thiện lành và hỷ lạc!
    

  


  
    
      འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །
    


    
      jung po gang dak dir ni lhak gyur tam
    


    
      Nguyện xin thánh đế (bhuta) thường hiện hữu nơi đây,
    

  


  
    
      སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང༌། །
    


    
      sa’am ön te bar nang khö kyang rung
    


    
      dù hiện hữu ở trái đất hay trên bầu trời,
    

  


  
    
      187
    


    
      སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      kye gu nam la tak tu jam che ching
    


    
      Luôn yêu thương tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་དང༌།
    


    
      nyin dang tsen du chö la chö par shok
    


    
      và thực hành chánh pháp cả ngày, đêm.
    

  


  
    
      འདུལ་བ་སྨན་གྱི་གཞི་ལས།
    


    Trích từ chủ đề về thuốc trong Luật tạng:


  


  
    
      གང་ལ་སེར་སྣ་རྣམ་ཆགས་པ། །
    


    
      gang la ser na nam chak pa
    


    
      Nguyện xin Bậc đã hoàn toàn chiến thắng tham dục,
    

  


  
    
      རྣམ་འཇོམས་དྲི་མ་མེད་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      nam jom dri ma me dze ching
    


    
      cùng chấp trước và tẩy trừ các nhiễm ô,
    

  


  
    
      ཐུགས་ཞི་གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། །
    


    
      tuk shi nö pa mi nga de
    


    
      Tâm an lạc, vượt khỏi mọi tổn hại,
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.

  


  
    
      འདྲེན་པ་གང་ཞིག་འགྲོ་བ་རྣམས། །
    


    
      dren pa gang shik dro wa nam
    


    
      Nguyện xin Bậc chỉ đường hướng dẫn chúng sanh
    

  


  
    
      ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      tar pay lam du juk dze ching
    


    
      đến con đường giải thoát giác ngộ,
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་དེས། །
    


    
      chö nam tam che tön pa de
    


    
      Và giảng dạy chánh pháp
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      སྟོན་པ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན། །
    


    
      tön pa dro wa nam kyi ten
    


    
      Nguyện xin Đấng Đạo Sư, bảo hộ chúng sanh
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །
    


    
      sem chen kün gyi dön gyi chir
    


    
      đạt được tâm hỷ lạc
    

  


  
    
      གང་ཞིག་བདེ་བ་མངའ་མཛད་དེས། །
    


    
      gang shik de wa nga dze de
    


    
      vì lợi ích hết thảy chúng sanh
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      སྐྱོབ་པ་གང་ཞིག་བྱམས་པ་ཡི། །
    


    
      kyop pa gang shik jam pa yi
    


    
      Nguyện xin Đấng che chở
    

  


  
    
      ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །
    


    
      tuk kyi dro wa di dak kün
    


    
      với tâm thương yêu
    

  


  
    
      བུ་གཅིག་བཞིན་དུ་རྟག་བསྐྱངས་དེས། །
    


    
      bu chik shin tu tak kyang de
    


    
      Luôn bảo hộ chúng sanh như chính con mình
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
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      གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགྲོ་བ་ཡི། །
    


    
      gang shik khor war dro wa yi
    


    
      Nguyện xin Đấng bảo hộ
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྟེན་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      sem chen kün gyi ten gyur ching
    


    
      tất cả chúng sanh luân hồi,
    

  


  
    
      གླིང་དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་དེས། །
    


    
      ling dang pung nyen gyur pa de
    


    
      Bậc nương tựa và giải thoát chúng sanh.
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      Mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      གང་ཞིག་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་གྱུར། །
    


    
      gang shik chö kün ngön sum gyur
    


    
      Nguyện xin Bậc giảng dạy chánh pháp,
    

  


  
    
      གཙང་ཞིང་བཀྲུ་བ་མི་མངའ་ལ། །
    


    
      tsang shing tru wa mi nga la
    


    
      thanh tịnh, thuần khiết
    

  


  
    
      གསུམ་གཙང་གཙང་མར་མཛད་པ་དེས། །
    


    
      sum tsang tsang mar dze pa de
    


    
      Đã tịnh hóa ba nghiệp thanh tịnh
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành
    

  


  
    
      དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་སྐྱེས་པས། །
    


    
      pa wo chen po gang kye pay
    


    
      Nguyện xin Bậc anh hùng giáng trần
    

  


  
    
      ཕུན་སུམ་ཚོགས་དོན་འབྱོར་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      pün sum tsok dön jor gyur ching
    


    
      đã mang lại nhiều thành tựu
    

  


  
    
      དོན་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱང་གྲུབ་པ་དེས། །
    


    
      dön drup tsok kyang drup pa de
    


    
      Tất Đạt Đa, Bậc đã hoàn thành tất cả mục đích
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      གང་ཞིག་སྐྱེས་པས་ས་རྣམས་ནི། །
    


    
      gang shik kye pay sa nam ni
    


    
      Nguyện xin Bậc giáng trần đã làm cho,
    

  


  
    
      ནགས་ཚལ་བཅས་པ་རབ་གཡོས་ཤིང༌། །
    


    
      nak tsal che pa rap yö shing
    


    
      Trái đất và núi rừng chấn động,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་དེས། །
    


    
      sem chen tam che rap ga de
    


    
      Làm an vui tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་ན། །
    


    
      jang chup nying por shek pa na
    


    
      Nguyện xin bậc đã đạt đến quả vị giác ngộ
    

  


  
    
      ས་དག་རྣམ་དྲུག་གཡོས་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      sa dak nam druk yö gyur ching
    


    
      làm trái đất sáu lần chấn động
    

  


  
    
      བདུད་ཡིད་མི་བདེར་གྱུར་པ་དེས། །
    


    
      dü yi mi der gyur pa de
    


    
      Và ma vương khiếp sợ,
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
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      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན། །
    


    
      chö kyi khor lo kor wa na
    


    
      Nguyện xin bậc đã chuyển Pháp luân
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམ་གསུངས་ཤིང༌། །
    


    
      pak pay den pa nam sung shing
    


    
      và giảng dạy chân lý bậc thánh,
    

  


  
    
      ཐུབ་པའི་སྙན་པ་གང་བྱུང་དེས། །
    


    
      tup pay nyen pa gang jung de
    


    
      Đức Thích Ca Mâu Ni lừng danh,
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      ཡིད་འཕྲོག་གང་ཞིག་མུ་སྟེགས་བྱེད། །
    


    
      yi trok gang shik mu tek che
    


    
      Nguyện xin Bậc từ ái
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      tam che chö kyi pam dze ching
    


    
      đã chiến thắng tất cả pháp ngoại đạo,
    

  


  
    
      ཚོགས་ཀུན་དབང་དུ་མཛད་པ་དེས། །
    


    
      tsok kün wang du dze pa de
    


    
      Và thu phục tất cả đệ tử của họ,
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །
    


    
      khye la de lek dze par gyur
    


    
      mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད། །
    


    
      sang gye khyö la de lek dze
    


    
      Nguyện xin Đức Phật mang đến cho họ hỷ lạc và thiện lành.
    

  


  
    
      བརྒྱ་བྱིན་ཚངས་པའི་ལྷ་རྣམས་དང༌། །
    


    
      gya jin tsang pay lha nam dang
    


    
      Nguyện xin Đế thích, Phạm thiên cùng các vị trời của họ
    

  


  
    
      འབྱུང་པོ་ཀུན་གྱི་བདེ་ལེགས་ནི། །
    


    
      jung po kün gyi de lek ni
    


    
      Và tất cả Thánh đế (Bhutas) ban cho họ
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khye la tak tu jin gyur chik
    


    
      hỷ lạc và thiện lành.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང༌། །
    


    
      sang gye sö nam tu dak dang
    


    
      Nhờ công đức và năng lực của Như Lai,
    

  


  
    
      ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཡིས། །
    


    
      lha nam kün gyi sam pa yi
    


    
      và những ý nguyện của chư thiên,
    

  


  
    
      ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་དོན་གང་ཡིན་པ། །
    


    
      khye kyi dö dön gang yin pa
    


    
      Nguyện xin tất cả mong ước của họ
    

  


  
    
      དོན་དེ་དེ་རིང་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dön de de ring drup gyur chik
    


    
      hôm nay đều thành tựu.
    

  


  
    
      རྐང་གཉིས་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      kang nyi khye chak de lek shok
    


    
      Nguyện xin mọi chúng sinh hai chân tất cả đều hạnh phúc!
    

  


  
    
      རྐང་བཞི་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      kang shi khye chak de lek shok
    


    
      Nguyện xin mọi chúng sinh bốn chân tất cả đều hạnh phúc!
    

  


  
    
      ཁྱེད་ཅག་ལམ་འགྲོ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      khye chak lam dro de lek shok
    


    
      Nguyện xin mọi chúng sinh đang đi xa được hạnh phúc!
    

  


  
    
      ཕྱིར་འོང་དག་ཀྱང་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      chir ong dak kyang de lek shok
    


    
      Nguyện xin mọi chúng sinh đang trở về nhà tất cả đều hạnh phúc!
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN CHÁNH PHÁP RỰC RỠ
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      ĐIỀM LÀNH CỦA MƯỜI HAI CÔNG HẠNH
    


    
      མཛད་བཅུའི་བཀྲ་ཤིས།
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      མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ནི།
    


    Điềm lành của mười hai công hạnh do Thánh giả Long Thọ Bồ-tát soạn ra:


  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་མངའ་བ་པོ། །
    


    
      sem chen kün la pen chir jang chup nga wa po
    


    
      Ngài đã đi tìm giác ngộ vì lợi ích cho chúng sanh và hoàn thành tất cả mục đích,
    

  


  
    
      དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བརྟུལ་བ་ཡོངས་ལྡན་པ། །
    


    
      dön nam tam che drup par tül wa yong den pa
    


    
      Ngài đã trì giữ tất cả giới luật. Điềm lành khởi lên khi
    

  


  
    
      ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དགྱེས་ཐུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་འབྱུང་བ། །
    


    
      tsok kyi lam gye tup pay ta shi gang jung wa
    


    
      Ngài, Đức Thích Ca Mâu Ni, đã hoan hỷ trên con đường tích luỹ:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགའ་ལྡན་ལྷའི། །
    


    
      dro la pen chir de shin shek pa ga den lhay
    


    
      Vì lợi ích chúng sanh, Đức Như Lai đã quan lâm đến đây
    

  


  
    
      གཞལ་མེད་ཁང་གི་སྙིང་པོ་ནས་ནི་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །
    


    
      shal me khang gi nyin po ne ni dir shek te
    


    
      Từ lâu đài trung tâm của chư thiên ở cõi trời Đâu suất,
    

  


  
    
      དབང་བཅས་ལྷ་ཡིས་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་འབྱུང་བ། །
    


    
      wang che lha yi kor way ta shi gang jung wa
    


    
      Được Đế Thích hộ tống. Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
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      ལོ་མ་མེ་ཏོག་འོད་འབར་ཉམས་དགའ་ལུམྦིའི་ཚལ། །
    


    
      lo ma me tok ö bar nyam ga lum biy tsal
    


    
      Trong vườn Lâm tỳ ni an vui, rực rỡ với những hoa lá cành,
    

  


  
    
      ལྷ་མང་དག་གིས་བསྟེན་པ་མགོན་པོ་བལྟམས་པ་ན། །
    


    
      lha mang dak gi ten pa gön po tam pa na
    


    
      Và rất nhiều chư thiên tham dự, Đấng che chở, Ngài đã đản sanh,
    

  


  
    
      སྲིད་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང་འབྱུང་བ། །
    


    
      si pa tar chin pa yi ta shi gang jung wa
    


    
      Vượt khỏi vòng luân hồi. Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་གནས་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །
    


    
      drong khyer ser kyay ne ne gyal poy po drang du
    


    
      Ngài sớm được đem về hoàng cung sau khi đản sanh
    

  


  
    
      ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་ཟས་གཙང་སྲས། །
    


    
      lhum ne tam pa tön pa de shek se tsang se
    


    
      Trong thành Ca-tỳ-la-vệ, Đấng Thiện thệ, con trai của vua Tịnh Phạn,
    

  


  
    
      མྱུར་བསྐྲུན་བདུད་རྩིའི་ཆུས་གཏོར་བ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      nyur trün dü tsi chü tor wa yi ta shi gang
    


    
      Và được rưới nước Bất tử. Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      གྲོང་ཁྱེར་དམ་པ་སེར་སྐྱའི་གནས་ཤེས་བྱ་བར་ནི། །
    


    
      drong khyer dam pa ser kyay ne she ja war ni
    


    
      Trong kinh thành uy nghi tráng lệ tên là Ca-tỳ-la-vệ
    

  


  
    
      རྨད་དུ་གྲགས་པ་ཆེ་བའི་ལྷ་ཡིས་མངོན་བསྟོད་པ། །
    


    
      me du drak pa che way lha yi ngön tö pa
    


    
      Ngài được Phạm thiên phi thường vang danh ca ngợi,
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      བསམ་ཡས་དགེ་སྒྲུབ་བསོད་ནམས་ཕུང་པོའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      sam ye ge drup sö nam pung poy ta shi gang
    


    
      Và phẩm hạnh vô thượng là một trong số điềm lành vĩ đại:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      དགྱེས་ཤིང་ནམ་ཕྱེད་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ནས་མངོན་བྱུང་སྟེ། །
    


    
      gye shing nam che drong khyer chok ne ngön jung te
    


    
      Ngài vui mừng trốn khỏi đại kinh thành giữa đêm khuya và ra đi,
    

  


  
    
      དཀའ་ཐུབ་ཚལ་དུ་མངོན་པར་གཤེགས་ཤིང་ཚངས་ལ་སོགས། །
    


    
      ka tup tsal du ngön par shek shing tsang la sok
    


    
      Vào rừng tu khổ hạnh, được hộ tống bởi Phạm thiên và đoàn chư thiên.
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      lha yi tsok kyi yong su kor way ta shi gang
    


    
      Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      རབ་ཏུ་འོད་འབར་གསེར་དང་འདྲ་བའི་སྐུ་མངའ་ཞིང༌། །
    


    
      rap tu ö bar ser dang dra way ku nga shing
    


    
      Với thân tướng sắc vàng sáng chói, Ngài tĩnh tọa
    

  


  
    
      བཻ་ཌཱུརྱ་ལྟར་སྔོ་བའི་རྩྭ་བཏིང་སྟེང་བཞུགས་ཏེ། །
    


    
      be dur ya tar ngo way tsa ting teng shuk te
    


    Trong Tòa Kim Cang vững chắc trên thảm cỏ


  


  
    
      སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་མི་གཡོ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      kyil mo trung che mi yo chok gi ta shi gang
    


    
      Xanh tươi như mã não. Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
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      ཆུ་བོའི་འགྲམ་ན་ཙ་ཤའི་ཕྲེང་གིས་ཡོངས་བསྐོར་བ། །
    


    
      chu woy dram na tsa shay treng gi yong kor wa
    


    
      Trên dòng sông, bao quanh bởi các loài chim giẻ cùi,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྲེད་པ་སེལ་མཛད་པ། །
    


    
      shin tu me du jung way se pa sel dze pa
    


    
      Ngài hoàn toàn diệt trừ khát ái và được Long Vương tôn kính đảnh lễ.
    

  


  
    
      ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་ཕྱག་བྱས་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      lu yi gyal poy chak che pa yi ta shi gang
    


    
      Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      ཤིང་རྒྱལ་དྲུང་གཤེགས་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས། །
    


    
      shing gyal drung shek jam pay top kyi dü kyi chok
    


    
      Ngài đi đến vua các loài cây và chiến thắng đại thế lực ma vương
    

  


  
    
      མང་པོ་བཏུལ་ཏེ་ས་སྟེང་དང་ནི་ནམ་མཁའ་ལ། །
    


    
      mang po tül te sa teng dang ni nam kha la
    


    
      Với năng lực yêu thương, trở thành Bậc Đạo sư cõi trời và người.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གང་འབྱུང་བ། །
    


    
      chom den ta shi nam pa na tsok gang jung wa
    


    
      Sau đó nhiều điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་གཞིག་ཕྱིར་རྡོ་རྗེའི་གདན་བཞུགས་ཏེ། །
    


    
      duk ngel ta dak shik chir dor jey den shuk te
    


    
      Đức Như lai, để chấm dứt tất cả khổ đau, Ngài đã an trụ nơi Kim Cang Tòa,
    

  


  
    
      ནམ་གྱི་ཐོ་རངས་བདུད་བཞི་པོ་དག་རྣམ་བཏུལ་བ། །
    


    
      nam gyi to rang dü shi po dak nam tül wa
    


    
      Vào lúc bình minh tỏa rạng chiến thắng hoàn toàn bốn ma vương.
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      སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །
    


    
      tön pa de war shek pay ta shi gang yin pa
    


    
      Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      གྲོང་ཁྱེར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སཱིར་དྲང་སྲོང་མཆོག་བཞུགས་ནས། །
    


    
      drong kyer va ra na sir drang song chok shuk ne
    


    
      Tại vườn tối thắng của các Bậc Thánh Hiền ở Ba la nại,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག་བསྟན་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      chö kyi khor lo chok ten pa yi ta shi gang
    


    
      Ngài đã Chuyển Đại Pháp Luân.
    

  


  
    
      ལྷ་ཡུལ་དང་འདིར་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་གྱུར་པ། །
    


    
      lha yül dang dir shin tu me du jung gyur pa
    


    
      Điềm lành tuyệt diệu khởi lên nơi đây và cõi trời.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཕན་བྱེད་དམ་པ་དག་བྱེད་པ། །
    


    
      ta shi gang shik pen che dam pa dak che pa
    


    
      Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã giảng dạy chánh pháp sư tử,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་དག་བྱེད་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོས་མངོན་བསྟོད་པ། །
    


    
      sö nam dak che pak pay kye woy ngön tö pa
    


    
      Lợi ích, tịnh hóa, thuần tịnh và xứng đáng được bậc Thánh tán thán
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སེང་གེས་གང་གསུངས་པ། །
    


    
      chom den sha kya tup pay seng ge gang sung pa
    


    
      Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
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      མུ་སྟེགས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང༌། །
    


    
      mu tek che pa nam kyi nga gyal shom pa dang
    


    
      Để chiến thắng kiêu ngạo của ngoại đạo,
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་བདེ་བ་བསྐྱེད་ཕྱིར་ཆོ་འཕྲུལ་དམ་པ་དག །
    


    
      dro la de wa kye chir cho trul dam pa dak
    


    
      Và đem lại hỷ lạc cho chúng sanh, Đức Thế tôn,
    

  


  
    
      ཉེ་བར་སྟོན་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །
    


    
      nye war tön pay gyal way ta shi gang yin pa
    


    
      Ngài thi diễn thần thông siêu phàm. Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་མཐོ་རིས་གནས་ནས་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །
    


    
      dro la pen chir to ri ne ne dir shek te
    


    
      Vì lợi ích chúng sanh Ngài đã từ cõi trời cao giáng trần,
    

  


  
    
      ཚངས་པ་ལ་སོགས་ལྷ་ཚོགས་ལག་ན་རྔ་ཡབ་གདུགས། །
    


    
      tsang pa la sok lha tsok lak na nga yap duk
    


    
      Được hộ tống bởi Phạm thiên và đoàn Chư Thiên,
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      na tsok tok pe yong su kor way ta shi gang
    


    
      Cầm nhiều quạt và tàn lọng. Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་བ་མཆོག་ཏུ་ཉེར་གཤེགས་པ། །
    


    
      de shin shek pa shi wa chok tu nyer shek pa
    


    
      Đức Như lai, Ngài nhập diệt giữa những cúng dường,
    

  


  
    
      མནྡ་ར་བའི་མེ་ཏོག་མང་པོས་མངོན་མཆོད་པ། །
    


    
      men da ra way me tok mang poy ngön chö pa
    


    
      Nhiều mạn đà la hoa và Đại Chư Thiên tán thán.
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      ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      lha chok nam kyi ngön par tö pay ta shi gang
    


    
      Sau đó điềm lành khởi lên:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      ལྷ་དབང་ཀླུ་དང་མི་ཡི་དབང་པོས་ཕྱག་བྱས་པ། །
    


    
      lha wang lu dang mi yi wang poy chak che pa
    


    
      Đức Như lai có mười lực, vị thống nhiếp chư thiên, long vương và loài người.
    

  


  
    
      མཁའ་ལྡིང་གནོད་སྦྱིན་དྲི་ཟའི་དབང་པོས་མཆོད་གྱུར་པ། །
    


    
      kha ding nö jin dri say wang poy chö gyur pa
    


    
      Xin đảnh lễ Ngài, Vị cai trị Ca-lâu-la, Dạ xoa và Càn-thát-bà.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང༌། །
    


    
      de shin shek pa top chu den pay ta shi gang
    


    
      Xin đảnh lễ Ngài, điềm lành của tất cả:
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ta shi de ni kye gu nam la shi che shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó mang lại an lạc cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN CHÁNH PHÁP RỰC RỠ
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    VẦN KỆ AN LẠC VÀ THIỆN LÀNH TRONG KINH CHƯ THIÊN THỈNH CẦU



    
      ལྷས་ཞུས་པའི་བདེ་ལེགས་ཚིགས་བཅད།
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      འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དང་མཐོ་རིས་ན། །
    


    
      jik ten di dang shen dang to ri na
    


    
      Những châu báu tuyệt diệu
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་རྨད་བྱུང་རྒྱ་ཆེན་གང་ཡོད་པ། །
    


    
      rin chen me jung gya chen gang yö pa
    


    
      có trong thế gian này, hay khác,
    

  


  
    
      དེ་ནི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ། །
    


    
      de ni dzok pay sang gye rin chen la
    


    
      Và ở cảnh giới cao đều không
    

  


  
    
      ཅིས་ཀྱང་གྲངས་དང་བགྲང་བ་ཆར་མི་ཕོད། །
    


    
      chi kyang drang dang drang wa char mi pö
    


    
      sánh bằng bảo châu của Đức Phật.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Đó là tuyệt diệu, vô giá.
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dzok pay sang gye rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu của đức Phật tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy.
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    
      ཞི་འགོག་བདུད་རྩི་ཤིན་ཏུ་གྱ་ནོམ་གང༌། །
    


    
      shi gog dü tsi shin tu gya nom gang
    


    
      An lạc, tĩnh lặng, như Bất tử bửu (amrita) tuyệt diệu,
    

  


  
    
      ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མཉམ་གཞག་ཐུགས་ཆུད་པ། །
    


    
      sha kya tup pe nyam shak tuk chü pa
    


    
      Chánh pháp hàm chứa trong tâm Đức Thích Ca Mâu Ni
    

  


  
    
      ཆོས་དེ་དང་ནི་མཚུངས་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། །
    


    
      chö de dang ni tsung pa yö min te
    


    
      Trong nhập định là không thể sánh.
    

  


  
    
      དེ་མངོན་བྱས་ན་ཕྱིན་ཆད་མྱ་ངན་མེད། །
    


    
      de ngön che na chin che nya ngen me
    


    
      Nếu chứng ngộ sẽ không khổ não về sau.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Đó là tuyệt diệu, vô giá.
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dam pay chö kyi rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu chánh pháp tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
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      རྒྱལ་བས་གང་དག་གང་ཟག་བརྒྱད་གསུངས་པ། །
    


    
      gyal way gang dak gang sak gye sung pa
    


    
      Tám giai đoạn được Thế tôn dạy:
    

  


  
    
      དེ་དག་རྣམས་ནི་སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་སྟེ། །
    


    
      de dak nam ni kye bu sung shi te
    


    
      bốn cặp giai đoạn của Tăng già,
    

  


  
    
      སྦྱིན་གནས་དེ་དག་ས་སྟེང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །
    


    
      jin ne de dak sa teng shin tu kön
    


    
      Người xứng đáng cúng dường trên thế gian rất hiếm,
    

  


  
    
      དེ་དག་རྣམས་ལ་བྱིན་ན་དཔག་མེད་འགྱུར། །
    


    
      de dak nam la jin na pak me gyur
    


    
      Cúng dường cho họ trở nên vô hạn lượng.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Họ tuyệt diệu, vô giá.
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      gen dün rin chen gang shik jik ten chok
    


    Bảo châu Tăng già tốt nhất thế gian.


  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy 

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.


  


  
    
      དམ་པའི་གཙོ་བོ་མཆོག་སྦྱིན་གྱ་ནོམ་པ། །
    


    
      dam pay tso wo chok jin gya nom pa
    


    Người đứng đầu trong bậc thánh và ban bố điều kỳ diệu,


  


  
    
      འོད་མཆོག་དཔའ་བོ་དམ་པ་མཆོག་གི་གནས། །
    


    
      ö chok pa wo dam pa chok gi ne
    


    
      Bậc Đại Quang và những bậc can đảm nhất,
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་དམ་པ་མཆོག་གི་དམ་པ་མཆོག །
    


    
      she rap dam pa chok gi dam pa chok
    


    
      Bậc đại trí tuệ, tối thắng nhất,
    

  


  
    
      མཆོག་མིན་མཆོག་མཁྱེན་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་གཅིག །
    


    
      chok min chok khyen di ni chom den chik
    


    
      chỉ có Đức Thế tôn hoàn toàn chứng biết điều gì tốt và không tốt nhất.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Ngài tuyệt diệu, vô giá.
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dzok pay sang gye rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu Đức Phật tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy,
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་དམ་པ་བར་ཆད་མེད་པ་གང༌། །
    


    
      ting dzin dam pa bar che me pa gang
    


    
      Định tam muội thù thắng không chướng ngại,
    

  


  
    
      མཐའ་ཡས་བློ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་གསུངས་པ། །
    


    
      ta ye lo den de shin shek sung pa
    


    
      Trí tuệ rộng lớn Đức Như Lai dạy.
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      ཏིང་འཛིན་དེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་དཔེར་བྱས་ཏེ། །
    


    
      ting dzin de ten dor je per che te
    


    
      Ngài ví định tam muội rắn chắc như kim cương.
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཏིང་འཛིན་མེད། །
    


    
      ting dzin de dang tsung pay ting dzin me
    


    
      Không định nào sánh bằng.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Đó là tuyệt diệu, vô giá.
    

  


  
    
      ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      ting nge dzin gyi rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu định tam muội tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྒོ་གཏན་དམ་ཞིང་རབ་དམ་སྟེ། །
    


    
      ji tar go ten dam shing rap dam te
    


    
      Như cánh cửa đóng chặt vững chắc không lay chuyển,
    

  


  
    
      སྟོབས་ཆེན་རླུང་བཞི་དག་གིས་མི་བསྐྱོད་པ། །
    


    
      top chen lung shi dak gi mi kyö pa
    


    
      ngay cả trước bốn sức mạnh của gió,
    

  


  
    
      བདེན་བཞི་མཐོང་བའི་མཁས་པ་དེ་ལྟར་གནས། །
    


    
      den shi tong way khe pa de tar ne
    


    
      Bậc trí tuệ đã nhận rõ bốn chân lý.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདིར་མི་གཡོ། །
    


    
      jik ten ma wa nam kyi dir mi yo
    


    
      Không bị lay động bởi những lời nói thế gian.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Họ là tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      gen dün rin chen gang shik jik ten chok
    


    
      Bảo châu Tăng già tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོན་ཀུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་གཟིགས། །
    


    
      tam che sil nön kün khyen tam che sik
    


    
      Bậc toàn trí thấy biết tất cả và chiếu sáng tha nhân,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན། །
    


    
      tam che khyen pa top nam kün dang den
    


    
      Ngài có tất cả năng lực và toàn trí,
    

  


  
    
      ཀུན་གྱི་དམ་པ་འཛིན་པ་ཀུན་དང་བྲལ། །
    


    
      kün gyi dam pa dzin pa kün dang dral
    


    
      Siêu phàm nhất, Ngài thoát khỏi mọi chấp thủ,
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་གཅིག །
    


    
      sam pa kün khyen di ni chom den chik
    


    
      Chỉ có Đức Thế Tôn thấy biết tất cả những tư tưởng tha nhân.
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      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Ngài tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dzok pay sang gye rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu Đức Phật tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng
    

  


  
    
      སྲིད་པ་འགོག་ཅིང་མི་གཡོ་འགྱུར་བ་མེད། །
    


    
      si pa gok ching mi yo gyur wa me
    


    
      Nó chấm dứt vòng luân hồi và bất động và bất biến.
    

  


  
    
      སྐྱོན་མེད་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །
    


    
      kyön me jik pa kün le nam par drol
    


    
      Không lỗi lầm, hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả nguy hiểm.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་འགོག་ཅིང་གྱ་ནོམ་ངེས་པར་འབྱུང༌། །
    


    
      shin tu gok ching gya nom nge par jung
    


    
      Nó đoạn diệt, kỳ diệu và xuất ly,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་ཞི་བ་བློས་མི་འཕྲོག །
    


    
      shin tu dri me shi wa lö mi trok
    


    
      hoàn toàn vô nhiễm, an lạc bậc trí không thể đánh cắp.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Nó tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dam pay chö kyi rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu chánh pháp tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་སྟོན་ཞིང་བདེ་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      shin tu duk ngel tön shing de che ching
    


    
      Thống khổ được hiển lộ, tìm cầu hạnh phúc,
    

  


  
    
      བདེན་རྣམས་མཐོང་སྟེ་གང་དག་བག་ཡོད་པ། །
    


    
      den nam tong te gang dak bak yö pa
    


    
      thấy rõ chân lý và tỉnh thức,
    

  


  
    
      བདེན་པ་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་དྭོགས་མེད་པ། །
    


    
      den pa rin chen nam la dok me pa
    


    
      Không còn nghi ngờ về chân lý tối thượng,
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐྱེ་བ་བརྒྱད་པ་ཕྱིས་མི་ལེན། །
    


    
      de dak kye wa gye pa chi mi len
    


    
      họ sẽ không còn ở trong tám thác sanh.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Họ tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      gen dün rin chen gang shik jik ten chok
    


    
      Bảo châu Tăng già tốt nhất thế gian.
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      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng
    

  


  
    
      དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་པ་དོན་དམ་མཁྱེན། །
    


    
      dam pa nam kyi dam pa dön dam khyen
    


    
      Bậc siêu phàm nhất, nhận biết chân lý tối hậu.
    

  


  
    
      མཆོག་དང་མཆོག་མིན་མཁྱེན་ཞིང་དོན་དམ་བརྩོན། །
    


    
      chok dang chok min khyen shing dön dam tsön
    


    
      Biết điều gì tốt và không tốt nhất, thực hành chân lý tuyệt đối.
    

  


  
    
      གཞན་གྱིས་མི་འཕྲོག་དམ་པ་ཐུགས་ཆུད་ལྟར། །
    


    
      shen gyi mi trok dam pa tuk chü tar
    


    
      Chứng ngộ siêu phàm không thể bị đánh cắp.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་གཉེན་མཆོག །
    


    
      shin tu duk ngel nam kyi pung nyen chok
    


    
      Bậc giải thoát tốt nhất của những người đau khổ.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Ngài tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dzok pay sang gye rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu Đức Phật tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    
      འདུན་པ་བསྐྱེད་ནས་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      dün pa kye ne nal jor den gyur ching
    


    
      Nhờ quyết tâm họ phát triển thiền định.
    

  


  
    གོའུ་ཏམ་བསྟན་ལ་རྟག་བརྩོན་རབ་གྲོལ་བ། །
    


    
      gau tam ten la tak tsön rap drol wa
    


    
      Được giải thoát bởi tinh tấn không ngừng trong pháp Đức Cồ Đàm.
    

  


  
    
      གཞན་གྱིས་མི་བཀྲི་བ་དག་ཞིང་དེར་རེག །
    


    
      shen gyi mi tri wa dak shing der rek
    


    
      Nhắm đúng hướng, gia nhập vào đoàn thể Thánh Tăng
    

  


  
    
      འདི་ལ་དེ་རེག་གྲངས་སུ་ཕྱིན་མི་འགྱུར། །
    


    
      di la de rek drang su chin min gyur
    


    
      và không còn người tầm thường.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Họ tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      gen dün rin chen gang shik jik ten chok
    


    
      Bảo châu Tăng già tốt nhất thế gian.
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      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    

    
      བདེན་པ་མཐོང་བ་བརྗོད་པས་བརྒྱ་ལམ་ན། །
    


    
      den pa tong wa chö pe gya lam na
    


    
      Người thấy được chân lý rất hiếm
    

  


  
    
      གལ་ཏེ་སྡིག་པ་འགའ་ཞིག་བྱས་གྱུར་ཀྱང༌། །
    


    
      gal te dik pa ga shik che gyur kyang
    


    
      nhưng điều sai lầm họ lại dễ làm,
    

  


  
    
      དེ་ནི་དེ་བཅབ་པ་ཡི་འོས་མིན་ཏེ། །
    


    
      de ni de chap pa yi ö min te
    


    
      Họ không đủ khả năng để che dấu nó
    

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་མི་གཡོ་གནས་ཕྱིར་རོ། །
    


    
      chö nyi di ni mi yo ne chir ro
    


    
      vì bản chất vạn pháp là nhất quán
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Họ tuyệt diệu, vô giá.
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      gen dün rin chen gang shik jik ten chok
    


    
      Bảo châu Tăng già tốt nhất thế gian
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.


  


  
    
      ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ན། །
    


    
      lha dang che pay jik ten tam che na
    


    
      Trong tất cả cảnh giới kể cả cõi chư thiên,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་ནི་ལྷག་པའམ་མཚུངས་པ་མེད། །
    


    
      sang gye dang ni lhak pa’am tsung pa me
    


    
      không ai cao hơn hay sánh bằng Đức Phật
    

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་ཡི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །
    


    
      lha dang mi yi tön pa la na me
    


    
      Bậc Đạo sư tối tôn chư thiên và loài người,
    

  


  
    
      སྟོན་པ་དེད་དཔོན་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །
    


    
      tön pa de pön men pa nam kyi chok
    


    
      Người thầy thuốc hướng dẫn tối cao.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Vị ấy tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dzok pay sang gye rin chen jik ten chok
    


    
      Bảo châu Đức Phật tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
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      ས་གའི་ཟླ་བ་དང་པོར་ཐུབ་པ་ཡིས། །
    


    
      sa gay da wa dang por tup pa yi
    


    
      Trong tháng hạ an cư đầu tiên Đức Thích Ca Mâu Ni
    

  


  
    
      ནགས་ཁྲོད་ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་རབ་བརྙེས་ནས། །
    


    
      nak trö chö kyi dam pa rap nye ne
    


    
      chứng đạt thật pháp trong khu rừng.
    

  


  
    
      ཆོས་དེ་དང་ནི་ལྷག་པའམ་མཚུངས་པ་མེད། །
    


    
      chö de dang ni lhak pa’am tsung pa me
    


    
      Không có gì cao hơn và sánh bằng chánh pháp.
    

  


  
    
      འདི་ལ་དེ་རེག་གྲངས་སུ་ཕྱིན་མི་འགྱུར། །
    


    
      di la de rek drang su chin min gyur
    


    
      Người thâm nhập pháp không còn là phàm phu.
    

  


  


    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Đó là tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      dam chö rin chen gang shik jik ten chok
    


    
      Bảo châu chánh pháp tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    
      Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.
    

  


  
    
      སྡིག་པ་རྙིང་ཟད་གསར་དུ་བྱས་མེད་ལ། །
    


    
      dik pa nying se sar du che me la
    


    
      Sau khi đoạn trừ tội lỗi quá khứ, họ không tái phạm nữa.
    

  


  
    
      རིམས་ནད་མེད་པས་འཇིགས་མེད་མྱ་ངན་བྲལ། །
    


    
      rim ne me pay jik me nya ngen dral
    


    
      Thoát khỏi tiêm nhiễm xấu, họ không còn sợ hãi và đau khổ,
    

  


  
    
      རྩ་བ་འགགས་པས་སྲིད་པ་མི་སྐྱེད་པ། །
    


    
      tsa wa gak pey si pa mi kye pa
    


    
      Vì đã diệt tận gốc rễ, sẽ không còn sinh khởi trở lại.
    

  


  
    
      བསྟན་པ་མར་མེ་བཞིན་དུ་འབར་བར་འགྱུར། །
    


    
      ten pa mar me shin du bar war gyur
    


    
      Chánh pháp như ngọn đuốc chiếu sáng rực rỡ.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །
    


    
      ngo tsar shin tu me jung pak me de
    


    
      Họ tuyệt diệu, vô giá
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མཆོག །
    


    
      gen dün rin chen gang shik jik ten chok
    


    
      Bảo châu Tăng già tốt nhất thế gian.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །
    


    
      ji tar ngay di de shin den chok na
    


    
      Nếu đúng tốt nhất, với chân lý ấy
    

  


  
    
      བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད།
    


    
      den pe dir ni shin tu de lek shok
    


    Nguyện xin nơi đây được hỷ lạc và thiện lành tối thắng.

  


  
    Nhấp vào đây cho Cầu Nguyện Chánh Pháp Rực Rỡ
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        >
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      DÂNG CÚNG TÁM BẢO VẬT
    


    
      རྫས་བརྒྱད་ཤིས་བརྗོད།
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      མངྒ་ལཾ་སྭསྟི་བྷ་ཝནྟུ།
    


    
      mangalaṃ svasti bhavantu
    


    
      mangalaṃ svasti bhavantu
    

  


  
    
      དེང་འདིར་འཛམ་བུ་གླིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན།
    


    
      deng dir dzam bu ling tam che gyi gyen
    


    
      Hôm nay, nơi đây tất cả những đồ trang sức của Nam thiệm bộ châu,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་འདོད་དགུའི་འབྱུང་གནས།
    


    
      jik ten kün kyi dö guy jung ne
    


    
      cội nguồn của mọi ham muốn thế gian,

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྟེན་པའི་གཞི།
    


    
      dzok pay sang gye kyi jön pa nam kyi ten pay shi
    


    
      mặt đất mọc lên nhiều cây của chư Phật và được trang nghiêm bởi cây Bồ đề tươi tốt,

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལྗོན་པ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པ།
    


    
      jang chup kyi jön pa sang poy gyen pa
    


    
      ruộng phước của chư thiên và loài người,
    

  


  
    
      ལྷ་མི་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་མཆོད་སྡོང་གཅིག་པུར་གྲུབ་པའི་གནས་རྡོ་རྗེའི་གདན་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བསྒྱུར།
    


    
      lha mi kün gyi sö nam kyi shing dang chö dong chik pur drup pay ne dorjey den


    
      bảo tháp cao nhất, Kim Cang Tòa (hay thay đổi nghi thức dâng cúng),

  


  
    
      འདི་ཉིད་དུ་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།
    


    
      di nyi du gyal wa nyi kyi ta shi pay dze su jin gyi lap pa nam kyi tü ta shi chö par ja te
    


    
      Con xin tán dương dương điềm lành nhờ năng lực những phẩm vật này được chính Đức Phật đã gia trì như là bảo báu.

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la
    


    
      Khi Kim Cang Thủ Thế Tôn, Vua của Mật pháp,

  


  
    
      གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་ཡུངས་ཀར་ཕུལ་ནས་
    


    
      sang way dak po chak na dor jey yung kar pül ne
    


    
      đã dâng cúng dường Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni những hạt mù tạc trắng,

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་
    


    
      ta shi pay dze su jin gyi lap par dze pay tu la ten ne
    


    
      Đức Phật đã gia trì chúng như là bảo vật cát tường.
    

  


  
    
      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་ཡུངས་ཀར་གྱི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du yung kar gyi dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)­­­
    


    
      Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này, nguyện xin những hạt mù tạc này trở thành bảo báu cát tường.
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      ཡུངས་ཀར་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      yung kar dor jey rik te tam che du
    


    
      Những hạt mù tạc trắng là gia đình của Kim cang.
    

  


  
    
      བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་རབ་ཏུ་འཇོམས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      gek nam ma lü rap tu jom che ching
    


    
      Chúng chiến thắng tất cả kẻ gây chướng ngại không ngoại lệ.
    

  


  
    
      མཐུ་སྟོབས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པ། །
    


    
      tu top yön ten pün sum tsok gyur pa
    


    
      Năng lực và phẩm chất của chúng hoàn hảo.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བར་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang gek nam shi war shok
    


    
      Nhờ điềm lành của chúng, nguyện xin những kẻ gây chướng ngại bị tiêu diệt.

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། བྲམ་ཟེ་ཀུནྡྷ་ལིས་རྩྭ་དཱུརྦ་ཕུལ་ནས།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la dram se kun dha li tsa dur wa pul ne
    


    
      Khi Bà-la-môn Kundhali đã dâng cúng Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni cỏ durva (cô-sa)

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      ta shi pay dze su jin gyi lap par dze pay tu le
    


    
      Đức Phật đã gia trì chúng như bảo vật.

  


  
    
      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་དཱུརྦའི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du dur way dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)­­­
    


    
      Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này, nguyện xin cỏ durva trở thành bảo báu.

  


  
    
      དཱུརྦས་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། །
    


    
      dur we tse ni pel war che pa te
    


    
      Durva tăng trưởng tuổi thọ,
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་ནི་རབ་བསྒྲུབས་ནས། །
    


    
      dor je sem pay tse ni rap drup ne
    


    
      nhờ thành tựu tuổi thọ của Kim Cang Tát Ðỏa.
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཤི་རྒྱུན་ཆད་གྱུར་པ་ཡི། །
    


    
      nyön mong kye shi gyün che gyur pa yi
    


    
      Nguyện xin các phiền não, sanh và tử đoạn diệt.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཚེ་ནི་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta shi de kyang tse ni pel gyur chik
    


    
      Nhờ điềm lành này nguyện xin tuổi thọ tăng trưởng.
    

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ལྷ་མོ་བརྟན་མས་ལི་ཁྲི་ཕུལ་ནས།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la lha mo ten me li tri pul ne
    


    
      Khi Địa thần (Prithividevi) đã dâng cúng Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni sindhura (màu đỏ bọt-đô),

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      ta shi pay ze su jin gyi lap par dze pay tu le
    


    
      Đức Phật đã gia trì chúng như bảo báu.
    

  


  
    
      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་ལི་ཁྲིའི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du li triy dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)­­­
    


    
      Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này, nguyện xin sindhura này trở thành bảo báu.
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      ལི་ཁྲི་དམར་པོ་དབང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །
    


    
      li tri mar po wang gi rang shin te
    


    
      Sindhura đỏ là bản thể của thần lực.
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་དབང་དུ་འདུས་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      chö nam ma lü wang du dü ne kyang
    


    
      Tất cả các pháp bị chế ngự,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རབ་ཏུ་བརྟན་གྱུར་པའི། །
    


    
      chö kyi gyal si rap tu ten gyur pay
    


    
      Nguyện xin năng lực của chánh pháp hoàn toàn vững chắc
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta shi de kyang gyal si ten gyur chik
    


    
      nhờ điềm lành này, nguyện xin năng lực của chánh pháp được vững chắc.
    

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la
    


    
      Khi voi Airavana đã dâng
    

  


  
    
      གླང་པོ་ཆེ་ས་སྲུང་གིས་གི་ཝཾ་ཕུལ་ནས།
    


    
      lang po che sa sung gi gi wam pul ne
    


    
      cúng Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni đá quý gorochana
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      ta shi pay dze su jin gyi lap par dze pay tu le
    


    
      Đức Phật đã gia trì chúng như bảo báu.

  


  
    
      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་གི་ཝཾ་གི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du gi wam gi dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)­­­
    


    Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này nguyện xin gorochana này trở thành bảo báu.

  


  
    
      གི་ཝཾ་དུག་གསུམ་འཇོམས་པ་ནད་ཀྱི་སྨན། །
    


    
      gi wam duk sum jom pa ne kyi men
    


    
      Gorochana là thuốc chế ngự ba độc.
    

  


  
    
      སྨན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་གྱུར་ནས། །
    


    
      men chok chö nyi rap tu tok gyur ne
    


    
      Nhờ thuốc vi diệu này nguyện xin Pháp tánh (dharmata) được chứng ngộ hoàn toàn.
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་ཟུག་རྔུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡི། །
    


    
      nyön mong suk ngu me par gyur pa yi
    


    
      Nguyện xin các phiền não bị mất ngòi độc của chúng.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta shi de kyang duk ngel shi gyur chik
    


    
      Nhờ điềm lành này, nguyện xin khổ đau bị đoạn diệt.
    

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la
    


    
      Khi chủ hộ Bhadrapala (Hiền hộ Bồ Tát) dâng
    

  


  
    
      ཁྱིམ་བདག་བཟང་སྐྱོང་གིས་ཞོ་ཕུལ་ནས།
    


    
      khyim dak sang kyong gi sho pul ne
    


    
      cúng Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni sữa chua.

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      ta shi pay dze su jin gyi lap par dze pay tu le
    


    
      Đức Phật đã gia trì chúng như bảo báu.
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      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་ཡང་ཞོའི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du yang shoy dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)
    


    
      Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này, nguyện xin sữa chua này trở thành bảo báu.

  


  
    
      ཞོ་ནི་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་སྟེ། །
    


    
      sho ni kün gyi nying por gyur pa te
    


    
      Sữa chua là tinh chất của vạn pháp
    

  


  
    
      སྙིང་པོ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རྟོགས་ནས། །
    


    
      nying po nam dak ye she chok tok ne
    


    
      chứng ngộ trí tuệ ban sơ là thể tánh thanh tịnh,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་དབྱིངས་སུ་གྱུར་པ་ཡི། །
    


    
      yön ten kün gyi ying su gyur pa yi
    


    
      Nguyện xin con đạt được tất cả phẩm chất rộng lớn.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་ཞི་བར་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang duk sum shi war shok
    


    
      Nhờ điềm lành này, nguyện xin ba độc đều tiêu diệt.
    

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la
    


    
      Khi Rupadevi Prabhdhari dâng
    

  


  
    
      གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་འོད་འཆང་མས་མེ་ལོང་ཕུལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      suk kyi lha mo ö chang mey me long pul ne ta shi pay dze su jin gyi lap par dze pay tu le
    


    
      cúng Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni chiếc gương, Đức Phật đã gia trì nó như bảo báu.

  


  
    
      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་ཡང་མེ་ལོང་གི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du yang me long gi dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)­­­
    


    
      Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này nguyện xin chiếc gương này trở thành bảo báu.

  


  
    
      མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡིས། །
    


    
      me long ye she gya tso chen po yi
    


    
      Chiếc gương này là đại dương trí tuệ ban sơ,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཏུ་དག་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      ye she gya tso chok tu dak gyur te
    


    
      Nguyện xin đại dương trí tuệ ban sơ trở nên thanh tịnh.
    

  


  
    
      རྣམ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་པའི། །
    


    
      nam dak chö la tok me long chö pay
    


    
      Nguyện xin con kinh qua các pháp thanh tịnh không bị chướng ngại.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta shi de kyang drip pa dak gyur chik
    


    
      Nhờ điềm lành này, nguyện xin phiền não chướng được tịnh hóa.
    

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la
    


    
      Khi Dryad dâng
    

  


  
    
      ཤིང་གི་ལྷ་མོས་ཤིང་ཐོག་བིལ་བ་ཕུལ་ནས།
    


    
      shing gi lha mö shing tok bil wa pul ne
    


    
      cúng Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni trái cây Bilva,
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      བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      ta shi pay dze su jin gyi lap par dze pay tu le
    


    
      Đức Phật đã gia trì chúng như bảo báu.

  


  
    
      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་བིལ་བའི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du bil way dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)­­­
    


    
      Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này, nguyện xin Bilva này trở thành bảo báu.

  


  
    
      བིལ་བ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུར་བཅས་པའི་ཆོས། །
    


    
      bil wa gyu kyen dre bur che pay chö
    


    
      Bilva biểu hiện các pháp — nhân duyên và quả.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་སྤྱོད་པ་ཀུན། །
    


    
      jik ten jik ten de pay chö pa kün
    


    
      Nguyện xin tất cả giới đức, thế gian, xuất thế gian
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །
    


    
      jang chup nying po chok tu gyur pa yi
    


    
      Hướng đến căn bản giác ngộ tối thắng.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དོན་ཀུན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta shi de kyang dön kün drup gyur chik
    


    
      Nhờ điềm lành này, nguyện xin mọi sở nguyện đều thành tựu.
    

  


  
    
      སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ།
    


    
      ngön yang dak par dzok pay sang gye sha kya tup pa la
    


    
      Khi vua Đế thích, vị cai trị của chư thiên dâng
    

  


  
    
      ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཕུལ་ནས།
    


    
      lhay wang po gya jin gyi dung kar po ye su khyil wa pul ne
    


    
      cúng Đấng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni con ốc xà cừ màu trắng,

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས།
    


    
      ta shi pay dze su jin gyi lap par dze pay tu le
    


    
      Đức Phật đã gia trì nó như bảo báu.

  


  
    
      དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་དུང་དཀར་གྱི་རྫས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ne chen di nyi du dung kar gyi dze kyi ta shi par gyur chik (ya yi ya)
    


    
      Nương nơi năng lực đó, hôm nay, trong hội chúng lớn này, nguyện xin con ốc trắng này trở thành bảo báu.

  


  
    
      དུང་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོགས་པའི་ཚུལ། །
    


    
      dung ni chö kyi dra nam drok pay tsul
    


    
      Nơi ốc xà cừ này phát ra những pháp âm.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་དུ་དག་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      ye she gya tso nyi du dak gyur te
    


    
      Thanh tịnh như đại dương trí tuệ ban sơ,
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་ཡི། །
    


    
      chö nam ma lü yong su tön pa yi
    


    
      Nguyện xin con giảng dạy hết thảy tất cả pháp.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཚིག་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang tsik wang top par shok
    


    
      Nhờ điềm lành này, nguyện xin đạt được làm chủ mọi ngôn từ.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      Dâng cúng Bảy Phẩm Vật Hoàng Gia
    


    
      རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ནི།
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      འཁོར་ལོ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ལ།
    


    
      Cầm bánh xe báu, đọc:
    

  


  
    
      ལྷ་རྫས་ལས་བྱས་ལྟེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ། །
    


    
      lha dze le che te wa shin tu dum
    


    
      Những vật liệu được làm từ cõi trời, với trục bánh xe tròn hoàn hảo,
    

  


  
    
      རྩིབས་སྟོང་ལྡན་ཞིང་མུ་ཁྱུད་རབ་མཉམ་བཟང༌། །
    


    
      tsik tong den shing mu khyü rap nyam sang
    


    
      Gồm một ngàn chiếc căm và cả vòng bánh xe đều hoàn hảo,
    

  


  
    
      སྡང་བའི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་པའི། །
    


    
      dang way dra le nam par gyel gyur pay
    


    
      Mang lại chiến thắng hoàn toàn những kẻ thù ác độc.
    

  


  
    
      འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      khor lo rin chen deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành của bánh xe báu xuất hiện.
    

  


  
    
      བདུད་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པར་བསྐོར་ནུས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dü tam che le gyal way chö kyi khor lo nam khay tay tuk par kor nü pay wang dang den par gyur chik
    


    
      Nguyện xin con có năng lực chuyển pháp luân vi diệu tối thắng, chiến thắng tất cả ma vương xuyên suốt khắp hư không.

  


  
    
      ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།
    


    
      Cầm ngọc báu, đọc:
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ངོ་བོ་ལྷ་རྫས་བཻཌཱུརྱ། །
    


    
      rin chen ngo wo lha dze be dur ya
    


    
      Thể tánh của ngọc báu, mã não của cõi trời,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་དཔག་ཚད་ཙམ་དུ་སྣང་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      kün tu pak tse tsam du nang che ching
    


    
      Chiếu sáng khắp trong phạm vi do tuần.
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཉིན་མོ་ཇི་བཞིན་མཚན་དེ་བཞིན། །
    


    
      dri me nyin mo ji shin tsen de shin
    


    
      Cũng vậy nó xuyên suốt cả ngày, đêm và vô nhiễm.
    

  


  
    
      ནོར་བུ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      nor bu rin chen deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành của những ngọc báu xuất hiện.
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      ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་དང་ལྡན་ཞིང་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse pak tu me pay ö dang den shing lha dang che pay jik ten pa tam che rang rang gi si ji kyi sil gyi nön pay wang dang den par gyur chik
    


    
      Nguyện xin con có hào quang của Đức Vô Lượng Thọ Phật và năng lực siêu phàm chiếu sáng tất cả chúng sanh cõi trần gian, bao gồm chư thiên.

  


  
    
      བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།
    


    
      Cầm Hoàng hậu báu, đọc:
    

  


  
    
      གཟུགས་མཛེས་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ཚུལ་བཟང་བ། །
    


    
      suk dze ta na duk ching tsül sang wa
    


    
      Bản chất nhân hậu, tuyệt đẹp, nhìn thấy hoan hỷ
    

  


  
    
      པགས་པའི་མདོག་ལེགས་འཇམ་ཞིང་དྲི་མཆོག་ལྡན། །
    


    
      pak pay dok le jam shing dri chok den
    


    
      Ngài thân thiện, nước da bóng đẹp, toả hương thơm ngát,
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་འདོད་དགུའི་རེག་བྱ་དང་ལྡན་པ། །
    


    
      yi ong dö guy rek ja dang den pa
    


    
      Duyên dáng và ưa thích khi tiếp xúc.
    

  


  
    
      བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      tsün mo rin chen deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành của Hoàng hậu báu xuất hiện.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་
    


    
      sem chen tam che ting nge dzin shi way tsul gyi jik ten le de pay
    


    
      Nguyện xin con có khả năng hoàn thành dễ dàng lợi lạc vô cùng lớn lao cho chính bản thân
    

  


  
    
      བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་བདེ་བས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་བའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak dang shen gyi dön de we drup pa la yi shin du jor way wang dang den par gyur chik
    


    
      và tất cả chúng sanh khác như mong ước nhờ định tam muội tịch tĩnh.
    

  


  
    
      བློན་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།
    


    
      Cầm thừa tướng báu, đọc:
    

  


  
    
      གང་ཡང་རྒྱལ་བའི་མུ་ཏིག་མདངས་ལྡན་པ། །
    


    
      gang yang gyal way mu tik dang den pa
    


    
      Nước da của vị ấy bóng láng như ngọc trai vô song.
    

  


  
    
      གསེར་སོགས་མང་པོ་ཐུབ་ལ་ཕུལ་བ་ལྟར། །
    


    
      ser sok mang po tup la pul wa tar
    


    
      Vị ấy giàu có với những khối vàng cúng dường các bậc thánh.
    

  


  
    
      བཟོད་ལྡན་མཚུངས་པའི་ཁྱིམ་བདག་ནོར་ལྡན་ཏེ། །
    


    
      sö den tsung pay khyim dak nor den te
    


    
      Chủ hộ giàu sang này có lòng nhẫn nhục.
    

  


  
    
      བློན་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      lön po rin chen deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành của thừa tướng báu xuất hiện.
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      ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་སྟེ་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་དང་ལྡན་ཞིང་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན།
    


    
      lhay mik nam par dak pa top te pak pay nor dün dang den shing rang dang shen gyi dön
    


    
      Nguyện xin con có được mắt thần hoàn toàn thanh tịnh và nhìn thấy bảy thánh tài,

  


  
    
      དགོངས་པ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gong pa ma lü pa tam che tar chin ne she ja tam che la tok pa me pay wang dang den par gyur chik
    


    năng lực hoàn thành tất cả ước nguyện vì lợi ích cho mình và tha nhân, có hiểu biết không ngăn ngại đối với tất cả pháp.

  


  
    
      གླང་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།
    


    
      Cầm voi báu, đọc:
    

  


  
    
      ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལེགས་སྐྱེས་ས་ལ་ནི། །
    


    
      yen lak tam che lek kye sa la ni
    


    
      Voi này giống như núi Hy mã lạp sơn,
    

  


  
    
      རབ་གནས་གངས་ཅན་རི་འདྲ་གླང་པོ་ཆེ། །
    


    
      rap ne gang chen ri dra lang po che
    


    
      Đứng vững chắc trên đất và hài hòa trong tất cả các chi của nó
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོ་ལ་འོས་མཁའ་ལ་རབ་འགྲོ་བའི། །
    


    
      gyal po la ö kha la rap dro way
    


    
      Nó xứng đáng phục vụ cho Vua và có thể bay khắp không gian.
    

  


  
    
      གླང་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      lang po rin chen deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành của voi báu xuất hiện.
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་དང་ལྡན་ཞིང་བདུད་བཞིའི་སྟོབས་ཚར་བཅད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
    


    
      top chu dang den shing dü shiy top tsar che ne sem chen tam che
    


    
      Nguyện xin cho con có mười lực và có khả năng tiêu diệt bốn sức mạnh của ma vương,
    

  


  
    
      ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་ནུས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tek pa chen po la juk nü pay wang dang den par gyur chik
    


    
      và an trụ tất cả chúng sanh trong Đại thừa.
    

  


  
    
      རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།
    


    
      Cầm chiến mã báu, đọc:
    

  


  
    
      ཐོ་རངས་དུས་སུ་ཕྱོགས་རྣམས་མ་ལུས་པའི། །
    


    
      to rang dü su chok nam ma lü pay
    


    
      Lúc rạng đông, nó chạy vòng quanh trái đất trong tất cả phương

  


  
    
      ས་རྣམས་བསྐོར་ཏེ་སླར་ཡང་ཟློག་གྱུར་པ། །
    


    
      sa nam kor te lar yang dok gyur pa
    


    
      Và sau đó trở về. Lông chói sáng như cổ công.
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      རྨ་བྱའི་མགྲིན་པའི་སྤུ་ལྟར་ཡིད་འོང་བའི། །
    


    
      ma chay drin pay pu tar yi ong way
    


    
      Nguyện xin ngay tại bây giờ,
    

  


  
    
      རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta chok rin chen deng dir ta shi shok
    


    
      Điềm lành của chiến mã báu xuất hiện.
    

  


  
    
      སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིས་འགྲོ་བ་རྣམས་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་
    


    
      so sor yang dak pay rik pa shi dro wa nam mi ne pay nya ngen le de pay ying su
    


    
      Nguyện xin cho con có năng lực an trụ tất cả chúng sanh trong Vô Dư Y Niết bàn rộng lớn
    

  


  
    
      ཐོགས་པ་མེད་པར་བསྐྱལ་ནུས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tok pa me par kyal nü pay wang dang den par gyur chik
    


    
      không bị ngăn ngại bởi phương tiện của bốn Nhất Thiết Trí.
    

  


  
    
      དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།
    


    
      Cầm tướng báu, đọc như sau:
    

  


  
    
      འགྲོ་དང་ལྡོག་དང་ཀུན་ནས་འོང་གྱུར་པ། །
    


    
      dro dang dok dang kün ne ong gyur pa
    


    
      Hộ tống bởi lực lượng trang bị hùng hầu,
    

  


  
    
      མ་ལུས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །
    


    
      ma lü dü pung jom par che pa yi
    


    
      Vị ấy chiến thắng tất cả binh đoàn ma vương không ngoại trừ,
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་འབྱོར་པའི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་པ། །
    


    
      pal den jor pay pung tsok dang che pa
    


    
      Dù họ tiến lên, rút lui hay đến gần từ bất kỳ hướng nào.
    

  


  
    
      དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      mak pön rin chen deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành của tướng báu xuất hiện.
    

  


  
    
      ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས།
    


    
      tap dang she rap nyi su me pay gong pa tar chin ne
    


    
      Nguyện xin cho con hoàn thiện phương tiện bất nhị và trí tuệ, có đầy đủ trí tuệ ban sơ và
    

  


  
    
      འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རི་བོ་མཐོན་པོ་ཉི་ཤུ་འཇོམས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jik tsok la ta way ri wo tön po nyi shu jom shing ye she pün sum tsok pay wang dang den par gyur chik
    


    
      năng lực để đánh đổ núi cao của Hai Mươi ngã kiến.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      DÂNG CÚNG TÁM TƯỚNG CỦA ĐIỀM LÀNH
    


    
      བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་འབུལ་བ།
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      འོད་འབར་རིན་ཆེན་ཏོག་གི་ཁྱོན་ཡངས་ཤིང༌། །
    


    
      ö bar rin chen tok gi khyön yang shing
    


    
      Toả ánh sáng, trên đỉnh có ngọc báu
    

  


  
    
      ཁོར་ཡུག་ནོར་བུའི་དྲ་བས་རྣམ་པར་མཛེས། །
    


    
      khor yuk nor buy dra we nam par dze
    


    
      và lọng che rộng lớn tô điểm bằng những sợi dây ngọc quý
    

  


  
    
      གསེར་བཟང་མཆོག་གི་ཡུ་བས་བརྟེན་པ་ཅན། །
    


    
      ser sang chok gi yu way ten pa chen
    


    
      Được chống cán cầm bằng vàng.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      rin chen duk dze deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành lộng báu, đẹp xuất hiện
    

  


  
    
      དྲི་མེད་རབ་གསལ་མངོན་པར་འཁྱུད་པ་ཅན། །
    


    
      dri me rap sal ngön par khyü pa chen
    


    
      Với cái nhìn rõ ràng trong sáng,
    

  


  
    
      རྫུ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཆུ་གཏེར་རབ་བསྐོར་ཞིང༌། །
    


    
      dzu trul dang che chu ter rap kor shing
    


    
      phóng tầm nhìn xuyên qua nước.
    

  


  
    
      དགོས་འདོད་ཀུན་སྩོལ་དེ་དང་གནས་གཅིག་པའི། །
    


    
      gö dö kün tsol de dang ne chik pay
    


    
      Sống trong cội nguồn của tất cả cần thiết và mong muốn
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཉ་ཡིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi nya yi deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành cá báu xuất hiện
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་བཟང་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཕུལ། །
    


    
      rin chen sang le ngön par drup pay pul
    


    
      Là vật tốt nhất được làm từ vật liệu tốt, giá trị,
    

  


  
    
      འདོད་དགུ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་རིན་ཆེན་གཏེར། །
    


    
      dö gu ma lü jung way rin chen ter
    


    
      chứa đựng châu báu quý giá là cội nguồn của tất cả mong muốn
    

  


  
    
      ལྷ་རྫས་གོས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ་ཡི། །
    


    
      lha dze gö kyi dze par gyen pa yi
    


    
      Được trang nghiêm vải đẹp tuyệt trần.
    

  


  
    
      བུམ་བཟང་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      bum sang chok gi deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành bình báu tốt tối thắng xuất hiện
    

  


  
    
      དཔག་བསམ་ཤིང་དང་སྐྱེད་ཚལ་བཟང་རྣམས་ལས། །
    


    
      pak sam shing dang kye tsal sang nam le
    


    
      Những hoa sen này mới sinh từ từ
    

  


  
    
      མངོན་པར་བྱུང་བའི་པདྨོ་གསར་པ་རྣམས། །
    


    
      ngön par jung way pe mo sar pa nam
    


    
      cây ước nguyện và vườn xinh đẹp,
    

  


  
    
      ཡིད་འཕྲོག་དྲི་དང་ཟེའུ་འབྲུ་འདབ་འཕྲེང་ལྡན། །
    


    
      yi trok dri dang seu dru dap treng den
    


    
      Chúng có mùi thơm ngát toả từ tim và cánh hoa.
    

  


  
    
      པདྨོ་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      pe mo chok gi deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành những hoa sen tốt nhất xuất hiện.
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      རབ་མཛེས་གཡས་སུ་ལེགས་པར་བྱུང་བ་ཡི། །
    


    
      rap dze ye su lek par jung wa yi
    


    
      Chúng đẹp nhất và hình xoáy bên phải
    

  


  
    
      གངས་རི་དང་འདྲ་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །
    


    
      gang ri dang dra ma lü chok nam su
    


    
      giống như núi bao phủ tuyết. Âm thanh của chúng êm dịu
    

  


  
    
      ཡིད་འཕྲོག་སྒྲ་སྒྲོགས་རྒྱལ་བ་མཉེས་བྱེད་པའི། །
    


    
      yi trok dra drok gyal wa nye che pay
    


    
      Ở các phương đều nghe được, làm cho chư Phật hoan hỷ.
    

  


  
    
      དུང་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      dung chok nam kyi deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành những con ốc báu tối thắng xuất hiện.
    

  


  
    
      རབ་མཛེས་གཟུགས་མཆོག་ཡིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་བཞིན། །
    


    
      rap dze suk chok yi kyi dri pa shin
    


    
      Nó đẹp nhất, hình sắc tốt nhất mà tâm có thể phác họa được.

  


  
    
      རྣམ་པར་རབ་བཀྲ་ཐུགས་མཚན་འདོད་དགུ་སྩོལ། །
    


    
      nam par rap tra tuk tsen dö gu tsöl
    


    
      Nhiều màu sắc và sáng chói, có biểu tượng trái tim ban tặng tất cả mong muốn.
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་གཉེན་གྱུར་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མཛེས། །
    


    
      lha yi nyen gyur gyen nam kün gyi dze
    


    
      Được tô điểm đồ trang sức, chư thiên yêu quý.
    

  


  
    
      དཔལ་གྱི་བེའུས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      pal gyi be ü deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành nút cát tường lộng lẫy xuất hiện.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བཟང༌། །
    


    
      chok le nam gyal rin chen gyal tsen sang
    


    
      Chiến thắng tất cả các phương, cờ chiến thắng quý báu này là thù thắng.
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་དར་དང་ནོར་བུའི་དྲྭ་བས་སྤྲས། །
    


    
      na tsok dar dang nor buy dra we tre
    


    
      Được trang hoàng tơ lụa nhiều màu sắc sặc sỡ và viềng ngọc quý.
    

  


  
    
      དགོས་འདོད་ཀུན་སྩོལ་རིན་ཆེན་ཏོག་གིས་མཛེས། །
    


    
      gö dö kün tsöl rin chen tok gi dze
    


    Ở chóp tô điểm ngọc quý ban tặng tất cả cần thiết hay mong muốn.


  


  
    
      རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      gyal tsen chok gi deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay bây giờ điềm lành cờ báu chiến thắng tối thượng xuất hiện.
    

  


  
    
      གསེར་ལས་ལེགས་བྱས་ལྟེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ། །
    


    
      ser le lek che te wa shin tu dum
    


    
      Được làm cân đối bằng vàng, bánh xe tròn trịa.
    

  


  
    
      རྩིབས་སྟོང་ལྡན་ཞིང་མུ་ཁྱུད་མ་ཉམས་མཛེས། །
    


    
      tsip tong den shing mu khyü ma nyam dze
    


    
      Có một ngàn cây căm và trang hoàng vành bánh xe chắc chắn
    

  


  
    
      དང་པོའི་ས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་པའི། །
    


    
      dang poy sa le nam par gyal gyur pay
    


    
      Chuyên chở từ giai đoạn đầu tiên đến lúc chiến thắng hoàn toàn.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་འཁོར་ལོས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      rin chen khor loy deng dir ta shi shok
    


    
      Nguyện xin ngay tại bây giờ điềm lành bánh xe báu xuất hiện.
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      VẦN KỆ ĐIỀM LÀNH CỦA ĐỨC MARPA
    


    
      མར་པའི་བཀྲ་ཤིས།
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      མར་པའི་ཞལ་གསུང་བཀྲ་ཤིས། དེ་ནས་ལྷོ་བྲག་ལུང་པའི་མི་མང་པོ་བསགས་ཏེ། སྲས་ཀྱི་ཆེ་འདོན། གཟིམས་ཁང་གི་རབ་གནས་སྟོན་མོ་བཟང་པོ་དང་བཅས་པ་མཛད་པའི་སྟོན་གྲལ་དུ། བླ་མ་མར་པས་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་མགུར་འདི་གསུངས་སོ།
    


    
      Thầy Marpa hội hợp cùng nhiều người ở Lhodrak, tuyên bố về người đệ tử tâm truyền vĩ đại của Ngài, và dâng bữa tiệc ngon trong lễ tấn phong tại trụ xứ của Ngài. Trong suốt thời gian đó, Ngài ngân lên bài kệ này nói về điềm lành:
    

  


  
    
      བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      la ma ka drin chen la sol wa dep
    


    
      Con cầu xin các bậc Đạo sư từ mẫn.
    

  


  
    
      ང་ཡི་བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ། །
    


    
      nga yi gyü pa rin chen di nyi la
    


    
      Dòng truyền thừa cao quý của con
    

  


  
    
      ཉེས་ལྟུང་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      nye tung me pay ta shi yö
    


    
      Có được điềm lành thoát khỏi lỗi lầm và suy tàn.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ
    

  


  
    
      གདམས་ངག་ཟབ་མོའི་ཉེ་ལམ་ལ། །
    


    
      dam ngak sab moy nye lam la
    


    
      Lời khai thị thâm sâu của con đường tắt
    

  


  
    
      ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      nor trul me pay ta shi yö
    


    
      Có được điềm lành thoát khỏi sai sót và lỗi lầm.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      ང་རང་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ། །
    


    
      nga rang mar pa lo tsa la
    


    
      Con, Marpa Lotsa,
    

  


  
    
      ཟབ་མོ་གནད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      sap mo ne kyi ta shi yö
    


    
      Có được điềm lành ý nghĩa thâm sâu.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །
    


    
      la ma yi dam khan dro la
    


    
      Các bậc đạo sư, bổn tôn và Không hành nữ,

  


  
    
      བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      jin lap ngö drup ta shi yö
    


    
      Có được điềm lành của gia trì và thành tựu

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བུ་ཆེན་སློབ་མའི་འཁོར་ཚོགས་ལ། །
    


    
      bu chen lop may khor tsok la
    


    
      Những người con vĩ đại và đệ tử thân cận của con,
    

  


  
    

    
      དད་པ་དམ་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      de pa dam tsik ta shi yö
    


    
      Có điềm lành của niềm tin và bổn thệ.
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      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      ཡོན་བདག་ཡུལ་མི་ཉེ་རིང་ལ། །
    


    
      yön dak yül mi nye ring la
    


    
      Những thần bảo hộ và nhân dân gần, xa ở vùng này,
    

  


  
    
      མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གསོག་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      tün kyen tsok sok ta shi yö
    


    
      có được điềm lành kết tập tích luỹ, những điều kiện thuận lợi
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      ལས་དང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      le dang ja wa tam che la
    


    
      Trong tất cả hành động và pháp sự của con
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      dro dön jang chup ta shi yö
    


    
      Có được điềm lành vì lợi ích chúng sanh và giác ngộ.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ལ། །
    


    
      nang shing si pay lha dre la
    


    
      Chư thiên, thần linh xuất hiện và an trụ,
    

  


  
    
      ཆད་མདོ་བཙན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      che do tsen pay ta shi yö
    


    
      có được điềm lành mệnh lệnh nghiêm khắc của con.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      འདིར་ཚོགས་ཁྲོམ་གྱི་ལྷ་མི་ལ། །
    


    
      dir tsok trom gyi lha mi la
    


    
      Chư thiên và loài người tụ hội với nhau nơi đây,
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཡོད། །
    


    
      de kyi mön lam ta shi yö
    


    
      Có được điềm lành tâm nguyện của con vì an lạc và thanh thản cho họ.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ།
    


    
      ta shi de kyang ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN ĐIỀM LÀNH TRONG CÁC ĐỀ TÀI LUẬT TẠNG
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      ĐIỀM LÀNH CĂN TRẠI VĨ ĐẠI
    


    
      སྒར་ཆེན་བཀྲ་ཤིས།
    

  


  
    217
  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དང་པོ་བཀྲ་ཤིས་པ། །
    


    
      ta shi kyi dang po ta shi pa
    


    
      Điềm lành quý báu đầu tiên
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ཡིན། །
    


    
      sang gye jik ten du jön pa yin
    


    
      Đức Phật Giáng trần xuống cõi thế gian này
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གཉིས་པ་བཀྲ་ཤིས་པ། །
    


    
      ta shi kyi nyi pa ta shi pa
    


    
      Điềm lành quý báu thứ hai
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡིན། །
    


    
      dam chö khor lo kor wa yin
    


    
      Ngài Chuyển Pháp Luân tối thượng
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གསུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་པ། །
    


    
      ta shi kyi sum pa ta shi pa
    


    
      Điềm lành quý báu thứ ba
    

  


  
    
      ཞིང་མཆོག་དགེ་འདུན་ཚོགས་རྣམས་ཡིན། །
    


    
      shing chok gen dün tsok nam yin
    


    
      ruộng phước tối thượng, hội chúng Tăng già.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཀུན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པ། །
    


    
      ta shi kün gyi ta shi pa
    


    
      Quý báu nhất của tất cả điềm lành
    

  


  
    
      བཀའ་བརྒྱུད་ངོ་མཚརཅན་རྣམས་ཡིན། །
    


    
      ka gyü ngo tsar chen nam yin
    


    
      dòng truyền thừa Kagyu tối tôn.
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      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn
    

  


  
    
      གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ། །
    


    
      suk me suk kyi kham gyi lha
    


    
      Chư thiên cõi sắc và vô sắc
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་ནང་གི་དགའ་བདེར་ལྡན། །
    


    
      sam ten nang gi ga der den
    


    
      Chứng đạt an lạc nội tâm và hỷ lạc của thiền định.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་སྐྱིད་ཤོག །
    


    
      de shin dak chak de kyi shok
    


    
      Nguyện xin chúng con có an lạc và thanh thản như vậy
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      འདོད་ཁམས་འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་རྣམས། །
    


    
      dö kham dö lha rik druk nam
    


    
      Sáu tầng Chư thiên của cõi dục
    

  


  
    
      འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྩེ། །
    


    
      dö yön na tsok nam kyi tse
    


    
      Say sưa nhiều loại ham muốn khác nhau.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་དགའ་དང་བདེ་བར་ལྡན། །
    


    
      tak tu ga dang de war den
    


    
      Họ luôn có hoan hỷ và dục lạc
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་སྐྱིད་ཤོག །
    


    
      de shin dak chak de kyi shok
    


    
      Nguyện xin chúng con có an lạc và thanh thản như vậy.
    

  


  
    
      མི་མཆོག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ནི། །
    


    
      mi chok khor lö gyur gyal ni
    


    
      Vua chuyển luân thánh vương, tối cao giữa loài người,
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲིད་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །
    


    
      gyal si dün la sok pa yi
    


    
      Luôn an hưởng dục lạc và thanh thản,
    

  


  
    
      གླིང་བཞིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ། །
    


    
      ling shir pün sum tsok pa la
    


    
      Bảy phẩm vật của hoàng gia
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་སྤྱོད། །
    


    
      tak tu de shing kyi par jö
    


    
      Và tất cả đồ tốt nhất trong bốn châu.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་སྐྱིད་ཤོག །
    


    
      de shin dak chak de kyi shok
    


    
      Nguyện xin chúng con có an lạc và thanh thản như vậy.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
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      སྒར་ཆེན་གནས་མཆོག་འཛམ་གླིང་རྒྱན་འདིར་ནི། །
    


    
      ne chok dzam ling gyen dir ni
    


    Nơi đây, trong căn trại vĩ đại này (nơi tối thắng), đồ trang hoàng của Nam Thiệm Bộ Châu,

  


  
    
      ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག །
    


    
      chö gyal ku tse ten par shok
    


    
      Nguyện xin đời sống của vị Vua chánh pháp được vững chắc.
    

  


  
   

    
      བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པར་ཤོག །
    


    
      ten pa chok chur khyap par shok
    


    
      Nguyện xin chánh pháp lan truyền khắp mười phương.
    

  


  
    
      འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      trin le tam che drup par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả pháp sự đều viên mãn
    

  


  
    
      མང་པོས་བཀུར་བ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་རིགས། །
    


    
      mang poy kur wa sha kyay gyal poy rik
    


    
      Những vị vua dòng họ Thích Ca, được mọi người tôn kính
    

  


  
    
      རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །
    


    
      gyal way lung ten bö kyi chö kyi gyal
    


    
      Được tiếp nối bởi những vị vua chánh pháp Tây tạng, như Đức Phật đã huyền ký
    

  


  
    
      མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །
    


    
      me pön nam sum sok kyi gyal way ten
    


    
      Ba vị vua (tổ tiên) đã cung thỉnh chánh pháp của Phật đến Tây tạng.
    

  


  
    
      བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་རྒྱལ་སྲིད་གཉིས་བསྐྱངས་པའི། །
    


    
      bö du chen drang gyal si nyi kyang pay
    


    
      Họ cai trị toàn đất nước bằng hai quyền lực.
    

  


  
    
      བདེན་པ་ཆེན་པོས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      den pa chen poy deng dir ta shi shok
    


    
      Với chân lý vĩ đại đó, nguyện ngay tại bây giờ điềm lành xuất hiện.
    

  


  
    
      རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་དང༌། །
    


    
      gya kar gyal poy gyal si dang
    


    
      Những vị vua uy nghi của Ấn Độ,
    

  


  
    
      རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་དང༌། །
    


    
      gya nak gyal poy pal jor dang
    


    
      Những vị Hoàng đế giàu có của Trung Quốc,
    

  


  
    
      ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མཐུ་སྟོབས་སོགས། །
    


    
      hor gyi gyal poy tu top sok
    


    
      Những Hoàng đế quyền uy của Mông Cổ,
    

  


  
    
      འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་བཅུད། །
    


    
      dzam ling kün gyi pün tsok chü
    


    
      Và tất cả tuyệt hảo trong Nam Thiệm Bộ Châu:
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་སྒར་གནས་མཆོག་འདིར་འདུ་བར་ཤོག །
    


    
      tam che gar dir du war shok
    


    
      Nguyện xin tất cả đều hội tụ trong căn trại này (nơi tối thắng).
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
    

  


  
    
      སྒར་ཆེན་གནས་མཆོག་འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་རྒྱན་འདིར་ནི། །
    


    
      ne chok dzam ling kün gyi gyen dir ni
    


    
      Nơi đây, trong căn trại vĩ đại này (nơi tối thắng), đồ trang hoàng của Nam Thiệm Bộ Châu,
    

  


  
    
      བདག་ཅག་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      dak chak sam pa yi shin drup par shok
    


    
      Nguyện xin những mong ước của chúng ta được hoàn thành như ý nguyện
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ.
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      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      ཡུལ་དང་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པ། །
    


    
      yül dang ke rik mi chik pa
    


    
      Nguyện xin mọi người đến từ nhiều đất nước khác nhau với nhiều ngôn ngữ khác nhau,
    

  


  
    
      མི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །
    


    
      mi rik nam pa na tsok pa
    


    
      Và chủng tộc khác nhau,
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཡང་ཡང་འདིར་འཚོགས་ཤོག །
    


    
      de kyi yang yang dir tsok shok
    


    
      Thường xuyên quy tụ về đây trong niềm an lạc và thanh thản.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ta shi de yi ta shi shok
    


    
      Nguyện xin điềm lành đó hiển lộ
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      འཕྲལ་སྐྱིད་པ་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་ཆོས། །
    


    
      tral kyi pa jik ten mi yi chö
    


    
      Nguyện xin những pháp thế gian mang lại thanh thản nhanh chóng,
    

  


  
    
      དགའ་བདེ་སྨོན་བཞིན་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      ga de mön shin top par shok
    


    
      có được hỷ lạc và thiện lành như ước muốn.
    

  


  
    
      ཕུགས་སྐྱིད་པ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ལ། །
    


    
      puk kyi pa dam pay lha chö la
    


    
      Nguyện xin chánh pháp vi diệu đem lại thanh thản trường cửu.
    

  


  
    
      དུས་རྟག་ཏུ་འབྲལ་མེད་འབྱོར་བར་ཤོག །
    


    
      dü tak tu dral me jor war shok
    


    
      Luôn hiện hữu không tách rời nhau.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རབ་མ་འཛམ་གླིང་རྒྱན། །
    


    
      ta shi kyi rap ma dzam ling gyen
    


    
      Điềm lành cuối cùng, đồ trang hoàng của Nam thiệm bộ châu.
    

  


  
    
      འཛམ་གླིང་རྒྱན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      dzam ling gyen gyi ta shi shok
    


    
      Nguyện Nam thiệm bộ châu được trang hoàng bởi điềm lành.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      sam pa yi shin drup par shok
    


    
      Nguyện xin ước nguyện của chúng con được viên mãn như ý muốn.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      de kyi pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin nơi đó được an lạc và thanh thản hoàn toàn.
    

  


  
    
      ཅེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་མི་འབྲལ་བར་འཛིན་པ་ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།
    


    
      Do Đức Karmapa Chodrak Gyatso đời thứ 7 viết.

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    CẦU NGUYỆN “Bậc giảng dạy chân lý...”
    


    
      བདེན་པ་གྲུབ་མ།
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      བདེན་པ་གྲུབ་ཅིང་བདེན་པར་གསུངས་པ་གང༌། །
    


    
      den pa drup ching den par sung pa gang
    


    
      Bậc giảng dạy chân lý đã chứng minh chân lý,
    

  


  
    
      མཚུངས་མེད་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་བསྟན། །
    


    
      tsung me tön pa nyi kyi rang gi ten
    


    
      Bậc Đạo Sư vô thượng, đã phát khởi sự tâm nguyện,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིར་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་པར། །
    


    
      jik ten kham dir yün ring bar gyur war
    


    
      Những lời dạy của Ngài chiếu tỏa khắp cõi thế gian.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ཆེར་འབར་ཤོག །
    


    
      mön lam dze pa de shin cher bar shok
    


    
      Vì vậy nguyện xin chúng chiếu sáng rực rỡ như Ngài đã ước nguyện!
    

  


  
    
      འོག་མིན་གནས་སུ་སྐུ་ནི་རབ་གྲུབ་ནས། །
    


    
      ok min ne su ku ni rap drup ne
    


    Trong cõi Sắc Cứu Cánh Thiên Ngài sẽ chứng được thân tướng và sau đó trở thành,


  


  
    
      དགའ་ལྡན་དུ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ས་བཅུའི་མགོན། །
    


    
      ga den du ni gyal tsap sa chuy gön
    


    bậc nhiếp chính ở cõi trời Đâu suất, đấng che chở của mười lực.


  


  
    
      མ་འོངས་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །
    


    
      ma ong dzam ling di ru trul pay kur
    


    
      Và trong tương lai Ngài sẽ thị hiện ở cõi thế gian này
    

  


  
    
      སྣང་མཛད་དེ་ཡི་སྨོན་ལམ་བདག་འགྲུབ་ཤོག །
    


    
      nang dze de yi mön lam dak drup shok
    


    
      qua ứng thân Phật. Nguyện xin con hoàn thành những tâm nguyện của Ngài.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་བྱམས་པས་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་མཛད་ནས། །
    


    
      gyal wa jam pay gyal tsap nyi dze ne
    


    
      Ngài sẽ trở thành bậc nhiếp chính, Đức Di Lặc và thi triển
    

  


  
    
      བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །
    


    
      kal sang sang gye druk pa ne sung te
    


    
      những thần thông mầu nhiệm từ thời Đức Phật thứ sáu
    

  


  
    
      སྣང་མཛད་བར་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན། །
    


    
      nang dze bar gyi trul pay dzu trul tön
    


    Của hiền kiếp cho đến khi Phật Tỳ Lô Giá Na xuất hiện.


  


  
    
      ཀརྨ་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་བདག་འགྲུབ་ཤོག །
    


    
      kar ma pa yi mön lam dak drup shok
    


    
      Nguyện xin con hoàn thành những tâm nguyện của Đức Karmapa!
    

  


  
    
      ཅེས་པ་འདི་རྒྱལ་དབང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་ཆོས་གྲྭ་རྩེས་ཐང་དུ་སྩལ་བའོ། །
    


    
      Do Ngài Đức Pháp Vương Chodrak Gyatso viết tại tu viện Tsethang.
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      དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་དང༌། །
    


    
      gen dun de gye che tsö tsom pa dang
    


    
      Nguyện xin Tăng già hưng thịnh! Pháp sự của họ uyên thâm
    

  


  
    
      ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཀུན་འཕེལ་ཞིང༌། །
    


    
      tö sam gom pay ja wa kün pel shing
    


    
      lắng nghe, tư duy và thiền định được hưng thịnh!
    

  


  
    
      འདུས་པ་མཐུན་དང་ཚེ་རིང་ནད་མེད་སོགས། །
    


    
      dü pa thün dang tse ring ne me sok
    


    
      Nguyện xin họ hoà hợp, sống lâu và có sức khoẻ lành mạnh!
    

  


  
    
      འདོད་དགུ་དུ་མས་ཕོངས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dö gu du may pong par ma gyur chik
    


    
      và nguyện xin họ không bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết và mong muốn!
    

  


  
    
      འབྱོར་བ་རྣམ་ཐོས་བུས་ཀྱང་འགྲན་མེད་ཅིང༌། །
    


    
      jor wa nam tö buy kyang dren me ching
    


    
      Nguyện xin họ vô song như Tỳ Xá La Bà Nã (Vaishravana),
    

  


  
    
      བཙུན་ཚུལ་ཉེ་བ་འཁོར་ལྟར་བག་ཡོད་པར། །
    


    
      tsün tsul nye wa khor tar bak yö par
    


    
      và nguyện xin họ giữ gìn giới luật tinh nghiêm như Ưu Ba Ly (Upali)!
    

  


  
    
      གཞན་དོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཞིན། །
    


    
      shen dön chen re sik kyi trin le shin
    


    
      Hành động giúp đỡ những người khác như Đức Quan Thế Âm,
    

  


  
    
      ཀརྨ་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་ཤོག །
    


    
      kar ma pa yi ten pa gye che shok
    


    
      và nguyện xin họ luôn truyền bá những lời dạy của Đức Karmapa!
    

  


  
    
      ཅེས་པ་འདི་མི་བསྐྱོད་པས་སོ། །
    


    
      Ngài Mikyo Dorje viết.

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །
    


    
      chok chuy shing du dü sum sang gye kyi
    


    
      Ngài đã hoàn thành tất cả pháp sự
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་ཀརྨ་པ། །
    


    
      trin le ma lü drup pay kar ma pa
    


    
      của hết thảy chư Phật trong ba thời ở mười phương
    

  


  
    
      ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱར་གྲགས་དེ་ཡི། །
    


    
      chö drak gya tso she jar drak de yi
    


    
      Đó là Đức Karmapa được biết là Chodrak Gyatso:
    

  


  
    
      དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །
    


    
      deng dir ta shi de lek jung gyur chik
    


    
      Nguyện xin sự may mắn, an lạc và thiện lành của Ngài xuất hiện ngay tại bây giờ!
    

  


  
    
      བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །
    


    
      dü shi le gyal gyal way trin le pa
    


    
      Nguyện xin những lời dạy cốt lõi, những giáo lý của Đức Karmapa,
    

  


  
    
      ཀརྨ་པ་བསྟན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ནི། །
    


    
      kar ma pa ten ten pay nying po ni
    


    
      Pháp sự của các bậc chiến thắng, chiến thắng bốn ma vương
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      ཕྱོགས་མཐར་ཀུན་ཁྱབ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད། །
    


    
      chok tar kün khyap khyap ching gyün mi che
    


    
      Liên tục tỏa khắp viên mãn tất cả các phương đến giai đoạn cuối cùng,
    

  


  
    
      རྟག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      tak par rab pel pel way ta shi shok
    


    
      và nguyện xin chúng luôn hưng thịnh – nguyện xin chúng luôn tăng trưởng
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌།
    


    
      kön chok sum gyi den pa dang
    


    
      Nhờ chân lý của Ba Ngôi Báu,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་དང༌།
    


    
      sang gye dang jang chup sem pa tam che kyi jin gyi lap dang
    


    
      sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát,
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།
    


    
      tsok nyi yong su dzok pay nga tang chen po dang
    


    
      hoàn thành viên mãn của hai tích luỹ,

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi ying nam par dak ching sam gyi mi khyap pay top kyi de de shin du drup par gyur chik
    


    
      thanh tịnh hoàn toàn và năng lực vô thượng của pháp ban trải rộng, nguyện xin được hoàn thiện!

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་གླིང་རྒྱན། །
    


    
      ta shi pal bar dzam ling gyen
    


    
      Ánh sáng may mắn thiện lành, trang nghiêm khắp thế gian!
    

  


  
    
      མངའ་རིས་རྒྱལ་ཁམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ། །
    


    
      nga ri gyal kham bö kyi yul
    


    
      Trong vương quốc và kinh đô lãnh thổ Tây Tạng,
    

  


  
    
      ཁ་བ་ཅན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ། །
    


    
      kha wa chen gyi jang chok su
    


    
      Ở phía bắc xứ tuyết,
    

  


  
    
      ཆོས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌། །
    


    
      chö drup gyü kyi ten pa dar wa dang
    


    
      Nguyện xin giáo lý của dòng truyền thừa thực hành được hưng thịnh!
    

  


  
    
      འཛམ་གླིང་བདེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      dzam ling de way ta shi shok
    


    
      Nguyện xin thế giới có được hạnh phúc thiện lành may mắn!
    

  


  
    
      འཛམ་བུ་གླིང་བདེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      dzam bu ling de war dze du söl
    


    
      Chúng con nguyện cầu cho thế giới được hạnh phúc!
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      SƯU TẬP NHỮNG LỜI TÁN THÁN CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT
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        >
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       TÁN DƯƠNG ĐỨC ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
    


    
      འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ།
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      བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟོད་པ་བཞུགས།
    


    
      Tán dương Đức thế tôn bảo hộ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi trong hình thức xưng tán tôn kính:
    

  


  
    
      ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ།
    


    
      om svasti siddhaṃ
    


    
      oṃ svasti siddhaṃ
    

  


  
    
      བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la ma dang je tsün jam pay yang la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Bậc đạo sư và Đức tôn kính Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་བློ་གྲོས་དྷཱིལས་བྱུང་བ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཆང་མཛེས་པའི་སྐུ། །
    


    
      pal den lo drö dhi le jung wa shön nuy tsul chang dze pay ku
    


    
      Trí tuệ tuyệt vời khởi lên từ chữ DHIH với vẻ đẹp, trẻ trung.
    

  


  
    
      ཆུ་སྐྱེས་བསིལ་ཟེར་ཅན་དབུས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་རོལ་པའི་འགྱིང་བག་ཅན། །
    


    
      chu kye sil ser chen ü kyil mo trung che röl pay gying bak chen
    


    
      Ngài ngồi kiết già phong nhã trên đoá hoa sen mượt mà toả tia sáng mát diệu.
    

  


  
    
      གུར་གུམ་མདོག་ཅན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་སྙན་གོང་ཨུཏྤལ་གྱིས་མཛེས་ཤིང༌། །
    


    
      gur gum dok chen sur pü nga pa nyen gong ut pal gyi dze shing
    


    
      Thân màu vàng cam, năm búi tóc, đôi tai tô điểm hoa sen xanh biếc.
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་རབ་སྤྲས་ལྷ་ཡི་ན་བཟའི་སྨད་གཡོགས་ལེགས་པར་བགོས། །
    


    
      na tsok rin chen rap tre lha yi na say me yok lek par gö
    


    
      Ngài trang nghiêm với nhiều ngọc quý, y được làm bằng vải cõi trời.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་མཁའ་ལྟར་སྔོ་བའི་རལ་གྲི་ཚ་ཟེར་ཅན་འོད་རབ་འཕྲོས་པས། །
    


    
      chak ye kha tar ngo way ral dri tsa ser chen ö rap trö pe
    


    
      Tay phải cầm thanh gươm màu xanh da trời, chiếu ánh sáng, nóng rực,
    

  


  
    
      མུན་པའི་འཐིབས་པོ་དྲལ་ཞིང་བདུད་བཅོམ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་ཐུགས་ཆུད་ཅིང༌། །
    


    
      mün pay tip po dral shing dü chom de shin nyi dön tuk chü ching
    


    
      Ngài chặt đứt bóng tối dày đặc, điều phục các ma vương; tâm Ngài chứa đựng ý nghĩa chân như pháp tánh.
    

  


  
    
      གཡོན་གྱི་ཨུཏྤལ་འདབ་བརྒྱད་རྣམ་རྒྱས་མགུལ་པའི་ངོས་སུ་རབ་རྒྱས་པ། །
    


    
      yön gyi ut pal dap gye nam gye gul pay ngö su rap gye pa
    


    
      Tay trái cầm đóa sen xanh tám cánh nở rộ đặt bên cổ.
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      གེ་སར་སྙིང་པོ་དྲི་མེད་སྟེང་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་བསྣམས། །
    


    
      ge sar nying po dri me teng na gyal way sung rap lek pam nam
    


    
      Ở trên đỉnh hoa sen bên cạnh trái tim vô nhiễm là quyển kinh (Đại Bát Nhã) của Phật.
    

  


  
    
      ཁྱོད་གཙུག་མི་བསྐྱོད་སྐྱོབ་པས་རབ་མཚན་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག །
    


    
      khyö tsuk mi kyö kyop pay rap tsen dor je nön po yi ge druk
    


    
      Đỉnh đầu Ngài trang nghiêm Đấng che chở A Súc Bệ Phật. Hoan hỷ xưng tán
    

  


  
    
      བཞད་པའི་གད་རྒྱངས་ཅན་གྱི་ཞབས་རྡུལ་ཡིད་འོང་ཁོ་བོའི་སྤྱི་བོར་ཞོག །
    


    
      she pay ge gyang chen gyi shap dül yi ong kho woy chi wor shok
    


    
      Sáu âm tiết Vajratikshna, xin đặt bụi bặm vừa lòng bàn chân của Ngài lên đỉnh đầu con.
    

  


  
    
      ཁྱོད་སྐུ་བདག་ལུས་སྙིང་གི་འཁོར་ལོར་རྣམ་བསམ་གང་གིས་ཆགས་སྡང་སོགས། །
    


    
      khyö ku dak lü nying gi khor lor nam sam gang gi chak dang sok
    


    
      Con quán tưởng Ngài trong luân xa (chakra) trái tim con. Đấng che chở, xin hãy khoan dung
    

  


  
    
      ངན་སེམས་ཐ་ཆད་དམ་པས་སྨད་པ་དེ་ཀུན་མགོན་པོས་བཟོད་མཛོད་ཅིག །
    


    
      ngen sem ta che dam pay me pa de kün gön pö sö dzö chik
    


    
      Với tất cả lòng tham lam, đố kỵ, ác độc kinh tởm, và những điều khinh bỉ tột cùng của con.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་རྣམ་ཐར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བདག་ལ་ཉེར་སྩོལ་མཛོད། །
    


    
      gyal se tu woy nam tar sab ching gya che dak la nyer tsöl dzö
    


    
      Trước tiên ở giữa chư vị Bồ Tát, xin ban cho con năng lực thâm sâu bao la của Ngài.
    

  


  
    
      ཡབ་གཅིག་ཉིད་ལས་ལྷ་གཞན་བདག་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་སྐལ་ངན་བདག །
    


    
      yap chik nyi le lha shen dak la re wa ma chi kal ngen dak
    


    
      Trong vận mệnh đau yếu của con, chỉ có cha, con không đặt niềm hy vọng bất kỳ ai hơn Ngài
    

  


  
    
      ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འཇམ་དབྱངས་གུས་པས་བསམས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས། །
    


    
      nyin tsen kün tu jam yang gü pe sam kyang kye kyi tuk jey shuk
    


    
      Suốt cả ngày, đêm con nghĩ về Ngài với lòng thành khẩn, Đức Văn thù sư lợi, nhưng con tự hỏi
    

  


  
    
      ཅུང་ཟད་མེད་སྙམ་འོན་ཀྱང་བྱུར་ངན་རང་གི་ཉེས་པས་བསླད་པར་ཟད། །
    


    
      chung se me nyam ön kyang jur ngen rang gi nye pe le par se
    


    
      “Có phải lòng từ bi của Ngài không có năng lực gì chăng?” Nhưng đó chỉ là tội lỗi ghê gớm của chính con.

  


  
    
      ད་དུང་ཁྱོད་མཉེས་མ་གྱུར་བར་དུ་སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      da dung khyö nye ma gyur bar du kyap shen tsol war ma gyur chik
    


    
      Vâng, cho đến khi con khẩn cầu Ngài, nguyện xin con không bao giờ tìm cầu một nương tựa nào khác.
    

  


  
    
      ཅེས་པ་འདི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་སྦྱར་བའོ།
    


    
      Bài này do Ngài Sakya Pandita viết ra.
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        >
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      TÁN DƯƠNG ĐỨC TÔN KÍNH QUÁN THẾ ÂM CỦA TỲ KHEO NI BHIKSHUNI LAKSHMI
    


    
      དཔལ་མོའི་འཕགས་བསྟོད།
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      ཨོཾ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      oṃ jik ten gön po la chak tsal lo
    


    
      OM con đảnh lễ Đấng che chở thế gian.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་བླ་མ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟོད་པ་པོ། །
    


    
      jik ten la ma si pa sum gyi tö pa po
    


    
      Bậc Đạo Sư thế gian, Ngài được ba cõi tán dương,
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་བདུད་དང་ཚངས་པས་བསྟོད་པ་པོ། །
    


    
      lha yi tso wo dü dang tsang pe tö pa po
    


    
      Bậc đại vương cõi trời, Ngài được ma vương và Phạm thiên tán dương
    

  


  
    
      ཐུབ་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བསྟོད་པས་གྲུབ་པར་མཛད་པ་པོ། །
    


    
      tup pay gyal chok tö pe drup par dze pa po
    


    
      Bậc tối tôn chư Phật, Ngài đã viên mãn hạnh nguyện qua lời xưng tán.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jik ten sum gyi gön po chok la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ bậc che chở cao quý ba cõi.
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་དཔག་མེད་སྐུ་སྟེ་སྐུ་བཟང་འཛིན་པ་པོ། །
    


    
      de shek pak me ku te ku sang dzin pa po
    


    
      Thân Ngài thù thắng, bao gồm muôn hóa hiện thân các Đấng Thiện Thệ,
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དབུ་རྒྱན་འཛིན་པ་པོ། །
    


    
      de shek nang wa ta ye u gyen dzin pa po
    


    
      Đỉnh đầu Ngài trang nghiêm với Đức Phật A Di Đà,
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བ་པོ། །
    


    
      chak ye chok jin yi dak tre kom sel wa po
    


    
      Bàn tay phải Ngài với thủ ấn diệu pháp bố thí bao la, xua tan đói khát của loài ngạ quỷ,
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      ཕྱག་གཡོན་གསེར་གྱི་པད་མས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་པོ། །
    


    
      chak yön ser gyi pe me nam par gyen pa po
    


    
      Bàn tay trái trang nghiêm một đóa sen vàng óng ả.
    

  


  
    
      དྲི་ཞིམ་རལ་པའི་འཕྲེང་བ་དམར་སེར་འཁྱུག་པ་པོ། །
    


    
      dri shim ral pay treng wa mar ser khyuk pa po
    


    
      Búi tóc thơm ngát của Ngài có màu vàng cam óng mượt chiếu sáng,
    

  


  
    
      ཞལ་རས་རྒྱས་པ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་པོ། །
    


    
      shal re gye pa da wa ta bur dze pa po
    


    
      Gương mặt Ngài như trăng rằm toả sáng, tuyệt đẹp,
    

  


  
    
      སྤྱན་གྱི་པད་མ་མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞིང་ཡངས་པ་པོ། །
    


    
      chen gyi pe ma chok tu sang shing yang pa po
    


    
      Đôi mắt búp sen tròn xoe mở to, tuyệt đẹp.
    

  


  
    
      ཁ་བ་དུང་ལྟར་རྣམ་དཀར་དྲི་ངད་ལྡན་པ་པོ། །
    


    
      kha wa dung tar nam kar dri nge den pa po
    


    
      Thân Ngài trắng như tuyết, tựa vỏ ốc xà cừ, tỏa hương thơm ngát
    

  


  
    
      དྲི་མེད་འོད་ཆགས་མུ་ཏིག་ཚོམ་བུ་འཛིན་པ་པོ། །
    


    
      dri me ö chak mu tik tsom bu dzin pa po
    


    
      Ngài đeo chuỗi tràng ngọc tỏa tia sáng rạng ngời, thuần khiết,
    

  


  
    
      མཛེས་པའི་འོད་ཟེར་སྐྱ་རེངས་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་པོ། །
    


    
      dze pay ö ser kya reng mar poy gyen pa po
    


    
      Ngài trang nghiêm với hào quang chiếu diệu, với sắc màu đỏ tựa mặt trời buổi hừng đông.
    

  


  
    
      པད་མའི་མཚོ་ལྟར་ཕྱག་ནི་དངར་བར་བྱས་པ་པོ། །
    


    
      pe may tso tar chak ni ngar war che pa po
    


    
      Đôi tay Ngài như đóa sen trong hồ.
    

  


  
    
      སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་གྱི་མདོག་དང་ལྡན་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །
    


    
      tön kay trin gyi dok dang den shing shön pa po
    


    
      Ngài trẻ trung tươi thắm có màu sắc như những làn mây mùa thu trong trẻo.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་མང་པོས་དཔུང་པ་གཉིས་ནི་བརྒྱན་པ་པོ། །
    


    
      rin chen mang poy pung pa nyi ni gyen pa po
    


    
      Đôi vai Ngài kết đầy nạm ngọc châu quý báu.
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      ལོ་མའི་མཆོག་ལྟར་ཕྱག་མཐིལ་འཇམ་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །
    


    
      lo may chok tar chak til jam shing shön pa po
    


    
      Đôi bàn tay Ngài nõn nà mịn màng, tươi trẻ tựa như những chiếc lá tươi xinh xắn nhất.
    

  


  
    
      རི་དྭགས་པགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ་པོ། །
    


    
      ri dak pak pe nu ma yön pa kap pa po
    


    
      Trên bờ ngực trái Ngài có quàng mảnh da linh dương,
    

  


  
    
      སྙན་ཆ་གདུ་བུས་སྒེག་ཅིང་རྒྱན་རྣམས་འཆང་བ་པོ། །
    


    
      nyen cha du wü gek ching gyen nam chang wa po
    


    
      Ngài đeo đôi khoen và những đồ châu báu khác.
    

  


  
    
      དྲི་མ་མེད་པ་པདྨའི་མཆོག་ལ་གནས་པ་པོ། །
    


    
      dri ma me pa pe may chok la ne pa po
    


    
      Ngài an toạ trên toà sen vô nhiễm, tối thắng
    

  


  
    
      ལྟེ་བའི་ངོས་ནི་པདྨའི་འདབ་ལྟར་འཇམ་པ་པོ། །
    


    
      te way ngö ni pe may dap tar jam pa po
    


    
      Bờ rốn ngang bụng ngài như cánh sen mượt mà.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་སྐ་རགས་མཆོག་ལ་ནོར་བུས་སྤྲས་པ་པོ། །
    


    
      ser gyi ka rak chok la nor bü tre pa po
    


    
      Dây đai vàng Ngài được trang điểm nhiều ngọc báu.
    

  


  
    
      སྟ་ཟུར་དཀྲིས་པའི་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་འཛིན་པ་པོ། །
    


    
      ta sur tri pay re sang sham tap dzin pa po
    


    
      Bên hông Ngài choàng chiếc y dệt bằng vải bông mịn màng.
    

  


  
    
      ཐུབ་པའི་མཁྱེན་མཆོག་མཚོ་ཆེན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་པོ། །
    


    
      tup pay khyen chok tso chen pa rol chin pa po
    


    
      Ngài vượt qua khỏi biển luân hồi và chứng ngộ Phật trí
    

  


  
    
      མཆོག་བརྙེས་བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉེ་བར་བསགས་པ་པོ། །
    


    
      chok nye sö nam mang po nye war sak pa po
    


    
      Ngài chứng ngộ Vô thượng Bồ đề và tích luỹ vô biên công đức.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་རྒ་ནད་སེལ་བ་པོ། །
    


    
      tak tu de way jung ne ga ne sel wa po
    


    
      Ngài là cội nguồn hạnh phúc bất tận, xua tan già nua, bệnh tật.
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      གསུམ་མཐར་མཛད་ཅིང་མཁའ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་སྟོན་པ་པོ། །
    


    
      sum tar dze ching kha chö chö pa tön pa po
    


    
      Ngài cứu thoát chúng sanh khỏi ba cõi thấp hèn và chỉ ra con đường dẫn đến an lạc.
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་མཆོག་ནི་བདུད་དཔུང་འཁྲུག་ལས་རྒྱལ་བ་པོ། །
    


    
      lü chen chok ni dü pung truk le gyal wa po
    


    
      Bậc thánh nhân vĩ đại, Ngài chiến thắng những thế lực công phá Ma vương.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་རྐང་གདུབ་སྒྲ་ཡིས་ཞབས་ཡིད་འོང་བ་པོ། །
    


    
      ser gyi kang dup dra yi shap yi ong wa po
    


    
      Đôi chân Ngài đeo những chiếc vòng vàng tuyệt đẹp.
    

  


  
    
      ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡིས་དཔེན་པར་མཛད་པ་པོ། །
    


    
      tsang pay ne pa shi yi pen par dze pa po
    


    
      Ngài được trang nghiêm với bốn tâm vô lượng thù thắng.
    

  


  
    
      ངང་པའི་འགྲོས་འདྲ་གླང་ཆེན་དྲེགས་ལྟར་གཤེགས་པ་པོ། །
    


    
      ngang pay drö dra lang chen drek tar shek pa po
    


    
      Ngài chuyển bước như con thiên nga hay bạch tượng oai hùng kiêu hãnh.
    

  


  
    
      ཡོངས་རྫོགས་ཉེ་བར་བསགས་ཤིང་བསྟན་པ་གཉེར་བ་པོ། །
    


    
      yong dzok nye war sak shing ten pa nyer wa po
    


    
      Ngài kết tập và giữ gìn tất cả Phật pháp.
    

  


  
    
      འོ་མའི་མཚོ་དང་ཆུ་ཡི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བ་པོ། །
    


    
      o may tso dang chu yi tso le drol wa po
    


    
      Ngài giải thoát tất cả chúng sanh khỏi biển hồ của sữa và nước
    

  


  
    
      གང་ཞིག་རྟག་ཏུ་ཐོ་རངས་ལངས་ནས་གུས་པ་ཡིས། །
    


    
      gang shik tak tu to rang lang ne gü pa yi
    


    
      Những ai thường thức dậy lúc bình minh, và chí kính
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིད་ལ་སེམས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      chen re sik kyi wang po yi la sem che ching
    


    
      Quán tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ sâu thẳm trong tâm,
    

  


  
    
      བསྟོད་པའི་མཆོག་འདི་དག་ཅིང་གསལ་བར་འདོན་བྱེད་ན། །
    


    
      tö pay chok di dak ching sal war dön che na
    


    
      Đọc tụng rõ ràng những lời tán thán này,
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      དེ་ནི་སྐྱེས་པ་འམ་ནི་བུད་མེད་ཡིན་ཡང་རུང༌། །
    


    
      de ni kye pa am ni bü me yin yang rung
    


    
      Dù họ là nam hay nữ,
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་འདི་འམ་མ་འོངས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      kye wa di am ma ong kye wa tam che du
    


    
      Sẽ hoàn thành những ước nguyện thế gian và xuất thế gian
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དགོས་པ་ཀུན་འགྲུབ་འགྱུར། །
    


    
      jik ten jik ten le de gö pa kün drup gyur
    


    
      Ngay trong đời này và những kiếp sống vị lai.
    

  


  
    
      འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོས་ལི་ཁར་ཤིང་འཕེལ་དུ་བསྟོད་པ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།
    


    
      Đó là lời tán dương Đức Quán tự tại Bồ Tát do Tỳ kheo ni Lakshmi viết tại Likar Shingpel.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho KINH BA THÂN
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      VƯƠNG MIỆN PHẠM THIÊN: TÁN DƯƠNG ĐỨC DI LẶC
    


    
      བྱམས་བསྟོད་ཚངས་པའི་ཅོད་པན།
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      རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་ཞེས་བྱ་བ།
    


    Vương miện Phạm thiên, tán dương Đức Phật Di Lặc (Maitreyanatha) qua lời than van:


  


  
    
      ན་མཿཤྲཱི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ།
    


    
      namaḥ śhrī guru mañjughoshāya
    


    
      namaḥ śhrī guru mañjughoshāya (Đảnh lễ bậc Đạo Sư Đại Trí Văn Thù Sư Lợi)

  


  
    
      མཉེས་གཤིན་བྱམས་པས་རྟག་ཏུ་བརླན་ཡང་ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྲེག །
    


    
      nye shin jam pe tak tu len yang nak poy tsa lak sek
    


    
      Mặc dù Ngài luôn tràn ngập lòng từ bi thương yêu, Ngài thiêu hủy tận gốc rễ những điều ác.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་བཅད་དཀའི་འཆིང་བ་བཅད་ཀྱང་སྙིང་རྗེས་དམ་དུ་བཅིངས། །
    


    
      shin tu che kay ching wa che kyang nying je dam du ching
    


    
      Ngài cắt đứt những mối ràng buộc khó cắt nhất, Ngài an trụ sâu bao trùm bởi lòng từ bi.
    

  


  
    
      ཞི་བའི་བཏང་སྙོམས་རྒྱུན་དུ་ལྡན་ཡང་བདག་པས་གཞན་ལ་གཅེས། །
    


    
      shi way tang nyom gyün du den yang dak pe shen la che
    


    
      Ngài luôn an lạc bình đẳng, Ngài thương yêu tha nhân hơn chính mình.
    

  


  
    
      འཇམ་དབྱངས་ཞབས་ལ་གུས་པས་བཏུད་ནས་མི་ཕམ་མགོན་ལ་བསྟོད། །
    


    
      jam yang shap la gü pe tü ne mi pam gön la tö
    


    
      Sau khi kính đảnh lễ dưới chân Đức Văn Thù Sư Lợi, bây giờ con sẽ tán dương Đức Di Lặc (Maitreyanatha).
    

  


  
    
      གདོང་བཞི་མེས་པོའི་ཞལ་ནས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །
    


    
      dong shi me poy shal ne rap tu ngak
    


    Ngài được bốn tổ tiên của chúng con tán dương vĩ đại với bốn khuôn mặt.


  


  
    
      སྤྱན་སྟོང་ལྡན་པས་དང་བས་རྒྱུན་དུ་བལྟ། །
    


    
      chen tong den pey dang we gyün du ta
    


    
      Và luôn được nhìn với sự kính trọng bởi người có ngàn con mắt.
    

  


  
    
      དགའ་མའི་བདག་པོས་དྲེགས་པ་བཏང་ནས་བཏུད། །
    


    
      ga may dak pö drek pa tang ne tü
    


    
      Chúa Rati từ bỏ kiêu ngạo và chịu khuất phục trước Ngài.

  


  
    
      རྒྱལ་ཚབ་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་བགྱི་འོ། །
    


    
      gyal tsap shap la gü pay chak gyi o
    


    Con đảnh lễ dưới chân Ngài, bậc nhiếp chính của Đức Phật.
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      དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་འདབ་བརྒྱ་པ་སྟེ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་ཉིན་བྱེད་འོད། །
    


    
      dang pay tso la dap gya pa te de nyi la yang nyin che ö
    


    
      Ngài như trăm cánh sen trong hồ tinh khiết rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.
    

  


  
    
      དག་པའི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སྐར་མགོན་ཏེ་དེས་ཀྱང་ཀུན་དའི་ཚལ་ལ་བཞིན། །
    


    
      dak pay kha la gyu kar gön te de kyang kü dai tsal la shin
    


    
      Ngài là rừng hoa huệ được chúa tể các vì sao và hành tinh chiếu sáng.
    

  


  
    
      མཚན་དཔེའི་ཕྲེང་བས་གང་སྐུ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཡིད་འཕྲོག་པ། །
    


    
      tsen pey treng we gang ku tong ma tak tu dro way yi trok pa
    


    
      Hễ ai nhìn thấy thân Ngài, trang nghiêm tướng hảo và vẻ đẹp đều kính ngưỡng.
    

  


  
    
      བྱམས་མགོན་ཞབས་པད་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་བདག་གི་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jam gön shap pe kye shing kye war dak gi tsuk na dze gyur chik
    


    
      Nguyện xin đỉnh đầu con được tốt đẹp, Đức Di Lặc, bởi bàn chân ngài mỗi lần tái sinh.
    

  


  
    
      བདུད་འཇོམས་འཁོར་དུ་འཇིགས་པ་ཀུན་དང་བྲལ། །
    


    
      dü jom khor du jik pa kün dang dral
    


    Ngài đã chiến thắng ma vương, những tuỳ tùng của Ngài thoát khỏi mọi sợ hãi.

  


  
    
      མཚུངས་མེད་དཔའ་བོ་སྲིད་གསུམ་སྟོན་པ་མཆོག །
    


    
      tsung me pa wo si sum tön pa chok
    


    
      Đấng Vô thượng dũng cảm, Ngài là bậc Đạo sư tài ba nhất trong ba cõi.
    

  


  
    
      ཉམ་ངར་ལྷུང་བའི་འགྲོ་ལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །
    


    
      nyam ngar lhung way dro la tak tu sik
    


    Ngài luôn che chở cho tất cả mọi chúng sinh đang sợ hãi.


  


  
    
      རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nam dren khyö kyi shap la chak tsal lo
    


    Con đảnh lễ dưới chân Ngài, Bậc hướng dẫn chúng con.


  


  
    
      མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱར་ཐོགས་པ་མེད་འཇུག་པའི། །
    


    
      ta ye she jar tok pa me juk pay
    


    
      Trí tuệ Ngài thấu hiểu không ngăn ngại tất cả đối tượng của tri thức.
    

  


  
    
      མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་མ་རུངས་བདུད་ཀྱི་སྡེ། །
    


    
      khyen pay top kyi ma rung dü kyi de
    


    
      Sức mạnh trí tuệ Ngài tiêu diệt các ma vương độc ác,
    

  


  
    
      གནམ་ལྕགས་བབས་པའི་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུ་བཞིན། །
    


    
      nam chak bap pay me tok shön nu shin
    


    
      Như sao băng rơi xuống đóa hoa mới nở.
    

  


  
    
      ཕམ་མཛད་སྟོབས་བཅུའི་དཔལ་གྱིས་བརྗིད་པ་ཁྱོད། །
    


    
      pam dze top chuy pal gyi ji pa khyö
    


    
      Ngài đầy cao quý với mười thần lực huy hoàng.
    

  


  
    
      ཕས་རྒོལ་གླང་པོ་དྲེགས་པའི་ཀླད་འགེམས་ཤིང༌། །
    


    
      pe gö lang po drek pay le gem shing
    


    
      Và hàng phục voi điên xâm hại.
    

  


  
    
      ལེགས་བཤད་སྒྲ་ཆེན་འཁོར་དབུས་བསྒྲགས་པ་ཡིས། །
    


    
      lek she dra chen khor ü drak pa yi
    


    
      Nhờ âm thanh tuyệt diệu của lời dạy hào hùng trong hội chúng,
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      སྨྲ་བ་ངན་པའི་ཝ་སྐྱེས་མཐར་མཛད་པའི། །
    


    
      ma wa ngen pay wa kye tar dze pay
    


    
      Ngài tiêu diệt những người xảo quyệt ác khẩu.
    

  


  
    
      མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན་མི་ཡི་སེང་གེ་ཁྱོད། །
    


    
      mi jik shi den mi yi seng ge khyö
    


    
      Ngài, bậc Sử tử của nhân loại, có gấp bốn không sợ hãi [vô úy].
    

  


  
    
      ཁེངས་པས་མཐོ་བའི་འཇིག་རྟེན་མེས་པོ་དང༌། །
    


    
      kheng pay to way jik ten me po dang
    


    
      Bậc tiên tổ của thế gian, đề cao tính kiêu ngạo
    

  


  
    
      ཉག་ཕྲན་བདག་པོ་དགེ་སྦྱོང་བྲམ་ཟེ་སོགས། །
    


    
      nyag tren dak po ge jong dram se sok
    


    
      Kamadeva; các thánh hiền, Bà-la-môn, và những người khác
    

  


  
    
      གང་གིས་སྨྲ་བར་མ་ནུས་འཁོར་ལོ་མཆོག །
    


    
      gang gi ma war ma nü khor lo chok
    


    
      Không thể chuyển pháp luân
    

  


  
    
      བསྐོར་བས་འགྲོ་ལ་བྱམས་པའི་མགོན་པོ་ཁྱོད། །
    


    
      kor way dro la jam pay gön po khyö
    


    
      Chính Ngài, Đức Phật Di Lặc, đã chuyển pháp luân vì chúng sanh.
    

  


  
    
      སྐུ་དང་གསུང་ལ་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད། །
    


    
      ku dang sung la trul pay ming yang me
    


    
      Thân và khẩu của Ngài thậm chí không có từ hư dối,
    

  


  
    
      དྲན་པ་མ་ཉམས་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག །
    


    
      dren pa ma nyam tak tu nyam par shak
    


    
      với niệm không suy chuyển, Ngài luôn an trụ thiền định
    

  


  
    
      ཐ་དད་འཛིན་པ་མ་བརྟགས་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས། །
    


    
      ta de dzin pa ma tak tang nyom kyi
    


    
      Vì Ngài không có cả hai chấp trước và phân biệt,
    

  


  
    
      དབེན་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་དག །
    


    
      en chir khyö kyi chö pa yong su dak
    


    
      và trong bình đẳng trí không phân biệt, hạnh của Ngài hoàn toàn thanh tịnh
    

  


  
    
      འདུན་པ་དང་ནི་བརྩོན་འགྲུས་དྲན་པ་དང༌། །
    


    
      dün pa dang ni tsön drü dren pa dang
    


    
      Ngài bỏ lại phía sau tất cả khả năng yếu kém
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལ། །
    


    
      ting dzin she rap nam par drol wa la
    


    
      với nguyện lực, tinh tấn, chánh niệm,
    

  


  
    
      ཉམས་པའི་གོ་སྐབས་མ་ལུས་རིང་དུ་མཛད། །
    


    
      nyam pay go kap ma lü ring du dze
    


    
      Thiền định, trí tuệ và giải thoát.
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བླ་ན་མེད། །
    


    
      de chir khyö kyi tok pa la na me
    


    
      Cho nên chứng ngộ của Ngài tối thượng
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      dü sum tam che chak tok me par khyen
    


    
      Ngài biết rõ ba thời không giới hạn hay ngăn ngại.
    

  


  
    
      སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་དག །
    


    
      ku sung tuk kyi trin le nam par dak
    


    
      Hành nghiệp thân, khẩu, ý Ngài hoàn toàn thanh tịnh
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      སྲིད་པའི་ཕྱི་མཐའ་ཇི་སྲིད་འགྲོ་བའི་དོན། །
    


    
      si pay chi ta ji si dro way dön
    


    
      Ngài sẽ lợi ích chúng sanh cho đến khi vòng luân hồi chấm dứt.
    

  


  
    
      མཛད་པའི་ཁུར་གྱིས་དགྱེས་བཞིན་འཇུག་པ་ཁྱོད། །
    


    
      dze pay khur gyi gye shin juk pa khyö
    


    
      Ngài mang theo gánh nặng này với tâm hoan hỷ.
    

  


  
    

    
      རྒྱ་ཆེའི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་རབ་རྫོགས་པས། །
    


    
      gya chey yön ten pung po rap dzok pey
    


    
      Ngài có đầy đủ những phẩm chất bao la.
    

  


  
    
      ཕྲ་མོའི་སྐྱོན་ཡང་འཇུག་པའི་སྐབས་བཅོམ་པ། །
    


    
      tra moy kyön yang juk pay kap jom pa
    


    
      Ngài đoạn tận ngay cả con đường nhỏ nhất khiến những tội lỗi xâm nhập vào.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བདག །
    


    
      khyö kyi tse way yül du gyur pa dak
    


    
      Với lòng nhân từ, xin Ngài chú tâm đến lời than van này,
    

  


  
    
      སྨྲེ་སྔགས་སྒོ་ནས་སྨྲ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགོངས། །
    


    
      me ngak go ne ma la yü tsam gong
    


    
      xin thương tưởng con ngay trong khoảnh khắc này
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ་བའི་གྲུ། །
    


    
      duk ngel gya tso che le drol way dru
    


    
      Che chở này hoàn toàn thoải mái và an vui,
    

  


  
    
      དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་འདི་ཡིན་ན་ཡང༌། །
    


    
      dal jor tsang way ten di yin na yang
    


    
      là chiếc thuyền giải thoát khỏi đại dương khổ đau.
    

  


  
    
      བག་མེད་ལེ་ལོ་གཉིད་དང་བྲེ་མོའི་གཏམ། །
    


    
      bak me le lo nyi dang dre moy tam
    


    
      Nhưng nó bị mục nát bởi, lười biếng, ngủ nghỉ
    

  


  
    
      རྙེད་བཀུར་འདོད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་སྦགས་པ་ཡིས། །
    


    
      nye kur dö pay kyön gyi bak pa yi
    


    
      lời nói ngu si, tham muốn lợi lộc, tôn kính
    

  


  
    
      དོན་མེད་ཕྱོགས་སུ་བཀོལ་བས་དོན་ཆེན་པོ། །
    


    
      dön me chok su kol pe dön chen po
    


    
      Vì con đã dùng tấm thân lành mạnh này trong nỗ lực vô nghĩa
    

  


  
    
      བདེ་བླག་བསྒྲུབ་པའི་ལུས་བཟང་ཆུད་གསོན་པ། །
    


    
      de lak drup pay lü sang chü sön pa
    


    
      đã phí tổn những đại sự có thể thành tựu dễ dàng.
    

  


  
    
      མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་ཕྱུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཅན། །
    


    
      mi yi sha tsuk chuk kyi du she chen
    


    
      Con được thân người nhưng cư xử như súc sinh
    

  


  
    
      བདག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dak la khyö kyi tuk je sik su söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài với lòng từ bi xin thương tưởng đến con.
    

  


  
    
      རྙེད་དཀའ་དོན་ཆེའི་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་ཡང༌། །
    


    
      nye ka dön chey dal jor top pa yang
    


    
      Mặc dù con đã đạt được thanh nhàn và an vui,
    

  


  
    
      སྟོབས་ཀྱིས་མི་བཟློག་འབྲོས་པར་མི་ནུས་པའི། །
    


    
      top kyi mi dok drö par mi nü pay
    


    
      khó tìm thấy và có ý nghĩa trọng đại, những sứ giả của thần chết,
    

  


  
    
      སྟོབས་ལྡན་འཆི་བདག་ཕོ་ཉ་བཀྱེ་བ་དང༌། །
    


    
      top den chi dak po nya kye wa dang
    


    
      Không thể trốn thoát hay đẩy lùi bởi sức mạnh nghiệp lực.
    

  


  
    
      ན་དང་རྒ་བས་ཟིན་པར་མཐོང་ན་ཡང༌། །
    


    
      na dang ga wey sin par tong na yang
    


    
      Con nhận thấy con đã bị mắc kẹt trong bệnh tật và già yếu,
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      ནམ་འཆི་ངེས་མེད་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །
    


    
      nam chi nge me chi way dü kyi tse
    


    
      Nhưng con quên rằng thời gian chết là không biết được,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་བོར་ནས་འགྲོ་བ་མ་དྲན་པར། །
    


    
      tam che bor ne dro wa ma dren par
    


    
      khi chết con sẽ bỏ lại phía sau mọi thứ.
    

  


  
    
      ལོ་ཟླ་ཞག་རྣམས་དོན་མེད་འདའ་བྱེད་པའི། །
    


    
      lo da shak nam dön me da che pay
    


    
      Con đã phí uổng những năm, tháng, ngày giờ trong vô nghĩa.
    

  


  
    
      རབ་རྨོངས་བདག་ལ་བརྩེ་བའི་དུས་ལ་བབ། །
    


    
      rap mong dak la tse way dü la bap
    


    
      Đã đến lúc xin Ngài từ mẫn thương xót vì ngu muội của con.
    

  


  
    
      ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་སྨོས་ཅི་དགོས། །
    


    
      nge par lek pay go pang mö chi gö
    


    
      Những gì cần thiết để đạt giác ngộ giải thoát?
    

  


  
    
      ལམ་གྱི་རྟེན་དུ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡི། །
    


    
      lam gyi ten du tup pe ngak pa yi
    


    
      Con không chắc con sẽ đạt được ngay cả thác sanh cao hơn,
    

  


  
    
      མཐོ་རིས་ཙམ་ཡང་ཐོབ་པའི་གདེང་མེད་པ། །
    


    
      to ri tsam yang top pay deng me pa
    


    
      Con đường Trung Đạo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán.
    

  


  
    
      བདག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཏང་སྙོམས་མཛད་ལགས་སམ། །
    


    
      dak la khye kyi tang nyom dze lak sam
    


    
      Phải chăng Ngài vẫn ở đó bất biến cho con?
    

  


  
    
      མཐོ་རིས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ཀྱང༌། །
    


    
      to ri pal dang den pay lü top kyang
    


    
      Mặc dù con đã được thân người với đặc tính của các cõi cao hơn,
    

  


  
    
      གསུང་རབ་ཚུལ་བཞིན་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །
    


    
      sung rap tsul shin che pay she rap kyi
    


    
      nếu con không tìm thấy con đường thiện lành không lỗi lầm với trí tuệ,
    

  


  
    
      མ་ནོར་ལམ་བཟང་རྙེད་པར་མ་གྱུར་ན། །
    


    
      ma nor lam sang nye par ma gyur na
    


    
      Để nhận thức đúng đắn ý nghĩa lời Phật dạy,
    

  


  
    
      སླར་ཡང་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་དུ་ལྟུང༌། །
    


    
      lar yang khor way gya tso nyi du tung
    


    
      một lần nữa con sẽ rơi vào biển luân hồi sanh tử.
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་གཏི་མུག་མུན་པའི་སྨག་ཆེན་གྱིས། །
    


    
      de chir ti muk mün pay mak chen gyi
    


    
      Con bị bóng tối vô minh dày đặc che khuất lâu dài,
    

  


  
    
      ཡུན་རིང་དུས་སུ་བསྒྲིབས་པས་བླང་དོར་གནས། །
    


    
      yün ring dü su drip pe lang dor ne
    


    
      và hoàn toàn mê mờ với những gì nênchấp nhận hay chối bỏ.
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      ཇི་བཞིན་འབྱེད་ལ་ཀུན་ནས་འཐོམས་གྱུར་པ། །
    


    
      ji shin che la kün ne tom gyur pa
    


    
      Vì thế con cầu nguyện Ngài ban cho con ngọn đuốc trí tuệ,
    

  


  
    
      བདག་ལ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      dak la she rap drön me tsal du söl
    


    
      Để con phân biệt chúng đúng đắn.
    

  


  
    

    
      རབ་འབར་ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞིར་མེ་ལྕེས་སྲེག་ཅིང་ལུས་ལ་མཚོན་ཆའི་ཆར་པ་འབབ། །
    


    
      rap bar chak kyi sa shir me che sek ching lü la tsön chay char wa bap
    


    
      Nền sắt nóng rực bốc ngọn lửa thiêu cháy những cái lưỡi của người tội. Trận mưa gươm dao rơi xuống thân họ.
    

  


  
    
      གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུས་གསལ་ཤིང་ལ་བསྐྱོན་ཟངས་ཞུན་ལྡུད་ཅིང་ཕུར་བུས་ལྕེ་ལ་འདེབས། །
    


    
      shin jey kye bü sal shing la khÿon sang shün dü ching pur bü che la dep
    


    
      Những tay sai Dạ ma đâm xuyên bằng những cọc nhọn, đổ nước đồng sôi vào miệng, và chọc thủng lưỡi họ bằng những que nhọn. 
    

  


  
    
      གངས་རིས་བསྐོར་བའི་འཁྱག་པའི་སྦུབས་ཆུད་བུ་ཡུག་འཚུབས་པའི་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡིས། །
    


    
      gang ri kor way khyak pay bup chü bu yuk tsup pay lung gi tap pa yi
    


    
      Dìm chặt trong băng đá, bao quanh bởi những núi tuyết, và bị tấn công bởi những trận bão tuyết dữ dội, một số bị hàng trăm vết bỏng phồng lên.
    

  


  
    
      ལ་ལར་ཆུ་བུར་བརྒྱ་བྱུང་ལ་ལར་རྡོལ་ཞིང་ལུས་ནི་ཚལ་པ་དུ་མར་གས། །
    


    
      la lar chu bur gya jung la lar döl shing lü ni tsal pa du mar ge
    


    
      Một số khác bị nổ tung và thân phân nhiều mảnh
    

  


  
    
      གདོང་ནི་སྐྲས་ཁེབས་ཁ་ནི་སྐམ་ཞིང་ཆུ་ཀླུང་མཐོང་སྟེ་བཏུང་ཕྱིར་རྒྱུགས་པ་ན། །
    


    
      dong ni tre khep kha ni kam shing chu lung tong te tung chir gyuk pa na
    


    
      Mặt họ bao phủ bởi tóc, miệng khô rang. Họ nhìn thấy dòng sông và lao tới đó để uống nước.
    

  


  
    
      རལ་གྲི་མདུང་རྣམས་ཐོགས་པའི་སྐྱེས་བུས་འགེགས་ཤིང་ཆུ་ཡང་རྣག་ཁྲག་ཉིད་དུ་མཐོང༌། །
    


    
      ral dri dung nam tok pay kye bü gek shing chu yang nak trak nyi du tong
    


    
      Nhưng bị người canh ngục cầm kiếm và giáo mác chặn lại. Họ nhìn thấy nước như mủ và máu.
    

  


  
    
      ཁ་ནི་ཁབ་ཀྱི་མིག་ཙམ་ལྦ་བས་མགྲིན་འགགས་ཟས་སྐོམ་རྙེད་ཀྱང་སྤྱོད་མི་ནུས། །
    


    
      kha ni khap kyi mik tsam ba we drin gak se kom nye kyang jö mi nü
    


    
      Miệng nhỏ như lỗ kim, cổ họ bị chặn bởi những cục bướu. Ngay cả nếu có được thức ăn và uống, họ không thể nào nuốt được.
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      ཟོས་ཤིང་འཐུང་རྣམས་འབར་ནས་ཚིག་ཅིང་བཤང་གཅིས་འཚོ་ལ་རང་ཤ་བཅད་དེ་ཟ། །
    


    
      sö shing tung nam bar ne tsik ching shang chi tso la rang sha che de sa
    


    
      Bất cứ khi nào họ ăn hay uống ngọn lửa phát ra thiêu đốt họ. Họ sống trong phân và nước tiểu. Họ cắt thịt chính họ để ăn.
    

  


  
 

    
      རྨོངས་པའི་མུན་ཆེན་འཐིབས་པས་ལམ་དང་ལམ་མིན་འབྱེད་ལ་བློ་ཡི་ནུས་པ་བྲལ། །
    


    
      mong pay mün chen tip pe lam dang lam min che la lo yi nü pa dral
    


    
      Xuyên qua bóng tối dày đặt hoang man lo sợ, họ không đủ thông minh để phân biệt điều gì là đạo lộ và không phải đạo lộ.
    

  


  
    
      གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ལྷ་མིའི་གཞན་དབང་གྱུར་པས་བརྡེག་དང་བཀོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འབབ། །
    


    
      chik la chik sö lha miy shen wang gyur pe dek dang köl way duk ngel bap
    


    
      Họ chém giết lẫn nhau, bị chế ngự dưới quyền lực của chư thiên, loài người, bị đánh đập khổ đau và bị làm nô lệ.
    

  


  
    
      ལྷ་རྣམས་དཔལ་ལ་འཁྲུག་པའི་ཕྲག་དོག་མེ་ཆེན་འབར་བས་ཡིད་བདེའི་གོ་སྐབས་བཅོམ། །
    


    
      lha nam pal la truk pay trak dok me chen bar we yi dey go kap chom
    


    
      Đố kỵ với lộng lẫy của chư thiên bộc phát như ngọn lửa lớn tiêu diệt cơ may hạnh phúc của họ.
    

  


  
    
      འཐབ་རྩོད་ལས་བྱུང་ལུས་བཅད་དྲལ་ཞིང་གཡོ་སྒྱུས་བསླད་པས་བདེན་མཐོང་སྐལ་བ་མེད། །
    


    
      tap tsö le jung lü che dral shing yo gyü le pe den tong kal wa me
    


    
      Họ bị chặt chân tay vì những cuộc xung đột. Bị dối trá làm ô nhiễm, không có cơ duyên tốt nhận ra chân lý.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ལྟ་ཞོག་ཐོས་ན་ཡང༌། །
    


    
      de tar tong wa ta shok tö na yang
    


    
      Ngay cả nghe những điều như vậy, họ cô độc nhìn chúng,
    

  


  
    
      སྙིང་ལ་འཇིགས་བསྐྱེད་སྐྱི་ནི་གཡའ་བ་ཡི། །
    


    
      nying la jik kye kyi ni ya wa yi
    


    
      phát khởi khinh hoàng trong tâm can.
    

  


  
    
      དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་ལྷ་མིན་གྱི། །
    


    
      nyal wa yi dak dü dro lha min gyi
    


    
      Rồi rơi vào đại địa ngục vực thẳm, ngạ quỷ, súc sanh và A tu la
    

  


  
    
      གཡང་ས་ཆེན་པོ་དག་ཏུ་ལྟུང་འགྱུར་བའི། །
    


    
      yang sa chen po dak tu tung gyur way
    


    
      đó là kết quả của những hành động khinh miệt bậc thánh hiền.
    

  


  
    
      དམ་པས་སྨད་པའི་མི་བཟད་སྡིག་པའི་ལས། །
    


    
      dam pe me pay mi se dik pay le
    


    
      Con kinh hoàng vì tất cả tội lỗi không thể chịu đựng
    

  


  
    
      ཐོག་མེད་དུས་ནས་བསགས་ཤིང་གསོག་འགྱུར་བ། །
    


    
      tok me dü ne sak shing sok gyur wa
    


    
      mà con đã tích luỹ từ vô thỉ.
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      གཡང་ས་ཆེན་པོར་མངོན་ཕྱོགས་ཉམ་ཐག་བདག །
    


    
      yang sa chen por ngön chok nyam tak dak
    


    
      Và con sẽ thẳng hướng đến những địa ngục đó.
    

  


  
    
      ངན་འགྲོའི་འཇིགས་ལས་སྒྲོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །
    


    
      ngen droy jik le dröl way dü la bap
    


    
      Đã đến lúc con cầu xin Ngài cứu con thoát khỏi hiểm nguy thác sanh cõi ác.
    

  


  
    
    
      མི་ཡི་གནས་ནའང་ལོངས་སྤྱོད་དབང་ཕྱུག་གིས། །
    


    
      mi yi ne na’ang long chö wang chuk gi
    


    
      Ngay ở cõi nhân gian hay những cõi cao hơn
    

  


  
    
      མངོན་པར་མཐོ་ན་ཉམས་ཀྱི་དྭོགས་པ་དང༌། །
    


    
      ngön par to na nyam kyi dok pa dang
    


    vì sợ bị mất giàu sang và quyền lực,


  


  
    
      མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་འབྱོར་པས་ཕོངས་པ་ན། །
    


    
      to ri yön ten jor pe pong pa na
    


    
      Họ không có đủ phẩm chất và giàu sang cõi cao.
    

  


  
    
      འདོད་བདེ་འཚོལ་བར་འགྱུར་བས་ཤ་ཐང་ངོ༌། །
    


    
      dö de tsol war gyur we sha tang ngo
    


    
      Dốc hết sức mình để tìm cầu dục lạc như họ ham muốn.
    

  


  
    
      བདེ་བར་འདོད་ནས་དེ་ཡི་ཐབས་སྒྲུབ་པས། །
    


    
      de war dö ne de yi tap drup pay
    


    
      Nỗ lực hướng đến lạc thú dục vọng,
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཐོབ་པ་དེ་ལས་ཆེས་ལྷག་པའི། །
    


    
      de wa top pa de le che lhak pay
    


    
      Nhiều hơn dục lạc chính họ đã được.
    

  


  
    
      ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཀྱི་ཡིད་མི་བདེ། །
    


    
      lü kyi duk ngel sem kyi yi mi de
    


    
      Đầy dẫy những khổ đau thể xác,
    

  


  
    
      རྣམ་པ་དུ་མས་ཀུན་ནས་མནར་བར་འགྱུར། །
    


    
      nam pa du me kün ne nar par gyur
    


    
      và đau đớn dày vò tinh thần.
    

  


  
    
      ལུས་མཛེས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་རབ་བརྒྱན་ནས། །
    


    
      lü dze rin chen gyen gyi rap gyen ne
    


    
      Những chư thiên đam mê tráng lệ ở cảnh giới cao hơn
    

  


  
    
      ཁང་བཟང་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་གནས་བཅས་ཤིང༌། །
    


    
      khang sang ga way tsal du ne che shing
    


    
      có thân hình tuyệt đẹp tô điểm ngọc châu quý giá.
    

  


  
    
      ཡུན་རིང་འདོད་པའི་བདེ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ། །
    


    
      yün ring dö pay de la long chö pa
    


    
      Họ sống trong những lâu đài và khu rừng lạc thú.
    

  


  
    
      མཐོ་རིས་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང༌། །
    


    
      to ri pal la röl pay lha nam kyang
    


    
      Mãi mê hưởng thụ dục lạc thời gian dài.
    

  


  
    
      མི་འདོད་འཆི་བའི་ལྟས་ཀྱིས་ཟིན་པ་ན། །
    


    
      mi dö chi way tay kyi sin pa na
    


    
      Đến khi đối diện điềm xấu của cái chết xuất hiện,
    

  


  
    
      ཡིད་འཕྲོག་སྙིང་ལ་གཅགས་པར་གྱུར་པ་ཡི། །
    


    
      yi trok nying la chak par gyur pa yi
    


    
      họ nghĩ, “Tôi sẽ sớm phải miễn cưỡng xa lìa
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་མཛེས་མ་ཡིད་འོང་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །
    


    
      lha yi dze ma yi ong kye mö tsal
    


    
      Những thiên nữ quyến rũ, xinh đẹp yêu mến,
    

  


  
    
      བདུད་རྩི་ཁ་ཟས་གོས་བཟང་མཛེས་པའི་རྒྱན། །
    


    
      dü tsi kha se gö sang dze pay gyen
    


    
      Khu rừng lạc thú; thức ăn bất bửu tử (amrita), y phục sỡ;
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      ལྷ་བུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་དང་མྱུར་དུ་བདག །
    


    
      lha bu shön nu nam dang nyur du dak
    


    
      Đồ châu báu đẹp và những tiên nữ trẻ trung này.”
    

  


  
    
      མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབྲལ་བར་མཐོང་བའི་ཚེ། །
    


    
      mi dö shin du dral war tong way tse
    


    
      Khi nhìn thấy như vậy, tâm họ đau khổ
    

  


  
    
      གནས་དེར་སྐྱེས་པའི་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་ལས། །
    


    
      ne der kye pay lü kyi de wa le
    


    
      Với mong muốn lớn hơn,
    

  


  
    
      ཆེས་ཆེར་ལྷག་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། །
    


    
      che cher lhak pay yi kyi duk ngel gyi
    


    
      về dục lạc thể xác để được sanh ra ở nơi đó.
    

  


  
    
      བསྐྱེད་པའི་མྱ་ངན་མེ་ལྕེ་འབར་བས་བསྲེག །
    


    
      kye pay nya ngen me che bar we sek
    


    
      Họ bị các lưỡi lửa thiêu đốt khổ đau
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་མང་པོར་ལེགས་པར་སྤྱད་པའི་ལས། །
    


    
      tse rap mang por lek par che pay le
    


    
      họ đã dùng hết những quả thiện nghiệp đã làm.
    

  


  
    
      འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་སྤྱད་པས་ཟད། །
    


    
      be pay drup pay dre bu che pe se
    


    Nhờ nỗ lực lớn trong nhiều kiếp sống.
    

  


  
    
      བག་མེད་དབང་གིས་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་པས། །
    


    
      bak me wang gi ngen droy gyu drup pey
    


    
      Nhưng vì thiếu cẩn trọng họ đã tạo nghiệp duyên thác sanh cõi thấp,
    

  


  
    
      སླར་ཡང་ངན་སོང་གནས་སུ་ལྷུང་བར་འགྱུར། །
    


    
      lar yang ngen song ne su lhung war gyur
    


    
      Họ sẽ bị đọa xuống những cảnh giới thấp hơn.
    

  


  
    
      འདོད་ལ་འདུན་པའི་རྣམ་རྟོག་གནོད་སེམས་མེད། །
    


    
      dö la dün pay nam tok nö sem me
    


    Họ không có những tư tưởng về lạc thú dục lạc và không ôm lòng ác
    

  


  
    
      གཉིད་དང་ཡིད་ལ་གདུང་བའི་སྤྱོད་པ་སྤང༌། །
    


    
      nyi dang yi la dung way chö pa pang
    


    
      Đoạn tận mê ngủ và tâm phiền não.
    

  


  
    
      ལུས་དང་སེམས་ལ་གནོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །
    


    
      lü dang sem la nö pay duk ngel dral
    


    
      Không có khổ đau của thân, tâm.
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་སྟོབས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བདེར་གནས་པ། །
    


    
      ting dzin top kyi yün ring der ne pa
    


    
      Nhờ sức mạnh định tam muội, họ an hưởng hạnh phúc lâu dài
    

  


  
    
      གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་ཡི་གནས་ཐོབ་ཀྱང༌། །
    


    
      suk dang suk me lha yi ne top kyang
    


    
      ngay cả người chứng đạt an trú các cõi trời hữu sắc và vô sắc,
    

  


  
    
      འདུ་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་འཆིང་ལས་མ་གྲོལ་བས། །
    


    
      du che duk ngel ching le ma drol way
    


    
      Vẫn chưa giải thoát khỏi xiềng xích của nghiệp lực và khổ đau,
    

  


  
    
      སྔོན་གྱི་ཏིང་འཛིན་འཕེན་པ་ཟད་པ་ན། །
    


    
      ngön gyi ting dzin pen pa se pa na
    


    
      một khi xung lượng định tam muội trước đây bị cạn kiệt.
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      ཕྱིར་ཡང་འོག་ཏུ་ལྷུང་ནས་བརྒྱུད་མར་འཁོར། །
    


    
      chir yang ok tu lhung ne gyü mar khor
    


    
      Người ấy sẽ đọa trở lại và tiếp tục chu kỳ tái sanh.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་འཁོར་བའི་གཙོ་བོ་ལྷ་མི་ཡང༌། །
    


    
      de tar khor way tso wo lha mi yang
    


    
      Trong cách đó, ngay cả bậc cao nhất trong luân hồi — chư thiên và loài người
    

  


  
    
      སྐྱེ་འཆི་ན་དང་རྒ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །
    


    
      kye chi na dang ga la sok pa yi
    


    
      Cũng bị cuốn trôi bởi những dòng chảy đại dương khổ đau ập đến
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོས་སྲིད་པའི་མཚོར་ཁྱེར་ན། །
    


    
      duk ngel chu wö si pay tsor khyer na
    


    
      đó là sanh, già, bệnh và chết.
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་བདེ་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་མོད། །
    


    
      si pay de la chak par mi rik mö
    


    
      Không thích đáng để chúng ta bám víu vào sự khát ái sinh tồn
    

  


  
    
      འོན་ཀྱང་སྲེད་པས་བློ་མིག་བསྒྲིབས་པ་ཡིས། །
    


    
      ön kyang se pe lo mik drip pa yi
    


    
      tuy nhiên, vì đôi mắt trí tuệ của con bị che đậy bởi khát ái
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་འཛིན་པའི་ལོག་ཤེས་ཅན། །
    


    
      duk ngel de war dzin pay lok she chen
    


    Con lầm nhận khổ đau là dục lạc.


  


  
    
      ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པས་བསྒྲིབས་པ་བདག །
    


    
      chin chi lok gi tok pay drip pa dak
    


    
      Và bị tư tưởng sai lạc che mờ.
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་བསྒྲལ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      si pay chu wo che le dral tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài giải thoát con khỏi dòng sông sinh tử lớn ập đến.
    

  


  
    
      འདོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་བས་ཐར་པའི་ལམ་ལས་གོལ། །
    


    
      dö pay dam du ching we tar pay lam le göl
    


    
      Nhấn chìm trong đầm lầy tham dục, con bị lạc ngoài đạo lộ giải thoát.
    

  


  
    
      མ་རིག་འཐིབས་པོར་ཞུགས་པས་ཤེས་རབ་མིག་དང་བྲལ། །
    


    
      ma rik tip por shuk pay she rap mik dang dral
    


    
      Bị vô minh dày đặc bao phủ, con không có đôi mắt trí tuệ.
    

  


  
    
      སྤྲོས་པའི་གཟེབ་ཏུ་ཚུད་པས་འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བཅིངས། །
    


    
      drö pay sep tu tsü pey khor way tsön rar ching
    


    
      Bị nhốt ở lao tù rắc rối, con bị xiềng xích trong ngục tù sanh tử,
    

  


  
    
      ལས་ཀྱིས་མནར་བ་བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་གནས། །
    


    
      le kyi nar wa dak ni khye kyi tuk jey ne
    


    
      Bị ác nghiệp dày vò khổ sở, con đáng được cứu độ với lòng từ bi của Ngài.
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      འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་གཡང་ས་འགེགས་པ་ལ། །
    


    
      jik rung khor way yang sa gek pa la
    


    
      Để ngăn chặn vực thẳm khủng khiếp luân hồi sanh tử.
    

  


  
    
      དྲི་མེད་མང་དུ་ཐོས་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །
    


    
      dri me mang du tö la ten pa yi
    


    
      Con phải lắng nghe những lời dạy vô nhiễm và nương tựa vào đó,
    

  


  
    
      ཚུལ་བཞིན་དཔྱོད་པའི་རྣམ་དག་རིགས་སྟོབས་ཀྱིས། །
    


    
      tsül shin jö pay nam dak rik top kyi
    


    
      Nhờ năng lực lý lẽ trong sáng, lập luận đúng đắn,
    

  


  
    
      མཐའ་ཡས་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་དྲང་ངེས་ཚུལ། །
    


    
      ta ye sung rap nam kyi drang nge tsül
    


    
      Con phải phải phân biệt đúng đắn giữa thị hiện và tối hậu.
    

  


  
    
      ཇི་བཞིན་ཕྱེད་པས་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི། །
    


    
      ji shin che pay shen dring mi jok pay
    


    
      Trong chánh pháp vô lượng, không nương tựa vào ai khác,
    

  


  
    
      མཁས་པའི་གོ་འཕང་ངེས་པར་རྙེད་དགོས་ཀྱང༌། །
    


    
      khe pay go pang nge par nye gö kyang
    


    
      là thiết yếu tuyệt đối để đạt được tri thức.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཕྲ་མོ་སྨོས་ཅི་དགོས། །
    


    
      gyal way gong pa tra mo mö chi gö
    


    
      Tuy nhiên, điều gì cần để đề cập đến những chí nguyện cao cả của Đức Phật?
    

  


  
    
      འཇུག་ལྡོག་གནས་ནི་ཤིན་ཏུ་རགས་པ་ལའང༌། །
    


    
      juk dok ne ni shin tu rak pa la’ang
    


    
      Mắt trí năng của con không thấu rõ dù là điều thô lậu nhất.
    

  


  
    
      བདག་གི་བློ་མིག་ཆེས་ཆེར་གསལ་མ་གྱུར། །
    


    
      dak gi lo mig che cher sal ma gyur
    


    
      Những quan điểm liên quan đến những gì thích hợp và không thích hợp.
    

  


  
    
      ད་དུང་རབ་རྨོངས་དགྲ་འདིས་བདག་གི་སྙིང༌། །
    


    
      da dung rap mong dra di dak gi nying
    


    
      Nếu kẻ thù hoàn toàn hoang dại này gây chướng ngại lâu dài trong tâm thức con,
    

  


  
    
      རིང་དུ་བསྒྲིབས་ན་གྲོལ་བའི་སྐབས་མེད་པ། །
    


    
      ring du drip na drol way kap me pa
    


    
      Con sẽ không có cơ hội giải thoát.
    

  


  
    
      ཚུལ་འདི་དགོངས་ལ་སྙིང་གི་མུན་པ་སོལ། །
    


    
      tsül di gong la nying gi mün pa söl
    


    
      Xin thương tưởng và xua tan bóng tối trong tâm thức con.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་སྤྱན་སྔར་རིག་གནས་ལ། །
    


    
      gyal wa gyal se chen ngar rik ne la
    


    
      Biển học thức, Ngài đã nghe nhiều về tất cả lãnh vực hiểu biết
    

  


  
    
      མང་ཐོས་རྒྱ་མཚོས་སྐྱེ་བ་དུ་མ་རུ། །
    


    
      mang tö gya tsö kye wa du ma ru
    


    
      nơi chư Phật và Bồ Tát hiện diện.
    

  


  
    
      ཡང་ཡང་སྦྱངས་པའི་བག་ཆགས་ལེགས་སད་པ། །
    


    
      yang yang jang pay bak chak lek se pa
    


    
      Ngài có thói quen tu tập chứng ngộ trải qua nhiều kiếp.
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ལམ་བཟང་མཚོན་པའི་མིག་གཅིག་པུ། །
    


    
      dro la lam sang tsön pay mik chik pu
    


    
      Ngài là bậc sáng suốt chỉ cho chúng sanh con đường thiện lành.
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      སྔོན་གྱི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡལ་བར་དོར། །
    


    
      ngön gyi dam pa nam kyi yal war dor
    


    
      Những Bậc Thánh hiền ở quá khứ đã bỏ rơi con.
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་མགོན་དང་བྲལ་བའི་ཕོངས་པ་བདག །
    


    
      de chir gön dang dral way pong pa dak
    


    
      Vì thế con tuyệt vọng, không có người che chở.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་རྣམས་བསླད་པའི་འགྲོན་པོ་བཞིན་གྱུར་པས། །
    


    
      chok nam le pay drön po shin gyur pay
    


    
      Con giống như người du hành lạc đường.
    

  


  
    
      བརྩེ་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དུས། །
    


    
      tse chen khyö kyi je su sung way dü
    


    
      Đã đến lúc, bậc từ ái, xin Ngài hãy che chở cho con.
    

  


  
    
      ཡང་དང་ཡང་དུ་གུས་པས་བསྟེན་པའི་སྐྱབས། །
    


    
      yang dang yang du gü pay ten pay kyap
    


    
      Con mãi mãi nương tựa vào Ngài với lòng cung kính,
    

  


  
    
      བྱམས་པ་བྱམས་པས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བ་ཁྱོད། །
    


    
      jam pa jam pay dro wa dröl wa khyö
    


    
      Đức Di Lặc Bồ Tát, Ngài giải thoát chúng sanh với lòng từ
    

  


  
    
      མྱུར་བ་མྱུར་བར་བྱོན་ནས་བདག་གི་ནི། །
    


    
      nyur wa nyur war jön ne dak gi ni
    


    
      Xin hãy đến mau và là thiện tri thức của con,
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བར་ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་མཛོད། །
    


    
      kye wa kye war tek chok she nyen dzö
    


    
      là cỗ xe tối thắng trong mọi kiếp sống của con.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བརྩེ་བས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ལ། །
    


    
      tak tu tse way lü chen ta dak la
    


    
      Ngài không ngừng che chở chúng sanh với lòng từ mẫn kiên định.
    

  


  
    
      རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གཟིགས་པ་ཁྱོད་དྲུང་དུ། །
    


    
      gyün mi che par sik pa khyö drung du
    


    
      Tâm con khởi tôn kính khi nhớ niệm đến những phẩm hạnh Ngài
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྲན་པས་དྭང་བའི་ཡིད། །
    


    
      khyö kyi yön ten dren pay dang way yi
    


    diện kiến trước Ngài mỗi ngày,
    

  


  
    
      ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སླེབ་པར་བགྱིས་ན་ཡང༌། །
    


    
      nyin re shin du lep par gyi na yang
    


    
      Nhưng bởi xa cách,
    

  


  
    
      གནས་ཀྱིས་བསྐལ་ཞིང་སླར་ཡང་དབེན་པའི་རོ། །
    


    
      ne kyi kal shing lar yang en pay ro
    


    
      Và vì con thích an hưởng độc cư,
    

  


  
    
      རབ་ཏུ་མྱང་ཕྱིར་ཐག་རིང་གནས་སུ་ནི། །
    


    
      rap tu nyang chir tak ring ne su ni
    


    
      mặc dù con mong muốn,
    

  


  
    
      འཇུག་པར་འདོད་པས་ལུས་ཀྱིས་བགྲོད་མ་ནུས། །
    


    
      juk par dö pe lü kyi drö ma nü
    


    
      Nhưng thân con không thể đến được chỗ Ngài.
    

  


  
    
      དེས་ན་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་དམ་པ་ཁྱོད། །
    


    
      de na sö nam shing gi dam pa khyö
    


    
      Vì thế, với ruộng phước điền tối thắng,
    

  


  
    
      མཉེས་པར་བགྱི་སླད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡིས། །
    


    
      nye par gyi le lhak sam dak pa yi
    


    
      Để làm vui lòng Ngài, và với lòng thành kính thanh tịnh,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་དང་ལྷ་ཡི་དར། །
    


    
      rin chen sa le dram dang lha yi dar
    


    
      Con dâng cúng Ngài ngọc châu tốt nhất, thớ vải cõi trời.
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      དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡི། །
    


    
      ge long nam la tup pe ngak pa yi
    


    
      Và những vật Đức Thích Ca Mâu Ni đã trao cho các Tỳ kheo:
    

  


  
    
      ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གསིལ་བྱེད་དྲང་སྲོང་སྣོད། །
    


    
      chö gö sum dang sil che drang song nö
    


    
      Ba Pháp y, dụng cụ lễ nhạc và bình bát khất thực.
    

  


  
    
      གཞན་ཡང་ཏིང་འཛིན་སྨོན་ལམ་གྱིས་སྤྲུལ་པའི། །
    


    
      shen yang ting dzin mön lam gyi trul pay
    


    
      Con cũng dâng cúng những phẩm vật tốt và được ưa thích,
    

  


  
    
      བཀོད་ལེགས་ཡིད་འཕྲོག་མཆོད་པ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན། །
    


    
      kö lek yi trok chö pa nam khay khyön
    


    
      phát ra từ định tam muội và hạnh nguyện.
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ལ། །
    


    
      yong su kang te kang nyi tso wo la
    


    
      Tràn ngập khắp hư không, con dâng cúng lên Đấng giáo chủ
    

  


  
    
      ཞེན་མེད་མ་ཆགས་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      shen me ma chak lo yi ul war gyi
    


    
      của tất cả chúng sanh, với tâm giải thoát khỏi khát ái và chấp trước.
    

  


  
    
      དེ་ལས་འོངས་པའི་རབ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས། །
    


    
      de le ong pay rap kar ge way tsok
    


    
      Nhờ giới hạnh thanh tịnh khởi lên,
    

  


  
    
      གང་དེས་སྲིད་པར་ཡུན་རིང་འཁྱམས་པ་ན། །
    


    
      gang de si par yün ring khyam pa na
    


    
      Nguyện xin con trở thành nơi nương tựa của chúng sanh,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་བྱེ་བས་མནར་ཞིང་བདེ་བས་ཕོངས། །
    


    
      duk ngel je we nar shing de we pong
    


    
      Những người đã lang thang trong vòng luân hồi quá lâu,
    

  


  
    
      མ་ལུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་སུ་བདག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ma lü dro way kyab su dak gyur chik
    


    
      và bị hàng triệu khổ đau dày vò, không hạnh phúc.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གོ་འཕང་དམ་པ་ལ། །
    


    
      jik ten dren pay go pang dam pa la
    


    
      Cho đến khi con đạt đến trạng thái tối thượng của bậc hướng dẫn thế gian,
    

  


  
    
      རེག་པར་མ་གྱུར་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      rek par ma gyur kye wa tam che du
    


    
      trong mọi kiếp sống nguyện xin con đạt được xuất ly hoàn toàn,
    

  


  
    
      ཚངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རབ་བྱུང་རྟེན། །
    


    
      tsang chö yong su dak pay rap jung ten
    


    
      Một đời sống phạm hạnh thanh tịnh tuyệt đối.
    

  


  
    
      རྙེད་ནས་ཐེག་མཆོག་རིགས་ནི་སད་པར་ཤོག །
    


    
      nye ne tek chok rik ni se par shok
    


    
      Nguyện xin chí nguyện con hướng đến thừa pháp tối thượng được thức tỉnh.
    

  


  
    
      བཟོད་ལྡན་དྲང་ཞིང་གྱ་གྱུ་མེད་པ་དང༌། །
    


    
      sö den drang shing gya gyu me pa dang
    


    
      Nguyện xin con có được nhẫn nhục, thành thật, thoát khỏi dối trá,
    

  


  
    
      མ་ཞུམ་སྙིང་སྟོབས་ཤུགས་དྲག་དད་པ་དང༌། །
    


    
      ma shum nying top shuk drak de pa dang
    


    
      và có được can đảm mãnh liệt thoát khỏi tính nhút nhát,
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      གུས་དང་རྟག་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །
    


    
      gü dang tak tu jor way tsön drü dang
    


    
      Tận tuỵ siêng năng và miệt mài tinh tấn,
    

  


  
    
      རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་ཕུལ་བྱུང་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      nam chö she rap pul jung top par shok
    


    
      tín tâm, nhận thức rõ ràng và trí tuệ thù thắng.
    

  


  
    

    
      རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རྣམ་དག་རིགས་སྟོབས་ཀྱིས། །
    


    
      gyal way gong pa nam dak rik top kyi
    


    
      Nguyện xin con gặp được thiện hữu tri thức
    

  


  
    
      ཇི་བཞིན་རྙེད་ནས་རང་གིས་དགོངས་པ་ལྟར། །
    


    
      ji shin nye ne rang gi gong pa tar
    


    
      Người đạt được học thức uyên bác
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་དྲངས་པའི་ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པ་ཡིས། །
    


    
      tse we drang pay tap khe chö pa yi
    


    
      Thấu hiểu trí tuệ của Phật đúng đắn qua lý luận rõ ràng
    

  


  
    
      གཞན་ལ་སྟོན་ལ་མཁས་པའི་མཐར་སོན་པའི། །
    


    
      shen la tön la khe pay tar sön pay
    


    
      và ân cần khéo léo phương tiện giảng dạy cho những người khác.
    

  


  
    
      བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ནས་མང་ཐོས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །
    


    
      she nyen ten ne mang tö gya tso la
    


    
      Nguyện xin con hành trì thời gian lâu và đạt được biển tri thức.
    

  


  
    
      རིང་དུ་སྦྱངས་པས་ཐེ་ཚོམ་ཀུན་བཅད་ནས། །
    


    
      ring du jang pay te tsom kün che ne
    


    
      Sau khi cắt đứt tất cả những nghi ngờ,
    

  


  
    
      ཐོས་པའི་དོན་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པ་ཡིས། །
    


    
      tö pay dön nam tsul shin drup pa yi
    


    
      Nhờ thực hành phương tiện thiện xảo đúng đắn
    

  


  
    
      བདེ་བར་གཤེགས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      de war shek nam nye par che par shok
    


    
      những gì con đã nghe được, xin nguyện con làm hài lòng chư Thế Tôn
    

  


  
    
      ཐུབ་པས་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང༌། །
    


    
      tup pe che pay tsam le mi da shing
    


    Không vượt ra ngoài ranh giới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra,


  


  
    
      རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་གུས། །
    


    
      gyal way dung tsop ge way she la gü
    


    
      Nguyện xin họ tôn kính dòng tộc của Đức Phật, thiện hữu tri thức.
    

  


  
    
      དབང་པོ་རབ་རྣོ་ལོག་སྒྲུབ་སྐྱོན་དང་བྲལ། །
    


    
      wang po rap no lok drup kyön dang dral
    


    
      Nguyện xin tài năng họ xuất sắc nhất và thoát khỏi tội lỗi phản bội.
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་དག་པའི་འཁོར་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
    


    
      yong su dak pay khor dang den par shok
    


    
      Nguyện xin con có một hội chúng thanh tịnh hoàn toàn.
    

  


  
    
      ནག་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཡིད་ནི་བསྐྱོད་པ་ཡིས། །
    


    
      nak poy chok kyi yi ni kyö pa yi
    


    
      Bởi vì tâm bị quấy nhiễu bởi những kẻ ác tâm
    

  


  
    
      ཚོགས་པའི་ཆོས་སྤྱོད་དགའ་སྟོན་མྱོང་བའི་གེགས། །
    


    
      tsok pay chö chö ga tön nyon way gek
    


    
      họ gây trở ngại buổi lễ thực tập Chánh pháp của chúng hội
    

  


  
   
      248
    

    
      བདུད་ཀྱི་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་སྡིག་གྲོགས་དང༌། །
    


    
      dü kyi nyen du gyur pay dik drok dang
    


    
      Nguyện xin con không gặp, ngay cả trong khoảnh khắc,
    

  


  
    
      སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཕྲད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ke chik tsam yang tre par ma gyur chik
    


    
      những người đồng hành ác tâm là bằng hữu ma vương.
    

  


  
    
      ཐུབ་དབང་རྗེས་སུ་གུས་པས་སློབ་པའི་ཚེ། །
    


    
      tup wang je su gü pe lop pay tse
    


    
      Khi cung kính noi gương theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
    

  


  
    
      རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་གེགས། །
    


    
      lap chen chö pa dzok par che pay gek
    


    
      Sự hoàn thành những đại hạnh bị gây chướng ngại
    

  


  
 

    
      སྐལ་བ་ངན་པའི་རྗེས་འགྲོ་བདུད་ཀྱི་ལས། །
    


    
      kal pa ngen pay je gro dü kyi le
    


    
      Bởi những hành động phá hoại của ma vương.
    

  


  
    
      བར་དུ་གཅོད་པའི་མིང་ཡང་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      bar du chö pay ming yang me par shok
    


    
      Nguyện xin dù một từ “chướng ngại” cũng không hiện hữu.
    

  


  
    
      གང་དང་ལྡན་ན་དམ་པ་དགའ་བྱེད་པ། །
    


    
      gang dang den na dam pa ga che pa
    


    
      Những nhân duyên thiện lành tìm cầu giác ngộ,
    

  


  
    
      དགེ་སྦྱོང་རྒྱན་དུ་འདྲེན་པས་བསྔགས་པ་ཡི། །
    


    
      ge jong gyen du dren pay ngak pa yi
    


    
      làm hài lòng bậc thánh và được tán dương
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྐྱེན། །
    


    
      jang chup chö pay je su tün pay kyen
    


    
      bởi những chỉ dẫn trang nghiêm của xuất ly
    

  


  
    
      མ་ལུས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      ma lü tok pa me par drup par shok
    


    
      Nguyện xin chúng hoàn thành không chướng ngại.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ཚེ་གདུལ་བྱའི་གནས་ཀུན་ཀྱང༌། །
    


    
      jang chup chö tse dül jay ne kün yang
    


    
      Khi con tu tập giới giải thoát, nguyện xin con được an trụ
    

  


  
    
      རྣམ་དག་བསླབ་པས་བསྡམས་པའི་རབ་བྱུང་ལ། །
    


    
      nam dak lap pe dam pay rap jung la
    


    
      tất cả đệ tử xuất ly hoàn toàn nhờ hành trì thanh tịnh.
    

  


  
    
      འགོད་ཅིང་དེ་ལ་འོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས། །
    


    
      gö ching de la ö pay yo che nam
    


    
      Nguyện xin con gia trì cho họ tất cả những nhu cầu thích hợp,
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ལུས་སྩོལ་བར་ཤོག །
    


    
      sam pa tsam gyi ma lü tsöl war shok
    


    
      chỉ đơn thuần bằng suy nghĩ về việc ấy.

  


  
    
      དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      deng ne tsam te tse rap tam che du
    


    
      Từ giờ phút này cho đến trong tất cả kiếp sống của con,
    

  


  
    
      ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་རྩོམ་པ་གང་བགྱིས་པ། །
    


    
      lü ngak yi kyi tsom pa gang gyi pa
    


    
      Nguyện xin những gì con làm bằng cả thân, khẩu, ý
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      དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ལ། །
    


    
      de dak tam che ta ye dro wa la
    


    
      trở nguyên nhân của lợi ích trong mọi hoàn cảnh

  


  
    
      གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ne kap kün tu pen pay gyur gyur chik
    


    
      cho vô số hết thảy chúng sanh.
    

  


  
    
      བུ་སྡུག་ཤི་བའི་དུས་ཀྱི་མ་བཞིན་དུ། །
    


    
      bu duk shi way dü kyi ma shin du
    


    
      Như người mẹ bị mất đứa con thân yêu,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱིས་མནར་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །
    


    
      duk ngel kün gyi nar way dro wa kün
    


    
      Chúng sanh bị dày vò bởi muôn vàn khổ não khác nhau.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་བརྩེ་བ་ཡིས། །
    


    
      tak tu yi la chak pay tse wa yi
    


    
      Nguyện xin con luôn che chở trìu mến họ trong tâm thức,
    

  


  
    
      འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་གཏོང་བར་ཤོག །
    


    
      dö pa tam che de la tong war shok
    


    
      và ban cho họ tất cả những gì mong muốn.
    

  


  
   

    
      མོས་སྤྱོད་ས་ཡི་དྲི་མ་སྦྱོང་བ་ན། །
    


    
      mö chö sa yi dri ma jong wa na
    


    
      Do nhiệt tâm tinh tấn, phạm vi ô nhiễm 
    

  


  
    
      འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡི། །
    


    
      de dang ma ong ta tar jung wa yi
    


    
      đã được thanh tịnh hóa, nguyện xin con trở thành
    

  


  
    
      ཚུ་རོལ་མཐོང་བའི་རྒྱལ་སྲས་ནང་ན་བདག །
    


    
      tsu röl tong way gyal se nang na dak
    


    
      như núi Tu di ở chính giữa nền vàng,
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་ས་འཛིན་དབུས་ན་ལྷུན་པོ་བཞིན། །
    


    
      ser gyi sa dzin ü na lhün po shin
    


    
      nổi bật giữa tất cả chư Bồ Tát.
    

  


  
    
      སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་མང་དུ་ཐོས་པ་སོགས། །
    


    
      chen dang ngön she mang du tö pa sok
    


    
      Ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Đôi mắt, tinh thông,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ་མཐོ་བ་དང༌། །
    


    
      yön ten kün gyi rap tu to wa dang
    


    
      học hỏi và v.v... nguyện xin con đều được tối thắng
    

  


  
    
      བྱིས་པའི་རྒུད་པ་ཀུན་ལས་འདས་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      chi pay gü pa kün le de gyur te
    


    
      Nguyện xin con vượt qua tất cả những lỗi lầm lúc trẻ thơ.
    

  


  
    
      གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་སྤོབས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      shen dring mi jok pop pa top par shok
    


    
      Và có được tự tin về tự tại từ tha nhân
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་ས་ལ་སློབ་པ་ན། །
    


    
      gyal se pak pay sa la lop pa na
    


    
      Khi con thực tập những địa Bồ Tát,
    

  


  
    
      སར་གནས་དཔའ་བོ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      sar ne pa wo dü sum tam che du
    


    
      giữa hết thảy các bậc can đảm đang an trụ trong các địa
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      ཡོངས་སུ་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་བདག །
    


    
      yong su shek pa nam kyi trö na dak
    


    
      Những vị đã xuất hiện, đang và sẽ xuất hiện trong ba thời,
    

  


  
    
      བྱ་ལམ་བགྲོད་ལ་འདབ་བཟང་དབང་པོ་བཞིན། །
    


    
      ja lam drö la dap sang wang po shin
    


    
      Nguyện xin con giống như chúa tể của loài chim ở giữa đàn chim đang bay.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་གཞན་གྱིས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡི། །
    


    
      gyal se shen gyi pak par ka wa yi
    


    
      Nguyện xin con không bị trở ngại, có trí tuệ vô nhiễm,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེའི་ཤེས་བྱའི་གནས་རྣམས་ལ། །
    


    
      shin tu gya chey she jay ne nam la
    


    
      về tất cả những lãnh vực bao la rộng lớn của tri thức
    

  


  
    
      དྲི་མེད་མཁྱེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་འཇུག་ཅིང༌། །
    


    
      dri me khyen pa tok pa me juk ching
    


    
      Rất khó cho các vị Bồ Tát khác tìm hiểu.
    

  


  
    
      རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པའི་གཏེར་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
    


    
      lap chen chö pay ter du gyur war shok
    


    
      Nguyện xin con trở thành kho tàng của những thiện pháp rộng lớn.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་སྤྱད་པའི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་ན། །
    


    
      de tar che pay dre bu drup pa na
    


    
      Khi kết quả của giới được hoàn thành viên mãn
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང༌། །
    


    
      dü sum gyal wa nam kyi ku dang shing
    


    
      Nguyện xin con chứng được tất cả các thân, cảnh giới
    

  


  
    

    
      འཁོར་དང་མཛད་པ་སྐུ་ཚེ་སྨོན་ལམ་རྣམས། །
    


    
      khor dang dze pa ku tse mön lam nam
    


    
      Những tuỳ tùng, hành nghiệp, kiếp sống và nguyện lực
    

  


  
    
      གང་ཡིན་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      gang yi chik tu dom pa de dak kün
    


    
      của hết thảy chư Phật trong ba thời.
    

  


  
    
      ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ནས། །
    


    
      tap khe chö pey yong su dzok gyur ne
    


    
      Sau khi hoàn thành tất cả nhờ giới đức thiện xảo
    

  


  
    
      རིང་ནས་ཡིད་ལ་བརྣགས་པའི་འགྲོ་བ་འདི། །
    


    
      ring ne yi la nak pay dro wa di
    


    
      Nguyện xin con rưới trận mưa lớn bất bửu tử (amrita) của chánh pháp
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་ཕབ་པ་ཡིས། །
    


    
      dam chö dü tsiy char chen pap pa yi
    


    
      Cho tất cả chúng sanh mà con đã nguyện che chở từ lâu trong tâm thức,
    

  


  
    
      སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
    


    
      ke chi chik la dak gi drol war shok
    


    
      và giải thoát tất cả họ ngay trong một sát na.
    

  


  
    
      ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་པུ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐོས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་ལྷོ་བྲག་སྟོད་རི་ཉི་ཤར་གྱི་དབེན་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
    


    Lời tán thán xuyên qua lời than van của Bậc Giác Ngộ Maitreyanatha, Bậc nương tựa duy nhất của tất cả chúng sanh trong thế gian bao gồm chư thiên, danh hiệu là Vương miện của Phạm Thiên, do Du Hành Giả lừng danh Lozang Drakpa’i Pal viết ra tại nơi độc cư Tori Nyshar ở Lhodrak. Nguyện xin nó đem lại thiện hạnh và tốt lành!


  


  
    Nhấp vào đây cho KINH BA THÂN
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      TÁN THÁN “ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT”
    


    
      བསྟོད་པ་ས་གཞིའི་མཛེས་རྒྱན་བཞུགས།
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      སྭ། ས་ཡི་སྙིང་པོས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་འཛིན། །
    


    
      so sa yi nying pö dro kün je su dzin
    


    
      SVA! Đức Địa tạng Bồ Tát! Ngài che chở tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      ས་གཞི་བཞིན་དུ་རྣམ་མང་ཡོན་ཏན་རྟེན། །
    


    
      sa shi shin du nam mang yön ten ten
    


    
      Như mặt đất, Ngài che chở muôn loài.
    

  


  
    
      ས་གསུམ་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཚུལ། །
    


    
      sa sum re kong yi shin nor buy tsül
    


    
      Và như ngọc ước nguyện, Ngài đáp ứng những mong cầu của ba địa.
    

  


  
    
      ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      sa chuy wang chuk khyö la chak tsal tö
    


    
      Con đảnh lễ và tán thán Ngài, vua của mười địa.
    

  


  
    
      ས་ནས་སར་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་ས་ལ་འགོད། །
    


    
      sa ne sar dren gyal way sa la gö
    


    
      Dẫn dắt chúng sanh qua từng địa, Ngài thiết lập quả Phật cho họ.
    

  


  
    
      ས་བཅུད་རྩི་སྨན་ལོ་ཏོག་རྒྱུན་སྤེལ་ཞིང༌། །
    


    
      sa chü tsi men lo tok gyün pel shing
    


    
      Ngài làm tăng trưởng trái cây, dược thảo và hoa màu của đất.
    

  


  
    
      ས་འདི་རྣམ་མང་འབྱོར་པས་ཡོངས་བཀང་བའི། །
    


    
      sa di nam mang jor pay yong kang way
    


    
      Ngài là vua của quả đất này ban bố muôn vàn giàu sang.
    

  


  
    
      ས་ཡི་ལྷ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      sa yi lha chok khyö la chak tsal tö
    


    
      Con đảnh lễ và tán thán Ngài.
    

  


  
    
      བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན། །
    


    
      bum sang pak sam shing dang dzok den trin
    


    
      Ngài như bình báu, cây ước nguyện,
    

  


  
    
      བདུད་རྩིའི་ཆུ་མཚོ་ཇི་བཞིན་གང་གིས་ཁྱོད། །
    


    
      dü tsiy chu tso ji shin gang gi khyö
    


    
      như đám mây tuyệt mỹ và hồ bất bửu tử (amrita)
    

  


  
    
      དྲན་པ་དེ་ལ་དཔལ་དུ་ལེགས་གནས་པ། །
    


    
      dren pa de la pal du lek ne pa
    


    
      Ý niệm của Ngài mang đến sự phồn vinh
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      tuk jey dak nyi khyö la chak tsal tö
    


    
      con Đảnh lễ và tán thán Ngài hiện thân của lòng từ bi
    

  


  
    
      རབ་འབྱམས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་མཆོག །
    


    
      rap jam se che gyal way yön ten chok
    


    
      Mình Ngài có kho tàng không gian vũ trụ,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཁྱོད་གཅིག་པུ། །
    


    
      nam kha dzö kyi nga dak khyö chik pu
    


    
      tối thắng giữa phẩm chất vô biên chư Phật và Bồ Tát.
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      རྒྱལ་སྲས་ཚུལ་གྱི་མཐའ་ཡས་ཞིང་རྣམས་སུ། །
    


    
      gyal se tsul gyi ta ye shing nam su
    


    
      Hiện thân một vị Bồ Tát, Ngài thực hành những quảng hạnh
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་མཐའ་དག་སྐྱོང་ལ་འདུད། །
    


    
      gyal way dze pa ta dak kyong la dü
    


    
      của một Đức Phật trong các cõi không hạn định. Con đảnh lễ Ngài
    

  


  
    
      དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །
    


    
      pak me yön ten nor buy ö ser gyi
    


    
      Những phẩm chất vô hạn của Ngài như những tia sáng ngọc báu.
    

  


  
    
      སྙིགས་མའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་གཏན་དུ་བསྙིལ། །
    


    
      nyik may gü pa ta dak ten du nyil
    


    
      Chúng mãi mãi chấm dứt tất cả thoái hóa suy tàn.
    

  


  
    
      ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་བའི། །
    


    
      pün tsok de shiy pal gyi ngön to way
    


    
      Pháp sự bao la của Ngài mang đến huy hoàng giàu sang gấp bốn lần.
    

  


  
    
      རླབས་ཆེན་ཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      lap chen trin le dze la chak tsal tö
    


    
      Con đảnh lễ và tán thán Ngài.
    

  


  
    
      འཇམ་དབྱངས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །
    


    
      jam yang jik ten wang chuk kün tu sang
    


    
      Đức Phật đã tán thán Ngài, vị Bồ Tát thượng thủ tối thắng,
    

  


  
    
      མི་ཕམ་པ་སོགས་རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་མཆོག །
    


    
      mi pam pa sok gyal se sem pa chok
    


    
      nhớ niệm vắn tắt về Ngài có có hiệu quả hơn nhiều.
    

  


  
    
      རྣམ་མང་བསྐལ་པར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་ལས། །
    


    
      nam mang kal par chö ching söl tap le
    


    
      Để hoàn thành những ước nguyện so với lễ bái và cầu khẩn
    

  


  
    
      ཁྱོད་གཅིག་ཡུད་ཙམ་དྲན་པས་རེ་འདོད་རྣམས། །
    


    
      khyö chik yü tsam dren pe re dö nam
    


    
      Đức Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Phổ Hiền và A Dật Đa.
    

  


  
    
      ཡིད་བཞིན་སྩོལ་ལ་ཁྱད་པར་འཕགས་ཞེས་སུ། །
    


    
      yi shin tsöl la khye par pak she su
    


    
      Và chư đại Bồ Tát khác,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་མཆོག །
    


    
      gyal we ngak pa gyal se tu wo chok
    


    
      cùng các đệ tử của chư Phật qua vô số kiếp
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་ཁྱོད་བསྟོད་པས། །
    


    
      gyal wa nam dang yer me khyö tö pe
    


    
      Nhờ tán thán này, Ngài vốn không tách rời với chư Phật.
    

  


  
    
      བདག་ལ་ཇི་འདོད་དཔལ་རྣམས་ལེགས་སྩོལ་མཛད། །
    


    
      dak la chi dö pal nam lek tsöl dze
    


    
      Xin ban tất cả những huy hoàng mà con mong ước
    

  


  
    
      ས་གསུམ་འགྲོ་འདིས་དད་པའི་སྟོབས་རྙེད་ཅིང༌། །
    


    
      sa sum dro di de pay top nye ching
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh trong ba cõi có được tín tâm.
    

  


  
    
      ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན། །
    


    
      sa yi wang chuk khye kyi je su dzin
    


    
      Ngài là vua của quả đất, nguyện xin Ngài che chở họ,
    

  


  
    
      253
    


    
      ས་བཅུད་དཔལ་འཕེལ་ས་སྟེང་བདེ་བས་ཁྱབ། །
    


    
      sa chü pal pel sa teng de we khyap
    


    Nguyện xin trái đất phồn vinh thịnh vượng và tràn ngập niềm hỷ lạc.


  


  
    
      ས་ནས་སར་བགྲོད་ས་མཆོག་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      sa ne sar drö sa chok drup par shok
    


    
      Trải qua từng địa, nguyện xin họ hoàn thành viên mãn địa tối thượng.
    

  


  
    
      ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་སོན་པ་འདི་ནི་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་མེ་རྟ་ཁྲུམས་ཟླ་འཁོར་ལོའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ལ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
    


    
      Những vần kệ này ngang bằng với số lượng tám bảo báu, do Ngài Mipam Jampal Gyepa soạn vào ngày thứ 27 của tháng Trum (chòm sao) năm ngựa lửa. Nguyện xin đức hạnh và thiện lành tăng trưởng!
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      TÁN THÁN ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT QUA LỜI CẦU NGUYỆN
    


    
      དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ་ཨང༌།
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      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བའི་མངའ་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shin shek pa tam che kyi sang way nga dak jang chup sem pa chen po pal kün tu sang po la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Ngài có những bí mật của hết thảy chư Như Lai, Đại Bồ Tát Phổ Hiền.

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་གསང་བ་ཀུན་བདག་དཔལ། །
    


    
      pal den sang wa kün dak pal
    


    
      Bậc huy hoàng của tất cả bí mật
    

  


  
    
      མཁྱེན་པའི་སྐད་ཅིག་ཤེས་བྱ་མཁྱེན། །
    


    
      khyen pay ke chik she ja khyen
    


    
      Ngài biết mọi pháp trong từng sát na.
    

  


  
    
      མཐའ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཆུད་མཐའ། །
    


    
      ta me ye she tuk chü ta
    


    
      Tâm Ngài chứa đựng trí tuệ ban sơ vô hạn.
    

  


  
    
      མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཁྱོད་འདུད། །
    


    
      chok jin dor je chok khyö dü
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, bậc Đại Kim Cang ban bố thù thắng.
    

  


  
    
      ཞི་བའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་རབ་ཏུ་སྣང༌། །
    


    
      shi way rang shin na tsok rap tu nang
    


    
      Thể tánh Ngài an hòa, với muôn vàn hiện hóa.
    

  


  
    
      དཔག་ཡས་མཁྱེན་ལྡན་ཅིར་ཡང་གཟིགས་མི་མཛད། །
    


    
      pak ye kyen den chir yang sik mi dze
    


    
      Ngài chứng biết mọi pháp, nhưng thật không có gì để thấy.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བ་ཀུན་པས་རྒན། །
    


    
      gyal se shön nu gyal wa kün pe gen
    


    
      Vị Bồ Tát trẻ trung, Ngài là bậc trưởng thượng của tất cả chư Phật.
    

  


  
    
      ཀུན་དང་མི་མཐུན་ཀུན་བཟང་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      kün dang mi tün kün sang khyö chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài không giống bất kỳ ai.
    

  


  
    
      འདས་པའི་མཐའ་བཞིན་རྣམ་རྟོག་མྱ་ངན་འདས། །
    


    
      de pay ta shin nam tok nya ngen de
    


    
      Với các thù thắng ở quá khứ, Ngài đã vượt trên ý nghĩ khổ đau
    

  


  
    
      མ་འོངས་མཐའ་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་མ། །
    


    
      ma ong ta shin gyal se kün gyi ma
    


    
      Với các thù thắng vị lai, Ngài là mẹ của tất cả Bồ Tát.
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      གནས་པའི་མཐའ་བཞིན་མཁའ་དབྱིངས་ཀུན་ན་གནས། །
    


    
      ne pay ta shin kha ying kün na ne
    


    
      Với các thù thắng hiện tại, Ngài an trụ trong các cõi không gian,
    

  


  
    
      རྨད་བྱུང་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་རྨད། །
    


    
      me jung khyö kyi nam tar gya tso me
    


    
      Ngài là bậc tuyệt vời, đời sống của ngài là đại dương tuyệt diệu
    

  


  
    
      ནམ་མཁའི་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་པུ་ཀུན་སྟོང་པ། །
    


    
      nam khay ta ni pak me chik pu kün tong pa
    


    
      Tận cùng hư không là vô tận, vạn pháp đều Không.
    

  


  
    
      ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་པུ་རབ་དག་པ། །
    


    
      chö ying ta ni pak me chik pu rap dak pa
    


    
      Tận cùng pháp giới tánh là vô tận, thanh tịnh hoàn toàn.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་ཏུ་སྒྱུ་འདྲ་བ། །
    


    
      sem chen kham ni pak me chik tu gyu dra wa
    


    
      Cõi chúng sinh vô tận chỉ là ảo huyền.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་པ་དཔག་མེད་གཅིག་ཏུ་མ་འཚལ་ཏོ། །
    


    
      khyö kyi dze pa pak me chik tu ma tsal to
    


    
      Hành nghiệp của Ngài vô tận, vô tác
    

  


  
    
      འོན་ཀྱང་ཐུབ་དབང་རྨད་བྱུང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །
    


    
      on kyang tup wang me jung jang chup shing drung du
    


    
      Bậc thánh vĩ đại tuyệt vời chiến thắng Ma lực
    

  


  
    
      བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་རྨད་བྱུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་བསྟན། །
    


    
      dü kyi tu chom me jung ngön par sang gye ten
    


    
      Và chứng ngộ Phật quả kỳ diệu dưới cội bồ đề.
    

  


  
    
      དཔག་མེད་རྒྱལ་སྲས་རྨད་བྱུང་འདུས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །
    


    
      pak me gyal se me jung dü par gyur pay tse
    


    
      Khi hằng hà sa số Bồ Tát tuyệt vời tụ hội,
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་གསལ་བར་གྲགས། །
    


    
      khyö kyi nam tar me jung pak me sal war drak
    


    
      Đời sống tuyệt vời phi thường của Ngài được nghe rõ
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      དེ་སླད་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་གྱུར་པས། །
    


    
      de le dak gi khyö la te tsom kye gyur pay
    


    
      Nhưng sau đó con phát khởi nghi ngờ về Ngài.
    

  


  
    
      རབ་དང་སེམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་ཆ་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །
    


    
      rap dang sem kyi nam tar cha la tö par gyi
    


    
      Con nên tán thán giải thoát của Ngài với tâm chân thật
    

  


  
    
      རང་བྱུང་དཔའ་བོ་བདུད་ཀྱི་དགྲ་གཅིག་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཀུན་གྱི་དཔལ། །
    


    
      rang jung pa wo dü kyi dra chik gyal way se po kün gyi pal
    


    Bậc anh hùng tự thân, kẻ thù độc nhất Ma vương, Bậc vinh quang nhất của chư Bồ Tát,


  


  
    
      སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་རྒྱ་མཚོར་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་བསྟེན་གྱུར་ཀྱང༌། །
    


    
      ngön gyi kal pa drang me gya tsor sang gye gya tso ten gyur kyang
    


    Ngài đã phục vụ đại dương chư Phật qua vô số đại dương kiếp trong quá khứ.

  


  
    
      ཕྱི་མའི་མཐར་ཐུག་རྒྱ་མཚོར་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་མཆོད་ཅིང༌། །
    


    
      chi may tar tuk gya tsor jung way gyal wa gya tso kün chö ching
    


    Ngài cúng dường đại dương chư Phật xuất hiện trong đại dương kéo dài đến tận cùng.


  


  
    
      ཐུབ་པའི་གསང་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་བར། །
    


    
      tup pay sang dzin gya tso tar sap chok chu gya tsoy tar tuk bar
    


    Nắm giữ bí mật của các bậc thánh, Ngài xuất hiện cùng với sự hiện diện của tất cả các chư Phật tới cùng khắp, thẳm sâu như đại dương,


  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དྲུང་ན་ཁྱོད་སྣང་ཁྱོད་ནི་གར་ཡང་འགྲོ་འོང་བྲལ། །
    


    
      gyal wa kün gyi drung na khyö nang khyö ni gar yang dro ong dral
    


    Trong đại dương của mười hướng, Ngài đã thoát khỏi đến, đi.


  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རབ་མཉམ་ཞིང༌། །
    


    
      dü sum shek pay gyal wa kün dang tuk kyi gong pa rap nyam shing
    


    Ngài có tâm tuệ bình đẳng của chư Phật xuất hiện trong ba thời,


  


  
   
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསུང་དབྱངས་ཇི་སྙེད་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས། །
    


    
      gyal wa kün gyi sung yang ji nye khyö kyi sung dang yer me dre
    


    Lời nói Ngài hòa quyện không tách rời giọng nói êm dịu các bậc chiến thắng,
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      དེ་རྣམས་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཇི་སྙེད་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའང་དེ་སྙེད་དེ། །
    


    
      de nam ku yi trul pa ji nye khyö kyi trul pa’ang de nye de
    


    Ngài có nhiều hóa thân như hóa thân của bậc chiến thắng.


  


  
    
      འོན་ཀྱང་བདག་ནི་ལམ་ལ་སློབ་ཅེས་རྒྱལ་སྲས་འདུས་པ་ཀུན་ལ་སྟོན། །
    


    
      on kyang dak ni lam la lop che gyal se dü pa kün la tön
    


    Ngài đang thực hành đạo lộ, dạy hội chúng Bồ Tát như đã nói.


  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་སྒྱུ་མ་རབ་ཏུ་འཇིག་མེད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་བས་སྲ་བ་འདི། །
    


    
      khyö kyi gyu ma rap tu jik me nam khay ying way sa wa di
    


    Sự biến ảo, không sợ hãi vượt trội như hư không bao la,

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཀུན་ལས་འདས། །
    


    
      dor je rin chen pal den wang poy chö yul kün le de
    


    Bậc kim cang tôn quý vinh quang, siêu việt mọi phạm trù giác quan.


  


  
    
      སྐད་ཅིག་དབང་བསྐུར་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་མཛད། །
    


    
      ke chik wang kur ö ser chen po dü sum gyal wa kün gyi dze
    


    Hết thảy chư Phật ba thời trao cho Ngài năng lực trong sát na với hào quang vĩ đại.


  


  
    
      སེམས་ཅན་ཁམས་ཀུན་མཐུན་པར་འཇུག་ཅིང་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་གཅིག་པའི་འཕྲུལ། །
    


    
      sem chen kham kün tün par juk ching gyal wa nam dang chik pay trul
    


    Ngài đi vào cõi chúng sinh bình đẳng với những hóa thân như chư Phật.


  


  
    
      དེ་ཡིས་ཚུར་མཐོང་སེམས་འདི་སྐྲག་ནས་ཞིག་པར་མ་གྱུར་ཁྱོད་ཀྱི་མཐུ། །
    


    
      de yi tsur tong sem di trak ne shik par ma gyur khyö kyi tu
    


    Nhờ Năng lực của ngài, tâm thức người bình thường không bị tiêu diệt bởi khiếp sợ này.

  


  


    
      ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་པ་འདི་ཤོང་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་འདི་མ་རལ་བ་འཇིགས། །
    


    
      khyö kyi dze pa di shong gyur pay nam kha di ma ral wa jik
    


    Chúng con khiếp sợ những thiện hạnh của ngài có thể xé nát bầu trời


  


  
    
      ཉན་རང་རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་སྟོབས་ལྡན་ཀུན་ཀྱང་འདི་ཡིས་སྐྲག་མིན་ནམ། །
    


    
      nyen rang gyal se pa wo top den kün kyang di yi trak min nam
    


    Phải chăng không làm hoảng sợ các bậc Thanh văn, chính chư Phật và ngay cả hết thảy bậc anh hùng quyền lực?   
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      ཨེ་མ་ངོ་མཚར་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ནས་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན། །
    


    
      e ma ngo tsar ba buy khung bu chik ne sem kyi ke chik chik la nam khay khyön
    


    Thật tuyệt vời! thật tuyệt vời! trong một sát na của tâm thức, từ một lỗ chân lông phát ra tràn ngập khắp bầu trời,


  


  
    
      མེ་ཏོག་བདུག་པ་སྒྲོན་མེའི་ཚོགས་དང་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་སིལ་སྙན་དཔག་མེད་སྤྲིན། །
    


    
      me tok duk pa drön mey tsok dang dri chap shal se ro chok sil nyen pak me trin
    


    Vô số đám mây hoa, hương, nhiều đèn và nước hoa, thức ăn với mùi vị thượng hạng và âm nhạc;


  


  
    
      གདུགས་དང་བླ་རེ་ན་བཟའ་ལྡ་ལྡི་རབ་བཀྲ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དཔག་མེད་སྤྲིན། །
    


    
      duk dang la re na sa da di rap tra dri me rin chen na tsok pak me trin
    


    Vô số đám mây lọng, màn trướng, y phục, cờ và đồ trang sức lộng lẫy;


  


  
    
      རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་དབུ་རྒྱན་དཔུང་རྒྱན་སྣང་བྱེད་དོ་ཤལ་ཡན་ལག་སྤྲས་པའི་སྤྲིན། །
    


    
      rin chen gyen chok u gyen pung gyen nang che do shal yen lak tre pay trin
    


    Đám mây trang hoàng đồ trang sức thượng hạng quý báu, mũ miện, đồ trang sức ở vai lộng lẫy và dây chuyền đeo cổ;


  


  
    
      ལྷ་དང་ལྷ་མོས་མཛེས་པའི་གར་བྱེད་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་བསྟོད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སྤྲིན། །
    


    
      lha dang lha moy dze pay gar che yang kyi yen lak gya tso tö pay dra yang trin
    


    Đám mây tán thán với đại dương bên ngoài du dương và điệu múa nam thần, nữ thần xinh đẹp—


  


  
    
      རབ་ཏུ་སྤྲོ་བྱེད་རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་ལྟར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཆོད། །
    


    
      rap tu tro che gyal wa chik la chö par che tar dü sum gyal wa tam che chö
    


    Cũng như Raptu Troche dâng cúng một đức Phật, Ngài dâng chúng lên hết thảy chư Phật ba thời


  


  
 

    
      སེམས་ཅན་ཁམས་དང་མཉམ་པའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྤྲིན། །
    


    
      sem chen kham dang nyam pay trul pa na tsok pak tu me pay trin
    


    Vô số đám mây với nhiều hóa thân của Ngài bình đẳng với cõi chúng sinh—


  


  
    
      ལྷ་དབང་ཚངས་པ་འཕྲོག་བྱེད་ཞི་བ་ལུས་ངན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང༌། །
    


    
      lha wang tsang pa trok che shi wa lü ngen jik ten kyong wa dang
    


    Bậc tôn quý của cõi trời phạm thiên, bậc an tĩnh Harih, Kubera, bậc bảo hộ thế gian,


  


  
    
      ཉི་མ་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷ་མིན་དབང་པོ་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །
    


    
      nyi ma da wa wang chuk chen po lha min wang po nam kha ding
    


    Mặt trời, trăng, Đại tự tại thiên, bậc tôn quý của A tu la và Ca lâu ca
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      འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་དང་མཛེས་པའི་མི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ལྡན་ཡིད་གཡོ་དང༌། །
    


    
      khor loy gyur dang dze pay mi mo na tsok tsul den yi yo dang
    


    Vua của vũ trụ và người phụ nữ xinh đẹp làm tâm thức say đắm nhiều cách.


  


  
    
      ལ་ལར་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་ཚོགས་རབ་འབར་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྤྲིན། །
    


    
      la lar shin je tar che tro tsok rap bar sö par kay way trin
    


    Đối với một số người, Ngài xuất hiện như Yamantaka và đám mây chúng sinh phẫn nộ khó chịu nổi.


  


  
    
      ལ་ལར་ཉན་ཐོས་རྣམ་ཐར་ཞི་བ་རང་རྒྱལ་ལྟ་བུ་དང༌། །
    


    
      la lar nyen tö nam tar shi wa rang gyal ta bu dang
    


    Đối với một số, như bậc Thanh văn với giải thoát an tĩnh và tự chứng ngộ.


  


  
    
      ལ་ལར་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་སྣ་ཚོགས་ཕྱིན་བཅུ་སྤྱོད་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      la lar sa chuy wang chuk na tsok chin chu chö dze ching
    


    Đối với một số, như nhiều bậc tôn quý của mười địa thực hành mười giới ba la mật.


  


  
    
      ལ་ལར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་མཛད་པའི་སྤྲིན། །
    


    
      la lar chok gi trul pa chen po dze pa chu nyi dze pay trin
    


    Đối với một số, như đám mây của các bậc hóa thân thù thắng vĩ đại hiển lộ mười hai thiện hạnh.


  


  

    
      སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་སྟོན། །
    


    
      sem kyi ke chik re re la yang chö ying nam khay tar khyap tön
    


    Trong mỗi sát na tâm thức cũng vậy, Ngài hiển lộ đến tận cùng không gian chánh pháp bao la.


  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཞིང་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པ་ཡང༌། །
    


    
      dü sum shek pay sang gye tam che shing dang khor du che pa yang
    


    Ngài có thần thông bền bỉ hiển lộ trong mỗi lỗ chân lông trên thân Ngài


  


  
    
      རང་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་མངའ་བ། །
    


    
      rang gi ba buy khung bu chik tu tön pay dzu trul top nga wa
    


    Hết thảy chư Phật xuất hiện trong ba thời cùng với cõi nước và đoàn tùy tùng.
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      གསུང་གཅིག་ལ་ཡང་དེ་སྙེད་ཆོས་ཀུན་ཚིག་གཅིག་མ་ལུས་སྒྲ་དབྱངས་སྟོན། །
    


    
      sung chik la yang de nye chö kün tsik chig ma lü dra yang tön
    


    Chỉ một âm thanh phát ra Ngài dạy nhiều pháp vi diệu không một từ bỏ sót.


  


  
    
      ཏིང་འཛིན་གཅིག་གིས་ཤེས་བྱའི་གནས་རྣམས་ཀུན་དང་མཉམ་པའི་ཏིང་འཛིན་འཇུག །
    


    
      ting dzin chik gi she jay ne nam kün dang nyam pay ting dzin jug
    


    Với Định Tam Muội, Ngài thâm nhập hoàn toàn bình đẳng mọi pháp có khả năng nhận thức được.

  


  
    
      རྟོག་པ་མི་མངའ་སེམས་ཅན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ཀུན་དང་དུས་གཅིག་མཁྱེན། །
    


    
      tok pa mi nga sem chen kham kyi nam tok kün dang dü chik kyen
    


    Mặc dù Ngài không có tư tưởng ý niệm, Ngài biết ý nghĩ chúng sinh các cõi trong từng sát na


  


  
    
      སྨོན་ལམ་རྣམ་ཐར་ཚུལ་འདི་མཐོང་བའི་རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་མ་ལུས་པ། །
    


    
      mön lam nam tar tsul di tong way gyal se pa wo ma lü pa
    


    Hết thảy các bậc anh hùng Bồ Tát thấy cách thức cầu nguyện và giải thoát này đều


  


  
    
      ཀུན་བཟང་སྤྱོད་ལ་གནས་པར་ཤོག་ཅེས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དར་དིར་སྒྲོགས། །
    


    
      kün sang chö la ne par shok che dü sum kün tu dar dir drok
    


    Phát nguyện “Nguyện con an trụ trong giới đức thiện lành” – âm thanh của họ vang lừng khắp ba thời

  


  
 

    
      ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་སྐད་ཅིག་ཞག་དང་ཟླ་བ་ལོ་དང་བསྐལ་པ་དང༌། །
    


    
      khyö kyi tsen tö ke chik shak dang da wa lo dang kal pa dang
    


    Trong mỗi sát na nghe được danh hiệu Ngài hoàn toàn giải thoát khỏi cõi chúng sinh


  


  
    
      བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་མེད་དཔག་མེད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་སེམས་ཅན་ཁམས། །
    


    
      kal pa gya tong drang me pak me yong su min pay sem chen kham
    


    Chín muồi trong khoảnh khắc, ngày, tháng, năm, niên kỷ hay trăm niên kỷ


  


  
    
      སྐད་ཅིག་རེ་རེར་སྟོང་གསུམ་རྡུལ་ཕྲན་གྲངས་བས་མང་བ་རྣམ་པར་གྲོལ། །
    


    
      ke chik re rer tong sum dül tren drang way mang wa nam par dröl
    


    Hoặc hằng hà sa số niên kỷ nhiều hơn số vi trần gấp tỉ lần vũ trụ
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      མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཛད་མི་སྤྱོད་པ་སྐད་ཅིག་མཛད། །
    


    
      chok gi trul pa gyal wa kün gyi dze mi chö pa ke chik dze
    


    Chỉ trong sát na Ngài hiện khởi hành động mà ứng hóa thân bậc chiến thắng tối thượng không thể làm.


  


  
    
      འོན་ཀྱང་མོས་དང་ཆོག་ཤེས་མི་མངའ་འདོད་ཆགས་འདི་འདྲ་ཀྱེ་མ་མཚར། །
    


    
      on kyang mö dang chok she mi nga dö chak di dra kye ma tsar
    


    Và mong muốn tuyệt diệu, niềm khát khao như vậy và không bao giờ thỏa mãn;


  


  
    
      བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་མཐུ་ཆེན་འཇོམས་པའི་ཞེ་སྡང་འདི་འདྲ་ཀྱེ་མ་འཇིགས། །
    


    
      dü dang lok dren tu chen jom pay she dang di dra kye ma jik
    


    Lòng phẫn nỗ kinh ngạc này đã chiến thắng ma vương, người dẫn sai đường và thầy phù thủy.


  


  
    
      རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྡུལ་ཙམ་མི་གཡོ་གཏི་མུག་ཆེན་པོར་ཞུགས་པ་དམད། །
    


    
      tok pay tsen ma dül tsam mi yo ti muk chen por shuk pa me
    


    Bất động ngay cả một đốm nhỏ biểu hiện tư duy, an trụ trong biến ảo lớn là một người phi thường.


  


  
    
      དུས་གསུམ་རྒྱལ་དང་འཕྲིན་ལས་མཉམ་ཞེས་ང་རྒྱལ་འདི་འདྲ་གསུངས་པ་ཐོས། །
    


    
      dü sum gyal dang trin le nyam she nga gyal di dra sung pa tö
    


    Con đã nghe Ngài nói những điều đầy kiêu hãnh như hành động bình đẳng của Ngài và chư Phật ba thời


  


  
  

    
      རྣམ་ཐར་འདི་འདྲ་བདག་གིས་སྟོན་ཅེས་ཕྲག་དོག་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་སྲིད། །
    


    
      nam tar di dra dak gi tön che trak dok chen po che pa si
    


    Như đã nói Ngài cũng sẽ hiển lộ giải thoát có năng lực loại trừ lòng ghen tỵ lớn,


  


  
    
      འདི་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ཉོན་མོངས་མིང་ཅན་མཉམ་པར་འཛིན་པ་གསང་བདག་ཅེས། །
    


    
      di dray ye she nyön mong ming chen nyam par dzin pa sang dak che
    


    Những bậc nắm giữ trí tuệ như vậy được gọi bởi tên của phiền não gọi là bậc thầy bí mật.


  


  
    
      རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བསྡུས་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བ་དྲི་མེད་ཅན། །
    


    
      dor je tek pa dü par che pa dor je da wa dri me chen
    


    Bậc sáng lập Kim cang thừa, bậc vô nhiễm Vajrachandra
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      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྙན་དུ་གྱུར་པ་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །
    


    
      gyal wa kün gyi nyen du gyur pa sung gi wang chuk dor je chö
    


    Ngài là người lắng nghe hết thảy bậc chiến thắng, bậc Đạo Sư dạy pháp Kim cang,


  


  
    
      དྲུག་པ་ཡིད་རྣམ་ཀུན་དང་འདྲེས་གྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས། །
    


    
      druk pa yi nam kün dang dre gyur kün tu sang po gyal way tuk
    


    Tâm các bậc chiến thắng, Đức Phổ Hiền hòa lẫn với tất cả khía cạnh tâm thứ sáu –


  


  
    
      དེ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མིང་བས་མང༌། །
    


    
      de la sok pay tsen gyi nam drang sem chen kün gyi ming way mang
    


    Những danh hiệu này và danh hiệu khác của ngài nhiều hơn danh hiệu tất cả mọi chúng sinh.

  


  
    
      རྣམ་ཐར་ཚུལ་འདི་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས་གསུངས། །
    


    
      nam tar tsul di tup pay wang poy shin tu gye pay do le sung
    


    Bậc Thánh vĩ đại đã nói cách thức giải thoát trong suốt thời gian dài trong kinh điển,

  


  
    
      དེ་ཡི་སླད་དུ་མོས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་འཐོར་བའི་ཚིག་འདི་ཆ་ཤས་ཙམ། །
    


    
      de yi le du mö pay dül tren tor way tsik di cha she tsam
    


    Nhưng những lời này chỉ là một phần của nó, phân tán như những vi trần của khao khát cho mục đích đó.


  


  
 

    
      ཨེ་མའོ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །
    


    
      e mao gyal se kün tu sang
    


    
      Thật tuyệt vời (Ema O)! Bồ Tát Phổ Hiền,
    

  


  
    
      སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས། །
    


    
      ngön gyi kal pa gya tso ne
    


    
      Dù Ngài đã trưởng dưỡng họ thời gian dài
    

  


  
    
      དུས་རིང་རྗེས་སུ་བསྐྱངས་གྱུར་ཀྱང༌། །
    


    
      dü ring je su kyang gyur kyang
    


    
      Qua đại dương kiếp trong quá khứ,
    

  


  
    
      ད་དུང་ཁྱོད་རྗེས་མི་འཇུག་པའི། །
    


    
      da dung khyö je mi juk pay
    


    
      Những người lang thang không chịu theo Ngài—
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་ཀུན་རྟོག་མཐུ་དང་ལྡན། །
    


    
      dro way kün tok tu dang den
    


    
      Nhận thức sai lầm của họ vẫn có hiệu lực.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་བསྔགས་ཀྱང༌། །
    


    
      sang gye kün gyi khyö ngak kyang
    


    
      Dù hết thảy chư Phật đã tán thán Ngài,
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      བསྟོད་པའི་ཚིག་གཅིག་མ་བརྗོད་པའི། །
    


    
      tö pay tsik chik ma jö pay
    


    
      Chúng con hiện tại đã không thốt ra dù một lời
    

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཤིན་ཏུ་རྨོངས། །
    


    
      dak chak sem chen shin tu mong
    


    
      Tán thán Ngài là hết sức nhiễm ô.
    

  


  
    
      འཇམ་དབྱངས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོགས་ཀྱང༌། །
    


    
      jam yang chen re sik sok kyang
    


    
      Nếu Đức Văn Thù, Quan Âm v.v...
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྗེས་སློབ་ན། །
    


    
      khyö kyi nam tar je lop na
    


    
      Noi theo tấm gương giải thoát của Ngài,
    

  


  
    
      ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མི་འཇུག་པའི། །
    


    
      cha she tsam yang mi juk pay
    


    
      Những chúng sinh nào trong ba cõi
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་འདི་ཅི་ཞིག །
    


    
      kham sum dro wa di chi shik
    


    
      lại không noi theo Ngài dù chỉ trong sát na
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པ། །
    


    
      gyal wa kün gyi se kyi tu wo pa
    


    
      Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã nói,
    

  


  
    
      གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །
    


    
      gang gi ming ni kün tu sang she ja
    


    
      “Đứng đầu trong tất cả chư Bồ Tát
    

  


  
    
      མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡོད་མིན་ཞེས། །
    


    
      khe pa de dang tsung pa yö min she
    


    
      Là Bồ Tát danh hiệu Phổ Hiền Hạnh Nguyện.
    

  


  
    
      ཐུབ་དབང་གིས་གསུངས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སད། །
    


    
      tup wang gi sung je su yi rang se
    


    
      Trí tuệ của Ngài vô thượng.”
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་ཞིང་ཀུན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་དང༌། །
    


    
      de chir shing kün gya tsoy chö trin dang
    


    
      Tùy hỷ với giác ngộ đó, con xin dâng những đám mây cúng dường bao trùm các cõi,
    

  


  
    
      ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་རབ་མཆོད། །
    


    
      lü dang long chö kün gyi khyö rap chö
    


    
      và con cũng dâng cúng dường Ngài thân thể và tất cả vật sở hữu của con.
    

  


  
    
      སྔོན་གྱི་སྡིག་པ་མི་དགེ་ཅི་ཡོད་དང༌། །
    


    
      ngön gyi dik pa mi ge chi yö dang
    


    
      Đối trước Ngài con xin sám hối với ăn năn hối lỗi vô cùng,
    

  


  
    
      ལྟུང་བའི་ཉེས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན། །
    


    
      tung way nye pa le kyi drip pa kün
    


    tất cả những tội lỗi và hành động bất thiện mà quá khứ con đã tạo.


  


  
   

    
      ཤིན་ཏུ་འགྱོད་པས་ཁྱོད་དྲུང་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      shin tu gyö pe khyö drung shak par gyi
    


    
      Và những tội lỗi – các nghiệp phiền não
    

  


  
    
      སླན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱིད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      len che nam yang gyi par ma gyur chik
    


    
      từ nay trở đi, nguyện xin con không bao giờ tái phạm
    

  


  
    
      ཕྱོགས་དུས་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ལ། །
    


    
      chok dü gya tso shuk pay gyal wa la
    


    
      Con cầu khẩn chư Phật an trụ trong những đại dương của các phương và thời
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་བློ་མུན་སེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །
    


    
      dro way lo mün sel war ja way chir
    


    
      xin chuyển pháp luân tối thượng
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      ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
    


    
      chö tsul gya tsoy khor lo kor war kül
    


    
      để xua tan bóng tối trong tâm thức chúng sanh,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རུ། །
    


    
      kal pa gya tso pak tu me pa ru
    


    
      con cầu nguyện dù trải qua vô số vô lượng kiếp:
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      nya ngen mi da shuk par söl wa dep
    


    
      Xin Ngài an trụ không nhập vào Niết bàn.
    

  


  
    
      སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །
    


    
      jin dang tsul trim sö dang tsön drü dang
    


    
      Nguyện xin tất cả công hạnh bố thí, trì giới
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་རྨད་བྱུང་དང༌། །
    


    
      sam ten she rap tap khe me jung dang
    


    
      Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ,
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །
    


    
      mön lam top dang ye she gya tso yi
    


    
      Phương tiện tối thắng, tâm nguyện, năng lực,
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö pa tam che yong su dzok gyur chik
    


    
      Và đại dương trí tuệ ban sơ trở nên hoàn toàn viên mãn.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་གྱུར། །
    


    
      jang chup sem ni nam yang je ma gyur
    


    
      Nguyện xin con không bao giờ quên Bồ đề tâm.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་མཐོང་བར་ཤོག །
    


    
      sang gye gya tso tak tu tong war shok
    


    
      Nguyện xin con luôn diện kiến vô số chư Phật,
    

  


  
    
      ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་ཉན་པ་དང༌། །
    


    
      chö tsul gya tso tak tu nyen pa dang
    


    
      luôn lắng nghe chánh pháp vô thượng,
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་དྲི་བསུང་སྣོམ་པ་དང༌། །
    


    
      tsül trim gya tsoy dri sung nom pa dang
    


    
      Và thưởng thức hương thơm vô thượng Giới đức.
    

  


  
    
      ཐེག་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་རོ་རྣམས་མྱོང་བ་དང༌། །
    


    
      tek chen gya tsoy ro nam nyong wa dang
    


    
      Nguyện xin con nếm mùi vị vô lượng, Đại thừa,
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་རེག་བྱ་ཀུན་མྱོང་ནས། །
    


    
      ting dzin gya tsoy rek ja kün nyong ne
    


    
      Kinh qua xúc giác vô lượng Định Tam Muội,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ye she gya tsoy tok pa top gyur chik
    


    
      Và đạt được giác ngộ vô thượng Trí tuệ ban sơ.
    

  


  


    
      ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་སྦྱོང་བ་དང༌། །
    


    
      shing kham gya tso tak tu jong wa dang
    


    
      Nguyện xin con luôn tịnh hóa vô lượng các cõi,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་མཉེས་བགྱིད་ཅིང༌། །
    


    
      gyal wa gya tso tam che nye gyi ching
    


    
      Xin vô số chư Phật,
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      སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང༌། །
    


    
      sem chen gya tsoy duk ngel sel wa dang
    


    
      Xua tan khổ đau vô lượng chúng sanh,
    

  


  
    
      བདེ་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de chok gya tso tak tu jin gyur chik
    


    
      và luôn ban cho họ vô lượng an lạc tối thắng.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་དང་འགྲོགས་པ་དང༌། །
    


    
      gyal se gya tso kün dang drok pa dang
    


    
      Nguyện xin con đồng hành cùng vô số chư Bồ Tát,
    

  


  
    
      ཐེག་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཐབས་རྣམས་ཀུན་བཟུང་ནས། །
    


    
      tek chok gya tsoy tap nam kün sung ne
    


    
      Nắm giữ tất cả phương tiện vô thượng thừa tối thắng,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་རྒྱ་མཚོ་ཤིན་ཏུ་དག་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      nyön mong gya tso shin tu dak che ching
    


    
      Tịnh hóa hoàn toàn vô lượng phiền não,
    

  


  
    
      རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་སྒྱུ་མ་ལྟར་སྦྱོང་ཤོག །
    


    
      nam tar gya tso gyu ma tar jong shok
    


    
      Và thành tựu đại dương biến ảo của vật phẩm cúng dường.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      tse rap gya tso kye wa tam che du
    


    
      Trải qua những lần thác sanh của họ, qua vô lượng kiếp sống.
    

  


  
    
      མི་ཁོམ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་རབ་སྤངས་ནས། །
    


    
      mi khom gya tso tam che rap pang ne
    


    
      Nguyện xin vô lượng chúng sanh
    

  


  
    
      དལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ། །
    


    
      dal jor gya tsoy yön ten ma lü pa
    


    
      Luôn đoạn diệt hoàn toàn vô số trạng thái không thanh thản,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོས་རྟག་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      sem chen gya tsöy tak tu top par shok
    


    
      Chứng đạt phẩm chất vô lượng thanh thản và tiềm năng
    

  


  
    
      བདག་ནི་རྟག་ཏུ་མ་ཕམ་སྲས་པོ་དང༌། །
    


    
      dak ni tak tu ma pam se po dang
    


    
      Nguyện xin con không bao giờ tách rời Bồ Tát A Dật Đa,
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །
    


    
      chen re sik wang gön po jam pal yang
    


    
      Đức Quán Thế Âm, Đấng che chở Văn Thù Sư Lợi,
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་དང་མིའབྲལ་ཞིང༌། །
    


    
      kün tu sang po khyö dang min dral shing
    


    
      Và Ngài, Đức Phổ Hiền Bồ Tát.
    

  


  
    
      རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལ་མཉམ་པར་འཇུག་པར་ཤོག །
    


    
      nam tar tsul la nyam par juk par shok
    


    
      Nguyện xin con thực hành những quảng hạnh như Ngài.
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཅུང་ཟད་དྭང་བས་གསོལ་བ་ཡིས། །
    


    
      dak gi chung se dang we söl wa yi
    


    
      Nhờ tín tâm cầu nguyện của con đối với Ngài,
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་འདི་ལ་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པས། །
    


    
      mön lam di la ge wa chi yö pe
    


    
      Và bất cứ thiện hạnh nào trong những cầu nguyện này,
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      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་སྤངས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །
    


    
      gyal wa kün gyi pang pay sem chen nam
    


    
      Nguyện xin con thiết lập tất cả mọi chúng sinh vào đạo lộ
    

  


  
    
      བདག་གིས་ལམ་ལ་འགོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi lam la gö pay gyur gyur chik
    


    
      Những người đã bị chư Phật bỏ rơi.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གང་དག་བདག་ལ་སྡང་བ་དང༌། །
    


    
      sem chen gang dak dak la dang wa dang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh khởi lên những tư tưởng không thích hợp,

  


  
    
      ཆགས་པའི་རྣམ་རྟོག་ཚུལ་མིན་སྐྱེས་པ་དང༌། །
    


    
      chak pay nam tok tsul min kye pa dang
    


    
      Thù ghét con hay bám víu con;
    

  


  
    
      མཐོང་དང་ཐོས་དང་རེག་དང་དྲན་རྣམས་ཀྱང༌། །
    


    
      tong dang tö dang rek dang dren nam kyang
    


    
      Và tất cả những ai thấy, nghe, tiếp xúc hay suy nghĩ về con
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyur du chir mi dok pa top gyur chik
    


    
      Nhanh chóng chứng bất thối chuyển.
    

  


  
    
      བདག་གི་སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      dak gi mön lam shin tu drup par shok
    


    
      Nguyện xin cầu nguyện con hoàn thành viên mãn.

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས། སྙན་ངག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་མེད་པར་གོ་བདེ་བའི་ངག་ཏུ། ནགས་ཕུ་དཔལ་གྱི་རི་ཁྲོད་དུ་སྦྱར་བའོ། །རྗེས་འཇུག་ཀུན་གྱིས་འདོན་པ་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་པར་ཞུ།
    


    
      Đây là tán thán Đức Phổ Hiền qua lời cầu nguyện do Bậc lỗi lạc vinh quang Rangjung Dorje soạn với những từ ngữ đơn giản dễ hiểu không có chất thơ tại nơi nhập thất của Nakphu, Ngài hết lòng quan tâm những hạnh nguyện của Đức Phổ hiền Bồ Tát như là một đạo lộ. Con cầu xin tất cả những đệ tử của con tinh tấn đọc tụng những vần kệ này.
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        >
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      TÁN THÁN SÁU BẬC TRANG NGHIÊM VÀ HAI BẬC VĨ NHÂN
    


    
      རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་བསྟོད་པ།
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      ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
    


    
      OM Nguyện xin lời tán thán này mang lại hỷ lạc và thiện lành!
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་གཏིང་མཐའ་ཡས། །
    


    
      tsok nyi chu ter ting ta ye
    


    
      Hai tích lũy của Ngài thâm sâu vô lượng,
    

  


  
    
      རྣམ་དག་ཡོན་ཏན་ནོར་བུས་གང༌། །
    


    
      nam dak yön ten nor bü gang
    


    
      Tràn ngập với những ngọc quý của phẩm hạnh thanh tịnh của ngài.
    

  


  
    
      རྨད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ། །
    


    
      me jung trin le chok chur tro
    


    
      Pháp sự tuyệt vời của Ngài tỏa chiếu khắp mười phương.
    

  


  
    
      ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      kun khyen tup pay shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Đấng toàn trí Thích Ca Mâu Ni.
    

  


  
    
      མཐའ་བྲལ་ཟབ་མོའི་མཚོ་ལ་གནས། །
    


    
      ta dral sap moy tso la ne
    


    
      Ngài an trụ trong pháp vô thượng uyên thâm vô hạn.
    

  


  
    
      གཞན་སྡེ་འདབ་བཟང་བྱེ་བ་ཡིས། །
    


    
      shen de dap sang je wa yi
    


    
      Hàng triệu người nắm giữ những kiến giải khác

  


  
    
      ལྟ་ཟེར་འགོག་པར་མ་ནུས་པའི། །
    


    
      ta ser gok par ma nü pay
    


    
      Không thể ngăn chặn tri kiến của Ngài.
    

  


  
    
      འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      pak chok lu drup shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna), Bậc Thánh giả tối thượng.
    

  


  
    
      མངལ་གྱི་དྲི་མ་རིང་དུ་སྤངས། །
    


    
      ngal gyi dri ma ring du pang
    


    
      Ngài đã loại bỏ thai tạng của những ô nhiễm.
    

  


  
    
      མདོ་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་ཕ་རོལ་སོན། །
    


    
      do gyü kün gyi pa rol sön
    


    
      Ngài tinh thông hoàn toàn tất cả kinh điển và Mật giáo.
    

  


  
    
      མུ་སྟེགས་རྒོལ་བ་བཟློག་མཛད་པ། །
    


    
      mu tek göl wa dok dze pa
    


    
      Và đánh bại những ngoại đạo qua cuộc tranh luận.
    

  


  
    
      ཨཱརྻ་དེ་བའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      arya de way shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Ngài Thánh Thiên (Aryadeva).

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཉིད་ལས་གསུང་རབ་ཀུན། །
    


    
      gyal wa nyi le sung rap kün
    


    
      Ngài đã nghe tất cả lời dạy từ chính Đức Phật.
    

  


  
    
      གསན་ནས་རྒྱལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །
    


    
      sen ne gyal wa ji shin du
    


    
      Ngài đã ban trải Phật pháp
    

  


  
    
      268
    


    
      རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་པའི། །
    


    
      gyal way ten pa gye dze pay
    


    
      Giống như chính Đức Phật.

  


  
    
      འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      pak pa tok me shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Ngài Vô Trước (Asanga).
    

  


  
    
      སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །
    


    
      so so kye woy tsul sung ne
    


    
      Theo phong cách một phàm phu,
    

  


  
    
      དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་འབུམ་སྡེ་ཡི། །
    


    
      gu chu go gu bum de yi
    


    
      Ngài đạt được tín tâm kiên trì
    

  


  
    
      གསུང་རབ་རྣམས་ལ་གཟུངས་སྤོབས་ཅན། །
    


    
      sung rap nam la sung pop chen
    


    
      Của chín mươi chín vạn lời Phật dạy.
    

  


  
    
      མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      khe chok yik nyen shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Bậc thông thái nhất, Thế Thân (Vasubhandu).
    

  


  
    
      རྨད་བྱུང་སྤོབས་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས། །
    


    
      me jung pop pay tsik chik gi
    


    
      Nhờ hùng biện tuyệt vời của Ngài
    

  


  
    
      ས་ཆེན་རྣམ་པ་དྲུག་གཡོས་ནས། །
    


    
      sa chen nam pa druk yö ne
    


    
      Ngài đã làm trái đất rung chuyển sáu lần với một từ duy nhất.

  


  
    
      རྒོལ་ངན་སྤོབས་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ། །
    


    
      göl ngen pop pa gyün chö pa
    


    
      Tiêu diệt sự quả quyết của đối phương.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      chok kyi lang poy shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Ngài Trần Na (Dignaga).
    

  


  
    
      ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །
    


    
      chok le nam par gyal wa yi
    


    
      Ánh sáng chiến thắng của Ngài lan toả mọi phương,
    

  


  
    
      འོད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གང་བ་དང༌། །
    


    
      ö kyi dzam ling gang wa dang
    


    
      Tràn khắp Nam thiện bộ châu, khiến hoa sen trắng,
    

  


  
    
      མཉམ་དུ་གྲགས་པའི་པད་དཀར་བྱེ། །
    


    
      nyam du drak pay pe kar che
    


    
      của danh tiếng của ngài nở rực rỡ
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      chö kyi drak pay shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Ngài Pháp Xứng (Dharmakirti).
    

  


  
    
      ལུགས་བཟང་གསེར་གྱི་རི་བོ་ལ། །
    


    
      luk sang ser gyi ri wo la
    


    
      Trên núi vàng của bổn tôn cao quý,
    

  


  
    
      ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉི་མ་ཤར། །
    


    
      tup pay tül shuk nyi ma shar
    


    
      Mặt trời Giới Luật của Đức Thích Ca Mâu Ni chiếu sáng.
    

  


  
    
      ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས། །
    


    
      ngur mik dzin pay pe tsal gye
    


    
      Vườn hoa sen của những vị trang nghiêm sắc vàng rực rỡ.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      yön ten ö kyi shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Ngài Công Đức Quang (Gunaprabha).
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      ལེགས་པར་གསུང་བའི་ནམ་མཁའ་ལ། །
    


    
      lek par sung way nam kha la
    


    
      Trong bầu trời bao la Phật pháp,
    

  


  
    
      བློ་གྲོས་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡིས། །
    


    
      lo drö da wa shar wa yi
    


    
      Mặt trăng trí tuệ toả sáng,
    

  


  
    
      གདུལ་བྱའི་ཀུ་མུད་འཛུམ་བྱེད་པ། །
    


    
      dül jay ku mü dzum che pa
    


    Làm cho những cánh hoa huệ về đêm mỉm cười.


  


  
    
      ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      sha kya ö kyi shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Ngài Thích Ca Quang (Shakyaprabha).

  


  
    
      བདག་ནི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      dak ni kye wa tam che du
    


    
      Trong mọi kiếp sống nguyện xin con trở thành
    

  


  
    
      ཐུབ་བསྟན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      tup ten dze pay gyen gyur te
    


    
      bậc trang nghiêm cao quý trong Phật pháp.
    

  


  
    
      བསླབ་སྦྱངས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པའི། །
    


    
      lap jang yön ten kün den pay
    


    
      Nguyện xin con trở thành bậc tối thắng ở giữa những người
    

  


  
    
      མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      chok tu gyur pa top par shok
    


    
      có tất cả phẩm hạnh tu tập.
    

  


  
    
      ཅེས་འདི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ། །བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་ནི། །དགེ་སློང་སྤོང་བ་ལྷུར་ལེན་པས། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་བསྟོད་པ་ཡིན།
    


    
      Với sự nhớ niệm về lòng từ mẫn/ Của sáu bậc trang nghiêm và hai bậc vĩ nhân,/ Lời tán thán này được viết ra trong khoảnh khắc/ Bởi vị Tỳ kheo xuất gia chân chính.
    

  


  
    
      འཛམ་གླིང་གསལ་བྱེད་རྒྱན་དུ་ཡོངས་གྲགས་དྲུག །
    


    
      dzam ling sal che gyen du yong drak druk
    


    
      Danh tiếng Sáu bậc trang nghiêm chiếu sáng khắp thế gian,
    

  


  
    
      ཁྱད་པར་རྒྱལ་བས་ཡང་ཡང་ལུང་བསྟན་པ། །
    


    
      kye par gyal way yang yang lung ten pa
    


    
      các Bậc đại chiến thắng, Bồ Tát Long Thọ và Vô Trước,
    

  


  
    
      ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ནས། །
    


    
      shing ta chen po lu drup tok me ne
    


    
      Đã được Đức Phật thọ ký nhiều lần.
    

  


  
    
      བརྒྱུད་པའི་གསུང་རབ་ཆུ་བོ་ཀུན་འདུས་ཏེ། །
    


    
      gyu pay sung rap chu wo kü dü te
    


    
      Nơi hội tụ nhiều dòng truyền thừa
    

  


  
    
      གཅིག་ཏུ་འབབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་གྲགས་པ། །
    


    
      chik tu bap pa ka gyü che drak pa
    


    
      được danh tiếng vang lừng như bổn tôn Kagyu (Phái khẩu truyền)
    

  


  
    
      སྐྱེ་དགུའི་མགོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      kye guy gön du gyur pa tam che la
    


    
      là những bậc che chở của tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །
    


    
      lü ngak yi kyi tak tu chak tsal dü
    


    
      Con mãi mãi đảnh lễ và tôn kính các Ngài bằng cả thân, khẩu, ý.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse rap kün tu je su dzin gyur chik
    


    
      Nguyện xin các Ngài che chở con trong tất cả kiếp sống.
    

  


  
    
      ཅེས་པ་འདི་ཡང༌། ཆོས་ཁྲི་ཐང་དུ། གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་ཞེས་བྲིས་པའོ། །འདི་གཉིས་ཀ་རྗེ་བདུན་པའི་གསུང་ཡིན་ནོ།
    


    
      Cả hai vần kệ tán thán trên đều do Đức Karmapa đời thứ 7 viết tại Chotri, nơi chúng Tăng trong tu viện cần đến.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho KINH BA THÂN
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      THỈNH CẦU HAI MƯƠI LĂM VỊ CHIẾN THẮNG
    


    
      ཤིང་རྟ་ཉེར་ལྔའི་གསོལ་འདེབས།
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      རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང༌། །
    


    
      tsa sum kün dü lob pön pe ma jung
    


    
      Hiện thân của ba gốc, Bậc thánh Liên Hoa Sanh;
    

  


  
    
      མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །
    


    
      khen chen shi tso chö gyal tri song shap
    


    
      Trưởng tu viện lớn Shantaraskshita; vua chánh pháp Trisong
    

  


  
    
      གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད། །
    


    
      nup chen sang gye nyang tön nyi ma ö
    


    
      Nupchen Sangyay Yeshe; và Nyangton Nyima Ozer:
    

  


  
    
      བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      ka ter shing ta nga la sol wa dep
    


    
      Con cầu nguyện năm bậc chiến thắng cao quý và tôn kính.
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་བླ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཞབས། །
    


    
      dor je chang ngö la chen nying poy shap
    


    
      Ngài Chấp Kim Cang hiện thân con người, Bậc đại đạo sư Sakya, Kunga Nyingpo;
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །
    


    
      sö nam tse mo drak pa gyal tsen dang
    


    
      Sonam Tsemo; Drakpa Gyaltsen;
    

  


  
    
      ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །
    


    
      sa kya pen chen pak pa rin po che
    


    
      Sakya Pandita; và Pakpa Rinpoche:
    

  


  
    
      རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      je tsun gong ma nga la sol wa dep
    


    
      Con cầu nguyện các bậc cao quý, năm bậc tổ tiên bổn tôn.

  


  
    
      དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་མར་སྟོན་བློ་གྲོས་ཞབས། །
    


    
      gye dze dor je mar tön lo drö shap
    


    
      Hevajra hiện thân con người, Marpa Chokyi Lodro;
    

  


  
    
      མི་ལ་རས་ཆེན་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ། །
    


    
      mi la re chen nyam me gam po pa
    


    
      Milarepa; bậc vô thượng Gampopa;
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་འགྲོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུབ། །
    


    
      dü sum khyen pa dro gön pak mo drup
    


    
      Dusumkhyenpa; và Phamodrupa, Bậc che chở chúng sanh:
    

  


  
    
      བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      ka gyü gong ma nga la sol wa dep
    


    
      Con cầu nguyện năm bậc tổ tiên bổn tôn Kagyu.
    

  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་མགོན་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད། །
    


    
      ö pak me gön pal den mar me dze
    


    
      Đấng che chở A Di Đà Phật hiện thân con người, Shri Dipankara;
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སྤྱན་སྔ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །
    


    
      gyal way jung ne chen nga tsul trim bar
    


    
      Gyalway Jungnay; Chennga Tsultrim Bar;
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      རིན་ཆེན་གསལ་དང་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །
    


    
      rin chen sal dang shon nu gyal tsen shap
    


    
      Rinchen Sal; và Shonnu Gyaltsen:
    

  


  
    
      བཀའ་གདམས་བཤེས་གཉེན་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      ka dam she nyen nga la sol wa dep
    


    
      Con cầu nguyện năm bậc tôn sư Kadampa.
    

  


  
    
      བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ། །
    


    
      ten pay khor lo je tsun tsong kha pa
    


    
      Đức Văn Thù Sư Lợi hiện thân con người, Đức tôn quý Tsongkhapa (Tông khách ba);
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །
    


    
      gyal tsap chö je khe drup ge lek pal
    


    
      Gyaltsap Choje; Kedrup Gelek Pal;
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །
    


    
      gen dün drup pa pen chen chö kyi gyal
    


    
      Gendun Drup; và Panchen Chokyi Gyaltsen:
    

  


  
    
      འཇམ་མགོན་ཡབ་སྲས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      jam gön yap se nga la sol wa dep
    


    
      Con cầu nguyện năm Đức Văn Thù Sư Lợi.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      de tar sol wa tap pay jin lap kyi
    


    
      Nhờ ban phước cầu nguyện với cách này, nguyện xin con và những người khác
    

  


  
    
      བདག་སོགས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད། །
    


    
      dak sok tse ring ne me chö shin chö
    


    
      được trường thọ không bệnh tật và hành xử đúng chánh pháp.
    

  


  
    
      ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །
    


    
      yong dzin she nyen chok gi je sung ne
    


    
      Nguyện xin chúng con được che chở bởi những thiện hữu tri thức chân chánh
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      nyur du jang chup go pang top par shok
    


    
      và mau chóng đạt đến trạng thái giác ngộ tối thắng.
    

  


  
    
      རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་དམ་པ་རྣམས། །
    


    
      ri me tup ten dzin pay dam pa nam
    


    
      Nguyện xin dấu chân của tất cả những bậc nắm giữ các truyền thống chánh pháp
    

  


  
    
      བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕེལ། །
    


    
      kal gyar shap ten trin le chok chur pel
    


    
      Tồn tại vững chắc qua hàng trăm kiếp. Nguyện xin pháp sự họ ban trải khắp mười phương.
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་སྡེ་དང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས། །
    


    
      gen dün de dang she drup ten pa gye
    


    
      Nguyện xin Tăng già và sự tu học thực hành chánh pháp tăng trưởng.
    

  


  
    
      ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sa sum ta shi nang way khyap gyur chik
    


    
      Nguyện xin ba cõi tràn ngập ánh sáng của điềm lành.
    

  


  
    
      ཅེས་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་གུས་པའི་བྱ་བྲལ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ །
    


    
      Dựa vào một vài hiện tướng trong giấc mơ, bài này được viết bởi hành động vô tác của Đức Văn Thù Sư Lợi, Bậc tôn kính trong tất cả truyền thống chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni.
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        >
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      CẦU NGUYỆN NGẮN DÒNG TRUYỀN THỪA CHẤP KIM CANG
    


    
      གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུང་མ།
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      རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ་རོ་དང༌། །
    


    
      dor je chang chen te lo na ro dang
    


    
      Bậc đại Chấp Kim Cang, Tilopa, Naropa,
    

  


  
    
      མར་པ་མི་ལ་ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ། །
    


    
      mar pa mi la chö je gam po pa
    


    
      Marpa, Mila, Vua chánh pháp Gampopa,
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་ཀརྨ་པ། །
    


    
      dü sum she ja kün khyen kar ma pa
    


    
      Bậc chứng ngộ ba thời, toàn trí Karmapa,
    

  


  
    
      ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་བརྒྱུད་པར་འཛིན་རྣམས་དང༌། །
    


    
      che shi chung gye gyü par dzin nam dang
    


    
      Bậc nắm giữ bốn dòng truyền thừa lớn và tám nhánh nhỏ,
    

  


  
    
      འབྲི་སྟག་ཚལ་གསུམ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སོགས། །
    


    
      dri tak tsal sum pal den druk pa sok
    


    
      Drikung, Taklung, Tsalpa và Drukpa vĩ đại,
    

  


  
    
      ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །
    


    
      sap lam chak gya che la nga nye pay
    


    
      và những vị khác đã thấu triệt đạo lộ thâm sâu Đại thủ ấn,
    

  


  
    
      མཉམ་མེད་འགྲོ་མགོན་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། །
    


    
      nyam me dro gön dak po ka gyü la
    


    
      Bậc che chở vô thượng của chúng sanh, Dakpo Kagyu,
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས། །
    


    
      sol wa dep so ka gyü la ma nam
    


    
      chúng con cầu khẩn Ngài, những bậc Đạo sư Kagyu, chúng con duy trì được
    

  


  
    
      བརྒྱུད་པ་འཛིན་ནོ་རྣམ་ཐར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      gyü pa dzin no nam tar jin gyi lop
    


    
      dòng truyền thừa của Ngài: xin gia trì để chúng con noi theo hạnh nguyện Ngài.
    

  


  
    
      ཞེན་ལོག་སྒོམ་གྱི་རྐང་པར་གསུངས་པ་བཞིན། །
    


    
      shen lok gom gyi kang par sung pa shin
    


    
      Buông bỏ (xả) là gốc rễ của thiền như đã được dạy.
    

  


  
    
      ཟས་ནོར་ཀུན་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་དང༌། །
    


    
      se nor kün la chak shen me pa dang
    


    
      Như những người không còn khao khát thức ăn hay giàu sang,
    

  


  
    
      ཚེ་འདིའི་གདོས་ཐག་ཆོད་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
    


    
      tse diy dö tak chö pay gom chen la
    


    
      đã cắt đứt tất cả ràng buộc trong đời này: xin gia trì cho chúng con
    

  


  
    
      རྙེད་བཀུར་ཞེན་པ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      nye kur shen pa me par jin gyi lop
    


    Không còn chấp trước danh dự hay lợi dưỡng.


  


  
    
      མོས་གུས་སྒོམ་གྱི་མགོ་བོར་གསུངས་པ་བཞིན། །
    


    
      mö gü gom gyi go wor sung pa shin
    


    
      Tín tâm là trọng tâm của Thiền như đã được dạy.
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      མན་ངག་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་པའི་བླ་མ་ལ། །
    


    
      men ngak ter go che pay la ma la
    


    
      Những người luôn cầu nguyện bậc Thầy
    

  


  
    
      རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
    


    
      gyün du sol wa dep pay gom chen la
    


    
      mở cửa kho tàng của khai giáo khẩu truyền:
    

  


  


    
      བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      chö min mö gü kye war jin gyi lop
    


    
      Xin gia trì cho chúng con tăng trưởng tín tâm chân chính.
    

  


  
    
      ཡེངས་མེད་སྒོམ་གྱི་དངོས་གཞིར་གསུངས་པ་བཞིན། །
    


    
      yeng me gom gyi ngö shir sung pa shin
    


    
      Không phân tâm là cốt lõi của thiền, như được dạy
    

  


  
    
      གང་ཤར་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་སོ་མ་དེ། །
    


    
      gang shar tok pay ngo wo so ma de
    


    
      Khi bất cứ điều gì khởi lên, đơn giản an trụ,
    

  


  
    
      མ་བཅོས་དེ་ཀར་འཇོག་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
    


    
      ma chö de kar jok pay gom chen la
    


    
      không cố thay đổi, trong bản thể tươi mới của suy nghĩ:
    

  


  
    
      བསྒོམ་བྱ་བློ་དང་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      gom ja lo dang dral war jin gyi lop
    


    
      Xin gia trì cho chúng con thực hành để thoát khỏi tư tưởng khái niệm,
    

  


  
    
      རྣམ་རྟོག་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུར་གསུངས་པ་བཞིན། །
    


    
      nam tok ngo wo chö kur sung pa shin
    


    
      Bản thể của tư tưởng là Pháp thân Phật, như được dạy.
    

  


  
    
      ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལ། །
    


    
      chi yang ma yin chir yang char wa la
    


    
      Thể tánh là không nhưng đồng thời biến hiện ra vạn pháp,
    

  


  
    
      མ་འགགས་རོལ་པར་འཆར་བའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
    


    
      ma gak röl par char way gom chen la
    


    
      Khởi lên như màn biến hiện không ngừng. Xin hãy gia trì cho chúng con
    

  


  
    
      འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      khor de yer me tok par jin gyi lop
    


    
      Nhận rõ Luân hồi và Niết bàn không tách rời nhau,
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །
    


    
      kye wa kün tu yang dak la ma dang
    


    
      trong tất cả kiếp sống nguyện xin chúng con không bao giờ tách rời
    

  


  
    
      འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །
    


    
      dral me chö kyi pal la long chö ching
    


    
      Bậc Đạo sư tôn kính và an hưởng huy hoàng chánh pháp.
    

  


  
    
      ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །
    


    
      sa dang lam gyi yön ten rap dzok ne
    


    
      Hoàn thiện những phẩm chất đạo lộ và các giai đoạn,
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      dor je chang gi go pang nyur top shok
    


    
      Nguyện xin chúng con nhanh chóng chứng đạt quả vị Chấp kim cang.
    

  


  
    
      ཅེས་པའང་བན་སྒར་བ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ།
    


    
      Bài này do Pengar Jampel Sangpo viết ra.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho KINH BA THÂN
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    KHẨN CẦU DÒNG TRUYỀN THỪA CỦA GIỚI HẠNH BỒ TÁT


    
      བྱང་སྡོམ་བརྒྱུད་འདེབས།
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      རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ལམ། རྒྱུའི་ཐེག་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
    


    
      Tóm tắt khẩn cầu với các bậc trong dòng truyền thừa đạo lộ ba thừa của lời Phật dạy đối với giai đoạn cao hơn và chân lý thù thắng, nguyên nhân của thừa căn bản. Con đảnh lễ hết thảy chư Phật và Bồ Tát.
    

  


  
    
      སྟོན་པ་མཚུངས་མེད་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །
    


    
      tön pa tsung me chom den sha kya tup
    


    
      Con khẩn cầu Bậc Đạo Sư vô song Đức Thích Ca Mâu Ni,
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐྱོབ། །
    


    
      gyal tsap dam pa pak pa tok me kyop
    


    
      bậc nhiếp chính cao quý của Ngài, Bậc tôn quý Asanga,
    

  


  
    
      མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་དབྱིག་གཉེན་རྣམ་གྲོལ་སྡེ། །
    


    
      khe pay tsuk gyen yik nyen nam dröl de
    


    
      Vương niệm quý báu
    

  


  
    
      དད་པའི་སར་གནས་གྲོལ་སྡེ་མཆོག་གི་སྡེ། །
    


    
      de pay sar ne dröl de chok gi de
    


    
      các học giả Vasubandhu, Vimuktisena,
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      söl wa dep so jin gyi lap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài gia trì
    

  


  
    
      མཁས་མཆོག་འདུལ་བའི་སྡེ་དང་རྣམ་སྣང་མཛད། །
    


    
      khe chok dül way de dang nam nang dze
    


    
      con khẩn cầu các học giả vĩ đại Vinitideva và Vairochana,
    

  


  
    
      བྱམས་པ་མགོན་པོས་རྗེས་བཟུང་སེང་གེ་བཟང༌། །
    


    
      jam pa gön poy je sung seng ge sang
    


    
      Haribhadra được Ngài Di Lặc (Maitreya) chứng minh,
    

  


  
    
      ཀུ་སུ་ལུ་གཉིས་བྱང་སེམས་གསེར་གླིང་པ། །
    


    
      ku su lu nyi jang sem ser ling pa
    


    
      hai vị Du già và Bồ Tát Suvarnadvipa—
    

  


  
    
      རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་ལ། །
    


    
      gya chen chö pay shing ta chen nam la
    


    
      Các bậc thầy bổn tôn vĩ đại với hành động rộng lớn,
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      söl wa dep so jin gyi lap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài gia trì
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་མཚན། །
    


    
      gyal se tu wo jam yang pal den tsen
    


    
      Con khẩn cầu Đức Văn Thù, người con ưu tú của Đức Phật; Ngài Nagarjuna;
    

  


  
    
      འཕགས་པ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས། །
    


    
      pak pa lha dang pal den da wa drak
    


    
      Ngài Aryadeva; bậc vinh quang Chandrakirti;
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      རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །
    


    
      rik pay khu juk nyi la sok pa yi
    


    
      Hai Ngài Rigpay, Khujug và v.v...;
    

  


  
    
      ཐེག་ཆེན་ལམ་སྲོལ་གཉིས་འཛིན་མར་མེ་མཛད། །
    


    
      tek chen lam söl nyi dzin mar me dze
    


    
      và Ngài Atisha nắm giữ hai truyền thống Đại thừa.
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      söl wa dep so jin gyi lap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài gia trì
    

  


  
    
      བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །
    


    
      she nyen chen po tön pa tsul trim bar
    


    
      con khẩn cầu người bạn tâm linh vĩ đại, thầy Tsultrim Bar;
    

  


  
    
      དེ་སྲས་བྱ་ཡུལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་འབར། །
    


    
      de se ja yül wa dang ye she bar
    


    
      Các đệ tử Ja Yulwa và Yeshe Bar;
    

  


  
    
      ལྕགས་རི་བ་དང་སྣེ་ཟུར་པ་ལ་སོགས། །
    


    
      chak ri wa dang ne sur pa la sok
    


    
      Chakriwa; Nesurpa và v.v...
    

  


  
    
      དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དུ་མ་ལ། །
    


    
      ge way she nyen chen po du ma la
    


    
      Vô số người bạn tâm linh vĩ đại,
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      söl wa dep so jin gyi lap tu söl
    


    
      con cầu nguyện Ngài gia trì.
    

  


  
    
      ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལས་བྱུང་བའི། །
    


    
      shing ta nyi kyi lam söl le jung way
    


    
      Con khẩn cầu bậc đại nhân Ánh Trăng Mới —
    

  


  
    
      གསུང་རབ་ཆུ་བོ་ཀུན་གྱི་འཇུག་པའི་ངོགས། །
    


    
      sung rap chu wo kün gyi juk pay ngok
    


    
      từ chỗ cạn hướng đến tất cả con sông kinh điển
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་དང༌། །
    


    
      dak nyi chen po da ö shön nu dang
    


    
      Xuất thân từ truyền thống hai bậc chiến thắng
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་དུས་གསུམ་མཁྱེན། །
    


    
      gyal way trin le nga dak dü sum khyen
    


    
      và Dusum Khyenpa, bậc thầy hành động của tất cả bậc chiến thắng.
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      söl wa dep so jin gyi lap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài gia trì.
    

  


  
    
      གྲངས་མེད་གོང་ནས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །
    


    
      drang me gong ne ngön par sang gye kyang
    


    
      Con khẩn cầu tất cả bậc thầy và đệ tử của dòng truyền thừa
    

  


  
    
      མ་དག་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
    


    
      ma dak dül jay nang ngor trul pay ku
    


    
      Bậc đã chứng ngộ Phật quả qua vô số kiếp
    

  


  
    
      གང་ལ་གང་འདུལ་ཚུལ་གྱིས་སྟོན་མཛད་པ། །
    


    
      gang la gang dül tsül gyi tön dze pa
    


    
      xuất hiện vì chúng sinh nhiễm ô dưới những ứng hóa thân
    

  


  
    
      ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      yap se gyü par che pa tam che la
    


    
      Dùng phương tiện để điều phục họ.
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      söl wa dep so jin gyi lap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài gia trì.
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      ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་ལ་མེད་མོད་འདིར་སྤྲོས་པ་བསྡུས་པའི་དབང་གིས་བཅུག་པ་ཡིན་ནོ།
    


    
      Năm dòng khẩn cầu ngắn gọn này đặc biệt được soạn ra cho Kagyu Monlam từ lời cầu nguyện dài hơn.
    

  


  
    
      ཐུབ་དབང་མ་དྲོས་ལས་བྱུང་གསུང་རབ་ཀྱི། །
    


    
      tup wang ma drö le jung sung rap kyi
    


    
      Dòng sông kinh điển do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết –
    

  


  
    
      ཆུ་བོ་དགེ་ལེགས་པད་ཚལ་སྐྱེད་བྱེད་པ། །
    


    
      chu wo ge lek pe tsal kye che pa
    


    
      Hồ Anavatapta,- mọc lên hoa sen từ ao của giới đức tuyệt vời.
    

  


  
    
      གང་ལ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      gang la gyü pay rim pa tam che la
    


    
      Con khẩn cầu tất cả bậc thầy của dòng truyền thừa này đã nhập Niết bàn.
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      söl wa dep so jin gyi lap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài gia trì.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི། །
    


    
      de tar söl wa tap pay jin lap kyi
    


    
      Với năng lực khẩn cầu này,
    

  


  
    
      མི་བཟད་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་རུང་གིས། །
    


    
      mi se ngen droy duk ngel jik rung gi
    


    
      xin gia trì cho con khiếp sợ những đau khổ kinh hoàng
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་སྔངས་ཏེ་མཐོ་རིས་བསྟེན་སླད་དུ། །
    


    
      shin tu ngang te to ri ten le du
    


    
      và đáng sợ ở cõi thấp. Vì lợi ích cõi cao hơn,
    

  


  
    
      སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་སྤྱོད་ཅིང༌། །
    


    
      sok la bap kyang nye pa mi chö ching
    


    
      xin gia trì cho con không bao giờ phạm lỗi lầm dù phải hy sinh mạng sống
    

  


  
    
      སྔར་བསགས་ལས་རྣམས་བྱང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ngar sak le nam jang war jin gyi lop
    


    Xin gia trì cho con tịnh hóa những hành động đã tích lũy trong quá khứ.


  


  
    
      རབ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲུབ་བརྩོན་ཏེ། །
    


    
      rap kar ge way tsok nam drup tsön te
    


    
      Xin gia trì cho con nỗ lực hoàn thành giới đức thanh tịnh
    

  


  
    
      དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱོར་པ་བཅུ་ལྡན་པའི། །
    


    
      dal wa gye dang jor pa chu den pay
    


    
      và thành tựu lặp lại nhiều lần trong tất cả kiếp sống
    

  


  
    
      མི་ཡི་རྟེན་མཆོག་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །
    


    
      mi yi ten chok tse rap kün tu yang
    


    
      Sự hỗ trợ tối cao, có được thân người
    

  


  
    
      ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      yang ne yang du top par jin gyi lop
    


    với tám may mắn và mười thanh nhàn,



  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་འོབས། །
    


    
      duk ngel me chey treng way kor way op
    


    
      Xin gia trì cho con phát triển niềm khao khát nhiệt thành
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་བཙོན་ར་ཐར་བར་དཀའ་བ་ལས། །
    


    
      si pay tsön ra tar war ka wa le
    


    
      vì ba thực hành vô nhiễm ước muốn giải thoát
    

  


  
    
      ཐར་བར་འདོད་པའི་དྲི་མེད་བསླབ་པ་གསུམ། །
    


    
      tar war dö pay dri me lap pa sum
    


    
      từ hầm lửa bao quanh bởi vòng tròn ngọn lửa—
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      དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      dön nyer chen po kye war jin gyi lop
    


    
      Cuộc sống ngục tù rất khó trốn thoát.
    

  


  
    
      གང་ཞིག་ཞི་བ་དམན་པ་དོན་གཉེར་བ། །
    


    
      gang shik shi wa men pa dön nyer wa
    


    
      Xin gia trì cho người cố tìm chút bình an
    

  


  
    
      དེ་དག་ཉེར་ཞི་གཉིས་ལ་ངལ་བསོས་ནས། །
    


    
      de dak nyer shi nyi la ngel sö ne
    


    
      An trụ trong hai loại yên tịnh
    

  


  
    
      རིམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །
    


    
      rim gyi jang chup chok la juk pa yi
    


    
      và phát triển lòng đại can đảm
    

  


  
    
      སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      nying top chen po kye war jin gyi lop
    


    
      Từng bước nhập vào đại giác ngộ
    

  


  
    
      ཐེག་མཆོག་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་མི་དམན་པས། །
    


    
      tek chok rik kyi nü pa mi men pay
    


    
      Năng lực gia đình thừa tối thượng không bớt đi.
    

  


  
    
      དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མེ་འབར་བའི། །
    


    
      de dak nam kyi duk ngel me bar way
    


    
      Nhờ đó nguyện họ phát khởi Bồ Đề tâm lòng từ bi chân thành
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་སྙིང་བརྩེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །
    


    
      dro la nying tse jang chup sem kye ne
    


    
      vì chúng sinh đang bị thiêu đốt trong lửa vì khổ đau,
    

  


  
    
      གང་དེ་ཉམས་པ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      gang de nyam pa me par jin gyi lop
    


    
      và gia trì cho họ không bao giờ mất dần năng lực.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་གྱུར་ནས་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི། །
    


    
      jang chup sem kye gyur ne dro nam kyi
    


    
      Sau khi phát khởi bồ đề tâm, nguyện xin họ thực hành rộng lớn
    

  


  
    
      དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་སླད་རྨད་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད། །
    


    
      dön nam drup le me jung jang chup chö
    


    
      Vì chúng sinh trong tất cả thời
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །
    


    
      chok chuy shing du dü nam kün tu yang
    


    
      Trong các cõi khắp mười phương
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem chen nam la gya cher tön gyur chik
    


    
      Giới đức giác ngộ tuyệt vời vì lợi ích những người lầm đường lạc lối.
    

  


  
    
      ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ལམ་གཉིས་རབ་བགྲོད་ནས། །
    


    
      sap dang gya chey lam nyi rap drö ne
    


    
      Nguyện họ tiến lên nhờ hai đạo lộ rộng lớn, uyên thâm,
    

  


  
    
      སྒྲིབ་གཉིས་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་ཀྱིས། །
    


    
      drip nyi dral way ye she la me kyi
    


    
      Và nhờ trí tuệ vô song thoát khỏi hai che chướng
    

  


  
    
      གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་མ་ནོར་ལམ། །
    


    
      gang la gang dül de la ma nor lam
    


    
      Nguyện họ trở thành ngọn đèn soi sáng thế gian
    

  


  
    
      གསལ་བྱེད་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sal che jik ten drön ma nyi gyur chik
    


    
      Đạo lộ không lỗi lầm để điều phục chúng sinh.
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      ཅེས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ལམ་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་མ་ལུས་པའི་ལམ་གྱིས་རིམ་པ་རྣམས་གང་ལས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་གཉེར་མང་པོས་བསྐུལ་ཏེ། ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་མགྱོགས་པར་སྦྱར་བའོ།། །།
    


    
      Đức Chodrak Gyatso đã nhanh chóng viết ra bài này với lòng tôn kính vĩ đại, vì sự thỉnh cầu của nhiều người muốn có những lời khẩn cầu với bậc bổn tôn đã để lại giai đoạn đạo lộ trong nhiều kinh điển dạy về đạo lộ ba thừa ở trạng thái cao hơn và chân lý tuyệt vời.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA ĐẠO LỘ
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      ĐOẠN TRỪ CHƯỚNG NGẠI CỦA CHÚNG SANH và

CHÁNH PHÁP
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    TÁN DƯƠNG HAI MƯƠI MỐT ĐỨC QUAN ÂM TARA
    


    
      སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ།
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      པོ་ཊ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས། །
    


    
      po ta la yi ne chok ne
    


    
      Từ cung điện Phổ Đà tối thắng,
    

  


  
    
      ཏཱཾ་ཡིག་ལྗང་གུ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང༌། །
    


    
      tam yik jang gu le trung shing
    


    
      Ngài sinh từ chữ TAM xanh lục,
    

  


  
    
      ཏཱཾ་ཡིག་འོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ། །
    


    
      tam yik ö kyi dro wa dröl
    


    
      Ánh sáng chữ Tam độ chúng sanh,
    

  


  
    
      སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dröl ma khor che shek su söl
    


    
      Mẹ hiền Tara con cầu thỉnh
    

  


  
    
      ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས། །
    


    
      lha dang lha min chö pen gyi
    


    
      Chư Thiên, Phi Thiên cúi đầu lễ,
    

  


  
    
      ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ། །
    


    
      shap kyi pe mo la tü de
    


    
      Cung kính quỳ dưới gót sen Ngài,
    

  


  
    
      ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ། །
    


    
      pong pa kün le drol dze ma
    


    
      Mẫu cứu độ mọi nghèo khổ,
    

  


  
    
      སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      drol ma yum la chak tsal lo
    


    
      con chí thành đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌། །
    


    
      je tsün pak ma drol ma dang
    


    
      Đức bà tôn quy,́ mẹ hiền Tara
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །
    


    
      chok chu dü sum shuk pa yi
    


    
      và chư Phật cùng chư Bồ Tát
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      gyal wa se che tam che la
    


    
      An trụ trong mười phương ba đời:
    

  


  
    
      ཀུན་ནས་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kün ne dang way chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đầy cảm phục.
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །
    


    
      me tok duk pö mar me dri
    


    
      Con kính dâng hoa, hương, đèn nến,
    

  


  
    
      ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །
    


    
      shal se rol ma la sok pa
    


    
      dầu thơm, thức ăn, nhạc, đồ cúng
    

  


  
    
      དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །
    


    
      ngö jor yi kyi trul ne bul
    


    
      Những cúng dường thật và hiện khởi từ tâm.
    

  


  
    
      འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །
    


    
      pak may tsok kyi she su söl
    


    
      Con cầu xin thánh chúng thọ nhận.
    

  


  
    
      ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །
    


    
      tok ma me ne ta tay bar
    


    
      Con sám hối tội lỗi đã phạm
    

  


  
    
      མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །
    


    
      mi ge chu dang tsam me nga
    


    
      từ vô thỉ cho đến nay,
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      སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པའི། །
    


    
      sem ni nyön mong wang gyur pay
    


    
      Mười ác nghiệp và năm vô gián
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །
    


    
      dik pa tam che shak par gyi
    


    
      vì tâm bị phiền não áp đảo.
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །
    


    
      nyen tö rang gyal jang chup sem
    


    
      Con tuỳ hỷ công đức đã tạo
    

  


  
    
      སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པས། །
    


    
      so so kye wo la sok pay
    


    
      những thiện nghiệp suốt trong ba thời
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །
    


    
      dü sum ge wa chi sak pay
    


    
      Của chư Thanh văn, Duyên giác Phật,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌། །
    


    
      sö nam la ni dak yi rang
    


    
      Bồ Tát, chúng sanh và người khác
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང༌། །
    


    
      sem chen nam kyi sam pa dang
    


    
      Con thỉnh cầu Ngài chuyển pháp luân
    

  


  
    
      བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །
    


    
      lo yi che drak ji ta war
    


    
      Đại thừa, Tiểu thừa và Trung thừa
    

  


  
    
      ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །
    


    
      che chung tün mong tek pa yi
    


    
      Tuỳ theo tư tưởng

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །
    


    
      chö kyi khor lo kor du söl
    


    
      và trí tuệ khác nhau chúng sanh.
    

  


  
    
      འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་བར། །
    


    
      khor wa ji si ma tong bar
    


    
      Cho đến khi luân hồi trống rỗng
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །
    


    
      nya ngen mi da tuk je yi
    


    
      Con xin Ngài không nhập Niết bàn,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཡི། །
    


    
      duk ngel gya tsor ching wa yi
    


    
      vì từ bi che chở cho chúng sanh
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      sem chen nam la sik su sol
    


    
      đang ngập chìm trong biển đau khổ.
    

  


  
    
      བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །
    


    
      dak gi sö nam chi sak pa
    


    
      Những công đức nào con đã tạo
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །
    


    
      tam che jang chup gyur gyur ne
    


    
      Nguyện xin biến thành nhân giác ngộ.
    

  


  
    
      རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི། །
    


    
      ring por mi tok dro wa yi
    


    
      Nguyện xin con mau chóng trở thành
    

  


  
    
      འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dren pay pal du dak gyur chik
    


    
      Người dẫn đường tối thắng cho chúng sanh.
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    སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།



    
      Tán dương Hai mươi mốt đức Quan Âm Tara và những lợi ích của chúng:
    

  


  
    
      ཨོཾ། རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      om je tsün ma pak ma drol ma la chak tsal lo
    


    
      OM kính đảnh lễ đức Mẫu, mẹ hiền Tara.

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །
    


    
      chak tsal dröl ma nyur ma pa mo
    


    
      Kính lễ Tara đại dũng, thần tốc,
    

  


  
    
      སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ། །
    


    
      chen ni ke chik lok dang dra ma
    


    
      Ánh mắt nhanh như tia chớp sáng ngời,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི། །
    


    
      jik ten sum gön chu kye shal gyi
    


    
      Sinh từ trái tim nở trên mặt sen
    

  


  
    
      གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །
    


    
      ge sar che wa le ni jung ma
    


    của bậc bảo hộ tam giới tam giới.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །
    


    
      chak tsal tön kay da wa kün tu
    


    
      Kính lễ Mẫu với gương mặt tròn đầy,
    

  


  
    
      གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། །
    


    
      gang wa gya ni tsek pay shal ma
    


    
      như sự tích tụ trăm vầng trăng thu
    

  


  
    
      སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །
    


    
      kar ma tong trak tsok pa nam kyi
    


    
      Như ngàn vì sao đồng thời tụ hội,
    

  


  
    
      རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །
    


    
      rap tu che way ö rap bar ma
    


    
      tỏa sáng rạng ngời chiếu khắp muôn phương.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི། །
    


    
      chak tsal ser ngo chu ne kye kyi
    


    
      Kính lễ Mẫu thân vàng kim, lam, lục
    

  


  
    
      པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །
    


    
      pe me chak ni nam par gyen ma
    


    
      bàn tay trang nghiêm một hoa sen nước,
    

  


  
    
      སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། །
    


    
      jin pa tsön drü ka tup shi wa
    


    
      Thực hành hạnh bố thí, tinh tấn, trì giới, an lạc,
    

  


  
    
      བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །
    


    
      sö pa sam ten chö yul nyi ma
    


    
      Nhẫn nhục, Thiền định.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར། །
    


    
      chak tsal de shin shek pay tsuk tor
    


    
      Kính lễ Mẫu, nhục kế chư Như Lai,
    

  


  
    
      མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱོད་མ། །
    


    
      ta ye nam par gyal war chö ma
    


    
      Ngài an trụ trong chiến thắng vô biên,
    

  


  
    
      མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི། །
    


    
      ma lü pa rol chin pa top pay
    


    
      đã đạt được tất cả mọi siêu việt
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ། །
    


    
      gyal way se kyi shin tu ten ma
    


    là nơi các Bồ Tát hoàn toàn nương tựa.
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      ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེས། །
    


    
      chak tsal tu ta ra hung yi ge
    


    
      Kính lễ Mẫu với “Tút-ta-rê”, “Hung”
    

  


  
    
      འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །
    


    
      dö dang chok dang nam kha gang ma
    


    tràn ngập không gian, muôn phương, dục giới,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །
    


    
      jik ten dün po shap kyi nen te
    


    
      Ép bảy thế giới nằm dưới bàn chân,
    

  


  
    
      ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །
    


    
      lü pa me par guk par nü ma
    


    
      Có thể triệu hồi tất cả không ngoại lệ.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། །
    


    
      chak tsal gya jin me lha tsang pa
    


    
      Kính lễ Mẫu nơi Phạm Thích Hỏa Thiên
    

  


  
    
      རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། །
    


    
      lung lha na tsok wang chuk chö ma
    


    
      Tự Tại Thiên, Thần gió đồng sùng bái
    

  


  
    
      འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང༌། །
    


    
      jung po ro lang dri sa nam dang
    


    
      Những tố đại, Càn-thát-bà, cương thi,
    

  


  
    
      གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ། །
    


    
      nö jin tsok kyi dün ne tö ma
    


    
      cùng dạ xoa cất cao lời tán thán.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ཏྲཌ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། །
    


    
      chak tsal tre che ja dang pe kyi
    


    
      Kính lễ Mẫu dùng âm “Trát” và “Phết”
    

  


  
    
      ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། །
    


    
      pa rol trul khor rap tu jom ma
    


    
      mưu đồ, huyền thuật thảy đều bị tiêu diệt
    

  


  
    
      གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །
    


    
      ye kum yön kyang shap kyi nen te
    


    
      Chân phải co, chân trái duỗi ấn xuống,
    

  


  
    
      མེ་འབར་འཁྲུགས་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །
    


    
      me bar truk pa shin tu bar ma
    


    
      thân tỏa rực lửa thiêu rụi kẻ thù.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས། །
    


    
      chak tsal tu re jik pa chen mö
    


    
      Kính lễ Mẫu hung nộ và thần tốc
    

  


  
    
      བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །
    


    
      dü kyi pa wo nam par jom ma
    


    
      dũng mãnh phá tan ma quỷ ngoan cường
    

  


  
    
      ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །
    


    
      chu kye shal ni tro nyer den dze
    


    
      Gương mặt hoa sen, chau mày phẫn nộ,
    

  


  
    
      དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། །
    


    
      dra wo tam che ma lü sö ma
    


    
      giải trừ oan gia không loại trừ ai.
    

  


  

    
      ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། །
    


    
      chak tsal kön chok sum tsön chak gyay
    


    
      Kính lễ Mẫu phô diễn ấn Tam Bảo,
    

  


  
    
      སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །
    


    
      sor mö tuk kar nam par gyen ma
    


    
      ngón tay hoàn hảo trang nghiêm nơi tim,
    

  


  
 

    
      མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། །
    


    
      ma lü chok kyi khor lö gyen pay
    


    
      Pháp luân trong tay ánh sáng chói ngời
    

  


  
    
      རང་གི་འོད་ཀྱིས་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུགས་མ། །
    


    
      rang gi ö kyi tsok nam truk ma
    


    
      chuyển động muôn phương bất kể nơi đâu.
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      ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བརྗིད་པའི། །
    


    
      chak tsal rap tu ga way ji pay
    


    
      Kính lễ Mẫu trải rộng sự huy hoàng
    

  


  
    
      དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ། །
    


    
      u gyen ö kyi treng wa pel ma
    


    
      Vương miện trên đảnh sáng rực hào quang
    

  


  
    
      བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །
    


    
      she pa rap she tut ta ra yi
    


    
      Tiếng cười dữ tợn vang âm “Tút-ta-ra”
    

  


  
    
      བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །
    


    
      dü dang jik ten wang du dze ma
    


    
      khuất phục Ma vương, trấn áp thế gian
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །
    


    
      chak tsal sa shi kyong way tsok nam
    


    
      Kính lễ Mẫu có thể triệu hồi,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །
    


    
      tam che guk par nü pa nyi ma
    


    
      tất cả các bậc bảo hộ của mặt đất.

  


  
    
      ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས། །
    


    
      tro nyer yo way yi ge hung gi
    


    
      Hiện mặt dữ chau mày tác âm “Hung”
    

  


  
    
      ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །
    


    
      pong pa tam che nam par drol ma
    


    
      độ chúng sanh thoát nghèo hèn bất hạnh.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན། །
    


    
      chak tsal da way dum bü u gyen
    


    
      Kính lễ Mẫu đội vương miện trăng non
    

  


  
    
      བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །
    


    
      gyen pa tam che shin tu bar ma
    


    
      trang sức toàn bích rực rỡ chói ngời
    

  


  
    
      རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །
    


    
      ral pay trö na ö pak me le
    


    
      Phật Vô Lượng Quang ngự trên búi tóc
    

  


  
    
      རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་ནི་མཛད་མ། །
    


    
      tak par shin tu ö ni dze ma
    


    
      những tia sáng trắng không ngừng tuôn ra.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་མཐའ་མའི་མེ་ལྟར། །
    


    
      chak tsal kal pa ta may me tar
    


    
      Kính lễ Mẫu như lửa thời hoại kiếp,
    

  


  
    
      འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །
    


    
      bar way treng way ü na ne ma
    


    
      ngồi hoan hỷ giữa vòng hoa lửa sáng,
    

  


  
    
      གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའ། །
    


    
      ye kyang yön kum kün ne kor ga
    


    
      Chân phải duỗi, trái co chuyển Pháp Luân.
    

  


  
    
      དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །
    


    
      dra yi pung ni nam par jom ma
    


    
      Khuất phục hoàn toàn đông đảo nghịch thù.
    

  


  
    

    
      ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི །
    


    
      chak tsal sa shiy ngö la chak gi
    


    
      Kính lễ Mẫu vung tay đấm mặt đất,
    

  


  
    
      མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། །
    


    
      til gyi nün ching shap kyi dung ma
    


    
      đè bẹp nó dưới chân ngài,
    

  


  
    
      ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས། །
    


    
      tro nyer chen dze yi ge hung gi
    


    
      Bằng âm “Hung” và hiện tướng phẫn nộ,
    

  


  
    
      རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ། །
    


    
      rim pa dün po nam ni gem ma
    


    
      thống trị chúng sanh trong bảy cõi âm.
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      ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། །
    


    
      chak tsal de ma ge ma shi ma
    


    
      Kính lễ Mâũ đại lạc, thiện, an bình,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །
    


    
      nya ngen de shi chö yül nyi ma
    


    
      tự thân Ngài là Niết bàn tịch tĩnh,
    

  


  
    
      སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །
    


    
      so ha om dang yang dak den pay
    


    
      Với “Soa-ha”, “Om” năng lực thần chú,
    

  


  
    
      སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །
    


    
      dik pa chen po jom pa nyi ma
    


    
      chiến thắng mọi đại tội lỗi.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི། །
    


    
      chak tsal kün ne kor rap ga way
    


    
      Kính lễ Mâũ hỷ lạc chuyển Pháp Luân,
    

  


  
    
      དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། །
    


    
      dra yi lü ni rap tu gem ma
    


    
      hủy diệt hoàn toàn mọi kẻ thù,
    

  


  
    
      ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །
    


    
      yi ge chu pay ngak ni kö pay
    


    
      Tara sinh ra từ âm tỉnh giác "HUNG"
    

  


  
    
      རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ། །
    


    
      rik pa hung le dröl ma nyi ma
    


    
      bao quanh bởi mười âm.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས། །
    


    
      chak tsal tu rey shap ni dap pay
    


    
      Kính lễ Mâũ giẫm chân với “Tu-rê”
    

  


  
    
      ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །
    


    
      hung gi nam pay sa bon nyi ma
    


    
      Từ âm “Hum” hình tướng Ngài hiện ra,
    

  


  
    
      རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྱེད། །
    


    
      ri rap man da ra dang bik che
    


    
      Tu-Di, Man-đà-ra, Kai-la-sát
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །
    


    
      jik ten sum nam yo wa nyi ma
    


    
      làm rung chuyển núi đó cùng tam giới
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །
    


    
      chak tsal lhay yi tso yi nam pay
    


    
      Kính lễ Mẫu tay giữ
    

  


  
    
      རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །
    


    
      ri dak tak chen chak na nam ma
    


    
      biển hồ của chư thiên được đánh dấu bởi thỏ ngọc in hình thỏ ngọc
    

  


  
    
      ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས། །
    


    
      ta ra nyi jö pe kyi yi gey
    


    
      “Ta-ra” hai lần, đọc cùng âm “Phết”
    

  


  
    
      དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ནི་སེལ་མ། །
    


    
      duk nam ma lü pa ni sel ma
    


    
      mọi độc Ngài tẩy trừ tất cả.
    

  


  
 

    
      ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །
    


    
      chak tsal lha yi tsok nam gyal po
    


    
      Kính lễ Mẫu, nơi vua trời
    

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་འམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། །
    


    
      lha dang mi am chi yi ten ma
    


    
      phạm thiên, Khẩn-na-la nương tựa
    

  


  
    
      ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས། །
    


    
      kün ne go cha ga way ji kyi
    


    
      Mang giáp hỷ lạc chói ngời
    

  


  
    
      རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །
    


    
      tsö dang mi lam ngen pa sel ma
    


    
      Ngài giải tan ác mộng và tranh đấu
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      ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །
    


    
      chak tsal nyi ma da wa gye pay
    


    
      Kính lễ mẫu tràn đầy như nhật nguyệt
    

  


  
    
      སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །
    


    
      chen nyi po la ö rap sal ma
    


    
      ánh sáng ngời từ đôi mắt tỏa ra
    

  


  
    
      ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །
    


    
      ha ra nyi jö tut ta ra yi
    


    
      “Ha-ra” hai lần cùng âm “Tút-ta-ra”
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ། །
    


    
      shin tu drak poy rim ne sel ma
    


    
      tiêu trừ sạch bệnh dịch nguy hại nhất.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པའི། །
    


    
      chak tsal de nyi sum nam kö pay
    


    
      Kính lễ Mẫu, người thanh tịnh hóa
    

  


  
    
      ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །
    


    
      shi way tu dang yang dak den ma
    


    
      nhờ thiết lập ba chân như
    

  


  
    
      གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། །
    


    
      dön dang ro lang nö jin tsok nam
    


    
      Quân tinh linh, cương thi và dạ xoa
    

  


  
    
      འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །
    


    
      jom pa tu re rap chok nyi ma
    


    
      điều phục bởi “Tu-rê” mẹ hiền tối thượng.

  


  
    
      རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང༌། །
    


    
      tsa way ngak kyi tö pa di dang
    


    
      Đây là lời tán thán thần chú gôć
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །
    


    
      chak tsal wa ni nyi shu tsa chik
    


    
      hai mươi mốt đoản thi kệ tôn kính.
    


      Return to the beginning of the prayer.
    


  
    
      ཕན་ཡོན་ནི།
    


    
      Những lợi ích:
    

  


  
    
      ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །
    


    
      lha mo la gü yang dak den pay
    


    
      Mẹ hiền trí tuệ thật đáng tôn kính
    

  


  
    
      བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་པས། །
    


    
      lo den gang gi rap dang jö pay
    


    
      phát khởi, đọc tụng kệ tối thắng này,
    

  


  
    
      སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ཏེ། །
    


    
      sö dang to rang lang par che te
    


    
      Xưng tụng lúc tinh mơ đến chiều tối,
    

  


  
    
      དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། །
    


    
      dren pay mi jik tam che rap ter
    


    
      sẽ thoát sợ hãi được Mẫu che chở.
    

  


  
  

    
      སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ། །
    


    
      dik pa tam che rap tu shi wa
    


    
      Những tội lỗi sẽ hoàn toàn tịnh hoá.
    

  


  
    
      ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །
    


    
      ngen dro tam che jom pa nyi do
    


    
      Các cảnh giới thấp đều bị chế ngự.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། །
    


    
      gyal wa je wa trak dün nam kyi
    


    
      Nhanh chóng thọ lãnh lễ quán đảnh
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །
    


    
      nyur du wang ni kur war gyur la
    


    
      nơi từ bảy mươi triệu các Đức Phật.
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      འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་འཐོབ་ཅིང༌། །
    


    
      di le che wa nyi ni top ching
    


    
      Sẽ chứng đạt những trạng thái cao hơn
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ། །
    


    
      sang gye go pang tar tuk der dro
    


    
      và sẽ đạt được Phật quả tối thắng.
    

  


  
    
      དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ། །
    


    
      de yi duk ni drak po chen po
    


    
      Năng lực Mẹ sẽ xua tan hoàn toàn
    

  


  
    
      བརྟན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ། །
    


    
      ten la ne pa’am shen yang dro wa
    


    
      chất độc mạnh nhất dù bất cứ đâu
    

  


  
    
      ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༌། །
    


    
      sö pa dang ni tung pa nyi kyang
    


    
      Nơi môi trường hay của các chúng sanh,
    

  


  
    
      དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་འཐོབ། །
    


    
      dren pay rap tu sel wa nyi top
    


    
      dù những thứ đã ăn hay uống vào.
    

  


  
    
      གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི། །
    


    
      dön dang rim dang duk gi sir way
    


    
      Họ sẽ vượt khỏi tất cả khổ đau
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤོང་སྟེ། །
    


    
      duk ngel tsok ni nam par pong te
    


    
      do yêu tinh, bệnh nhiễm hay chất độc,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌། །
    


    
      sem chen shen pa nam la yang ngo
    


    
      Và sẽ cùng với những chúng sanh khác
    

  


  
    
      གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། །
    


    
      nyi sum dün du ngön par jö na
    


    
      nếu đọc tụng hai, ba, và bảy lần.
    

  


  
    
      བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །
    


    
      bu dö pay ni bu top gyur shing
    


    
      Người mong muốn có con sẽ được con
    

  


  
    
      ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་འཐོབ། །
    


    
      nor dö pay ni nor nam nyi top
    


    
      ai muốn giàu sang sẽ được giàu sang,
    

  


  
    
      འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། །
    


    
      dö pa tam che top par gyur te
    


    
      Tất cả ước muốn sẽ được hoàn thành,
    

  


  
    
      བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། །
    


    
      gek nam me ching so sor jom gyur
    


    
      và những chướng ngại đều bị chế phục.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་སྟེ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའོ།
    


    Đây lời tán dương, Hai mươi mốt bài kệ tôn kính do Đấng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhựt Như Lai) đã dạy, được trích từ trong Mật giáo.

  





  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      BẢY ĐẤNG BẢO HỘ
    


    
      སྐྱབས་བདུན་མ།
    

  


  
    289
  


  
    
      མ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་ན། །
    


    
      ma kye wa me pay chö ying na
    


    
      Mẹ hiền trụ trong pháp giới bất sanh,
    

  


  
    
      ཡུམ་རྗེ་བཙུན་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་བཞུགས། །
    


    
      yum je tsün lha mo drol ma shuk
    


    
      Từ mẫu, Tôn nữ, Thiên Mẫu Tara.
    

  


  
    
      དེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྟེར་མ། །
    


    
      de sem chen kün la de ter ma
    


    
      Ngài ban hạnh phúc khắp cho chúng sanh.
    

  


  
    
      བདག་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      dak jik pa kün le kyap tu söl
    


    
      Cầu Ngài che chở con khỏi hiểm nghèo.
    

  


  
    
      རང་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར། །
    


    
      rang chö ku yin par ma she par
    


    
      Không nhận ra mình chính là Pháp thân Phật
    

  


  
    
      སེམས་ཉོན་མོངས་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །
    


    
      sem nyön mong wang du gyur pa yi
    


    
      tâm rơi vào mãnh lực của phiền não.
    

  


  
    
      མ་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །
    


    
      ma khor war khyam pay sem chen la
    


    
      Mẹ hiền, vì chúng sanh luân hồi trầm luân,
    

  


  
    
      ཡུམ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      yum lha mo khyö kyi kyap tu söl
    


    
      Thiên Mẫu, con cầu Ngài che chở chúng con
    

  


  
    
      ཆོས་སྙིང་ནས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པར། །
    


    
      chö nying ne gyü la ma kye par
    


    
      Không có chánh pháp trong tâm con và chúng sanh,
    

  


  
    
      ཐ་སྙད་ཚིག་གི་རྗེས་འབྲངས་ནས། །
    


    
      ta nye tsik gi je drang ne
    


    
      con mãi săn đuổi sáo ngữ và thuật ngữ
    

  


  
    
      གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བསླུས་པ་ལ། །
    


    
      drup ta ngen pay lü pa la
    


    
      và bị dối gạt bởi luận lý xấu xa,
    

  


  
    
      ཡུམ་ཡང་དག་གི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      yum yang dak gi lha mö kyap tu söl
    


    
      Thiên Mẫu con cầu Ngài che chở con.
    

  


  
    
      རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རང་གི་སེམས། །
    


    
      tok par ka wa rang gi sem
    


    
      Dù đã thấy được tâm con, nhưng khó chứng ngộ,
    

  


  
    
      མཐོང་ནས་གོམས་པར་མི་བྱེད་པར། །
    


    
      tong ne gom par mi che par
    


    
      chính con không quen với nó.
    

  


  
    
      བྱ་བ་ངན་པས་གཡེངས་པ་ལ། །
    


    
      ja wa ngen pay yeng pa la
    


    
      Con bị phân tâm bởi ác nghiệp.
    

  


  
    
      ཡུམ་དྲན་པའི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      yum dren pay lha mö kyap tu söl
    


    
      Thiên Mẫu chánh niệm, con cầu Ngài che chở.
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      སེམས་རང་བྱུང་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ། །
    


    
      sem rang jung nyi me ye she la
    


    
      Dù tâm con tự khởi, trí tuệ ban sơ bất nhị,
    

  


  
    
      གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས། །
    


    
      nyi su dzin pay bak chak kyi
    


    
      Vì tập khí nhị nguyên
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་བཅིངས་པ་རྣམས། །
    


    
      ji tar che kyang ching pa nam
    


    
      Bất kể những gì con làm, đều bị trói buộc.
    

  


  
    
      ཐུགས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      tuk nyi me kyi lha mö kyap tu söl
    


    
      Thiên Mẫu tâm bất nhị, con cầu Ngài che chở.
    

  


  
    
      ཡང་དག་གི་དོན་ལ་གནས་བྱས་ཀྱང༌། །
    


    
      yang dak gi dön la ne che kyang
    


    
      Dù con an trụ trong ý nghĩa chân thật,
    

  


  
    
      རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མི་ཤེས་པས། །
    


    
      gyu dre kyi ten drel mi she pe
    


    
      không nhận rõ nhân quả và duyên khởi
    

  


  
    
      ཤེས་བྱའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་ལ། །
    


    
      she jay dön la mong pa la
    


    
      Con không nhận biết những gì có thể biết.
    

  


  
    
      ཡུམ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      yum kün khyen gyi lha mö kyap tu söl
    


    
      Thiên Mẫu toàn trí, con cầu Ngài che chở.
    

  


  
    
      སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
    


    
      trö dral nam khay tsen nyi chen
    


    
      Không đa phức là đặc tính của hư không
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱིས། །
    


    
      tam che de dang yer me kyi
    


    
      mọi vật đều không tách rời nó
    

  


  
    
      ད་དུང་སློབ་མའི་གང་ཟག་ལ། །
    


    
      da dung lop may gang sak la
    


    
      Cho các chúng sinh vẫn đang học hỏi,
    

  


  
    
      ཡུམ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      yum dzok sang gye kyi kyap tu söl
    


    
      Thiên Mẫu, Đức Phật, con cầu Ngài che chở chúng con.
    

  


  
    
      ཞེས་པ་ཨེ་ཆུང་ཕུག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་སྐྱོབ་པ་རྗེ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་བདུན་ཞལ་གཟིགས་དུས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྐྱབས་བདུན་མར་གྲགས་པ་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་སོ།
    


    Trong hang đá Echung vua chánh pháp của ba cõi, Ngài Gyalwa Drikungpa, đấng che chở Jikten Sumgon, đã thấy bảy khuôn mặt của thánh Tara. Lúc đó Ngài đã khẩn cầu và được biết như là bảy che chở. Đó là bậc danh tiếng vang lừng của đại gia trì thù thắng.
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      TƯỚNG MẠO ĐOAN TRANG
    


    
      སྒྲོལ་བསྟོད་ལེགས་བྲིས་མ།
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      ན་མོ་ཨརྱ་ཏཱ་ར་ཡེ། རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ།
    


    NAMO ĀRYA TĀRAYE Bài kệ tướng mạo đoan trang là bài xưng tán của Thiên Mẫu Bhagavati
    

  


  
    
      འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      pak pa chen re sik wang chuk tuk jey ter la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Đức Quán Thế Âm, kho tàng của lòng từ bi.
    

  


  
    
      ལེགས་བྲིས་དཔལ་གྱི་བདག་པོ་གསེར་གྱི་མངལ། །
    


    
      lek dri pal gyi dak po ser gyi ngel
    


    
      Con kính lễ dưới chân Mẹ Tara, gót sen của hàng trăm chư thiên trang nghiêm
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་བླ་མ་གླང་གདོང་དཔལ་གྱི་མགྲིན། །
    


    
      lha yi la ma lang dong pal gyi drin
    


    
      như Tỳ ni thiên (Vishnu), Nữ thần Lakshmi (may mắn); Phạm thiên của thai tạng vàng, Brahspati vị đạo sư của chư thiên;
    

  


  
    
      པདྨོའི་གཉེན་སོགས་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་གྱིས། །
    


    
      pe moy nyen sok lha gyay tsuk gyen gyi
    


    Thần mặt voi Ganesh; cổ họng sáng chói Ishvara;


  


  
    
      ཞབས་པད་གུས་མཆོད་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      shap pe gü chö drol may shap la dü
    


    
      và Surya (nội thần của vua Đế thich), bạn của những hoa sen, và dâng cúng những vương miện của họ.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས། །
    


    
      tuk je chen poy tuk jey nam trul gyi
    


    
      Nhờ hoá thân kỳ diệu của Đại từ bi tâm (Mahakarunika),
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྣམས། །
    


    
      dü sum gyal way khyen tse nü pa nam
    


    
      Bậc trí tuệ, nhân từ, và năng lực của hết thảy chư Phật ba thời
    

  


  
    
      རབ་མཛེས་འཕྲིན་ལས་ལྷ་མོའི་སྐུར་བསྟན་ནས། །
    


    
      rap dze trin le lha moy kur ten ne
    


    
      Hóa hiện diệu dụng như Thiên nữ xinh đẹp
    

  


  
    
      ཕོངས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      pong pa kün kyop drol may shap la dü
    


    
      Con đảnh lễ dưới chân Mẹ Tara, Ngài che chở khỏi tất cả nghèo khốn.
    

  


  
    
      དབྱིངས་རིག་རྣམ་དག་པདྨའི་གདན་སྟེང་ན། །
    


    
      ying rik nam dak pe may den teng na
    


    
      Trên toà sen – ban trải giác ngộ hoàn toàn thanh tịnh –
    

  


  
    
      མར་གད་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། །
    


    
      mar ge dok chen shal chik chak nyi ma
    


    
      Ngài có màu ngọc lục bảo, một khuôn mặt và hai cánh tay.
    

  


  
    
      ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམས་ཞབས། །
    


    
      lang tso rap gye ye kyang yön kum shap
    


    An tọa trên đóa sen nở rộ tươi mới,chân phải duỗi thẳng và chân trái co lại.


  


  
    
      ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tap she sung drel ma la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài hợp nhất phương tiện và trí tuệ.
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      ནུ་འབུར་རབ་རྒྱས་ཟག་མེད་བདེ་བའི་གཏེར། །
    


    
      nu bur rap gye sak me de way ter
    


    
      Bộ ngực Ngài tròn đầy. Ngài là kho tàng an lạc vô nhiễm.
    

  


  
    
      ཞལ་རས་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །
    


    
      shal re da wa gye pay dzum kar chen
    


    
      Gương mặt Ngài như trăng rằm, nụ cười trong trắng.
    

  


  
    
      ཞི་བའི་ཉམས་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་ཡངས་མ། །
    


    
      shi way nyam den tuk jey chen yang ma
    


    
      Cử chỉ an hòa, ánh mắt từ bi vô hạn.
    

  


  
    
      སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་མཛེས་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      seng deng nak kyi dze ma khyö la dü
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, bậc tuyệt đẹp trong rừng gỗ chiên đàn
    

  


  
    
      གཡུ་ཡི་ལྗོན་ཤིང་ཡལ་ག་བརྐྱངས་འདྲ་བའི། །
    


    
      yu yi jön shing yal ga kyang dra way
    


    
      Như bụi cây màu ngọc lam có tàng rộng lớn,
    

  


  
    
      འཇམ་མཉེན་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །
    


    
      jam nyen chak ye chok jin chak gya ni
    


    
      bàn tay phải Ngài bằng phẳng, mịn trơn bắt mẫu Đà La ni pháp ấn quảng đại thù thắng,
    

  


  
    
      མཁས་རྣམས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ལ། །
    


    
      khe nam ngö drup chok gi ga tön la
    


    
      Như thể Ngài đang triệu tập các bậc đa văn
    

  


  
    
      མགྲོན་དུ་འབོད་འདྲ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      drön du bö dra khyö la chak tsal lo
    


    
      Đến lễ hội của đại thành tựu (siddhi). Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱིས། །
    


    
      chak yön kön chok sum tsön kyap jin gyi
    


    
      Bàn tay trái Ngài biểu hiện ba ngôi báu và ban bố che chở,
    

  


  
    
      འཇིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མཐོང་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །
    


    
      jik pa gya trak tong way kye wo nam
    


    
      cho biết rằng, “Ta, bậc vô uý, sẽ nhanh chóng che chở chúng sanh,
    

  


  
    
      མ་འཇིགས་ང་ཡིས་མྱུར་དུ་བསྐྱབ་བོ་ཞེས། །
    


    
      ma jik nga yi nyur du kyap po she
    


    
      Người đang đối mặt hàng trăm nguy hiểm.”
    

  


  
    
      གསལ་བར་མཚོན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      sal war tsön pa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཉིས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོས་མཚན་པ་ནི། །
    


    
      chak nyi ut pal ngön pö tsen pa ni
    


    
      Hai tay của Ngài tô điểm bởi những hoa sen xanh,
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་སྲིད་པའི་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པར། །
    


    
      dro kün si pay de la ma chak par
    


    
      như thể Ngài đang cổ vũ tất cả chúng sanh tinh tấn
    

  


  
    
      ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་དུ་ཞུགས་ཤིག་ཅེས། །
    


    
      tar pa chen poy drong du shuk shik che
    


    
      Bằng lời dạy: “Không bám víu những dục lạc sanh tử luân hồi.
    

  


  
    
      བརྩོན་པའི་ལྕག་གིས་བསྐུལ་འདྲ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      tsön pay chak gi kul dra khyö la dü
    


    
      Hãy nhập vào lâu đài giải thoát vĩ đại.” Con đảnh lễ Ngài.
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      པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་འོད་དཔག་མེད། །
    


    
      pe ma ra gay dang den ö pak me
    


    
      Đức Phật A Di Đà, có màu ngọc đỏ,
    

  


  
    
      མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །
    


    
      nyam shak dü tsi gang way lhung se nam
    


    
      tay cầm bình bát đầy ấp bất bửu tử (amrita) trụ trong thiền định,
    

  


  
    
      འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བས་སྤྱི་བོར་བརྒྱན། །
    


    
      chi me ngö drup tsöl way chi wor gyen
    


    
      Những trang nghiêm trên đầu Ngài, gia trì thành tựu (siddhi) bất tử.
    

  


  
    
      བདག་གི་འཆི་བདག་འཇོམས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      dak gi chi dak jom pa khyö la dü
    


    
      Con đảnh lễ Ngài chiến thắng tử thần của con.
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་མཐོ་རིས་བཟོ་བོའི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས། །
    


    
      tsok nyi to ri so woy du che kyi
    


    
      Nhờ hai tích luỹ của Ngài, đồ trang hoàng Ngài do Chư Thiên làm.

  


  
    
      གཞལ་མེད་ལྷ་ཡི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྣམས། །
    


    
      shal me lha yi yi shin nor bu nam
    


    
      Bao gồm những viên ngọc ước của Chư Thiên vô giá.

  


  
    
      མཛེས་མཛེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན། །
    


    
      dze dze chik tu dü pay yi trok gyen
    


    
      Làm say đắm, tụ hội tất cả các vẻ đẹp.
    

  


  
    
      ཀུན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kün gyi gyen pa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có tướng đoan trang.
    

  


  
    
      མར་གད་རི་བོས་འཇའ་ཚོན་གྱོན་པ་བཞིན། །
    


    
      mar ge ri woy ja tsön gyon pa shin
    


    
      Như hòn núi ngọc Lục bảo trang hoàng sắc cầu vồng,
    

  


  
    
      སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་གོས་ཀྱི་ག་ཤ་ཅན། །
    


    
      ku tö lha dze kö kyi ga sha chen
    


    
      phần thân trên của Ngài choàng đai vải Chư Thiên.

  


  
    
      ཕྲ་ཞིང་ལྡེམ་ལ་མཛེས་པའི་སྐེད་སྐབས་ནི། །
    


    
      tra shing dem la dze pay ke kap ni
    


    
      Thắt lưng Ngài mảnh khảnh, mềm mại, tuyệt đẹp
    

  


  
    
      པཉྩཱ་ལི་ཀའི་ཤམ་ཐབས་འཛིན་ལ་འདུད། །
    


    
      pe tsa li kay sham tap dzin la dü
    


    
      được choàng chiếc y panchalika. Con đảnh lễ Ngài.

  


  
    
      གཡས་ན་མྱ་ངན་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཅན། །
    


    
      ye na nya ngen me pay ö ser chen
    


    
      Bên phải Ngài là Nữ thần Mạt Lỵ Chi (Marichi), bậc diệt trừ khốn khổ.
    

  


  
    
      ཞི་བའི་ཉམས་ལྡན་གསེར་མདོག་ཉི་འོད་འཕྲོ། །
    


    
      shi way nyam den ser dok nyi ö trö
    


    
      Với cử chỉ an hòa, toả ánh sáng màu vàng sáng rực như mặt trời.

  


  
    
      གཡོན་ན་རལ་གཅིག་ནམ་མཁའི་མཛེས་པ་འཕྲོག །
    


    
      yön na ral chik nam khay dze pa trok
    


    
      Bên trái Ngài là Ekajati, có màu xanh vượt hơn vẻ đẹp bầu trời.
    

  


  
    
      ཁྲོ་ཆགས་བརྗིད་པའི་མཛེས་མ་དེ་ལ་འདུད། །
    


    
      tro chak ji pay dze ma de la dü
    


    
      Con đảnh lễ những bậc tuyệt đẹp uy nghi với thuộc tính phẫn nộ, giận dữ.
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      དྲུག་ལྡན་གླུ་དང་མཛེས་པའི་གར་ལ་མཁས། །
    


    
      druk den lu dang dze pay gar la khe
    


    
      Con dâng cúng các Thiên nữ khắp hư không,
    

  


  
    
      གདུགས་དཀར་རྔ་ཡབ་པི་ཝང་གླིང་བུ་སོགས། །
    


    
      duk kar nga yap pi wang ling bu sok
    


    
      Thiện xảo trong sáu loại nhạc, múa duyên dáng,
    

  


  
    
      རབ་འབྱམས་མཆོད་རྫས་འཛིན་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །
    


    
      rap jam chö dze dzin pay lha moy tsok
    


    
      Tay cầm lọng trắng, quạt, đàn luýt, ống sáo,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nam kha gang way chö la chak tsal lo
    


    
      và vô số phẩm vật khác. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      དཔལ་མོ་ལེགས་བརྗོད་མ་དང་རི་སྐྱེས་སོགས། །
    


    
      pal mo lek chö ma dang ri kye sok
    


    
      Nữ thần may mắn (Lakshmi), Đế thích (Shachi), Uma,
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་འཆི་མེད་བུ་མོ་སྟོང་དག་གིས། །
    


    
      yi ong chi me bu mo tong dak gi
    


    
      và hàng ngàn Thiên nữ bất tử quyến rũ khác
    

  


  
    
      ཁྱོད་དྲུང་བྲན་མོ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་དཀའ་བ། །
    


    
      khyö drung dren mo tsam yang top ka wa
    


    
      Thật xứng đáng là những người hầu hạ Ngài.
    

  


  
    
      མཛེས་སྡུག་ལྷ་མོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dze duk lha moy ku la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Thiên nữ tuyệt đẹp, quyến rũ.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་འཛིན་རྒྱས་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །
    


    
      tuk jey chu dzin gye pay long yang ne
    


    
      Từ những đám mây bao la tâm từ bi của Ngài
    

  


  
    
      གསུང་སྙན་ཚངས་དབྱངས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་སྒྲ་ཅན། །
    


    
      sung nyen tsang yang trin gyi nga dra chen
    


    
      vang ra lời du dương như tiếng Phạm thiên, nhịp trống của đám mây.
    

  


  
    
      གདུལ་བྱའི་འཛིན་མར་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆོས་ཆར། །
    


    
      dul jay dzin mar yen lak gye chö char
    


    
      Trận mưa khéo léo ngấm vùng đất của các đệ tử
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་འབེབས་མཁས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kün tu bep khe ma la chak tsal lo
    


    
      với nước mưa tám vị ngọt. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །
    


    
      she ja kün sik yön ten gya tsoy ter
    


    
      Tinh thông mọi pháp, Ngài là kho tàng, đại dương những phẩm chất.
    

  


  
    
      ཇི་བཞིན་མ་ལུས་བརྗོད་པར་སུ་ཡིས་ནུས། །
    


    
      ji shin ma lü jö par su yi nü
    


    
      Ngài có khả năng diễn đạt tất cả chúng.
    

  


  
    
      བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཐུགས། །
    


    
      lo drö tok me top chu nga way tuk
    


    
      Trí tuệ Ngài vô ngại. Tâm Ngài có mười lực.
    

  


  
    
      མཁྱེན་རབ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      khyen rap tar chin ma la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có trí tuệ hoàn hảo.
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      ཞི་བ་བརྙེས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་གཞན་དབང་གིས། །
    


    
      shi wa nye kyang tuk jey shen wang gi
    


    
      Dù Ngài đã đạt được an lạc, nhưng vì lòng từ bi thôi thúc
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །
    


    
      duk ngel gya tsoy jing way dro wa nam
    


    
      Ngài nhanh chóng cứu thoát, với bàn tay từ bi yêu thương,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མྱུར་དུ་འདྲེན་མཛད་མ། །
    


    
      tuk jey chak gi nyur du dren dze ma
    


    
      Những chúng sanh đang chìm đắm trong đại dương đau khổ.
    

  


  
    
      བརྩེ་བ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tse wa tar chin ma la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có lòng từ mẫn hoàn hảo
    

  


  
    
      ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་རྣམས། །
    


    
      shi gye wang dang drak poy trin le nam
    


    
      Ngài tự động, không ngừng,
    

  


  
    
      རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་དུས་ལས་མི་འདའ་བར། །
    


    
      gya tsoy lab shin dü le mi da war
    


    
      và không chậm trễ như những gợn sóng biển,
    

  


  
    
      ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཇུག་མཛད་མ། །
    


    
      lhün drup gyün mi che par juk dze ma
    


    
      khi tịnh hóa, trưởng dưỡng, thu hút và thúc đẩy.
    

  


  
    
      མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dze pa tar chin ma la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có pháp sự hoàn hảo.
    

  


  
    
      འཇིགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དང་འབྱུང་པོའི་གདོན། །
    


    
      jik chen duk ngel gye dang jung poy dön
    


    
      Từng ý niệm, Ngài che chở khỏi đại nguy hiểm,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་འཇིགས་པ་རྣམས། །
    


    
      nyön mong she jay drip pay jik pa nam
    


    
      Tám khổ, ma quỷ (bhuta) và những nguy hiểm
    

  


  
    
      ཁྱེད་ཞབས་དྲན་པའི་མོད་ལ་སྐྱོབ་མཛད་མ། །
    


    
      khye shap dren pay mö la kyop dze ma
    


    
      Của phiền não và sở tri chướng che mờ nhận thức.
    

  


  
    
      ནུས་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nü pa tar chin ma la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có năng lực hoàn hảo.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་སྐྱབས་འོས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུས་ཅན་རྣམས། །
    


    
      de tar kyap ö khyö kyi lü chen nam
    


    
      Con cầu nguyện Ngài, là nơi nương tựa chân thật, nhanh chóng che chở
    

  


  
    
      ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་དུས་མིན་འཆི་བ་དང༌། །
    


    
      ne rim dön gek dü min chi wa dang
    


    
      tất cả chúng sanh khỏi ốm đau, bệnh nhiễm,
    

  


  
    
      རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་སོགས། །
    


    
      mi lam ngen dang tsen ma ngen pa sok
    


    
      Yêu tinh, chướng ngại, chết bất đắc kỳ tử,
    

  


  
    
      འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་མྱུར་དུ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      jik pa kün le nyur du kyap tu söl
    


    
      giấc mơ không lành, điềm xấu và khỏi tất cả nguy hiểm.
    

  


  
    
      འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བའི་རི་སུལ་གནས་བཅས་ཏེ། །
    


    
      jik tsok ta way ri sul ne che te
    


    
      Nó sống trên những ngọn núi của ngã kiến,
    

  


  
    
      གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་སེམས་ཁེངས་ཤིང༌། །
    


    
      shen le chok tu dzin pay sem kheng shing
    


    
      tự mãn nghĩ rằng chính nó giỏi hơn người khác.
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      ཕ་རོལ་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་སྦར་ཁྱིམ་ཅན། །
    


    
      pa rol khye du sö pay bar khyim chen
    


    
      Có nanh vuốt làm ô danh người khác.
    

  


  
    
      ང་རྒྱལ་སེང་གེའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      nga gyal seng gey jik pa kyap tu sol
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi con sư tử kiêu ngạo sợ hãi
    

  


  
    
      དྲན་ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོས་མ་བཏུལ་ཞིང༌། །
    


    
      dren she chak kyu nön poy ma tul shing
    


    Không thể điều phục bởi giáo mác sắc bén của chánh niệm và tỉnh giác.


  


  
    
      འདོད་ཡོན་མྱོས་ཆུ་འཐུངས་པས་འཐོམས་པའི་མཐུས། །
    


    
      dö yön nyö chu tung pay tom pay tu
    


    
      Bị điên cuồng vì uống nước dục lạc làm say sưa.
    

  


  
    
      ལོག་པའི་ལམ་ཞུགས་གནོད་འཚེའི་མཆེ་བ་གཙིགས། །
    


    
      lok pay lam shuk nö tsey che wa tsik
    


    
      Chạy như người điên cuồng trên con đường sai lạc và nhe những răng nanh ác độc.
    

  


  
    
      གཏི་མུག་གླང་པོའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      ti muk lang poy jik pa kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi con voi ngu si sợ hãi.
    

  


  
    
      ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས། །
    


    
      tsul min yi che lung gi kül wa le
    


    
      Bị cuốn bởi ngọn gió hoạt động tâm thức sai lầm.
    

  


  
    
      ཉེས་སྤྱོད་དུད་སྤྲིན་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །
    


    
      nye chö dü trin trik pay long kyil na
    


    
      Thiêu đốt những đám mây bao la của làn khói tội lỗi.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་ནགས་ཚལ་བསྲེག་པའི་ནུས་པ་ཅན། །
    


    
      ge way nak tsal sek pay nü pa chen
    


    
      Có thể đốt cháy toàn bộ rừng thiện hạnh.
    

  


  
    
      ཞེ་སྡང་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      she dang me yi jik pa kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi ngọn lửa sân hận sợ hãi

  


  
    
      མ་རིག་འཐིབས་པོའི་ཁུང་དུ་མངོན་ཞེན་ཅིང༌། །
    


    
      ma rik tip poy khung du ngön shen ching
    


    
      Bám vào sào huyệt của bọn bất lương, vô minh dày đặc.
    

  


  
    
      གཞན་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་མཐོང་ཚེ་མི་བཟོད་པར། །
    


    
      shen jor pün tsok tong tse mi sö par
    


    
      Không thể chịu nổi sự thịnh vượng và thành công của người khác,
    

  


  
    
      གདུག་པའི་དུག་གིས་མྱུར་དུ་ཁྱབ་བྱེད་པའི། །
    


    
      duk pay duk gi nyur du khyap che pay
    


    
      Nhanh chóng gieo rắc chất độc nguy hiểm.
    

  


  
    
      ཕྲག་དོག་སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      trak dok drul gyi jik pa kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi con rắn ganh tỵ sợ hãi.
    

  


  
    
      བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པའི་འབྲོག་དགོན་འཇིགས་རུང་དང༌། །
    


    
      tul shuk men pay drok gön jik rung dang
    


    
      Ẩn nấp trong vùng hoang dã kinh khủng của giới thấp hèn
    

  


  
    
      རྟག་ཆད་མྱ་ངམ་ཐང་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང༌། །
    


    
      tak che nya ngam tang la rap gyu shing
    


    
      trong sa mạc của thường còn và đoạn diệt.
    

  


  
    
      297
    


    
      ཕན་བདེའི་གྲོང་དང་དགོན་པ་ཀུན་འཇོམས་པའི། །
    


    
      pen dey drong dang gön pa kün jom pay
    


    
      Phá huỷ lợi ích và hạnh phúc của thôn làng, tu viện.
    

  


  
    
      ལྟ་ངན་རྐུན་པོའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      ta ngen kun poy jik pa kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi kẻ cướp sợ hãi, tà kiến.
    

  


  
    
      མི་བཟད་སྲིད་པའི་བཙོན་ཁང་རྭ་བ་རུ། །
    


    
      mi se si pay tsön khang ra wa ru
    


    
      Giữ chúng sanh trong xiềng xích, không được tự do,
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་རང་དབང་མེད་པར་འཆིང་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      lü chen rang wang me par ching che ching
    


    
      trong ngục tù không thể chịu nổi của vòng sanh tử luân hồi.
    

  


  
    
      སྲེད་པའི་སྒོ་ལྕགས་དབྱེ་དཀས་འཁྱུད་པ་ཡི། །
    


    
      se pay go chak e kay khyü pa yi
    


    
      Bị nhốt chặn bởi ổ khóa của khát ái, rất khó mở tung.
    

  


  
    
      སེར་སྣའི་ལྕགས་སྒྲོག་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      ser nay chak drok jik pa kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi chuỗi tham lam sợ hãi.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་བརྒལ་དཀའ་སྲིད་པའི་རྒྱུན་ཕྱོགས་ཁྱེར། །
    


    
      shin tu gal ka si pay gyün chok khyer
    


    
      Cực kỳ khó vượt khỏi. Nó cuốn chúng ta vào vòng sanh tử luân hồi
    

  


  
    
      ལས་རླུང་དྲག་པོའི་རྐྱེན་དང་ཉེ་བ་ལས། །
    


    
      le lung drak poy kyen dang nye wa le
    


    
      Bởi vì nó gần gũi với ngọn gió mãnh liệt của nghiệp lực.
    

  


  
    
      སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་རབ་འཁྲུག་པའི། །
    


    
      kye ga na chiy ba long rap truk pay
    


    
      Bị khuấy đục những ngọn sóng của sanh, già, bệnh và chết.
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཆུ་བོའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      dö chak chu woy jik pa kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi dòng sông tham dục sợ hãi
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་མཁའ་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང༌། །
    


    
      kun tu mong pay kha la rap gyu shing
    


    
      Bay xuyên qua bầu trời của hoang mang
    

  


  
    
      ངེས་པ་དོན་དུ་གཉེར་ལ་ལྷག་པར་འཚེ། །
    


    
      nge pa dön du nyer la lhak par tse
    


    
      và tấn công những ai đang tìm cầu sự tối hậu.
    

  


  
    
      ཐར་པའི་སྲོག་ལ་རྒོལ་བའི་གདུག་པ་ཅན། །
    


    
      tar pay sok la göl way duk pa chen
    


    
      Hằn học và đe dọa đời sống giải thoát.
    

  


  
    
      ཐེ་ཚོམ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      te tsom sha say jik pa kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở chúng con khỏi con vật ăn thịt nghi ngờ sợ hãi.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །
    


    
      khyö la tö ching söl wa tap pay tü
    


    
      Nhờ tán thán của con và cầu nguyện Ngài
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༌། །
    


    
      dam chö drup pay gal kyen shi wa dang
    


    
      Nguyện xin Ngài làm an bình những gì làm trở ngại thực hành Chánh pháp
    

  


  
    
      ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་སོགས། །
    


    
      tse dang sö nam pal dang jor pa sok
    


    
      xin ban cho những che chở mà chúng con mong ước,
    

  


  
    
      མཐུན་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །
    


    
      tün pay kyen nam yi shin drup par dzö
    


    
      như đời sống, công đức, giàu sang và tài sản.
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      ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འགྲོ་བ་ཀུན། །
    


    
      shing chok de wa chen der dro wa kün
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh được vãng sanh cõi Tây phương Cực lạc.
    

  


  
    
      འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་པས་རྗེས་བཟུང་ནས། །
    


    
      dren pa ö pak me pey je sung ne
    


    
      Nguyện xin chúng con được chăm sóc bởi bậc hướng dẫn, Đức A Di Đà Phật.
    

  


  
    
      དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྤྱད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །
    


    
      ka wa gya trak je pa me par yang
    


    
      Không bị trải qua hàng trăm khổ hạnh,
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་རེག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyur du sang gye sa la rek gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con mau chóng chứng đạt Phật quả.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དང༌། །
    


    
      dak kyang tak tu tse rap dren pa dang
    


    
      Nguyện xin con luôn nhớ lại những kiếp sống quá khứ.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །
    


    
      jang chup sem dang nam yang min dral shing
    


    
      Nguyện xin con không bao giờ mất Bồ đề tâm.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་འཚོལ་བ་ལ། །
    


    
      gyal se chö pa lap chen tsol wa la
    


    
      Theo theo đuổi giới đức bao la của chư Bồ Tát.
    

  


  
    
      བརྩོན་འགྲུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་པར་ཤོག །
    


    
      tsön drü chu woy gyün shin ten par shok
    


    
      Nguyện xin tinh tấn của con tuôn chảy như dòng sông không cạn.
    

  


  
    
      རང་དོན་སྒྲུབ་ལ་ནམ་ཡང་མི་རེ་ཞིང༌། །
    


    
      rang dön drup la nam yang mi re shing
    


    
      Nguyện xin con không bao giờ mong cầu hoàn thành lợi ích cho chính mình.
    

  


  
    
      གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །
    


    
      shen dön ba shik drup la shöl wa dang
    


    
      Nguyện xin con hiến tận thân mình vì lợi ích tha nhân,
    

  


  
    
      སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སྨྲ་མཁས་བཟོད་པ་སོགས། །
    


    
      chen dang ngön she ma khe sö pa sok
    


    
      Nguyện xin con hoàn thành điều kiện làm lợi ích tha nhân,
    

  


  
    
      གཞན་དོན་བྱེད་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་བར་ཤོག །
    


    
      shen dön che pay kyen nam tsang war shok
    


    
      như cặp mắt, ngũ thông, ái ngữ và nhẫn nhục
    

  


  
    
      རབ་འབྱམས་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་ཀུན། །
    


    
      rap jam shing du gyal way dam chö kün
    


    Nguyện xin con không bao giờ nhút nhát khi ban trải chánh pháp thù thắng của Phật.


  


  
    
      རྒྱས་པར་བྱེད་ལ་ནམ་ཡང་མི་ཞུམ་ཞིང༌། །
    


    
      gye par che la nam yang mi shum shing
    


    
      Trải qua những cảnh giới vô cùng tận.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །
    


    
      tak tu sem chen kün dön drup pay chir

Để mãi mãi hoàn thành làm lợi ích cho tất cả chúng sanh,  

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyal way go pang de lak top gyur chik
    


    
      Nguyện xin con dễ dàng mau chóng chứng đạt Phật quả.
    

  


  
    
      རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོས་ཡུན་རིང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དབེན་གནས་ཐེག་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའོ།
    


    
      Lời tán thán Mẹ hiền, nữ tôn giả Tara của Khu rừng gỗ chiên đàn, có tên là Vương miện trang nghiêm của bậc Đa văn do Ngài tỳ kheo Shakya Gendun Drup Pal Zangpo viết tại Đại tháp giác ngộ, thành quách của Đại thừa sau một thời gian dài cầu nguyện.
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      TÁN THÁN ĐỨC QUAN ÂM TARA TRẮNG
    


    
      སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་བསྟོད་པ།
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      རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་བསྟོད་པ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པ་བཞུགས།
    


    
      Tán thán mẹ hiền Quan Âm Tara trắng do Ngài toàn trí Padma Karpo viết ra:
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་བདུད་རྩི་ཡི། །
    


    
      jik ten gön poy tuk jey dü tsi yi
    


    
      Mẹ hiền của chư Phật, Ngài là mặt trăng mọc từ đại dương
    

  


  
    
      ཆུ་གཏེར་གྱིས་སྤྲོས་ཟླ་བ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །
    


    
      chu ter gyi trö da wa gyal way yum
    


    
      bất bửu tử với lòng từ bi che chở thế gian.
    

  


  
    
      རྨོངས་པའི་མུན་འཕྲོག་སྙིང་སྟོབས་ཀུ་མུ་ཏ། །
    


    
      mong pay mün trok nying top ku mu ta
    


    
      Ngài xoá tan bóng tối hoang mang
    

  


  
    
      མ་ལུས་འབྱེད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ma lü che pa khyö la chak tsal lo
    


    
      và mở ra cho chúng con lòng dũng cảm như những hoa huệ ban đêm. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་ནི། །
    


    
      dri me chu shel nor buy tri shing ni
    


    
      Như cây leo pha lê trong suốt vô nhiễm
    

  


  
    
      ཧ་རི་ཙན་དན་དོག་པས་འཁྱུད་འདྲ་བའི། །
    


    
      ha ri tsen den dok pay khyü dra way
    


    
      bám chặt bởi cây gỗ đàn hương trắng,
    

  


  
    
      རབ་དཀར་ཡིད་འཕྲོག་སྒེག་མོའི་གཟུགས་འཛིན་མ། །
    


    
      rap kar yi trok gek moy suk dzin ma
    


    
      Thân Ngài trắng đẹp, quyến rũ và duyên dáng.
    

  


  
    
      བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་རྒྱས་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chu druk lang tso gye par chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài ở thời kỳ rực rỡ tuổi mười sáu thanh xuân.
    

  


  
    
      ནུ་འབུར་རྒྱས་པའི་དཔལ་འབྲས་ཀྱིས་དུད་པའི། །
    


    
      nu bur gye pay pal dre kyi dü pay
    


    
      Dáng Ngài thanh mảnh có bộ ngực tròn đầy lộng lẫy,
    

  


  
    
      ལུས་ཕྲ་མཛེས་སྡུག་གསར་པའི་འཁྲི་ཤིང་ནི། །
    


    
      lü tra dze duk sar pay tri shing ni
    


    
      Thân Ngài thon thả, xinh đẹp, quyến rũ như cây leo non.
    

  


  
    
      ཕྱག་ཞབས་ཆུ་སྐྱེས་རྒོད་པའི་གེ་སར་ལ། །
    


    
      chak shap chu kye gö pay ge sar la
    


    
      Đôi mắt như con ong chớp mở trong tim mỉm cười
    

  


  
    
      མིག་གི་བུང་བ་གཡོ་བར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      mik gi bung wa yo war chak tsal lo
    


    
      cùng với bàn tay và gót chân hoa sen của Ngài. Con đảnh lễ Ngài
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      རིན་ཆེན་མཐིང་གི་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་ཁོངས། །
    


    
      rin chen ting gi mu tik do shal khong
    


    
      Như những viên ngọc xanh đặt bên trong những ngọc trai
    

  


  
    
      སྤྲས་འདྲའི་འོད་ཅན་སྤྱན་གསུམ་རི་དྭགས་མོ། །
    


    
      tre dray ö chen chen sum ri dak mo
    


    
      Ngài có ba con mắt chiếu diệu.
    

  


  


    
      འགྱིང་བའི་འགྲོས་ཀྱིས་གླང་པོ་དམན་བྱེད་པ། །
    


    
      gying way gyö kyi lang po men che pa
    


    
      Dáng đi như con hươu uyển chuyển
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་སྙིང་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      yi ong dze pay nying por chak tsal lo
    


    
      hơn cả con voi oai vệ. Con đảnh lễ Ngài, cội nguồn của sắc đẹp.
    

  


  
    
      རྟག་པར་འཛུམ་པས་མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་ལ། །
    


    
      tak par dzum pay chu yi yal dap la
    


    
      Ngài luôn mỉm cười, đôi môi như những cánh hoa xinh đẹp,
    

  


  
    
      མུ་ཏིག་འབྲས་བུ་ཆགས་པའི་བྱུ་རུའི་འོད། །
    


    
      mu tik dre bu chak pay ju ruy ö
    


    
      như san hô chiếu sáng bao quanh ngọc trai.
    

  


  
    
      མཛེས་པར་འགོད་ལ་ཤངས་རྒྱུད་ཡིད་རིས་ཀྱིས། །
    


    
      dze par gö la shang gyü yi ri kyi
    


    
      Mũi Ngài có hình dáng rất đẹp
    

  


  
    
      འབད་པས་བཟོས་འདྲ་གང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      be pe sö dra gang la chak tsal lo
    


    
      như thể được tạo ra từ tâm thức. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་རྣམས་དང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི། །
    


    
      rin chen nam dang me tok gi gyen pay
    


    
      Tóc Ngài được bện thành một búi,
    

  


  
    
      ལན་བུ་གཅིག་པའི་ཟུར་ཕུད་མཐོན་མཐིང་གིས། །
    


    
      len bu chik pay sur pü tön ting gi
    


    
      được trang điểm bởi ngọc quý và hoa,
    

  


  
    
      སྤྲིན་གསར་ཚོགས་ལ་གདེངས་པ་རྨ་བྱ་ཡི། །
    


    
      trin sar tsok la deng pa ma cha yi
    


    
      Phô bày như đuôi công xinh đẹp
    

  


  
    
      མཇུག་མའི་མཛེས་སྡུག་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      juk may dze duk dzin la chak tsal lo
    


    
      khi những đám mây vừa mới tụ hội. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་ཅོད་པན་གྱིས། །
    


    
      nyi may ö ser den pay chö pen gyi
    


    
      Ngài trang nghiêm bởi vương miện với những tia sáng mặt trời
    

  


  
    
      ལེགས་སྤྲས་སྙན་གོང་ཨུཏྤལ་མཐིང་ཁའི་རྒྱན། །
    


    
      lek tre nyen gong ut pal ting khay gyen
    


    
      đôi tai Ngài trang điểm hoa sen xanh nở rộ.
    

  


  
    
      ཆུ་ཤེལ་ལྗོན་པའི་ཡལ་ག་ཁུ་བྱུག་གི །
    


    
      chu shel jön pay yal ga khu chuk gi
    


    
      Xinh đẹp như cánh chim cu xòe ra
    

  


  
    
      གཤོག་པ་བརྐྱངས་པས་མཛེས་འདྲར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      shok pa kyang pay dze drar chak tsal lo
    


    
      đậu trên cành cây pha lê. Con đảnh lễ Ngài
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      རྣ་རྒྱན་རིན་ཆེན་རབ་འབར་འགྲམ་པ་ལ། །
    


    
      na gyen rin chen rap bar dram pa la
    


    
      Đôi khoen ngọc quý của Ngài chiếu sáng.
    

  


  
    
      ཡ་མཚན་འོད་རིས་ཅི་ཡང་བྲི་བ་ནི། །
    


    
      ya tsen ö ri chi yang dri wa ni
    


    
      Soi sáng đôi má Ngài
    

  


  
    
      མཁུར་ཚོས་དཀར་དམར་མདངས་ཀྱིས་ཡིད་འོང་ལ། །
    


    
      khur tsö kar mar dang kyi yi ong la
    


    
      Đua cùng sắc đẹp tuyệt trần
    

  


  
    
      ངལ་བས་འགྲན་པར་བགྱིད་དེར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ngel way dren par gyi der chak tsal lo
    


    
      với làn da ửng hồng. Con đảnh lễ Ngài.

  


  
    

    
      མགུལ་ན་མུ་ཏིག་ཆུན་པོའི་རྒྱུན་དག་ནི། །
    


    
      gul na mu tik chun poy gyün dak ni
    


    
      Những sợi dây hạt ngọc trai kết thành chùm lớn trang điểm quanh cổ Ngài,
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་རགས་པས་མཚན་མོའི་དཔལ་གྱུར་པའི། །
    


    
      shin tu rak pay tsen moy pal gyur pay
    


    
      lấn át cả ánh sáng rực rỡ ban đêm,
    

  


  
    
      ཟླ་བའི་དཀར་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་པ་ལྟས། །
    


    
      da way kar wa ma lü trok pa te
    


    
      Và ánh bạc bạc của mặt trăng.
    

  


  
    
      བརྒྱན་ཅིང་བརྒྱན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyen ching gyen pa khyö la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài trang nghiêm bởi chúng.
    

  


  
    
      དཔུང་རྒྱན་གདུ་བུ་ངུར་བའི་འཕྲེང་རྒྱུ་བ། །
    


    
      pung gyen du bu ngur way treng gyu wa
    


    
      Vòng đeo chân và tay Ngài giống như đàn ngỗng vàng
    

  


  
    
      དོ་ཤལ་གངྒཱའི་ལྦུ་བ་རབ་གསལ་གྱིས། །
    


    
      do shal gang gay bu wa rap sal gyi
    


    
      chuỗi hạt biểu hiện nét đẹp như bọt sủi trắng xóa.
    

  


  
    
      མཛེས་ཤིང་རྒོད་པ་ལྷ་ཡི་རི་བོ་ནི། །
    


    
      dze shing gö pa lha yi ri wo ni
    


    
      Sắc đẹp của chúng vượt trội hơn sự lộng lẫy của

  


  
    
      གཟི་བྱིན་མཚུངས་མེད་པ་དེར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      si jin tsung me pa der chak tsal lo
    


    
      ngay cả những ngọn núi Chư thiên. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཛམྦུ་ན་དཱའི་དྲིལ་ཆུང་སྒྲ་འབྱིན་པའི། །
    


    
      dzam bu na day dril chung dra jin pay
    


    
      Dây đai Ngài có những ngọc quý chiếu sáng và chiếc chuông nhỏ.
    

  


  
    
      འོད་ཟེར་རབ་རྒྱས་ནོར་བུའི་སྐ་རགས་དང༌། །
    


    
      ö ser rap gye nor buy ka rak dang
    


    
      Bằng vàng của Diêm phù đề rung leng keng.
    

  


  
    
      མཛེས་འཛུམ་རླབས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་གོས་བཟང་གིས། །
    


    
      dze dzum lap kyi suk nyen gö sang gi
    


    
      Ngài cũng trang hoàng vải lụa đẹp với những gợn sóng nhiều kiểu.
    

  


  
    
      རྣམ་མཛེས་སྒྲོལ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nam dze drol ma de la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, Mẹ hiền Tara.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ཨུཏྤ་ལའི། །
    


    
      chak ye chok jin yön pa ut pa lay
    


    
      Tay phải Ngài đặt xuống, tay trái cầm cành hoa sen xanh nở rộ.
    

  


  
    
      སྡོང་བུ་འཛིན་ཅིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ངང་མོ་ནི། །
    


    
      dong bu dzin ching kyil trung ngang mo ni
    


    
      Ngồi kiết già như con thiên nga trong hồ,
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      པད་དཀར་མྱུ་གུས་མཚན་པའི་ཟླ་བ་མཚོར། །
    


    
      pe kar nyu gü tsen pay da wa tsor
    


    
      Ngài an toạ trên mặt trăng tựa vào thân hoa sen trắng.
    

  


  
    
      མཛེས་པས་རྣམ་པར་རོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dze pey nam par rol la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có sắc đẹp quyến rũ.
    

  


  
    
      དུས་མིན་འཆི་བ་ནད་དང་འཇིགས་པ་བརྒྱད། །
    


    
      dü min chi wa ne dang jik pa gye
    


    
      ý niệm của Ngài xua tan
    

  


  
    
      དྲན་པས་ཡུད་ཙམ་ཉིད་ལ་སེལ་བགྱིད་པའི། །
    


    
      dren pay yü tsam nyi la sel gyi pay
    


    
      cái chết bất đắc dị tử, bệnh tật và tám hiểm nguy.
    

  


  
  

    
      ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཐུགས་ཀ་རྣམ་མཛེས་པའི། །
    


    
      yi shin khor lö tuk ka nam dze pay
    


    
      Trái tim Ngài tô nguyeem với bánh xe ước nguyện.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dü sum gyal way yum la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, Mẹ của hết thảy chư Phật ba thời.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོངས་རྣམས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི། །
    


    
      chok kyi khong nam dri me ö ser gyi
    


    
      Đức Tôn nữ, Ngài tràn ngập khắp muôn phương.
    

  


  
    
      བདུད་རྩིའི་རྦ་རླབས་ཀྱིས་འགེངས་བཅོམ་ལྡན་མ། །
    


    
      dü tsiy bar lap kyi geng chom den ma
    


    
      Với những tia sáng vô nhiễm, các gợn sóng nước bất bửu tử (amrita).
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དག་གིས་བདག་ཅག་གི །
    


    
      khyö kyi ka drin dak gi dak chak gi
    


    
      Nhờ lòng từ mẫn bao la của Ngài,
    

  


  
    
      ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛོད། །
    


    
      yi la dö pa tam che drup par dzö
    


    
      Nguyện xin tất cả ước nguyện chúng con được viên mãn
    

  


  
    
      དད་པའི་ཐལ་སྦྱར་མཆི་མས་མིག་བརླན་ཅིང༌། །
    


    
      de pay tal jar chi may mik len ching
    


    
      Nhờ niềm tin vững chắc, bàn tay chắp lại và đôi mắt con ướt đẫm những giọt lệ tuôn trào.
    

  


  
    
      གདུང་བས་ཡིད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ང་རོ་ནི། །
    


    
      dung we yi kul sol dep nga ro ni
    


    
      Con khẩn cầu Ngài, nguyện cầu của con là tiếng rống như tiếng kêu vang của loài chim biển (kurati)
    

  


  
    
      ཀུ་ར་རི་བཞིན་སྒྲོག་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན། །
    


    
      ku ra ri shin drok la tuk jey chen
    


    
      Xin đoái thương con với đôi mắt từ bi thương yêu bao la vô hạn.
    

  


  
    
      གཟིགས་ལ་ལེ་ལོ་མ་མཛད་བཅོམ་ལྡན་མ། །
    


    
      sik la le lo ma dze chom den ma
    


    
      Đức tôn nữ, xin đừng giải đãi.
    

  


  
    
      ཞེས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་དུས་ཆེན་ལ་དད་པའི་བློས་སྦྱར་བའོ།
    


    
      Được viết ra với niềm tin trong buổi lễ mầu nhiệm của Đức Phật.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      ÁNH SÁNG GIA TRÌ: TÁN THÁN THIÊN NỮ SARASVATI
    


    
      དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ།
    

  


  
    303
  


  
    
      མཁྱེན་བཟང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པདྨ་དང༌། །
    


    
      khyen sang rap tu gye pay pe ma dang
    


    
      Dáng yêu kiều trên tòa sen nở rộ,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འགྱིང༌། །
    


    
      tuk je dri me da way den la gying
    


    
      trí tuệ hoàn hảo, mặt trăng từ bi vô nhiễm,
    

  


  
    
      སྒྲ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་པི་ཝང་གསུང་སྙན་གྱིས། །
    


    
      dra yang gya tsoy pi wang sung nyen gyi
    


    
      âm thanh đàn luýt ngọt ngào, đại dương giai điệu
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་དབུགས་སྦྱིན་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      kham sum uk jin lha mo khyö la dü
    


    
      Thiên nữ, Ngài truyền cảm hứng ba cõi. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      རབ་མཛེས་བུ་མོ་གངས་རིའི་མདངས་འཕྲོག་མ། །
    


    
      rap dze bu mo gang riy dang trok ma
    


    
      Trinh nữ xinh đẹp nhất, Ngài tỏa ánh sáng rạng ngời
    

  


  
    
      ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་སྒྲེང༌། །
    


    
      shal chik chak nyi dri say pi wang dreng
    


    
      như hòn núi tuyết bao phủ. Ngài có một khuôn mặt, hai tay,
    

  


  
    
      བུང་བ་གཞོན་ནུ་གཡོ་བའི་པད་ཚལ་གྱི། །
    


    
      bung wa shön nu yo way pe tsal gyi
    


    
      Đánh đàn luýt Càn thát bà. Ngài như thiên nga cõi trời
    

  


  
    
      ངང་པའི་བུ་མོ་དང་འདྲ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      ngang pay bu mo dang dra khyö la dü
    


    
      Trong vườn sen kêu líu lo cùng với những con ong bé xíu. Con kính lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཤེལ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་རླུང་གིས་བསྐྱོད་འདྲ་མ། །
    


    
      shel gyi tri shing lung gi kyö dra ma
    


    
      Ngài như cây leo pha lê chuyển mình trước gió.
    

  


  
    
      མཐོ་རིས་མཛེས་མ་སྟོང་ཕྲག་འཚོགས་ན་ཡང༌། །
    


    
      to ri dze ma tong trak tsok na yang
    


    
      Ngay cả hàng ngàn tiên nữ từ cõi cao hơn tụ hội,
    

  


  
    
      གང་གི་མདུན་ན་བྲན་མོ་ལྟར་སྤྱོད་པའི། །
    


    
      gang gi dün na dren mo tar chö pay
    


    
      họ chỉ xứng đáng là những người hầu Ngài.
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་མིག་གི་བདུད་རྩི་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      yi ong mik gi dü tsi khyö la dü
    


    
      Con kính lễ Ngài, làm mát dịu đôi mắt như bất bửu tử (amrita).
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཟླ་ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་དཀར་ཅན། །
    


    
      dri me da shal dzum pay dang kar chen
    


    Khuôn mặt Ngài như vầng trăng vô nhiễm, tỏa tia sáng trắng với nụ cười.


  


  
    
      མཁུར་ཚོས་ཉི་མ་འཆར་བའི་མདངས་དམར་ཞིང༌། །
    


    
      khur tsö nyi ma char way dang mar shing
    


    
      Đôi má Ngài đỏ như mặt trời mọc.
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      མཐོན་མཐིང་མིག་གི་ཨུཏྤལ་དཀྱུས་རིང་མ། །
    


    
      tön ting mik gi ut pal kyü ring ma
    


    
      Đôi mắt xanh sâu thẳm tròn xoe như sen xanh nở rộ.
    

  


  
    
      རབ་བཀྲའི་ཟུར་མིག་གཡོ་མཛད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      rap tray sur mik yo dze khyö la dü
    


    
      Con đảnh lễ Ngài nhìn sáng ngời khắp mọi hướng.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཟུར་ཕུད་རྣ་རྒྱན་རབ་འབར་ཞིང༌། །
    


    
      rin chen sur pü na gyen rap bar shing
    


    
      Búi tóc và đôi tai Ngài chiếu sáng ngọc quý.
    

  


  
    
      དྲི་ཞིམ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་མཛེས་བྱས་པས། །
    


    
      dri shim me tok treng way dze che pay
    


    
      Ngài xinh đẹp với những tràng hoa thơm ngát.
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་མིག་སྨན་མདོག་ཅན་ལྷས་མ་ནི། །
    


    
      yi ong mi men dok chen lhe ma ni
    


    
      Bím tóc Ngài đen nhánh như nhung.
    

  


  
    
      འོད་གསལ་རྨ་བྱའི་མདོག་མཛེས་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      ö sal ma jay dok dze khyö la dü
    


    
      Chúng chiếu sáng và xinh đẹp như sắc màu con công. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ཡོངས་འདུའི་ཚལ་ནས་དེ་རིང་འོངས་གྱུར་པའི། །
    


    
      yong duy tsal ne de ring ong gyur pay
    


    
      Đôi tai Ngài tô điểm hoa sen xanh nở rộ
    

  


  
    
      ཨུཏྤལ་སྔོན་པོས་སྙན་གོང་བརྒྱན་པ་ནི། །
    


    
      ut pal ngön poy nyen gong gyen pa ni
    


    
      vừa mới được chọn lọc từ vườn của Parijata
    

  


  
    
      ཆུ་ཤེལ་ལྗོན་པའི་ཡལ་འདབ་ཁུ་བྱུག་གི །
    


    
      chu shel jön pay yal dap khu juk gi
    


    
      Ngài xinh đẹp như chim cu xòe cánh
    

  


  
    
      གཤོག་པ་བརྐྱངས་པས་མཛེས་འདྲ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      shok pa kyang pey dze dra khyö la dü
    


    
      đậu trên nhánh cây pha lê. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་རྣ་ཆ་མ་ལུས་གྲོལ་བྱས་ནས། །
    


    
      rin chen na cha ma lü drol che ne
    


    
      Đôi khoen quý giá đeo ở đôi tai
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱི་སྙན་གྱི་དྲུང་དུ་འཁོད་པ་ན། །
    


    
      khyö kyi nyen gyi drung du khö pa na
    


    
      dài thòng đến cổ Ngài,
    

  


  
    
      མགུལ་བ་དང་ནི་མགྲིན་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱི། །
    


    
      gul wa dang ni drin pay gyen nam kyi
    


    
      Chạm với vòng đeo cổ như thể ôm lấy bàn tay
    

  


  
    
      ལག་སྦྲེལ་ཕྲེང་བས་རབ་བསྐོར་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      lak drel treng way rap kor khyö la dü
    


    
      bao quanh Ngài. Con đảnh lễ Ngài.
    

  


  
    
      ནུ་འབུར་ཟླུམ་རྒྱས་གངས་རི་རྣམ་གཉིས་ཀྱི། །
    


    
      nu bur dum gye gang ri nam nyi kyi
    


    
      Ngực Ngài tròn trịa, đầy đặn như hai núi phủ đầy tuyết
    

  


  
    
      སྟེང་ནས་སྟོད་གཡོགས་རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་གཡོ། །
    


    
      teng ne tö yok rap kar chu dzin yo
    


    
      Được trùm áo choàng những làn mây trắng
    

  


  
    
      ངོས་ནས་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་ཆུན་པོ་འབབ། །
    


    
      ngö ne mu tik do shel chün po bap
    


    
      Thòng xuống chuỗi hạt với nạm ngọc trai.
    

  


  
    
      རྔ་ཡབ་དང་བས་རབ་བརྟེན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      nga yap dang way rap ten khyö la dü
    


    
      Con đảnh lễ Ngài có quạt lấp lánh
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      ཨུཏྤལ་དྲི་ལྡན་ལྟེ་བའི་རྫིང་བུའི་འགྲམ། །
    


    
      ut pal dri den te way dzing buy dram
    


    
      Lỗ rốn Ngài như hoa sen xanh thơm ngát,
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་སྐ་རགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བས་མཛེས། །
    


    
      ser gyi ka rak nor buy treng way dze
    


    
      bờ rốn trang điểm chuông vàng và những dây ngọc quý.
    

  


  
    
      རབ་བཀྲ་ནོར་བུས་མཚན་པའི་ཤམ་ཐབས་ནི། །
    


    
      rap tra nor bü tsen pay sham tap ni
    


    
      Váy Ngài nhiều màu sắc kết những ngọc quý.
    

  


  
    
      དལ་བར་འཛིན་མཛད་མཛེས་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
    


    
      dal war dzin dze dze ma khyö la dü
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, bậc tuyệt đẹp trang hoàng khéo léo
    

  


  
    
      འོག་ནས་ཀླུ་མོས་ཆབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །
    


    
      ok ne lu mö chap kyi gya tsö chö
    


    
      Bên dưới, những Long nữ (naginis)
    

  


  
    
      ངོས་ནས་གྲུབ་པས་མཛེས་པའི་རྔ་ཡབ་གཡོབ། །
    


    
      ngö ne drup pe dze pay nga yap yop
    


    
      Phía bên, các thành tựu giả (Siddha)
    

  


  
    
      མདུན་ནས་རིག་འཛིན་བུ་མོས་སིལ་སྙན་འཁྲོལ། །
    


    
      dün ne rik dzin bu mö sil nyen tröl
    


    
      Phía trước, những trinh nữ bạch hào (vidyadhara) đánh những chũm chọe.
    

  


  
    
      སྨིན་ལེགས་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །
    


    
      min lek kün gyi tso mo khyö la dü
    


    
      Con tán thán Ngài đẹp nhất trong tất cả.
    

  


  
    
      གཡས་ནས་མི་འམ་ཅི་ཡིས་གླུ་དབྱངས་ལེན། །
    


    
      ye ne mi am chi yi lu yang len
    


    
      Bên phải Ngài, các Khẩn na la (kinnara) hát những bài nhạc du dương.
    

  


  
    
      གཡོན་ནས་དྲི་ཟའི་དགའ་མས་པི་ཝང་སྒྲེང༌། །
    


    
      yön ne dri say ga me pi wang dreng
    


    
      Bên trái Ngài, những trinh nữ Càn thát bà (gandharva) quyến rũ đánh đàn luýt.
    

  


  
    
      རྒྱབ་ནས་འཆི་མེད་བུ་མོས་གདུགས་དཀར་འཛིན། །
    


    
      gyap ne chi me bu mö duk kar dzin
    


    
      Bên cạnh Ngài, những trinh nữ bất tử cầm lọng trắng.
    

  


  
    
      ནུས་ལྡན་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །
    


    
      nü den kün gyi tso mo khyö la dü
    


    
      Con tán thán Ngài, quyền lực đứng đầu trong tất cả.
    

  


  
    
      བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་ཆགས་པའི་ཉམས་ལྡན་མ། །
    


    
      chu druk lang tso chak pay nyam den ma
    


    
      Trinh nữ mười sáu tuổi quyến rũ, con ngắm nhìn không bao giờ thoả mãn
    

  


  
    
      ལྟ་བས་མི་ངོམས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །
    


    
      ta way mi ngom ye she gyu may ku
    


    
      huyễn thân của trí tuệ ban sơ của Ngài
    

  


  
    
      དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཀུན་སྟེར་མ། །
    


    
      dren pa tsam gyi de wa kün ter ma
    


    
      Chỉ nghĩ đến Ngài, khiến mang lại an lạc.
    

  


  
    
      ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་འདུད། །
    


    
      lhak pay lha mo yang chen ma la dü
    


    
      Con kính lễ Sarasvati, Thiên nữ tôn kính.
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      འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གསུང་རབ་མ་ལུས་པ། །
    


    
      dro wa kün la sung rap ma lü pa
    


    
      Ban cho con năng lực giảng giải rõ ràng
    

  


  
    
      གསལ་བར་འཆད་པའི་སྤོབས་པ་བདག་ལ་སྩོལ། །
    


    
      sal war che pay pop pa dak la tsöl
    


    
      tất cả những lời dạy cho chúng sanh.
    

  


  
   

    
      མཁས་པའི་མདུན་སར་ཕྱིར་རྒོལ་ཕམ་བྱེད་པའི། །
    


    
      khe pay dün sar chir göl pam che pay
    


    
      Ban cho con năng lực tranh luận chiến thắng
    

  


  
    
      རྣམ་རྒྱལ་རྩོད་པའི་སྤོབས་པ་བདག་ལ་སྩོལ། །
    


    
      nam gyal tsö pay pop pa dak la tsöl
    


    
      trước hiện diện của bậc đa văn
    

  


  
    
      ཚིག་དང་ངག་གི་སྦྱོར་བ་དྲི་མེད་པའི། །
    


    
      tsik dang ngak gi jor wa dri me pay
    


    
      Ban cho con khả năng viết hàng trăm luận thuyết
    

  


  
    
      གཞུང་བརྒྱ་རྩོམ་པའི་སྤོབས་པ་བདག་ལ་སྩོལ། །
    


    
      shung gya tsom pay pop pa dak la tsöl
    


    
      với những danh từ và ngôn ngữ vô nhiễm,
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་དགེ་བ་གང་ཡིན་པས། །
    


    
      de tar tö pay ge wa gang yin pay
    


    
      Xuyên qua công hạnh tán thán Ngài như vậy,
    

  


  
    
      བདག་ནི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ཤོག །
    


    
      dak ni chok le nam par gyal war shok
    


    
      Nguyện xin con chiến thắng khắp tất cả các phương
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །
    


    
      tse rap kün tu khye kyi je sung ne
    


    
      Trong mọi kiếp sống nguyện xin Ngài che chở cho con.
    

  


  
    
      འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      jam pal yang kyi go pang nyur top shok
    


    
      Nguyện xin con mau chóng chứng đạt quả Đức Văn Thù Bồ Tát,
    

  


  
    
      འདི་ནི་འཛིན་ནམ་འཆང་ངམ་ཀློག་ཀྱང་རུང༌། །
    


    
      di ni dzin nam chang ngam lok kyang rung
    


    
      Đối với những ai ghi nhớ, giữ gìn hay đọc kệ này,
    

  


  
    
      དགེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ge lek yar ngoy da tar gye che shok
    


    
      Nguyện xin giới hạnh và thiện lành tròn đầy như mặt trăng.
    

  


  
    
      ཅེས་པ་འདིའང་དཔལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པཎྜི་ཏ་དབྱངས་ཅན་དགའ་བས་མཛད་པའོ།
    


    
      Bài này do Ngài Pal Yangchen Gawa, học giả chiến thắng khắp các phương viết ra.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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       BẢY DÒNG CẦU NGUYỆN CỦA NGÀI GURU
    


    
      གུ་རུ་པདྨའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས།
    

  


  
    307
  


  
    
      ཧཱུྃ༔
    


    
      hūṃ
    


    
      hūṃ
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
    


    
      or gyen yul gyi nup jang tsam
    


    
      Từ miền Tây bắc xứ Udiyana
    

  


  
    
      པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
    


    
      pe ma ge sar dong po la
    


    
      nơi những nhụy hoa sen
    

  


  
    
      ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
    


    
      yam tsen chok gi ngö drup nye
    


    
      Ngài đã chứng ngộ vô thượng Bồ đề
    

  


  
    
      པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
    


    
      pe ma jung ne she su drak
    


    
      được biết là bậc từ hoa sen hóa sanh
    

  


  
    
      འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
    


    
      khor du khan dro mang poy kor
    


    Cùng vô số không hành mẫu vây quanh

  


  
    
      ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
    


    
      khye kyi je su dak drup kyi
    


    
      Chúng con thực hành theo tấm gương Ngài
    

  


  
    
      བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
    


    
      jin gyi lap chir shek su söl
    


    
      và thỉnh cầu Ngài quang lâm gia trì cho chúng con.
    

  


  
    
      གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      guru padma siddhi hūṃ
    


    
      guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN CÁC BẬC BỔN TÔN NẮM GIỮ CHÁNH PHÁP TÂY TẠNG SỐNG TRƯỜNG THỌ
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
       KHẨN CẦU ĐOẠN TRỪ CHƯỚNG NGẠI
    


    
      གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།
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      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      chö ku nang wa ta ye la sol wa dep
    


    
      Con thành kính khẩn cầu Pháp thân Đức Phật A Di đà,
    

  


  
    
      ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      long ku tuk je chen po la sol wa dep
    


    
      Con thành kính khẩn cầu Báo thân Đức Đại Bi Tâm (Quán Thế Âm),
    

  


  
    
      སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      trul ku pe ma jung ne la sol wa dep
    


    
      Con thành kính khẩn cầu Hóa thân Đức Liên Hoa Sanh

  


  
    
      བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔
    


    
      dak gi la ma ngo tsar trul pay ku
    


    
      Bậc Thượng Sư của con, Hóa thân huyền diệu
    

  


  
    
      རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔
    


    
      gya gar yul du ku trung tö sam dze
    


    
      Ngài đã sinh ra ở Ấn Độ, thực hành nghe và suy ngẫm.
    

  


  
    
      བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔
    


    
      bö yul ü su shal jön drek pa tul
    


    Ngài đã đến trung tâm Tây Tạng và hàng phục những thế lực ma quỷ.


  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔
    


    
      or gyen yul du ku shuk dro dön dze
    


    
      An trú ở Uddhiyana, Ngài làm lợi ích chúng sanh.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      Với lòng từ bi xin Ngài gia trì
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      hướng chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con quyền năng hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại cho chúng con.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
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      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      སྐུ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚེ༔
    


    
      ku yi ngo tsar tong way tse
    


    
      lần đầu tiên được nhìn thấy thân Ngài kỳ diệu
    

  


  
    
      གཡས་པས་རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔
    


    
      ye pay ral driy chak gya dze
    


    
      Bàn tay phải bắt ấn gươm đao.
    

  


  
    
      གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔
    


    
      yön pay guk pay chak gya dze
    


    
      Bàn tay trái bắt ấn triệu thỉnh
    

  


  
    
      ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གྱེན་ལ་གཟིགས༔
    


    
      shal dre che tsik gyen la sik
    


    
      Với miệng mở to, răng nanh lồ lộ và mắt Ngài nhìn lên trên.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་བའི་མགོན༔
    


    
      gyal way dung dzin dro way gön
    


    
      Gyalwey Dungdzin, bậc che chở chúng sanh.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      Vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚེ༔
    


    
      dam chö rin chen sen pay tse
    


    
      Khi lắng nghe chánh pháp quý báu.
    

  


  
    
      སྐུ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔
    


    
      ku sal ö ser dang dang den
    


    
      Thân Ngài chói ngời và toả những tia sáng rực rỡ.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་བསྣམས༔
    


    
      chak ye de nö lek bam nam
    


    
      Bàn tay phải Ngài cầm Tam Tạng Kinh (Tripitaka).
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      གཡོན་པས་ཕུར་པའི་པུསྟི་བསྣམས༔
    


    
      yön pay pur pay pu ti nam
    


    
      Bàn tay trái cầm quyển sách Kila.
    

  


  
    
      ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔
    


    
      sab moy chö nam tuk su chü
    


    
      Ngài thấu suốt chánh pháp thâm sâu,
    

  


  
    
      ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་པཎྜི་ཏ༔
    


    
      yang le shö kyi pen di ta
    


    
      Học giả xứ Yanglesho,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔
    


    
      dam chen dam la tak pay tse
    


    
      Ngài kết nối mọi người với bổn thệ
    

  


  
    
      དྲི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔
    


    
      dri me ne chok nyam re ga
    


    
      Ngài vượt qua nơi thanh tịnh, an vui.
    

  


  
    
      རྒྱ་གར་བོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔
    


    
      gya kar bö yül sa tsam su
    


    
      Vượt biên giới giữa Ấn Độ và Tây Tạng
    

  


  
    
      བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔
    


    
      jin gyi lap ne jön pay tse
    


    
      Ngài gia trì tất cả những nơi đi qua,
    

  


  
    
      དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔
    


    
      dri sung pö nge den pay ri
    


    
      Tại hòn núi thơm ngát,
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེ༔
    


    
      me tok pe ma gün yang kye
    


    
      Hoa sen mọc lên ngay cả mùa đông
    

  


  
    
      ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔
    


    
      chu mik jang chup dü tsiy chu
    


    
      Xuất hiện bất bửu tử (amrita) của giác ngộ,
    

  


  
    
      བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔
    


    
      de den de yi ne chok tu
    


    
      đó là nơi an vui, thù thắng,
    

  


  
    
      311
    


    
      སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔
    


    
      kye chok tsül sang chö gö söl
    


    
      Kyechok Tsulsang, Ngài trang hoàng ba Pháp y,
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས༔
    


    
      chak ye dor je tse gu nam
    


    
      Bàn tay phải Ngài cầm kim cang chín chấu,
    

  


  
    
      གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔
    


    
      yön pay rin chen sa ma tok
    


    
      Bàn tay trái Ngài cầm một bình ngọc,
    

  


  
    
      རཀྟ་བདུད་རྩིས་ནང་དུ་གཏམས༔
    


    
      rak ta dü tsi nang du tam
    


    
      Chứa đầy rakta và bất bửu tử (amrita)
    

  


  
    
      མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔
    


    
      khan dro dam chen dam la tak
    


    
      Ngài kết nối những Không hành nữ (dakini) và người khác với bổn thệ,
    

  


  
    
      ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
    


    
      yi dam shal sik ngö drup nye
    


    
      Ngài đã nhìn thấy những khuôn mặt của bổn tôn và đạt được thành tựu hoàn hảo (siddhi)
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đường đạo với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
    


    
      gyal way ten pa tsuk pay tse
    


    
      Khi thiết lập Phật pháp,
    

  


  
    
      གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔
    


    
      ya riy nak la drup pa dze
    


    
      Ngài thực hành trong khu rừng núi đá,
    

  


  
    
      བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕང་༔
    


    
      nyen pur nam khay ying su pang
    


    
      Ngài ném cọc nhọn (kila) bên cạnh Ngài vào không gian rộng lớn,
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      རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔
    


    
      dor jey chak gye lang shing dril
    


    
      Ngài khôi phục nó bằng ấn kim cương và cuộn lại,
    

  


  
    
      བསྒྲིལ་ཞིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕང་༔
    


    
      dril shing tsen den nak su pang
    


    
      sau khi cuộn lại, Ngài ném vào rừng đàn hương,
    

  


  
    
      མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐེམ༔
    


    
      me bar truk shing tso yang kem
    


    
      Nó phát ra ngọn lửa và làm khô cạn hồ nước.
    

  


  
    
      སྲིབ་ཀྱི་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེགས༔
    


    
      sip kyi mu tek sa gang sek
    


    
      Ban đêm, nó thiêu cháy những vùng tirthika
    

  


  
    
      ཡཀྵ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔
    


    
      yak sha nak po dul du lak
    


    
      và phá huỷ hoàn toàn dạ xoa đen,
    

  


  
    
      འགྲན་གྱི་དོ་མེད་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔
    


    
      dren gyi do me dü kyi she
    


    
      Bậc vô thượng Dukyi Shechen.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      Vì lòng từ bi xin Ngài gia trì
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚེ༔
    


    
      sin poy kha nön dze pay tse
    


    
      Khi Ngài điều phục những la sát,
    

  


  
    
      ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔
    


    
      khyeu chung trul kuy cha luk chen
    


    
      Ngài hiện tướng như chú bé thiếu niên trẻ,
    

  


  
    
      ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔
    


    
      yam tsen suk sang kha dok lek
    


    
      Với thân tướng tuyệt diệu và màu da sáng láng,
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      ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་མཛེས༔
    


    
      tsem drik u tra ser la dze
    


    
      Ngay cả những chiếc răng và mái tóc vàng hoe cũng tuyệt đẹp,
    

  


  
    
      དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔
    


    
      gung lo chu druk lön pay tsul
    


    
      như hình dáng một thiếu niên tuổi mười sáu,
    

  


  
    

    
      རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔
    


    
      rin chen gyen cha na tsok söl
    


    
      Ngài đeo nhiều loại ngọc quý,
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔
    


    
      chak ye khar way pur pa nam
    


    
      bàn tay phải Ngài cầm cọc nhọn bằng đồng thau,
    

  


  
    
      བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
    


    
      dü dang sin poy kha nön dze
    


    
      Ngài điều phục các ma vương và la sát,
    

  


  
    
      གཡོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔
    


    
      yön pay seng deng pur pa nam
    


    
      tay trái Ngài cầm cọc nhọn bằng gỗ đàn hương,
    

  


  
    
      མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛད༔
    


    
      mö pay bu la sung kyop dze
    


    
      Khi che chở những đệ tử có tín tâm,
    

  


  
    
      མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས༔
    


    
      gul na chak kyi pur pa nam
    


    
      Ngài mang bên cổ Ngài cọc nhọn bằng sắt,
    

  


  
    
      ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔
    


    
      yi dam lha dang nyi su me
    


    
      Không ai khác Ngài chính là Bổn tôn.
    

  


  
    
      གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན༔
    


    
      nyi me trul ku dzam ling gyen
    


    
      Hóa thân bất nhị, Dzamling Gyen,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      Vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
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      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      འདྲེ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ༔
    


    
      dre yi yül du gong pay tse
    


    
      Khi Ngài chú tâm đến xứ của thần linh,
    

  


  
    
      མེ་དཔུང་ཤོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལ༔
    


    
      me pung shö kyi sa shi la
    


    
      Ở mặt đất giữa đống lửa lớn,
    

  


  
    
      མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔
    


    
      da gyang gang gi tso nang du
    


    
      xuất hiện một cái hồ rộng bằng tầm xa của mũi tên,
    

  


  
 

    
      པདྨའི་སྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔
    


    
      pe may teng du sil sil dra
    


    Nơi đó Ngài hiện ra trên hoa sen mát rượi và yên bình,


  


  
    
      པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔
    


    
      pe may nang na gong pa dze
    


    
      Ngài an trụ trong trí tuệ trên tòa sen đó,
    

  


  
    
      མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔
    


    
      tsen yang pe ma jung ne she
    


    
      Ngài trở nên nổi tiếng là Padmakara
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔
    


    
      dzok pay sang gye ngö su jön
    


    
      Một Đức Phật hiện hữu thực sự.
    

  


  
    
      དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔
    


    
      de dray trul ku yam tsen chen
    


    
      Với hóa thân phi thường như vậy,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
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      བོད་ཀྱི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔
    


    
      bö kyi nyi ma dze pay tse
    


    
      Ngài trở thành mặt trời của xứ Tây Tạng,
    

  


  
    
      དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
    


    
      de den dro wa dren pay pal
    


    
      vị lãnh đạo vinh quang của chúng sanh tín tâm,
    

  


  
    
      གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔
    


    
      gang la gang dül kur ten ne
    


    
      Ngài biến hóa nhiều hình tướng khác nhau để điều phục họ,
    

  


  
    
      གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔
    


    
      tsang kha la yi la tok tu
    


    
      Tại đèo Tsang Khala,
    

  


  
    
      དགྲ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔
    


    
      dra lhay ge nyen dam la tak
    


    
      Ngài kết nối những Ưu bà tắc Drala với bổn nguyện (samaya),
    

  


  
    
      ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔
    


    
      yül ni tsa way tsa shö du
    


    
      Ở xứ nóng Tsasho Ngài kết nối
    

  


  
  

    
      ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲེགས་པ་ཅན༔
    


    
      lha yi ge nyen drek pa chen
    


    
      Hai mươi mốt vị trời Ưu bà tắc Kiêu Mạn,
    

  


  
    
      ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔
    


    
      nyi shu tsa chik dam la tak
    


    
      với bổn nguyện (samaya). Tại Jamtrin
    

  


  
    
      མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔
    


    
      mang yül de yi jam trin du
    


    
      Ở Mangyul Ngài ban bố thành tựu hoàn hảo
    

  


  
    
      དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་༔
    


    
      ge long shi la ngö drup nang
    


    
      cho bốn vị Tỳ kheo.
    

  


  
    
      ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔
    


    
      khye par pak pay rik dzin chok
    


    
      Kyepak Rikdzin vĩ đại,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
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      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔
    


    
      pal mo tang gi pal tang du
    


    
      Tại thung lũng Palmotang,
    

  


  
    
      བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔
    


    
      ten ma chu nyi dam la tak
    


    
      Ngài kết nối mười hai Thiên nữ Tenma với bổn nguyện (samaya)
    

  


  
    
      བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔
    


    
      bö yül kha lay la tok tu
    


    
      Tại Khala cửa vào Tây Tạng
    

  


  
    
      གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔
    


    
      gang kar sha me dam la tak
    


    
      Ngài kết nối Gangkar Shamey với bổn nguyện,
    

  


  
    
      འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔
    


    
      dam shö lha buy nying drung du
    


    
      Ở trước Damsho Lhanying,
    

  


  
    
      ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔
    


    
      tang lha yar shü dam la tak
    


    
      Ngài kết nối Thanglha Yarshu với bổn nguyện,
    

  


  
  

    
      ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ༔
    


    
      he po ri yi yang gong du
    


    
      Trên đỉnh núi Hepo,
    

  


  
    
      ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔
    


    
      lha sin tam che dam la tak
    


    
      Ngài kết nối các vị Trời và La sát với bổn nguyện,
    

  


  
    
      ཆེ་བའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔
    


    
      che way lha dre tam che kyi
    


    
      Trong tất cả những đại chư thiên và la sát này,
    

  


  
    
      ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔
    


    
      la le sok gi nying po pul
    


    Một số đã dâng cúng những thần chú cốt lõi của cuộc sống của họ


  


  
    
      ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔
    


    
      la le ten pa sung war che
    


    
      Một số bắt đầu bảo vệ chánh pháp,
    

  


  
    
      ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔
    


    
      la le dren du khe lang che
    


    
      và một số thệ nguyện phụng sự,
    

  


  
    
      མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔
    


    
      tu dang dzu trul top po che
    


    
      Ngài có đại năng lực, thần thông và sức mạnh,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Nhờ trí tuệ của Ngài, xin ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo
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      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại của chúng con.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི༔
    


    
      dam pa chö kyi ten pa ni
    


    
      Khi Ngài thiết lập thù thắng,
    

  


  
    
      རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
    


    
      gyal tsen ta bur tsuk pay tse
    


    
      Chánh pháp như ngọn cờ chiến thắng,
    

  


  
    
      བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
    


    
      sam ye ma sheng lhün gyi drup
    


    
      Samye không cần xây dựng, tự nhiên xuất hiện,
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔
    


    
      gyal poy gong pa tar chin dze
    


    
      Ngài đã đáp ứng những mong ước của nhà vua.
    

  


  


    
      སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཡང་གསོལ༔
    


    
      kye chok sum gyi tsen yang söl
    


    
      Bậc đại sĩ, Ngài được ban tặng ba danh hiệu,
    

  


  
    
      གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔
    


    
      chik ni pe ma jung ne she
    


    
      Một là Padmakara
    

  


  
    
      གཅིག་ནི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔
    


    
      chik ni pe ma sam bha wa
    


    
      Một là Padmasambhava (Liên Hoa Sanh),
    

  


  
    
      གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔
    


    
      chik ni tso kye dor je she
    


    
      và một danh hiệu là Hồ Kim Cang Sanh
    

  


  
    
      གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔
    


    
      sang tsen dor je drak po tsal
    


    
      Danh hiệu bí mật là Dorje Drakpotsal,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
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      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔
    


    
      sam ye chim pur drup pa dze
    


    
      Tại Samye Chimpu, Ngài giáo hoá thành tựu viên mãn
    

  


  
    
      རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང་༔
    


    
      kyen ngen dok ching ngö drup nang
    


    
      Ngài đẩy lùi nghịch cảnh và ban thành tựu hoàn hảo,
    

  


  
    
      རྗེ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔
    


    
      je lön tar pay lam la kö
    


    
      Ngài dẫn dắt nhà vua và những thừa tướng trên con đường giải thoát,
    

  


  
    
      གདོན་གཟུགས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔
    


    
      dön suk bön gyi ten pa nup
    


    
      Ngài đánh bại truyền thống đạo Bon có tài xuất quỷ nhập thần
    

  


  
    
      ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔
    


    
      chö ku dri me rin chen ten
    


    
      Ngài phô bày Pháp thân quý báu, vô nhiễm,
    

  


  
    
      སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔
    


    
      kal den sang gye sa la kö
    


    
      và thiết lập bậc tôn kính vào các giai đoạn quả vị Phật,

  


  


    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      Vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại của chúng con.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
  
      319
    

    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན༔
    


    
      de ne or gyen yül du jön
    


    
      Sau đó Ngài đi Uddiyana,
    

  


  
    
      ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
    


    
      da ta sin poy kha nön dze
    


    
      và ngay lúc đó Ngài điều phục các La sát,
    

  


  
    
      མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཆེ༔
    


    
      mi le lhak gyur yam tsen che
    


    
      Ngài là bậc phi thường, siêu phàm,
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔
    


    
      chö pa me jung ngo tsar che
    


    
      Những hành động của Ngài huyền diệu và đáng khâm phục,
    

  


  
    
      མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔
    


    
      tu dang dzu trul top po che
    


    
      Ngài có đại năng lực, thần thông và sức mạnh,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Nhờ trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại của chúng con
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
  

    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
    


    
      ku sung tuk den dro wa dren pay pal
    


    
      Ngài hướng dẫn chúng sanh bằng cả thân, khẩu và ý tuyệt vời,
    

  


  
    
      སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན༔
    


    
      drip pa kün pang kham sum sa ler khyen
    


    
      Ngài cởi bỏ tấm che đậy và thấu rõ ba cõi,
    

  


  
    
      དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ༔
    


    
      ngö drup chok nye de chen chok gi ku
    


    
      Ngài đạt được thành tựu hoàn hảo tối thắng, thân đại lạc,
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      བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔
    


    
      jang chup drup pay bar che nge par sel
    


    
      Ngài xua tan tất cả mọi chướng ngại để hoàn thành giác ngộ viên mãn,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tuk je dak la jin gyi lop
    


    
      vì lòng từ bi xin Ngài gia trì.
    

  


  
    
      བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
    


    
      tse way dak sok lam na drong
    


    
      Hướng dẫn chúng con trên đạo lộ với tình thương yêu.
    

  


  
    
      དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
    


    
      gong pay dak la ngö drup tsöl
    


    
      Với trí tuệ, xin Ngài ban cho chúng con thành tựu hoàn hảo.
    

  


  
    
      ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
    


    
      nü pay dak sok bar che söl
    


    
      Với năng lực quét sạch những chướng ngại của chúng con.
    

  


  
    
      ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
    


    
      chi yi bar che chi ru söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên ngoài!
    

  


  
    
      ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
    


    
      nang gi bar che nang du söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bên trong!
    

  


  
    
      གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
    


    
      sang way bar che ying su söl
    


    
      Quét sạch những chướng ngại bí mật trải rộng!
    

  


  
    
      གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
    


    
      gü pay chak tsal kyap sum chi
    


    
      Con cung kính Đảnh lễ và Quy y.
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma tö treng tsal vajra samaya dza siddhi phala hūṃ aḥ
    


    
      oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma tötrengtsal vajra samaya ja siddhi phala hūṃ aḥ
    

  


  


    
      སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ལས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཁོལ་དུ་བྱུང་བའོ།
    


    Bài này được trích từ “Hoàn thành nhờ khẩn cầu bên ngoài ” trong Tâm kinh ngọc Ma ni của những lời khai thị khẩu truyền trong Sadhana (thành tựu) từ tâm bậc thượng sư, xua tan tất cả chướng ngại, được tìm lại do vị khám phá cội nguồn kho báu Chokgyur Dechen Lingpa từ dưới chân của đấng vinh quang vĩ đại Danyin Kala Rongo.
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        >
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      KHẨN CẦU NGUYỆN ƯỚC TỰ NHIÊN THÀNH
    


    
      གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།
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      ཨེ་མ་ཧོ༔
    


    
      e ma ho
    


    
      EMAHO!
    

  


  
    
      ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
    


    
      nup chok de wa chen gyi shing kham su
    


    
      Trong cõi Tây phương cực lạc ở phía Tây,
    

  


  
    
      སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔
    


    
      nang wa ta ye tuk jey jin lap yö
    


    
      Lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà gia trì làm rung chuyển,
    

  


  
    
      སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔
    


    
      trul ku pe ma jung ne jin lap te
    


    
      Ngài ban phước cho Hóa thân Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh),
    

  


  
    
      འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔
    


    
      dzam buy ling du dro way dön la jön
    


    
      Đến cõi Nam Diêm Phù Đề vì lợi ích chúng sanh
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔
    


    
      dro dön gyün che me pay tuk je chen
    


    
      Ngài có lòng từ bi vì lợi ích chúng sanh không mệt mỏi.
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư của xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔
    


    
      gyal po tri song de tsen men che ne
    


    
      Khởi đầu là vua Trisong Detsen,
    

  


  
    
      ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ལ་མ་སྟོང་བར༔
    


    
      chö gyal dung gyü ta la ma tong bar
    


    
      Cho đến khi dòng dõi các vị vua chánh Pháp kết thúc,
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      dü sum gyün che me par jin gyi lop
    


    
      Gia trì liên tục trong suốt ba thời,
    

  


  
    
      བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔
    


    
      bö kyi chö kyong gyal poy nyen chik pu
    


    
      vì những vị vua yêu mến hộ trì chánh pháp của Tây Tạng,
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔
    


    
      gyal po chö chö kyong way tuk je chen
    


    
      Ngài có lòng từ bi che chở những vị vua thực hành chánh pháp,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
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      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
    


    
      ku ni lho nup sin poy kha nön dze
    


    
      Thân Ngài đang điều phục các la sát ở Tây Nam.

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔
    


    
      tuk je bö kyi sem chen yong la sik
    


    
      Vì lòng từ bi Ngài đoái thương hết thảy chúng sinh Tây Tạng,
    

  


  
    
      མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
    


    
      ma rik lok pay sem chen dren pay pal
    


    
      Bậc hướng dẫn những chúng sanh khỏi hoang mang và vô minh,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔
    


    
      nyön mong dül kay sem chen tap kyi dül
    


    
      Nhờ phương tiện Ngài chế ngự những phiền não khó chế ngự,
    

  


  
    
      བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔
    


    
      tse dung gyün che me pay tuk je chen
    


    
      Ngài có lòng từ bi nhân ái và thương yêu bao la không mệt mỏi,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔
    


    
      dü ngen nyik may ta la tuk pay tse
    


    
      Vào cuối thời kỳ suy đồi xấu ác đến,
    

  


  
    
      ནངས་རེ་དགོང་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔
    


    
      nang re gong re bö kyi dön la jön
    


    
      Ngài đến Tây Tạng vì lợi ích chúng sanh vào mỗi buổi sáng và tối
    

  


  
    
      ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་བྱོན༔
    


    
      nyi ser char dü dang la chip te jön
    


    
      Lướt trên những tia sáng mặt trời mọc và lặn,
    

  


  
    
      ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔
    


    
      yar ngo tse chuy dü su ngö su jön
    


    
      Ngài chắc chắn sẽ đến vào ngày thứ mười trăng tròn.
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔
    


    
      dro dön top chen dze pay tuk je chen
    


    
      Ngài có lòng từ bi mạnh mẽ vì lợi ích chúng sanh
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước của chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔
    


    
      nga gyay ta ma tsö dü nyik ma la
    


    
      Vào năm trăm năm cuối cùng của thời kỳ đấu tranh suy thoái,
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      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔
    


    
      sem chen tam che nyön mong duk nga rak
    


    
      Năm độc phiền não của chúng sanh nổi dậy lan tràn,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་འབྱོལ་ཉོག་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོདཿ
    


    
      nyön mong chöl nyok duk nga rang gyü chö
    


    
      Năm độc phiền não hoành hành không thể chế ngự.
    

  


  
    
      དེ་འདྲའི་དུས་ན་ཁྱེད་འདྲའི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔
    


    
      den dray dü na khye dray tuk je kyop
    


    
      Trong những lúc như vậy, xin Ngài vì lòng từ bi che chở chúng con.
    

  


  
    
      དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔
    


    
      de den to ri dren pay tuk je chen
    


    
      Ngài có lòng từ bi hướng dẫn những chúng sanh có tín tâm đạt đến giai đoạn cao hơn.
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.

  


  
    
      ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔
    


    
      hor sok jik pay mak gi ta kor ne
    


    
      Khi chúng con bị bao vây bởi những kẻ thù kinh khủng của Tartar,
    

  


  
    
      ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔
    


    
      chö khor nyen po jik la tuk pay tse
    


    
      và những Pháp luân thiêng liêng bị mối đe dọa hủy diệt,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu nguyện Ngài không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
    


    
      or gyen lha sin de gye khor gyi kor
    


    
      Không lưỡng lự Ngài cùng với đoàn tuỳ tùng của Chư Thiên, La sát,

  


  
    
      ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
    


    
      hor sok mak pung dok par te tsom me
    


    
      Và tám đội quân còn lại sẽ đẩy lùi những kẻ thù của Tartar,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔
    


    
      sem chen gyu lü jik pay ne jung tse
    


    
      Khi bệnh tật làm hoại diệt những huyễn thân chúng con khởi lên,
    

  


  
    
      མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔
    


    
      mi sö duk ngel ne kyi nyen pa na
    


    
      Và chúng con bị những nỗi khổ đau bệnh tật đe dọa không thể chịu nổi,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu Ngài không chút do dự hay hoài nghi,
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      ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔
    


    
      or gyen men gyi la dang yer me pay
    


    
      Đạo Sư xứ Uddiyana, vì Ngài không tách rời với Đức Phật Dược Sư,
    

  


  
    
      ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔
    


    
      tse se ma yin bar che nge par sel
    


    
      Cuộc sống chúng con không bị huỷ diệt. Mọi chướng ngại nhất định bị xua tan,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo Sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành
    

  


  
    
      འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔
    


    
      jung wa drar lang sa chü nyam pay tse
    


    
      Khi những yếu tố khởi lên như kẻ thù và màu mỡ của đất bị giảm sút,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔
    


    
      sem chen mu gey ne kyi nyen pa na
    


    
      Chúng sinh bị nạn đói kém bệnh tật đe dọa,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    Nếu chúng con khẩn cầu Ngài không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana,


  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔
    


    
      or gyen khan dro nor lhay tsok dang che
    


    
      Không lưỡng lự với đạo quân Không hành nữ (dakini) và những vị Trời Tài Lực,
    

  


  
    
      དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
    


    
      ul pong tre kom sel war te tsom me
    


    
      Ngài xua tan cảnh nghèo nàn, đói khát,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔
    


    
      le chen dro way dön du ter dön na
    


    
      Khi những người bị nghiệp lực bòn rút kho báu vì lợi ích chúng sinh,
    

  


  
    
      དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔
    


    
      dam tsik sol sok me pay pa ding gi
    


    
      Với niềm tin mạnh mẽ bổn nguyện (samaya) thoát khỏi lời nói dối gạt,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu họ khẩn cầu Ngài không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔
    


    
      or gyen yi dam lha dang yer me pay
    


    
      Vì Ngài bất khả phân với Bổn tôn,
    

  


  
    
      ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
    


    
      pa nor bu yi lön par te tsom me
    


    
      không do dự người con sẽ tìm lại được tài sản người cha.
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      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔
    


    
      be yül nak trö en sa nyok pay tse
    


    
      Khi du hành qua những thung lũng ẩn náu, cánh rừng hay nơi hiu quạnh
    

  


  
    
      ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔
    


    
      kah char bu yuk tsup shing lam gak na
    


    
      đường đi bị những trận bão tuyết, giông tố ngăn trở
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    Nếu chúng con khẩn cầu Ngài không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana,


  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
    


    
      or gyen shi dak nyen poy khor gyi kor
    


    
      Không lưỡng lự Ngài cùng đoàn tuỳ tùng những địa thần dữ tợn vây quanh
    

  


  
    
      ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
    


    
      chö dze lam na dren par te tsom me
    


    
      Ngài hướng dẫn những hành giả chánh pháp trên đạo lộ của họ
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước của chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔
    


    
      tak sik dom dre duk drul che wa chen
    


    
      Khi bị lạc vào những vùng hoang dã khiếp sợ hay những rặng núi
    

  


  
    
      འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔
    


    
      drok chen jik pay trang la drim pay tse
    


    Có những cọp, beo, gấu, và những con gấu lớn, rắn độc và những loài thú khác có răng nanh


  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu Ngài không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana,

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔
    


    
      or gyen pa wo ging dang sung mar che
    


    
      không lưỡng lự được viras gingkaras và những vị Bảo Hộ hộ tống,
    

  


  
    
      གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
    


    
      duk pay sem chen trö par te tsom me
    


    
      Ngài sẽ săn đuổi những thú dữ này.
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
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      ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔
    


    
      sa chu me lung jung way bar che kyi
    


    
      Khi những chướng ngại của những yếu tố đất, nước, gió, lửa,
    

  


  
    
      སྒྱུ་ལུས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔
    


    
      gyu lü nyen ching jik pay dü jung tste
    


    
      Cảnh báo huyễn thân chúng con sắp hoại diệt,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔
    


    
      or gyen jung wa shi yi lha mor che
    


    
      không lưỡng lự được những Thiên nữ bốn đại hộ tống,
    

  


  
    
      འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
    


    
      jung wa rang sar shi war te tsom me
    


    
      Ngài sẽ làm an bình tự nhiên những đại,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔
    


    
      lam sang jik pay trang la drim pay tse
    


    
      Khi bị lạc vào những con đường khiếp đảm và nhỏ hẹp,
    

  


  
    
      བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔
    


    
      se khyer jak pa chom pö nyen pa na
    


    
      Chúng con bị những kẻ trộm cướp đầy sát khí đe dọa
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔
    


    
      or gyen chak gya shi yi gong par den
    


    
      Vì Ngài có trí tuệ của bốn Mẫu Đà la ni Pháp ấn,
    

  


  
    
      ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔
    


    
      tso ra mi gö ngam sem lak par che
    


    
      Ngài tiêu diệt ác tâm của những kẻ dã man
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔
    


    
      gang shik she may mak gi ta kor ne
    


    
      Khi chúng con bị những đao phủ của kẻ thù đe dọa,
    

  


  
    
      མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔
    


    
      tsön cha nön poy dep shing nyen pa na
    


    
      bao vây và tấn công chúng con với những vũ khí sắc bén,
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      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu không chút do dự hay hoài nghi,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔
    


    
      or gyen dor jey gur dang den pa yi
    


    
      Đạo Sư xứ Uddiyana, với mười chiếc lều kim cang,
    

  


  
  

    
      གཤེད་མ་བྲེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔
    


    
      she ma dre ching tsön cha tor war gyur
    


    
      Ngài dẹp tan những đao phủ và quăng bỏ những vũ khí của họ,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔
    


    
      nam shik tse se chi way dü jung tse
    


    
      Khi mạng sống chúng con cạn kiệt và giờ chết đến,
    

  


  
    
      གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་ཉེན་པ་ན༔
    


    
      ne chö duk ngel drak poy nyen pa na
    


    
      Chúng con bị quằn quại đau đớn kinh hoàng,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu không chút do dự, hoài nghi,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔
    


    
      or gyen nang wa ta ye trul pa te
    


    
      Đạo Sư xứ Uddiyana, vì Ngài là hoá thân của Đức Phật A Di Đà
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔
    


    
      de wa chen gyi shing du nge par kye
    


    
      Chúng con nhất định sẽ được vãng sanh về cõi Tây phương Cực lạc,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔
    


    
      gyu lü yar po shik pay bar do ru
    


    
      Trong thân trung ấm, sau khi thân huyễn hóa vay mượn đã bị hoại diệt,
    

  


  
    
      འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔
    


    
      trul nang nying trul duk ngel nyen pa na
    


    
      Chúng con bị những hiện hình, ảo giác và đau khổ dày vò,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con khẩn cầu không chút do dự hay hoài nghi, Đạo Sư xứ Uddiyana,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔
    


    
      or gyen dü sum khyen pay tuk je yi
    


    
      Bậc trí giả ba thời, Ngài không lưỡng lự với lòng từ bi,
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      འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
    


    
      trul nang rang sar drol war te tsom me
    


    
      Những hiện hình sẽ tự thoát khỏi
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔
    


    
      shen yang le dang kyen gyi wang gyur te
    


    
      Hơn nữa, khi bị năng lực của nghiệp duyên tác động,
    

  


  
    
      འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔
    


    
      trul nang ngö por shen ching duk ngel na
    


    
      Chúng con bị đau khổ bởi chấp trước những hiện hình này là thật,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      Nếu chúng con cầu nguyện không chút do dự hay hoài nghi,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔
    


    
      or gyen de chen gyal poy ngo wo te
    


    
      Đạo Sư xứ Uddiyana, vì Ngài an trụ trong thể tánh vua Đại Lạc,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔
    


    
      duk ngel trul pa tse ne shik par che
    


    
      đau khổ và hoang mang của chúng con sẽ bị nhổ tận gốc
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔
    


    
      dro druk duk ngel chen poy nyen pa dang
    


    
      Khi chúng sinh trong sáu cõi bị đau khổ tột cùng,
    

  


  
    
      ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔
    


    
      khye par bö kyi je bang duk ngel na
    


    
      và đặc biệt khi những vị vua và quần thần Tây Tạng khổ đau,
    

  


  
    
      དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔
    


    
      de gü mö pay dung shuk drak po yi
    


    
      Với niềm tin mãnh liệt, cung kính, tín tâm và mong cầu,
    

  


  
    
      ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      yi nyi te tsom me par söl wa dep
    


    
      nếu chúng con cầu nguyện không chút do dự hay hoài nghi,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔
    


    
      or gyen tuk jey po gyur me par sik
    


    
      Đạo Sư xứ Uddiyana, Ngài sẽ che chở cho chúng con với lòng từ bi không thay đổi,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana.
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      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་རྗེས་འཇུག་འཁོར་བ་སྤོང་འདོད་རྣམས༔
    


    
      or gyen je juk khor wa pong dö nam
    


    
      Đồ đệ của Đạo Sư xứ Uddiyana muốn đoạn diệt vòng sanh tử luân hồi:
    

  


  
 

    
      རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔
    


    
      tse chik dung way dung shuk drak po yi
    


    
      Nhất tâm cầu nguyện, lòng khao khát mãnh liệt,
    

  


  
    
      ཁྱེ་འུས་ཕ་མར་འབོད་འདྲའི་གདུང་དབྱངས་ཀྱིས༔
    


    
      khye ü pa mar bö dray dung yang kyi
    


    
      với khóc than thống thiết của những đứa con kêu gọi cha mẹ.
    

  


  
    
      ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ནམ་བྱུང་གསོལ་བ་ཐོབ༔
    


    
      nyin tsen dü druk nam jung söl wa top
    


    
      Cầu khẩn suốt ngày đêm sáu thời,
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      or gyen pe ma jung ne la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh) Đạo sư xứ Uddiyana
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Gia trì cho nguyện ước chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    
      བྱང་གཏེར་ལས་སོ།
    


    Từ những bậc tối tôn cao quý phía bắc:


  


  
    
      དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
    


    
      dü sum sang gye gu ru rin po che
    


    
      Bậc thượng sư tối tôn cao quý, Đức Phật của ba thời,
    

  


  
    
      དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
    


    
      ngö drup kün dak de wa chen poy shap
    


    
      Vua tất cả thành tựu hoàn hảo (siddhi), Mahasukha,
    

  


  
    
      བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
    


    
      bar che kün sel dü dül drak po tsal
    


    
      Bậc xua tan tất cả chướng ngại, Bậc chiến thắng ma vương Drakpo Tsal:
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
    


    
      sol wa dep so ji gyi lap tu söl
    


    
      Con cầu xin Ngài gia trì.
    

  


  
    

    
      ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
    


    
      chi nang sang way bar che shi wa dang
    


    Gia trì để chúng con quét sạch chướng ngại bên ngoài, bên trong, bí mật.


  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      Và ước nguyện của chúng con tự nhiên thành
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་ཡུམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་བཟང་མོ༔
    


    
      gyal kün kye yum chö ying kün sang mo
    


    
      Mẹ hiền hết thảy chư Phật, pháp giới, Đức Phổ hiền Bồ Tát
    

  


  
    
      བོད་འབངས་སྐྱོབ་པའི་མ་གཅིག་དྲིན་མོ་ཆེ༔
    


    
      bö bang kyop pay ma chik drin mo che
    


    
      Người mẹ từ ái duy nhất và đấng che chở của người dân Tây Tạng,
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      དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔
    


    
      ngö drup chok tsöl de chen khan droy tso
    


    
      Bậc ban bố thành tựu hoàn hảo (Siddhi) tối thượng, Không hành nữ (dakini) tối tôn của Mahasukha.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
    


    
      ye she tso gyal shap la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu dưới chân Ngài Yeshe Tsogyal.

  


  
    
      ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
    


    
      chi nang sang way bar che shi wa dang
    


    Gia trì để chúng con quyét sạch chướng ngại bên ngoài, bên trong, và bí mật.


  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      la may ku tse ten par jin gyi lop
    


    
      Đời sống của chư vị Lạt ma được vững chắc,
    

  


  
    
      ནད་མུག་མཚོན་བསྐལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      ne muk tsön kal shi war jin gyi lop
    


    
      Già bệnh, nạn đói kém và chiến tranh đều tiêu trừ,
    

  


  
    
      བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      che pur bö tong shi war jin gyi lop
    


    
      kẻ vô lại, yêu thuật kila và kẻ xúi dục bị tiêu diệt,
    

  


  
    
      ཚེ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      tse pal she rap gye par jin gyi lop
    


    
      Sinh lực, giàu sang và trí tuệ tăng trưởng,
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
    


    
      sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop
    


    
      và ước nguyện chúng con tự nhiên thành.
    

  


  
    Kết thúc với:
  


  
    
      པདྨ་འབྱུང་གནས་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །
    


    
      pe ma jung ne khye ku chi dra dang
    


    Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh), nguyện xin con và những người khác đều có


  


  
    
      འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །
    


    
      khor dang ku tse tse dang shing kham dang
    


    Thân tướng , đoàn tuỳ tùng như Ngài,
    

  


  
    
      ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །
    


    
      khye kyi tsen chok sang po chi dra wa
    


    
      Thọ kiếp sống, cảnh giới như Ngài,
    

  


  
    
      དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །
    


    
      de dra kho nar dak sok gyur war shok
    


    
      và danh hiệu tuyệt vời giống như Ngài
    

  


  
    
      ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །
    


    
      khyö la tö ching söl wa tap pay tü
    


    
      Nhờ tán thán và cầu nguyện của con, xin hãy đoạn trừ
    

  


  
    
      བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །
    


    
      dak sok gang du ne pay sa chok su
    


    
      tất cả bệnh tật, ác thần (don), nghèo khổ và đấu tranh,
    

  


  
    
      ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང༌། །
    


    
      ne dön ul pong tap tsö shi wa dang
    


    
      Tăng trưởng chánh pháp và thiện lành
    

  


  
    
      ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      chö dang ta shi pel war dze du söl
    


    
      ở bất cứ nơi nào chúng con sống.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN CỦA YELPA
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      CẦU NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG THIỆN HẠNH ĐẾN SỰ GIÁC NGỘ




[image: Kangyur-Mahabodhismall]


  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN CHÂN THẬT NGỮ THÀNH TỰU
    


    
      བདེན་འགྲུབ་སྨོན་ལམ།
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      བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པའི་པྲ་ཎི་དྷ་རྣམ་མཁྱེན་གྲོང་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།
    


    
      Nhập vào thành trì của toàn trí,cầu nguyện chân thật ngữ thành tựu:
    

  


  
    
      དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་བླ་མ་དང་མཆོག་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      ngö drup gya tsho jung ne la ma dang chok sum jang chup sem pa nam la chak tsal shing kyap sum chi o
    


    
      Con đảnh lễ và quy y những cội nguồn đại dương thành tựu hoàn hảo (siddhi), các bậc Đạo sư,

  


  
    
      བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།
    


    
      jin gyi lap tu söl
    


    
      Ba Ngôi Báu và chư Bồ Tát.

  


  
    
      མི་ངའི་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་བའི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་སྟེ་
    


    
      mi ngay kye wa ne tse rap tam che du dal jor chob gye tsang way mi lü rin po che top te
    


    
      Con cầu nguyện nhờ sự gia trì của các Ngài, trong từng kiếp sống, sau khi con đã có được thân người quý báu hoàn thiện với mười tám thanh nhàn và tiềm năng,
    

  


  
    
      རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      je tsün la ma tsen nyi dang den pay dül jar gyur war shok chik
    


    
      nguyện xin con trở thành đệ tử của bậc Đạo sư phẩm hạnh tôn quý.
    

  


  
    
      མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་མཐའ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་
    


    
      ngön to dang nge lek ta dak gi jung khung tö sam gom sum gyi
    


    
      Điều phục con qua lắng nghe, quán chiếu và Thiền—cội nguồn của tất cả kiếp sống cao hơn và giải thoát chắc chắn—

  


  
    
      རང་རྒྱུད་བཏུལ་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་སུ་སློབ་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      rang gyü tül te gyal way ten pa rin po chey je su lop par shok chik
    


    
      nguyện xin con noi theo Chánh pháp quý báu nhiệm mầu của Đức Phật.

  


  
    
      ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་རྩ་བ་ངེས་འབྱུང་དང་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་རྒྱུད་ལ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེས་ནས་
    


    
      chö la juk pay tsa wa nge jung dang lo dok nam pa shi gyü la ngam ngam shuk kyi kye ne
    


    
      Nguyện xin những cội nguồn thâm nhập chánh pháp, xuất ly và bốn cái nhìn ngược dòng khởi lên tự phát hay tự nhiên trong

  


  
    
      འཁོར་བ་མཐའ་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་བཙོན་དོང་དང་མེ་འོབས་ལྟ་བུར་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      khor wa ta me kyi ja wa la tsön dong dang me op ta bur tong war shok chik
    


    
      đời sống và con có thể thấu rõ các hành nghiệp của sanh tử luân hồi vô tận như người tù hay hầm lửa.
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      ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་ནས་དགེ་སྡིག་གི་ལས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      le dre lu wa me pa la yi che nye ne ge dik gi le tra mo tsam la yang juk dok che par shok chik
    


    
      Sau khi tin tưởng vào những kết quả không sai khác của hành nghiệp, nguyện xin con thực hành những hành động thiện nghiệp dù là nhỏ nhất và tránh xa hành động ác nghiệp dù nhỏ nhất.

  


  


    
      གནས་གྲོགས་འདུ་འཛི་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་
    


    
      ne drok du dzi la sok pa jang chup drup pay bar che kyi wang du min dro war
    


    
      Không rơi vào quyền lực của nơi chốn, những bạn đồng hành, sao lãng hay chướng ngại khác để hoàn thành giác ngộ.

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལ་སློབ་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      kön chok sum gyi kyap ok tu tsü de kye bu sum gyi lam la lop par shok chik
    


    Nguyện xin con được che chở của Ba ngôi báu và thực hành theo con đường ba ngôi, đoạn diệt nghi ngờ về hóa thân của hết thảy các đấng Thiện Thệ,

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དམ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་མཉམ་འགྲོགས་ཀྱིས་
    


    
      de shek kün dü kyi ngo wo ka drin chen gyi la ma dam pa la te tsom dang nyam drok kyi
    


    
      bậc Đạo sư từ mẫn cao quý và diệt trừ tư tưởng sai lầm cho rằng Ngài cũng là chúng sanh ngang bằng con,

  


  
    
      མི་རུ་བཟུང་བའི་ལོག་ལྟ་སྤངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      mi ru sung way lok ta pang te sang gye ngö su tong war shok chik
    


    
      nguyện xin con nhìn Ngài như Đức Phật thật sự.

  


  
    
      དེའི་མཐུ་ལས་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་དབང་བཞིས་སྒོ་གསུམ་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་
    


    
      deyi tu le tsön che pey wang shi go sum min par che te
    


    
      Nhờ năng lực đó, ba cổng vào của con được chín mùi nhờ bốn biểu tượng quán đảnh,

  


  
    
      རྨད་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      me jung dor je tek pay sang lam la juk par shok chik
    


    
      nguyện xin con được nhập vào đạo lộ huyền mật vi diệu Kim cang thừa.

  


  
    
      གསོལ་འདེབས་དང་མོས་གུས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལམ་དུ་ལོངས་ནས་
    


    
      söl dep dang mö gü kyi tsam jor lam du long ne
    


    
      Sau khi đã mang những điều kiện của khẩn cầu và tín tâm vào đạo lộ,
    

  


  
    
      མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དགོངས་རྒྱུད་བདག་ལ་འཕོས་ཏེ་རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      tsön ja dön gyi gong gyü dak la pö te tok pa nam kha dang nyam par shok chik
    


    
      nguyện xin biểu tượng trí tuệ tuyệt đối được chuyển hoá đến con.
    

  


  
    
      བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་ཤེས་ཤིང་
    


    
      kye pa ma ha yo gay nyam len tar chin ne nö chü kyil khor sum du she shing
    


    
      Nguyện xin giác ngộ của con trở nên ngang bằng với hư không. 

  


  
    
      རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་ས་ལ་བགྲོད་པ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་དང་བི་མ་ལ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      rik dzin nam pa shiy sa la drö pa gyal se pe ma dang bi ma la ta bur gyur war shok chik
    


    
      Nguyện xin con thực hành rốt ráo dòng truyền thừa Đại Du già (Mahayoga), nhận rõ môi trường và người cư trú trong đó như là ba mạn đà la,
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      ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་འཛིན་རྟོག་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་ཏེ་
    


    
      lung a nu yo gay nyam len tar chin ne khor de kyi dzin tok de tong nyi su me pay ngo wor sang gye te
    


    trải qua bốn cấp bậc của người nắm giữ trí huệ (vidyadhara) và trở thành như các vị Bồ Tát Đức Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) và Vimalamitra (Vô Cấu Hữu).


  


  

    
      འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      ok min tuk po kö pay shing kham la wang gyur war shok chik
    


    
      Nguyện xin con thực hành rốt ráo những A hàm (agama) của giai đoạn thành tựu (Anuyoga),

  


  
  

    
      རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་ཟད་ནས་
    


    
      dzok chen a ti yo gay nyam len tar chin ne chö chen gyi nang wa chö nyi kyi long du se ne
    


    
      Nguyện xin con thực hành rốt ráo viên mãn tối thắng Antiyoga (A Lỗ Du già);
    

  


  
    
      གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བ་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      shön nu bum kur drol wa rik dzin ga rap dor je ta bur gyur war shok chik
    


    
      Diệt trừ hết tất cả hiện tướng các pháp vào trong Pháp tánh bao la;

  


  
    
      མདོར་ན་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་
    


    
      dor na dak gi jang chup kyi chö pa la lap pa ne sung te
    


    
      và được giải thoát ngay trong thân tướng trẻ trung như Ngài Vidyadhara Garab Dorje (Trì Minh Hỷ Kim Cương).

  


  
    
      སྒོ་གསུམ་གྱིས་བྱ་བ་ཅི་བགྱིས་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      go sum gyi ja wa chi gyi tam che pa ma sem chen tam che kyi dön du gyur war shok chik
    


    
      Tóm lại, từ khi con bắt đầu thọ giới Bồ Tát, nguyện xin những gì con làm với ba cánh cửa trở thành có ích cho cha mẹ con, tất cả chúng sanh.

  


  
    
      དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་བསམ་པ་
    


    
      dü dang nam pa tam che du dam pay chö ma yin pay jik ten tün juk gi sam pa
    


    
      Bất cứ không gian, hoàn cảnh nào, nguyện xin con không có tư tưởng thế gian dù chỉ trong một sát na.

  


  
    
      སྐད་ཅིག་མ་ཙམ་ཡང་སེམས་ལ་མི་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      ke chik ma tsam yang sem la mi kye war shok chik
    


    
      Nếu vì bị áp đảo bởi nghiệp lực và thói quen cố ý phạm lỗi khởi lên, nguyện xin nó không hoàn thành.

  


  
    
      གལ་ཏེ་ལས་དང་བག་ཆགས་དབང་བཙན་པར་གྱུར་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློ་སྐྱེས་ནའང་དེ་ཉིད་མི་འགྲུབ་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      gal te le dang bak chak wang tsen par gyur ne chin ji lok gi lo kye na’ang de nyi mi drup par shok chik
    


    
      Nếu vì lợi ích người khác nguyện xin con không sợ hãi từ bỏ thân mạng và đời sống con.

  


  
    
      གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་ན་ལུས་སྲོག་འདོར་བ་ལ་ཡང་ཉམ་ང་མེད་པ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      shen dön du gyur na lü sok dor wa la yang nyam nga me pa shön nu dön drup ta bur gyur war shok chik
    


    
      Nguyện xin con trở thành giống như Hoàng tử trẻ Tất Đạt Đa (Siddhartha).
    

  


  
    
      དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནུས་པ་
    


    
      dön nyi lhün drup kyi sa la chin ne kham sum khor way gya tso dong ne truk nü pa
    


    
      Đạt đến các giai đoạn thành tựu tự nhiên của hai lợi ích, nguyện xin con có mười lực, bốn vô uý,

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་རྣམ་བཞིའི་རྩལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      top chu mi jik nam shiyi tsal chen du gyur chik
    


    
      ban cho con năng lực làm trống không ba cõi và đại dương của vòng sanh tử luân hồi từ tận đáy sâu thẳm của chúng.
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      འདོད་པ་དང་བྲལ་བའི་སྨོན་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་མཛད་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །
    


    
      Chư Phật và Bồ Tát đã hứa gia trì những lời nguyện cầu vì lợi ích tha nhân như vậy được hoàn thành viên mãn.
    

  


  
    
      དྲང་སྲོང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      drang song den par ma wa nam la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ chư bậc Thánh nhân (rishi) dạy chân lý.
    

  


  
    
      ཨོཾ་དྷ་རེ་དྷ་རེ་བྷནྡྷ་རེ་བྷནྡྷ་རེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      om dhare dhare bhandhare bhandhare svāhā
    


    
      oṃ dhare dhare bhandhare bhandhare svāhā
    

  


  
    
      དགེ་བ་སྟོབས་ཆེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge wa top che war gyur chik
    


    
      Nguyện xin thiện hạnh trở nên mạnh mẽ.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mön lam tu tsen par gyur chik
    


    
      Nguyện xin những lời nguyện
    

  


  
    
      སྡིག་པ་འདག་སྐྱེན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dik pa dak kyen par gyur chik
    


    
      của con trở nên quyền năng và tội lỗi con nhanh chóng thuần tịnh.
    

  


  
    
      ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཕ་ལ།
    


    
      dza ya dza ya siddhi siddhi phala phala
    


    
      jaya jaya siddhi siddhi phala phala
    

  


  
    
      འཿཨཿཧཿཤཿསཿམཿ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མནྟ།
    


    
      aḥ aḥ haḥ shaḥ saḥ maḥ mama koling samanta
    


    
      aḥ aḥ haḥ shaḥ saḥ maḥ mama koling samanta
    

  


  
    
      རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་ཡིན་ནོ། །
    


    
      Những lời của Vidyadhara Jigme Lingpa.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      HỶ LẠC VÀ SUNG TÚC CHO CHÚNG SANH
    


    
      འདོད་གསོལ་འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ།
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      འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་པུ། །
    


    
      dro la de kyi jung way go chik pu
    


    
      Con cầu nguyện cánh cửa hỷ lạc và sung túc duy nhất cho chúng sanh,
    

  


  
    
      ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །
    


    
      kun khyen gyal way ten pa rin po che
    


    
      Chánh pháp cao quý của Đấng giác ngộ toàn trí,
    

  


  
    
      ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་མི་ཉམས་པ། །
    


    
      yül dü ne kap kün tu mi nyam pa
    


    
      Không bao giờ suy yếu ở bất kỳ nơi chốn, thời gian hay hoàn cảnh nào.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་མཐར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      chok tar dar shing gye par dze du söl
    


    
      Nguyện xin chánh pháp truyền bá và hưng thịnh đến tận cùng mọi phương hướng
    

  


  
    
      ཚད་མེད་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌། །
    


    
      tse me khyen dang tse way pal nga shing
    


    
      Con cầu nguyện các Bậc Thầy vô thượng, những thiện hữu tri thức
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲོག་བས་གཅེས་འཛིན་པའི། །
    


    
      gyal way ten pa sok we che dzin pay
    


    
      với trí tuệ vô hạn và lòng từ mẫn vô biên,
    

  


  
    
      མཚུངས་མེད་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །
    


    
      tsung me la ma ge way she nyen nam
    


    
      Trân quý Phật pháp hơn chính cuộc sống.
    

  


  
    
      སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      ku tse ring shing gye par dze du söl
    


    
      Được trường thọ và hưng thịnh
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་སྣང་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      dro la ge way lam sang nang dze ching
    


    
      Con cầu nguyện đoàn thể Tăng già, người hành trì Phật pháp,
    

  


  
    
      འཆད་དང་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ལྷུར་ལེན་པའི། །
    


    
      che dang drup pay ja wa lhur len pay
    


    
      chiếu sáng cho chúng sanh con đường thiện pháp,
    

  


  
    
      ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་འདི་དག་ཞབས་བརྟན་ཅིང༌། །
    


    
      chö che gen dün di dak shap ten ching
    


    
      Và nghiêm túc hành trì lời dạy và tu tập, được trường thọ
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      trin le chok chur gye par dze du söl
    


    
      và pháp sự của họ trải rộng khắp mười phương
    

  


  
    
      མི་རྣམས་ན་རྒ་འཆི་བའི་འཇིགས་མེད་ཅིང༌། །
    


    
      mi nam na ga chi way jik me ching
    


    
      Con cầu nguyện mọi người
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས། །
    


    
      jik ten yang dak ta wa dang den pay
    


    
      không bị sợ hãi già, bệnh, chết;
    

  


  
   

    
      ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      pen tsün jam pay yi dang den gyur ching
    


    
      Họ có quan điểm cuộc sống đúng đắn;
    

  


  
    
      ཚད་མེད་དགའ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      tse me ga wa gye par dze du söl
    


    
      Có lòng thương yêu tha nhân và tăng trưởng hỷ lạc vô biên.
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      གྲོང་རྣམས་འཇམ་པོའི་རླུང་གིས་གཡོ་བ་ཡིས། །
    


    
      drong nam jam poy lung gi yo wa yi
    


    
      Con cầu nguyện các phố phường trang hoàng
    

  


  
    
      བ་དན་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བས་རབ་མཛེས་ཤིང༌། །
    


    
      ba den kar poy treng way rap dze shing
    


    
      những hàng cờ trắng chuyển động êm đềm trước gió,
    

  


  
    
      གོས་བཟང་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཡི། །
    


    
      gö sang rin chen gyen dang den pa yi
    


    
      Tràn ngập vô số người giàu sang
    

  


  
    
      འབྱོར་ལྡན་སྐྱེ་བོས་གང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      jor den kye woy gang war dze du söl
    


    
      trang điểm quần áo đẹp và ngọc châu quý giá.
    

  


  
    
      མཁའ་ལ་གློག་ཕྲེང་འགྱུ་བའི་སྤྲིན་མཛེས་ཤིང༌། །
    


    
      kha la lok treng gyu way trin dze shing
    


    Con cầu nguyện hỷ lạc chúng sanh tăng trưởng bởi những đám mây tuyệt đẹp


  


  
    
      ས་ལ་རྨ་བྱ་དགའ་བའི་གར་མཛེས་པ། །
    


    
      sa la ma ja ga way gar dze pa
    


    
      chiếu sáng bởi những tràng hoa của hào quang trên bầu trời.
    

  


  
    
      ཟིམ་བུ་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས། །
    


    
      sim bu dal gyi bap pay char gyün gyi
    


    
      Như những con công xinh đẹp vui đùa nhảy múa trên mặt đất,
    

  


  
    
      འགྲོ་རྣམས་དགའ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      dro nam ga wa gye par dze du söl
    


    
      và trận mưa rơi lắc rắc nhẹ nhàng.
    

  


  
    
      རི་རྣམས་རྩྭ་དང་མེ་ཏོག་འབབ་ཆུས་བརྒྱན། །
    


    
      ri nam tsa dang me tok bap chü gyen
    


    
      Con cầu nguyện những hòn núi được bao phủ đầy cỏ, hoa và thác nước;
    

  


  
    
      ཀླུང་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཕྱུགས་དང་འབྲུ་ཡིས་གང༌། །
    


    
      lung nam na tsok chuk dang dru yi gang
    


    
      những thôn làng đầy gia súc, ngũ cốc;
    

  


  
    
      མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ཞིང༌། །
    


    
      mi nam rap tu ga way lu len shing
    


    
      Và mọi người ca hát vui mừng,
    

  


  
    
      དྲེགས་དང་འཐབ་རྩོད་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      drek dang tap tsö me par dze du söl
    


    
      không có gây gổ, tranh cãi
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་ཞི་བས་ལེགས་སྐྱོང་ཞིང༌། །
    


    
      gyal poy chap si shi way lek kyong shing
    


    
      Con cầu nguyện các vị vua cai trị vương quốc hoà bình và an lạc,
    

  


  
    
      འབངས་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལུང་གུས་ལེན་པས། །
    


    
      bang nam gyal poy ka lung gü len pay
    


    
      những thần dân kính trọng nghe theo mệnh lệnh,
    

  


  
    
      ཕྱི་དང་ནང་གི་འཁྲུགས་རྩོད་ཉེར་ཞི་ནས། །
    


    
      chi dang nang gi truk tsö nyer shi ne
    


    
      Cuộc đấu tranh ngoại chiến và nội chiến bị tiêu diệt,
    

  


  
    
      རྫོགས་ལྡན་བཞིན་དུ་བདེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      dzok den shin du de war dze du söl
    


    
      tất cả đều hạnh phúc như ở thời hoàng kim.
    

  


  
   

    
      གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་དང༌། །
    


    
      tsuk lak khang nam gyal way ku suk dang
    


    
      Con cầu nguyện các tu viện tuyệt đẹp với những tượng Phật
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་གླེགས་བམ་དུ་མས་རབ་མཛེས་པ། །
    


    
      dam chö lek bam du may rap dze pa
    


    
      và nhiều kinh điển Phật pháp,
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      ལྷ་རྫས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་དཔག་མེད་ཀྱིས། །
    


    
      lha dze chö pay trin tsok pak me kyi
    


    
      Cùng vô số đám mây thần thánh của những cúng dường
    

  


  
    
      མཆོད་པའི་ཆར་ཆེན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      chö pay char chen gye par dze du söl
    


    
      rưới xuống những trận mưa lớn.
    

  


  
    
      དགོན་གནས་ཐམས་ཅད་ཐུབ་བསྟན་སྐྱོང་བྱེད་པ། །
    


    
      gön ne tam che tup ten kyong che pa
    


    
      Con cầu nguyện tất cả tu viện tràn ngập y vàng
    

  


  
    
      བཤེས་གཉེན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པས་ཡོངས་ཁྱབ་སྟེ། །
    


    
      she nyen ngur mik dzin pay yong khyap te
    


    
      Thiện hữu tri thức hộ trì Phật pháp Đức Thích Ca Mâu Ni,
    

  


  
    
      འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་ཞིང༌། །
    


    
      che tsö tsom pay ja way dü da shing
    


    
      Dành trọn vẹn thời gian để giảng dạy, tranh luận và soạn thảo,
    

  


  
    
      ཀློག་དང་ཁ་ཏོན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      lok dang kha tön gye par dze du söl
    


    
      làm cho việc nghiên cứu và đọc tụng thịnh hành.
    

  


  
    
      དགེ་བསྙེན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་ཕ་མ་རྣམས། །
    


    
      ge nyen ge tsul ge long pa ma nam
    


    
      Con cầu nguyện những cư sĩ, Sa di và Tỳ kheo,
    

  


  
    
      དྲི་མ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཞིང༌། །
    


    
      dri ma me pay tsül trim dang den shing
    


    
      Thiện nam, tín nữ, có giới đức vô nhiễm
    

  


  
    
      རྣམ་དག་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཡིས། །
    


    
      nam dak tö sam gom pay ja wa yi
    


    
      Nhờ tích cực lắng nghe, quán chiếu và thiền thanh tịnh,
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      de shek ten pa gye par dze du söl
    


    
      Chánh pháp Thế Tôn được hưng thịnh.
    

  


  
    
      སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་གཡེང་བ་ཀུན་སྤངས་ནས། །
    


    
      drup pa po nam yeng wa kün pang ne
    


    
      Con cầu nguyện hành giả đoạn trừ tất cả phân tâm
    

  


  
    
      འཚེ་བ་ཀུན་བྲལ་འདུ་འཛིས་རྣམ་དབེན་པའི། །
    


    
      tse wa kün dral du dzi nam en pay
    


    
      và ở những nơi an toàn, yên tĩnh cách ly mọi quấy nhiễu,
    

  


  
    
      ཞི་བའི་གནས་སུ་སྤོང་བ་ལྷུར་ལེན་པའི། །
    


    
      shi way ne su pong wa lhur len pay
    


    
      Tăng trưởng những phẩm chất giác ngộ
    

  


  
    
      རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      tok pay yön ten gye par dze du söl
    


    
      nhờ Thiền xả ly đúng đắn.
    

  


  
    
      ལྷག་པར་དྭང་བས་གསོལ་བ་འདེབས་བྱེད་པ། །
    


    
      lhak par dang way söl wa dep che pa
    


    
      Chúng con khẩn cầu Ngài với niềm tin mãnh liệt,
    

  


  
    
      སྒྲུབ་པོ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །
    


    
      drup po dak chak khor dang che nam la
    


    
      Những hành giả và hàng tùy tùng của chúng con,
    

  


  
   
    
      ལོག་འཚོ་བྲལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་དང༌། །
    


    
      lok tso dral way pal jor pün tsok dang
    


    
      Có được nhiều giàu sang với đời sống chơn chánh,
    

  


  
    
      ཚེ་དང་དམ་ཆོས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      tse dang dam chö gye par dze du söl
    


    
      Thọ mạng chúng con và Phật pháp tăng trưởng.
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      སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །
    


    
      jin dang tsül trim sö dang tsön drü dang
    


    
      Con cầu nguyện nhờ bố thí, trì giới vô thượng,
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་བླ་ན་མེད་སོགས་ཀྱིས། །
    


    
      sam ten she rap la na me sok kyi
    


    
      Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và v.v...,
    

  


  
    
      རང་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །
    


    
      rang la sang gye chö kün yong dzok ne
    


    
      Con hoàn thiện tất cả phẩm chất chư Phật,
    

  


  
    
      ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      lung tok yön ten gye par dze du söl
    


    
      Phát triển các phẩm chất tri thức và giác ngộ.
    

  


  
    
      སྦྱིན་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བས་འཁོར་བསྡུས་ནས། །
    


    
      jin dang nyen par ma way khor dü ne
    


    
      Con cầu nguyện được chăm sóc tha nhân qua bố thí, ái ngữ;
    

  


  
    
      དོན་སྤྱོད་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པའི་མཐུས། །
    


    
      dön jö dam chö tsul shin she pay tü
    


    
      Dạy chánh pháp đúng đắn và hành động phù hợp;
    

  


  
    
      རང་གཞན་དོན་མཐུན་ཆོས་ལ་ལེགས་སྦྱར་ནས། །
    


    
      rang shen dön tün chö la lek jar ne
    


    
      Ban trải chánh pháp cho tất cả mọi người cần đến,
    

  


  
    
      གཞན་དོན་ཆོས་བཞིན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      shen dön chö shin gye par dze du söl
    


    
      Giúp đỡ tha nhân ngày càng nhiều hơn nhờ chánh pháp.
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །
    


    
      chö kyi gal kyen ta dak nyer shi shing
    


    
      Con cầu nguyện tất cả những nghịch duyên chánh pháp
    

  


  
    
      མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ནས། །
    


    
      tun kyen ma lü pün sum tsok gyur ne
    


    
      đều đoạn diệt, tất cả những thuận duyên
    

  


  
    
      གང་དང་གང་ལ་ཐུབ་པས་རབ་བསྔགས་པའི། །
    


    
      gang dang gang la tup pay rap ngak pay
    


    
      Hiện hữu phong phú và tất cả thiện pháp
    

  


  
    
      དགེ་བ་དེ་དག་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      ge wa de dak gye par dze du söl
    


    
      Đức Thích Ca Mâu Ni tán thán tăng trưởng.
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་དང༌། །
    


    
      pal den la may tuk je jin lap dang
    


    
      Nhờ lòng từ bi và sự gia trì của bậc đạo sư vinh quang,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀུན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། །
    


    
      chö kün de shin nyi kyi den pa dang
    


    
      Chân lý chân thật của các pháp
    

  


  
    
      བདག་གི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུས། །
    


    
      dak gi lhak sam nam par dak pay tü
    


    
      Và ý nguyện thanh tịnh, bao la của con,
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ji tar söl wa tap shin drup gyur chik
    


    
      Nguyện xin những lời con cầu nguyện đều thành tựu.
    

  


  
    

    
      
        <
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      CẦU NGUYỆN NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA ĐẠO LỘ
    


    
      ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ།
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      དེར་ནི་རིང་དུ་འབད་ལས་ཚོགས་གཉིས་ནི། །
    


    
      der ni ring du be le tsok nyi ni
    


    
      Nhờ tích tụ hai tích luỹ
    

  


  
    
      མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། །
    


    
      kha tar yang pa gang shik sak pa de
    


    
      rộng lớn như hư không, nhờ tinh tấn bền bỉ,
    

  


  
    
      བློ་མིག་མ་རིག་གིས་ལྡོངས་འགྲོ་བ་ཀུན། །
    


    
      lo mik ma rik gi dong dro wa kün
    


    
      Nguyện xin con trở thành bậc tôn kính giữa chư Phật,
    

  


  
    
      རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam dren gyal way wang por dak gyur chik
    


    
      Người hướng dẫn chúng sanh bị đui mù bởi vô minh.
    

  


  
    
      དེར་མ་སོན་པའི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །
    


    
      der ma sön pay tse rap kün tu yang
    


    
      Qua mọi kiếp sống cho đến khi giác ngộ
    

  


  
    
      འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །
    


    
      jam pay yang kyi tse way je sung te
    


    
      Nguyện xin con được Đức Văn Thù che chở
    

  


  
    
      བསྟན་པའི་རིམ་པ་ཀུན་ཚང་ལམ་གྱི་མཆོག །
    


    
      ten pay rim pa kün tsang lam gyi chok
    


    
      Tìm được đạo lộ tối thắng bao gồm các giai đoạn chánh pháp,
    

  


  
    
      རྙེད་ནས་སྒྲུབ་པས་རྒྱལ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །
    


    
      nye ne drup pay gyal nam nye che shok
    


    
      và làm hài lòng chư Phật nhờ hành trì.
    

  


  
    
      རང་གིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ལམ་གྱི་གནད། །
    


    
      rang gi ji shin tok pay lam gyi ne
    


    Vì lòng yêu thương mãnh liệt thôi thúc, nguyện xin con xua tan 

  


  
    
      ཤུགས་དྲག་བརྩེ་བས་དྲངས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །
    


    
      shuk drak tse way drang pay tap khe kyi
    


    
      bóng tối trong tâm thức chúng sanh nhờ giảng giải khéo léo
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་བསལ་བྱས་ནས། །
    


    
      dro way yi kyi mün pa sal che ne
    


    
      Những giai đoạn đạo lộ mà con đã thực sự chứng ngộ.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འཛིན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyal way ten pa yün ring dzin gyur chik
    


    
      Nguyện xin con gìn giữ Phật pháp lâu dài.
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ཁྱབ་པའམ། །
    


    
      ten pa rin chen chok gi ma khyap pa’am
    


    
      Với lòng đại từ bi nguyện xin tâm con di chuyển đến những nơi
    

  


  
    
      ཁྱབ་ཀྱང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་དེར་ནི། །
    


    
      khyap kyang nyam par gyur pay chok der ni
    


    
      Chánh pháp cao quý ,thù thắng không đến được,
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      སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བསྐྱོད་པ་ཡིས། །
    


    
      nying je chen poy yi rap kyö pa yi
    


    
      Và những nơi đã đến nhưng bị suy tàn.
    

  


  
    
      ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      pen dey ter de sal war che par shok
    


    
      Nguyện xin con chiếu sáng kho báu của lợi ích và hạnh phúc.
    

  


  
    
      སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྨད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་ལས། །
    


    
      se che gyal way me jung trin le le
    


    
      Nhờ các giai đoạn của đạo lộ giác ngộ đã thiết lập
    

  


  
    
      ལེགས་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པས་ཀྱང༌། །
    


    
      lek drup jang chup lam gyi rim pe kyang
    


    
      nhờ thiện hạnh vi diệu của chư Phật và Bồ Tát,
    

  


  
    
      ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་དཔལ་སྟེར་ཞིང༌། །
    


    
      tar dö nam kyi yi la pal ter shing
    


    
      Nguyện xin con soi sáng tâm thức những người tìm cầu giải thoát.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རིང་དུ་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyal way dze pa ring du kyong gyur chik
    


    
      Nguyện xin con duy trì quảng hạnh chư Phật lâu dài
    

  


  
    
      ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      lam sang drup pay tün kyen drup che ching
    


    
      Nguyện xin những thuận duyên của thành tựu viên mãn
    

  


  
    
      འགལ་རྐྱེན་སེལ་བྱེད་མི་དང་མི་མིན་ཀུན། །
    


    
      gal kyen sel che mi dang mi min kün
    


    của đạo lộ thiện lành này được tích luỹ. Nguyện xin những nghịch duyên bị xua tan 

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཡི། །
    


    
      tse rap kün tu gyal way ngak pa yi
    


    Nguyện xin trong tất cả kiếp sống không ai, chúng sanh, không phải chúng sanh,


  


  
    
      རྣམ་དག་ལམ་དང་འབྲལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam dak lam dang dral war ma gyur chik
    


    xa rời đạo lộ thanh tịnh được chư Phật tán thán.

  


  
    
      གང་ཚེ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཆོས་སྤྱོད་བཅུས། །
    


    
      gang tse tek pa chok la chö chö chü
    


    
      Trong khi tinh tấn thực hành đúng đắn
    

  


  
    
      ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །
    


    
      tsul shin drup la tsön pa de yi tse
    


    
      mười thiện pháp của thừa tối thắng,
    

  


  
    
      མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་གྲོགས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      tu den nam kyi tak tu drok che ching
    


    
      Nguyện xin chúng con luôn được những chúng sinh quyền năng trợ giúp,
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta shi gya tsoy chok kün khyap gyur chik
    


    
      Nguyện xin tất cả các phương tràn ngập đại dương điềm lành.
    

  


  
    
      ཅེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའོ།
    


    
      Đức tôn quývĩ đại Tsongkhapa viết ra.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	Trì tụng của Cầu nguyện ngắn


      	VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI

    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN CHÁNH PHÁP SHANGPA KAGYU
    


    
      ཤངས་ཆོས་སྨོན་ལམ།
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      རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་གཉིས། །
    


    
      dor je chang dang ye she da ki nyi
    


    
      Đức Chấp Kim Cang, hai Không Hành Nữ Trí Tuệ (jnanadakini),
    

  


  
    
      ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །
    


    
      khyung po nal jor tsa gyü la ma dang
    


    
      Khyungpo Naljor, những bậc Đạo Sư Gốc và của dòng truyền thừa,
    

  


  
    
      བདེ་དགྱེས་གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོ་དང༌། །
    


    
      de gye sang sum gyu trul chen mo dang
    


    
      Chakrasamvara (Thắng Lạc Kim Cang), Hevajra, Guhyasamaja (Mật Tập Kim Cang), Ma Ha Ma Gia
    

  


  
    
      འཇིགས་བྱེད་རྟ་མཆོག་ལ་སོགས་ཡི་དམ་ལྷ། །
    


    
      jik che ta chok la sok yi dam lha
    


    Vajrabhairava (Đại Uy Đức Kim Cang), Hà da Yết Lật Phật (Hayagriva), và tất cả bậc Bổn tôn;


  


  
    
      མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་མྱུར་མཛད་རེ་མ་ཏི། །
    


    
      khan dro de nga nyur dze re ma ti
    


    
      Năm bậc Không hành nữ (dakini), đấng hành động thần tốc, Remati,
    

  


  
    
      བཀའ་སྡོད་བཞི་སོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
    


    
      ka dö shi sok dam chen gya tsoy tsok
    


    
      Bốn thị giả và đại dương của những kết nối bổn nguyện (samaya);
    

  


  
    
      སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ། །
    


    
      kyap ne kön chok sum dang tsa wa sum
    


    
      Tất cả cội nguồn quy y, Ba Ngôi Báu và ba Gốc:
    

  


  
    
      མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །
    


    
      mi ngön ying ne dak la gong su söl
    


    
      Con cầu nguyện từ nơi bao la vô ngại, xin Ngài thương tưởng con
    

  


  
    
      ཁྱེད་རྣམས་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་མཐུ་དང༌། །
    


    
      khye nam jin lap tuk jey den tu dang
    


    
      Nhờ chân lý, thần lực của sự gia trì và lòng từ bi của Ngài,
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་མཐུས། །
    


    
      dü sum sak pay ge tsa ji nye tü
    


    
      Năng lực các thiện căn đã tích luỹ trong ba thời,
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      kye wa di dang tse rap tam che du
    


    
      Cầu nguyện những lời nguyện con đã phát trong đời này
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ། །
    


    
      mön lam gang tap nyur du drup dze söl
    


    
      hay những kiếp khác mau chóng thành tựu.
    

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་རིན་ཆེན་འདི། །
    


    
      shin tu nye kai dal jor rin chen di
    


    
      Nguyện xin con không phí phạm những nhàn rỗi và an lạc của thân người quý báu này,
    

  


  
    
      ཆུད་ཟོས་མི་བྱ་སྙིང་པོ་ལེན་པར་ཤོག །
    


    
      chü sö mi ja nying po len par shok
    


    
      rất khó đạt được, mà biết tận dụng chúng có ý nghĩa.
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      མི་རྟག་མི་བརྟན་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་ལ། །
    


    
      mi tak mi ten gyur way chö chen la
    


    
      Quán sát các pháp vô thường và không cố định và luôn thay đổi,
    

  


  
    
      བསམ་ཞིང་ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་ཤོག །
    


    
      sam shing long me lo na tung war shok
    


    
      Nguyện xin con giảm thiểu các dự định, không để thời gian lãng phí
    

  


  
    
      དགེ་སྡིག་ལས་འབྲས་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      ge dik le dre che tra tam che la
    


    
      Nguyện con phát khởi niềm tin về những quả lớn, nhỏ hơn
    

  


  
    
      ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ཞིང་རྒྱུ་འབྲས་སྲུང་ནུས་ཤོག །
    


    
      yi che kye shing gyu dre sung nü shok
    


    
      Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, có khả năng quán sát nhân, quả.
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མཐོང་ཞིང༌། །
    


    
      kham sum khor way duk ngel rap tong shing
    


    
      Thấu rõ khổ đau ba cõi luân hồi sanh tử,
    

  


  
    
      འཁོར་བའི་གནས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །
    


    
      khor way ne ne nge par jung war shok
    


    
      Nguyện xin con tăng trưởng xuất ly khỏi luân hồi sanh tử
    

  


  
    
      བདག་སོགས་འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      dak sok di chi bar do tam che du
    


    Nguyện xin con và tha nhân, trong đời này, thân trung ấm và vị lai,


  


  
    
      དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་འོག་ཚུད་པར་ཤོག །
    


    
      kön chok tsa sum kyap ok tsü par shok
    


    
      được Quy y Ba Ngôi Báu và ba Gốc.
    

  


  
    
      མཁའ་མཉམ་ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ། །
    


    
      kha nyam pa ma dro druk sem chen la
    


    
      Nguyện xin tình thương yêu và từ bi khởi lên sâu thẳm trong con
    

  


  
    
      བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      jam dang nying je ting ne kye war shok
    


    
      Cho tất cả chúng sanh sáu cõi cùng khắp không gian.
    

  


  
    
      མཐུན་རྐྱེན་ཀུན་འཛོམས་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ། །
    


    
      tün kyen kün dzom en pay ri trö du
    


    
      Nơi ẩn tu độc cư có tất cả điều kiện thuận lợi,
    

  


  
    
      རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་ནས་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །
    


    
      tse chik drup ne nyam tok tar chin shok
    


    
      Nguyện xin con nhất tâm hành trì thành tựu những kinh nghiệm và chứng ngộ viên mãn.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི། །
    


    
      tse rap kün tu yön ten kün den gyi
    


    
      Trong mọi kiếp sống, nguyện xin con được che chở
    

  


  
    
      བླ་མ་དམ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག །
    


    
      la ma dam pay je su dzin par shok
    


    
      bởi bậc đạo sư chân chính với đầy đủ tất cả những phẩm hạnh.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །
    


    
      sang gye kün ngö tsa way la ma la
    


    
      Nguyện xin tín tâm không ngụy tạo khởi lên từ trái tim con
    

  


  
    
      བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྙིང་ནས་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      chö min mö gü nying ne kye war shok
    


    
      đối với bậc đạo sư gốc của con, người thực sự là tất cả chư Phật.
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      ཡེ་ནས་རང་བྱུང་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །
    


    
      ye ne rang jung lha yi kyil khor la
    


    
      Nguyện xin con tỏ ngộ chân thật Mạn đà la ban sơ tự khởi
    

  


  
    
      ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་གསལ་སྣང་བརྟན་པར་ཤོག །
    


    
      yin par she shing sal nang ten par shok
    


    
      của các bổn tôn và sự thị hiện của nó trở nên rõ ràng, ổn định.
    

  


  
   

    
      བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །
    


    
      la ma yi dam khan dro chö kyong tsok
    


    
      Nhờ hành trì các bậc Đạo Sư, Bổn tôn, Không hành nữ Và Hộ Pháp (dharmapala),
    

  


  
    
      སྒྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་མངོན་སུམ་ཞལ་མཐོང་ཤོག །
    


    
      drup tsam nyi ne ngön sum shal tong shok
    


    
      Nguyện xin con được diện kiến họ
    

  


  
    
      ལུས་ལ་བདེ་དྲོད་བཟོད་མེད་རབ་འབར་ཞིང༌། །
    


    
      lü la de drö sö me rap bar shing
    


    
      Nguyện xin ấm áp và an lạc bất kham toả ra trong thân con,
    

  


  
    
      སེམས་ལ་བདེ་སྟོང་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པར་ཤོག །
    


    
      sem la de tong ting dzin ten par shok
    


    
      Và Định tam muội hỷ lạc—không tánh trở nên vững chắc trong tâm con.
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ། །
    


    
      chö nam gyu ma mi lam ta bu la
    


    
      Nguyện xin con đoạn trừ nhiễm ô và chấp chặt vào thực tại của vạn pháp,
    

  


  
    
      བདེན་འཛིན་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་ཞིག་པར་ཤོག །
    


    
      den dzin trul pa tse ne shik par shok
    


    
      vốn chỉ như là bào ảnh và giấc mộng
    

  


  
    
      མཚན་མོ་རྩོལ་མེད་རྨི་ལམ་རབ་ཟིན་ཅིང༌། །
    


    
      tsen mo tsöl me mi lam rap sin ching
    


    
      vào ban đêm nguyện xin con nhận rõ vô ngại giấc mơ là giấc mơ, tu luyện trong đó,
    

  


  
    
      སྦྱོང་སྤེལ་སྤྲུལ་སྒྱུར་ཡུལ་སྣང་ཕེབས་པར་ཤོག །
    


    
      jong pel trul gyur yül nang pep par shok
    


    
      nhân lên, xuất ly, chuyển hóa và du hành trong đó.
    

  


  
    
      མ་རིག་གཏི་མུག་གཉིད་ཀྱི་མུན་ཁུང་ལ། །
    


    
      ma rik ti muk nyi kyi mün khung la
    


    
      Trong bóng tối của giấc ngủ vô minh và hoang mang
    

  


  
    
      སྲབ་མཐུག་འོད་གསལ་ངོ་ཤེས་ཟིན་པར་ཤོག །
    


    
      sa tuk ö sal ngo she sin par shok
    


    
      Nguyện xin con thực nhận tịnh quang thường chiếu và có giấc ngủ sâu.
    

  


  
    
      ཆོས་སྐུ་བླ་མ་ཡི་དམ་སྐར་ཁུང་མ། །
    


    
      chö ku la ma yi dam kar kung ma
    


    
      Nguyện xin con tu tập hiện khởi thành Pháp thân, bậc Đạo Sư,
    

  


  
    
      མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་འཕོ་བ་འབྱོངས་པར་ཤོག །
    


    
      kha chö la sok po wa jong par shok
    


    
      Bổn tôn; nhờ ánh sáng bầu trời đi vào trong cõi Khechari (Cõi thanh tịnh của Không hành nữ) và v. v...
    

  


  
    
      སྐུ་གསུམ་རང་ཤར་འཆུགས་མེད་ལ་སོགས་ཀྱིས། །
    


    
      ku sum rang shar chuk me la sok kyi
    


    Nhờ tự tướng tam thân Phật, thoát khỏi lạc đường và v. v...,


  


  
    
      སྲིད་པ་བར་དོའི་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཤོག །
    


    
      si pa bar doy ku sum ngön gyur shok
    


    
      Nguyện xin tam thân Phật của giai đoạn trở thành của thân trung ấm được hiển lộ.
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      སྐྱོན་བཞི་རང་གྲོལ་སྐུ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ལ། །
    


    
      kyön shi rang drol ku shi lhün drup la
    


    
      Trong tự giải thoát của bốn sai lầm và hiện hữu tự nhiên bốn thân,
    

  


  
    
      ཕྱག་ཆེན་གནས་ལུགས་ཚེ་འདིར་རྟོགས་པར་ཤོག །
    


    
      chak chen ne luk tse dir tok par shok
    


    
      Nguyện xin con chứng ngộ Bản Tánh, Đại Thủ ấn trong đời này.
    

  


  


    
      བླ་མ་མོས་གུས་སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས། །
    


    
      la ma mö gü nang drak lha dang ngak
    


    
      Nguyện xin con duy trì tín tâm đối với bậc Đạo Sư; chứng ngộ hiện tướng và âm thanh như chư Bổn tôn và Thần chú;
    

  


  
    
      སྣང་སེམས་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལམ་ཁྱེར་ཤོག །
    


    
      nang sem gyu ma mi lam lam khyer shok
    


    
      và hiện tướng tâm như những bào ảnh và giấc mộng trên đạo lộ,
    

  


  
    
      བདེ་སྟོང་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྗེ་བཙུན་མས། །
    


    
      de tong kha la chö pay je tsün may
    


    Nhờ phương tiện của Mẹ hiền tôn quý an trú trên bầu trời của hỷ lạc—tánh không,


  


  
    
      བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྲུབ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་ཤོག །
    


    
      kye dzok lam drup kha chö drö par shok
    


    
      Nguyện xin con thành tựu con đường của tạo lập và hoàn thành và đạt đến cõi Khechari.
    

  


  
    
      ལུས་ཉིད་བེམས་པོ་སེམས་ནི་སྐྱེ་འཆི་བྲལ། །
    


    
      lü nyi pem po sem ni kye chi dral
    


    
      Thân là vật chất (sắc), tâm vượt ngoài sanh và tử.
    

  


  
    
      འབྲས་བུ་འཆི་མེད་འཆུགས་མེད་དོན་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dre bu chi me chuk me dön tok shok
    


    
      Nguyện xin con chứng ngộ quả vị bất tử, vượt khỏi tà pháp.
    

  


  
    
      བླ་མ་མགོན་པོའི་ཞལ་བཟང་རབ་མཐོང་ཞིང༌། །
    


    
      la ma gön poy shal sang rap tong shing
    


    Thấy được khuôn mặt hiền từ của bậc đạo sư và đấng che chở không tách rời,


  


  
    
      ལས་བཞི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      le shi chok gi ngö drup top par shok
    


    
      Hoàn thành bốn thiện hạnh và thành tựu hoàn hảo (siddhi) tối thắng
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །
    


    
      sem chen nam kyi ne dang duk ngel kün
    


    
      Vì diệt trừ bệnh tật và khổ đau của chúng sanh,
    

  


  
    
      ཞི་བའི་མཐུ་བྱིན་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་ཤོག །
    


    
      shi way tu jin sang gye ta bur shok
    


    
      Nguyện xin con có được thần lực và sự gia trì như của Đức Phật
    

  


  
    
      ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་སོགས། །
    


    
      tse sö wang tang nyam dang tok pa sok
    


    
      Nguyện xin cuộc sống, công đức, quyền năng, kinh nghiệm,
    

  


  
    
      དབྱར་གྱི་ཆུ་བོ་ལྟ་བུར་རྒྱས་པར་ཤོག །
    


    
      yar gyi chu wo ta bur gye par shok
    


    
      và chứng ngộ tuôn trào như dòng sông mùa hè.
    

  


  
    
      བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །
    


    
      ten dang dro la chok tu pen pay chir
    


    
      Vì lợi lạc chánh pháp và chúng sanh,
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བར་ཤོག །
    


    
      kham sum si sum wang du du war shok
    


    Nguyện xin con quy phục ba cõi và ba quốc độ dưới quyền lực của con.
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      ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲ་བོ་སྒྲོལ་ནུས་ཕྱིར། །
    


    
      shing chu tsang way dra wo dröl nü chir
    


    
      Để có thể giải thoát kẻ thù có mười thuộc tính,
    

  


  
    
      དྲག་སྔགས་ནུས་མཐུ་མེ་བཞིན་འབར་བར་ཤོག །
    


    
      drak ngak nü tu me shin bar war shok
    


    
      Nguyện xin năng lực mạnh mẽ thần chú chiếu sáng rực như lửa.
    

  


  


    
      བདག་སོགས་སེམས་ཅན་བཅས་དང་རང་བཞིན་སོགས། །
    


    
      dak sok sem chen che dang rang shin sok
    


    
      Nguyện xin tất cả tội lỗi của con và tha nhân,
    

  


  
    
      སྡིག་པ་གང་མཆིས་མ་ལུས་བྱང་བར་ཤོག །
    


    
      dik pa gang chi ma lü jang war shok
    


    
      bao gồm những tội ly gián và cố hữu được tịnh hoá.
    

  


  
    
      ཟང་ཟིང་ཆོས་དང་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པ་ཡིས། །
    


    
      sang sing chö dang mi jik jin pa yi
    


    
      Nguyện xin con có khả năng an trụ chúng sanh trong hạnh phúc
    

  


  
    
      སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་འགོད་ནུས་ཤོག །
    


    
      kye gu tam che de la gö nü shok
    


    
      nhờ bố thí vật chất, chánh pháp và che chở
    

  


  
    
      སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་སོགས། །
    


    
      so tar jang sem sang ngak dam tsik sok
    


    
      Nguyện xin con giữ những giới luật trong tất cả thời,
    

  


  
    
      དགེ་བའི་ཁྲིམས་རྣམས་དུས་ཀུན་སྲུང་ནུས་ཤོག །
    


    
      ge way trim nam dü kün sung nü shok
    


    
      Như Biệt giải thoát giới (pratimoksha), giới Bồ Tát và Bổn nguyện (samaya).
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ཕྱིར་ཡང་བསྐལ་བརྒྱ་རུ། །
    


    
      sem chen chik gi chir yang kal gya ru
    


    
      Nguyện xin con có nhẫn nhục để chịu đựng thân bị cắt nhiều lần
    

  


  
    
      བདག་ལུས་བྱེ་བར་གཏུབས་ཀྱང་བཟོད་པར་ཤོག །
    


    
      dak lü je war tup kyang sö par shok
    


    
      thành hàng triệu mảnh qua hàng trăm kiếp vì lợi ích dù một chúng sanh.
    

  


  
    
      བདག་གཞན་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ། །
    


    
      dak shen tar pay lam chok drup pa la
    


    Nguyện xin tinh tấn của con ngang bằng với Đức Thích Ca Mâu Ni trong hành trì


  


  
    
      ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བརྩོན་འགྲུས་མཚུངས་པར་ཤོག །
    


    
      tup pay wang poy tsön drü tsung par shok
    


    
      Đạo lộ giải thoát vĩ đại cho chính mình và tha nhân.
    

  


  
    
      མཐའ་བྲལ་འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །
    


    
      ta dral ö sal sem nyi chö kyi ku
    


    
      Nguyện xin con nhập thiền chỉ và quán được vững chắc và bất động.
    

  


  
    
      ཞི་ལྷག་ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་བརྟན་པར་ཤོག །
    


    
      shi lhak ting dzin mi yo ten par shok
    


    Từ tịnh quang thường chiếu của chân tâm, Pháp thân, vượt qua mọi cực đoan.
    

  


  
    
      འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      khor de chö nam ma lü tam che la
    


    
      Nguyện xin trí huệ của con về tất cả các pháp của vòng luân hồi
    

  


  
    
      མཁྱེན་རབ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
    


    
      khyen rap jam pay yang dang tsung par shok
    


    
      và Niết bàn của con ngang bằng với Đức Văn Thù Sư Lợi.
    

  


  
  
      348
    

    
      མདོ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན། །
    


    
      do gyü sar nying chö nam ma lü kün
    


    
      Nguyện xin con hoàn thiện viên mãn những gì con thực hành trong giáo pháp,
    

  


  
    
      ཉམས་སུ་གང་བླངས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །
    


    
      nyam su gang lang ta ru chin par shok
    


    
      Dù trong kinh điển, Mật giáo, dòng truyền thừa mới (Sarma) và cũ (Nyingma).
    

  


  
  

    
      གཟུགས་མཛེས་དབྱངས་སྙན་ཚེ་དཔལ་སྟོབས་འབྱོར་ལྡན། །
    


    
      suk dze yang nyen tse pal top jor den
    


    
      Nguyện xin con có tướng hảo, ái ngữ, tuổi thọ, huy hoàng
    

  


  
    
      གང་མཐོང་ཡིད་འོང་བརྩེ་བའི་སེམས་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      gang tong yi ong tse way sem top shok
    


    
      Sức mạnh, giàu sang và lòng từ ái để con làm vui lòng những ai nhìn thấy con.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཤངས་བརྒྱུད་བསྟན་པ་ལ། །
    


    
      gyal ten chi dang shang gyü ten pa la
    


    Nguyện xin con có sáu trang nghiêm và tám chuyển luân trong phục vụ của con tới,


  


  
    
      འཛམ་གླིང་རྒྱན་དང་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ལྟར་ཤོག །
    


    
      dzam ling gyen dang shing ta gye tar shok
    


    
      Hết thảy Phật pháp và đặc biệt là dòng truyền thừa Shangpa.
    

  


  
    
      འཆི་བའི་དུས་སུ་གནད་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །
    


    
      chi way dü su ne chö mi jung shing
    


    Lúc lâm chung, nguyện xin không có đau đớn cực độ về thể xác hoặc tinh thần.


  


  
    
      འཇའ་འོད་རིང་བསྲེལ་འགྲོ་བ་འདྲེན་བྱེད་ཤོག །
    


    
      ja ö ring sel dro wa dren che shok
    


    
      Nguyện xin con hướng dẫn chúng sanh nhờ vào thân sắc cầu vồng và Xá lợi.
    

  


  
    
      བདག་གཞན་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་བདེ་བ་ཅན། །
    


    
      dak shen pö ma tak tu de wa chen
    


    Nguyện xin con và những chúng sanh khác vãng sanh cõi Tịnh độ, dưới chân Ngài Khyungpo


  


  
    
      ཁྱུང་པོ་ཡབ་སྲས་ཞབས་དྲུང་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      khyung po yap se shap drung kye war shok
    


    
      và các đệ tử Ngài, ngay tức khắc sau khi chúng con chết.
    

  


  
    
      སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་ཐོབ་སྟེ། །
    


    
      kye ma tak tu sa chu rap top te
    


    
      Ngay khi sanh ra ở đó nguyện xin chúng con chứng được mười địa
    

  


  
    
      བླ་མེད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      la me dzok pay jang chup top par shok
    


    
      và giác ngộ viên mãn tối thắng.
    

  


  
    
      སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་འགྲོ་བའི་དོན། །
    


    
      si shiy ta la mi ne dro way dön
    


    
      Không trụ trong sanh tử luân hồi hay Niết bàn, nguyện xin chúng con làm lợi ích cho chúng sanh.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
    


    
      gyal wa se che kün dang tsung par shok
    


    Như hết thảy chư Phật và Bồ Tát.
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      མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཟས་ཆོས་འབྲེལ་བ་ཀུན། །
    


    
      tong tö dren rek se chö drel wa kün
    


    Nguyện xin tất cả kết nối với con qua cái nhìn, âm thanh, suy tư,


  


  
    
      གདུལ་བྱ་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      dül ja khor gyi tok mar kye war shok
    


    
      tiếp xúc, thức ăn hay chánh pháp, phát xuất trong các đệ tử tâm truyền của con.
    

  


  
    
      གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཉེ་ལམ་གསང་སྔགས་དང༌། །
    


    
      dül ja nam la nye lam sang ngak dang
    


    
      Nguyện xin con ban xuống cho các đệ tử chánh pháp
    

  


  
    
      ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་ཕབ་པར་ཤོག །
    


    
      tek chen chö kyi char pa pap par shok
    


    
      về đạo lộ ngắn của thần chú bí mật và Đại thừa.
    

  


  


    
      མཐར་ཐུག་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །
    


    
      tar tuk sem chen chik kyang ma lü pa
    


    
      Cuối cùng, nguyện xin con tự mình an trụ tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་སངས་རྒྱས་སར་བཀོད་ཤོག །
    


    
      dak nyi ko nay sang gye sar kö shok
    


    
      không loại trừ một ai vào Phật quả.
    

  


  
    
      བདག་གཞན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་མ་བཀོད་བར། །
    


    
      dak shen sang gye sa la ma kö bar
    


    
      Cho đến khi con và tha nhân chứng đạt Phật quả,
    

  


  
    
      ཆོས་འགལ་བར་ཆད་སྐད་ཅིག་མི་འབྱུང་ཤོག །
    


    
      chö gal bar che ke chik mi jung shok
    


    
      Nguyện xin những chướng ngại cho chánh pháp không khởi lên dù trong sát na.
    

  


  
    
      བདག་གི་བདེ་དང་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      dak gi de dang ge wa chi chi pa
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh trong sáu loài
    

  


  
    
      འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      dro druk sem chen kün gyi top par shok
    


    
      nhận lãnh bất kỳ hạnh phúc và thiện hạnh mà con có
    

  


  
    
      དེ་ཐོབ་བདེ་དང་དགེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །
    


    
      de top de dang ge wa la ten ne
    


    
      Nhờ đó họ nhận được hạnh phúc và thiện hạnh,
    

  


  
    
      དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་ཤོག །
    


    
      dü nam kün tu de kyi jung war shok
    


    
      Nguyện xin họ được hạnh phúc và thoải mái trong tất cả thời.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྡིག་སྒྲིབ་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      dro way duk ngel dik drip chi chi pa
    


    Nguyện xin tất cả khổ đau, tội lỗi và phiền não chướng của tất cả chúng sanh


  


  
    
      བདག་ཐིམ་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་ཤོག །
    


    
      dak tim dak gi dug ngel nyong war shok
    


    
      tan biến vào trong con. Nguyện xin chỉ có con trải nghiệm khổ đau.
    

  


  
    
      དེ་མྱོང་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །
    


    
      de nyong top kyi sem chen ma lü pa
    


    
      Nhờ trải nghiệm đó của con, nguyện xin không có chúng sanh
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་སྡིག་སྒྲིབ་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་ཤོག །
    


    
      duk ngel dik drip ten ne mi jung shok
    


    
      Bị khổ đau, tội lỗi hay phiền não chướng phát sanh trở lại.
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      དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །
    


    
      kön chok tsa wa sum gyi jin lap dang
    


    
      Nhờ sự gia trì của ba Ngôi báu và ba Gốc,
    

  


  
    
      མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང༌། །
    


    
      khan dro chö kyong sung may nü tu dang
    


    
      Năng lực của những Dakini (Nữ không hành) và Hộ pháp,
    

  


  
    
      དོན་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། །
    


    
      dön dam gyur wa me pay den pa dang
    


    
      Chân lý tuyệt đối bất biến,
    

  


  
    
      ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་མཐུས། །
    


    
      kün dzop ten drel lu wa me pay tü
    


    
      và sức mạnh của duyên khởi không sai lầm.
    

  


  
 

    
      ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་སྨོན་ལམ་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      ji tar tap pay mön lam de dak kün
    


    
      Nguyện xin tất cả những tâm nguyện này con đã phát ra.
    

  


  
    
      མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      nyur wa nyi du yi shin drup par shok
    


    
      Mau chóng hoàn thành như con mong muốn.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་སྨོན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ། །
    


    
      de tar mön pay ge way tsa wa de
    


    
      Con hồi hướng những cội nguồn thiện hạnh cầu nguyện này
    

  


  
    
      མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་ཀུན་ལ་བསྔོ། །
    


    
      ma gyur nam khay ta nyam kün la ngo
    


    
      đến tất cả những người đã từng là mẹ của con – tất cả mọi chúng sinh cùng khắp hư không.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །
    


    
      duk ngel kün dral de wa chok top ne
    


    
      Nguyện xin họ không bao giờ bị đau khổ,
    

  


  
    
      ཕྱམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      cham chik sang gye go pang top par shok
    


    
      và tất cả đều trọn thành Phật đạo.
    

  


  
    
      ཅེས་པའང་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་ཀརྨ་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་པས་ས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་སྨྲས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      Bài này do Ngài Karma Rangjung Kunkhyab, người ngồi dãy cuối của bổn tôn Shangpa Kagyu vinh quang, viết ra vào năm rồng đất đực. Nguyện xin mang lại đại lợi ích cho chúng sanh. Mangalam!
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      BA MƯƠI CẦU NGUYỆN
    


    
      དམ་པའི་སྨོན་ལམ་སུམ་ཅུ་པ།
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      ཕ་ཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྨོན་ལམ་སུམ་ཅུ་པ་ནི།
    


    Ba mươi cầu nguyện do Pachik Dampa Sangyay soạn ra:


  


  
    
      བདག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak shen nam kyi gyü la gyü den la may jin lap juk par gyur chik
    


    
      Nguyện xin con và tha nhân nhận lãnh gia trì của các bậc Đạo sư của dòng truyền thừa.
    

  


  
    
      དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་གནད་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dön gyi ngo trö ne du chü par gyur chik
    


    
      Nguyện xin khai thị tối thượng nhắm trúng mục tiêu.
    

  


  
    
      རྟོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tok pa ji ta wa shin du gyü la kye war gyur chik
    


    
      Nguyện xin chứng ngộ bản thể như thật tánh phát sinh trong chúng sanh.
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      top chu mi jik lung ten top par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con nhận lãnh lời tuyên dạy về mười lực và bốn vô uý;
    

  


  
    
      ལྟ་སྟངས་གྲུབ་ཅིང་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta tang drup ching ten drel char war gyur chik
    


    
      chúng con thành tựu quán sát và nhận thức duyên khởi.
    

  


  
    
      འགྲོ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro nam min drol gyi lam la gö nü par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con có khả năng đưa chúng sinh vào đạo lộ dị thục và giải thoát,

  


  
    
      ས་ལམ་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒྲོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sa lam den tok chik to drö nü par gyur chik
    


    
      và có khả năng trải qua các địa và đạo lộ trên cùng một tòa.

  


  
    
      ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she rap kyi chen gyi chö nyi kyi den pa tong war gyur chik
    


    
      Với đôi mắt tuệ, nguyện xin chúng con thấu rõ chân lý của chân như pháp tánh,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ལོ་འདབ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yön ten lo dap shin du gye par gyur chik
    


    những phẩm chất của chúng con phát triển như lá và hoa.
    

  


  
    
      འབྲས་བུ་དཔག་བསམ་བཞིན་དུ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dre bu pak sam shin du min par gyur chik
    


    
      Nguyện xin dị thục quả như cây thỏa mãn ước nguyện.
    

  


  
    
      མོས་གུས་རི་རབ་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mö gü ri rap shin du ten par gyur chik
    


    
      Nguyện xin tín tâm của chúng con vững chắc như núi Tu di.
    

  


  
    
      ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nge pay she pa te tsom dang dral war gyur chik
    


    
      Nguyện xin niềm tin của chúng con chắc chắn không chút nghi ngờ,

  


  
    
      ལས་ཀྱི་འཕྲོ་སད་ནས་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      le kyi tro se ne mön lam nam par dak par gyur chik
    


    
      Nghiệp hướng thiện của chúng con tỉnh thức, nguyện xin cầu nguyện của chúng con được thanh tịnh.
    

  


  
    
      གོ་ཆས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲི་མ་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      go che jik ten gyi dri ma dak par gyur chik
    


    
      Mặc áo giáp tinh tấn, nguyện xin chúng con tịnh hoá những nhiễm ô của thế gian.

  


  
    
      སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་དཀའ་ཐུབ་བཙན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drup pa la bar che me ching ka tup tsen par gyur chik
    


    
      Nguyện xin thành tựu viên mãn không chướng ngại; Nguyện xin chúng con can đảm trong khổ hạnh;
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      རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsa lung tik le le su rung war gyur chik
    


    
      nguyện xin kênh năng lượng, gió và giọt nước có thể chuyển hóa được.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tak tu sam pa nam par dak par gyur chik
    


    
      Nguyện xin tâm nguyện của chúng conn luôn thanh tịnh.

  


  
    
      བྱང་སེམས་ལ་ཉམས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jang sem la nyam pa me par gyur chik
    


    
      Nguyện xin Bồ Đề Tâm của chúng con không bao giờ bị suy yếu.
    

  


  
    
      ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྒོམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tek chen gyi ta gom nyam su nyong war gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con kinh qua tri kiến và thiền của Đại Thừa.

  


  
    
      གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་རང་སར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyi nang gi she pa rang sar drol war gyur chik
    


    
      Nguyện xin nhận thức nhị nguyên tự giải thoát từ chính nó.
    

  


  
    
      རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik kye par chen du kye war gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con được sinh trong gia đình thù thắng.

  


  
    
      བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyü den la may je su dzin par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con được che chở bởi các đạo sư của dòng truyền thừa.
    

  


  
    
      ལས་ཀྱི་མཐའ་མི་ལོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      le kyi ta mi lok par gyur chik
    


    
      Nguyện xin cách hành xử của chúng con không lỗi lầm.
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་གསུམ་ལ་བློ་སྦྱོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she rap sum la lo jong war gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con tu luyện trí tuệ trong ba trí huệ Bát Nhã.
    

  


  
    
      དབང་གི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      wang gi jin lap juk par gyur chik
    


    
      Nguyện xin gia trì của quán đảnh thâm nhập vào trong con;

  


  
    
      བདེ་བ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de wa dor je ta bu top par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng con đạt được hỷ lạc Kim Cương (Vajra).
    

  


  
    
      རྣམ་ཤེས་རྩ་རླུང་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam she tsa lung la rang wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con chế ngự các thức, kênh năng lượng gió;

  


  
    
      རང་ལུས་གཟུགས་སྐུར་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang lü suk kur drup par gyur chik
    


    
      Nguyện xin thân của chúng con thành tựu hai sắc thân Phật.
    

  


  
    
      ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö ku ngön sum du tok par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con chứng ngộ trực tiếp Pháp thân Phật.

  


  
    
      སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trul ku trin le kyi shen dön tar chin par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con, qua ứng hóa thân Phật, hoàn thành lợi ích cho tha nhân.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
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        >
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      CẦU NGUYỆN Ý NGHĨA CAO TỘT CỦA ĐẠI THỦ ẤN
    


    
      ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ།
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      ན་མོ་གུ་རུ།
    


    
      namo guru
    


    
      namo guru
    

  


  
    
      བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །
    


    
      la ma nam dang yi dam kyil khor lha
    


    
      Chư bậc Đạo Sư, Bổn tôn Yidam của tất cả Mạn đà la,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །
    


    
      chok chu dü sum gyal wa se dang che
    


    
      Chư Phật và Bồ Tát ở mười phương và ba thời:
    

  


  
    
      བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་སྨོན་ལམ་རྣམས། །
    


    
      dak la tser gong dak gi mön lam nam
    


    
      Xin hãy thương tưởng đến con. Trợ giúp và gia trì
    

  


  
    
      ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་བྱིན་བརླབས་མཛོད། །
    


    
      ji shin drup pay tün gyur jin lap dzö
    


    
      để hoàn thành viên mãn những tâm nguyện của con.
    

  


  
    
      བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
    


    
      dak dang ta ye sem chen tam che kyi
    


    
      Những dòng công đức không bị uế nhiễm bởi ba chấp chặt.
    

  


  
    
      བསམ་སྦྱོར་རྣམ་དག་གངས་རི་ལས་སྐྱེས་པའི། །
    


    
      sam jor nam dak gang ri le kye pay
    


    
      được sanh ra trên núi tuyết
    

  


  
    
      འཁོར་གསུམ་རྙོག་མེད་དགེ་ཚོགས་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས། །
    


    
      khor sum nyok me ge tsok chu gyün nam
    


    
      vì ý nguyện và hành động thanh tịnh của chính con và vô số chúng sanh.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་སྐུ་བཞིའི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyal wa ku shiy gya tsor juk gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng tuôn chảy vào đại dương bốn thân Phật.
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲིད་དུ། །
    


    
      ji si de ma top pa de si du
    


    
      Cho đến khi chứng ngộ chúng, qua tất cả thác sanh, kiếp sống,
    

  


  
    
      སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །
    


    
      kye dang kye wa tse rap kün tu yang
    


    
      Nguyện xin dù những từ ngữ “tội lỗi” và “khổ đau”
    

  


  
    
      སྡིག་དང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་ཅིང༌། །
    


    
      dik dang dug ngel dra yang mi drak ching
    


    
      Cũng không nghe đến. Nguyện xin chúng con an hưởng huy hoàng
    

  


  
    
      བདེ་དགེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      de ge gya tsoy pal la chö par shok
    


    
      của đại dương hạnh phúc và công đức.
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      དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ལྡན། །
    


    
      dal jor chok top de tsön she rap den
    


    
      Sau khi đạt được nhàn rỗi và thanh thản của thân người quý giá, nguyện xin chúng con có tín tâm, tinh tấn và trí tuệ.
    

  


  
    
      བཤེས་གཉེན་བཟང་བསྟེན་གདམས་པའི་བཅུད་ཐོབ་ནས། །
    


    
      she nyen sang ten dam pay chü top ne
    


    
      Nương vào thiện hữu tri thức và nhận lãnh khai thị căn bản,
    

  


  
    
      ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །
    


    
      tsül shin drup la bar che ma chi par
    


    
      Nguyện xin chúng con thực hành chúng đúng đắn không có chướng ngại.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      tse rap kün tu dam chö chö par shok
    


    
      Kinh qua những kiếp sống, nguyện chúng con thực hành chánh pháp.
    

  


  
    
      ལུང་རིགས་ཐོས་པས་མི་ཤེས་སྒྲིབ་ལས་གྲོལ། །
    


    
      lung rik tö pay mi she drip le dröl
    


    
      Sau khi lắng nghe kinh điển và luận lý thoát khỏi không sự hiểu biết.
    

  


  
    
      མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚོམ་མུན་ནག་བཅོམ། །
    


    
      men ngak sam pay te tsom mün nak chom
    


    
      Quán chiếu những lời khai thị, chế ngự bóng tối nghi ngờ
    

  


  
    
      སྒོམ་བྱུང་འོད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་གསལ། །
    


    
      gom jung ö kyi ne luk ji shin sal
    


    
      Ánh sáng thiền làm hiển lộ rõ ràng bản tánh như thật.
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །
    


    
      she rap sum gyi nang wa gye par shok
    


    
      Nguyện xin ánh sáng ba tuệ tăng trưởng.
    

  


  
    
      རྟག་ཆད་མཐའ་བྲལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན། །
    


    
      tak che ta dral den nyi shi yi dön
    


    
      Với nền tảng là hai chân lý vượt ngoài hai cực đoan thường kiến và đoạn kiến.
    

  


  
    
      སྒྲོ་སྐུར་མཐའ་བྲལ་ཚོགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། །
    


    
      dro kur ta dral tsok nyi lam chok gi
    


    Xuyên qua đạo lộ tối thượng của hai tích luỹ, vượt ngoài hai cực đoan cường điệu và phủ nhận

  


  
    
      སྲིད་ཞིའི་མཐའ་བྲལ་དོན་གཉིས་འབྲས་ཐོབ་པའི། །
    


    
      si shiy ta dral dön nyi dre top pay
    


    
      Đạt được kết quả chín mùi (dị thục quả), hai lợi ích, vượt khỏi hai cực đoan sanh tử và Niết bàn,
    

  


  
    
      གོལ་འཆུགས་མེད་པའི་ཆོས་དང་ཕྲད་པར་ཤོག །
    


    
      göl chuk me pay chö dang tre par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con thâm nhập chánh pháp giải thoát khỏi sai lầm và lạc đường.
    

  


  
    
      སྦྱང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ། །
    


    
      jang shi sem nyi sal tong sung juk la
    


    
      Thanh tịnh của nền tảng là tâm bản nhiên, hợp nhất của tịnh quang thường chiếu— không tánh
    

  


  
    
      སྦྱོང་བྱེད་ཕྱག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ཆེས། །
    


    
      jong che chak chen dor je nal jor che
    


    
      Những gì tịnh hoá là đại Du già Kim cương Đại thủ ấn.
    

  


  
    
      སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་རྣམས། །
    


    
      jang cha lo bur trul pay dri ma nam
    


    
      Những gì được tịnh hoá là những nhiễm ô phiền não bất định.
    

  


  
    
      སྦྱངས་འབྲས་དྲི་བྲལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་ཤོག །
    


    
      jang dre dri dral chö ku ngön gyur shok
    


    
      Nguyện xin thanh tịnh quả, Pháp thân vô nhiễm được hiển lộ.
    

  


  
    
      355
    


    
      གཞི་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལྟ་བའི་གདེང༌། །
    


    
      shi la dro dok chö pa ta way deng
    


    
      Sau khi đoạn trừ tà kiến của nền tảng là sự chắc chắn của tri kiến.
    

  


  
    
      དེ་ལ་མ་ཡེངས་སྐྱོང་བ་སྒོམ་པའི་གནད། །
    


    
      de la ma yeng kyong wa gom pay ne
    


    
      Duy trì không phân tâm là cốt lõi của thiền

  


  
    
      སྒོམ་དོན་ཀུན་ལ་རྩལ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་མཆོག །
    


    
      gom dön kün la tsal jong chö pay chok
    


    
      Thực hành mọi phương diện thiền là hạnh tối thắng nhất.

  


  
    
      ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
    


    
      ta gom chö pay deng dang den par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con có Tri kiến, Thiền và hành động.
    

  


  
    
      ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ། །
    


    
      chö nam tam che sem kyi nam trul te
    


    
      Tất cả các pháp đều do tâm hiện khởi.
    

  


  
    
      སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོས་སྟོང༌། །
    


    
      sem ni sem me sem kyi ngo woy tong
    


    
      Tâm: Vốn không có tâm; Bản thể của tâm là không.

  


  
    
      སྟོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྟེ། །
    


    
      tong shing ma gak chir yang nang wa te
    


    
      Tánh không, không đoạn diệt và có thể hiện khởi vô cùng.
    

  


  
    
      ལེགས་པར་བརྟག་ནས་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་ཤོག །
    


    
      lek par tak ne shi tsa chö par shok
    


    
      Sau khi quán sát kỹ lưỡng, nguyện xin chúng con có thể thực nhận nó.
    

  


  
    
      ཡོད་མ་མྱོང་བའི་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ། །
    


    
      yö ma nyong way rang nang yül du trül
    


    Chúng con sai lầm xem tự tướng, vốn không bao giờ thực có, như đối tượng.


  


  
    
      མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ཏུ་འཁྲུལ། །
    


    
      ma rik wang gi rang rik dak tu trül
    


    
      Do sức mạnh của vô minh, chúng con sai lầm xem chính tỉnh giác là bản ngã.
    

  


  
    
      གཉིས་འཛིན་དབང་གིས་སྲིད་པའི་ཀློང་དུ་འཁྱམས། །
    


    
      nyi dzin wang gi si pay long du khyam
    


    
      Do sức mạnh của chấp chặt vào nhị nguyên, chúng con lang thang trong vòng sanh tử luân hồi bất tận.
    

  


  
    
      མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རྩད་དར་ཆོད་པར་ཤོག །
    


    
      ma rik trul pay tse dar chö par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con nhận diện bản chất vô minh và uế nhiễm.
    

  


  
    
      ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྒྱལ་བས་ཀྱང་མ་གཟིགས། །
    


    
      yö pa ma yin gyal way kyang ma sik
    


    
      Không phải là cái gì đó, nó không được thấy ngay cả bởi chư Phật
    

  


  
    
      མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི། །
    


    
      me pa ma yin khor de kün gyi shi
    


    
      Không phải là không gì cả, nó là nền tảng của tất cả sanh tử và Niết bàn.
    

  


  
    
      འགལ་འདུ་མ་ཡིན་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་ལམ། །
    


    
      gal du ma yin sung juk u may lam
    


    
      Đây không phải là mâu thuẫn; nó là hợp nhất, con đường Trung đạo.
    

  


  
    
      མཐའ་བྲལ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །
    


    
      ta dral sem kyi chö nyi tok par shok
    


    Nguyện xin chúng con chứng ngộ được tâm bản nhiên, vượt khỏi cực đoan.
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      འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚོན་པ་མེད། །
    


    
      di yin she pa gang gi tsön pa me
    


    
      Không có gì chỉ ra cái này rằng, “nó là cái này”.
    

  


  
    
      འདི་མིན་ཞེས་བྱ་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། །
    


    
      di min she ja gang gi kak pa me
    


    Không có gì phủ định cái này rằng, “nó không phải là cái này”.
    

  


  
    
      བློ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས། །
    


    
      lo le day pay chö nyi dü ma che
    


    
      Vượt ngoài nhận thức, pháp tánh không phải là phức hợp.
    

  


  
    
      ཡང་དག་དོན་གྱི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག །
    


    
      yang dak dön gyi ta ni nge par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con chứng ngộ chân lý viên mãn và tối thượng.
    

  


  
    
      འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་འཁོར། །
    


    
      di nyi ma tok khor way gya tsor khor
    


    
      Không có chứng ngộ này, chúng con quay cuồng trong biển sanh tử luân hồi.
    

  


  
    
      འདི་ཉིད་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད། །
    


    
      di nyi tok na sang gye shen na me
    


    
      Nếu chứng ngộ nó, Phật không ở đâu khác.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད། །
    


    
      tam che di yin di min gang yang me
    


    
      Mọi thứ là nó; không có gì không phải là nó.
    

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་ཀུན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག །
    


    
      chö nyi kün shiy tsang ni rik par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con thấy rõ pháp tánh, phơi bày tất cả căn đế.
    

  


  
    
      སྣང་ཡང་སེམས་ལ་སྟོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ། །
    


    
      nang yang sem la tong yang sem yin te
    


    
      Các hiện tướng là tâm; Tánh không cũng là tâm.
    

  


  
    
      རྟོགས་ཀྱང་སེམས་ལ་འཁྲུལ་ཡང་རང་གི་སེམས། །
    


    
      tok kyang sem la trul yang rang gi sem
    


    
      Giác ngộ là tâm; Phiền não cũng là tâm.

  


  
    
      སྐྱེས་ཀྱང་སེམས་ལ་འགགས་ཀྱང་སེམས་ཡིན་པས། །
    


    
      kye kyang sem la gak kyang sem yin pay
    


    
      Hiện khởi là tâm; Vắng bặt cũng là tâm.
    

  


  
    
      སྒྲོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག །
    


    
      dro dok tam che sem la chö par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con đoạn trừ tất cả nhận thức sai lầm trong tâm.
    

  


  
    
      བློས་བྱས་རྩོལ་བའི་སྒོམ་གྱིས་མ་བསླད་ཅིང༌། །
    


    
      lo che tsöl way gom gyi ma le ching
    


    
      Không bị nhiễm ô bởi thiền với nỗ lực của tư tưởng nhị nguyên,
    

  


  
    
      ཐ་མལ་འདུ་འཛིའི་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པར། །
    


    
      ta mal du dziy lung gi ma kyö par
    


    
      không bị lay động bởi gió của tâm phàm phu loạn động,
    

  


  
    
      མ་བཅོས་གཉུག་མར་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །
    


    
      ma chö nyuk mar rang bap jok she pay
    


    Nguyện xin chúng con biết rõ cách an trụ tâm tự nhiên và tự do, không cố thay đổi bất cứ điều gì.


  


  
    
      སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་སྐྱོང་བར་ཤོག །
    


    
      sem dön nyam len khe shing kyong war shok
    


    Nguyện xin chúng con khéo léo và duy trì thực hành tâm.
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      ཕྲ་རགས་རྟོག་པའི་དབའ་རླབས་རང་སར་ཞི། །
    


    
      tra rak tok pay bar lap rang sar shi
    


    
      Nguyện xin những gợn sóng của tư tưởng vi tế và thô lậu được an định tự nhiên.
    

  


  
    
      གཡོ་མེད་སེམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ངང་གིས་གནས། །
    


    
      yo me sem kyi chu wo ngang gi ne
    


    
      Nguyện xin dòng tâm thức bất động và trở nên an trụ tự nhiên.
    

  


  
    
      བྱིང་རྨུགས་རྙོག་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི། །
    


    
      jing muk nyok pay dri ma dang dral way
    


    
      Thoát khỏi trạng thái nhiễm ô của thụy miên và hôn trầm.

  


  
    
      ཞི་གནས་རྒྱ་མཚོ་མི་གཡོ་བརྟན་པར་ཤོག །
    


    
      shi ne gya tso mi yo ten par shok
    


    
      Nguyện xin biển thiền chỉ ổn định bất động
    

  


  
    
      བལྟར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་པའི་ཚེ། །
    


    
      tar me sem la yang yang tay pay tse
    


    
      Khi quán sát tâm liên tục, tâm vốn không có gì để quán sát.
    

  


  
    
      མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ལྷག་གེར་མཐོང༌། །
    


    
      tong me dön ni ji shin lhak ger tong
    


    
      Không có gì để thấy là cái thấy như thật tánh sâu sắc.
    

  


  
    
      ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པ་ཉིད། །
    


    
      yin min dön la te tsom chö pa nyi
    


    
      Đó là sự giải nghi về cái gì là nó và không phải là nó.
    

  


  
    
      འཁྲུལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག །
    


    
      trul me rang ngo rang gi she par shok
    


    
      Không có ô nhiễm, nguyện chúng con nhận rõ bản tánh tự nhiên của chính chúng con.
    

  


  
    
      ཡུལ་ལ་བལྟས་པས་ཡུལ་མེད་སེམས་སུ་མཐོང༌། །
    


    
      yül la te pay yul me sem su tong
    


    Quán sát những khách thể, thực ra không có khách thể; chúng được nhìn thấy do tâm.


  


  
    
      སེམས་ལ་བལྟས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་སྟོང༌། །
    


    
      sem la te pay sem me ngo woy tong
    


    
      Quán sát tâm, thực ra không có tâm; nó không có tự tánh.
    

  


  
    
      གཉིས་ལ་བལྟས་པས་གཉིས་འཛིན་རང་སར་གྲོལ། །
    


    
      nyi la te pay nyi dzin rang sar drol
    


    
      Quán sát cả hai như vậy, tính nhị nguyên tự giải thoát ngay nơi chính nó.
    

  


  
    
      འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག །
    


    
      ö sal sem kyi ne luk tok par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con chứng ngộ tịnh quang thường chiếu, tâm bản nhiên
    

  


  
    
      ཡིད་བྱེད་བྲལ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །
    


    
      yi che dral wa di ni chak gya che
    


    
      Giải thoát khỏi ràng buộc tâm thức là Đại thủ ấn.
    

  


  
    
      མཐའ་དང་བྲལ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །
    


    
      ta dang dral wa u ma chen po yin
    


    
      Vượt khỏi cực đoan, đó là con đường trung đạo thù thắng.
    

  


  
    
      འདི་ནི་ཀུན་འདུས་རྫོགས་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །
    


    
      di ni kün dü dzok chen she kyang ja
    


    
      Vì bao gồm vạn pháp, cũng gọi là viên mãn thù thắng.
    

  


  
    
      གཅིག་ཤེས་ཀུན་དོན་རྟོགས་པའི་གདེང་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      chik she kün dön tok pay deng top shok
    


    
      Nguyện xin chúng con có sự tự tin rằng biết được biết một pháp là nhận ra được ý nghĩa của tất cả.
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      ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་མེད། །
    


    
      shen pa me pay de chen gyün che me
    


    
      Đại lạc bất tận không có chấp trước;
    

  


  
    
      མཚན་འཛིན་མེད་པའི་འོད་གསལ་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ། །
    


    
      tsen dzin me pay ö sal drip yok dral
    


    
      Tịnh quang thường chiếu hiển lộ, thoát khỏi mọi khái niệm
    

  


  
    
      བློ་ལས་འདས་པའི་མི་རྟོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
    


    
      lo le day pay mi tok lhün gyi drup
    


    
      Và hiển bày giải thoát tự nhiên khỏi tư tưởng, vượt khỏi trí thông minh thế gian:
    

  


  
    
      རྩོལ་མེད་ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      tsöl me nyam nyong gyün che me par shok
    


    
      Nguyện xin kinh qua vô tác và không ngừng.
    

  


  
    
      བཟང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་སར་གྲོལ། །
    


    
      sang shen nyam kyi dzin pa rang sar drol
    


    
      Nguyện xin bám chấp vào những trải nghiệm tốt đẹp sẽ tự giải thoát.
    

  


  
    
      ངན་རྟོག་འཁྲུལ་པ་རང་བཞིན་དབྱིངས་སུ་དག །
    


    
      ngen tok trul pa rang shin ying su dak
    


    
      Nguyện xin tư tưởng phiền não xấu ác được thuần tịnh cùng khắp.

  


  
    
      ཐ་མལ་ཤེས་པ་སྤང་བླང་བྲལ་ཐོབ་མེད། །
    


    
      ta mal she pa pang lang dral top me
    


    Nguyện xin tâm bản nhiên, không có gì để thêm hay bớt, được hay mất,


  


  
    
      སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་རྟོགས་པར་ཤོག །
    


    
      trö dral chö nyi den pa tok par shok
    


    
      không phức tạp, chân lý của pháp tánh, được chứng ngộ.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །
    


    
      dro way rang shin tak tu sang gye kyang
    


    
      Mặc dù bản tánh chúng sanh vốn luôn là giác ngộ (Phật).
    

  


  
    
      མ་རྟོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས། །
    


    
      ma tok wang gi ta me khor war khyam
    


    
      Vì không nhận ra nó, chúng con lang thang trong vòng sanh tử luân hồi bất tận.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །
    


    
      duk ngel mu ta me pay sem chen la
    


    
      Nguyện xin chúng con phát khởi lòng từ bi bất kham
    

  


  
    
      བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      sö me nying je gyü la kye war shok
    


    
      vì tất cả chúng sanh khổ đau bất tận.
    

  


  
    
      བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་ཡང་མ་འགགས་པའི། །
    


    
      sö me nying jey tsal yang ma gak pay
    


    
      Không ngừng phát khởi lòng từ bi bất kham
    

  


  
    
      བརྩེ་དུས་ངོ་བོ་སྟོང་དོན་རྗེན་པར་ཤར། །
    


    
      tse dü ngo wo tong dön jen par shar
    


    
      trong tình thương yêu đó, Không tánh khởi lên rõ ràng.
    

  


  
    
      ཟུང་འཇུག་གོལ་ས་བྲལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི། །
    


    
      sung juk gol sa dral way lam chok di
    


    
      Nguyện xin chúng con tu luyện trên đạo lộ hợp nhất này không sai lầm
    

  


  
    
      འབྲལ་མེད་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྒོམ་པར་ཤོག །
    


    
      dral me nyin tsen kün tu gom par shok
    


    
      liên tục suốt ngày và đêm.
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      སྒོམ་སྟོབས་ལས་བྱུང་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་དང༌། །
    


    
      gom top le jung chen dang ngön she dang
    


    
      Cặp mắt và nhãn thông có được bởi thiền;
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་སྨིན་བྱས་སངས་རྒྱས་ཞིང་རབ་སྦྱངས། །
    


    
      sem chen min che sang gye shing rap jang
    


    
      Dị thục quả của chúng sanh; thanh tịnh các cảnh giới Phật;
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས། །
    


    
      sang gye chö nam drup pay mön lam dzok
    


    
      Và hoàn mãn cầu nguyện hướng đến những phẩm chất chư Phật.
    

  


  
    
      རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཤོག །
    


    
      dzok min jang sum tar chin sang gye shok
    


    Nguyện xin chúng con hoàn thành viên mãn, quả dị thục, thanh tịnh và chứng đạt quả Phật.


  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རྗེ་དང༌། །
    


    
      chok chuy gyal wa se che tuk je dang
    


    
      Nhờ lòng từ bi chư Phật và Bồ Tát trong mười phương,
    

  


  
    
      རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པའི་མཐུས། །
    


    
      nam kar ge wa ji nye yö pay tü
    


    
      và năng lực những công đức thanh tịnh đạt được
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
    


    
      de tar dak dang sem chen tam che kyi
    


    
      Nguyện xin những cầu nguyện thanh tịnh của chính con và tất cả chúng sanh
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mön lam nam dak ji shin drup gyur chik
    


    
      hoàn thành viên mãn tuỳ theo tâm nguyện của chúng con.
    

  


  
    
      ཅེས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ།
    


    
      Bài này do Đức Rangjung Dorje viết ra.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN CỦA BAROM
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    


    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ།
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      ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡེ།
    


    
      namo lokeshvarāye
    


    
      namo lokeshvarāye
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །
    


    
      dü sum de shek khyen tse chik dü pa
    


    
      Ngài hợp nhất trí tuệ và lòng từ bi của hết thảy các Đấng Thiền Thệ ba thời
    

  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་པས་བྱིན་བརླབས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
    


    
      ö pak me pay jin lap trul pay ku
    


    
      Ứng hóa thân ngài được gia trì bởi đức Phật A Di Đà,
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་མཛད་འཕྲིན་ཐུགས་རྗེ་ཕུལ་བྱུང་བ། །
    


    
      mön lam dze trin tuk je pul jung wa
    


    
      Hạnh nguyện, hoạt động và từ bi của Ngài tối thắng;
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མ་དགྲ་བཅོམ་བཅས། །
    


    
      gyal wa se dang lop ma dra chom che
    


    
      Hết thảy chư Phật, Bồ Tát, đệ tử và A la hán;
    

  


  
    
      ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག །
    


    
      yi dam chö kyong kön chok kyab kyi chok
    


    
      Tất cả chư Bổn tôn và Hộ pháp; Ba ngôi báu, đại Quy y:
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚོགས། །
    


    
      dro way dön du tuk je chen poy tsok
    


    
      Thánh chúng của lòng đại từ bi, vì lợi ích chúng sanh,
    

  


  
    
      ཞིང་གི་རྡུལ་མཉམ་དཔག་མེད་ཡོན་གནས་རྣམས། །
    


    
      shing gi dül nyam pak me yön ne nam
    


    
      Con đảnh lễ hết thảy chư vị nhiều như vi trần trong các cõi.
    

  


  
    
      ལྷག་བསམ་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་དཔང་དུ་བཞུགས། །
    


    
      lhak sam mön lam drup pay pang du shuk
    


    
      Xin chứng minh cho những hạnh nguyện nhân từ của con hoàn thành viên mãn.
    

  


  
    
      བདག་དང་བདག་གི་ཉེ་འབྲེལ་འཁོར་སློབ་འབངས། །
    


    
      dak dang dak gi nye drel khor lop bang
    


    
      Mạng sống sẽ chấm dứt đối với con, bạn hữu, gia đình, đệ tử của con;
    

  


  
    
      གཞན་དག་དད་པའི་འགྲོ་བ་ཤི་གསོན་རྣམས། །
    


    
      shen dak de pay dro wa shi sön nam
    


    
      Đối với những người có niềm tin, người sống hay chết;
    

  


  
    
      ཐར་འདོད་བདེ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་རེ་བ་དང༌། །
    


    
      tar dö de top chir du re wa dang
    


    
      Hoặc người có mong ước tự do và hạnh phúc;
    

  


  
    
      ལྟོས་པས་དཔག་མེད་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། །
    


    
      tö pay pak me si shu drup pa dang
    


    
      Hay những người đã làm rất nhiều thứ cho con;
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      རྣམ་བཞིའི་དཀོར་དང་བདག་གི་གནས་ཡུལ་མཁར། །
    


    
      nam shiy kor dang dak gi ne yül khar
    


    Mạng sống sẽ chấm dứt đối với những người tín thí; những người làm việc trên đất nước hay quê hương con;


  


  
    
      ཟས་གོས་བཏུང་བ་ཡོ་བྱད་སྒོ་གསུམ་གྱི། །
    


    
      se gö tung wa yo che go sum gyi
    


    
      Những người phục vụ cho con thức ăn, uống, quần áo, hay những nhu yếu phẩm,
    

  


  
    
      ལས་གྱུར་བྲན་དུ་བཀོལ་དང་བསྔོས་ཤ་ཟོས། །
    


    
      le gyur dren du köl dang ngö sha sö
    


    
      Với ba cánh cửa của họ; đối với những chúng sanh bị giết vì thức ăn của con;
    

  


  
    
      འཚོ་ཕྱིར་སྲོག་བཅད་འདོད་ཕྱིར་བསྡིག་འཕྲོག་བགྱིས། །
    


    
      tso chir sok che dö chir dik trok gyi
    


    
      Những chúng sinh con đã giết để bảo tồn tánh mạng; đe dọa hay cướp bóc vì lòng tham;
    

  


  
    
      བདག་ལ་ཕན་གྲོགས་མཐུན་སྦྱོར་གནོད་བྱེད་བགེགས། །
    


    
      dak la pen drok tün jor nö che gek
    


    
      Mạng sống sẽ chấm dứt đối với những người đã giúp con; hãm hại con;
    

  


  
    
      བར་མས་གཙོ་བྱས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་དང༌། །
    


    
      bar may tso che tong tö dren rek dang
    


    và những người ở giữa; cùng tất cả những ai đã thấy, nghe, nghĩ về hay tiếp xúc với con;


  


  
    
      སྣ་ཚོགས་གང་འབྲེལ་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་རྣམས། །
    


    
      na tsok gang drel kham sum dro wa nam
    


    
      Và tất cả chúng sanh trong ba cõi kết nối với con trong mọi cách.
    

  


  
    
      ཚེ་ཟད་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་དྲུང་སླེབས་ཏེ། །
    


    
      tse se chi dak shin jey drung lep te
    


    
      Lúc đó, chúng con sẽ nhập vào hiện hữu của Dạ ma, thần chết.
    

  


  
    
      ཀུན་གྱིས་མི་སྟོངས་སྡིག་བྱས་འགྱོད་གནོང་ཚེ། །
    


    
      kün gyi mi tong dik che gyö nong tse
    


    
      Hoàn toàn đơn độc, chúng con sẽ hối hận những tội lỗi đã làm.
    

  


  
    
      བར་དོའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མར་ངོ་ཤེས་ཤིང༌། །
    


    
      bar doy nang wa gyu mar ngo she shing
    


    
      Lúc đó, nguyện xin chúng con nhận rõ những hình tướng xuất hiện trong thân trung ấm là huyễn ảo
    

  


  
    
      མཚམས་སྦྱོར་ངན་པའི་བར་ཆད་ཟློག་པ་དང༌། །
    


    
      tsam jor ngen pay bar che dok pa dang
    


    
      Và tránh được cái chết xấu.
    

  


  
    
      འཕོ་བའི་བསུ་མ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      po way su ma dzö chik chen re sik
    


    
      Xin tiếp dẫn ngay lúc chúng con chuyển hoá, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      དེ་ལས་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་སྲིད་དེ། །
    


    
      de le bar doy nang wa char si de
    


    
      Sau đó, những hình tướng trong thân trung ấm có thể khởi lên.
    

  


  
    
      མཐོང་སྣང་ཐམས་ཅད་དགྲ་རུ་ལྡང་བའི་ཚེ། །
    


    
      tong nang tam che dra ru dang way tse
    


    
      Khi mọi thứ chúng ta thấy hiện tướng như kẻ thù,
    

  


  
    
      ཡོན་པོའི་ལམ་ལ་སྲོང་བའི་འཁར་བ་བཞིན། །
    


    
      yön poy lam la song way khar wa shin
    


    
      Như cọc tiêu thẳng tắp trên con đường quanh co,
    

  


  
    
      འབྲལ་མེད་སྐྱེལ་མ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      dral me kyel ma dzö chik chen re sik
    


    
      Xin là bậc hướng dẫn không tách rời của chúng con, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      ཆགས་སྡང་དབང་གིས་གནས་ངན་བཟང་མཐོང་སྟེ། །
    


    
      chak dang wang gi ne ngen sang tong te
    


    
      Vì tham lam, sân hận chúng con sẽ thấy những chỗ xấu như là nơi tốt.
    

  


  
    
      མཐོང་སྣང་ཐམས་ཅད་ཆགས་པར་ལྡང་བའི་ཚེ། །
    


    
      tong nang tam che chak par dang way tse
    


    
      Khi mọi thứ chúng con thấy kích thích ham muốn
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      ངན་འགྲོ་སྲིན་མོའི་གླིང་སྒོ་འགོག་པ་དང༌། །
    


    
      ngen dro sin moy ling go gok pa dang
    


    
      Gần kề với cửa ngõ của những cõi thấp hơn và hòn đảo của nữ la sát.
    

  


  
    
      དལ་འབྱོར་ནོར་དང་སྤྲོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      dal jor nor dang trö chik chen re sik
    


    
      Xin xoay chuyển chúng con trở về với nơi dồi dào an lạc và thanh nhàn, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      ལ་ལ་དམྱལ་བར་ཚ་གྲང་བཙོ་སྲེག་གིས། །
    


    
      la la nyal war tsa drang tso sek gi
    


    Khi chúng sanh bị tra tấn thống khổ nhiều kiếp trong các địa ngục nóng, lạnh,


  


  
    
      མི་བཟད་འཇིགས་མེས་བསྐལ་མང་མནར་གྱུར་ཚེ། །
    


    
      mi se jik mey kal mang nar gyur tse
    


    
      bị nấu và thiêu đốt bởi ngọn lửa khủng kiếp, không thể chịu nổi
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་དང་སྙིང་རྗེའི་ག་པུར་ཆར། །
    


    
      tuk jey chu dang nying jey ga pur char
    


    
      Xin rưới xuống giọt cam lồ và hương vị từ bi,
    

  


  
    
      ཕབ་ནས་ཞེ་སྡང་སོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      pap ne she dang sö chik chen re sik
    


    
      dập tắt ngọn lửa sân hận, Đức Quán tự tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      ལ་ལ་ཡི་དྭགས་གནས་སུ་བཟའ་བཏུང་གིས། །
    


    
      la la yi dak ne su sa tung gi
    


    
      Một số ở trong cõi ngạ quỷ, không có thức ăn, uống,
    

  


  
    
      བཀྲེས་ཕོངས་མེ་མཚོན་ཟ་ལ་ཕྱག་གི་མཐིལ། །
    


    
      tre pong me tsön sa la chak gi til
    


    
      khi đói chỉ ăn lửa và vũ khí.

  


  
    
      བྱམས་པའི་རྒྱུན་གཏེར་གྱིས་ཚིམ་ཕྱག་སོར་གྱིས། །
    


    
      jam pay gyün ter gyi tsim chak sor gyi
    


    
      Xin cứu độ họ với dòng suối yêu thương từ bàn tay âu yếm của Ngài.
    

  


  
    
      སེར་སྣའི་མདུད་པ་ཁྲོལ་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      ser nay dü pa trol chik chen re sik
    


    Với những ngón tay thần diệu tháo gỡ nút thắt tham lam của họ, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!


  


  
    
      ལ་ལ་དུད་འགྲོར་གཅིག་གིས་གཅིག་ཟ་ཞིང༌། །
    


    
      la la dü dror chik gi chik sa shing
    


    
      Một số ăn thịt chúng sinh khác như súc sinh.
    

  


  
    
      བཀོལ་སྤྱོད་ཤ་པགས་དབང་དུ་གསོད་བྱེད་ཚེ། །
    


    
      köl jö sha pak wang du sö che tse
    


    
      Họ bị làm nô lệ và giết vì da thịt họ.
    

  


  
    
      གཏི་མུག་མུན་པ་འཐིབས་པའི་སྨག་རུམ་ལ། །
    


    
      ti muk mün pa tip pay mak rum la
    


    
      Trong bóng tối hoang mang dày đặc,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྦོར་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      ye she drön me bor chik chen re sik
    


    
      xin thắp lên ngọn đuốc trí tuệ ban sơ, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      ལ་ལ་ལྷ་མིན་ཡུལ་དུ་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས། །
    


    
      la la lha min yül du tap tsö kyi
    


    
      Một số ở trong cõi của A tu la, khổ đau bất lực
    

  


  
    
      གཡུལ་འཁྲུགས་ལས་ཀྱིས་དབང་མེད་དུ་ཁ་ལ། །
    


    
      yul truk le kyi wang me du kha la
    


    
      vì chiến tranh, đánh nhau, gây gỗ.
    

  


  
 

    
      ཀུན་སྙོམས་རི་བོ་ཆེན་པོའི་གྲིབ་བསིལ་གྱིས། །
    


    
      kün nyom ri wo chen poy drip sil gyi
    


    
      Với ngọn núi bình đẳng vĩ đại có bóng râm, mát mẻ
    

  


  
    
      ཕྲག་དོག་རླུང་སྒོ་ཆོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      trak dok lung go chö chik chen re sik
    


    
      xin hãy ngăn chặn ngọn gió ghen tỵ, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
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      ལ་ལ་ལྷ་གནས་ལོངས་སྤྱོད་བདེ་བ་ལ། །
    


    
      la la lha ne long chö de wa la
    


    
      Một số an trú trên cõi trời bị sao lãng bởi giàu sang và dục lạc.
    

  


  
    
      གཡེང་བས་ལོ་འདས་མི་དྲན་འཆི་འཕོ་ལྟུང༌། །
    


    
      yeng way lo de mi dren chi po tung
    


    
      Họ mất dấu năm tháng đang trôi qua, chết và rớt xuống trở lại.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གྲུ་རྫིངས་ཀྱིས། །
    


    
      tuk je me du jung way dru dzing kyi
    


    
      Với chiếc thuyền từ bi tuyệt vời của Ngài,
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཆུ་ལས་སྒྲོལ་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      dö chak chu le dröl shik chen re sik
    


    
      Xin cứu thoát họ khỏi dòng nước tham dục, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      མི་རྣམས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཆུ་བོ་བཞིར། །
    


    
      mi nam kye ga na chiy chu wo shir
    


    
      Chúng sanh bị cuốn trôi bởi bốn dòng sông sanh, già,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཆུ་གཏེར་ནང་དུ་རྒྱུ། །
    


    
      duk ngel sum gyi chu ter nang du gyu
    


    
      bệnh, chết vào trong đại dương ba khổ.
    

  


  
    
      གཉིས་འཛིན་རྦ་ལ་འཕྱོ་བའི་གར་མཁན་ཚོགས། །
    


    
      nyi dzin ba la cho way gar khen tsok
    


    
      Bị vùi dập bởi làn sóng của nhị nguyên phân biệt.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་དྲོངས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      tuk jey chak kyü drong shik chen re sik
    


    
      Xin vớt họ với cái móc từ bi của Ngài, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      བདག་འཛིན་ཕ་མས་བསྐྱེད་པའི་བྱིས་པའི་ཚོགས། །
    


    
      dak dzin pa may kye pay chi pay tsok
    


    
      Những đứa trẻ bị sanh vào gia đình cha mẹ chấp thủ
    

  


  
    
      གཉིས་འཛིན་གོ་ཁྲབ་དམ་པོས་ལུས་བགོས་ནས། །
    


    
      nyi dzin go trap dam poy lü gö ne
    


    
      bị siết chặt vào trong bọc sắt nhị nguyên.
    

  


  
    
      དུག་ལྔའི་མཚོན་ཆར་འབེབས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡི། །
    


    
      duk ngay tsön char bep pay kye wo yi
    


    
      Họ tấn công tha nhân với vũ khí năm độc.
    

  


  
    
      བདུད་སྡེ་ཆོས་ལ་སྒྱུར་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      dü de chö la gyur chik chen re sik
    


    
      Xin xoay chuyển những ma vương về với chánh pháp, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      དཔེར་ན་མི་གཙང་བ་ལ་སྦྲང་བུ་བཞིན། །
    


    
      per na mi tsang wa la drang bu shin
    


    
      Chúng con như những con ruồi bị cuốn hút bởi bẩn thỉu.
    

  


  
    
      འཁོར་བ་བདེ་བར་མཐོང་ནས་དེར་སྒོ་གསུམ། །
    


    
      khor wa de war tong ne der go sum
    


    
      Nhìn thấy vòng sanh tử luân hồi như dục lạc,
    

  


  
    
      དལ་མེད་སྡུག་བསྔལ་བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཡི། །
    


    
      dal me duk ngel drup pay ja wa yi
    


    
      chúng con bị bận rộn sử dụng ba cánh cửa nghiệp để tạo ra khổ đau
    

  


  
    
      དོན་མེད་ལས་འདི་སྟུངས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      dön me le di tung shik chen re sik
    


    
      xin chấm dứt hành động vô ý nghĩa của chúng con, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  


    
      འདི་དག་ཆོས་ལྡན་ལུས་ཐོབ་མཚན་ལྡན་གྱི། །
    


    
      di dak chö den lü top tsen den gyi
    


    
      Nguyện xin chúng con đạt được những thân với năng lực chánh pháp,
    

  


  
    
      བཤེས་གཉེན་མཆོག་བསྟེན་གུས་མཆོད་དེས་གསུང་གི །
    


    
      she nyen chok ten gü chö de sung gi
    


    
      noi theo và tôn kính thiện hữu tri thức Minh sư.
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      གདམས་པས་རྒྱུད་སྨིན་སངས་རྒྱས་དངོས་ཉིད་དུ། །
    


    
      dam pay gyü min sang gye ngö nyi du
    


    
      Nguyện xin chúng con được dị thục quả nhờ những lời khai thị của vị ấy.
    

  


  
    
      ངེས་པའི་བློ་དང་སྦྱོར་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      nge pay lo dang jor shik chen re sik
    


    
      Xin ban cho chúng con niềm tin vị ấy chính là Phật, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      ཐོས་པས་དྲང་ངེས་ཆོས་རྣམས་དོན་འདོམས་ཤིང༌། །
    


    
      tö pay drang nge chö nam dön dom shing
    


    Nhờ lắng nghe, nguyện xin chúng con học tập chánh pháp cao tột mang tính chỉ dẫn


  


  
    
      བསམ་པས་ཞི་ལྷག་ཏིང་འཛིན་མངོན་གྱུར་ནས། །
    


    
      sam pay shi lhak ting dzin ngön gyur ne
    


    
      nhờ quán chiếu, nguyện xin chứng đạt được Thiền Chỉ, Quán.

  


  
    
      བསྒོམས་པས་མཐའ་བྲལ་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་ལྡན། །
    


    
      gom pay ta dral ta wa tok par den
    


    
      Nhờ Thiền định, nguyện xin chúng con chứng ngộ tri kiến vượt khỏi những cực đoan.
    

  


  
    
      སེམས་ཉིད་མ་དང་སྤྲོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      sem nyi ma dang trö chik chen re sik
    


    Xin xoay chuyển chúng con về với Mẹ của chúng con, tâm bản nhiên, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!

  


  
    
      ངེས་འབྱུང་བློ་ཡིས་ཚུལ་ཁྲིམས་ས་བོན་ཐེབས། །
    


    
      nge jung lo yi tsul trim sa bön tep
    


    
      Nguyện xin sự xuất ly sẽ gieo trồng chủng tử giới đức.
    

  


  
    
      གཞན་ཕན་འདོད་པའི་བྱང་སེམས་ལོ་འདབ་རྒྱས། །
    


    
      shen pen dö pay jang sem lo dap gye
    


    
      Nguyện xin những chồi non Bồ đề tâm vị tha bao la mọc lên.
    

  


  
    
      དེ་ལས་གསང་སྔགས་བསྐྱེད་རྫོགས་མེ་ཏོག་བཀྲ། །
    


    
      de le sang ngak kye dzok me tok tra
    


    Từ đó xuất hiện những bông hoa rực rỡ của thần chú bí mật tạo lập và hoàn thành viên mãn.


  


  
    
      བསླབ་གསུམ་འབྲས་བུ་སྐྱེད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      lap sum dre bu kye chik chen re sik
    


    
      Xin làm phát khởi kết quả của ba rèn luyện, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། །
    


    
      gyu dre lang dor tsul shin drup pa dang
    


    
      Nguyện xin chúng con lựa chọn những hành nghiệp sẽ tạo ra quả thiện lành
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་འཕེལ་ཁ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྤྱོད་པར། །
    


    
      tsok nyi pel kha par chin druk chö par
    


    
      và tích tụ hai tích lũy nhờ sáu pháp Ba la mật.
    

  


  
    
      ཆེ་གྲགས་རེ་སྨོན་ཆོས་བརྒྱད་དམ་པོ་ཡི། །
    


    
      che drak re mön chö gye dam po yi
    


    
      Xin đoạn trừ tham vọng của chúng con vì cao quý và danh tiếng.
    

  


  
    
      ཞེན་པའི་ཐག་པ་ཆོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      shen pay tak pa chö chik chen re sik
    


    Cắt đứt gông cùm siết chặt của tham ái đối với tám pháp thế gian cho chúng con, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!


  


  
  

    
      ས་དང་ལམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ཀུན་རྫོགས་ནས། །
    


    
      sa dang lam gyi dro dok kün dzok ne
    


    
      Sau khi vượt qua tất cả hiểu biết sai lầm qua các địa và đạo lộ,
    

  


  
    
      སྐྱོན་ཀུན་སྤངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་པའི། །
    


    
      kyön kün pang shing yön ten chok den pay
    


    
      Nguyện xin chúng con chứng đạt Phật quả, đoạn diệt tất cả lỗi lầm,
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      རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མངོན་ཐོབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིས། །
    


    
      gyal way go pang ngön top trul ku yi
    


    
      và những phẩm chất biểu hiện hoàn hảo. Qua ứng hóa thân,

  


  
    
      གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      shen dön lhün drup dzö chik chen re sik
    


    
      Nguyện xin chúng con lợi ích chúng sanh một cách tự nhiên, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་བཟང་ངན་གང་མཆིས་ཀྱང༌། །
    


    
      dak la drel tok sang ngen gang chi kyang
    


    
      Con sẽ không thành Phật cho đến khi cha mẹ con và tất cả chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi,
    

  


  
    
      ཕ་མས་གཙོ་བྱས་འཁོར་བ་སངས་རྒྱས་བར། །
    


    
      pa may tso che khor wa sang gye bar
    


    
      bao gồm tất cả những người kết nối với con trong những cách tốt hay xấu,
    

  


  
    
      དེ་སྲིད་བདག་འཚང་མི་རྒྱ་དེ་དག་གི། །
    


    
      de si dak tsang mi gya de dak gi
    


    
      Chưa chứng ngộ Phật quả.
    

  


  
    
      དོན་བགྱིད་ཉིད་ལྟར་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      dön gyi nyi tar dzö chik chen re sik
    


    
      Nguyện xin con lợi ích cho họ như Ngài, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      མ་རིག་ལམ་གོལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །
    


    
      ma rik lam göl duk ngel gyi sir way
    


    
      Sau khi bị lạc đường vì do vô minh, họ bị khổ đau áp bức
    

  


  
    
      གདུལ་དཀའ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་འདུལ་ཞིང་མིན་པའི། །
    


    
      dül ka ngön gyi gyal dül shing min pay
    


    
      khó điều phục. Họ không được chư Phật quá khứ điều phục.
    

  


  
    
      སྐྱེ་བོ་འདུལ་ལ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཐུགས་བསྐྱེད། །
    


    
      kye wo dül la dü sum gyal tuk kye
    


    
      Nguyện xin con phát khởi quyết tâm lớn hơn để điều phục những chúng sanh đó
    

  


  
    
      མཛད་ལས་ཁྱད་འཕགས་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      dze le khye pak dzö chik chen re sik
    


    
      hơn chư Phật trong ba thời, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      བདག་སྡུག་ཆུང་ངུས་འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ཆེའི། །
    


    
      dak duk chung ngü dro kün duk ngel chey
    


    
      Nguyện xin khổ đau nhẹ của con thay thế
    

  


  
    
      གོ་ཆོད་གཏོང་གྱུར་བདག་དགེ་ཕུན་ཚོགས་རྣམས། །
    


    
      go chö tong gyur dak ge pün tsok nam
    


    
      khổ đau to lớn cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་འབུལ་དེ་དོན་ཕན་རང་སྲོག །
    


    
      sem chen kün bül de dön pen rang sok
    


    Nguyện xin con dâng những thiện hạnh và giàu sang của con cho tất cả chúng sanh.


  


  
    
      སྦྱིན་ལ་སྤོབས་པ་སྐྱེད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      jin la pop pa kye chik chen re sik
    


    Với mục đích đó, Nguyện xin con có lòng can đảm từ bỏ mạng sống chính con, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!


  


  
 

    
      མཆོག་དམན་བར་གྱི་འགྲོ་བ་ཀུན་སྙོམས་སེམས། །
    


    
      chok men bar gyi dro wa kün nyom sem
    


    
      Nguyện xin con luôn bình đẳng đối với tất cả các cấp bậc chúng sanh.
    

  


  
    
      རབ་བརྟན་གང་ཞིག་ཞེ་སྡང་གནོད་སྦྱོར་བའི། །
    


    
      rap ten gang shik she dang nö jor way
    


    
      Nguyện xin sân giận như rắn độc nguy hiểm,
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      དུག་སྦྲུལ་བཞིན་དུ་དངོས་བརྒྱུད་འཚེ་བའི་ལས། །
    


    
      duk drul shin du ngö gyü tse way le
    


    
      Làm hại tha nhân cả trực tiếp và gián tiếp, được tịnh hoá.
    

  


  
    
      བྱང་ནས་རྣམ་གྲོལ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      jang ne nam dröl dzö chik chen re sik
    


    
      Khiến cho con được giải thoát, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      བདག་སོགས་རྣམ་ཀུན་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལས། །
    


    
      dak sok nam kün shen dön kho na le
    


    
      Nguyện xin con và tha nhân luôn có lòng vị tha.
    

  


  
    
      ཞི་བདེའི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །
    


    
      shi dey sam pa ke chik mi jung shing
    


    
      Nguyện xin tư tưởng hòa bình và hạnh phúc cho riêng cá nhân chúng con không khởi lên dù trong một sát na.
    

  


  
    
      ཆོས་མིན་ལས་གཞན་མི་དགེ་སྐྱེ་སྲིད་ན། །
    


    
      chö min le shen mi ge kye si na
    


    
      Nếu vì tội lỗi chúng con sanh ra nơi không có chánh pháp,
    

  


  
    
      ཆོས་ལྡན་གནས་སུ་འཕོར་ཆུག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      chö den ne su por chuk chen re sik
    


    
      xin khiến cho chúng con đi qua nơi có chánh pháp, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་བསླུ་མེད་རིན་ཆེན་གསུམ། །
    


    
      chö ying nam dak lu me rin chen sum
    


    
      Nhờ chân lý của pháp giới thanh tịnh, ba ngôi báu không dối gạt,
    

  


  
    
      དྲང་སྲོང་ལྷ་དང་ལྷག་བསམ་འཁོར་འདས་དགེའི། །
    


    
      drang song lha dang lhak sam khor de gey
    


    
      những bậc tiên nhơn, chư thiên và tất cả bậc thiện hạnh nhân từ
    

  


  
    
      བདེན་པ་མཆིས་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་འདི་དག །
    


    
      den pa chi pay mön lam tap di dak
    


    
      Của sanh tử và Niết bàn, nguyện xin những cầu nguyện này
    

  


  
    
      མི་ཐོགས་མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      mi tuk nyur du drup shik chen re sik
    


    
      mau chóng hoàn thành viên mãn không bị chướng ngại, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát!
    

  


  
    
      འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང༌། །
    


    
      di yi tse rap pal den la ma dang
    


    
      Nguyện xin cầu nguyện này trở thành nhân duyên
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཕྱག་ན་པདྨོ་མཆོག །
    


    
      dü sum de shek chak na pe mo chok
    


    
      Trong mọi kiếp sống chúng con được bậc Đạo sư vinh quang che chở,
    

  


  
    
      གཡེལ་བ་མེད་པར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར། །
    


    
      yel wa me par je su dzin pay gyur
    


    Các đấng Thiện Thệ ba thời và Đức Liên Hoa Thủ (Padmapani). 

  


  
    
      འགྱུར་བར་མྱུར་དུ་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      gyur war nyur du dzö chik chen re sik
    


    
      Đức Quán Tự Tại Bồ Tát! Xin nhanh chóng thực hiện cầu nguyện này.
    

  


  
    
      ཞེས་པ་འཕགས་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་འབྲི་གུང་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དགེ་སློང་སྤྱན་སྔ་དཀོན་མཆོག་རཏྣས་སྦྱར་བ་དགེ་ཞིང་དར་བར་གྱུར་ཅིག
    


    
      Những lời cầu nguyện, tâm nguyện và lời than van này trực tiếp với Đức Quán Tự Tại Bồ Tát được viết vì lợi ích cho chính con và tha nhân do Tỳ kheo Chennga Konchok Ratna viết ra, được Ngài Chấp Kim Cang Drikung, vua của chánh pháp từ mẫn che chở. Nguyện xin lời cầu nguyện này có nhiều công đức và lan rộng cùng khắp!
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      HAI MƯƠI CẦU NGUYỆN CỦA TALUNGTHANGPA VĨ ĐẠI
    


    
      སྟག་ལུང་ཐང་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ།
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      རཏྣ་གུ་རུ།
    


    
      ratna guru
    


    
      ratna guru
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý ,Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མི་ཕྱེད་མི་འབྲལ་འདུས་མ་བྱས་པར་མཁྱེན། །
    


    
      mi che min dral dü ma che par khyen
    


    
      không phân chia, không tách rời và không hợp nhất.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý ,Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མི་རྟོག་རྟོག་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་མཁྱེན། །
    


    
      mi tok tok me nam kha ta bur khyen
    


    
      đã và đang không có tư tưởng, giống như hư không.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng,
    

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Nguyện xin chúng con và chúng sanh chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen kye kyi chö nam tam chi ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp 

  


  
    
      མ་འཁྲུལ་མི་འཁྲུལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ma trul mi trul trul pa me par khyen
    


    đã, đang và sẽ không nhiễm ô.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng,
    

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Nguyện xin chúng con và chúng sanh chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མ་དམིགས་མི་དམིགས་དམིགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ma mik mi mik mik pa me par khyen
    


    
      đã, đang và sẽ không được quán sát.
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      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མ་གཡོས་མི་གཡོ་གཡོ་བ་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ma yö mi yo yo wa me par khyen
    


    
      đã, đang và sẽ không di chuyển.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མ་འགྱུར་མི་འགྱུར་འགྱུར་བ་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ma gyur min gyur gyur wa me par khyen
    


    
      đã, đang và sẽ không biến đổi.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མ་བྱས་མི་བྱེད་བྱེད་པར་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ma che mi che che par me par khyen
    


    
      đã, đang và sẽ không được tạo dựng.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp.
    

  


  
    
      ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བར་མཁྱེན། །
    


    
      she dang she ja ja tsöl dral war khyen
    


    
      Vượt ngoài nỗ lực của người biết và đối tượng được biết.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
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      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མ་སྐྱེས་མི་སྐྱེ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ma kye mi kye kye wa me par khyen
    


    
      đã, đang và sẽ không sinh khởi.
    

  


  


    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      མ་འགགས་མི་འགགས་འགགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ma gak mi gak gak pa me par khyen
    


    
      đã, đang và sẽ không đoạn diệt.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      གཟུགས་སོགས་གཉིས་མེད་གཅིག་པུ་མིན་པར་མཁྱེན། །
    


    
      suk sok nyi me chik pu min par khyen
    


    
      Sắc và v.v. là không hai hay một.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      ཁ་དོག་དབྱིབས་བྲལ་ངོ་བོ་རྣམ་དག་མཁྱེན། །
    


    
      kha dok yip dral ngo wo nam dak khyen
    


    
      là thanh tịnh, không màu sắc hay hình dáng.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp.
    

  


  
    
      དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མིན་པར་མཁྱེན། །
    


    
      ngö dang ngö po me pa min par khyen
    


    
      Không phải là có, cũng không phải là không.
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      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་མཁྱེན། །
    


    
      trö pay tsen ma rap tu shi war khyen
    


    
      không có bất cứ phức tạp nào.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
  

    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པར་མཁྱེན། །
    


    
      gyu lam dre bu nam par dak par khyen
    


    
      thanh tịnh trong nguyên nhân, đạo lộ và kết quả.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      སྤང་བླང་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཁྱེན། །
    


    
      pang lang me par nyam pa nyi du khyen
    


    
      bình đẳng, không có gì lấy hay bỏ.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མ་རིག་རྣམ་དག་མཁྱེན། །
    


    
      dü sum si sum ma rik nam dak khyen
    


    
      ba thời, ba cõi, thanh tịnh, không vô minh.
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
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      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      གཉིས་མེད་གཉིས་སུ་མེད་པར་རོ་མཉམ་མཁྱེན། །
    


    
      nyi me nyi su me par ro nyam khyen
    


    
      không nhị nguyên, một vị, không hai
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp
    

  


  
    
      རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་མཁྱེན། །
    


    
      rang shin ö sal ye she khor lo khyen
    


    
      tự soi sáng, bánh xe của trí tuệ Bát Nhã (jnana).
    

  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  


    
      རིན་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      rin chen khye kyi chö nam tam che ni
    


    
      Bậc tôn quý, Ngài thấu rõ tất cả pháp:
    

  


  
    
      མི་མཉམ་མཉམ་མཛད་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་མཁྱེན། །
    


    
      mi nyam nyam dze dul ja min dze khyen
    


    Làm cách nào khiến cho những đệ tử không đáng trọng thành đáng trọng và đạt dị thục quả.


  


  
    
      དེ་མཁྱེན་དེ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །
    


    
      de khyen de dray chö nam tam che ni
    


    
      Ngài chứng biết chúng, nguyện xin chúng con và chúng sanh

  


  
    
      བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      dak chak sem chen nam kyi nge tok shok
    


    
      Chứng ngộ tất cả các pháp như vậy.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་ཉི་ཤུ་པ་རྫོགས་སོ།
    


    Đến đây là hoàn thành Hai mươi cầu nguyện.


  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN CỦA TROPHU LOTSAWA "VÔ VÀN CHÂU BÁU"
    


    
      ཁྲོ་ལོའི་སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན་སིལ་མ་ནི།
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      རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      je tsün jam pa gön po la chak tsal lo
    


    
      Con xin đảnh lễ Đức tôn quý Maitreyanatha.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌།
    


    
      chok chu na shuk pay sang gye dang jang chup sem pa tam che dang
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát trong mười phương, bậc Đạo sư, và đoàn thể Tăng già:
    

  


  
    
      སློབ་དཔོན་དང་དགེ་འདུན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      lop pön dang gen dün dak la gong su söl
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài thương tưởng đến con.
    

  


  
    
      བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས།
    


    
      dak dang khor de tam che kyi dü sum du sak pa dang yö pay ge way tsa wa di
    


    
      Nhờ tất cả thiện căn con và tất cả chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi hay Niết bàn suốt ba thời đã tích luỹ.

  


  
    
      བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak dang sem chen tam che nyur du la na me pa yang dak par dzok pay jang chup rin po che top par gyur chik
    


    
      Nguyện xin con và tất cả chúng sanh mau chóng chứng đạt giác ngộ hoàn toàn cao quý viên mãn, thù thắng.

  


  
    
      དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུའང་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་སྐྱེས་བུ་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de ma top kyi bar du’ang tse rap ne tse rap tam che du dam pay chö rin po che drup pay dön du kye bu lha dang miy lü khye par chen top par gyur chik
    


    
      Cho đến khi chúng con chứng được giác ngộ, trong từng mỗi kiếp sống, nguyện xin chúng con có được thân người quý báu của chư thiên hay loài người, có khả năng thực hành chánh pháp.

  


  
    
      རིགས་མཐོ་བ་དང་བཙན་འཇིང་ཆེ་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik to wa dang tsen jing che way chok tu gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con được sanh trong gia đình cao quý và có quyền lực,
    

  


  
    
      ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse ring wa dang ne me pay chok tu gyur chik
    


    
      Nguyện xin cho chúng con sống trường thọ thoát khỏi bệnh tật,

  


  
    
      གཟུགས་མཛེས་པ་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      suk dze pa dang si ji che way chok tu gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con có được sắc tướng đẹp và cao lớn,
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      ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      long chö che wa dang tse wa me pay chok tu gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con được giàu sang và thoát khỏi mọi tổn hại.
    

  


  
    
      སྐྱེ་མཆེད་གཙང་བ་དང་དབང་པོ་རྣོ་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kye che tsang wa dang wang po no way chok tu gyur chik
    


    
      Nguyện xin các giác quan của chúng con thanh tịnh và các căn nhạy bén.

  


  
    
      སྤྲོ་བ་དམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tro wa dam pa dang den shing sem le su rung way chok tu gyur chik
    


    
      Nguyện xin cho chúng con có được nhiệt tâm chân thành và tâm thức có thể chuyển hóa được.

  


  
    
      དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་ཞིང་གྲོགས་དམ་པ་དང་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way she nyen rin po che dang jal shing drok dam pa dang tsang par tsung par chö par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con gặp được thiện trí thức cao quý và thực hành giới đức thanh tịnh.

  


  
    
      གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཟབ་མོ་ཐོས་ཤིང་དེའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dam pa dang je su ten pa sap mo tö shing dey dön tsül shin du drup par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con nhận lãnh những khai thị, giáo lý, và thực hành đúng các pháp môn thiện xảo.

  


  
    
      སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drup pa la chi nang gi bar che tam che dang dral shing tün kyen pün sum tsok pa top par gyur chik
    


    
      Nguyện xin thực hành của chúng con thoát khỏi chướng ngoại bên trong và ngoài. Nguyện xin chúng con nhanh chóng có được những thuận duyên.

  


  
    
      རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་ཆེར་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang ji tar dö pa tar drup pa tar chin ching drup pay dre bü dro wa tam che la gya cher pen tok par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con hoàn thiện bất cứ thực hành nào như ước muốn. Nhờ thành quả này, nguyện xin chúng con làm lợi ích lớn cho tất cả mọi chúng sinh.

  


  
    
      གཞན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས།
    


    
      shen yang ge way tsa wa diy
    


    Cũng vậy, nhờ những thiện căn này,


  


  
    
      བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྟེན་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak dang sem chen tam che kyi ten dal wa pün tsok pa top par gyur chik
    


    
      nguyện xin con và tất cả chúng sanh có được che chở, an lạc viên mãn.
    

  


  
    
      བསམ་པའི་རྟེན་དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་གོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sam pay ten ge wa la yang dak par gom par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con có được sự hỗ trợ của tư tưởng bằng cách trở nên quen thuộc với giới hạnh,
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö pa lap pa rin po che nyam su len par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con có được giới đức nhờ thực hành đầy đủ những tu luyện cao quý.
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      གཞི་དད་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shi de pa ten po dang den par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con có được nền tảng và lòng tin kiên cố.

  


  


    
      རྒྱུད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyü nying je chen po dang den par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con và chúng sanh có lòng đại từ bi,

  


  
    
      གྲོགས་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drok tsön drü sang po dang den par gyur chik
    


    
      có bạn đồng hành, đại tinh tấn.

  


  
    
      ངོ་བོ་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngo wo she rap nam par dak pa dang den par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con đạt được trí tuệ căn bản và thanh tịnh.
    

  


  
    
      གུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མཉེས་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gü pa sam gyi mi khyap pay la ma dang lhak pay lha nye par che par gyur chik
    


    
      Nhờ tín tâm không thể nghĩ bàn, nguyện xin chúng con làm hài lòng bậc Đạo sư và Bổn tôn.

  


  
    
      ཏིང་ངེ་འཛིན་མུ་མཐའ་མེད་པས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ting nge dzin mu ta me pay shi ne dang lhak tong sung du drel war gyur chik
    


    
      Nhờ thiền tam muội vô hạn, nguyện xin chúng con hợp nhất thiền chỉ và quán.
    

  


  
    
      ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tap me du jung way sang gye kyi shing yong su jong war che par gyur chik
    


    
      Nhờ những phương tiện tuyệt diệu, nguyện xin chúng con tịnh hoá Các cõi Phật.
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་གཞལ་དུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trin le shal du me pay sem chen gyi dön kham sum ma lü pa min ching drol war gyur chik
    


    
      Nhờ thiện hạnh vô lượng, nguyện xin chúng con lợi ích chúng sinh bằng cách làm chín muồi và giải thoát toàn bộ ba cõi.

  


  
    
      དེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲུང་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de shin du khyim ne khyim me par rap tu jung shing tsul trim nam par dak pa sung nü par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con hoàn toàn xuất ly gia đình để trở thành người độc cư, và có khả năng duy trì giới luật thanh tịnh.

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jang chup kyi sem rin po che dang min dral shing jang chup sem pay chö pa lap po che che par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con không bao giờ xa rời bồ đề tâm cao quý, và thực hành hạnh Bồ Tát rộng lớn.

  


  
    
      ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཤིང་གཞན་ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་སྟོན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö tam che kyi ne luk ji ta wa shin du tok shing shen la yang dak pay dön nyi ma shar wa tar tön par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con chứng ngộ thật tánh của vạn pháp, và dạy ý nghĩa chân thật giống như mặt trời mọc.

  


  
    
      རྙེད་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པ་མེད་ཅིང་ཐོབ་ཀྱང་ཆོག་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nye pa ma top pa la dö pa me ching top kyang chok she par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con không tham muốn những gì chúng con chưa có. Nếu chúng con có được nó, nguyện chúng con hài lòng.

  


  
    
      རང་གི་འབྱོར་པས་དྲེགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་གཞན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་དགའ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang gi jor pay drek pa dang nga gyal me ching shen gyi pün sum tsok pa la sem ga wa top par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con không phù phiếm hay ngã mạn về sự giàu có của mình, và tuỳ hỷ sự thịnh vượng của tha nhân.
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      རྙེད་པ་དང་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུགས་པ་ལྟར་གོ་ཞིང་
    


    
      nye pa dang drak pa tam che kyuk pa tar go shing
    


    
      Nguyện xin chúng con hiểu rõ tất cả lợi lộc và danh tiếng như chất ói mửa,

  


  
    
      བསྟོད་པ་དང་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་བཙོན་བྱས་པ་ལྟར་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tö pa dang de wa tam che tsön che pa tar yi che par gyur chik
    


    xem lời khen và dục lạc như ngục tù.


  


  
    
      གཟུགས་ལྦུ་བ་ལྟ་བུ་དང་ཚོར་བ་ཆུའི་ཆུ་བུར་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      suk bu wa ta bu dang tsor wa chuy chu bur tar tok par gyur chik
    


    Nguyện xin chúng con chứng ngộ sắc uẩn như bọt nước,


  


  
    
      འདུ་ཤེས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་འདུ་བྱེད་ཆུ་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      du she mik gyu ta bu dang du che chu shing gi dong po tar tok par gyur chik
    


    và thọ uẩn như bong bóng nước, tưởng uẩn như ảo ảnh, và hành uẩn như thân cây chuối.


  


  
    
      རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam par she pa mi lam ta bu dang wang po tam che gyu ma ta bur tok par gyur chik
    


    Nguyện xin chúng con nhận thức rõ các thức như giấc mộng, các căn như huyễn hóa.


  


  
    
      ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་དང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པ་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yul tam che chu da ta bu dang dzin pa tam che trul pa tar tok par gyur chik
    


    Nguyện xin chúng con chứng ngộ thức uẩn như mặt trăng dưới nước, và các thức như biến hóa.

  


  
    
      གཞན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས།
    


    
      shen yang ge way tsa wa di la ten ne
    


    
      Cũng vậy, nhờ các thiện căn,
    

  


  
    
      བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak dang sem chen tam che kyi du che kyi chö tam che gyu ma tar tok par gyur chik
    


    
      nguyện xin con và tất cả chúng sanh nhận thức rõ tất cả các pháp hành như huyễn hoá.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་བརྒྱད་མཉམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jik ten gyi chö gye nyam pa nyi top par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con đạt được sự buông bỏ đối với tám pháp thế gian.

  


  
    
      སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྟོགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyu ma ta buy chö tam che nam kha tar tok pay nya ngen le day pay ying ngön du che par gyur chik
    


    
      Nhờ nhận thức rõ tất cả các pháp huyễn hoá như hư không, nguyện xin chúng con tỏ ngộ Niết bàn rộng lớn,

  


  
    
      མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཕན་བདེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nya ngen le ma de pa nam la nying tse wa chen poy pen de sam gyi mi khyap pa drup par gyur chik
    


    
      với tình thương bao la đối với những ai chưa chứng đạt Niết bàn, lại nguyện xin chúng con mang cho họ đại lợi ích và hạnh phúc bất tư nghì.

  


  
    
      སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱ་བྲལ་དུ་རྟོགས་པས་བྱ་བྱེད་རང་སར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drup pa tam che ja dral du tok pay cha che rang sar dak par gyur chik
    


    
      Nhờ nhận rõ tất cả thực hành vượt lên trên hành động, nguyện xin những hành động tự giải thoát nơi chính nó.
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      དེ་ལྟར་གྱུར་ནས་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de tar gyur ne tse rap ne tse rap tam che du ge way she nyen du ma nye par che pa la khe pa tsong pön gyi bu nor sang ta bur gyur chik
    


    
      Sau đó, trong mỗi kiếp sống, nguyện xin chúng con khéo léo làm vui lòng thiện hữu tri thức minh sư như con trai của thương gia Tô Thiện Nã (Sudhana),

  


  
    
      མཉེས་པར་བྱས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཚོལ་བ་ལ་བརྟུལ་ཕོད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nye par che ne dam pay chö tsöl wa la tül pö pa jang chup sem pa tak tu ngu ta bur gyur chik
    


    
      Sau khi làm vui lòng họ, nguyện xin chúng con kiên quyết tìm cầu chánh pháp, như Bồ Tát Sadaprarudita.

  


  
    
      བཙལ་ནས་ཐོས་པའི་ཆོས་མི་བརྗེད་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsal ne tö pay chö mi je pa lo drö gya tso ta bur gyur chik
    


    
      Sau khi tìm cầu nó, nguyện xin chúng con giống như Sagaramati, không bao giờ quên pháp chúng con đã được nghe.

  


  
    
      མི་བརྗེད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་རྒྱལ་སྲས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mi je pay dön la nyam par jok pa gyal se nam kha dzö ta bur gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con thiền định về ý nghĩa không thể quên như Bồ Tát Gaganaganja.
    

  


  
    
      མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་སྨོན་ལམ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyam par shak pa le ma yö shin du mön lam yang dak par drup pa dor je gyal tsen ta bur gyur chik
    


    
      Trong lúc không bị lạc ngoài thiền định, nguyện xin chúng con hoàn thành viên mãn tâm nguyện của chúng con như Vajradhvaja.

  


  
    
      སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པས་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mön lam ta ye pay dam pa tam che kyi gong pa yong su drup pa kün tu sang po ta bur gyur chik
    


    
      Nhờ hạnh nguyện vô tận, nguyện xin chúng con hoàn thành viên mãn hạnh nguyện của vô hạn chúng sanh như Bồ Tát Phổ Hiền.

  


  
    
      དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gong pa tam che la khyen rap kyi tar chin pa je tsün jam yang ta bur gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con có trí tuệ giác ngộ tối thắng như Đức Văn Thù Sư Lợi.

  


  
    
      མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རོ་མཉམ་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khyen rap dang tuk jey dak nyi ro nyam pa chen re sik wang chuk ta bur gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con là hiện thân của hương vị hợp nhất của trí tuệ và từ bi như Đức Quán Tự Tại Bồ Tát.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པས་འགྲོ་བ་མ་རུངས་པ་འདུལ་བ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk je trö pay dro wa ma rung pa dül wa chak na dor je ta bur gyur chik
    


    
      Với từ bi phẫn nộ, nguyện xin chúng con điều phục kẻ ngỗ nghịch như Kim Cang Thủ.

  


  
    
      གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བླ་ན་མེད་པ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dül ja dul way trin le la na me pa gyal wa jam pa gön po ta bur gyur chik
    


    
      Nguyện xin hoạt động chúng con điều phục các đệ tử được vô năng thắng như Bậc giác ngộ Maitreyanatha.

  


  
  
    
      བླ་ན་མེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་འཕགས་པ་ཆོས་འཕགས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      la na me pay tap la khe pay ten pa rin po che dzin pa pak pa chö pak ta bur gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con nắm giữ chánh pháp tôn quý nhờ phương tiện tối thắng như Đức Dharmodgata.
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      དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་ཀྱང་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བོ་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་གྲུ་བོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de ta buy go pang top ne kyang dak dang sem chen tam che kyi duk ngel gyi chu wo dröl war che pay dru wo ta bur gyur chik
    


    
      Sau khi chứng đạt trạng thái đó, nguyện xin con giống như chiếc thuyền giải thoát cho chính con và tất cả chúng sinh khỏi dòng sông khổ đau.

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པའི་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པའི་སྨན་མཆོག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyön mong pay suk ngu jin pay men chok ta bur gyur chik
    


    
      Như lương dược hay nhất, nguyện xin con diệt trừ khổ đau phiền não như đám mây dày đặc,
    

  


  
    
      རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཚད་གདུང་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སྤྲིན་སྟུག་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam par tok pay tse dung sel war che pay trin tuk po ta bur gyur chik
    


    
      nguyện xin con làm giảm nhẹ sự thiêu đốt nóng bỏng của tư tưởng khái niệm.

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་བྱེད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yön ten rin po che tam che kyi shi ten che pa gya tso chen po ta bur gyur chik
    


    
      Như đại dương rộng lớn, nguyện xin con ban trải môi trường hỗ trợ cho tất cả phẩm chất cao quý.

  


  
    
      བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ལྷུན་སྟུག་པ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sö nam dang ye she kyi lhün tuk pa riy gyal po ri rap ta bur gyur chik
    


    
      Như núi Tu di, vua của các ngọn núi, nguyện xin con tích tụ rộng lớn những tích luỹ công đức và trí tuệ ban sơ.

  


  
    
      བློ་གྲོས་ཡངས་ཤིང་དྲི་མ་མེད་པ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lo drö yang shing dri ma me pa tön kay da way kyil khor ta bur gyur chik
    


    
      Như mặt trăng mùa thu, nguyện xin trí tuệ của con rộng lớn và vô nhiễm.
    

  


  
    
      ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་དང་དཔལ་འབར་བ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tap dang she rap kyi si ji dang pal bar wa nyi ma dang da wa ta bur gyur chik
    


    
      Như mặt trời và trăng, nguyện xin con chiếu toả những uy nghiêm và huy hoàng của phương tiện và trí tuệ.

  


  
    
      དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྟེར་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སྣ་ཚོགས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gö dö ma lü pa yi shin du ter wa ngö drup kyi dze na tsok ta bur gyur chik
    


    
      Như những chất liệu đa dạng ban cho thành tựu hoàn hảo (siddhi), nguyện xin con ban tất cả mong muốn và cần thiết tuỳ theo ước muốn của chúng sanh.

  


  
    
      མདོར་ན་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ཞིང༌།
    


    
      dor na dak dang sem chen tam che jik ten dang jik ten le day pay gü pa ta dak dang dral shing
    


    
      Tóm lại, nguyện xin con và tất cả chúng sanh thoát khỏi tất cả sự mất mát của thế gian và xuất thế gian.

  


  
    
      སྐྱེ་བ་དང༌། རྒ་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌།
    


    
      kye wa dang ga wa dang na wa dang chi wa dang
    


    
      Nguyện xin đại dương bao la khổ đau của sanh, già,

  


  
    
      མྱ་ངན་དང༌། སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌།
    


    
      nya ngen dang me ngak dön pa dang yi mi de wa dang
    


    
      bệnh, chết, nghèo khốn, khóc than,

  


  
  

    
      འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      truk pa la sok pa duk ngel gyi gya tso chen po nyur du kem par gyur chik
    


    bất hạnh, lo âu, vân vân mau chóng chấm dứt.
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      འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ཞིང་
    


    
      jik ten dang jik ten le day pay pün sum tsok pa dang yang dak par den shing
    


    
      Nguyện xin chúng con có tất cả thiện lành trên thế gian và vượt lên trên nó.

  


  
    
      གཙང་བ་དང༌། དག་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། རྟག་པ་དང༌།
    


    
      tsang wa dang dak pa dang de wa dang tak pa dang
    


    
      Nguyện xin con trở thành ngọc hoàn hành ước nguyện quý giá,

  


  
    
      དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་
    


    
      ge shing lek pa la sok pay yön ten rin po che tam che kyi jung ne
    


    
      vua của năng lực, cội nguồn của tất cả phẩm chất cao quý như lương thiện, thanh tịnh,
    

  


  
    
      ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yi shin gyi nor bu rin po che wang gi gyal po ta bur gyur chik
    


    
      hạnh phúc, thường hằng, công đức và thiện lành.
    

  


  
    
      དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de de kho na shin du gyur chik
    


    
      Nguyện xin được đúng như vậy!
    

  


  
    
      དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de le shen du ma gyur chik
    


    
      Nguyện xin nó không khác!
    

  


  
    
      ཅི་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་སོ། །
    


    
      chi ne kyang de shin du gyur chik
    


    
      Bất kể điều gì xảy ra, nguyện xin nó đúng như vậy!
    

  


  
    Nhấp vào đây cho VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN CỦA YELPA
    


    
      ཡེལ་པའི་སྨོན་ལམ།
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      འགྲོ་མགོན་ཡེལ་པས། ཡང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སེམས་ཀྱིས་ཅེར་རེ་བལྟས་ལ་དེའི་ངང་དུ་བཞག་པ་ཐུན་གཅིག་དེ་ལྟར་རེས་འཇོག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་འཕྲོ་འཇོག་པའི་དུས་སུ།
    


    
      Yelpa, bậc che chở của chúng sanh, đã dạy: Nhìn trực tiếp tâm tại bản thể của tâm. Duy trì trạng
thái đó trong trong một thời thiền. Khi bạn bắt đầu một thời thiền, hãy đọc tụng như sau:
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཟབ་མོའི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་བགྱིས་པའི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་དེ།
    


    
      dak gi sab moy dön gom pa la sok pay ge wa gyi pay dre bu tam che de
    


    
      Nguyện xin tất cả quả của những thiện hạnh, như thiền về liễu nghĩa, không mong dị thục quả cho riêng con.

  


  
    
      བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་ལ་མི་སྨིན་པར་བདག་དང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།
    


    
      dak nyi chik pu la mi min par dak dang nam kha dang nyam pay sem chen tam che
    


    
      Nguyện xin con và tất cả chúng sanh cùng khắp không gian mau chóng giải thoát khỏi đại dương khổ đau,

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་ནས་ཆོས་སྐུའི་དོན་རྟོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད།
    


    
      kham sum khor way duk ngel gyi gya tso le nyur du tar ne chö kuy dön tok pay gyur gyur chik
    


    
      ba cõi sanh tử luân hồi, và chứng đạt pháp thân.
    

  


  
    
      དེ་ནས་བསྔོ་ས་སངས་རྒྱས། བསྔོ་རྒྱུ་དགེ་བ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན། བསྔོ་མཁན་རང་ཉིད་རྣམས་རང་གི་སེམས་ཡིན་སྙམ་དུ་སེམས། སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་ཐུན་གཅིག་བསྒོམ།
    


    
      Sau đó, nghĩ đến mục đích của hồi hướng là quả vị Phật:
Những gì hồi hướng như thiện hạnh; những người được hồi hướng là chúng sanh; và người hồi hướng, là chính là bạn; Tất cả đều từ tâm của bạn mà ra. Thiền định trong khóa tu với tâm vô tác.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      CẦU NGUYỆN "NGỌC THỎA MÃN ƯỚC NGUYỆN"
    


    
      སྨོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
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      ཨོཾ་སྭསྟི།
    


    
      oṃ svasti
    


    
      oṃ svasti
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །
    


    
      dü sum sang gye yer me dor je chang
    


    
      Không tách rời với chư Phật trong ba thời,
    

  


  
    
      བྱམས་པ་ལ་སོགས་རྒྱལ་སྲས་འཁོར་རྣམས་ལ། །
    


    
      jam pa la sok gyal se khor nam la
    


    
      Bậc Chấp Kim Cang chuyển pháp luân thâm sâu vô thượng.

  


  
    
      ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །
    


    
      sap ching gya che chö kyi khor lo kor
    


    
      Đức Di Lặc và chư vị khác trong tăng đoàn Bồ Tát.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      Trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài.
    

  


  
    
      འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་ཏཻ་ལོ་པ། །
    


    
      khor de nyi me trul ku te lo pa
    


    
      Ứng hóa thân của Niết bàn và luân hồi không tách rời.

  


  
    
      འགྲོ་དོན་བྱིན་རླབས་ཉི་མ་མཁའ་ལ་ཤར། །
    


    
      dro dön jin lap nyi ma kha la shar
    


    
      Telopa, mặt trời gia trì cho lợi ích chúng sanh, xuất hiện trên bầu trời,
    

  


  
    
      མཉམ་གཞག་ངང་ལ་སྤྲོས་མེད་སྤྱོད་པ་མཛད། །
    


    
      nyam shak ngang la trö me chö pa dze
    


    
      Trong bình đẳng, đức hạnh của ngài giản dị.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      Trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài.
    

  


  
    
      ལུས་སྲོག་ལྟོས་མེད་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ། །
    


    
      lü sok tö me la may ka shin drup
    


    
      Không màng đến mạng sống và chân tay, Ngài hành động theo mệnh lệnh của Thầy
    

  


  
    
      བྱིན་རླབས་སྟོབས་ཀྱིས་འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་གྱུར། །
    


    
      jin lap top kyi ja lü chö kur gyur
    


    
      Và trở thành pháp thân cầu vồng nhờ thần lực của gia trì.
    

  


  
    
      པུ་ལ་ཧ་རིར་སྤྲུལ་སྐུས་འགྲོ་དོན་མཛད། །
    


    
      pu la ha rir trul kü dro dön dze
    


    
      Ở Pullahari ứng hóa thân ngài làm lợi ích chúng sinh
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      Trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài.
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      དག་སྣང་དཔལ་གྱི་རི་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས། །
    


    
      dak nang pal gyi ri la trul pay kü
    


    
      Được thọ ký bởi ứng hóa thân trên ngọn núi vinh quang
    

  


  
    
      ལུང་བསྟན་ས་ར་ཧ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །
    


    
      lung ten sa ra ha pay jin gyi lap
    


    
      của nhận thức thanh tịnh và được gia trì bởi Saraha
    

  


  
    
      སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་མངའ་བདག་རྒྱལ་བའི་སྲས། །
    


    
      nying poy dön tok nga dak gyal way se
    


    
      Bồ Tát quán triệt chứng ngộ thuần tịnh.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      Trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài
    

  


  
    
      ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པ། །
    


    
      tuk kyi se chok je tsün lho drak pa
    


    
      Trong nhập định, đệ tử tối thượng Marpa
    

  


  
    
      མཉམ་གཞག་ངང་ལ་རླུང་སེམས་གྲོང་འཇུག་མཛད། །
    


    
      nyam shak ngang la lung sem drong juk dze
    


    
      Chuyển hóa hơi thở và tâm thức vào cái chết
    

  


  
    
      གཞན་ཕན་མཆོག་གི་གྲུབ་ཐོབ་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན། །
    


    
      shen pen chok gi drup top chu gyün shin
    


    
      Bậc thành tựu giả (siddha), làm lợi ích rốt ráo cho tha nhân tuôn chảy như dòng nước
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài.
    

  


  
    
      རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་རི་བོ་ལ། །
    


    
      rang jung ye she rin chen ri wo la
    


    
      Trên hòn núi quý báu của trí tuệ ban sơ tự hiện khởi,
    

  


  
    
      རྗེ་བཙུན་མིད་ལ་ཡོན་ཏན་ལྗོན་ཤིང་འཁྲུངས། །
    


    
      je tsün mi la yön ten jön shing trung
    


    
      Đức Milarepa làm đâm chồi phẩm chất của cây
    

  


  
    
      གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་སྲས་ཡལ་འདབ་འབྲས་བུ་རྒྱས། །
    


    
      drup top gyal se yal dap dre bu gye
    


    
      Trải rộng cành cây và quả của bậc chứng ngộ (siddha) và Bồ Tát.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      Trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài.
    

  


  
    
      འདྲེན་པ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་སྤྲུལ་པ་དེ། །
    


    
      dren pa da ö shön nuy trul pa de
    


    
      Hiện thân của sự chỉ dẫn, ánh trăng rực rỡ,
    

  


  
    
      རྩོད་ལྡན་དུས་སུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན། །
    


    
      tsö den dü su dro way dön la jön
    


    
      đến vì lợi ích chúng sinh trong thời đại tranh đấu.
    

  


  
    
      གཞན་དོན་མཚུངས་མེད་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །
    


    
      shen dön tsung me dak po rin po che
    


    
      Lợi ích vô song cho tha nhân, Đức Dakpo tôn quý
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài
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      སྒྲིབ་པའི་སྤྲིན་བྲལ་ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལ། །
    


    
      drip pay trin dral chö ku nam kha la
    


    
      Trong bầu trời pháp thân thoát khỏi đám mây che chướng,
    

  


  
    
      གཞན་དོན་ཡེ་ཤེས་མཁྱེན་པའི་ཉི་ཟླ་གསལ། །
    


    
      shen dön ye she khyen pay nyi da sal
    


    
      Mặt trời và mặt trăng của trí huệ tỏa sáng và làm lợi ích tha nhân,
    

  


  
    
      རྗེ་བཙུན་ཁམས་པ་ཆོས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཅན། །
    


    
      je tsün kham pa chö je tse wa chen
    


    
      Bậc thầy từ bi từ xứ Kham, bậc tôn quý của chánh pháp.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
    


    
      dak kyang ring por mi tok de shin shok
    


    
      Trước khi trải qua thời gian dài, nguyện con cũng giống như Ngài.
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་བཀའ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ལ། །
    


    
      dor je chang dang ka gyü jin lap la
    


    
      Bậc Chấp Kim Cang và bậc thầy Kagyu
    

  


  
    
      བདག་སོགས་སློབ་འབངས་གསོལ་བ་གང་འདེབས་པ། །
    


    
      dak sok lop bang söl wa gang dep pa
    


    
      học trò đệ tử chúng con, con và tha nhân xin khẩn cầu,
    

  


  
    
      ཐར་པ་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །
    


    
      tar pa drup la bar che me pa dang
    


    
      Không bị chướng ngại đạt chứng ngộ giải thoát
    

  


  
    
      མ་འོངས་དུས་སུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག །
    


    
      ma ong dü su dro wa dren par shok
    


    
      và hướng dẫn chúng sinh thời vị lai.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་འདི་ནི་སྨར་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའོ།
    


    Đức Marpa Sherap Yeshe đã viết ra cầu nguyện này.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      CẦU NGUYỆN BẢY RÈN LUYỆN TÂM
    


    
      དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ།
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      སྨོན་ལམ་རིང་མོ་འདི་ནི་རང་འདོད་ཀྱི་འཁྲི་བ་མེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་ལ་ཐུགས་གཏོད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་བསམ་ལ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།
    


    
      Thực hành cầu nguyện dài này với thái độ thanh tịnh thoát khỏi vị kỷ chấp trước, nghĩ rằng bậc thầy và bậc tôn quý lắng nghe và gia trì cho cầu nguyện của bạn
    

  


  
    
      བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་
    


    
      dak shen tam che kyi dü sum gyi ge way tsa wa diy
    


    
      Nhờ cội nguồn giới hạnh trong ba thời của con và tha nhân,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བདག་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam kha dang nyam pay khor de tam che kyi dön du dak tse rap tam che du dal jor gyi mi lü rin po che gyün che me pa top par gyur chik
    


    
      nguyện con trong tất cả kiếp sống liên tục có được thân người quý báu vì lợi ích mọi chúng sinh trong luân hồi và niết bàn xuyên suốt khắp cõi không gian.

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དད་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse rap tam che du de pa che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      Trong mọi kiếp sống, nguyện con là người vĩ đại nhất có lòng tin lớn,
    

  


  
    
      མོས་གུས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mö gü che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      nguyện con là người vĩ đại nhất có lòng đại tín tâm,
    

  


  
    
      བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsön drü che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có đại tinh tấn,
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she rap che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có đại trí tuệ,

  


  
    
      སྤོབས་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      pop pa che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có tự tin lớn,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yön ten che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có phẩm hạnh lớn,

  


  
    
      ཚེ་རིང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse ring wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất được trường thọ,
    

  


  
    
      ནད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ne me pa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có sức khỏe tốt,
    

  


  
    
      གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      si ji che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có lòng tự trọng lớn,

  


  
    
      གཟུགས་བཟང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      suk sang wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có thân tướng tốt,
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      རིགས་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik to wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất thuộc giai cấp cao,
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      long chö che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất với tài sản lớn,
    

  


  
    
      གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tong pö che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có tâm đại bố thí,
    

  


  
    
      སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nying je che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có lòng từ bi,
    

  


  
    
      གོ་ཆ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      go cha che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có áo giáp lớn,
    

  


  
    
      སྙིང་རུས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nying rü che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có đại kiên cường,
    

  


  
    
      གཉེན་པོ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyen po che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có phương thuốc lớn,

  


  
    
      དབྱངས་སྙན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yang nyen pa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      người vĩ đại nhất có giọng nói êm dịu,
    

  


  
    
      བཙན་ཞིང་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsen shing che wa nam kyi chok tu gyur chik
    


    
      và người vĩ đại nhất có uy quyền và thế lực.

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse rap tam che du tsen dang pe che kyi gyen pa dor jey ku top par gyur chik
    


    
      Trong mọi kiếp sống, nguyện con có thân kim cang bất hoại được trang nghiêm tướng hảo và vẻ đẹp.

  


  
    
      ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yen lak druk chu dang den pa tsang pay yang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con có giọng nói êm dịu của Phạm thiên với sáu mươi phẩm chất.
    

  


  
    
      ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she ja kün la khe pay ye she kyi tuk dang den par gyur chik
    


    
      Nguyện con có tuệ tâm biết tất cả những gì nhận thức được.
    

  


  
    
      སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་མཇལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kye ma tak tu tek pa chen poy ge way she nyen nam dang jal war gyur chik
    


    
      Ngay khi con sinh ra, nguyện con gặp những thiện tri thức đại thừa.

  


  
    
      མཇལ་ནས་མཉེས་པ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jal ne nye pa sum tar chin pa drup par gyur chik
    


    
      Sau khi gặp, nguyện con làm các ngài hài lòng hoàn toàn với ba cách.

  


  
    
      མི་མཉེས་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mi nye pa ke chik kyang mi jung war gyur chik
    


    
      Nguyện họ không bao giờ không hài lòng với con dù chỉ trong một sát na.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way she nyen de dak gi ku sung tuk kyi jin lap dang yön ten ma lü pa dak gi lü ngak yi sum la juk ching yong su dzok par gyur chik
    


    
      Nguyện tất cả sự gia trì và phẩm chất thân, khẩu, ý của thiện tri thức thâm nhập vào chính thân, khẩu, ý của con và trở nên toàn hảo.
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      ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་གཞོན་ནུ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse rap tam che du la ma sang gye kyi shap drung du shön nu la rap tu jung war gyur chik
    


    
      Trong mọi kiếp sống, nguyện con quy y với sự hiện hữu của bậc Thầy giác ngộ ngay lúc còn trẻ.

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་དང་དམ་ཚིག་མཐར་ཕྱིན་པར་སྲུང་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsul trim dang dam tsik tar chin par sung nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng giữ trọn vẹn giới luật và bổn nguyện.

  


  
    
      བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་གཞི་བཟུང་ནས་དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lap pa sum gyi shi sung ne dam pay chö ta dak la tsul shin du chö par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận lãnh ba rèn luyện và hành xử đúng đắn chánh pháp chân thật.
    

  


  
    
      ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tek pa chen poy chö tam che la tö sam gom sum tar chin pa drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con đạt được tột đỉnh của lắng nghe, quán chiếu và thiền định của pháp đại thừa.
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dam pay chö drup ching nyam su len pa la chi nang gi bar che ke chik kyang mi jung war gyur chik
    


    
      Nguyện con không bị chướng ngại bên ngoài và trong, thực hành và thành tựu pháp chân thật xảy ra dù chỉ trong khoảnh khắc.

  


  
    
      ཡོན་ཏན་གྱི་རྩལ་ཁ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yön ten gyi tsal kha dzok par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thiện năng lực phẩm chất.
    

  


  
    
      བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་ཁ་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyü pay söl kha sin par gyur chik
    


    
      Nguyện con nắm giữ truyền thống đã được truyền lại.

  


  
    
      ཕ་རྗེས་བུས་སོབས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      pa je bü sop par gyur chik
    


    
      Nguyện con, đứa trẻ, đi theo bước chân của cha mình.
    

  


  
    
      སྟོང་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tong nyi dang nyin je jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con nắm vững tánh không và từ bi.
    

  


  
    
      རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang shen gyi dön nyi drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành hai lợi ích, tự lợi và lợi tha.
    

  


  
    
      རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tok pay ye she char war gyur chik
    


    
      Nguyện trí huệ của chứng ngộ hiện khởi.
    

  


  
    
      མ་རིག་པའི་མུན་པ་སངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ma rik pay mün pa sang par gyur chik
    


    
      Nguyện con xua tan bóng tối của vô minh.
    

  


  
    
      རྐྱེན་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kyen sang ngen tam che sang gye kyi lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con chấp nhận tất cả tình huống, tốt và xấu như là đạo lộ Phật quả.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་དོན་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa diy tse rap tam che du she rap chen pö chö nyi den pay dön tok par gyur chik
    


    
      Với những cội nguồn thiện hạnh này, trong mọi kiếp sống nguyện con thấu hiểu ý nghĩa chân thật của pháp tánh với đại trí tuệ.
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      སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nying je chen pö shen gyi duk ngel la mi sö par gyur chik
    


    
      Với lòng đại bi, nguyện con không thể chịu được nổi khổ của tha nhân.

  


  
    
      བྱིན་རླབས་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་སྣང་བ་སྒྱུར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jin lap chen poy shen gyi nang wa gyur nü par gyur chik
    


    
      Với đại gia trì, nguyện con có khả năng chuyển hóa nhận thức tha nhân.

  


  
    
      གདམས་ངག་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་འཁོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dam ngak chen poy shen gyi gyü la yön ten khö nü par gyur chik
    


    
      Với đại khai thị, nguyện con có khả năng khai thị phẩm chất thiện lành cho chúng sinh khác.
    

  


  
    
      ཉམས་མྱོང་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་ལམ་སྣ་འཁྲིད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyam nyong chen poy shen gyi lam na tri nü par gyur chik
    


    
      Với đại kinh nghiệm, nguyện con có khả năng hướng dẫn tha nhân trên đạo lộ.
    

  


  
    
      རྟོགས་པས་བདག་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tok pay dak drol war gyur chik
    


    
      Với đại chứng ngộ, nguyện con được giải thoát.

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་གཞན་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk jey shen dröl war gyur chik
    


    
      Với lòng từ bi, nguyện tha nhân được giải thoát.
    

  


  
    
      གདུལ་བྱ་དུས་ལ་བབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dul ja dü la bap par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng đến đúng thời cho các đệ tử.
    

  


  
    
      རྟེན་འབྲེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten drel tap la khe par gyur chik
    


    
      Nguyện con phương tiện thiện xảo duyên sinh.
    

  


  
    
      གཟུང་འཛིན་མཁའ་ལྟར་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sung dzin kha tar dak par gyur chik
    


    
      Nguyện chủ thể và khách thể được tịnh hóa như hư không.
    

  


  
    
      བཟོད་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sö me kyi nying je jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con được rèn luyện lòng từ bi đến không thể chịu đựng được.

  


  
    
      ལས་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      le dre kyi ten drel char war gyur chik
    


    
      Nguyện duyên sinh của hành động và kết quả hiện khởi.
    

  


  
    
      རང་འདོད་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang dö kyi tsa wa chö par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhổ tận gốc mong muốn ích kỷ.
    

  


  
    
      རིགས་དྲུག་ལ་བསྒོམ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཐེབས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik druk la gom chok me du tep par gyur chik
    


    
      Nguyện con gieo mầm thiền không có thành kiến trong sáu loại.

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་ངོ་འཕྲོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kham sum sem chen gyi lü ngak yi sum dü sum sang gye kyi ku sung tuk su ke chik ma nyi la ngo trö par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận ra trong khoảng sát na thân, khẩu, ý của chúng sinh trong ba cõi như là thân, khẩu, ý của chư Phật trong ba thời.

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa diy tse rap tam che du la ma la sang gye kyi du she kye war gyur chik
    


    
      Với những cội nguồn thiện hạnh này, trong mọi kiếp sống con nguyện xem bậc thầy như là Phật.
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      མོས་གུས་ལ་ལྟེམ་རྐྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mö gü la tem kyang mi jung war gyur chik
    


    
      Nguyện tín tâm của con không bao giờ suy giảm.
    

  


  
    
      དད་གུས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de gü la ten pa top par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được niềm tin và tôn kính kiên định.

  


  
    
      ཡིད་ཆེས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yi che la gyün che mi jung war gyur chik
    


    
      Nguyện niềm tin của con không bao giờ gián đoạn.
    

  


  
    
      ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk yi chik tu dre war gyur chik
    


    
      Nguyện tâm con hòa thành một với tâm của bậc thầy.

  


  
    
      བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      la ma sang gye kyi jin lap dang yön ten ma lü pa juk par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận được tất cả gia trì và phẩm chất của Đạo Sư – vị Phật.

  


  
    
      སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kyön dak yön ten dzok par gyur chik
    


    
      Nguyện cho lỗi lầm của con được chuyển hóa hoàn thiện như phẩm chất.
    

  


  
    
      ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse di lo yi tong par gyur chik
    


    
      Nguyện cho con từ bỏ dính mắc vào cuộc đời này.

  


  
    
      དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gö me gyü la kye war gyur chik
    


    
      Nguyện cho con nhận ra mình không cần gì cả.
    

  


  
    
      ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shen pa ting ne dok par gyur chik
    


    
      Nguyện cho con cảm thấy sự chuyển hóa từ sâu bên trong.

  


  
    
      འཁྲི་བ་རྩད་ནས་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tri wa tse ne chö par gyur chik
    


    
      Nguyện cho con đoạn diệt chấp trước.
    

  


  
    
      འདོད་ཡོན་ལ་བློ་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dö yön la lo mi juk par gyur chik
    


    
      Nguyện cho con không bị dính mắc vào dục lạc giác quan.

  


  
    
      བྱ་བ་ལ་ལག་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ja wa la lak mi juk par gyur chik
    


    
      Nguyện cho tay con không bị dính mắc vào công việc.

  


  
    
      འཁོར་བ་ལ་ཡིད་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khor wa la yi mi juk par gyur chik
    


    Nguyện cho tâm con không bị dính mắc vào luân hồi sinh tử.


  


  
    
      གཞན་སྤྱོད་ལ་སེམས་མི་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shen chö la sem mi juk par gyur chik
    


    Nguyện cho con không để tâm đến hành xử của người khác.


  


  
    
      བཟློག་སྒོམ་གནད་དུ་ཚུད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dok gom ne du tsü par gyur chik
    


    Nguyện cho con thâm nhập vào tiến trình ngược dòng của thiền.


  


  
    
      གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyen po la wang top par gyur chik
    


    Nguyện con có được kiểm soát nhờ các pháp đối trị.


  


  
    
      རོ་སྙོམས་གདེང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ro nyom deng du tsü par gyur chik
    


    Nguyện con có tự tin trong hương vị bình đẳng.


  


  
    
      ཆོས་བརྒྱད་མགོ་བོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö gye go wo nyom par gyur chik
    


    Nguyện con bình thản đối với tám pháp thế gian.


  


  
    
      བདེ་སྡུག་རོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de duk ro nyom par gyur chik
    


    Nguyện dục lạc và khổ đau có cùng hương vị.


  


  
    
      རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kyen ngen drok su char war gyur chik
    


    Nguyện tình huống xấu xuất hiện như sự cứu giúp.


  


  
    
      རྣམ་རྟོག་ཕྲིན་ལས་སུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam tok trin le su char war gyur chik
    


    Nguyện những ý nghĩ khởi lên như hành động.


  


  
    
      རེ་དྭོགས་ཀྱི་གཡང་ས་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      re dok kyi yang sa chö par gyur chik
    


    Nguyện vực thẳm của hy vọng và lo sợ bị chọc thủng.
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      དགག་སྒྲུབ་སྤང་བླང་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gak drup pang lang dang dral war gyur chik
    


    
      Nguyện con thoát khỏi phủ nhận, xác định, từ bỏ, đón nhận.
    

  


  
  

    
      རྐྱེན་སྣང་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དུ་རོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kyen nang sang ngen tam che chö nyi du ro nyom par gyur chik
    


    Nguyện mọi tình huống xuất hiện tốt hay xấu,


  


  
    
      ཞིང་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shing kham chok me du jong par gyur chik
    


    có cùng hương vị trong pháp tánh.


  


  
    
      དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak nang chok me du kye war gyur chik
    


    
      Nguyện con tịnh hóa các cõi không thành kiến.
    

  


  
    
      སྣང་བ་བླ་མར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa la mar char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như là bậc thầy.
    

  


  
    
      སྣང་བ་ཡི་དམ་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa yi dam du char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như bậc bổn tôn.
    

  


  
    
      སྣང་བ་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa chö kur char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như pháp thân.

  


  
    
      སྣང་བ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa ku sum du char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như ba thân Phật.
    

  


  
    
      སྣང་བ་བདེ་བར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa de war char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như niềm an lạc.

  


  
    
      སྣང་བ་སྒྱུ་མར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa gyu mar char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như ảo ảnh.
    

  


  
    
      སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa ten drel du char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như duyên sinh.

  


  
    
      སྣང་བ་ནོར་བུར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa nor bur char war gyur chik
    


    
      Nguyện thân tướng xuất hiện như của quý.
    

  


  
    
      བཟང་ངན་འབྲིང་གསུམ་སྤྱི་བོར་འཁུར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang ngen dring sum chi wor khur nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có thể mang tốt, xấu và mọi thứ giữa vương niệm trên đầu.

  


  
    
      རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འོང་གི་བྱམས་པ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang shen tam che la yi ong gi jam pa jong par gyur chik
    


    
      Nguyện cho chúng con hoàn thiện lòng từ ái làm hài lòng tất cả, chúng con và mọi chúng sinh.

  


  
    
      ཚད་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse me kyi nying je jong par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng con hoàn thiện lòng từ bi vô hạn.

  


  
    
      ལྷག་པའི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lhak pay sam pa jang chup kyi sem jong par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng con hoàn thiện ý nguyện tối thượng, Bồ đề tâm.
    

  


  
    
      བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak shen tam che nyam pa nyi du tok par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng con nhận ra chính mình và tha nhân bình đẳng.

  


  
    
      བདེ་སྡུག་བརྗེ་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de duk je nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng chuyển hóa khổ đau thành an lạc.
    

  


  
    
      གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དགའ་བཞིན་སྤྲོ་བཞིན་དུ་འཁུར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shen gyi duk ngel tam che ga shin tro shin du khur nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có mang khả năng mang theo tất cả đau khổ của tha nhân với hoan hỷ và nhiệt tâm.
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      ཁུར་ནས་སྤྱོད་ནུས་པའི་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khur ne chö nü pay nying je dang den par gyur chik
    


    
      Sau khi nhận lấy chúng, nguyện con có khả năng hành động với lòng từ bi.
    

  


  
    
      སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ནས་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nying jey go ne lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con coi nó như là đạo lộ như là pháp môn từ bi.

  


  
    

    
      སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་རོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tong nyi kyi dön la ro nyom par gyur chik
    


    
      Nguyện con nếm được vị bình đẳng trong nghĩa tánh không.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk ngel gyi rang shin sak pa me pay de wa chen po char war gyur chik
    


    
      Nguyện bản chất khổ đau – đại lạc vô nhiễm – xuất hiện.
    

  


  
    
      བདག་གི་བདེ་སྐྱིད་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ཏེ་སྟེར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi de kyi tam che shen la ga tro dang che te ter nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng ban tất cả hạnh phúc của con cho tha nhân với hoan hỷ và nhiệt tâm.

  


  
    
      བྱིན་ནས་ཀྱང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྨིན་ཅིང་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jin ne kyang khor de tam che la da ta nyi du min ching khyap par gyur chik
    


    
      Sau khi con đã ban rồi, nguyện chúng chín muồi ngay tức khắc, lan tỏa khắp vòng Luân hồi và Niết bàn.

  


  
    
      དེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dey kyön tam che dak ching yön ten tam che yong su dzok ne da ta nyi du dön nyin pün sum tsok pa tsöl med du drup par gyur chik
    


    
      Qua đó, nguyện con tịnh hóa tất cả lỗi lầm, hoàn thiện phẩm chất và hoàn thành vô tác hai lợi ích thù thắng ngay tức khắc.

  


  
    
      ཆིག་ཆོག་གནད་དུ་ཚུད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chik chok ne du tsü par gyur chik
    


    
      Nguyện con thâm nhập đầy đủ ý niệm của một chúng sinh.
    

  


  
    
      མཉམ་གཞག་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyam shak la ten pa top par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được quân bình vững chắc.
    

  


  
    
      ཞི་གནས་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shi ne tar chin par gyur chik
    


    
      Nguyện con đạt đến đỉnh cao của thiền chỉ.
    

  


  
    
      བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de sal mi tok pay ting nge dzin chok tu gyur pa jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt sự hỷ lạc, tự sáng tỏ và vô niệm của đại định tối tượng.
    

  


  
    
      མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngön she dang dzu trul la sok pay yön ten pak tu me pa kye war gyur chik
    


    
      Nguyện con phát triển phẩm chất vô hạn như nhãn thông và thần lực.

  


  
    
      རིག་པའི་རྩ་བ་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik pay tsa wa chö par gyur chik
    


    
      Nguyện con chặt đứt nguồn gốc của ý thức.

  


  
    
      རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam tok chö kur char war gyur chik
    


    
      Nguyện tư tưởng khởi lên như là pháp thân.
    

  


  
    
      སྐྱོན་ཡོན་ཏན་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kyön yön ten du long par gyur chik
    


    
      Nguyện lỗi lầm khởi lên như là phẩm chất.
    

  


  
    
      འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trul pa ye she su char war gyur chik
    


    
      Nguyện si mê xuất hiện như trí tuệ.
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      འཁོར་བ་མྱང་འདས་སུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khor wa nyang de su tok par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận ra Luân hồi chính là Niết bàn.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk ngel de war char war gyur chik
    


    
      Nguyện khổ đau xuất hiện như là hạnh phúc.
    

  


  
    
      བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      bar che ngö drup tu dü par gyur chik
    


    
      Nguyện chướng ngại tập hợp thành thành tựu hoàn hảo.

  


  


    
      ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chak gya chen po chok gi ngö drup top par gyur chik
    


    
      Nguyện con đạt được thành tựu hoàn hảo tối thượng của Đại thủ ấn.
    

  


  
    
      སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa wang du dü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có năng lực vượt lên các hình tướng.
    

  


  
    
      ལས་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཞོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      le drel chok me du shok par gyur chik
    


    
      Nguyện con tạo nhiều kết nối duyên nghiệp không có thành kiến.

  


  
    
      འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drel tse dön dang den par gyur chik
    


    
      Nguyện tất cả kết nối này có ý nghĩa.
    

  


  
    
      བདག་གིས་གཞན་ལ་དུས་གསུམ་དུ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་ཅི་བྱས་པ་དང༌།
    


    
      dak gi shen la dü sum du pen nö kyi le chi che pa dang
    


    
      Nguyện không hành động nào con đã làm cho tha nhân trong ba thời, lợi ích hay hãm hại,

  


  
    
      གཞན་གྱིས་བདག་ལ་དུས་གསུམ་དུ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་ཅི་བྱས་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་
    


    
      shen gyi dak la dü sum du pen nö kyi le chi che pa de nam tam che
    


    
      và không hành động nào người khác đã làm cho con trong ba thời, lợi ích hay hãm hại,

  


  
    
      ལམ་ལོག་པ་དང་བཏང་སྙོམས་སུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lam lok pa dang tang nyom su ke chik tsam yang mi dro war gyur chik
    


    
      trở thành con đường sai lầm hay trung lập dù chỉ trong một sát na.

  


  
    
      ནང་གི་རྒྱུ་ཕྱིའི་རྐྱེན་བར་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་ལས་ངན་རྒྱུ་འབྲས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་
    


    
      nang gi gyu chiy kyen bar gyi tsam jor la sok pay dü sum gyi le ngen gyu dre sa bön dang che pa
    


    
      Nguyện tất cả hành động xấu, nhân và quả trong ba thời như là nhân bên trong,

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tam che da ta nyi du jang shing dak par gyur chik
    


    
      điều kiện bên ngoài và kết nối giữa chủng tử của chúng bị tẩy sạch và tịnh hóa ngay tức khắc.

  


  
    
      སླན་ཆད་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སྡང་དང༌། གཏི་མུག་དང༌།
    


    
      len che dö chak dang she dang dang ti muk dang
    


    
      Từ nay trở đi, nguyện tất cả tư tưởng và hành động không thiện lành –
    

  


  
    
      ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲག་དོག་དང༌། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི།
    


    
      nga gyal dang tra dok dang nye pa dang kur ti
    


    
      chấp trước, ác cảm, lừa dối, tự cao, ganh tỵ, mong muốn trọng vọng,

  


  
    
      གྲགས་འདོད་དང་རློམ་སེམས་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་བའི་བསམ་སྦྱོར་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drak dö dang lom sem la sok pa mi ge way sam jor ke chik kyang mi jung war gyur chik
    


    
      tôn kính và danh tiếng, kiêu ngạo và v.v... – không bao giờ xảy ra dù chỉ trong sát na.

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་རླབས་པོ་ཆེ་རྩོལ་མེད་དུ་གསོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsok nyi lap po che tsöl me du sok par gyur chik
    


    
      Nguyện con tích tập vô ngại hai tích lũy lớn.
    

  


  
    
      གསང་སྔགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang ngak kyi nö du rung war gyur chik
    


    
      Nguyện con là nơi chứa thích hợp của kim cang thừa.
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      དབང་རྣམ་པ་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      wang nam pa shi top par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận lãnh bốn quán đảnh.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ye she ngö sin par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận ra trí tuệ ban sơ.
    

  


  
    
      དམ་ཚིག་གཙང་མ་སྲུང་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dam tsik tsang ma sung nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng giữ bổn nguyện thuần tịnh.
    

  


  


    
      བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kye dzok la ten pa top par gyur chik
    


    
      Nguyện con thành tựu vững chắc các giai đoạn tạo dựng và hoàn thành.
    

  


  
    
      འཕྲིན་ལས་བཞི་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trin le shi drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành bốn hành động.

  


  
    
      རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཕྲ་ཞིབ་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gyu dre kyi tra ship she par gyur chik
    


    
      Nguyện con thấu rõ đặc điểm của nhân quả.
    

  


  
    
      རིག་པའི་འགྲོ་ལྡོག་གོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik pay dro dok go war gyur chik
    


    
      Nguyện con hiểu rõ các trình tự giác ngộ.
    

  


  
    
      དགེ་སྡིག་གི་འདོར་ལེན་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge dik gi dor len she par gyur chik
    


    
      Nguyện con biết từ bỏ bất thiện hạnh và giữ thiện hạnh.
    

  


  
    
      སྣང་བ་ལ་ནང་བྱན་ཚུད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa la nang jen tsü par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận thức thấu đáo các hiện tướng.

  


  
    
      ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chi nang sang sum gyi ten drel la khe par gyur chik
    


    
      Nguyện con uyên thâm lý duyên khởi bên ngoài, bên trong và bí mật.
    

  


  
    
      གཞན་སྣང་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shen nang wang du dü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được kiểm soát với nhận thức của tha nhân.

  


  
    
      སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདེབས་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mön lam gya chen po dep nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng cầu nguyện rộng lớn.

  


  
    
      གང་བཏབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gang tap kyi dre bu tse di nyi la min par gyur chik
    


    
      Nguyện kết quả cầu nguyện của con được chín muồi ngay trong đời này.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa diy tse di dang kye wa shen dak tam che du dro dön pak tu me pa tsöl me du drup par gyur chik
    


    
      Với cội nguồn thiện hạnh này, trong đời này và tất cả đời khác nguyện con có khả năng hoàn thành vô tận lợi ích vô tận cho chúng sinh.

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      pa rol tu chin pa druk gi go ne drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành chúng qua sáu pháp ba la mật.

  


  
    
      བསྡུ་བ་བཞི་ཡི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      du wa shi yi go ne drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành chúng qua bốn phương tiện trưởng dưỡng,
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trin le shiyi go ne drup par gyur chik
    


    
      bốn hành động,
    

  


  
    
      ཚད་མེད་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse me pa shiyi go ne drup par gyur chik
    


    
      bốn vô hạn,
    

  


  
    
      བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lap pa sum gyi go ne drup par gyur chik
    


    
      ba rèn luyện
    

  


  
    
      གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drup chen gye kyi go ne drup par gyur chik
    


    
      và tám đại thành tựu hoàn hảo.
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      འབད་པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་པའི་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      be pa dang tsöl wa me pay dro dön pak tu me pa drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành lợi ích vô tận cho chúng sinh vô tác và không cần ráng sức,

  


  
  

    
      ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lü dang sok la mi ta war gyur chik
    


    
      không màng đến thân mạng hay chân tay.
    

  


  
    
      ངལ་བ་དང་སྐྱོ་དུབ་མེད་པར་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngel wa dang kyo dup me par dro dön pak to me pa drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành lợi ích vô tận không mệt nhọc hay nhụt chí.

  


  
    
      བདག་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་མགོ་དང༌། རྐང་ལག་དང༌། ཤ་དང༌།
    


    
      dak shi way ok tu yang go dang kang lak dang sha dang
    


    
      Ngay sau khi con chết, nguyện con hoàn thành lợi ích vô 

  


  
    
      རུས་པ་དང༌། ཡན་ལག་དང༌། ཉིང་ལག་དང༌། སྐྲ་དང་བ་སྤུ།
    


    
      rü pa dang yen lak dang nying lak dang tra dang pa bu
    


    
      tận cho chúng sinh bằng đầu của con,
    

  


  
    
      སོ་དང་སེན་མོ། ཁྲག་དང་ཆུ་སེར། ཞག་དང་ཚིལ་བུ།
    


    
      so dang sen mo trak dang chu ser shak dang tsil bu
    


    
      tay và chân, thịt và xương, các chi và phần phụ, tóc và lỗ chân lông,

  


  
    
      དབང་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      wang po nga la sok pay go ne kyang dro dön pak tu me pa drup par gyur chik
    


    
      răng và móng, máu và mật, chất béo và mỡ, năm giác quan và v.v...

  


  
    
      བདག་ལ་དུས་གསུམ་དུ་དགའ་ཞིང་མགུ་བར་བྱེད་ཅིང་དད་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌།
    


    
      dak la dü sum du ga shing gu war che ching de gü kyi söl wa dep pa dang
    


    
      Nguyện chứng ngộ cao tột khởi lên không khó khăn trong chúng sinh thành khẩn và
    

  


  
    
      བདག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚེགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi je su juk pa nam kyi gyü la tok pa chok tu gyur pa tsek me du kye war gyur chik
    


    
      theo con trong ba thời với hỷ lạc và hoan hỉ, lòng tin và tín tâm.
    

  


  
    
      ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyam nyong gyün che me par ten par gyur chik
    


    
      Nguyện kinh nghiệm của họ vững bền và liên tục.

  


  
    
      ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ting nge dzin chok tu gyur pa kye war gyur chik
    


    
      Nguyện họ phát triển thiền chỉ cao tột.
    

  


  
    
      མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་རྩོལ་མེད་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chok tün mong gi ngö drup ma lü pa tsöl me du top par gyur chik
    


    
      Nguyện họ chứng đạt vô ngại thành tựu hoàn hảo tối thượng và thông thường.

  


  
    
      སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཤར་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa ten drel du shar ne tse chik lü chik la sang gya war gyur chik
    


    
      Nhận thức sự hiện khởi như là duyên sinh, nguyện họ chứng ngộ Phật quả trong một đời và một thân.

  


  
    
      བདག་ལ་དུས་གསུམ་དུ་མ་དད་ཅིང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌།
    


    
      dak la dü sum du ma de ching kur wa dep pa dang
    


    
      Nguyện những ai trong ba thời thiếu niềm tin với con và phỉ báng,
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      སྨོད་ཅིང་ཕྲག་དོག་པ་དང༌།
    


    
      mö ching trak dok pa dang
    


    
      phê bình và ghen tị với con,
    

  


  
    
      བརྙས་ཤིང་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་བྱེད་པ་དང༌།
    


    
      nye shing sam jor ngen pa che pa dang
    


    
      ức hiếp, có hành động và ý định ác,

  


  
 

    
      ངན་སྨྲས་དང་ཀྱལ་ཁ་གཏོང་བ་དེ་དག་གིས་བདག་གི་དུས་གསུམ་གྱི་ལས་ངན་
    


    
      ngen me dang kyal kha tong wa de dak gi dak gi dü sum gyi le ngen
    


    
      lăng mạ và nhạo báng, được tẩy sạch và tịnh hóa
    

  


  
    
      མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ས་བོན་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
    


    
      mi ge way gyu dre sa bön bak la nyal wa dang che pa tam che
    


    
      ngay bây giờ tất cả hành động xấu trong ba thời nhân

  


  
    
      ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      da ta nyi du jang shing dak par gyur chik
    


    
      và quả của bất thiện hạnh cùng với chủng tử và xu hướng.
    

  


  
    
      དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་ཞིང་སངས་རྒྱས་པའི་གེགས་སུ་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de dak gi gyü la nam min gyi dre bu mi jung shing sang gye pay gek su mi dro war gyur chik
    


    
      Nguyện quả báo chín muồi hoàn toàn không hiện khởi với họ và không trở thành chướng ngại chứng ngộ Phật quả.

  


  
    
      དེ་དག་བདག་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de dak dak gi dül jar gyur ne tse chik lü chik la sang gya war gyur chik
    


    
      Nguyện họ trở thành đệ tử của con, chứng ngộ Phật quả trong một đời và một thân.

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་གྲོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
    


    
      tse rap tam che du dak gi drok tsang pa tsung par chö pa tam che kyang
    


    
      Trong mọi kiếp sống, nguyện tất cả bạn đồng hành của con cũng thực hành hoàn hảo
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྫོགས་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi yön ten ma lü pa tse di nyi la dzok ne la na me pay jang chup tu sang gya war gyur chik
    


    
      giới đức thuần tịnh phẩm chất của một vị Phật ngay đời này và chứng đạt giác ngộ vô song.
    

  


  
    
      བདག་གི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་
    


    
      dak gi la ma sang gye nam kyi ku tse nam kha dang nyam par pel ne
    


    
      Nguyện những kiếp sống của các bậc thầy giác ngộ tăng trưởng bằng với hư không và
    

  


  
    
      འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khor wa ma tong kyi bar du ku nya ngen le mi da war shuk par gyur chik
    


    
      nguyện họ lưu lại không nhập vào niết bàn cho đến khi luân hồi rỗng không.
    

  


  
    
      འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་པར་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trin le nam kha dang nyam par pel ne khor wa dong truk par dze par gyur chik
    


    
      Nguyện hoạt động của họ trải rộng bằng với hư không và nguyện họ làm rúng động vòng sinh tử từ sâu thẳm bên trong nó.
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      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་
    


    
      ge way tsa wa diy la ma dü sum sang gye nam kyi ku sung tuk yön ten trin le
    


    
      Với cội nguồn giới hạnh này, nguyện hết thảy thân, khẩu, ý, phẩm chất, hành động,
    

  


  
 

    
      སྐུ་ཚེ་ཞིང་ཁམས་མཛད་པ་རྣམ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་མ་ལུས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་
    


    
      ku tse shing kham dze pa nam trul ye she ma lü pa nam kha dang nyam par pel ne
    


    
      đời sống, quốc độ, cội nguồn và trí tuệ ban sơ của các bậc thầy, chư Phật trong ba thời, lan tỏa
    

  


  
    
      ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk kyi gong pa ta dak yong su dzok par gyur chik
    


    
      khắp không gian và nguyện tất cả mong ước của họ thành tựu viên mãn.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dü sum gyi lam du shuk pa dang juk pa tam che kyi kyön tam che dak ching yön ten tam che dzok par gyur chik
    


    
      Nguyện những lỗi lầm của những người đã nhập vào hay sẽ nhập vào đạo lộ trong ba thời được tịnh hóa và nguyện họ hoàn thiện tất cả phẩm chất.

  


  
    
      དུས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན།
    


    
      dü sum gyi sem chen tam che de wa dang den
    


    
      Nguyện hết thảy chúng sinh ba thời được hạnh phúc,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ནས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk ngel dang dral ne dzok pay jang chup tu tse chik la sang gya war gyur chik
    


    
      thoát khỏi khổ đau và chứng đạt giác ngộ hoàn toàn trong một đời.
    

  


  
    
      བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འཇུག་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi lü ngak yi sum la la ma sang gye tam che kyi che way yön ten ma lü pa da ta nyi du juk ching yong su dzok par gyur chik
    


    
      Nguyện phẩm chất cao quý của các bậc thầy giác ngộ thâm nhập vào thân, khẩu, ý của con ngay tức khắc và trở nên hoàn thiện viên mãn.

  


  
    
      བདག་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་ནས་ཀྱང་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དུས་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་འགྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi ba puy khung bu re re ne kyang la ma sang gye nam kyi nam par trul pa sam gyi mi khyap pa dü ke chik ma re re la gye nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng gởi đi trong mỗi một sát na hóa hiện vô hạn của các bậc thầy giác ngộ từ mỗi lỗ chân lông của con.

  


  
    
      ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་དུ་བདག་གི་ཕན་བྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རེ་རེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྣང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam kha dang nyam pay khor de tam che kyi dün du dak gi pen che kyi trul pa re re da ta nyi du nang war gyur chik
    


    
      Nguyện một hóa hiện lợi ích của con xuất hiện trước mọi chúng sinh ngay bây giờ trong luân hồi và niết bàn, bất cứ nơi nào trong không gian.
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      སྣང་མ་ཐག་ཏུ་དགའ་ཞིང་མགུ་ལ་དད་ཅིང་མོས་པ་སྐྱེས་ནས་དྭང་ཞིང་སྤྲོ་བའི་སྒོ་ནས་
    


    
      nang ma tak tu ga shing gu la de ching mö pa kye ne dang shing tro way go ne
    


    
      Ngay khi nó xuất hiện, nguyện họ cảm thấy hỷ lạc và hoan hỷ, tin tưởng và khao khát

  


  
    
      རང་དབང་མེད་པར་བདག་གི་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang wang me par dag gi wang du dü par gyur chik
    


    và sau đó đi đến không cưỡng lại được dưới ảnh hưởng của con với chân thành và hoan hỷ.

  


  
 
    
      དུས་གསུམ་དུ་བདག་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། དྲན་པ་དང༌།
    


    
      dü sum du dak tong wa dang tö pa dang dren pa dang
    


    
      Qua cái nhìn, nghe, suy nghĩ hay tiếp xúc với con trong ba thời,

  


  
    
      རེག་པས་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་འཁོར་འདས་མ་ལུས་པའི་རྒྱུད་ལ་
    


    
      rek pay ke chik ma nyi la khor de ma lü pay gyü la
    


    
      nguyện tất cả chúng sinh trong luân hồi và niết bàn
    

  


  
    
      ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་ནས་ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་
    


    
      sak pa me pay de wa chen poy tsim ne nye pay kyön tam che dak ching
    


    
      được thỏa mãn trong sát na với đại hỷ lạc thuần khiết,
    

  


  
    
      ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lek pay yön ten tam che yong su dzok par gyur chik
    


    
      nguyện những sai trái lỗi lầm được tịnh hóa và nguyện họ hoàn thiện viên mãn tất cả phẩm chất tuyệt vời.
    

  


  
    
      མདོར་ན་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་བདག་གིས་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dor na la ma sang gye kyi trin le ma lü pa dak gi tsöl me du drup par gyur chik
    


    
      Tóm lại, nguyện con có khả năng hoàn thành vô ngại tất cả hoạt động của các bậc thầy giác ngộ.

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro way dön lap po che tsöl me du drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành vô ngại những lợi ích rộng lớn cho chúng sinh.

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་སྤྱོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jang chup kyi chö pa lap po che chö nü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng hoàn thành giới đức rộng lớn của giác ngộ.

  


  
    
      གཞན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shen yang ge way tsa wa diy tse rap tam che du tok pa chok tu gyur pa kye war gyur chik
    


    
      Lại nữa, qua cội nguồn thiện hạnh này, nguyện con sinh ra là bậc chứng ngộ vĩ đại ngay trong mọi kiếp sống.

  


  
    
      ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ting nge dzin chok tu gyur pa kye war gyur chik
    


    
      Nguyện con sinh ra là một bậc thiền định vĩ đại nhất.
    

  


  
    
      ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyam nyong gyün che me par kye war gyur chik
    


    
      Nguyện con sinh ra với trải nghiệm liên tục không gián đoạn.
    

  


  
    
      མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chok tün mong gi ngö drup ma lü pa da ta nyi du top par gyur chik
    


    
      Nguyện con đạt được thành tựu cao tột và bình thường ngay tức khắc.

  


  
    
      བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jam nying je jang chup kyi sem jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được quán triệt tình thương yêu, lòng từ bi và bồ đề tâm.
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      རང་འདོད་ཚེ་འདིའི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rang dö tse diyi sam pa ke chik kyang mi jung war gyur chik
    


    
      Nguyện ý nghĩ ham muốn ích kỷ vì mạng sống này không xảy ra dù chỉ trong một sát na.
    

  


  


    
      འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་ལ་མིག་སྨན་དང་རིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro way dön che pa la mik men dang ril bu la sok pa drup chen gye la nga nye par gyur chik
    


    
      Vì lợi ích chúng sinh, nguyện con có được quán triệt tám đại thành tựu hoàn hảo như thuốc mắt và thuốc viên.

  


  
    
      ནད་དང་གདོན་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་དང་གཞན་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ne dang dön dang nyön mong pa dang shen gyi sam jor ngen pa tam che shi war gyur chik
    


    
      Nguyện tất cả bệnh tật, hoàn cảnh hiểm nguy, phiền não, mong muốn và hành động xấu ác được đoạn diệt.

  


  
    
      ཚེ་དང་དབང་ཐང་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་འཁོར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse dang wang tang dang long chö dang khor gye par gyur chik
    


    
      Nguyện đời sống, ảnh hưởng, thịnh vượng và quyến thuộc của con được hưng thịnh.

  


  
    
      རྒྱལ་པོ་དང༌། བློན་པོ་དང༌། བཙུན་མོ་དང་དམངས་ཕལ་པ་ལ་སོགས་པ་
    


    
      gyal po dang lön po dang tsün mo dang mang pal pa la sok pa
    


    
      Nguyện con có được ảnh hưởng với vua, bộ trưởng, hoàng hậu,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro wa rik druk gi sem chen tam che wang du dü par gyur chik
    


    
      dân chúng bình thường và tất cả chúng sinh khác trong sáu cõi.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་དགྲར་གྱུར་པ། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་སྨོད་པ།
    


    
      la may ku drar gyur pa kön chok gi u pang mö pa
    


    
      Nguyện những người hung ác hãm hại chúng

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་པ།
    


    
      sang gye kyi ten pa shik pa
    


    
      sinh như kẻ thù của bậc thầy và những người chỉ trích ba ngôi tam bảo,
    

  


  
    
      རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནོད་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nal jor gyi ku la do wa la sok pa sem chen yong la nö pay duk pa chen tam che tsar chö par gyur chik
    


    
      hủy hoại Phật pháp và đe dọa thân các Du già bị loại trừ.
    

  


  
    
      མདོར་ན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dor na lü ngak yi sum gyi ja wa dang je pa tam che sem chen gyi dön ba shik tu gyur war gyur chik
    


    
      Tóm lại, nguyện tất cả hành động và hành vi của thân, khẩu, ý chỉ vì lợi ích cho chúng sinh.

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa di la ten ne tse rap tam che du nam par tok pa lam du long par gyur chik
    


    
      Với những cội nguồn thiện hạnh này, trong mọi kiếp sống nguyện con xem tư tưởng như là đạo lộ.

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyön mong pa lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con xem hoạn nạn như là đạo lộ.
    

  


  
    
      ལྷ་འདྲེ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lha dre lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con xem ma quỷ và yêu tinh như là đạo lộ.
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      འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khor way duk ngel lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con xem khổ đau của luân hồi như đạo lộ.
    

  


  
    
      ན་ཚ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      na tsa lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con xem bệnh tật như là đạo lộ.

  


  


    
      འཆི་བ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chi wa lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con xem cái chết như là đạo lộ.
    

  


  
    
      བདག་འཛིན་བློས་ཐོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak dzin loy tong par gyur chik
    


    
      Nguyện con từ bỏ chấp ngã.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་ལྟ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk ngel la kyön du mi ta war gyur chik
    


    
      Nguyện con không xem đau khổ là lỗi lầm.
    

  


  
    
      སྐྱིད་པ་ཆོས་བརྒྱད་ཆེད་དུ་མི་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kyi pa chö gye che du mi drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con không có ý hoàn thành tám pháp thế gian vì hạnh phúc.

  


  
    
      ལྷ་འདྲེ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lha dre wang du dü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được ảnh hưởng với các vị trời và thần linh.
    

  


  
    
      བར་ཆད་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      bar che lam du long par gyur chik
    


    
      Nguyện con xem chướng ngại như là đạo lộ.

  


  
    
      སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được thâm thức mình.
    

  


  
    
      སྣང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được các hiện tướng.

  


  
    
      འབྱུང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jung wa la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được các yếu tố (đại).
    

  


  
    
      ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      le la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được nghiệp.

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyön mong pa la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được phiền não.
    

  


  
    
      གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyen po la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được các pháp môn đối trị.
    

  


  
    
      བསྡུ་བ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      du wa shi la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được bốn cách trưởng dưỡng.
    

  


  
    
      འཕྲིན་ལས་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trin le shi la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được bốn hành động.
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö pa shi la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được bốn giới đức.
    

  


  
    
      ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lü nga yi sum la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được thân khẩu ý.

  


  
    
      ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được kiếp sống.
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      long chö la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được tài sản.
    

  


  
    
      གཟི་བརྗིད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      si ji la wang top par gyur chik
    


    Nguyện con quán triệt được vinh quang.

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk je la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được lòng từ bi.
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kye wa la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được sự sanh.
    

  


  
    
      མོས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mö pa la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được thèm muốn.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mön lam la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được khát vọng.
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      རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dzu trul la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được thần thông.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ye she la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được trí huệ ban sơ.
    

  


  
   

    
      ཆོས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được giáo pháp.

  


  
    
      རླུང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lung sem la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được tâm và phong đại.
    

  


  
    
      རྟེན་འབྲེལ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten drel la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được duyên sinh.

  


  
    
      སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kye dro sem chen tam che la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện cho con quán triệt tất cả sự sanh, chìm nổi và chúng sinh.
    

  


  
    
      འཆི་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chi wa la wang top par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt được cái chết.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་འཆི་བའི་དུས་སུ་གཤིས་ངན་དུ་མི་འཆི་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa diy tse rap tam che du dak chi way dü su shi ngen du mi chi war gyur chik
    


    
      Với những cội nguồn thiện hạnh này, trong mọi kiếp sống nguyện con không chết với tập khí bất thiện ngay lúc chết.

  


  
    
      གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ne chö kyi duk ngel mi jung war gyur chik
    


    
      Nguyện cái chết đau đớn không xảy ra.
    

  


  
    
      དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་ཏེ་རང་ལ་དབང་ཡོད་པར་བསམ་བཞིན་དུ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ཏེ་འཆི་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dren pa dang she shin dang den te rang la wang yö par sam shin du sem ga tro dang che te chi war gyur chik
    


    
      Nguyện con chết an lạc với chánh niệm, tỉnh giác, kiểm soát và có ý thức.
    

  


  
    
      བར་དོ་དང་པོ་ལ་འོད་གསལ་ངོས་ཟིན་ནས་རང་དོན་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      bar do dang po la ö sal ngö sin ne rang dön chö kyi kur sang gye par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận ra tịnh quang thường chiếu trong thân trung ấm (bardo) đầu tiên và chứng đạt pháp thân vì lợi ích cho chính con.

  


  
    
      ཟག་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་ནས་གཞན་སྣང་ལ་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཐུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sak me kyi nying je jong ne shen nang la ku nam pa nyi kyi khor wa dong truk tup par gyur chik
    


    
      Sau khi quán triệt lòng từ bi thuần tịnh, trong nhận thức của chúng sinh khác, nguyện con có khả năng làm rúng động vòng luân hồi từ trong sâu thẳm bằng hai thân Phật.

  


  
    
      གལ་ཏེ་བདག་ལ་སྲིད་པ་བར་མ་དོའི་སྣང་བ་ཤར་ན་བར་དོ་ལ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gal te dak la si pa bar ma doy nang wa shar na bar do la bar dor ngo she par gyur chik
    


    
      Nếu nếu hiện tướng của thân trung ấm của giai đoạn trở thành xảy ra với con, nguyện con nhận ra thân trung ấm chính là thân trung ấm.

  


  
    
      དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལུས་སུ་ལྟ་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak pa ye she kyi ku lü su ta nü par gyur chik
    


    Nguyện con có khả năng nhận ra thân con chính là thân trí huệ thanh tịnh.


  


  
    
      ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལྷར་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shing kham tam che lhar jong par gyur chik
    


    Nguyện con tịnh hóa tất cả các cõi như là một bổn tôn.  
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      འོད་གསལ་གྱི་མེས་དངོས་པོའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སྲེག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ö sal gyi mey ngö poy bak chak tam che sek par gyur chik
    


    Nguyện ngọn lửa của tịnh quang thường chiếu thiêu rụi mọi chủng tử.


  


  
    
      མངལ་གྱི་སྒོ་ཁེགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngal gyi go khek par gyur chik
    


    Nguyện cho cánh cửa vào thai mẹ bị khóa.


  


  


    
      རིག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik pa la rang wang top par gyur chik
    


    Nguyện con có được kiểm soát bằng tỉnh giác.


  


  
    
      བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏེ་གཞན་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sam shin du kye wa lang te shen dön lap po che drup par gyur chik
    


    Nguyện con tái sinh theo chủ ý và hoàn thành lợi ích rộng lớn cho tha nhân.


  


  
    
      མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngön par she pa druk dang den par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được sáu thần thông.


  


  
    
      ལྷའི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lhay mik gi ngön par she pa top par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được nhãn thông.


  


  
    
      ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lhay na way ngön par she pa top par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được nhĩ thông.


  


  
    
      སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngön gyi ne je su dren pay ngön par she pa top par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được thần túc thông.


  


  
    
      གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shen gyi sem she pay ngön par she pa top par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được tha tâm thông.


  


  
    
      རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dzu trul gyi ngön par she pa top par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được thần thông vi diệu.


  


  
    
      ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sak pa se pay ngön par she pa top par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được thần lực làm tiêu sạch nhiễm ô.


  


  
    
      སྤྱན་ལྔ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chen nga top par gyur chik
    


    Nguyện đạt được ngũ nhãn.


  


  
    
      ཤའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shay chen dang den par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được mắt phàm.


  


  
    
      ལྷའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lhay chen dang den par gyur chik
    


    Nguyện con đạt được thiên nhãn.


  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi chen dang den par gyur chik
    


    Nguyện con có được pháp nhãn. 

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi chen dang den par gyur chik
    


    Nguyện con có được Phật nhãn.


  


  
    
      ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she rap kyi chen dang den par gyur chik
    


    Nguyện con có tuệ nhãn.


  


  
    
      སྣང་བ་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa lam du long par gyur chik
    


    Nguyện con xem hiện tướng như đạo lộ.


  


  
    
      ཏིང་ངེ་འཛིན་ལམ་དུ་སློངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ting nge dzin lam du long par gyur chik
    


    Nguyện con xem nhập định như đạo lộ.


  


  
    
      གཏུམ་མོ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tum mo jong par gyur chik
    


    Nguyện con quán triệt thực hành tummo.
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      བདེ་བ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de wa kye war gyur chik
    


    Nguyện hỷ lạc khởi lên.


  


  
    
      དྲོད་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drö kye war gyur chik
    


    Nguyện nhiệt tâm khởi lên.


  


  
    
      མི་རྟོག་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mi tok pa kye war gyur chik
    


    Nguyện vô niệm khởi lên.


  


  
    
      རྩ་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsa de war gyur chik
    


    Nguyện các kênh năng lượng đều hỷ lạc.


  


  
    
      རླུང་འཇམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lung jam par gyur chik
    


    Nguyện hơi thở nhẹ nhàng.


  


  
  

    
      བདེ་སྟོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de tong gi ting nge dzin kye war gyur chik
    


    Nguyện đại định hỷ lạc và tánh không khởi lên.


  


  
    
      ཉིན་པར་སྒྱུ་ལུས་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyin par gyu lü jong par gyur chik
    


    Nguyện con quán triệt thân ảo huyền mỗi ngày.  

  


  
    
      མཚན་མོ་རྨི་ལམ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsen mo mi lam jong par gyur chik
    


    Nguyện con quán triệt giấc mơ ban đêm.


  


  
    
      འོད་གསལ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ö sal jong par gyur chik
    


    Nguyện con quán triệt tịnh quang thường chiếu.


  


  
    
      འཕོ་བ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      po wa jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt dòng tâm thức luân chuyển lúc chết (phowa).

  


  
    
      གྲོང་འཇུག་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drong juk jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt tâm thức luân chuyển.
    

  


  
    
      བར་དོ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      bar do jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt thân trung ấm.
    

  


  
    
      རིག་པའི་རྩ་བ་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      rik pay tsa wa chö par gyur chik
    


    
      Nguyện con cắt đứt nguồn gốc của ý thức.
    

  


  
    
      ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་རྟོགས་པ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shi way ting nge dzin gyi ta dang dral way tok pa char war gyur chik
    


    
      Nguyện con chứng ngộ giải thoát khỏi các cực đoan khởi lên nhờ đại định an lạc.
    

  


  
    
      ཁྲོ་བོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tro woy ting nge dzin gyi drak poy trin le drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành hoạt động phẫn nộ nhờ đại định phẫn nộ.
    

  


  
    
      རྒྱས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gye pay ting nge dzin gyi gö dö char shin du bap par gyur chik
    


    
      Nguyện mong muốn và cần thiết rơi xuống như mưa nhờ đại định tăng trưởng.
    

  


  
    
      དོན་དམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dön dam pay ting nge dzin gyi nang wa wang du dü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có năng lực hiện khởi nhờ nhập định tối thượng.
    

  


  
    
      བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tsön dru drak poy ting nge dzin gyi chi sam drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành những mong muốn nhờ đại định nỗ lực tinh tấn.

  


  
    
      མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chok tün mong gi ngö drup top par gyur chik
    


    
      Nguyện con đạt được thành tựu hoàn hảo cao tột và bình thường.

  


  
    
      མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khan dro wang du dü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được ảnh hưởng với các không hành nữ (dakinis).

  


  
    
      སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nying je jong par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt lòng từ bi.
    

  


  
    
      རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam pa tam che khyen pay ku top par gyur chik
    


    
      Nguyện con chứng đạt pháp thân toàn năng toàn trí.

  


  
    
      གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk pa chen tam che tsar chö par gyur chik
    


    
      Nguyện con điều phục tất cả người sa vào tội lỗi.
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      ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kham sum wang du dü par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được ảnh hưởng xuyên qua ba cõi.
    

  


  
    
      མཛད་པ་མཐར་འདོན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dze pa tar dön par gyur chik
    


    
      Nguyện con mang hành động của con đến tột đỉnh của chúng.

  


  
  

    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jik ten gyi ten drel tap la khe par gyur chik
    


    
      Nguyện con khéo léo trong phương tiện duyên sinh thế gian.
    

  


  
    
      དྲག་པོའི་ལས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drak poy le la ngö drup top par gyur chik
    


    
      Nguyện con chứng đạt hoàn toàn hành động phẫn nộ.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye kyi ten pa dar shing gye par gyur chik
    


    
      Nguyện Phật pháp lan tỏa và hưng thịnh.
    

  


  
    
      མི་ཉམས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mi nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng không bao giờ chấm dứt.
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa la nö pay duk pa chen tam che tsar chö par gyur chik
    


    
      Nguyện tất cả chúng sinh hung ác làm hại Phật pháp bị loại trừ.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་འབྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro way gö dö kyi ter kha che par gyur chik
    


    
      Nguyện con mở ra kho báu tất cả chúng sinh mong muốn và cần thiết.
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རྟོག་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyön mong dang nam tok shi war gyur chik
    


    
      Nguyện phiền não và tư tưởng được vắng lặng.

  


  
    
      ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་བཞིན་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nor long chö char shin bap par gyur chik
    


    
      Nguyện giàu sang và hỷ lạc rơi xuống như mưa.
    

  


  
    
      སྣང་མི་སྣང་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang mi nang tam che wang du dü par gyur chik
    


    
      Nguyện con quán triệt mọi thứ xuất hiện và không xuất hiện.

  


  
    
      ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lok dren tam che tsar chö par gyur chik
    


    
      Nguyện tất cả hướng dẫn sai lạc được loại trừ.

  


  
    
      མི་རྟག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mi tak pa gyü la kye war gyur chik
    


    
      Nguyện vô thường khởi lên trong sự sống của con.
    

  


  
    
      འཆི་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chi wa je su dren par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhớ đến cái chết.
    

  


  
    
      ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tse di lo yi tong par gyur chik
    


    
      Nguyện con từ bỏ đời sống thế gian này. 
    

  


  
    
      ཆོས་བརྒྱད་མགོ་བོ་སྙོམས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö gye go wo nyom par gyur chik
    


    
      Nguyện con chặn đứng tám pháp thế gian.
    

  


  
    
      འཛིན་པ་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dzin pa ta dak le dröl war gyur chik
    


    
      Nguyện con thoát khỏi chấp trước.
    

  


  
    
      བློ་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lo le su rung war gyur chik
    


    
      Nguyện tâm con trở nên chuyển hóa được.
    

  


  
    
      སེམས་བཀོལ་དུ་བཏུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem köl du tup par gyur chik
    


    
      Nguyện con có khả năng điều khiển tâm con.

  


  
    
      བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lo chö su dro war gyur chik
    


    
      Nguyện tâm con đến với chánh pháp.
    

  


  
    
      ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chi che chö su dro war gyur chik
    


    
      Nguyện những gì con làm trở thành chánh pháp.

  


  
    
      གང་བསམ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gang sam chö shin drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành những gì con dự định tùy theo chánh pháp.
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      ཆོས་མིན་གྱི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö min gyi sam pa ke chik kyang mi jung war gyur chik
    


    
      Nguyện tư tưởng không đúng chánh pháp không khởi lên dù chỉ trong một sát na.
    

  


  


    
      བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱོངས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jam pa dang nying je jang chup kyi sem jong ne sem chen gyi dön nam kha dang nyam pa drup par gyur chik
    


    Sau khi quán triệt lòng thương yêu, từ bi và bồ đề tâm, nguyện con hoàn thành lợi ích chúng sinh bình đẳng như hư không. 


  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེན་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa diy tse rap tam che du shen pa chok me du dok par gyur chik
    


    
      Nhờ cội nguồn giới hạnh này, trong tất cả kiếp sống nguyện chấp trước của con bị khóa chặt mọi phía.

  


  
    
      རི་ཁྲོད་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲིམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ri trö chok me du drim par gyur chik
    


    
      Nguyện con duy trì nhập thất ở trên núi không thành kiến.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཕྱོགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yön ten chok me du kye war gyur chik
    


    
      Nguyện con phát triển phẩm chất không thành kiến.
    

  


  
    
      སྙིང་རྗེ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབྱོངས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nying je chok me du jong par gyur chik
    


    Nguyện con quán triệt lòng từ bi không thành kiến.
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro dön chok me du drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành lợi ích không thành kiến cho chúng sinh.
    

  


  
    
      རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཆར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten drel chok me du char war gyur chik
    


    
      Nguyện duyên sinh khởi lên không thành kiến.

  


  
    
      ཞབས་ཏོག་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shap tok chok me du drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành phục vụ không thành kiến.
    

  


  
    
      སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang sem yer me du tok par gyur chik
    


    
      Nguyện con nhận ra hiện tướng và tâm không tách rời.

  


  
    
      སྣང་བ་ལ་བདེན་འཛིན་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nang wa la den dzin dok par gyur chik
    


    
      Nguyện con thay đổi hoàn toàn chấp trước coi hiện khởi là thật.

  


  
    
      བསམ་པ་དང་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sam pa dang gö dö tam che drup par gyur chik
    


    
      Nguyện con hoàn thành tất cả mục đích, mong muốn và cần thiết.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ta shi dang de lek tam che jung war gyur chik
    


    
      Nguyện tất cả điềm lành, an vui và thiện lành xuất hiện.

  


  
    
      ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chi nang gi bar che tam che shi war gyur chik
    


    
      Nguyện tất cả chướng ngại bên ngoài và trong chấm dứt.

  


  
    
      ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nor dang long chö pün sum tsok pa tam che top par gyur chik
    


    
      Nguyện con có được giàu sang và hỷ lạc thù thắng.
    

  


  
    
      མ་ཆགས་མ་ཞེན་པའི་སྒོ་ནས་གཏོང་བ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ma chak ma shen pay go ne tong wa sum tar chin pa drup par gyur chik
    


    
      Không chấp trước hay bám chấp, nguyện con hoàn thiện ba bố thí.
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      འཁོར་གྱི་ཚད་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་འདུལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khor gyi tse nam kha dang nyam pay sem chen tam che dak gi dül war gyur chik
    


    
      Như sự mở rộng đoàn tùy tùng của con, nguyện con thuần phục tất cả chúng sinh xuyên suốt không gian.

  


  
 

    
      ཚེའི་ཚད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tseyi tse khor wa ma tong gi bar du sem chen gyi dön che par gyur chik
    


    
      Trong thọ mạng của con, nguyện con lợi ích chúng sinh cho đến khi luân hồi rỗng không.
    

  


  
    
      གདུལ་བྱའི་ཚད་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་ལ་འཁོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dul jay tse dak pa dang ma dak pa tam che min dröl la khö par gyur chik
    


    
      Theo phạm vi của những chúng sinh cần thuần phục, nguyện con đưa tất cả những chúng sinh thanh tịnh và không thanh tịnh trở nên chín muồi và giải thoát.

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཚད་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shing kham kyi tse kham sum tam che wang du dü par gyur chik
    


    
      Cũng như phạm vi cõi sống của con, nguyện con có được ảnh hưởng cùng khắp ba cõi.
    

  


  
    
      གོ་ཆའི་ཚད་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་འཁོར་བ་དོང་མ་སྤྲུགས་ཀྱི་བར་དུ་ངལ་བ་དང༌།
    


    
      go chay tse gong ok nyi kyi dön che pa la khor wa dong ma truk kyi bar du ngal wa dang
    


    
      Cũng như kích thước áo giáp của con, nguyện con không bao giờ mệt nhọc,

  


  
    
      སྐྱོ་བ་དང༌། དུབ་པ་དག་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བར་སྤྲོ་དགའི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kyo wa dang dup pa dak ke chik kyang mi jung war tro gay sam pa gyün che me pa jung war gyur chik
    


    
      nản lòng hay kiệt sức dù chỉ trong một sát na lúc làm lợi ích chúng sinh cao và thấp cho đến khi con đã làm rúng động luân hồi nguyện con tràn ngập hỷ lạc và nhiệt tâm.

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་བདག་གི་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa diy dak gi dü sum gyi ge way tsa wa tam che tse di nyi la min par gyur chik
    


    
      Nhờ cội nguồn thiện hạnh này, nguyện cội nguồn thiện hạnh trong ba thời chín muồi ngay đời này.

  


  
    
      སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྨིན་ཅིང་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mön lam gyi dre bu tam che tse di nyi la min ching drup par gyur chik
    


    
      Nguyện kết quả cầu nguyện chín muồi và hoàn thành ngay trong đời này.
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀྱང་རྒྱ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de dak kyang gya nam kha nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng bình đẳng như hư không rộng lớn.
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi ying dang nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng bình đẳng như trải rộng của pháp.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dü sum she jay kyil khor dang nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng bình đẳng như mạn đà la của vạn pháp có thể biết được trong ba thời.
    

  


  
    
      ཡུན་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yün khor wa ma tong gi bar du ne par gyur chik
    


    
      Nguyện chúng tồn tại cho đến khi luân hồi rỗng không.
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      ལས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      le gong ok nyi kyi dön chen po ba shik tu dro war gyur chik
    


    
      Nguyện hành động của con chỉ vì lợi ích vĩ đại cho chúng sinh ở cõi cao và thấp.

  


  
    

    
      མདོར་ན་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་བདག་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་
    


    
      dor na ge way tsa wa diy dak la ma gyü pa dang che pa
    


    
      Tóm lại, với cội nguồn thiện hạnh này nguyện con ngay bây giờ được thân bình đẳng với các đấng chiến thắng trong ba thời –

  


  
    
      ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཆོས་མཛད་གྲུབ་ཐོབ་རྟོགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་
    


    
      yi dam gyi lha tsok khan dro chö kyong chö dze drup top tok den la sok pa
    


    
      các Lạt ma và dòng truyền thừa của các ngài, thánh chúng của bổn tôn (yidam) và không hành nữ (dakini),

  


  
    
      དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྐུ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dü sum gyi gyal wa se dang che pa ma lü pa tam che dang da ta nyi du ku nyam par gyur chik
    


    
      hộ pháp, bậc thành tựu hoàn hảo thực hành pháp và v.v...
    

  


  
    
      གསུང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sung nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con được lời nói bình đẳng như họ.
    

  


  
    
      ཐུགས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con được tâm bình đẳng như họ.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yön ten nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có phẩm chất bình đẳng như họ.
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      trin le nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có hành động bình đẳng như họ.
    

  


  
    
      སྐུ་ཚེ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ku tse nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có tuổi thọ ngang bằng với họ.

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      shing kham nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con được cõi sống ngang họ.
    

  


  
    
      མཛད་པ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dze pa nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có hành nghiệp ngang họ.

  


  
    
      རྣམ་འཕྲུལ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam trul nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có hóa hiện ngang họ.
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she rap nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có trí tuệ ngang họ.
    

  


  
    
      སྤོབས་པ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      pop pa nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có tự tin ngang họ.

  


  
    
      ནུས་མཐུ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nü tu nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có năng lực ngang bằng họ.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ye she nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có trí tuệ ban sơ ngang bằng họ.

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk je nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có từ bi ngang bằng họ.
    

  


  
    
      རྫུ་འཕྲུལ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dzu trul nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có thần thông ngang bằng họ.
    

  


  
    
      མངོན་ཤེས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngön she nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con có nhãn thông ngang bằng họ.
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dro dön nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện con lợi ích chúng sinh ngang bằng họ.
    

  


  
    
      ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྨོན་ལམ་དོས་དྲག་ལ་སྙུགས་རིང་བ་བཏབ་བོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་མཛད་པའོ། །
    


    
      Cố gắng cầu nguyện trong một thời gian dài. Do bậc tôn quý của chánh pháp Tsangpa Gyare viết ra.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN CỦA BAROM
    


    
      འབའ་རོམ་སྨོན་ལམ།
    

  


  
    405
  


  
    
      བླ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌། །
    


    
      la ma yi dam pa wo dang
    


    
      Các bậc Thượng sư, Bổn tôn Yidam, Vira,
    

  


  
    
      མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས། །
    


    
      khan dro chö kyong sung ma nam
    


    Không hành nữ (Dakini) và Hộ pháp:
    

  


  
    
      བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      dak la gong par dze ne kyang
    


    
      Cầu nguyện chư vị chứng minh cho con
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      mön lam drup par dze du söl
    


    
      và khiến cho những tâm nguyện con được viên mãn.

  


  
    
      བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པ་ཡི། །
    


    
      dak shen dü sum sak pa yi
    


    
      Nhờ thiện hạnh của Luân hồi và Niết bàn
    

  


  
    
      འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་དགེ་བ་དང༌། །
    


    
      khor de nyi kyi ge wa dang
    


    
      con và tha nhân đã tích luỹ trong ba thời
    

  


  
    
      འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །
    


    
      di tar gyi pay ge wa yi
    


    
      Và thiện hạnh cầu nguyện này,
    

  


  
    
      བདག་གཞན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      dak shen sang gye top par shok
    


    
      Nguyện xin con và tha nhân chứng đạt Phật quả.
    

  


  
    
      གང་དུ་སྐྱེས་པའི་གནས་རྣམས་སུ། །
    


    
      gang du kye pay ne nam su
    


    
      Ở bất cứ nơi nào chúng con sanh ra,
    

  


  
    
      ཕྱི་ནང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང༌། །
    


    
      chi nang tse wa me pa dang
    


    
      Nguyện xin không có nội và ngoại bạo động
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌། །
    


    
      sang gye ten pa dar wa dang
    


    
      Nguyện Phật pháp hưng thịnh ở đó.
    

  


  
    
      དགོས་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །
    


    
      gö dö pün sum tsok par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả mong muốn và nhu cầu thiết yếu đều đầy đủ.
    

  


  
    
      དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐོབ་པ་དང༌། །
    


    
      dal jor mi lü top pa dang
    


    
      Nguyện xin chúng con có được thân người với an lạc và thanh nhàn,
    

  


  
    
      དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་བ་དང༌། །
    


    
      ge way she dang jal wa dang
    


    
      gặp được thiện hữu tri thức Minh sư,
    

  


  
  
      406
    

    
      དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱད་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      dam chö tsul shin je ne kyang
    


    
      Thực hành chánh pháp chân chánh,
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      dzok pay sang gye top par shok
    


    
      và chứng đạt Phật quả viên mãn.
    

  


  
  

    
      གང་དུ་འདུག་པའི་གནས་རྣམས་སུ། །
    


    
      gang du duk pay ne nam su
    


    
      Bất cứ nơi nào chúng con sống,
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང༌། །
    


    
      long chö chö dang tün pa dang
    


    
      Nguyện xin chúng con giàu có đúng với chánh pháp,
    

  


  
    
      དག་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་དང༌། །
    


    
      dak pay khor gyi kor wa dang
    


    
      Được vây quanh bởi quyến thuộc thanh tịnh,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤོག །
    


    
      dro wa nam kyi pal du shok
    


    
      và che chở cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      བདག་ལ་བརྟེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །
    


    
      dak la ten pay sem chen nam
    


    
      Nguyện xin tất cả những chúng sanh nương tựa con,
    

  


  
    
      ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །
    


    
      tek pa chung nguy gor shuk ne
    


    
      sau khi đi vào cánh cửa Thừa thấp hơn,
    

  


  
    
      སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་དང༌། །
    


    
      dom pa tsul shin sung wa dang
    


    
      Giữ gìn giới nguyện chân chính,
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱད་པ་ཡིས། །
    


    
      dam chö tsul shin je pa yi
    


    
      thực hành đúng chánh pháp,
    

  


  
    
      ཟག་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      sak me dre bu top par shok
    


    
      Và đạt được kết quả không nhiễm ô.
    

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །
    


    
      pa rol chin pay gor shuk ne
    


    
      Sau khi đi vào cánh cửa thù thắng,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པ་དང༌། །
    


    
      jang chup sem chok kye pa dang
    


    
      Nguyện xin họ phát khởi Bồ đề tâm,
    

  


  
    
      བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས། །
    


    
      dak me nyi kyi dön tok ne
    


    
      chứng ngộ hai vô ngã,
    

  


  
    
      འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      dre bu sang gye nyur top shok
    


    
      Và mau chóng chứng ngộ Phật quả.
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །
    


    
      dor je tek pay gor shuk ne
    


    
      Sau khi đi vào cánh cửa Kim cang thừa, nguyện xin họ nhận lãnh quán đảnh,
    

  


  
    
      དབང་ཐོབ་བསྐྱེད་རྫོགས་བརྟན་པ་ཡིས། །
    


    
      wang top kye dzok ten pa yi
    


    
      Nhờ tạo lập và hoàn thành vững chắc,
    

  


  
    
      མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །
    


    
      chok dang tün mong ngö drup nye
    


    
      chứng đạt thành tựu hoàn hảo (siddhi) tối thắng và bình thường,
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      ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      tse dir sang gye top par shok
    


    
      Và chứng đạt Phật quả trong đời này.
    

  


  
    
      བདག་མཐོང་ཐོས་དང་དྲན་རེག་དང༌། །
    


    
      dak tong tö dang dren rek dang
    


    
      Nguyện xin tất cả những ai thấy, nghe, nghĩ tới hay tiếp xúc với con;
    

  


  
    
      བདག་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་པ་དང༌། །
    


    
      dak gi tong tö dren pa dang
    


    
      Tất cả những người con thấy, nghe, hay nghĩ tới;
    

  


  
    
      བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་རྣམས། །
    


    
      dak la shap tok che pa nam
    


    
      Tất cả những người phục vụ con
    

  


  


    
      ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      tam che sang gye top par shok
    


    
      Chứng ngộ Phật quả.
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་རུ། །
    


    
      shing kham nam par dak pa ru
    


    
      Trong các cõi Phật thanh tịnh,
    

  


  
    
      འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །
    


    
      khor dang long chö pün sum tsok
    


    
      Ở giữa đoàn tùy tùng tối thắng và an vui,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བྱས་ནས། །
    


    
      chö kyi khor lo kor che ne
    


    
      Nguyện xin chúng con chuyển pháp luân,
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཤོག །
    


    
      dro way dön du sang gye shok
    


    
      và chứng đạt quả Phật vì lợi ích chúng sanh.
    

  


  
    
      ཅེས་ཏི་ཤྲཱི་རས་པའི་གསུང་ངོ་།
    


    
      Những lời này do Ngài Tishri Repa viết ra.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN CUỐI KHOÁ TU CỦA NGÀI PHAGMODRUPA
    


    
      ཕག་གྲུའི་ཐུན་མཚམས་སྨོན་ལམ།
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      སེམས་ཉིད་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      sem nyi ma tok pa nam kyiy dön che par shok chik
    


    
      Nguyện xin con làm lợi ích những ai không nhận thức rõ bản tánh của tâm.
    

  


  
    
      དོན་བྱེད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      dön che pay sem chen tam che kyi rang la ne pay ye she chin chi ma lok par tok par shok chik
    


    
      Nguyện tất cả chúng sanh con làm lợi ích nhận rõ đúng đắn trí tuệ ban sơ vốn có của họ.
    

  


  
    
      རྟོགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tok ne sem chen tam che kyi kyang shen dön pün sum tsok pa jung war gyur chik
    


    
      Sau khi đã nhận rõ nó, nguyện tất cả chúng sanh đó mang lại lợi lạc tuyệt vời cho tha nhân.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་ཚེ་རིང་བ་དང༌། ནད་མེད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང༌།
    


    
      ge way tsa wa de tse ring wa dang ne me pa dang drup pa la bar che me ching
    


    
      Nhờ những thiện căn này nguyện xin con được trường thọ, thoát khỏi bệnh tật, không có chướng ngại để thành tựu viên mãn,

  


  
    
      མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་པ་དང་སྙིང་རྗེ་མཉམ་པར་གནས་ནས།
    


    
      nyam je tam che du tong pa dang nying je nyam par ne ne
    


    và nguyện xin con an trụ trong thiền định và sau khi thiền định đều như nhau, trong tánh không và từ bi.

  


  
    
      མཐོང་ཐོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོགས་ནས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tong tö tam che la pen pa gya chen po tok ne dro wa tam che kyi yi du ong war gyur chik
    


    
      Sau khi mang lại lợi lạc rộng lớn cho tất cả người thấy và nghe con, nguyện xin con làm an vui tất cả chúng sanh.

  


  
    
      དུས་དེ་ནས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས།
    


    
      dü de ne khor wa ma tong kyi bar du lhün gyi drup pay
    


    
      Từ bây giờ cho đến lúc vòng luân hồi rỗng không,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འགྲུབ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་འབའ་ཞིག་གིས་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem chen gyi dön drup ne sem chen tam che la chö ba shik gyi pen tok par gyur chik
    


    
      nguyện xin con tự động hoàn thành lợi lạc cho chúng sanh. Nguyện xin con lợi ích cho tất cả chúng sanh chỉ nhờ vào chánh pháp.

  


  
    
      ཟད་ཅིང་སྟོངས་པར་གྱུར་ཅིག་འཁོར་བ་ངན་སོང་གསུམ། །
    


    
      se ching tong par gyur chik khor wa ngen song sum
    


    
      Nguyện xin vòng luân hồi và ba cõi thấp bị tiêu diệt và rỗng không.
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      ཞི་ཞིང་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག་ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་སྡེ། །
    


    
      shi shing lak par gyur chik nak po dü kyi de
    


    
      Nguyện xin những lực xấu ác của ma vương được bình định và tiêu diệt.
    

  


  
    
      བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་གྱུར་ཅིག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །
    


    
      de shing kyi par gyur chik ta ye sem chen nam
    


    
      Nguyện xin vô số chúng sanh được hạnh phúc và thoải mái.

  


  
    
      དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག་གཙུག་ལག་དམ་པའི་ཆོས། །
    


    
      dar shing gye par gyur chik tsuk lak dam pay chö
    


    
      Nguyện xin những lời dạy chánh pháp lan rộng và hưng thịnh.

  


  
    
      སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །
    


    
      ku tse ring war gyur chik ge way she nyen nam
    


    
      Nguyện xin các thiện hữu tri thức minh sư trường thọ.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །
    


    
      dak gi mön lam di tap pe
    


    
      Nhờ những cầu nguyện này của con
    

  


  
    
      ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོ།། །།
    


    
      kün gyi mön lam drup gyur chik
    


    
      Nguyện xin tất cả những cầu nguyện thành tựu viên mãn!
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN CỦA TSALPA
    


    
      ཚལ་པའི་སྨོན་ལམ།
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      དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་གཞན་རྣམས། །
    


    
      ge wa di dang ge shen nam
    


    
      Nguyện xin thiện hạnh này
    

  


  
    
      མ་ལུས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ནི། །
    


    
      ma lü chik tu gyur ne ni
    


    
      và tất cả những thiện hạnh khác kết hợp lại thành một.
    

  


  
    
      ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འགྲོ་དོན་དུ། །
    


    
      nam khay ta nyam dro dön du
    


    
      Nhờ đó, nguyện xin con làm lợi ích cho tất cả
    

  


  
    
      གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་ཤོག །
    


    
      nyi me chö ku ngön gyur shok
    


    
      chúng sanh xuyên suốt không gian, chứng đạt pháp thân bất nhị.
    

  


  
    
      འབད་པ་མེད་པར་འགྲོ་དོན་དུ། །
    


    
      be pa me par dro dön du
    


    
      Làm lợi ích cho chúng sanh vô ngại,
    

  


  
    
      ཞེན་བྲལ་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །
    


    
      shen dral mik me tuk je yi
    


    
      với lòng từ bi không ràng buộc thoát khỏi chấp trước,
    

  


  
    
      གཟུགས་སྐུ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་པས། །
    


    
      suk ku nam khay ta khyap pay
    


    
      Nguyện xin con làm tràn ngập không gian với sắc thân,
    

  


  
    
      གང་འདུལ་དེ་ལ་དེ་སྟོན་ཤོག །
    


    
      gang dül de la de tön shok
    


    
      hiển lộ bất cứ hình tướng nào để điều phục từng cá nhân.
    

  


  
    
      དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་དུས་ཀུན་ཏུ། །
    


    
      deng ne tsam te dü kün tu
    


    
      Từ bây giờ nguyện xin con luôn đạt được
    

  


  
    
      དལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་ལུས་ཐོབ་ནས། །
    


    
      dal jor pün tsok lü top ne
    


    thân nhàn rỗi và an vui hoàn hảo.
    

  


  
    
      དད་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ཡིས། །
    


    
      de dang she rap nying je yi
    


    
      Với niềm tin, trí tuệ và từ bi,
    

  


  
    
      སྟོབས་ཆེན་དགེ་སྤྱོད་འབའ་ཞིག་ཤོག །
    


    
      top chen ge chö ba shik shok
    


    
      Nguyện xin những hành nghiệp chỉ duy nhất là thiện hạnh mạnh mẽ.
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་མཆོག་སྣོད། །
    


    
      kün tu dor je tek chok nö
    


    
      Nguyện xin con luôn hội ngộ những Kim cang thừa tối thắng nhất,
    

  


  
    
      རབ་གྱུར་བླ་མའི་གདམས་ངག་དང༌། །
    


    
      rap gyur la may dam ngak dang
    


    
      nhận lãnh lời khai thị của các bậc Đạo sư
    

  


  


    
      རྟོགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཅན། །
    


    
      tok chok tuk jey jin lap chen
    


    
      Đạt được đại giác ngộ và gia trì của từ bi.
    

  


  
    
      རྙེད་ནས་རྟག་ཏུ་མཉེས་བྱེད་ཤོག །
    


    
      nye ne tak tu nye che shok
    


    
      Nguyện xin con luôn làm an vui họ.
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      རྒྱུན་དུ་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་མཐོང༌། །
    


    
      gyün du la may yön ten tong
    


    
      Nguyện xin con liên tục nhìn thấy những phẩm chất của bậc Đạo sư.
    

  


  
    
      སྐྱོན་རྣམས་གཅིག་ཀྱང་མ་མཐོང་བས། །
    


    
      kyön nam chik kyang ma tong way
    


    
      Không bao giờ nhìn thấy lỗi lầm nào
    

  


  
    
      རྡོར་འཛིན་ཉིད་དུ་རྟག་མཐོང་སྟེ། །
    


    
      dor dzin nyi du tak tong te
    


    
      Nguyện xin con luôn nhìn thấy bậc Đạo sư như Chấp Trì Kim Cang,
    

  


  
    
      དད་གུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      de gü gyün che me par shok
    


    
      có lòng tin và tín tâm bất diệt.
    

  


  
    
      ཀུན་སློང་ངན་པས་མ་སྦགས་པའི། །
    


    
      kün long ngen pay ma bab pay
    


    
      Không bị lực xấu làm ô nhiễm,
    

  


  
    
      དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །
    


    
      mik me nying je chen po yi
    


    
      với lòng từ bi rộng lớn không ràng buộc
    

  


  
    
      བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
    


    
      la ma sang gye tam che kyi
    


    
      Nguyện xin con thâm nhập tất cả phẩm chất
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བདག་ལ་ཤོག །
    


    
      yön ten ma lü dak la shok
    


    
      của bậc Đạo sư là hết thảy chư Phật.

  


  
    
      རྟག་ཆད་མུ་མཐར་མ་གོལ་བའི། །
    


    
      tak che mu tar ma göl way
    


    
      Không đi lạc vào những cực đoan của thường và đoạn kiến,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བྲལ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་དང༌། །
    


    
      chok dral ta wa nam dak dang
    


    
      Nguyện xin con chứng đạt tri kiến thanh tịnh vượt khỏi thiên kiến;
    

  


  
    
      ཞེན་མེད་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་དང༌། །
    


    
      shen me de sal mi tok dang
    


    
      An lạc, sáng suốt, và vô niệm;
    

  


  
    
      རོ་སྙོམས་སྤྱོད་པ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      ro nyom chö pa chok top shok
    


    
      Và hương vị giới đức thù thắng.
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་གཡོ་སྒྱུ་ཚུལ་འཆོས་དང༌། །
    


    
      kün tu yo gyu tsul chö dang
    


    
      Nguyện xin con thường không bị lừa dối làm nhiễm ô,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་དྲི་མས་མ་གོས་པས། །
    


    
      nyön mong dri may ma gö pay
    


    
      cố chấp (ra vẻ đạo đức giả) và phiền não
    

  


  
    
      དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོས་མ་ཁྲེལ་བ། །
    


    
      dam tsik khan drö ma trel wa
    


    Nguyện xin con giữ gìn bổn nguyện (samaya), không làm buồn lòng Không hành nữ (dakini),


  


  
    
      བསྲུང་ཞིང་སྒྲུབ་ལ་རྟག་བརྩོན་ཤོག །
    


    
      sung shing drup la tak tsön shok
    


    và luôn tinh tấn tu tập.


  


  
 

    
      རྟག་ཏུ་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      tak tu ri trö drim che ching
    


    
      Nguyện xin con luôn giữ gìn tu tập ẩn dật,
    

  


  
    
      འཇིགས་སྐྱོ་བར་ཆད་གཏན་མི་འབྱུང༌། །
    


    
      jik kyo bar che ten mi jung
    


    
      không sợ hãi, buồn rầu hay bất cứ chướng ngại nào khởi lên.
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      ཉམས་མྱོང་རྟོགས་པ་དྲོད་རྟགས་སོགས། །
    


    
      nyam nyong tok pa drö tak sok
    


    
      Nguyện xin con có kinh nghiệm, chứng ngộ, nhiệt tâm,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ལྡན་ཤོག །
    


    
      yön ten dzu trul tu den shok
    


    
      phẩm chất và năng lực huyền diệu.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྤྱོད་ལམ་ཅི་བྱས་ཀུན། །
    


    
      dak gi chö lam chi che kün
    


    
      Nguyện xin tất cả giới đức, bất cứ điều gì con làm,
    

  


  
    
      བླ་མ་ཀུན་དང་མཆེད་གྲོགས་དང༌། །
    


    
      la ma kün dang che drok dang
    


    những gì làm hoan hỷ tất cả các bậc Đạo sư của con,   

  


  
    
      སེམས་ཅན་གཞན་དག་མ་ལུས་པ། །
    


    
      sem chen shen dak ma lü pa
    


    
      Bạn đồng hành chánh pháp của con,
    

  


  
    
      ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་འོང་བར་ཤོག །
    


    
      kün gyi yi du ong war shok
    


    
      và tất cả những chúng sanh khác.
    

  


  
    
      བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང༌། །
    


    
      dak gi lü ngak yi sum dang
    


    
      Nguyện xin tất cả những ai thấy, nghe, nghĩ đến, tiếp xúc
    

  


  
    
      གནས་དང་གོས་དང་མིང་དང་རུས། །
    


    
      ne dang gö dang ming dang rü
    


    
      hay liên hệ khác với thân, khẩu, ý của con,
    

  


  
    
      མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ལ་སོགས་ཀྱིས། །
    


    
      tong tö dren rek la sok kyi
    


    
      Nơi chốn, quần áo, danh hiệu hay gia đình
    

  


  
    
      བདག་གཞན་ཅི་འདོད་ཀུན་རྫོགས་ཤོག །
    


    
      dak shen chi dö kün dzok shok
    


    
      hoàn thành tất cả ước muốn chính họ và tha nhân.
    

  


  
    
      དངོས་ཀུན་ཆགས་མེད་གཏོང་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      ngö kün chak me tong che ching
    


    
      Không chấp trước vào bất cứ thứ gì, nguyện xin con bố thí mọi thứ.
    

  


  
    
      རེ་འདོད་ལ་སོགས་སྐྱོན་དང་བྲལ། །
    


    
      re dö la sok kyön dang dral
    


    
      Nguyện xin con không có lỗi lầm như tham vọng và ham muốn
    

  


  
    
      རྣམ་དག་ཁྲིམས་ལྡན་སེམས་མི་འཁྲུག །
    


    
      nam dak trim den sem mi truk
    


    
      Với giới thanh tịnh, nguyện xin tâm con không bị xáo trộn.
    

  


  
    
      གཏན་སྤྲོ་མི་གཡེང་མཁས་རྟོགས་ཤོག །
    


    
      ten tro mi yeng khe tok shok
    


    
      Với nhiệt tâm bền vững, không phân tâm, nguyện xin con chứng ngộ trí tuệ.
    

  


  
    
      བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་བརྟན་ཐོབ་ནས། །
    


    
      kye dzok nyi la ten top ne
    


    
      Sau khi chứng ngộ vững chắc cả tạo lập và hoàn thành,
    

  


  
    
      འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །
    


    
      ö sal sung juk tar chin te
    


    
      Nguyện xin con hoàn thiện tịnh quang, hợp nhất.
    

  


  
  

    
      བདག་གི་བྱིན་རླབས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས། །
    


    
      dak gi jin lap lhün drup kyi
    


    
      Nhờ sự gia trì tự động của con,
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་རེ་བ་སྐོང་བར་ཤོག །
    


    
      dro kün re wa kong war shok
    


    
      Nguyện xin những ước muốn của tất cả chúng sanh hoàn thành viên mãn.
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      བདག་གི་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཡི། །
    


    
      dak gi mik me nying je yi
    


    
      Nhờ năng lực huyền diệu vô tận
    

  


  
    
      མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །
    


    
      tu top dzu trul pak me kyi
    


    
      của lòng từ bi không ràng buộc,
    

  


  
    
      ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་བདུད་ལ་སོགས། །
    


    
      lha lu nö jin dü la sok
    


    
      Nguyện xin con điều phục tất cả chúng sanh quyền lực, kiêu ngạo,
    

  


  
    
      མཐུ་ཆེན་དྲེགས་བཅས་ཀུན་འདུལ་ཤོག །
    


    
      tu chen drek che kün dül shok
    


    
      như Chư thiên, Long vương, Dạ xoa và Ma vương.
    

  


  
    
      བདག་གི་མགོ་དང་རྐང་ལག་དང༌། །
    


    
      dak gi go dang kang lak dang
    


    
      Nếu đến lúc phải bố thí
    

  


  
    
      ཤ་ཁྲག་སྲོག་དབུགས་ལ་སོགས་པས། །
    


    
      sha trak sok uk la sok pay
    


    
      những bộ phận đầu, tay, chân,
    

  


  
    
      གཞན་ཕན་དུས་ལ་བབ་གྱུར་ན། །
    


    
      shen pen dü la bap gyur na
    


    
      Thịt, máu, mạng sống hay những thứ khác vì lợi ích,
    

  


  
    
      སྤྲོ་ཞིང་ལེགས་གཏོང་མི་འགྱོད་ཤོག །
    


    
      tro shing lek tong mi gyö shok
    


    
      Nguyện xin con làm rất nhiệt tình và không hối tiếc.
    

  


  
    
      ཟས་སྐོམ་ནོར་བུ་བཞོན་པ་སོགས། །
    


    
      se kom nor bu shön pa sok
    


    
      Nguyện xin con lợi ích chúng sanh, không kiêu ngạo
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་གང་འདོད་ལ། །
    


    
      long chö na tsok gang dö la
    


    
      bằng cách cung cấp thức ăn, uống, của báu vô tận,
    

  


  
    
      བདག་གི་ཅི་དགོས་ཟད་མེད་ཀྱིས། །
    


    
      dak gi chi gö se me kyi
    


    
      Nhiều như núi và các loại tài sản khác
    

  


  
    
      ཕན་འདོགས་ང་རྒྱལ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      pen dok nga gyal me par shok
    


    
      họ có thể mong muốn hay cần thiết.
    

  


  
    
      དགྲ་དང་གདོན་གྱིས་གང་ཉེན་དང༌། །
    


    
      dra dang dön gyi gang nyen dang
    


    
      Nguyện xin con che chở với năng lực tuyệt vời
    

  


  
    
      ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སོགས་པའི། །
    


    
      ne dang mu ge la sok pay
    


    
      những người bị dằn vặt đau khổ bởi kẻ thù hay những thứ khác,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་གང་གིས་ཉེན་ཡང་རུང༌། །
    


    
      duk ngel gang gi nyen yang rung
    


    
      Và những ai bị dày vò bởi những khổ đau
    

  


  
    
      བདག་གི་མཐུ་དཔལ་གྱིས་སྐྱོབ་ཤོག །
    


    
      dak gi tu pal gyi kyop shok
    


    
      như bệnh tật hay nạn đói kém.
    

  


  
    
      དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་དུས་ཀུན་ཏུ། །
    


    
      deng ne tsam te dü kün tu
    


    
      Ngay từ bây giờ, trong mọi thời,
    

  


  
    
      གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      shen dön ba shik chö che ching
    


    
      Nguyện xin con hành động chỉ vì lợi ích tha nhân.
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      གཞན་གྱིས་མི་རིགས་གང་བྱས་ལ། །
    


    
      shen gyi mi rik gang che la
    


    
      Cho dù hành động của họ không phù hợp như thế nào đi chăng nữa,
    

  


  
    
      ཡིད་འཁྲུག་སྐྱོ་མེད་ཕན་འདོགས་ཤོག །
    


    
      yi truk kyo me pen dok shok
    


    
      Nguyện xin con lợi ích họ không nản lòng hay buồn rầu.
    

  


  
    
      རློམ་སེམས་ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་དང༌། །
    


    
      lom sem nga gyal trak dok dang
    


    
      Không bị nhiễm ô bởi ác hạnh
    

  


  
    
      རང་འདོད་ཉེ་རིང་ཕྱོགས་རིས་སོགས། །
    


    
      rang dö nye ring chok ri sok
    


    
      như kiêu căng, ngã mạn,
    

  


  
    
      མི་དགེའི་དྲི་མས་མ་གོས་པར། །
    


    
      mi gey dri me ma gö par
    


    
      Ganh ghét, ích kỷ hay thiên vị,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག །
    


    
      dro wa kün la pen tok shok
    


    
      Nguyện xin con lợi ích tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      གཞན་གྱིས་བསྟོད་སོགས་དགའ་བ་མེད། །
    


    
      shen gyi tö sok ga wa me
    


    
      Nguyện xin con không phấn khởi vì lời khen ngợi của tha nhân,
    

  


  
    
      སྨད་སོགས་སྐྱོན་ལ་མི་དགའ་མེད། །
    


    
      me sok kyön la mi ga me
    


    
      và không ghét những lời chỉ trích hay phê bình.
    

  


  
    
      འབད་མེད་བཏང་སྙོམས་སྙིང་རྗེ་ཡིས། །
    


    
      be me tang nyom nying je yi
    


    
      Với bình đẳng vô tác và từ bi,
    

  


  
    
      ཆགས་སྡང་དྲི་མས་མི་གོས་ཤོག །
    


    
      chak dang dri may mi gö shok
    


    
      Nguyện xin con không bị nhiễm ô bởi chấp trước hay ghét bỏ.
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང༌། །
    


    
      chen re sik kyi tuk je dang
    


    
      Nguyện xin lòng từ bi của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát,
    

  


  
    
      འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང༌། །
    


    
      jam pay yang kyi she rap dang
    


    
      Trí tuệ của Đức Văn Thù Sư Lợi,
    

  


  
    
      ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཐུ་སྟོབས་རྣམས། །
    


    
      chak na dor jey tu top nam
    


    
      Và thần lực Đức Kim Cang Thủ
    

  


  
    
      མ་ལུས་བདག་ལ་རྫོགས་པར་ཤོག །
    


    
      ma lü dak la dzok par shok
    


    
      tất cả hoàn thành viên mãn trong con.

  


  
    
      ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོའི་མཁྱེན་པ་དང༌། །
    


    
      lu drup nying poy khyen pa dang
    


    
      Nguyện xin con chứng đạt tất cả
    

  


  
    
      ས་ར་ཧ་ཡི་རྟོགས་པ་དང༌། །
    


    
      sa ra ha yi tok pa dang
    


    
      Trí tuệ của Bồ Tát Long Thọ
    

  


  
    
      བིར་ཝ་པ་ཡི་ནུས་མཐུ་རྣམས། །
    


    
      bir wa pa yi nü tu nam
    


    
      Giác ngộ của Saraha,
    

  


  
    
      མ་ལུས་བདག་གིས་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      ma lü dak gi top par shok
    


    
      và năng lực thần thông của Virupa.
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      སྔགས་རྒྱུད་མ་ལུས་སྦྱོར་བ་ཤེས། །
    


    
      ngak gyü ma lü jor wa she
    


    
      Nguyện xin con biết thực hành của tất cả Mật giáo,
    

  


  
    
      ལས་ཚོགས་མཐའ་དག་ཐོགས་མེད་འགྲུབ། །
    


    
      le tsok ta dak tok me drup
    


    
      hoàn thành tất cả pháp sự không bị chướng ngại,
    

  


  
  
    
      མན་ངག་དཔག་མེད་མངའ་བདག་བྱེད། །
    


    
      men ngak pak me nga dak che
    


    
      Quán triệt vô lượng những lời khai thị,
    

  


  
    
      མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །
    


    
      khan dro ma lü nye che shok
    


    
      và làm hoan hỷ những Không hành nữ (dakini).
    

  


  
    
      ཆོས་ཀུན་གང་ནས་ཀྱང་མི་འོངས། །
    


    
      chö kün gang ne kyang mi ong
    


    
      Tất cả pháp không đến từ đâu.
    

  


  
    
      གང་དུ་ཡང་ནི་མི་འགྲོ་ལ། །
    


    
      gang du yang ni mi dro la
    


    
      Chúng không đi đâu.
    

  


  
    
      གར་ཡང་མི་གནས་མཉམ་པའི་དོན། །
    


    
      gar yang mi ne nyam pay dön
    


    
      Không trụ nơi đâu.
    

  


  
    
      ངེས་རྟོགས་རབ་བརྟན་གཞན་ཕན་ཤོག །
    


    
      nge tok rap ten shen pen shok
    


    
      Chứng ngộ rốt ráo tánh bình đẳng của chúng, nguyện xin con lợi ích tha nhân.
    

  


  
    
      ཞེ་འདོད་སྐྱོན་བྲལ་གཞན་དོན་དུ། །
    


    
      she dö kyön dral shen dön du
    


    
      Không có lỗi lầm của tham vọng và vì lợi lạc tha nhân.
    

  


  
    
      བཟོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་དང༌། །
    


    
      so dang ten chö tam che dang
    


    
      Nguyện xin con có kiến thức rộng trong nghệ thuật
    

  


  
    
      སྙན་ངག་ལ་སོགས་ཕྱོགས་མེད་མཁས། །
    


    
      nyen ngak la sok chok me khe
    


    
      Tất cả luận lý, thơ ca và v.v..
    

  


  
    
      རྒོལ་བ་ཀུན་གྱིས་མི་ཐུབ་ཤོག །
    


    
      göl wa kün gyi mi tup shok
    


    
      Con được vô năng thắng trong tất cả tranh luận.
    

  


  
    
      རིགས་དང་ཡོན་ཏན་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །
    


    
      rik dang yön ten long chö dang
    


    
      Nguyện xin con có đầy đủ những thuận duyên,
    

  


  
    
      མ་ནོར་ཚིག་དོན་ཤེས་རབ་དང༌། །
    


    
      ma nor tsik dön she rap dang
    


    
      như gia đình, học thức, giàu sang,
    

  


  
    
      མཐུ་རྩལ་སྤོབས་པ་ལ་སོགས་པའི། །
    


    
      tu tsal pop pa la sok pay
    


    
      Trí tuệ thấu hiểu đúng đắn
    

  


  
    
      མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཕོངས་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ།
    


    
      tün kyen tsok kyi mi pong shok
    


    
      cả từ ngữ và ý nghĩa, năng lực và tự tin.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      HỒI HƯỚNG VÀ CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT
    


    
      བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།
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      འཇིག་རྟེན་གྱི་འདྲེན་པ་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་རྣམ་པ་གསུམ་བདག་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅན་དེ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      jik ten gyi dren pa lu wa me pay kyap nam pa sum dak shen gyi dön pün sum tsok pa chen de gong su söl
    


    
      Những bậc hướng dẫn của thế gian, ba cội nguồn quy y giác ngộ, Ngài hoàn thành lợi ích tuyệt vời cho con và tha nhân: Con cầu nguyện Ngài đoái thương lắng nghe.
    

  


  
    
      དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་པ་དེས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ཆེད་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད།
    


    
      ge way she nyen chen po pa dey to ri dang tar pay che du ge way tsa wa chi dze pa tam che
    


    
      Con hồi hướng tất cả những thiện căn mà bậc thiện hữu tri thức minh sư vĩ đại này đã làm vì mục đích thác sinh cao hơn và giải thoát;

  


  
    
      ལྷག་པར་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་དེའི་དོན་དུ་དམིགས་ནས་བདག་སོགས་ལ་སྦྱིན་སོགས་སྩལ་བའི་དགེ་བ་དང༌།
    


    
      lhak par ge she chen po deyi dön du mik ne dak sok la jin sok tsal way ge wa dang
    


    
      đặt biệt những người có những thiện nghiệp như bố thí mà con và tha nhân đã làm vì lợi ích cho thiện hữu tri thức minh sư vĩ đại này;

  


  
    
      གཞན་ཡང་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་དང་ཅི་བསགས་པ་
    


    
      shen yang dak sok sem chen tam che kyi ge way tsa wa chi dang chi sak pa
    


    
      và tất cả thiện hạnh con và chúng sanh đã tích luỹ,

  


  
    
      དེ་དང་དེ་དག་གིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེས་གཙོ་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
    


    
      de dang de dak gi ge way she nyen dam pa dey tso che pay sem chen tam che
    


    
      sự thành tâm nhớ tưởng về cái chết bởi thiện hữu tri thức minh sư vĩ đại này và tất cả
    

  


  
    
      འཆི་བ་གློ་རྡེག་ཏུ་དྲན་ནས་རྒས་རྒས་སུ་སྡོད་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      chi wa lo dek tu dren ne ge ge su dö lo mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      chúng sanh và họ không bao giờ cho rằng mình sẽ sống đến tuổi già.
    

  


  
    
      དགེ་བ་དང་སྡིག་པ་གང་ཡིན་ངོ་ཤེས་ནས་དགེ་བ་ལ་འཇུག་ཅིང་སྡིག་པ་ལས་བཟློག་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      ge wa dang dik pa gang yin ngo she ne ge wa la juk ching dik pa le dok pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng họ nhận ra thiện hạnh và tội lỗi đã làm, để thực hành thiện hạnh và từ bỏ lỗi lầm của họ.
    

  


  
    
      འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཐར་པ་བདེ་བ་དམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      khor wa duk ngel dang tar pa de wa dam par she pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ nhận thức rõ vòng luân hồi sanh tử khổ đau và giải thoát để được hạnh phúc tối thượng.

  


  
    
      417
    


    
      དལ་འབྱོར་ད་ལན་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་ཐོབ་པས་འདི་སྡིག་པའི་ངང་དུ་ཚེ་ཟད་དུ་འཇུག་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      dal jor da len tsam ma tok mi top pay di dik pay ngang du tse se du juk pay lo mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ khởi lên thái độ để cho kiếp này phí phạm trong những mưu cầu tội lỗi, vì nhàn rỗi và an vui hiện tại của kiếp người quý giá sẽ không có được trở lại.

  


  
    
      སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མིན་པའི་ལོག་པ་ལ་དད་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      kyap ne kön chok sum min pay lok pa la de pa ke chik kyang mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ khởi lên niềm tin dù chỉ trong sát na về những đối tượng tin tưởng không phù hợp, khác với cội nguồn Quy y ba ngôi báu.
    

  


  
    
      དམན་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པ་དང་དུག་གསུམ་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བླ་མ་དང་ནམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      men pa nyang de kyi lam tön pa dang duk sum yi che kyi la ma dang nam yang tre par min gyur way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng họ không bao giờ gặp những vị thầy thiên kiến trong đạo lộ Niết bàn hay những bậc đạo sư tâm bị trói buộc trong ba độc.

  


  
    
      བསླབ་པ་གསུམ་ལ་མི་སློབ་ཅིང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་འགོག་པའི་གྲོགས་དང་མི་འགྲོགས་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      lap pa sum la mi lop ching gyal way sung rap la tö sam gok pay drok dang mi drok pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ có những bạn đồng hành không trau dồi ba rèn luyện và ngăn cản nghe và quán chiếu những lời Phật dạy.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་པའི་ཐབས་གཞན་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པར་ཤེས་པའི་རང་ངོ་བལྟས་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་འཛིན་པ་དེ་འདྲ་བའི་རིགས་རྟག་ཏུ་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      sang gye pay tap shen tön gyu me par she pay rang ngo te tsam gyi chok she dzin pa de dra way rik tak tu mi tong way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng họ không bao giờ gặp những người thiếu năng lực dạy tha nhân những phương tiện chứng đạt Phật quả, chỉ thoả mãn với quán sát bản thể của nhận thức của chính họ.
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      རང་ཉིད་ས་ལམ་མཐོན་པོ་ཡིན་སྙམ་པའི་བློ་འཆང་ནས་མི་དགེ་བ་བྱེད་པའི་གོ་འཕང་མི་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      rang nyi sa lam tön po yin nyam pay lo chang ne mi ge wa che pay go pang mi top pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng họ không bao giờ rơi vào trạng thái tà kiến rằng một người đã đạt các giai đoạn và con đường tu cao, người đó lại thực hiện hành động sai trái.

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བའི་སྡོམ་གསུམ་གྱིས་གོ་མི་ཆོད་ཀྱང་རང་སར་བློས་དཔྱད་ནས་
    


    
      gyal way sung rap ne jung way dom sum gyi go mi chö kyang rang sar lö che ne
    


    
      Con hồi hướng họ không bao giờ lạm dụng thân họ và nghĩ rằng đang thực hành giới luật,
    

  


  
    
      འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་རློམ་ནས་ལུས་གདུང་བར་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    dul way ten pa yin par lom ne lü dung war mi che pay gyur ngo war gyi o
    


    
      do quan điểm rằng ba giới nguyện được dạy bởi đức Phật là chưa đủ.
    

  


  
    
      གཞན་ངོ་ཚེ་འདིར་ཆགས་ནས་ཐོས་པ་སོགས་ལ་འབུངས་ཀྱང་ལག་ལེན་ཁྱིམ་པ་བས་དམན་པར་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      shen ngo tse dir chak ne tö pa sok la bung kyang lak len khyim pa we men par mi che pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ nỗ lực học tập với mong muốn gây ấn tượng với người khác và chấp trước vào kiếp sống này, và áp dụng những gì họ đã học theo cách thấp kém giống như thái độ thấp kém với chủ nhà.

  


  
    
      ཚེ་འདིར་སྡིག་པ་ལ་འབད་ནས་ཡིན་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པར་མི་མོས་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      tse dir dik pa la be ne yin pa ten pa yin par mi mö pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng họ không bao giờ hiến tận cuộc sống họ trong tội lỗi và tưởng rằng đó là chánh pháp.

  


  
    
      རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྡོམ་པ་སྣ་རེ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀྱང་དད་ཟས་ལེན་པའི་ཆོས་པར་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      rang gi gyü la dom pa na re tsam yang me kyang de se len pay chö par mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng họ không bao giờ trở thành một hành giả dù không có một chút giới luật, vẫn nhận lãnh đồ cúng dường của tín thí.

  


  
    
      སྡིག་རང་གིས་བྱེད་ནས་ཁག་གཞན་ལ་འགེལ་བ་སོགས་གཡོ་སྒྱུའི་སྤྱོད་པ་མི་བྱེད་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      dik rang gi che ne khak shen la gel wa sok yo gyuy chö pa mi che pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng họ không bao giờ bị ràng buộc trong sự lừa dối như đổ lỗi sai trái của mình cho tha nhân.
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      རང་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པར་ཤེས་ཀྱང་ད་དུང་གཞན་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་ནས་རང་སྐྱོན་སྦེད་པར་བྱེད་པ་ལ་དགའ་བའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      rang chö dang mi tun par she kyang da dung shen trul du juk ne rang kyön be par che pa la ga way lo mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ hoan hỷ trong sự che giấu những tội lỗi của mình để dối gạt tha nhân, mặc dầu biết mình đang đang mâu thuẫn với chánh pháp.

  


  
    
      ཚེ་སྟོང་ཟད་དུ་སོང་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་སྣམ་བུའི་ཁ་དོག་དང་ཚོས་མ་ལེགས་པ་ཙམ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཞག་སྐོར་རེ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      tse tong se du song wa la duk ngel me par nam buy kha dok dang tsö ma lek pa tsam la duk ngel shak kor re mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở thành người không lo âu sau khi đã lãng phí cả cuộc đời, khổ đau ám ảnh cả ngày vì màu sắc nghèo nàn của len nhuộm màu.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་མཇལ་ནས་ཆོས་བྱེད་པ་ལ་དགའ་སྤྲོ་མེད་པར་
    


    
      sang gye kyi ten pa dang yong dzin dam pa jal ne chö che pa la ga tro me par
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ khởi lên hoan hỷ không đúng đắn, như không hoan hỷ về
    

  


  
    
      གོས་བཟང་འབྱོར་པ་རེ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ་བསམ་པའི་དགའ་བ་གོ་ལོག་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      gö sang jor pa re jung na ga wa la sam pay ga wa go lok mi jung way gyur ngo war gyi o
    


    
      việc gặp được pháp Phật, những bậc Đạo sư tôn kính và thực hành chánh pháp, nhưng hoan hỷ trong sự kiếm được một ít vải đẹp.
    

  


  
    
      སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་ཐར་མངོན་སུམ་ལ་མི་དད་པར་རྫུན་མ་གཞན་མགོ་བསྐོར་བའི་
    


    
      kye bu dam pay yön ten dang nam tar ngön sum la mi de par dzün ma shen go kor way
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ theo những kẻ lừa đảo, tự nhận có những sức mạnh thần bí và không
    

  


  
    
      ལྐོག་གྱུར་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཟེར་བའི་རྗེས་སུ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      kok gyur gyi yön ten yö ser way je su mi juk pay gyur ngo war gyi o
    


    
      bao giờ thiếu niềm tin trong những phẩm chất và cuộc đời rõ ràng của các bậc thánh nhân.
    

  


  
    
      ཚིག་གི་ཕྱི་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པར་གཞན་གྲོལ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་སྐད་ཟེར་བའི་ཆོས་པ་ལ་ཡིད་མི་རྟོན་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      tsik gi chi mo tsam yang mi she par shen drol wa la jor wa ke ser way chö pa la yi mi tön pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ đặt niềm tin của mình nơi những hành giả không thấu rõ một từ Phật pháp, mà tự nhận có thể mang đến giải thoát cho những tha nhân.
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      གསུང་རབ་དང་འགལ་བའི་སྤྱོད་པ་བྱེད་ཀྱང་ད་དུང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་དབང་གིས་
    


    
      sung rap dang gal way chö pa che kyang da dung chok ri kyi wang gi
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ tin tưởng bởi thành kiến rằng mặc dù những người đó cư xử
    

  


  
    
      འདི་དགོས་ལྡན་གྱི་མཛད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་སྙམ་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      di gö den gyi dze pa kye par chen yin nyam pay lo mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      mâu thuẫn với những lời Đức Phật, hành vi của họ là đặc biệt chính đáng.
    

  


  
    
      མདོར་ན་མདོ་རྒྱུད་ནས་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་ཡོངས་འཛིན་ཞུ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      dor na do gyü ne la may yön ten she pa dang den pay la ma yong dzin shu way gyur ngo war gyi o
    


    
      Tóm lại, nguyện xin họ xem những bậc Đạo sư có những phẩm chất đã dạy trong kinh điển Mật giáo là thầy của mình.

  


  
    
      དེ་ལ་མདོ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་དད་པ་ཟོལ་མེད་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      de la do gyü ne she pay de pa söl me kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ phát khởi niềm tin không giả tạo đã dạy trong kinh điển và Mật giáo.
    

  


  
    
      དེའི་དྲུང་དེར་མདོ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཟུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      deyi drung der do gyü ne she pay jang chup kyi sem sung way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ phát khởi bồ đề tâm trước vị thầy đã dạy trong kinh điển và Mật giáo.
    

  


  
    
      དེ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་བསྒོམ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      de sung ne gyal way ka le jung way lam gom pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ phát khởi Bồ đề tâm và thiền theo đạo lộ đã được Đức Phật dạy.
    

  


  
    
      ལམ་དེ་ལ་གེགས་མེད་པར་རིམ་བཞིན་ས་བཅུ་བགྲོད་དེ་འཆི་མེད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      lam de la gek me par rim shin sa chu drö de chi me kyi go pang top pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không gặp chướng ngại trên đạo lộ đó, dần dần trải qua mười địa và chứng đạt trạng thái bất tử.
    

  


  
    
      དེ་ཐོབ་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      de top ne rang shen gyi dön be me lhün drup tu jung way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ ngay khi chứng ngộ khởi lên vô tác và tự động lợi ích cho chính họ và những tha nhân.
    

  


  
    
      421
    


    
      གནས་སྐབས་སུ་ཡང་རྟག་པར་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སྡང་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      ne kap su yang tak par sem chen la chak dang mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ, trong lúc này, không bao giờ khởi lên chấp trước hay ghét bỏ đối với bất kỳ chúng sanh nào.
    

  


  
    
      ཟས་ནོར་ལ་སེར་སྣ་ཆེ་ཞིང་ཕུང་ཁྲོལ་མི་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      se nor la ser na che shing pung trol mi kye pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở nên tham lam tai hại thức ăn và giàu sang.
    

  


  
    
      འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པ་ཆེ་ཞིང་དགེ་བ་ངང་གིས་ཆད་པ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      dö yön la se pa che shing ge wa ngang gi che pa de dra min jung way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ tham ái dục lạc quá mức khiến họ chấm dứt vô ý thức thiện nghiệp.

  


  
    
      གཞན་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་པ་རྣམ་པར་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་མི་སྨྲ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      shen la nying je me pa nam par tse wa chö su mi ma way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ thuyết giảng bất từ bi bạo lực như là chánh pháp.
    

  


  
    
      དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བའི་ཁར་ཆོས་པ་འཇིག་རྟེན་པར་འཇུག་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      gö me gyü la mi kye way khar chö pa jik ten par juk pay lo mi kye way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ thoái đọa về xuất ly, phát khởi ý định lôi kéo những hành giả khác hoàn tục.
    

  


  
    
      རྒས་རྒས་སུ་དགེ་བ་བྱས་ནས་གདོད་ཤི་ཁར་སྡིག་པ་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      ge ge su ge wa che ne dö shi khar dik pa che pa de dra mi jung way gyur ngo war gyi o
    


    Con hồi hướng cho họ không rơi vào trong tội lỗi ngay trước khi chết, sau khi đã dành trọn cả cuộc đời làm thiện.


  


  
    
      ཆོས་ཤེས་བཞིན་དྲེད་པོར་སོང་ནས་མི་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་སྙིང་སྟོབས་ཆེར་འགྲོ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      chö she shin dre por song ne mi ge wa che pa la nying top cher dro wa de ta bu mi che pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trong lúc nhận hiểu chánh pháp, trở nên quá chán nản khiến họ thậm chí liều lĩnh tạo tội lỗi hơn trước đây.

  


  
    
      བསམ་པ་ཚེ་འདི་འབའ་ཞིག་བསམ་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚེ་ཕྱི་མའི་དོན་ཡིན་པ་ལྟར་འཆོས་པའི་ཆོས་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      sam pa tse di ba shik sam ne de drup pay tap tse chi may dön yin pa tar chö pay chö par min gyur way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao trở thành hành giả trong khi chỉ nghĩ về đời này mà làm ra vẻ những phương tiện thành công của họ trong đời này là mục đích trong những kiếp sống vị lai.

  


  
    
      422
    


    
      ཆོས་བྱེད་ན་རང་དབང་མི་འདུས་ལ་ཆོས་མིན་བྱེད་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་དེ་འདྲ་བར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      chö che na rang wang mi dü la chö min che pa la rang wang top pa de dra war min gyur way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở thành một số người dường như không thoải mái thực hành chánh pháp nhưng thoải mái làm những điều mâu thuẫn với chánh pháp.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ན་ཤེས་རབ་ཆུང་ལ་དམྱལ་བ་བསྒྲུབས་ན་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      sang gye drup na she rap chung la nyal wa drup na she rap che wa de ta bu mi jung way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở thành những người dường như chỉ có một chút trí tuệ để hoàn thành Phật quả nhưng có trí thông minh để thoái đọa vào địa ngục.

  


  
    
      ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་ན་ལོང་མེད་པར་སྲོག་གཅོད་མ་བྱིན་ལེན་མི་ཚངས་སྤྱོད་བྱེད་ན་ལོང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      tö sam gom sum che na long me par sok chö ma jin len mi tsang chö che na long yö par min gyur way gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở nên những người không có thời gian thực hành lắng nghe, quán chiếu và thiền, nhưng có nhiều thời gian thực hiện giết hại, trộm cắp và tà dâm.

  


  
    
      འདོད་ཡོན་ལ་དགོས་མེད་དྲན་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཞིང་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕྱིར་ཁྱི་ལྟར་སྤྱོད་པ་ལ་ངོ་མི་ཚ་བའི་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      dö yön la gö me dren pa la ngo tsa shing dö yön gyi chir khyi tar chö pa la ngo mi tsa way kye wa mi len pay gyur ngo war gyi o
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở thành những người hổ thẹn về tư tưởng dục lạc là vô nghĩa nhưng không hề hổ thẹn khi hành xử giống như chó hoang trong tìm cầu dục lạc.

  


  
    
      ཆུང་ནས་བཙུན་པ་བྱས། འགྲོགས་ས་དགེ་འདུན་དང་འགྲོགས། བརྟེན་ས་བླ་མ་བསྟེན།
    


    
      chung ne tsün pa che drok sa gen dün dang drok ten sa la ma ten
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở thành những người trẻ tuổi trở thành tu sĩ ở trong đoàn thể Tăng già,

  


  
    
      423
    


    
      ཆོས་བྱེད་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་པ་ལ་ཤེས་པ་མི་དགེ་བ་བྱེད་པ་གཞན་ལས་མཁས་པ།
    


    
      chö che pay luk su che pa la she pa mi ge wa che pa shen le khay pa
    


    
      nương vào những bậc đạo sư và sống như một hành giả; nhưng trong tâm che giấu tinh xảo về tội lỗi thậm chí khéo léo hơn những người khác,

  


  
    
      བསམ་པ་རང་གང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་ཆ་བྱེད་པ། བློ་ཕུགས་ཆགས་སྡང་ལ་གཏད་པ།
    


    
      sam pa rang gang nye way chok cha che pa lo puk chak dang la te pa
    


    
      kết bè phái với những người gần gũi họ, bị bao vây trong chấp trước và ghét bỏ,
    

  


  
    
      ཤི་ཁ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་གང་གི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ངས་འདི་བྱས་པ་དེ་ལེགས་འདུག་བསམ་རྒྱུ་མེད་པར་
    


    
      shi kha tö sam gom pa gang gi go ne kyang nge di che pa de lek duk sam gyu me par
    


    
      và lúc lâm chung không có một thứ gì như văn tư tu để quán chiếu và suy ngẫm
    

  


  
    
      དབང་མེད་དུ་ཧྲིལ་གྱིས་འཆི་བ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      wang me du hril gyi chi wa de dra mi jung way gyur ngo war gyi o
    


    “Con đã làm điều này, nó rất tốt,” và vì thế chết mà không có bất kỳ giải thoát nào.
    

  


  
    
      རང་གིས་རང་མགོ་བསྐོར། རང་ལས་ཀྱིས་རང་བཅིངས། རང་རྫུན་གྱིས་རང་བསླུས།
    


    
      rang gi rang go kor rang le kyi rang ching rang dzün gyi rang lü
    


    
      Con hồi hướng cho họ không bao giờ trở thành những người tự lừa dối bản thân, mắc kẹt bởi chính những hành động của họ,

  


  
    
      རང་གདོན་གྱིས་རང་སྨྱོས་ནས་མཐར་ཐུག་མགོ་དཀར་ཧྲིལ་གྱིས་སོང་དུས་སྙིང་ཚ་ཁམ་ཁམ་པ།
    


    
      rang dön gyi rang nyö ne tar tuk go kar hril gyi song dü nying tsa kham kham pa
    


    
      bị lừa gạt bởi những lời dối trá của chính họ, bị điên loạn bởi nghiệp ác chính họ, và cuối cùng, khi tóc họ bạc trắng,

  


  
    
      སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་བ། ཡི་མུག་གེ་བ་ཞིག་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      kyo lhang lhang wa yi muk ge wa shik mi jung way gyur ngo war gyi o
    


    trái tim dày vò đau nhói trở nên buồn rầu mãnh liệt và phiền muộn vô cùng.
    

  


  
    
      ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་དགའ་བའི་དབྱངས་ཅན་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེས་མཛད་པའོ། །
    


    
      Bài này do bậc Toàn Trí vang danh Karmapa Mikyo Dorje Gaway Yangchen viết ra.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      CẦU NGUYỆN CỦA MILAREPA
    


    
      རྗེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་ནས།
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      ང་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིན་པས། རང་རེ་ཀུན་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ངས་འདེབས་པར་རིགས་གསུངས་ནས་སྨོན་ལམ་གྱི་མགུར་འདི་གསུངས་སོ།
    


    
      Ngài Jetsun Milarepa đã nói, “Như tôi là một hành giả Du già (yogin) đã hoàn thành những chân thật ngữ, tôi xứng đáng làm một bài kệ cầu nguyện thiện thành cho hạnh phúc và an lành hiện tại và tối thượng cho tất cả chúng ta”. Sau đó Ngài ca lên bài kệ cầu nguyện:
    

  


  
    
      ཕ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་བའི་མགོན། །
    


    
      pa mön lam tar chin dro way gön
    


    
      Cha của những cầu nguyện hoàn hảo, Bậc che chở chúng sanh,
    

  


  
    
      སྒྲ་སྒྱུར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །
    


    
      dra gyur mar pay shap la dü
    


    
      Dịch giả Marpa: Con kính lạy dưới chân Ngài.
    

  


  
    
      འདིར་ཚོགས་གསོན་ཅིག་བུ་སློབ་ཀུན། །
    


    
      dir tsok sön chik bu lop kün
    


    
      Hết thảy các đệ tử Ngài, tụ hội nơi đây, hãy lắng nghe!
    

  


  
    
      ཁྱེད་རྣམས་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །
    


    
      khye nam dak la ka drin che
    


    
      Ngài rất từ ái với con.
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་ཁྱེད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །
    


    
      dak kyang khye la ka drin che
    


    
      Con rất từ ái với Ngài.
    

  


  
    
      བཀའ་དྲིན་མཉམ་པའི་དཔོན་སློབ་རྣམས། །
    


    
      ka drin nyam pay pön lop nam
    


    
      Nguyện xin chúng ta, bậc đạo sư và các đệ tử, đều từ ái bình đẳng,
    

  


  
    
      མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་མཇལ་བར་ཤོག །
    


    
      ngön gay shing du jal war shok
    


    
      Gặp nhau trong cõi A Súc Bệ Phật (Abhirati).
    

  


  
    
      འདིར་བཞུགས་ཡོན་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །
    


    
      dir shuk yön dak tam che kyang
    


    
      Hết thảy các thí chủ hiện diện nơi đây
    

  


  
    
      ནད་མེད་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས་ལྡན། །
    


    
      ne me tse ring sö nam den
    


    
      Nguyện xin họ có sức khoẻ, trường thọ và công đức.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ལོག་པ་མི་སྐྱེ་ཞིང༌། །
    


    
      sam pa lok pa mi kye shing
    


    
      Nguyện xin nguyện ước sai lầm không khởi lên trong họ.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      sam pa chö shin drup par shok
    


    
      Nguyện xin những uớc nguyện của họ được viên mãn đúng với chánh pháp.
    

  


  
    
      ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང༌། །
    


    
      yül chok dir yang ta shi shing
    


    
      Nguyện xin vùng này được cát tường.
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      མི་ནད་འཁྲུགས་པ་མེད་པ་དང༌། །
    


    
      mi ne truk pa me pa dang
    


    
      Nguyện xin mọi người thoát khỏi bệnh tật và đấu tranh.
    

  


  
    
      ལོ་ཡག་འབྲུ་འཕེལ་སྐྱིད་པ་དང༌། །
    


    
      lo yak dru pel kyi pa dang
    


    
      Nguyện xin có vụ thu hoạch tốt, ngũ cốc dồi dào, an lạc và thoải mái.
    

  


  
    
      ཀུན་ཏུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      kün tu chö la chö par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả đều thực hành chánh pháp trong mọi thời.
    

  


  
    
      བདག་གི་ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་དང༌། །
    


    
      dak gi shal tong sung tö dang
    


    
      Nguyện xin những ai thấy mặt, nghe tiếng của ta,
    

  


  
    
      རྣམ་ཐར་ཡིད་ལ་དྲན་པ་དང༌། །
    


    
      nam tar yi la dren pa dang
    


    
      Nhớ tưởng đến cuộc đời ta,
    

  


  
    
      མཚན་ནི་རྣ་བར་ཐོས་ཚད་པ། །
    


    
      tsen ni na war tö tse pa
    


    
      hay nghe thấy tên ta,
    

  


  
    
      མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་མཇལ་བར་ཤོག །
    


    
      ngön gay shing du jal war shok
    


    
      Được diện kiến ta trong cõi của A Súc Bệ Phật.
    

  


  
    
      གང་ཞིག་བདག་གི་རྣམ་ཐར་ལ། །
    


    
      gang shig dak gi nam tar la
    


    
      Nguyện xin những ai noi theo ta
    

  


  
    
      སྤྱད་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་དང༌། །
    


    
      che ching drup par che pa dang
    


    
      Và thực hành câu chuyện về cuộc đời con
    

  


  
    
      ཉན་ཅིང་ཀློག་པར་བྱེད་པ་ལ། །
    


    
      nyen ching lok par che pa la
    


    
      Kính lễ hay cúng dường
    

  


  
    
      ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་མཆོད་པ་འབུལ། །
    


    
      chak dang kor wa chö pa bul
    


    đọc và lắng nghe nó;
    

  


  
    
      མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་མཇལ་བར་ཤོག །
    


    
      ngön gay shing du jal war shok
    


    
      sẽ diện kiến ta trong cõi A Súc Bệ Phật.
    

  


  
    
      མ་འོངས་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་པ། །
    


    
      ma ong gang sak tam che la
    


    
      Đối với tất cả mọi người trong tương lai:
    

  


  
    
      གལ་ཏེ་སྒོམ་པ་ནུས་སྲིད་ན། །
    


    
      gal te gom pa nü si na
    


    
      Nếu họ có khả năng thiền,
    

  


  
    
      མི་ཁོ་བོས་དཀའ་བ་སྤྱད་སྤྱད་པས། །
    


    
      mi kho woy ka wa che che pay
    


    
      Nguyện xin cho họ, nhờ những khổ hạnh của ta,
    

  


  
    
      གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      gek dang gol sa me par shok
    


    
      thoát khỏi chướng ngại và cạm bẫy.
    

  


  
    
      ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་པ་ལ། །
    


    
      chö chir ka tup che pa la
    


    
      Có công đức vô lượng
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། །
    


    
      sö nam pak tu me pa yö
    


    
      trong thực hành khổ hạnh vì chánh pháp.
    

  


  
    
      དེ་ལ་འཇུག་ཅིང་བསྐུལ་བ་ལ། །
    


    
      de la juk ching kül wa la
    


    
      Có lòng nhân từ vô lượng
    

  


  
    
      བཀའ་དྲིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། །
    


    
      ka drin pak tu me pa yö
    


    
      khi tạo điều kiện và khích lệ nó.
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      མི་ཁོ་བོའི་རྣམ་ཐར་ཐོས་པ་ལ། །
    


    
      mi kho wö nam tar tö pa la
    


    
      Có sự gia trì vô lượng
    

  


  
    
      བྱིན་རླབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། །
    


    
      jin lap pak tu me pa yö
    


    
      khi lắng nghe câu chuyện cuộc đời ta.
    

  


  
    
      དཔག་མེད་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      pak me sum gyi jin lap kyi
    


    
      Nhờ sự gia trì của ba vô lượng này,
    

  


  
    
      ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་གྱུར་ནས། །
    


    
      tö pa tsam gyi drol gyur ne
    


    
      Nguyện xin chúng sanh được giải thoát chỉ nhờ lắng nghe nó.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      sam pa tsam gyi drup par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả được viên mãn chỉ nhờ suy ngẫm về nó.
    

  


  
    
      བདག་གི་གནས་དང་གནས་མལ་དང༌། །
    


    
      dak gi ne dang ne mal dang
    


    
      Nguyện xin những nơi của ta và những nơi ta đã ở,
    

  


  
    
      དངོས་པོ་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
    


    
      ngö po chi pa tam che kyi
    


    
      Và những nơi mà các tài sản của ta được mang
    

  


  
    
      གར་སོང་ཡུལ་དུ་བདེ་སྐྱིད་ཤོག །
    


    
      gar song yül du de kyi shok
    


    
      chúng mang lại tràn ngập an lạc và hoan hỷ.

  


  
    
      ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌། །
    


    
      sa dang chu dang me dang lung
    


    
      Bất cứ nơi nào những yếu tố đất, nước,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་འབྱུང་བས་གར་ཁྱབ་པ། །
    


    
      nam kha jung way gar khyap pa
    


    
      lửa, gió, và không gian hiện hữu,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྱབ་པར་ཤོག །
    


    
      de shin dak gi khyap par shok
    


    
      Nguyện ta cũng hiện hữu.
    

  


  
    
      ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་སྡེ་བརྒྱད་དང༌། །
    


    
      lha lu la sok de gye dang
    


    
      Nguyện xin Chư thiên, Long vương và tám cấp bậc còn lại;
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཞི་བདག་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །
    


    
      de shin shi dak jung poy tsok
    


    
      Các thần địa phương; và vong linh
    

  


  
    
      གནོད་པ་སྐད་ཅིག་མི་སྐྱེལ་ཞིང༌། །
    


    
      nö pa ke chik mi kyel shing
    


    
      Không gây hại ngay chỉ trong một sát na.
    

  


  
    
      བསམ་པ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ཤོག །
    


    
      sam pa chö dang tün par shok
    


    
      Nguyện xin ước nguyện của họ hợp với chánh pháp.
    

  


  
    
      སྲོག་ཆགས་སྲིན་བུ་ཡན་ཆད་པ། །
    


    
      sok chak sin bu yen che pa
    


    
      Không có ngay cả một thú vật, côn trùng,
    

  


  
    
      གཅིག་ཀྱང་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་བར། །
    


    
      chik kyang khor war mi tung war
    


    
      Hay những chúng sanh khác rơi vào vòng luân hồi sanh tử.
    

  


  
    
      མ་ལུས་ང་ཡིས་འདྲེན་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ།
    


    
      ma lü nga yi dren par shok
    


    
      Nguyện ta có thể chỉ dẫn tất cả mọi chúng sinh đến giải thoát.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CẦU NGUYỆN AN LÀNH CHO TÂY TẠNG
    


    
      བོད་ཡུལ་བདེ་སྨོན།
    

  


  
    427
  


  
    
      སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ། །
    


    
      kyap ne lu me kön chok tsa wa sum
    


    
      Những cội nguồn Quy y, Ba ngôi báu và Ba căn đế không dối gạt;
    

  


  
    
      ཁྱད་པར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      khye par gang chen gön po chen re sik
    


    
      Đặc biệt Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bậc che chở xứ tuyết;
    

  


  
    
      རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང༌། །
    


    
      je tsün drol ma gu ru pe ma jung
    


    
      Mẹ hiền Tara; Bậc thượng sư Liên Hoa Sanh (Padmakara):
    

  


  
    
      གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས། །
    


    
      söl wa dep so tuk dam shal she gong
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài chiếu cố đến những hạnh nguyện và lời hứa của mình
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      mön lam yong su drup par jin gyi lop
    


    
      và gia trì cho cầu nguyện của con hoàn thành viên mãn.
    

  


  
    
      སྙིགས་དུས་འགྲོ་རྣམས་བསམ་སྦྱོར་ལོག་པ་དང༌། །
    


    
      nyik dü dro nam sam jor lok pa dang
    


    
      Qua những hành động và suy nghĩ sai trái của chúng sinh thời mạt pháp,
    

  


  
    
      ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས། །
    


    
      chi nang jung wa truk pay gyu kyen gyi
    


    
      Hỗn loạn của những yếu tố nội, ngoại,
    

  


  
    
      སྔར་མ་གྲགས་པའི་མི་ཕྱུགས་དལ་ཡམས་ནད། །
    


    
      ngar ma drak pay mi chuk dal yam ne
    


    
      Sẽ có những đại dịch mới cho người và động vật.
    

  


  
    
      གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གདོན་ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོའི་གཟེར། །
    


    
      sa lu gyal dön nak chok jung poy ser
    


    
      Chúng con bị những Chư thiên, Long vương, gyalpo và vong linh (bhuta) ác độc tấn công;
    

  


  
    
      བཙའ་སད་སེར་གསུམ་ལོ་ཉེས་དམག་འཁྲུགས་རྩོད། །
    


    
      tsa se ser sum lo nye mak truk tsö
    


    
      Tai họa, sương giá, mưa đá, thu hoạch vụ mùa thất bát; chinh chiến và đấu tranh;
    

  


  
    
      ཆར་ཆུ་མི་སྙོམས་གངས་ཆེན་བྲ་བྱིའི་ཐན། །
    


    
      char chu mi nyom gang chen dra chiy ten
    


    
      Trận mưa thất thường, bão tuyết, chuột đồng và chuột nhà phá hoại,
    

  


  
    
      ས་གཡོ་མེ་དགྲ་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང༌། །
    


    
      sa yo me dra jung shiy jik pa dang
    


    
      những trận động đất, lửa, hiểm nguy từ bốn yếu tố;
    

  


  
    
      ཁྱད་པར་བསྟན་ལ་འཚེ་བའི་མཐའ་དམག་སོགས། །
    


    
      khye par ten la tse way ta mak sok
    


    
      và đặc biệt, sự xâm lược đe doạ chánh pháp.
    

  


  
    
      གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་གནོད་འཚེའི་རིགས་མཐའ་དག །
    


    
      gang chen jong dir nö tsey rik ta dak
    


    
      Nguyện xin tất cả những thứ đe doạ xứ tuyết này
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      མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་རྩད་ནས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyur du shi shing tse ne jom gyur chik
    


    
      Mau chóng được tịnh hóa và tiêu diệt.
    

  


  
    
      མི་དང་མི་མིན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི། །
    


    
      mi dang mi min dro wa ta dak gyi
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh, hữu tình và vô tình,
    

  


  
    
      རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །
    


    
      gyü la jang chup sem chok rin po che
    


    
      Phát khởi Bồ đề tâm cao quý tự nhiên
    

  


  
    
      ངང་གིས་སྐྱེས་ནས་གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་བྲལ། །
    


    
      ngang gi kye ne nö tsey sam jor dral
    


    
      thoát khỏi những tư tưởng và hành động ác tâm.
    

  


  
    
      ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      pen tsün jam pay sem dang den ne kyang
    


    
      Nguyện xin họ thương yêu nhau.
    

  


  
    
      བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་འབྱོར། །
    


    
      bö yül ta ü de kyi pal gyi jor
    


    
      Nguyện xin khắp Tây Tạng tràn đầy an lạc, thịnh vượng và giàu sang.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག །
    


    
      sang gye ten pa dar gye yün ne shok
    


    
      Nguyện xin Phật pháp được truyền bá, hưng thịnh và tồn tại lâu dài.
    

  


  
    
      རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་སྟོབས། །
    


    
      tsa sum gyal wa se che den pay top
    


    
      Nhờ năng lực chân lý Ba Gốc, chư Phật và Bồ Tát;
    

  


  
    
      འཁོར་འདས་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་མཆིས་དང༌། །
    


    
      khor de ge way tsa wa gang chi dang
    


    
      Năng lực tất cả công đức trong luân hồi và Niết bàn;
    

  


  
    
      བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཐུས། །
    


    
      dak chak lhak sam nam par kar way tü
    


    
      và năng lực lòng nhân từ thanh tịnh,
    

  


  
    
      གསོལ་བཏབ་སྨོན་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      söl tap mön pay dre bu drup gyur chik
    


    
      Nguyện xin những gì chúng con cầu nguyện và mong ước đều thành tựu viên mãn.
    

  


  
    
      ཅེས་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དེང་སང་དུས་ཀྱི་འཚུབ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་རྗེ་ཉིད་ནས་བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཉིན་ཞག་རེར་ལན་དྲུག་རེ་མཛད་པ་ཡིན་པས། ཁྱོད་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གལ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་ལྟར་རང་གི་བསྙེལ་གསོས་སུ་བྲིས་པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་རྒྱལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་འགྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་བྲིས་པ་ཡ་ཐཱ་སིདྡྷི་རསྟུ།
    


    
      Đức Thượng Sư Jamyang Khyentse Wangpa đã nói:“Bởi vì tình trạng thay đổi lớn của thời hiện tại, Ngài cầu nguyện mỗi ngày sáu lần cho an lành của Tây Tạng. Rất quan trọng các vị cũng nên thực hiện.”
Theo mệnh lệnh đó, tôi (Đức Karmapa) đã viết ra để nhắc nhở tôi cũng thực hiện như vậy. Ngài Jamgon Lodro Thaye soạn ra tại Tsadra Rinchen Drak vào buổi sáng giao hội, tháng của tuần trăng khuyết Gyal Yathasiddhirastu.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	“Con kính đảnh lễ Đức Phật, Đấng đạo sư vô thượng”


      	“Nguyện xin Bậc đã hoàn toàn chiến thắng”


      	ĐIỀM LÀNH CỦA MƯỜI HAI CÔNG HẠNH


      	VẦN KỆ AN LẠC VÀ THIỆN LÀNH TRONG KINH CHƯ THIÊN THỈNH CẦU


      	VẦN KỆ ĐIỀM LÀNH CỦA ĐỨC MARPA
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      CẦU NGUYỆN VÃNG SANH CÕI TỊNH ĐỘ CHO ĐÔNG PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG TÂY
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      CẦU NGUYỆN VÃNG SANH CÕI A SÚC BỆ PHẬT
    


    
      མངོན་དགའི་ཞིང་སྨོན།
    

  


  
    431
  


  




      མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
    


    Ý nghĩa của bài kinh, cầu nguyện vãng sanh cõi A súc bệ Phật:


  


  
    
      ཨོཾ་སྭསྟི།
    


    
      om svasti
    


    
      oṃ svasti
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །
    


    
      lha yi lha chok gyal wa sha kya tup
    


    
      Chư thiên vĩ đại nhất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
    

  


  
    
      རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོར་བཞུགས། །
    


    
      gyal poy khap kyi ja gö pung por shuk
    


    
      một lần an trú tại thành Vương xá, trên đỉnh núi Linh thứu.
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་དགེ་འདུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །
    


    
      dra chom gen dün jang chup sem pay tsok
    


    
      Tăng đoàn A la hán, hội chúng Bồ Tát hầu cận Ngài,
    

  


  
    
      སྲིད་གསུམ་ཆེ་དགུའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་གཏུགས། །
    


    
      si sum che guy tsok kyi shap la tuk
    


    
      và nhiều chúng sanh cao quý trong ba loài.
    

  


  
    
      དེ་ཚེ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིས་གསོལ་བཏབ་ནས། །
    


    
      de tse sha riy bu yi söl tap ne
    


    
      Lúc đó Ngài Xá lợi Phất thỉnh cầu
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར། །
    


    
      dro la pen chir chö kyi drön me bar
    


    
      “Vì lợi ích chúng sanh, xin thắp lên ngọn đuốc chánh pháp.”
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      dak kyang dang way yi kyi kyap su chi
    


    
      Con cũng tràn đầy sợ hãi, xin Quy y Ngài.
    

  


  
    
      ཡང་དག་སྨོན་ལམ་འདི་དག་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      yang dak mön lam di dak drup par shok
    


    
      Nguyện xin những cầu nguyện thanh tịnh này thành tựu viên mãn.
    

  


  
    
      འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་སྟོང་གསུམ་སྟོང༌། །
    


    
      di ne shar chok lok su tong sum tong
    


    
      Từ nơi đây đến hướng Đông, trải qua hàng ngàn tỷ cảnh giới,
    

  


  
    
      འདས་པའི་ཕ་རོལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས། །
    


    
      de pay pa rol ngön par ga wa she
    


    
      là cảnh giới có tên A Súc Bệ Phật
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད། །
    


    
      yön ten shal du me pay shing kham yö
    


    
      Phẩm chất cõi đó vô lượng.
    

  


  
    
      བདག་ཅག་ཞིང་དེར་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། །
    


    
      dak chak shing der chö la chö pa dang
    


    
      Nguyện xin chúng con thực hành chánh pháp ở cõi đó,
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      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་པ་དང༌། །
    


    
      jang chup sem pa nam kyi juk pa dang
    


    
      Thực hành hạnh Bồ Tát,
    

  


  
    
      སྤྱོད་པ་མཆོག་དང་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །
    


    
      chö pa chok dang tro wa chen po dang
    


    
      hành trì giới vô thượng với đại hoan hỷ,
    

  


  
    
      སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་དང་གོ་ཆ་བགོ་བ་དང༌། །
    


    
      sem chok kye dang go cha go wa dang
    


    
      Phát khởi Bồ đề tâm, mặc áo giáp tinh tấn,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །
    


    
      yön ten chö pay tsul la juk par shok
    


    
      nhận ra những phẩm chất của tha nhân ở đó.
    

  


  
    
      སྔོན་ཚེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་ཆེན་པོས། །
    


    
      ngön tse dzok pay sang gye chen chen poy
    


    
      Trong quá khứ, Đức Phật Mahachakshu
    

  


  
    
      ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །
    


    
      par chin druk le tsam te chö khor kor
    


    
      đã chuyển bánh xe chân lý sáu pháp Ba la mật.

  


  
    
      དེ་ཚེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་ཞིག །
    


    
      de tse chok tu gyur pay ge long shik
    


    
      Lúc đó, vị đại Tỳ kheo đã phát nguyện
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་མཛད། །
    


    
      jang chup chö pa chok la dam cha dze
    


    
      thực hành hạnh Bồ Tát cao thượng.
    

  


  
    
      གནོད་སེམས་མི་སྐྱེ་རྐྱེན་གྱིས་མི་འཁྲུགས་པས། །
    


    
      nö sem mi kye kyen gyi mi truk pay
    


    
      Vị ấy phát nguyện không bao giờ mang tâm ác độc hay bị những hoàn cảnh kích động,
    

  


  
    
      དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྒྱལ་སྲས་གནས་སྐབས་དང༌། །
    


    
      de ne tsam te gyal se ne kap dang
    


    
      từ lúc đó, trải qua thời gian là một vị Bồ Tát,
    

  


  
    
      ད་ལྟ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་འཁྲུགས་ཞེས། །
    


    
      da ta gyal war gyur kyang mi truk she
    


    
      Và bây giờ đã là Phật, vị ấy có tên gọi là A Súc Bệ Phật.
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པའི་མཚན་མཆོག་དོན་ལྡན་གྱུར། །
    


    
      la na me pay tsen chok dön den gyur
    


    
      Đây là danh hiệu cao quý nhất đã được thọ ký.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་དེ་ཉིད་ལའང༌། །
    


    
      jang chup sem pay ne kap de nyi la’ang
    


    
      Con đảnh lễ Ngài, ngay lúc là vị Bồ Tát
    

  


  
    
      སྙིང་ནས་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nying ne gü pay yi kyi chak tsal lo
    


    
      với lòng tín tâm chân thành.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཁྱེད་ལྟར་དམ་བཅའ་སྨོན་ལམ་འདེབས། །
    


    
      gön po kye tar dam cha mön lam dep
    


    
      Bậc che chở, con xin phát khởi lời hứa và cầu nguyện y như Ngài.
    

  


  
    
      ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག །
    


    
      khye kyi dze chö je su dak lop shok
    


    
      Nguyện xin con noi theo phẩm hạnh Ngài.
    

  


  
   

    
      གཡོ་སྒྱུ་མེད་ཅིང་བདེན་པས་སེམས་བསྐྱེད་ལ། །
    


    
      yo gyu me ching den pay sem kye la
    


    
      “Con sẽ không dối trá, và phát khởi Bồ đề tâm chân thật.
    

  


  
    
      ཁྲོ་དང་གནོད་སེམས་འཁྲུགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས། །
    


    
      tro dang nö sem truk pa tam che pang
    


    
      Con sẽ đoạn trừ tất cả sân hận, hiểm độc và tức giận.
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      ནམ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སེམས་མི་འབྲལ། །
    


    
      nam yang tam che khyen pay sem mi dral
    


    
      Con sẽ không bao giờ quên toàn trí.
    

  


  
    
      འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་སྤངས། །
    


    
      dö pay dö chak la sok nyön mong pang
    


    
      Con sẽ đoạn trừ các phiền não như tham dục
    

  


  
    
      སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་དགེའི་སེམས་དང་བྲལ། །
    


    
      sok chö la sok mi gey sem dang dral
    


    
      “Con sẽ không có ngay cả ý tưởng tội lỗi như giết hại.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །
    


    
      tak tu la me jang chup yong su ngo
    


    
      Con sẽ luôn hồi hướng tất cả thiện hạnh đến giác ngộ tối thượng,
    

  


  
    
      ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་བགྱིད་པ་དང༌། །
    


    
      ji ke me pa de shin gyi pa dang
    


    
      Con sẽ luôn làm những gì con đã nói.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཡིད་བྱེད་འབྲལ་མེད་སྒོམ་པར་ཤོག །
    


    
      sang gye yi che dral me gom par shok
    


    
      Nguyện xin con luôn thiền về Đức Phật, không tách rời.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀྱང༌། །
    


    
      tse rap kün tu rap tu jung ne kyang
    


    
      “Trong mỗi kiếp sống con sẽ hoàn toàn xuất ly, ít tham muốn,
    

  


  
    
      འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །
    


    
      dö chung chok she jang pay yön ten den
    


    
      biết đủ, và phát triển phẩm chất tu tập.
    

  


  
    
      ཆགས་པ་མེད་པའི་སྤོབས་པས་དམ་ཆོས་སྟོན། །
    


    
      chak pa me pay pop pay dam chö tön
    


    
      Con sẽ dạy chánh pháp với niềm tự tin không chấp trước.
    

  


  
    
      བག་མེད་ལེ་ལོས་ཉལ་བ་ནམ་ཡང་མེད། །
    


    
      bak me le lö nyal wa nam yang me
    


    
      Con sẽ không bao giờ ngủ nghỉ bất cẩn và lười biếng.
    

  


  
    
      རྩ་ལྟུང་སྤངས་ཤིང་ཁྱིམ་གྱི་ལས་མི་བསྐྱེད། །
    


    
      tsa tung pang shing khyim gyi le mi kye
    


    
      “Con sẽ tránh những sa sút các căn và sẽ không là người chủ hộ.
    

  


  
    
      བུད་མེད་རྫུན་དང་གཞན་སྐྱོན་བརྗོད་པ་དང༌། །
    


    
      bü me dzün dang shen kyön chö pa dang
    


    
      Con sẽ không đi với phụ nữ, nói dối, nói về lỗi của tha nhân,
    

  


  
    
      གཞན་གནོད་དཔའ་སྐོང་ལ་སོགས་མི་བགྱིད་ཅིང༌། །
    


    
      shen nö pa kong la sok mi gyi ching
    


    
      Hãm hại tha nhân, hay hăm doạ họ.
    

  


  
    
      བདེན་དོན་སྤྱོད་ཚེ་ངན་སྤྱོད་སྤོང་བར་ཤོག །
    


    
      den dön chö tse ngen chö pong war shok
    


    
      Nguyện xin con thực hành chân lý và đoạn trừ hành vi xấu.
    

  


  
  

    
      ཐ་ན་ངུར་སྨྲིག་ཚུན་ལའང་མཆོད་རྟེན་དང༌། །
    


    
      ta na ngur mik tsün la’ang chö ten dang
    


    
      “Con sẽ xem ngay cả một mảnh vải vàng như là ngôi tháp,
    

  


  
    
      བློ་ལྡན་ཀུན་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད། །
    


    
      lo den kün la tön pay du she kye
    


    
      và tất cả những người trí tuê như là bậc thầy.
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      དམ་ཆོས་ཉན་པར་བརྩོན་ཞིང་ལྷ་གཞན་སྤངས། །
    


    
      dam chö nyen par tsön shing lha shen pang
    


    
      Con sẽ tinh tấn lắng nghe chánh pháp và không theo các thần thánh.
    

  


  
    
      ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་རྟག་ཏུ་སྙོམས་པར་གཏོང༌། །
    


    
      chö dang sang sing tak tu nyom par tong
    


    
      Con sẽ luôn bình đẳng bố thí chánh pháp và những vật chất.
    

  


  
    
      སྲོག་ལའང་མི་ལྟ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེམས། །
    


    
      sok la’ang mi ta shen gyi duk ngel sem
    


    
      “Không quan tâm ngay cả chính cuộc sống mình, con sẽ nghĩ về nỗi khổ của tha nhân.
    

  


  
    
      རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་སྤངས། །
    


    
      mi lam du yang tsül trim chal wa pang
    


    
      Con sẽ không trái đạo lý dù trong những giấc mộng.
    

  


  
    
      གང་ན་ཉེས་ལྟུང་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་པའི། །
    


    
      gang na nye tung dra yang mi drak pay
    


    
      Nguyện xin con hoàn thành cõi thanh tịnh rộng lớn
    

  


  
    
      ཞིང་མཆོག་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྒྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      shing chok yong su dak pa drup par shok
    


    
      nơi đó ngay cả từ ngữ vi phạm không nghe đến.”
    

  


  
    
      མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུར་གྱུར་པ་ན། །
    


    
      mi truk gyal way nyu gur gyur pa na
    


    
      Như những cầu nguyện Ngài đã phát khởi, Đức A Súc Bệ Phật,
    

  


  
    
      རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་སྨོན་ལམ་གོ་ཆ་མཛད། །
    


    
      nam pa de dray mön lam go cha dze
    


    
      và áo giáp Ngài đã mặc, khi Ngài đã trở thành Bồ Tát.
    

  


  
    
      དམ་བཅའ་འདི་འདྲ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །
    


    
      dam cha di dra den pay gyal se nam
    


    
      “Bồ Tát với những thệ nguyện như vậy,
    

  


  
    
      བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཉེ་ཞེས་རྒྱལ་བས་བསྔགས། །
    


    
      la me jang chup nye she gyal way ngak
    


    
      Giác ngộ tối hậu gần kề” Đức Phật đã nói lời tán thán Ngài.
    

  


  
    
      བདེན་པའི་མཐུ་ལས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱང་གཡོས། །
    


    
      den pay tu le jik ten kham kyang yö
    


    
      Nhờ năng lực chân lý như vậy, thế giới đã rung chuyển sau đó.
    

  


  
    
      ཀྱེ་མ་སྔོན་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་ཞེས། །
    


    
      kye ma ngön me seng gey dra chen she
    


    
      Tất cả trong thế gian tán thán Ngài một trăm lần, nói rằng,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བསྔགས་པ་ལན་བརྒྱར་བརྗོད། །
    


    
      jik ten kün tu ngak pa len gyar chö
    


    
      “Ôi, tiếng rống Sư tử như vậy chưa từng được nghe!”
    

  


  
    
      བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      dak chak nam kyang de shin chö par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con làm những gì Ngài đã làm.
    

  


  
  
    
      རྒྱལ་གཞན་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མཛད་པ་ན། །
    


    
      gyal shen sang gye dze pa dze pa na
    


    
      Khi chư Phật khác làm thiện hạnh của Đức Phật,
    

  


  
    
      འོད་ཀྱི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་སྟེ། །
    


    
      ö kyi nang way jik ten kün khyap te
    


    
      ánh Hào quang sáng rực của họ tràn ngập khắp cả thế gian.
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      སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་འབྱུང༌། །
    


    
      duk ngel kün shi ngo tsar pak me jung
    


    
      Hết thảy khổ đau tiêu diệt. Kỳ diệu khởi lên vô tận.

  


  
    
      ཁྱེད་ནི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཙམ་ནའང་དེ་དང་མཚུངས། །
    


    
      khye ni tuk kye tsam na’ang de dang tsung
    


    
      Tất cả điều này xảy ra khi Ngài chỉ mới phát khởi Bồ đề tâm.
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སེམས་དཔའ་སྟོང་ལ་སོགས། །
    


    
      kal pa sang poy sem pa tong la sok
    


    
      Ngài được hết thảy chư Phật tán thán ngay lúc Ngài tu tập.
    

  


  
    
      འཕགས་མཆོག་བགྲང་ཡས་ལས་ཀྱང་ཆེས་ལྷག་ཅེས། །
    


    
      pak chok drang ye le kyang che lhak che
    


    
      Chư Phật xướng rằng, “Vị ấy tối thắng hơn vô số bậc Đại thánh,
    

  


  
    
      སློབ་པའི་དུས་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས། །
    


    
      lop pay dü na’ang sang gye kün gyi ngak
    


    
      Như hàng ngàn Bồ Tát của kiếp may mắn này.”
    

  


  
    
      བདག་ཀྱང་མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །
    


    
      dak kyang gön po khyö dang tsung par shok
    


    
      Bậc che chở, nguyện xin con trở nên ngang bằng với Ngài.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་བྱང་ཆུབ་ཤིང༌། །
    


    
      chom den mi truk gyal poy jang chup shing
    


    
      Cây Bồ đề Đức Thế Tôn A Súc Bệ Phật
    

  


  
    
      གནམ་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཡོད་ལ། །
    


    
      nam pang du ni pak tse bum yö la
    


    
      Cao một trăm ngàn dặm.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་དེ་ལས་ནི། །
    


    
      rin chen na dün le drup de le ni
    


    
      Được làm bằng bảy vật quý báu
    

  


  
    
      རབ་ཏུ་སྙན་པའི་ཆོས་སྒྲ་མཐའ་ཡས་འབྱུང༌། །
    


    
      rap tu nyen pay chö dra ta ye jung
    


    
      phát ra vô lượng âm thanh chánh pháp vi diệu.
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་བར། །
    


    
      kal pa chen po bum trak chu yi bar
    


    
      Đức Thế Tôn, Ngài sẽ trụ một triệu đại kiếp,
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན། །
    


    
      chom den tso shing she la chö kyang tön
    


    
      và dạy chánh pháp trong suốt thời gian đó.
    

  


  
    
      ཕྱི་རྗེས་བསྟན་པའང་ཡུན་ཚད་དེ་ཙམ་གནས། །
    


    
      chi je ten pa’ang yün tse de tsam ne
    


    
      Chánh pháp của Ngài sẽ tồn tại ngang bằng với thọ mạng Ngài.
    

  


  
    
      དེ་འདྲའི་རྒྱལ་བ་རྟག་ཏུ་མཐོང་བར་ཤོག །
    


    
      de dray gyal wa tak tu tong war shok
    


    
      Nguyện xin con luôn nhìn thấy chư Phật như vậy.
    

  


  

    
      བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པར་འགྱུར་བའི་ཞག་བདུན་སྔོན། །
    


    
      jang chup nye par gyur way shak dün ngön
    


    
      Bảy ngày trước khi Ngài chứng đạt giác ngộ,
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་དགའ་བདེས་ཁྱབ་ཅིང་ཉོན་མོངས་བྲལ། །
    


    
      dro kün ga dey khyap ching nyön mong dral
    


    
      tất cả chúng sanh được tràn ngập an lạc, hạnh phúc, và thoát khỏi các phiền não.
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      བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་ཚེ་ཁམས་གསུམ་གཡོ། །
    


    
      la me ye she nye tse kham sum yo
    


    
      Khi Ngài chứng đạt trí tuệ ban sơ tối thượng, ba cõi đã rung chuyển.
    

  


  
    
      ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་དཔག་ཡས་ཕུལ། །
    


    
      kün gyi chak tsal chö pa pak ye pul
    


    
      Hết thảy chúng con xin đảnh lễ Ngài và dâng cúng vô số phẩm vật.

  


  
    
      དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཚད་ཅན་ནོར་བུའི་གདུགས། །
    


    
      pak tse gya yi tse chen nor buy duk
    


    
      Một lọng báu rộng một trăm dặm
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་དབུ་གཙུག་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་གནས། །
    


    
      tak tu u tsuk teng gi nam khar ne
    


    
      luôn hiện hữu trong bầu trời trên đầu Ngài.
    

  


  
    
      སྟོང་གསུམ་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ནི། །
    


    
      tong sum chen poy jik ten kham de ni
    


    
      Cảnh giới vĩ đại một tỷ thế giới của Ngài
    

  


  
    
      སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་ཁོ་ནས་རྟག་ཏུ་ཁྱབ། །
    


    
      ku yi ö ser kho nay tak tu khyap
    


    
      luôn tràn ngập ánh hào quang từ thân Ngài.
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་དེ་ན་ངན་འགྲོ་བདུད་ལས་དང༌། །
    


    
      shing kham de na ngen dro dü le dang
    


    
      Trong cảnh giới Ngài, không có các cõi thấp hèn,
    

  


  
    
      མུ་སྟེགས་ཅན་དང་འཐབ་རྩོད་འཆིང་བ་མེད། །
    


    
      mu tek chen dang tap tsö ching wa me
    


    
      hành nghiệp các ma vương, ngoại đạo, đấu tranh, nô lệ,
    

  


  
    
      རྒས་དང་ནད་དང་རྒུད་པ་ཡོངས་མེད་ཅིང༌། །
    


    
      ge dang ne dang gü pa yong me ching
    


    
      Già nua, bệnh tật hay mất mát bất kỳ loại gì.
    

  


  
    
      བུད་མེད་སྐྱོན་དང་མི་གཙང་དངོས་པོ་མེད། །
    


    
      bü me kyön dang mi tsang ngö po me
    


    
      Phụ nữ không bị thiệt thòi. Ở đó mọi thứ đều thanh tịnh.
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་ཚུལ་ལ་བསྟེན། །
    


    
      nyen tö nam kyang tek chen tsul la ten
    


    
      Ở đó các vị Thanh văn thực hành Đại thừa.
    

  


  
    
      བདེན་པ་མཐོང་བའི་མོད་ལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ། །
    


    
      den pa tong way mö la dra chom top
    


    
      Ngay khi họ thấy chân lý, họ chứng đạt quả A la hán.
    

  


  
    
      དགེ་སློང་དགེ་འདུན་བཀོད་པ་མཐའ་མེད་ཅིང༌། །
    


    
      ge long gen dün kö pa ta me ching
    


    
      Đoàn thể Tăng già tỳ kheo vô số lượng.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདུས་པ་ཚད་མེད་དེ། །
    


    
      jang chup sem pay dü pa tse me de
    


    
      Chư Bồ Tát tụ hội cũng vô lượng.
    

  


  
 

    
      དེ་དག་རེ་རེའི་ཡོན་ཏན་བགྲང་ལས་འདས། །
    


    
      de dak re rey yön ten drang le de
    


    
      Mỗi vị có phẩm chất vô lượng.
    

  


  
    
      བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །
    


    
      dak dang ta ye dro wa di dak kün
    


    
      Nguyện xin con và tất cả vô số chúng sanh này
    

  


  
    
      ཚོགས་མཆོག་དམ་པ་དེ་འདྲའི་ནང་ཆུད་ནས། །
    


    
      tsok chok dam pa de dray nang chü ne
    


    
      Có mặt trong những tụ hội tối thắng như vậy
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      chö kyi go yi ting dzin top par shok
    


    
      Chứng đạt thiền của cánh cửa chánh pháp.
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      མདོག་བཟང་ས་གཞི་འཇམ་ལ་རེག་ན་བདེ། །
    


    
      dok sang sa shi jam la rek na de
    


    
      Trong cõi Ngài, mặt đất bằng vàng rực sỡ chạm vào mịn màng.
    

  


  
    
      མཐོ་དམན་མེད་ཅིང་ལྷ་ཡི་ནོར་བུས་སྤྲས། །
    


    
      to men me ching lha yi nor bü tre
    


    
      Bằng phẳng và được trang hoàng bằng châu báu Chư Thiên.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་པདྨ་མང་པོས་རབ་ཏུ་ཁེབས། །
    


    
      ser gyi pe ma mang poy rap tu khep
    


    
      Được bao phủ bởi vô số những sen vàng.
    

  


  
    
      སྡོང་དུམ་ཚེར་མ་ངམ་གྲོག་ལ་སོགས་སྤངས། །
    


    
      dong dum tser ma ngam drok la sok pang
    


    
      Không có những vật như gỗ đá, gai góc hay núi non.
    

  


  
    
      གོས་དང་རྒྱན་རྣམས་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འབྱུང༌། །
    


    
      gö dang gyen nam pak sam shing le jung
    


    
      Quần áo và châu báu đến từ những cây ước nguyện.
    

  


  
    
      འབད་རྩོལ་མེད་པར་རིན་ཆེན་སྣོད་རྣམས་སུ། །
    


    
      be tsöl me par rin chen nö nam su
    


    
      Không cần cố gắng, thức ăn một trăm hương vị
    

  


  
    
      རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཁ་ཟས་འདོད་བཞིན་འབྱུང༌། །
    


    
      ro gya den pay kha se dö shin jung
    


    
      Xuất hiện trong những bình báu như mong muốn.
    

  


  
    
      ཁྱིམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཞལ་མེད་ཁང་པ་སྟེ། །
    


    
      khyim nam tam che shal me khang pa te
    


    
      Tất cả an trú trong những lâu đài.
    

  


  
    
      ཁྲི་དང་མལ་སྟན་ཡོ་བྱད་དུ་མས་ཁྱབ། །
    


    
      tri dang mal ten yo che du may khyap
    


    
      Họ được cung cấp tất cả những xa hoa như toà ngồi và giường nằm.
    

  


  
    
      རྫིང་བུ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བརྡལ་བ་ལ། །
    


    
      dzing bu ser gyi che ma dal wa la
    


    
      Có những hồ bơi trải cát vàng,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མེད་པའི་ལྗོན་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར། །
    


    
      nya ngen me pay jön pay yong su kor
    


    
      Bao quanh bởi những cây vô ưu (ashoka).
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐྱེས་བུའི་འདོད་ལ་རྗེས་སུ་འབྱུང༌། །
    


    
      de dak kye buy dö la je su jung
    


    
      Chúng mọc ra vì những mong muốn của chúng sanh
    

  


  
    
      འཇམ་པོའི་རླུང་ལྡང་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་མེད། །
    


    
      jam poy lung dang tsa drang duk ngel me
    


    
      Có những luồng gió nhẹ dịu mát, nhưng không bị nóng, lạnh.
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། །
    


    
      dzok pay sang gye chö kyi gyal po le
    


    
      Ngoại trừ đức Phật, Vua chánh pháp,
    

  


  


    
      གཙོ་འཁོར་གཞན་མེད་ཐམས་ཅད་སྙོམས་པར་བདེ། །
    


    
      tso khor shen me tam che nyom par de
    


    
      Không ai thống trị; tất cả hạnh phúc bình đẳng.
    

  


  
    
      ཉོ་ཚོང་ཞིང་སོགས་ལས་ལ་མི་འཇུག་སྟེ། །
    


    
      nyo tsong shing sok le la mi juk te
    


    
      Không có việc làm như mua, bán hay làm nông.
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      ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བསམ་པ་དེ་ལྟར་འབྱུང༌། །
    


    
      ji tar yi la sam pa de tar jung
    


    
      Những gì họ mong muốn đều hiện ra.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་ཏ་ལའི་ནགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །
    


    
      ser gyi ta lay nak kyi chok kün khyap
    


    
      Những rừng cây cọ vàng tràn khắp các phương.
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་སྒྲ་དང་དྲི་ཞིམ་ཀུན་ཏུ་འཐུལ། །
    


    
      yi ong dra dang dri shim kün tu tül
    


    
      Những âm thanh êm tai và mùi vị thơm ngát.
    

  


  
    
      གླུ་གར་རོལ་མོས་རྩེ་ཡང་བག་ཡོད་ལྡན། །
    


    
      lu gar röl mö tse yang bak yö den
    


    
      Mặc dù họ thưởng thức bài hát, điệu múa và âm nhạc, nhưng tất cả đều chú tâm.
    

  


  
    
      མགོན་ཁྱོད་སྤྱོད་ཡུལ་གཤེགས་ན་ཞབས་ཀྱི་རྗེས། །
    


    
      gön khyö chö yul shek na shap kyi je
    


    
      Bậc che chở, khi Ngài bước đi, dấu chân Ngài xuất hiện
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་སྟོང་ལྡན་པ་འབྱུང༌། །
    


    
      rin chen chu kye dap tong den pa jung
    


    
      Những hoa sen quý báu với một ngàn cánh.
    

  


  
    
      པདྨ་དེ་ཡང་མཆོད་ཡུལ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །
    


    
      pe ma de yang chö yül chen por gyur
    


    
      Về sau những hoa sen này được đảnh lễ.
    

  


  
    
      འཛམ་བུ་གླིང་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་བར། །
    


    
      dzam bu ling ne sum chu tsa sum bar
    


    
      Ở giữa cõi Nam thiệm bộ châu và cõi trời thứ ba mươi ba
    

  


  
    
      གསེར་དངུལ་བཻཌཱུརྱ་ཡི་ཐེམ་སྐས་ཅན། །
    


    
      ser ngul be dur ya yi tem ke chen
    


    
      Có cầu thang bằng vàng, bạc và mã não.
    

  


  
    
      དེ་ལ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་བདེ་བར་རྒྱུ། །
    


    
      de la lha dang mi nam de war gyu
    


    
      Chư thiên và loài người đi lên xuống dễ dàng.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ལྷ་གཞན་དེ་ལྟར་མི་ཡང་བདེ། །
    


    
      ji tar lha shen de tar mi yang de
    


    
      Loài người hạnh phúc như chư thiên.
    

  


  
    
      ལྷ་རྣམས་འཛམ་བུ་གླིང་པ་རྣམས་ལ་སྨོན། །
    


    
      lha nam dzam bu ling pa nam la mön
    


    
      Chư thiên mong cầu trở nên giống như người của Nam thiệm bộ châu
    

  


  
    
      དབང་སྒྱུར་བདུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཞེས་གྲགས་ནའང༌། །
    


    
      wang gyur dü kyi jik ten she drak na’ang
    


    
      Ngay những ai trong thế gian được biết như là ma vương hống hách
    

  


  
    
      ཡང་དག་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །
    


    
      yan dak lam la shuk pa kho na yin
    


    
      Tất cả đều thực hành đạo lộ hoàn hảo.
    

  


  
   

    
      འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་པ། །
    


    
      dro wa tam che chom den mi truk pa
    


    
      Đức Thế Tôn A Súc Bệ Phật, tất cả chúng sanh trong cõi Ngài
    

  


  
    
      རྟག་པར་མཆོད་ལ་བརྩོན་ཅིང་ཆོས་ཀྱང་ཉན། །
    


    
      tak par chö la tsön ching chö kyang nyen
    


    
      Thường tôn kính Ngài và lắng nghe chánh pháp.
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      ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཤས་ཆུང་ཞིང༌། །
    


    
      tam che kün ne nyön mong she chung shing
    


    
      Họ có ít phiền não và không có
    

  


  
    
      སྡིག་པའི་ལས་དང་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མས་དབེན། །
    


    
      dik pay le dang nye tung dri may en
    


    
      Những nhiễm ô tội lỗi và sai phạm
    

  


  
    
      འདོད་པའི་དགའ་བ་ལས་ཀྱང་ཆགས་བྲལ་ཐོབ། །
    


    
      dö pay ga wa le kyang chak dral top
    


    
      Họ thoát khỏi chấp trước ham muốn dục lạc.
    

  


  
    
      མངལ་གནས་ཁང་བཟང་ལྟ་བུར་ཞག་བདུན་བདེ། །
    


    
      ngal ne khang sang ta bur shak dün de
    


    
      Một người ở trong thai mẹ bảy ngày và kinh qua nó như trong lâu đài.
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་འཕྲུལ་ཟད་མི་མངའ། །
    


    
      nyen tö nam kyang nam trul se mi nga
    


    
      Các vị Thanh văn ở đó có năng lực kỳ diệu vô cùng
    

  


  
    
      སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ། །
    


    
      sem pa nam kyi nam tar sam mi khyap
    


    
      Công hạnh của chư bồ tát là không thể nghĩ bàn.
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་མཆོག་དེའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ནི། །
    


    
      shing kham chok dey chö kyi jor pay ni
    


    
      Chánh pháp hưng thịnh trong cõi đó
    

  


  
    
      ཞིང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་འགྱུར། །
    


    
      shing shen tam che sil gyi nön par gyur
    


    
      Vượt trội hơn trong tất cả những cõi khác
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པ་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ནི། །
    


    
      tuk je den pa pö kyi lang po ni
    


    
      Bồ Tát từ bi Càng đà ha đề (Gandhahasti)
    

  


  
    
      ད་ལྟ་སྐྱོབ་པ་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཚབ་ལགས། །
    


    
      ta ta kyop pa chok gi gyal tsap la
    


    
      Hiện thời là bậc nhiếp chính của đấng che chở vĩ đại.
    

  


  
    
      མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་ཕྱི་རྗེས་སུ། །
    


    
      mi truk gyal way ten pay chi je su
    


    
      Bảy ngày sau khi chánh pháp của Đức A Súc Bệ Phật suy yếu,
    

  


  
    
      ཞག་བདུན་ལོན་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། །
    


    
      shak dün lön ne chö kyi gyal por gyur
    


    
      Càng đà ha đề Bồ Tát sẽ trở thành vị vua chánh pháp
    

  


  
    
      ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་གསེར་གྱི་པདྨ་ཞེས། །
    


    
      lha miy tön pa ser gyi pe ma she
    


    
      Bậc đạo sư của chư thiên và loài người sẽ được biết đến là đấng sen vàng.
    

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པ་མི་འཁྲུགས་ཇི་ལྟ་བ། །
    


    
      top chu den pa mi truk ji ta wa
    


    
      Sau khi có mười lực, Vị ấy sẽ giống như Đức A Súc Bệ Phật.
    

  


  
    

    
      ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །
    


    
      tuk jey trin le sam mi khyap par gyur
    


    
      Hành động từ bi của vị ấy sẽ bao la vô lượng.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་དེ་ནི་མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gön po de ni nye par che gyur chik
    


    
      Nguyện xin con làm hoan hỷ bậc che chở đó.
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      བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བར། །
    


    
      chom den khyö kyi dze chö ji ta war
    


    
      Đức Thế tôn A Súc Bệ Phật,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྒྲུབ་པར་དམ་འཆའ་ཞིང༌། །
    


    
      jang chup chö pa drup par dam cha shing
    


    
      Con nguyện hoàn thành Bồ Tát hạnh đúng như Ngài.
    

  


  
    
      མི་འཁྲུགས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་ཕྱིར། །
    


    
      mi truk nyi dang lhen chik drok pay chir
    


    
      Để bước vào sự hiện diện của ngài,
    

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། །
    


    
      pa rol chin pa druk la chö pa dang
    


    
      Con sẽ thực hành sáu pháp Ba la mật.
    

  


  
    
      ཁྱོད་སྐུ་དམ་ཆོས་གསུང་བའི་རྣམ་པ་དང༌། །
    


    
      khyö ku dam chö sung way nam pa dang
    


    
      Nhớ niệm thân tướng Ngài khi Ngài dạy chánh pháp,
    

  


  
    
      དགེ་སློང་དགེ་འདུན་དྲན་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི། །
    


    
      ge long gen dün dren dang gyal se kyi
    


    
      Nhớ niệm Tăng đoàn chư Tỳ kheo và Bồ Tát,
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །
    


    
      gen dün je su dren ne yong su ngo
    


    
      Và hồi hướng hết thảy mọi công đức.
    

  


  
    
      དེ་དག་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་གསུངས། །
    


    
      de dak ngön gay shing du kye war sung
    


    
      Những ai làm được như vậy sẽ vãng sanh cõi A Súc Bệ Phật, như đã dạy.
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་མཚན་ཐོས་སྨོན་ལམ་འདེབས། །
    


    
      gyal tsap dam pay tsen tö mön lam dep
    


    
      Những ai nghe danh hiệu vị nhiếp chính cao quý của Ngài và cầu nguyện,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་དག་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། །
    


    
      cho chuy shing kham dak par drup pa dang
    


    
      Quán chiếu sự thanh tịnh các cõi trong mười phương,
    

  


  
    
      གཞན་དག་ཞིང་དེར་སྨོན་ལམ་འདེབས་སུ་འཇུག །
    


    
      shen dak shing der mön lam dep su juk
    


    
      Khuyến khích tha nhân khao khát vãng sanh cõi Ngài,
    

  


  
    
      མི་འཁྲུགས་ཞིང་གི་མདོ་སྡེར་སྤྱོད་པ་དང༌། །
    


    
      mi truk shing gi do der chö pa dang
    


    
      thực hành theo kinh cõi A Súc Bệ Phật,
    

  


  
    
      གླང་པོའི་ཁྲི་དང་པདྨ་ལ་བཞུགས་པའི། །
    


    
      lang poy tri dang pe ma la shuk pay
    


    
      Hay tạo ra một ngàn hình

  


  
    
      སྐུ་གཟུགས་སྟོང་ཕྲག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སོགས། །
    


    
      ku suk tong trak drup par che pa sok
    


    
      Ngài ngồi trên toà voi và hoa sen,
    

  


  
    
      ཁྱེད་སྐུ་བགྲང་ཡས་དགེ་འདུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །
    


    
      khye ku drang ye gen dün tsok kyi kor
    


    
      Thực sự thấy Ngài bao quanh bởi Tăng đoàn rộng lớn của Ngài,
    

  


  
    
      མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་ཞིང་དེར་འགྲོ་བར་འགྱུར། །
    


    
      ngön sum tong ne shing der dro war gyur
    


    
      và sẽ đi đến cảnh giới của Ngài.
    

  


  
    

    
      སངས་རྒྱས་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་དེ་སྐད་གསུངས། །
    


    
      sang gye den pay tsik gi de ke sung
    


    
      Đức Phật đã dạy những lời chân thật này.
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུས། །
    


    
      dro wa kün kyang nam pa de ta bü
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh theo cách ấy
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      བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཚོགས་ལ་རབ་ཞུགས་ནས། །
    


    
      sö nam ge way tsok la rap shuk ne
    


    
      Tu tập tích tụ thiện hạnh
    

  


  
    
      མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      ngön par ga way shing la chö par shok
    


    
      và đạt đến cảnh giới A Súc Bệ Phật.
    

  


  
    
      བདག་ཅག་དེང་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      dak chak deng ne kye wa tam che du
    


    
      Nguyện xin chúng con từ bây giờ trở đi trong mọi kiếp sống
    

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །
    


    
      pa rol chin chuy pal la long chö ching
    


    
      an hưởng chói sáng của mười pháp siêu việt (Ba la mật),
    

  


  
    
      རྣམ་གསུམ་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་དྲུང་ཕྱུང་ནས། །
    


    
      nam sum drip pay tsok nam drung chung ne
    


    
      Diệt tận ba chướng ngại,
    

  


  
    
      མི་འཁྲུགས་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      mi truk gön poy go pang top par shok
    


    
      và chứng đạt quả vị của bậc che chở A Súc Bệ Phật.
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡང༌། །
    


    
      ji si de ma top kyi bar du yang
    


    
      Cho đến khi đạt được chúng
    

  


  
    
      མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །
    


    
      mi tün chok kyi bar che kün shi shing
    


    
      Nguyện xin tất cả chướng ngại đều tiêu diệt.
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་མཆོག་རོལ་བས། །
    


    
      dam pay chö kyi ga tön chok röl way
    


    
      An hưởng đại lễ hội chánh pháp,
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་བླ་མེད་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
    


    
      dro kün la me de la gö par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh an trụ trong hạnh phúc tối thượng.
    

  


  
    
      ཅེས་པ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་དོན་གཉེར་མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ངེས་པར་བརྗོད་པའོ།
    


    Cầu nguyện vãng sanh ở cõi A Súc Bệ Phật này được gọi là Ý nghĩa của các kinh, do bậc du hành Taranatha viết ra vì nhiều người tha thiết thỉnh cầu muốn có cầu nguyện như vậy.


  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
       CẦU NGUYỆN VÃNG SANH CÕI TỊNH ĐỘ CỦA PHẬT A DI ĐÀ
    


    
      ཆགས་མེད་བདེ་སྨོན།
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      རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ། འདི་ཉིད་ཆག་མེད་ཐུགས་དམ་མཛོད། །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་བྲིས། །མང་པོ་འགའ་ལ་ཨེ་ཕན་བསམ། །དཔེ་སྤྱོད་འདོད་མི་གདའ་ན་གཡོར། །འདི་ལས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད། །འདི་ལས་ཟབ་པའི་གདམས་ངག་མེད། །ང་ཡི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན། །རང་གར་མ་བསྐྱུར་ཉམས་ལེན་འབུངས། །འདི་ནི་མདོ་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ལུང་མ་ཐོབ་ཀྱང་འདོན་ནི་རུང༌།
    


    
Đây là kho tàng thực hành của Karma Chagme. Ngài đã viết ra với chính bàn tay Ngài.
Ngài nghĩ nó có thể lợi ích khá nhiều chúng sanh. Nếu bạn không muốn chép, thì mượn nó.
Không có gì lợi lạc hơn điều này.
Không có những khai thị sâu sắc hơn điều này.
Đó là cội nguồn chánh pháp của Ngài.
Đừng bỏ qua nó; cố gắng thực hành.
Đây là kinh truyền thống, rất thích hợp
Đọc tụng ngay cả nếu các bạn không được thọ nhận quán đảnh.
    

  


  
    
      ཨེ་མ་ཧོ།
    


    
      e ma ho
    


    
      EMAHO!
    

  


  
    
      འདི་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རོལ་ན། །
    


    
      di ne nyi ma nup kyi chok röl na
    


    
      Từ đây hướng về phía mặt trời mọc,
    

  


  
    
      གྲངས་མེད་འཇིག་རྟེན་མང་པོའི་ཕ་རོལ་ན། །
    


    
      drang me jik ten mang poy pa rol na
    


    
      Trải qua vô số thế giới,
    

  


  
    
      ཅུང་ཟད་སྟེང་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ས་ན། །
    


    
      chung se teng du pak pay yül sa na
    


    
      Và ở cao hơn chúng ta một chút,
    

  


  
    
      རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །
    


    
      nam par dak pay shing kham de wa chen
    


    
      là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.
    

  


  
    
      བདག་གི་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མ་མཐོང་ཡང༌། །
    


    
      dak gi chu bur mik gi ma tong yang
    


    
      Mặc dù con không nhìn thấy nó với con mắt của mình,
    

  


  
    
      རང་སེམས་གསལ་བའི་ཡིད་ལ་ལམ་མེར་གསལ། །
    


    
      rang sem sal way yi la lam mer sal
    


    
      Nó sáng tỏ rõ ràng trong tâm con
    

  


  
    
      དེ་ན་བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། །
    


    
      de na chom den gyal wa ö pak me
    


    
      Ở đó Đức Thế Tôn A Di Đà Phật an trú.
    

  


  
    
      པདྨ་རཱ་གའི་མདོག་ཅན་གཟི་བརྗིད་འབར། །
    


    
      pe ma ra gay dok chen si ji bar
    


    
      Ngài phát ra ánh sáng màu hồng ngọc đỏ kỳ diệu.
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      དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་སོགས། །
    


    
      u la tsuk tor shap la khor lo sok
    


    
      Ngài trang nghiêm với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,
    

  


  
    
      མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་སྤྲས། །
    


    
      tsen sang so nyi pe che gye chü tre
    


    
      như là nhục kế trên đầu và những bánh xe dưới chân Ngài.
    

  


  
    
      ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་འཛིན། །
    


    
      shal chik chak nyi nyam shak lhung se dzin
    


    
      Ngài có một khuôn mặt, hai tay và cầm bình bát trong tư thế thiền định.
    

  


  
    
      ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །
    


    
      chö gö nam sum söl shing kyil trung gi
    


    
      Mặc ba pháp phục, Ngài an toạ trong tư thế Kim cang
    

  


  
    
      པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །
    


    
      pe ma tong den da way den teng du
    


    
      Trên tòa sen nghìn cánh mặt trăng tròn.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཤིང་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བརྟེན་མཛད་དེ། །
    


    
      jang chup shing la ku gyap ten dze de
    


    
      Phía sau Ngài được cây Bồ đề che.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་རྒྱང་ནས་བདག་ལ་གཟིགས། །
    


    
      tuk jey chen gyi gyang ne dak la sik
    


    
      Ngài nhìn con từ khoảng không với đôi mắt từ bi.
    

  


  
    
      གཡས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      ye su jang chup sem pa chen re sik
    


    
      Bên phải Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm.
    

  


  
    
      སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕྱག་གཡོན་པད་དཀར་འཛིན། །
    


    
      ku dok kar po chak yön pe kar dzin
    


    
      Vị ấy thân sắc trắng, cầm hoa sen trắng ở bên tay trái.
    

  


  
    
      གཡོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །
    


    
      yön du jang chup sem pa tu chen top
    


    
      Bên trái Đức Phật A Di Đà là Bồ Tát Đại Thế Chí.
    

  


  
    
      སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་པདྨ་གཡོན། །
    


    
      ngön po dor jey tsen pay pe ma yön
    


    
      Vị ấy thân sắc xanh và bên tay trái cầm hoa sen với Kim cang trên đó.
    

  


  
    
      གཡས་གཉིས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་བདག་ལ་བསྟན། །
    


    
      ye nyi kyap jin chak gya dak la ten
    


    
      Bên tay phải cả hai vị ấy đều biểu hiện pháp ấn của che chở bảo hộ.
    

  


  
    
      གཙོ་བོ་གསུམ་པོ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཞིན། །
    


    
      tso wo sum po ri gyal lhün po shin
    


    
      Ba bậc tôn quý này như hòn núi Tu Di,
    

  


  
    
      ལྷང་ངེ་ལྷན་ནེ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་པའི་འཁོར། །
    


    
      lhang nge lhen ne lham mer shuk pay khor
    


    
      chói lọi, rực rỡ và sáng ngời.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་སློང་བྱེ་བ་འབུམ། །
    


    
      jang chup sem pay ge long che wa bum
    


    
      Tuỳ tùng của các ngài là một nghìn tỷ Tỳ kheo Bồ Tát.
    

  


  
    
      ཀུན་ཀྱང་གསེར་མདོག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱན། །
    


    
      kün kyang ser dok tsen dang pe che gyen
    


    
      Tất cả họ thân sắc vàng và trang nghiêm tướng hảo và vẻ đẹp.
    

  


  
    

    
      ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་སེར་ལྟེམ་མེ། །
    


    
      chö gö nam sum söl shing ser tem me
    


    
      Mặc ba pháp phục, họ tràn ngập cả cõi giới với sắc vàng.
    

  


  
    
      མོས་གུས་ཕྱག་ལ་ཉེ་རིང་ཁྱད་མེད་ཕྱིར། །
    


    
      mö gü chak la nye ring khye me chir
    


    
      Không có khác nhau giữa khoảng cách gần, xa khi chí thành đảnh lễ.
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      བདག་གི་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dak gi go sum gü pay chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ngài với ba cửa.
    

  


  
    
      ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རིགས་ཀྱི་བདག །
    


    
      chö ku nang wa ta ye rik kyi dak
    


    
      Pháp thân Phật A Di Đà là bậc tôn quý của gia đình.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      chak ye ö ser le trul chen re sik
    


    
      Ánh hào quang bên tay phải Ngài hoá hiện Đức Quán Tự Tại
    

  


  
    
      ཡང་སྤྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བྱེ་བ་བརྒྱ། །
    


    
      yang trul chen re sik wang che wa gya
    


    
      và một tỷ hoá hiện khác nữa của Đức Quán Tự Tại
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡོན་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སྒྲོལ་མ་སྟེ། །
    


    
      chak yön ö ser le trul drol ma te
    


    
      Ánh hào quang bên tay trái Ngài hoá hiện Đức Tara
    

  


  
    
      ཡང་སྤྲུལ་སྒྲོལ་མ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འགྱེད། །
    


    
      yang trul drol ma che wa trak gya gye
    


    
      và một tỷ hoá hiện khác nữa của Đức Tara.
    

  


  
    
      ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པདྨ་འབྱུང༌། །
    


    
      tuk kyi ö ser le trul pe ma jung
    


    
      Ánh hào quang từ trái tim Ngài là Đức Liên Hoa Sanh
    

  


  
    
      ཡང་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འགྱེད། །
    


    
      yang trul or gyen je wa trak gya gye
    


    
      và một tỷ hóa hiện khác nữa của Đức Liên Hoa Sanh
    

  


  
    
      ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chö ku ö pak me la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Pháp thân Phật A Di Đà.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྤྱན་གྱིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ། །
    


    
      sang gye chen gyi nyin tsen dü druk tu
    


    
      Đức Phật, Ngài từ mẫn và luôn che chở
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྩེ་བས་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །
    


    
      sem chen kün la tse way tak tu sik
    


    
      Tất cả chúng sanh suốt cả sáu thời ngày và đêm.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་གང་དྲན་པའི། །
    


    
      sem chen kün gyi yi la gang dren pay
    


    
      Ngài luôn biết rõ những tư tưởng
    

  


  
    
      རྣམ་རྟོག་གང་འགྱུ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན། །
    


    
      nam tok gang gyu tak tu tuk kyi khyen
    


    
      Đang khởi lên trong tâm mỗi chúng sanh
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ངག་ཏུ་གང་སྨྲས་ཚིག །
    


    
      sem chen kün gyi ngak tu gang me tsik
    


    
      Ngài luôn lắng nghe rõ ràng
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་མ་འདྲེས་སོ་སོར་སྙན་ལ་གསན། །
    


    
      tak tu ma dre so sor nyen la sen
    


    
      Những từ ngữ chúng sanh nói.
    

  


  
    
      ཀུན་མཁྱེན་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kün khyen ö pak me la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ bậc toàn trí A Di Đà Phật.
    

  


  


    
      ཆོས་སྤངས་མཚམས་མེད་བྱས་པ་མ་གཏོགས་པ། །
    


    
      chö pang tsam me che pa ma tok pa
    


    
      Như đã dạy, ngoại trừ những người đã chối bỏ chánh pháp,
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་དད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་ཀུན། །
    


    
      khye la de ching mön lam tap tse kün
    


    
      hay đã tạo năm tội vô gián, những ai có niềm tin nơi Ngài
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      བདེ་བ་ཅན་དེར་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་གྲུབ། །
    


    
      de wa chen der kye way mön lam drup
    


    
      Cầu nguyện vãng sanh cõi Tịnh độ Phật A Di Đà sẽ hoàn thành tâm nguyện đó.

  


  
    
      བར་དོར་བྱོན་ནས་ཞིང་དེར་འདྲེན་པར་གསུངས། །
    


    
      bar dor jön ne shing der dren par sung
    


    
      Ngài sẽ xuất hiện trong thân trung ấm và tiếp dẫn họ về cõi Ngài.
    

  


  
    
      འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dren pa ö pak me la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ bậc hướng dẫn A Di Đà Phật.
    

  


  
    
      ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ། །
    


    
      khye kyi ku tse kal pa drang me du
    


    
      Trải qua thọ mạng dài lâu vô số kiếp,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མི་འདའ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་བཞུགས། །
    


    
      nya ngen mi da ta ta ngön sum shuk
    


    
      Ngài sẽ không nhập vào Niết bàn. Ngài an trụ hiện tại rõ ràng.
    

  


  
    
      ཁྱེད་ལ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ན། །
    


    
      khye la tse chik gü pay söl tap na
    


    
      Như đã dạy bất cứ ai cầu nguyện Ngài với nhứt tâm thành kính.
    

  


  
    
      ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་གཏོགས་པ། །
    


    
      le kyi nam par min pa ma tok pa
    


    
      Ngay cả nếu thọ mạng của họ đã hết,
    

  


  
    
      ཚེ་ཟད་པ་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དང༌། །
    


    
      tse se pa yang lo gya tup pa dang
    


    
      nếu không gây tạo nghiệp quả dị thục,
    

  


  
    
      དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་བཟློག་པར་གསུངས། །
    


    
      dü min chi wa ma lü dok par sung
    


    
      Sẽ sống một trăm năm. Ngài ngăn chặn tất cả chết bất đắc kỳ tử.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gön po tse pak me la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Đấng che chở Vô Lượng Thọ Phật
    

  


  
    
      སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་གྲངས་མེད་པ། །
    


    
      tong sum jik ten rap jam drang me pa
    


    
      Nếu có công đức vĩ đại hơn, như đã dạy
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་གྱིས་བཀང་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས། །
    


    
      rin chen gyi kang jin pa jin pa way
    


    
      khi nghe danh hiệu và cõi Tịnh độ Phật A Di Đà
    

  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་དང་བདེ་བ་ཅན། །
    


    
      ö pak me pay tsen dang de wa chen
    


    
      Và với lòng tin tưởng, chắp tay
    

  


  
    
      ཐོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ན། །
    


    
      tö ne de pay tal mo jar che na
    


    
      sẽ tràn ngập hàng tỷ cõi thế giới
    

  


  
    
      དེ་ནི་དེ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས། །
    


    
      de ni de way sö nam che war sung
    


    
      Với châu báu và bố thí rộng khắp cho họ.
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་འོད་དཔག་མེད་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      de chir ö pak me la gü chak tsal
    


    
      Vì thế con đảnh lễ Đức Phật A Di Đà với tín tâm.
    

  


  
   

    
      གང་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། །
    


    
      gang shik ö pak me pay tsen tö ne
    


    
      Bất cứ ai nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà,
    

  


  
    
      ཁ་ཞེ་མེད་པར་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང༌། །
    


    
      kha she me par nying khong rü pay ting
    


    
      phát khởi niềm tin chân thành
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      ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་དད་པ་སྐྱེས་པ་ན། །
    


    
      len chik tsam shik de pa kye pa na
    


    
      Từ trái tim sâu thẳm dù một lần,
    

  


  
    
      དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག །
    


    
      de ni jang chup lam le chir mi dok
    


    
      sẽ không thể thối lui đạo lộ giác ngộ.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gön po ö pak me la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Đấng che chở A Di Đà Phật.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། །
    


    
      sang gye ö pak me pay tsen tö ne
    


    
      Sau khi nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà
    

  


  
    
      དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། །
    


    
      de ni jang chup nying po ma top bar
    


    
      Cho đến khi người đó đạt bản thể giác ngộ,
    

  


  
    
      བུད་མེད་མི་སྐྱེ་རིགས་ནི་བཟང་པོར་སྐྱེ། །
    


    
      bü me mi kye rik ni sang por kye
    


    
      sẽ không bị sanh làm thân nữ không có quyền lực, sẽ được sanh trong gia đình cao quý.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་འགྱུར། །
    


    
      tse rap kün tu tsül trim nam dak gyur
    


    
      Trong mỗi kiếp sống giới đức sẽ được thanh tịnh.
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      de shek ö pak me la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Đức từ phụ A Di Đà.
    

  


  
    
      བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩར་བཅས། །
    


    
      dak gi lü dang long chö ge tsar che
    


    
      Con dâng cúng thân thể, những tài sản và thiện căn;
    

  


  
    
      དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      ngö su jor way chö pa chi chi pa
    


    
      Những gì hiện hữu đều thành tâm sửa soạn dâng cúng
    

  


  
    
      ཡིད་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན། །
    


    
      yi trul ta shi dze tak rin chen dün
    


    Những vật báu, biểu tượng và bảy châu báu hóa hiện từ tâm;



  


  
    
      གདོད་ནས་གྲུབ་པ་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི། །
    


    
      dö ne drup pa tong sum jik ten gyi
    


    
      Hàng tỷ thế giới đã tồn tại trước đó cùng với hàng tỷ tập hợp của

  


  
    
      གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་བྱེ་བ་བརྒྱ། །
    


    
      ling shi ri rap nyi da je wa gya
    


    
      Của bốn lục địa, núi tu di, mặt trời và mặt trăng;
    

  


  
    
      ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །
    


    
      lha lu mi yi long chö tam che kün
    


    
      Tất cả những xa hoa của chư thiên, long vương và loài người.
    

  


  


    
      བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ལ་འབུལ། །
    


    
      lo yi lang te ö pak me la bul
    


    Hiện hữu trong tâm, con xin dâng cúng Đức Phật A Di Đà.



  


  
    
      བདག་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཞེས། །
    


    
      dak la pen chir tuk jey top kyi she
    


    
      Vì lợi ích của con, xin từ bi thương xót chấp nhận chúng.
    

  


  
    
      ཕ་མས་ཐོག་དྲངས་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །
    


    
      pa may tok drang dak sok dro kün gyi
    


    
      Con xin sám hối tất cả tội lỗi của con, tất cả chúng sanh – cha mẹ con
    

  


  
    
      ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །
    


    
      tok ma me pay dü ne da tay bar
    


    
      đã tạo từ vô thỉ cho đến ngày nay,
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      སྲོག་བཅད་མ་བྱིན་བླངས་དང་མི་ཚངས་སྤྱོད། །
    


    
      sok che ma jin lang dang mi tsang chö
    


    
      Như giết hại, trộm cắp, tà dâm:
    

  


  
    
      ལུས་ཀྱི་མི་དགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      lü kyi mi ge sum po tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối ba nghiệp ác của thân.
    

  


  
    
      རྫུན་དང་ཕྲ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁྱལ་བ། །
    


    
      dzün dang tra ma tsik tsup ngak khyal wa
    


    
      Nói dối, vu khống, ác ngữ và nói chuyện phiếm
    

  


  
    
      ངག་གི་མི་དགེ་བཞི་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      ngak gi mi ge shi po tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối bốn nghiệp ác của khẩu.
    

  


  
    
      བརྣབ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྟེ། །
    


    
      nap sem nö sem lok par ta wa te
    


    
      Tham lam, ác độc và tà kiến:
    

  


  
    
      ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      yi kyi mi ge sum po tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối ba nghiệp ác của ý.
    

  


  
    
      ཕ་མ་སློབ་དཔོན་དགྲ་བཅོམ་བསད་པ་དང༌། །
    


    
      pa ma lop pön dra chom se pa dang
    


    
      Giết cha, mẹ, Bậc Thánh hay A la hán
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་སྐྱེས་པ་དང༌། །
    


    
      gyal way ku la ngen sem kye pa dang
    


    
      và làm thân Phật chảy máu với tâm độc ác:
    

  


  
    
      མཚམས་མེད་ལྔ་ཡི་ལས་བསགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      tsam me nga yi le sak tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối năm tội vô gián.
    

  


  
    
      དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ་བསད་དང་བཙུན་མ་ཕབ། །
    


    
      ge long ge tsul se dang tsün ma pap
    


    
      Giết Tỳ kheo hay Sa di, cám dỗ ni sư,
    

  


  
    
      སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་བཤིག་ལ་སོགས། །
    


    
      ku suk chö ten lha khang shik la sok
    


    
      Phá hủy tượng, tháp hay chùa:
    

  


  
    
      ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་སྡིག་བྱས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      nye way tsam me dik che tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối những tội gần với vô gián.
    

  


  


    
      དཀོན་མཆོག་ལྷ་ཁང་གསུང་རབ་རྟེན་གསུམ་སོགས། །
    


    
      kön chok lha khang sung rap ten sum sok
    


    
      Phỉ báng ba ngôi báu, tu viện và kinh điển,
    

  


  
    
      དཔང་ཞེས་ཚད་བཙུགས་མནའ་ཟོས་ལ་སོགས་པ། །
    


    
      pang she tse tsuk na sö la sok pa
    


    
      hay ba hỗ trợ và nguyền rủa họ gay gắt:
    

  


  
    
      ཆོས་སྤངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      chö pang le ngen sak pa tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối tội lỗi từ bỏ chánh pháp.
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་བསད་ལས་སྡིག་ཆེ་བ། །
    


    
      kham sum sem chen se le dik che wa
    


    
      Tồi tệ hơn giết hại chúng sanh trong ba cõi
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ། །
    


    
      jang chup sem pa nam la kur wa tap
    


    
      là phỉ báng chư Bồ Tát
    

  


  
    
      དོན་མེད་སྡིག་ཆེན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།
    


    
      dön me dik chen sak pa tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối đại tội vô nghĩa
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      དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་སྡིག་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། །
    


    
      ge way pen yön dik pay nye mik dang
    


    
      Suy nghĩ rằng những lợi ích của thiện hạnh, những tai hại của tội lỗi,
    

  


  
    
      དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚེ་ཚད་ལ་སོགས་པ། །
    


    
      nyal way duk ngel tse tse la sok pa
    


    
      khổ đau, thọ mạng trong địa ngục là không thật,
    

  


  
    
      ཐོས་ཀྱང་མི་བདེན་བཤད་ཚོད་ཡིན་བསམ་པ། །
    


    
      tö kyang mi den she tsö yin sam pa
    


    
      Chỉ là lời nói suông, tồi tệ hơn
    

  


  
    
      མཚམས་མེད་ལྔ་བས་ཐུ་བའི་ལས་ངན་པ། །
    


    
      tsam me nga we tu way le ngen pa
    


    
      Năm tội vô gián.
    

  


  
    
      ཐར་མེད་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      tar me le ngen sak pa tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối tội lỗi rất khó thoát khỏi.
    

  


  
    
      ཕམ་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང༌། །
    


    
      pam pa shi dang lhak ma chu sum dang
    


    
      Bốn trọng tội, mười ba pháp tăng tàng, các pháp sa đọa,
    

  


  
    
      སྤང་ལྟུང་སོར་བཤགས་ཉེས་བྱས་སྡེ་ཚན་ལྔ། །
    


    
      pang tung sor shak nye che de tsen nga
    


    
      Pháp có thể sám hối và những khinh tội
    

  


  
    
      སོ་ཐར་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      so tar tsül trim chal wa tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối những vi phạm giới luật.
    

  


  
    
      ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད། །
    


    
      ngak poy chö shi tung wa nga nga gye
    


    
      Bốn bất thiện; năm và tám thoái đọa:
    

  


  
    
      བྱང་སེམས་བསླབ་པ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      jang sem lap pa nyam pa tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối những sai phạm của hành trì Bồ Tát.
    

  


  
 

    
      རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཡན་ལག་སྦོམ་པོ་བརྒྱད། །
    


    
      tsa tung chu shi yen lak pom po gye
    


    
      Mười bốn căn bản thoái đọa và tám nhánh lớn:
    

  


  
    
      གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      sang ngak dam tsik nyam pa tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối những sai phạm về bổn nguyện mật chú.
    

  


  
    
      སྡོམ་པ་མ་ཞུས་མི་དགེའི་ལས་བྱས་པ། །
    


    
      dom pa ma shü mi gey le che pa
    


    
      Tội lỗi đã làm khi chưa phát nguyện,
    

  


  
    
      མི་ཚངས་སྤྱོད་དང་ཆང་འཐུང་ལ་སོགས་པ། །
    


    
      mi tsang chö dang chang tung la sok pa
    


    
      như tà dâm và uống rượu,
    

  


  
    
      རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་སྡིག་པ་སྟེ། །
    


    
      rang shin kha na ma toy dik pa te
    


    
      Những hành động vốn bất thiện:
    

  


  
    
      སྡིག་པ་སྡིག་ཏུ་མ་ཤེས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      dik pa dik tu ma she tol lo shak
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối tội lỗi vô tâm.
    

  


  
    
      སྐྱབས་སྡོམ་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་ཐོབ་ན་ཡང༌། །
    


    
      kyap dom wang kur la sok top na yang
    


    
      Mặc dù con đã phát giới nguyện của quy y và quán đảnh,
    

  


  
    
      དེ་ཡི་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་བསྲུང་མ་ཤེས། །
    


    
      de yi dom pa dam tsik sung ma she
    


    
      Con xin thừa nhận, sám hối những thoái đọa của bổn nguyện
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      བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཕོག་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
    


    
      che pay tung wa pok pa tol lo shak
    


    
      Do không biết cách giữ gìn giới nguyện và bổn nguyện.
    

  


  
    
      འགྱོད་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་མི་འདག་པས། །
    


    
      gyö pa me na shak pay mi dak pay
    


    
      Không ăn năn, sám hối sẽ không được tịnh hóa.
    

  


  
    
      སྔར་བྱས་སྡིག་པ་ཁོང་དུ་དུག་སོང་ལྟར། །
    


    
      ngar che dik pa khong du duk song tar
    


    
      Con sám hối tất cả tội lỗi quá khứ với tâm hổ thẹn, sợ hãi và ăn năn,
    

  


  
    
      ངོ་ཚ་འཇིགས་སྐྲག་འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས། །
    


    
      ngo tsa jik trak gyö pa chen poy shak
    


    
      giống như con đã nuốt chất độc.
    

  


  
    
      ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་སེམས་མེད་ན་མི་འདག་པས། །
    


    
      chin che dom sem me na mi dak pay
    


    
      Nếu không sám hối thì sẽ không được thanh tịnh.
    

  


  
    
      ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་དགེའི་ལས། །
    


    
      chin che sok la bap kyang mi gey le
    


    
      Từ bây giờ trở đi, ngay cả lúc mạng sống nguy hiểm,
    

  


  
    
      ད་ནས་མི་བགྱིད་སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བཟུང༌། །
    


    
      da ne mi gyi sem la dam cha sung
    


    
      Con nguyện không phạm vào tội lỗi.
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་པ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །
    


    
      de shek ö pak me pa se che kyi
    


    
      Đức Phật A Di Đà và chư Bồ Tát,
    

  


  
    
      བདག་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      dak gyü yong su dak par jin gyi lop
    


    
      Xin hãy gia trì cho con được thanh tịnh.
    

  


  
    
      གཞན་གྱིས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ཐོས་པའི་ཚེ། །
    


    
      shen gyi ge wa che pa tö pay tse
    


    
      Nếu ai nghe thiện hạnh tha nhân,
    

  


  


    
      དེ་ལ་ཕྲག་དོག་མི་དགེའི་སེམས་སྤངས་ནས། །
    


    
      de la trak dok mi gey sem pang ne
    


    
      Không có tâm ganh tỵ xấu xa,
    

  


  
    
      སྙིང་ནས་དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ན། །
    


    
      nying ne ga way je su yi rang na
    


    
      và khởi lên tâm tùy hỷ,
    

  


  
    
      དེ་ཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པར་གསུངས། །
    


    
      de yi sö nam nyam du top par sung
    


    
      Vị ấy sẽ đạt được cùng công đức như vậy, như đã được dạy.
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་འཕགས་པ་རྣམས་དང་སོ་སྐྱེ་ཡིས། །
    


    
      de chir pak pa nam dang so kye yi
    


    
      Vì thế con tuỳ hỷ với tất cả thiện nghiệp
    

  


  
    
      དགེ་བ་གང་བསྒྲུབས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      ge wa gang drup kün la yi rang ngo
    


    
      Của bậc thánh hay phàm phu.
    

  


  
    
      བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །
    


    
      la me jang chup chok tu sem kye ne
    


    
      Con tuỳ hỷ khi họ phát khởi Bồ đề tâm
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      dro dön gya chen dze la yi rang ngo
    


    
      Và lợi ích rộng lớn cho chúng sanh.
    

  


  
    
      མི་དགེ་བཅུ་པོ་སྤངས་པ་དགེ་བ་བཅུ། །
    


    
      mi ge chu po pang pa ge wa chu
    


    
      Mười thiện nghiệp trái ngược với mười ác nghiệp
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      གཞན་གྱི་སྲོག་བསྐྱབ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང༌། །
    


    
      shen gyi sok kyap jin pa tong wa dang
    


    
      Cứu giúp đời sống tha nhân, bố thí bao la,
    

  


  
    
      སྡོམ་པ་སྲུང་ཞིང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། །
    


    
      dom pa sung shing den par ma wa dang
    


    
      trong sạch, nói lời chân thật,
    

  


  
    
      འཁོན་པ་བསྡུམ་དང་ཞི་དུལ་དྲང་པོར་སྨྲ། །
    


    
      khon pa dum dang shi dül drang por ma
    


    
      Hàn gắn bất hoà, nói lời êm dịu và trung thực,
    

  


  
    
      དོན་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བརྗོད་འདོད་པ་ཆུང༌། །
    


    
      dön dang den pay tam jö dö pa chung
    


    
      nói điều có ý nghĩa, ít ham muốn,
    

  


  
    
      བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཞིང་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །
    


    
      jam dang nying je gom shing chö la chö
    


    
      Trưởng dưỡng lòng thương yêu, từ bi và thực hành chánh pháp:
    

  


  
    
      དགེ་བ་དེ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      ge wa de nam kün la yi rang ngo
    


    
      Con tuỳ hỷ với những thiện nghiệp này.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ན། །
    


    
      chok chuy jik ten rap jam tam che na
    


    
      Ngài đã chứng ngộ trước đây
    

  


  
    
      རྫོགས་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར། །
    


    
      dzok sang gye ne ring por ma lön par
    


    
      Quả vị Phật hoàn toàn viên mãn
    

  


  
    
      དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། །
    


    
      de dak nam la chö kyi khor lo ni
    


    
      Trong vô số cảnh giới ở mười phương:
    

  


  
    
      རྒྱ་ཆེན་མྱུར་དུ་བསྐོར་བར་བདག་གིས་བསྐུལ། །
    


    
      gya chen nyur du kor war dak gi kul
    


    
      Con khẩn cầu Ngài sớm chuyển pháp luân chân lý tối thượng.
    

  


  


    
      མངོན་ཤེས་ཐུགས་ཀྱིས་དེ་དོན་མཁྱེན་པར་གསོལ། །
    


    
      ngön she tuk kyi de dön khyen par söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài lắng nghe con với thần lực Ngài.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བསྟན་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས། །
    


    
      sang gye jang sem ten dzin ge way she
    


    
      Hết thảy chư Phật, Bồ Tát, bậc nắm giữ chánh pháp,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་ཀུན་དེ་དག་ལ། །
    


    
      nya ngen da war she kün de dak la
    


    
      Và thiện hữu tri thức minh sư mong muốn nhập Niết bàn:
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      nya ngen mi da shuk par söl wa dep
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài không làm như vậy, xin hãy trụ thế.
    

  


  
    
      འདིས་མཚོན་བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །
    


    
      di tsön dak gi dü sum ge wa nam
    


    
      Con hồi hướng cầu nguyện này và tất cả thiện hạnh của con trong ba thời
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་བསྔོ། །
    


    
      dro wa sem chen kün gyi dön du ngo
    


    
      vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nguyện xin hết thảy họ
    

  


  
    
      ཀུན་ཀྱང་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ནས། །
    


    
      kün kyang la me jang chup nyur top ne
    


    
      Mau chóng chứng đạt giác ngộ tối thượng,
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      kham sum khor wa dong ne truk gyur chik
    


    và khiến ba cõi luân hồi ác đạo đều rỗng không từ nơi sâu thẳm của chúng.
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      དེ་ཡི་དགེ་བ་བདག་ལ་མྱུར་སྨིན་ནས། །
    


    
      de yi ge wa dak la nyur min ne
    


    
      Nguyện xin thiện hạnh này mau chóng chín mùi trong con.
    

  


  
    
      ཚེ་འདིར་དུས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཞི། །
    


    
      tse dir dü min chi wa cho gye shi
    


    
      Trong đời này, nguyện xin mười tám cách chết bất đắc kỳ tử bị ngăn chặn.
    

  


  
    
      ནད་མེད་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ལུས་སྟོབས་ལྡན། །
    


    
      ne me lang tso gye pay lü top den
    


    
      Nguyện xin con khỏe mạnh và tuổi thanh niên cường tráng.
    

  


  
    
      དཔལ་འབྱོར་འཛད་མེད་དབྱར་གྱི་གངྒཱ་ལྟར། །
    


    
      pal jor dze me yar gyi gan ga tar
    


    
      Nguyện xin giàu sang của con vô tận như sông Hằng mùa hè.
    

  


  
    
      བདུད་དགྲའི་འཚེ་བ་མེད་ཅིང་དམ་ཆོས་སྤྱོད། །
    


    
      dü dray tse wa me ching dam chö chö
    


    Không bị hãm hại bởi ma vương hay kẻ thù, nguyện xin con thực hành chánh pháp.


  


  
    
      བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །
    


    
      sam pay dön kün chö den yi shin drup
    


    
      Nguyện xin tất cả mong ước của con hoàn thành viên mãn hợp với chánh pháp và ý nguyện con.
    

  


  
    
      བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ། །
    


    
      ten dang dro la pen tok gya chen drup
    


    Nguyện xin con hoàn thành lợi lạc rộng lớn cho chánh pháp và chúng sanh.


  


  
    
      མི་ལུས་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      mi lü dön dang den par drup par shok
    


    
      Nguyện xin thân người của con có đầy ý nghĩa.
    

  


  
 

    
      བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་ཀུན། །
    


    
      dak dang dak la drel tok kün
    


    
      Nguyện xin con và tất cả kết nối với con,
    

  


  
    
      འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །
    


    
      di ne tse pö gyur ma tak
    


    
      ngay khi chúng con chấm dứt kiếp sống này,
    

  


  
    
      སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །
    


    
      trul pe sang gye ö pak me
    


    
      Thực sự thấy rõ ràng trước mặt con
    

  


  
    
      དགེ་སློང་དགེ་འདུན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །
    


    
      ge long gen dün khor gyi kor
    


    
      hoá thân Đức Phật A Di đà
    

  


  
    
      མདུན་དུ་མངོན་སུམ་འབྱོན་པར་ཤོག །
    


    
      dün du ngön sum jön par shok
    


    
      Chúng Bồ Tát vây quanh.
    

  


  
    
      དེ་མཐོང་ཡིད་དགའ་སྣང་བ་སྐྱིད། །
    


    
      de tong yi ga nang wa kyi
    


    
      Sau khi nhìn thấy các Ngài, nguyện xin chúng con cảm nhận hỷ lạc
    

  


  
    
      ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      shi way duk ngel me par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con khi chết không bị đau đớn.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆེད་བརྒྱད་ནི། །
    


    
      jang chup sem pa che gye ni
    


    
      Nguyện xin tám vị Bồ Tát
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      རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་ནམ་མཁར་བྱོན། །
    


    
      dzu trul top kyi nam khar jön
    


    
      Xuất hiện kỳ diệu trong bầu trời.
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །
    


    
      de wa chen du dro wa yi
    


    
      Nguyện xin các Ngài chỉ đường cho con
    

  


  
    
      ལམ་སྟོན་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཤོག །
    


    
      lam tön lam na dren par shok
    


    
      Và tiếp dẫn con về cõi cực lạc.
    

  


  
    
      ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླག་མེད། །
    


    
      ngen song duk ngel sö lak me
    


    
      Khổ đau ở những cảnh giới thấp hèn không thể chịu nổi.
    

  


  
    
      ལྷ་མིའི་བདེ་སྐྱིད་མི་རྟག་འགྱུར། །
    


    
      lha miy de kyi mi tak gyur
    


    
      Dục lạc chư thiên và loài người thì vô thường.
    

  


  
    
      དེ་ལ་སྐྲག་སེམས་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      de la trak sem kye war shok
    


    
      Nguyện xin con sợ hãi chúng.
    

  


  
    
      ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །
    


    
      tok ma me ne da tay bar
    


    
      Trải qua từ vô thỉ cho đến ngày nay,
    

  


  
    
      འཁོར་བ་འདི་ན་ཡུན་རེ་རིང༌། །
    


    
      khor wa di na yün re ring
    


    
      vòng luân hồi kéo dài miên viễn
    

  


  
    
      དེ་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      de la kyo wa kye war shok
    


    
      Nguyện xin con cảm thấy đau buồn về nó.

  


  
    
      མི་ནས་མི་རུ་སྐྱེ་ཆོག་ཀྱང༌། །
    


    
      mi ne mi ru kye chok kyang
    


    
      Con có thể tái sinh lại làm người vô số lần,

  


  
    

    
      སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་གྲངས་མེད་མྱོང༌། །
    


    
      kye ga na chi drang me nyong
    


    
      nhưng con sẽ chịu sinh già bệnh chết vô số lần.
    

  


  
    
      དུས་ངན་སྙིགས་མར་བར་ཆད་མང༌། །
    


    
      dü ngen nyik mar bar che mang
    


    
      Có nhiều chướng ngại trong thời kỳ suy thoái này.
    

  


  
    
      མི་དང་ལྷ་ཡི་བདེ་སྐྱིད་འདི། །
    


    
      mi dang lha yi de kyi di
    


    
      Những dục lạc loài người và Chư thiên
    

  


  
    
      དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟས་བཞིན་དུ། །
    


    
      duk dang dre pay se shin du
    


    
      giống như thức ăn trộn với thuốc độc
    

  


  
    
      འདོད་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      dö pa pu tsam me par shok
    


    
      Nguyện xin con không có nhiều tham muốn.
    

  


  
    
      ཉེ་དུ་ཟས་ནོར་མཐུན་གྲོགས་རྣམས། །
    


    
      nye du se nor tün drok nam
    


    
      Gia đình, thức ăn, giàu sang và bạn hữu của con
    

  


  
    
      མི་རྟག་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་བཞིན། །
    


    
      mi tak gyu ma mi lam shin
    


    
      Là vô thường, như bào ảnh, giấc mộng.
    

  


  
    
      ཆགས་ཞེན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །
    


    
      chak shen pu tsam me par shok
    


    
      Nguyện xin con không có quá nhiều chấp trước.
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      ས་ཆ་ཡུལ་རིས་ཁང་ཁྱིམ་རྣམས། །
    


    
      sa cha yül ri khang khyim nam
    


    
      Đất nước, vùng lân cận và ngôi nhà con
    

  


  
    
      རྨི་ལམ་ཡུལ་གྱི་ཁང་ཁྱིམ་ལྟར། །
    


    
      mi lam yül gyi khang khyim tar
    


    
      chỉ như ngôi nhà trong giấc mộng.
    

  


  
    
      བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཤེས་པར་ཤོག །
    


    
      den par ma drup she par shok
    


    
      Nguyện xin con nhận rõ chúng không thật.
    

  


  
    
      ཐར་མེད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས། །
    


    
      tar me khor way gya tso ne
    


    
      Nguyện xin con vượt khỏi biển luân hồi sanh tử, rất khó đạt được giải thoát,
    

  


  
    
      ཉེས་ཆེན་བཙོན་ནས་ཐར་པ་བཞིན། །
    


    
      nye chen tsön ne tar pa shin
    


    
      Giống như người tử tội thoát được ngục tù.
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །
    


    
      de wa chen gyi shing kham su
    


    
      Nguyện xin con vượt thoát đến cõi tịnh độ Đức Phật A di đà
    

  


  
    
      ཕྱི་ལྟས་མེད་པར་འབྲོས་པར་ཤོག །
    


    
      chi te me par drö par shok
    


    
      Không ngoảnh đầu trở lại.
    

  


  
    
      ཆགས་ཞེན་འཁྲི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །
    


    
      chak shen tri wa kün che ne
    


    
      Sau khi cắt đứt tất cả tham ái, chấp trước,
    

  


  
    
      བྱ་རྒོད་རྙི་ནས་ཐར་བ་བཞིན། །
    


    
      ja gö nyi ne tar wa shin
    


    
      Nguyện xin con bay qua cõi trời tây phương

  


  
    
      ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །
    


    
      nup kyi chok kyi nam kha la
    


    
      như chim kền kền thoát khỏi gài bẫy
    

  


  
    

    
      འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གྲངས་མེད་པ། །
    


    
      jik ten kham ni drang me pa
    


    
      Trong sát na
    

  


  
    
      སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་བགྲོད་བྱས་ནས། །
    


    
      ke chik yü la drö che ne
    


    
      vượt qua những thế giới vô tận
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་དུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །
    


    
      de wa chen du chin par shok
    


    
      Và du hành đến cõi Tịnh độ Phật A Di Đà.
    

  


  
    
      དེ་རུ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །
    


    
      de ru sang gye ö pak me
    


    
      Nguyện xin con diện kiến Đức Phật A Di Đà
    

  


  
    
      མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་ཞལ་མཐོང་ནས། །
    


    
      ngön sum shuk pay shal tong ne
    


    
      Ngài thực sự đang hiện diện ở đó.
    

  


  
    
      སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག །
    


    
      drip pa tam che dak par shok
    


    
      Nguyện xin tất cả phiền não chướng của con được tịnh hoá.
    

  


  
    
      སྐྱེ་གནས་བཞི་ཡི་མཆོག་གྱུར་པ། །
    


    
      kye ne shi yi chok gyur pa
    


    
      Ngay tức khắc trong bốn nơi sanh tốt nhất
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ། །
    


    
      me tok pe may nying po la
    


    
      sanh ra trong tim hoa sen.
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      བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཤོག །
    


    
      dzü te kye wa len par shok
    


    
      Nguyện xin con được sinh ra như vậy.
    

  


  
    
      སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ལུས་རྫོགས་ནས། །
    


    
      ke chik nyi la lü dzok ne
    


    
      Trong sát na thân con toàn vẹn hoàn hảo,
    

  


  
    
      མཚན་དཔེ་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      tsen pe den pay lü top shok
    


    
      Nguyện xin con có những tướng tốt và vẻ đẹp.
    

  


  
    
      མི་སྐྱེ་དྭོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས། །
    


    
      mi kye dok pay te tsom gyi
    


    
      Hoài nghi rằng con sanh ra ở đó hay không
    

  


  
    
      ལོ་གྲངས་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དག་ཏུ། །
    


    
      lo drang nga gyay bar dak tu
    


    
      Sẽ khiến con trụ trong hoa sen năm trăm năm.
    

  


  
    
      ནང་དེར་བདེ་སྐྱིད་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །
    


    
      nang der de kyi long chö den
    


    
      Con sẽ được hạnh phúc và thoải mái,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་གསུང་ནི་ཐོས་ན་ཡང༌། །
    


    
      sang gye sung ni tö na yang
    


    
      Và lắng nghe lời Phật dạy,
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་ཁ་ནི་མི་བྱེ་བས། །
    


    
      me tok kha ni mi che way
    


    
      nhưng vì hoa sen chưa nở rộ
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་ཕྱི་བའི་སྐྱོན། །
    


    
      sang gye shal jal chi way kyön
    


    
      Con sẽ diện kiến Đức Phật trễ.
    

  


  
    
      དེ་འདྲ་བདག་ལ་མི་འབྱུང་ཤོག །
    


    
      de dra dak la mi jung shok
    


    
      Nguyện xin điều đó không xảy ra với con.
    

  


  
    
      སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་བྱེ། །
    


    
      kye ma tak tu me tok che
    


    Ngay khi được sanh ra, nguyện xin hoa sen con nở rộ.


  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །
    


    
      ö pak me pay shal tong shok
    


    
      Nguyện xin con diện kiến Đức Phật A Di Đà
    

  


  
    

    
      བསོད་ནམས་སྟོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །
    


    
      sö nam top dang dzu trul gyi
    


    
      Nhờ công đức và những năng lực kỳ diệu,
    

  


  
    
      ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །
    


    
      lak pay til ne chö pay trin
    


    
      Nguyện xin những đám mây bao la cúng dường
    

  


  
    
      བསམ་མི་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་བྱས་ནས། །
    


    
      sam mi khyap par trö che ne
    


    
      Hoá hiện từ lòng bàn tay con.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་མཆོད་པར་ཤོག །
    


    
      sang gye khor che chö par shok
    


    
      Con xin nguyện dâng lên đức Phật và thánh chúng của Ngài
    

  


  
    
      དེ་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས། །
    


    
      de tse de shin shek pa dey
    


    
      Ngay lúc đó, nguyện xin Đức Như Lai đưa bàn tay bên phải của Ngài
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་བརྐྱངས་ནས་མགོ་ལ་བཞག །
    


    
      chak ye kyang ne go la shak
    


    
      và đặt trên đầu con.
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      བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      jang chup lung ten top par shok
    


    
      Nguyện xin con nhận lãnh lời thọ ký giác ngộ,
    

  


  
    
      ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཐོས་ནས། །
    


    
      sap dang gya chey chö tö ne
    


    
      Sau khi nghe chánh pháp thâm sâu, vô tận,
    

  


  
    
      རང་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག །
    


    
      rang gyü min ching dröl war shok
    


    
      Nguyện xin con có được quả dị thục và giải thoát.
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །
    


    
      chen re sik dang tu chen top
    


    
      Nguyện xin con được gia trì và che chở
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས། །
    


    
      gyal se tu wo nam nyi kyi
    


    
      Bởi hai vị Bồ Tát thượng thủ,
    

  


  
    
      བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་བཟུང་ཤོག །
    


    
      jin gyi lap shing je sung shok
    


    
      Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát
    

  


  
    
      ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །
    


    
      nyin re shin du chok chu yi
    


    
      Mỗi ngày, vô số chư Phật và Bồ Tát
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་པ། །
    


    
      sang gye jang sem pak me pa
    


    
      tụ hội từ mười phương
    

  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་པ་མཆོད་པ་དང༌། །
    


    
      ö pak me pa chö pa dang
    


    
      Dâng cúng dường lên Đức Phật A Di Đà
    

  


  
    
      ཞིང་དེར་བལྟ་ཕྱིར་འབྱོན་པའི་ཚེ། །
    


    
      shing der ta chir jön pay tse
    


    
      và chiêm ngưỡng cảnh giới đó.
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞིང༌། །
    


    
      de dak kün la nyen kur shing
    


    
      Lúc đó, nguyện xin con được tham dự
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      chö kyi dü tsi top par shok
    


    
      và thọ lãnh nước bất bửu tử (amrita) của chánh pháp.
    

  


  
  
    
      རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིས། །
    


    
      dzu trül tok pa me pa yi
    


    
      Với những năng lực kỳ diệu không ngăn ngại,
    

  


  
    
      མངོན་དགའི་ཞིང་དང་དཔལ་ལྡན་ཞིང༌།
    


    
      ngön gay shing dang pal den shing
    


    
      Nguyện xin con đi đến những cảnh giới an lạc, huy hoàng,
    

  


  
    
      ལས་རབ་རྫོགས་དང་སྟུག་པོ་བཀོད། །
    


    
      le rap dzok dang tuk po kö
    


    
      Hành động hoàn hảo, và tâm ý an lành đi đến đó vào buổi sáng,
    

  


  
    
      སྔ་དྲོ་དེ་དག་རྣམས་སུ་འགྲོ། །
    


    
      nga tro de dak nam su dro
    


    
      Nguyện xin con nhận lãnh
    

  


  
    
      མི་བསྐྱོད་རིན་འབྱུང་དོན་ཡོད་གྲུབ། །
    


    
      mi kyö rin jung dön yö drup
    


    
      Lễ quán đảnh, ban phước và lời nguyện
    

  


  
    
      རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་ལ། །
    


    
      nam nang la sok sang gye la
    


    
      Từ Đức A súc bệ Phật, Nam Phật (Ratnasambhava), Ly Bố Úy Như Lai,
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      དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྡོམ་པ་ཞུ། །
    


    
      wang dang jin lap dom pa shu
    


    
      Phật Tỳ Lô Giá Na, và chư Phật khác.
    

  


  
    
      མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་བྱས་ནས། །
    


    
      chö pa du may chö che ne
    


    
      Sau khi dâng vô số phẩm vật cúng dường,
    

  


  
    
      དགོང་མོ་བདེ་བ་ཅན་ཉིད་དུ། །
    


    
      gong mo de wa chen nyi du
    


    
      Nguyện xin con trở về không khó khăn
    

  


  
    
      དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སླེབ་པར་ཤོག །
    


    
      ka tsek me par lep par shok
    


    
      cảnh Tây Phương Cực Lạc vào buổi tối
    

  


  
    
      པོ་ཊ་ལ་དང་ལྕང་ལོ་ཅན། །
    


    
      po ta la dang chang lo chen
    


    
      Trong xứ Potala, Alakavati,
    

  


  
    
      རྔ་ཡབ་གླིང་དང་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ། །
    


    
      nga yap ling dang or gyen yul
    


    
      Chamaradvipa, và Uddiyana;
    

  


  
    
      སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་བརྒྱར། །
    


    
      trul kuy shing kham che wa gyar
    


    
      Trong một tỷ cảnh giới biến hóa thân,
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྒྲོལ་མ་དང༌། །
    


    
      chen re sik dang drol ma dang
    


    
      Nguyện xin con gặp một tỷ Đức Quán Thế Âm, Tara,
    

  


  
    
      ཕྱག་རྡོར་པད་འབྱུང་བྱེ་བ་བརྒྱ། །
    


    
      chak dor pe jung che wa gya
    


    
      Kim Cang Thủ Thế Tôn và Đức Liên Hoa Sanh.
    

  


  
    
      མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །
    


    
      jal shing chö pa gya tsö chö
    


    
      Nguyện xin con dâng cúng những đại dương phẩm vật lên chư vị
    

  


  
    
      དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞུ། །
    


    
      wang dang dam ngak sap mo shu
    


    
      Thọ lãnh quán đảnh và lời khai thị thâm sâu.
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་རང་གནས་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །
    


    
      nyur du rang ne de chen shing
    


    
      Sau đó, nguyện xin con mau chóng trở về không chướng ngại
    

  


  
    
      ཐོགས་པ་མེད་པར་ཕྱིན་པར་ཤོག །
    


    
      tok pa me par chin par shok
    


    
      Trong chính nơi an trú của con ở cõi Tây phương Cực lạc.
    

  


  
    
      ཤུལ་གྱི་ཉེ་དུ་གྲྭ་སློབ་སོགས། །
    


    
      shul gyi nye du dra lop sok
    


    
      Nguyện xin con quán sát với thiên nhãn
    

  


  
   
    
      ལྷ་ཡི་མིག་གིས་གསལ་བར་མཐོང༌། །
    


    
      lha yi mik gi sal war tong
    


    
      Cứu độ gia đình, các Tăng sĩ và các đệ tử con.
    

  


  
    
      སྲུང་སྐྱོབ་བྱིན་གྱིས་རློབ་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      sung kyop jin gyi lop che ching
    


    
      Nguyện xin con che chở và gia trì cho họ,
    

  


  
    
      འཆི་དུས་ཞིང་དེར་ཁྲིད་པར་ཤོག །
    


    
      chi dü shing der tri par shok
    


    
      Hướng họ đến cảnh giới Tây phương cực lạc lúc lâm chung.
    

  


  
    
      བསྐལ་བཟང་འདི་ཡི་བསྐལ་པའི་ཡུན། །
    


    
      kal sang di yi kal pay yün
    


    
      Độ dài của kiếp cát tường này
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      བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞག་གཅིག་སྟེ། །
    


    
      de wa chen gyi shak chik te
    


    
      Là một ngày ở cõi Tây phương Cực lạc.
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་འཆི་བ་མེད། །
    


    
      kal pa drang me chi wa me
    


    
      Trải qua vô số kiếp, không bị chết.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཞིང་དེ་འཛིན་པར་ཤོག །
    


    
      tak tu shing de dzin par shok
    


    
      Con nguyện luôn an trụ trong cõi đó.
    

  


  
    
      བྱམས་པ་ནས་བཟུང་མོས་པའི་བར། །
    


    
      jam pa ne sung mö pay bar
    


    
      Từ Đức Phật Di lặc đến Đức Phật Rochana,
    

  


  
    
      བསྐལ་བཟང་འདི་ཡི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
    


    
      kal sang di yi sang gye nam
    


    
      Khi hết thảy chư Phật
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ནམ་འབྱོན་ཚེ། །
    


    
      jik ten di na nam jön tse
    


    
      Của kiếp cát tường này xuất hiện tại cõi thế gian
    

  


  
    
      རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་འདིར་འོངས་ནས། །
    


    
      dzu trul top kyi dir ong ne
    


    
      Nguyện xin con đến đó với những năng lực kỳ diệu,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། །
    


    
      sang gye chö ching dam chö nyen
    


    
      dâng những phẩm vật cúng dường lên chư Phật,
    

  


  
    
      སླར་ཡང་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་སུ། །
    


    
      lar yang de chen shing kham su
    


    
      Lắng nghe chánh pháp vi diệu,
    

  


  
    
      ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲོ་བར་ཤོག །
    


    
      tok pa me par dro war shok
    


    
      và trở về không chướng ngại
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག །
    


    
      sang gye che wa trak trik gya tong trak
    


    
      Cõi Tây phương Cực lạc.
    

  


  
    
      བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་གྱི། །
    


    
      gye chu tsa chik sang gye shing kün gyi
    


    
      Tất cả đặc tính và tính năng của các cảnh giới
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡོམས་པ། །
    


    
      yön ten kö pa tam che chik dom pa
    


    
      Của tám mươi mốt triệu lũy thừa bảy chư Phật kết hợp
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་བླ་ན་མེད། །
    


    
      shing kham kün le khye pak la na me
    


    
      Cảnh giới đó tối thắng hơn những cảnh giới khác.
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      de wa chen gyi shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện vãng sanh trong cõi Tây phương Cực lạc.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ས་གཞི་ཁོད་སྙོམས་ལག་མཐིལ་ལྟར། །
    


    
      rin chen sa shi khö nyom lak til tar
    


    
      Nền đất quý báu bằng phẳng như lòng bàn tay.
    

  


  
  
    
      ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་གསལ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར། །
    


    
      yang shing gya che sal shing ö ser bar
    


    
      Bao la, rộng lớn, chiếu sáng rực rỡ, huy hoàng.
    

  


  
    
      མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེག་ན་སྤར་བྱེད་པ། །
    


    
      nen na nem shing tek na par che pa
    


    
      Mềm mại, không thô cứng.
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      བདེ་འཇམ་ཡངས་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      de jam yang pay shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện sanh trong cảnh giới an vui, thanh nhàn, mênh mông bao la đó.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །
    


    
      rin chen du ma le drup pak sam shing
    


    
      Những cây ước nguyện có nhiều châu báu,
    

  


  
    
      ལོ་མ་དར་ཟབ་འབྲས་བུ་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །
    


    
      lo ma dar sap dre bu rin chen gyen
    


    
      Và được trang hoàng nhiều lá ngọc và trái cây quý báu.
    

  


  
    
      དེ་སྟེང་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཚོགས་སྐད་སྙན་སྒྲས། །
    


    
      de teng trul pay ja tsok ke nyen dre
    


    
      Ở đó hóa hiện những con chim hót lời êm dịu
    

  


  
    
      ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོགས། །
    


    
      sap dang gya chey chö kyi dra nam drok
    


    
      Giảng dạy chánh pháp thâm sâu, huyền diệu.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      ngo tsar chen poy shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện vãng sanh trong cảnh giới thù thắng đó.
    

  


  
    
      སྤོས་ཆུའི་ཆུ་ཀླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མང༌། །
    


    
      pö chuy chu lung yen lak gye den mang
    


    
      Có nhiều dòng nước thơm dịu mát với tám công đức.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་རྣམས། །
    


    
      de shin dü tsiy trü kyi dzing bu nam
    


    
      Cũng có những hồ tắm bất bửu tử,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཐེམ་སྐས་ཕ་གུས་བསྐོར། །
    


    
      rin chen na dün tem ke pa gü kor
    


    
      Vây quanh bởi những bậc thang bảy báu.
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་པདྨ་དྲི་ཞིམ་འབྲས་བུར་ལྡན། །
    


    
      me tok pe ma dri shim dre bur den
    


    
      Những hoa sen với hương thơm ngát và trái cây
    

  


  
    
      པདྨའི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ། །
    


    
      pe may ö ser pak tu me pa tro
    


    
      Phát ra vô số những tia sáng.
    

  


  
    
      འོད་ཟེར་རྩེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱན། །
    


    
      ö ser tse la trul pay sang gye gyen
    


    
      Cuối những tia sáng đó trang nghiêm các hoá thân Phật.
    

  


  
    
      ཡ་མཚན་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      yam tsen chen poy shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện vãng sinh trong cảnh giới thù thắng đó.
    

  


  
    
      མི་ཁོམ་བརྒྱད་དང་ངན་སོང་སྒྲ་མི་གྲགས། །
    


    
      mi khom gye dang ngen song dra mi drak
    


    
      Ngay cả những tên của tám cảnh giới không an nhàn
    

  


  
 

    
      ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ནད་དང་གདོན། །
    


    
      nyön mong duk nga duk sum ne dang dön
    


    
      Và cảnh giới thấp hèn đều không được nghe ở đó.
    

  


  
    
      དགྲ་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ལ་སོགས་པ། །
    


    
      dra dang ul pong tap tsö la sok pa
    


    
      Phiền não, ba độc, bệnh tật, ác nghiệp, kẻ thù,
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      སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞིང་དེར་ཐོས་མ་མྱོང༌། །
    


    
      duk nel tam che shing der tö ma nyong
    


    
      Nghèo nàn, xung đột và những khổ đau khác đều không nghe đến trong cảnh giới đó.

  


  
    
      བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      de wa chen poy shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện vãng sinh trong cảnh giới hạnh phúc tối thắng đó.
    

  


  
    
      བུད་མེད་མེད་ཅིང་མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད། །
    


    
      bü me me ching ngal ne kye wa me
    


    
      Không có hoạt động tình dục và sanh từ bào thai.
    

  


  
    
      ཀུན་ཀྱང་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས། །
    


    
      kün kyang me tok pe may bup ne trung
    


    
      Tất cả đều từ những hoa sen hóa sanh.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་སྐུ་ལུས་ཁྱད་མེད་གསེར་གྱི་མདོག །
    


    
      tam che ku lü khye me ser gyi dok
    


    
      Thân tướng của mọi người đều giống nhau và có sắc vàng.
    

  


  
    
      དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན། །
    


    
      u la tsok tor la sok tsen pey gyen
    


    
      Trang nghiêm những tướng hảo và vẻ đẹp như có nhục kế trên đầu.
    

  


  
    
      མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་སྤྱན་ལྔ་ཀུན་ལ་མངའ། །
    


    
      ngön she nga dang chen nga kün la nga
    


    
      Tất cả có năm thần thông và năm mắt.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      yön ten pak me shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện xin sanh trong cảnh giới vô số công đức thù thắng đó.
    

  


  
    
      རང་བྱུང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །
    


    
      rang jung rin chen na tsok shal ye khang
    


    
      Trong lâu đài với vô vàn trang sức tự xuất hiện
    

  


  
    
      ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་ཡིད་ལ་དྲན་པས་འབྱུང༌། །
    


    
      chi dö long chö yi la dren pay jung
    


    
      những gì mong muốn hay cần thiết khởi lên trong tư tưởng
    

  


  
    
      རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
    


    
      tsöl drup mi gö gö dö lhün gyi drup
    


    
      Đều hiện hữu tự nhiên không cần cố gắng.
    

  


  
    
      ང་ཁྱོད་མེད་ཅིང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད། །
    


    
      nga khyö me ching dak tu dzin pa me
    


    
      Không có Tôi, người khác và ngã chấp.
    

  


  
    
      གང་འདོད་མཆོད་སྤྲིན་ལག་པའི་མཐིལ་ནས་འབྱུང༌། །
    


    
      gang dö chö trin lak pay til ne jung
    


    
      Những đám mây cúng dường theo bất kỳ mong muốn nào, sinh ra từ lòng bàn tay.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །
    


    
      tam che la me tek chen chö la chö
    


    
      Ở đó mọi người thực hành pháp Đại thừa tối thắng.
    

  


  


    
      བདེ་སྐྱིད་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      de kyi kün jung shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện sanh ra trong cõi hỷ lạc và thoải mái khởi lên.
    

  


  
    
      དྲི་ཞིམ་རླུང་གིས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས། །
    


    
      dri shim lung gi me tok char chen bep
    


    
      Một luồng gió nhẹ thơm dịu xối xuống những trận mưa hoa.
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      ཤིང་དང་ཆུ་ཀླུང་པདྨོ་ཐམས་ཅད་ལས། །
    


    
      shing dang chu lung pe mo tam che le
    


    
      Khắp tất cả cây cối, dòng sông và hoa sen,
    

  


  
    
      ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག །
    


    
      yi du ong way suk dra dri ro rek
    


    
      Những đám mây cúng dường lộng lẫy đặc biệt hiện ra không ngừng,
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌། །
    


    
      long chö chö pay trin pung tak tu jung
    


    
      Hình sắc thú vị, âm thanh, hương thơm, mùi vị và tiếp xúc.
    

  


  
    
      བུད་མེད་མེད་ཀྱང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །
    


    
      bü me me kyang trul pay lha moy tsok
    


    
      Không có giới tính phàm tục
    

  


  
    
      མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དུ་མས་རྟག་ཏུ་མཆོད། །
    


    
      chö pay lha mo du may tak tu chö
    


    
      Chư thiên thường hoá hiện dâng cúng dường.
    

  


  
    
      འདུག་པར་འདོད་ཚེ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །
    


    
      duk par dö tse rin chen shal ye khang
    


    
      Khi muốn ngồi, thì có những lâu đài nguy nga
    

  


  
    
      ཉལ་བར་འདོད་ཚེ་རིན་ཆེན་ཁྲི་བཟང་སྟེང༌། །
    


    
      nyal war dö tse rin chen tri sang teng
    


    
      Khi muốn nằm, thì có nệm êm ái
    

  


  
    
      དར་ཟབ་དུ་མའི་མལ་སྟན་སྔས་དང་བཅས། །
    


    
      dar sap du may mal ten nge dang che
    


    
      gối lụa mịn và giường quý báu.
    

  


  
    
      བྱ་དང་ལྗོན་ཤིང་ཆུ་ཀླུང་རོལ་མོ་སོགས། །
    


    
      ja dang jön shing chu lung rol mo sok
    


    
      Khi muốn nghe thì có chim chóc, cây cối, dòng sông và âm nhạc
    

  


  
    
      ཐོས་པར་འདོད་ན་སྙན་པའི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས། །
    


    
      tö par dö na nyen pay chö dra drok
    


    
      phát ra âm vang chánh pháp vi diệu.
    

  


  
    
      མི་འདོད་ཚེ་ན་རྣ་བར་སྒྲ་མི་གྲགས། །
    


    
      mi dö tse na na war dra mi drak
    


    
      Khi không muốn nghe thì liền tự tắt.
    

  


  
    
      བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་ཆུ་ཀླུང་དེ་རྣམས་ཀྱང༌། །
    


    
      dü tsiy dzing bu chu lung de nam kyang
    


    
      Những dòng sông và hồ nước bất bửu tử
    

  


  
    
      དྲོ་གྲང་གང་འདོད་དེ་ལ་དེ་ལྟར་འབྱུང༌། །
    


    
      dro drang gang dö de la de tar jung
    


    
      Lạnh nóng tuỳ sở thích.
    

  


  
    
      ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །
    


    
      yi shin drup pay shing der kye war shok
    


    
      Con nguyện sanh ra trong cảnh giới nơi đó mọi vật như mong ước.
    

  


  
 

    
      ཞིང་དེར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །
    


    
      shing der dzok pay sang gye ö pak me
    


    
      Trong cõi đó, Đức Từ Phụ A Di Đà tối tôn sẽ an trụ,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས། །
    


    
      kal pa drang me nya ngen mi da shuk
    


    
      không nhập vào Niết bàn trải qua vô lượng kiếp.
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      དེ་སྲིད་དེ་ཡི་ཞབས་འབྲིང་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      de si de yi shap dring che par shok
    


    
      Nguyện xin con thành tâm hướng đến Ngài trong mọi thời.
    

  


  
    
      ནམ་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་དེ་ཞི་བར་གཤེགས། །
    


    
      nam shik ö pak me de shi war shek
    


    
      Sau khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད། །
    


    
      kal pa gang gay lung gi che ma nye
    


    
      Chánh pháp Ngài sẽ trụ thế gấp hai lần
    

  


  
    
      གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྟན་པ་གནས་པའི་ཚེ། །
    


    
      nyi kyi bar du ten pa ne pay tse
    


    
      số kiếp nhiều như cát sông Hằng.
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཚབ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །
    


    
      gyal tsap chen re sik dang mi dral shing
    


    
      Suốt thời gian đó, nguyện xin con không tách rời Đức Quán Thế Âm,
    

  


  
    
      དེ་ཡི་ཡུན་ལ་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་ཤོག །
    


    
      de yi yün la dam chö dzin par shok
    


    
      bậc nhiếp chính của Ngài và nắm giữ chánh pháp.
    

  


  
    
      སྲོད་ལ་དམ་ཆོས་ནུབ་པའི་ཐོ་རངས་ལ། །
    


    
      sö la dam chö nup pay to rang la
    


    
      Chánh pháp sẽ suy yếu dần lúc mặt trời lặn.
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་དེ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །
    


    
      chen re sik de ngön par sang gye ne
    


    
      Lúc bình minh hôm sau, Đức Quán Thế Âm sẽ chứng ngộ Phật quả,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པ་ཡི། །
    


    
      sang gye ö ser kün ne pak pa yi
    


    
      Trở thành Đức Phật danh hiệu là
    

  


  
    
      དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱར་གྱུར་པའི་ཚེ། །
    


    
      pal tsek gyal po she jar gyur pay tse
    


    
      “Vua ở trên tất cả Huy hoàng lộng lẫy đồ sộ”
    

  


  
    
      ཞལ་ལྟ་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན་པར་ཤོག །
    


    
      shal ta chö ching dam chö nyen par shok
    


    
      Từ lúc đó, nguyện xin con hầu hạ Vị ấy
    

  


  
    
      སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ནི། །
    


    
      ku tse kal pa je wa trak trik ni
    


    
      và lắng nghe chánh pháp, thọ mạng của Vị ấy sẽ là

  


  
    
      འབུམ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞུགས་པའི་ཚེ། །
    


    
      bum trak gu chu tsa druk shuk pay tse
    


    
      Chín mươi sáu triệu lũy thừa bảy kiếp.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲིང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང༌། །
    


    
      tak tu shap dring nyen kur che pa dang
    


    
      Con nguyện thành tâm hướng đến và hầu hạ vị ấy,
    

  


  
    
      མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱིས་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་ཤོག །
    


    
      mi je sung kyi dam chö dzin par shok
    


    
      Và giữ gìn chánh pháp hoàn toàn vững chắc.
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདས་ནས་དེ་ཡི་བསྟན་པ་ནི། །
    


    
      nya ngen de ne de yi ten pa ni
    


    
      Sau khi Vị ấy nhập Niết bàn, chánh pháp của vị ấy sẽ trụ thế
    

  


  
  

    
      བསྐལ་པ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་དང་བྱེ་བ་ཕྲག །
    


    
      kal pa dung chur druk dang che wa trak
    


    
      Sáu trăm mười triệu, ba trăm ngàn kiếp.
    

  


  
    
      འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གནས་དེ་ཚེ་ཆོས་འཛིན་ཅིང༌། །
    


    
      bum trak sum ne de tse chö dzin ching
    


    
      Suốt thời gian đó, con nguyện giữ gìn chánh pháp
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      མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཤོག །
    


    
      tu chen top dang tak tu min dral shok
    


    
      Và không tách rời Đức Đại Thế Chí Bồ Tát.
    

  


  
    
      དེ་ནས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དེ་སངས་རྒྱས་ནས། །
    


    
      de ne tu chen top de sang gye ne
    


    
      Sau đó, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ chứng ngộ Phật quả,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ནི། །
    


    
      de shin shek pa rap tu ten pa ni
    


    
      Trở thành Đức Phật danh hiệu Vua tích luỹ châu báu
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །
    


    
      yön ten nor bu tsek pay gyal por gyur
    


    
      có phẩm hạnh kiên cố. Thọ mạng vị ấy và chánh pháp
    

  


  
    
      སྐུ་ཚེ་བསྟན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཉམ། །
    


    
      ku tse ten pa chen re sik dang nyam
    


    
      Sẽ ngang bằng với Đức Quán Thế Âm. Nguyện xin con tiếp tục
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དེ་ཡི་རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲིང་བྱེད། །
    


    
      sang gye de yi tak tu shap dring che
    


    
      Nhất tâm hướng đến và dâng cúng Đức Phật đó,
    

  


  
    
      མཆོད་པས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཤོག །
    


    
      chö pay chö ching dam chö kun dzin shok
    


    
      giữ gìn tất cả chánh pháp của vị ấy.
    

  


  
    
      དེ་ནས་བདག་གི་ཚེ་དེ་བརྗེས་མ་ཐག །
    


    
      de ne dak gi tse de je ma tak
    


    
      Kế đến, sau kiếp sống đó, dù ở trong cảnh giới đó
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་དེ་འམ་དག་པའི་ཞིང་གཞན་དུ། །
    


    
      shing kham de am dak pay shing shen du
    


    
      và cảnh giới thanh tịnh khác,
    

  


  
    
      བླ་མེད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      la me dzok pay sang gye top par shok
    


    
      Con nguyện chứng ngộ Phật quả tối thắng viên mãn.
    

  


  
    
      རྫོགས་སངས་རྒྱས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ལྟར། །
    


    
      dzok sang gye ne tse pak me pa tar
    


    Sau khi chứng Phật quả, Như Đức Phật A Di Đà, nguyện xin con được dị thục quả


  


  
    
      མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ། །
    


    
      tsen tö tsam gyi dro kün min ching drol
    


    
      và giải thoát tất cả chúng sanh ngay cả chỉ nghe tên con.
    

  


  
    
      སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་སོགས། །
    


    
      trul pa drang me dro wa dren pa sok
    


    
      Con nguyện hướng dẫn chúng sanh với vô số hoá thân,
    

  


  
    
      འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་ཤོག །
    


    
      be me lhün drup dro dön pak me shok
    


    
      và lợi ích chúng sanh vô tác, tự nhiên, vô lượng.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང༌། །
    


    
      de shin shek pay tse dang sö nam dang
    


    
      Đức Như Lai thọ mạng vô lượng,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་གཟི་བརྗིད་ཚད་མེད་པ། །
    


    
      yön ten ye she si ji tse me pa
    


    
      Công đức, phẩm chất, trí tuệ ban sơ, uy nghiêm;
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      ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །
    


    
      chö ku nang wa ta ye ö pak me
    


    
      Pháp thân đức Phật A Di Đà;
    

  


  
    
      ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
    


    
      tse dang ye she pak me chom den de
    


    
      Vô số kiếp sống và trí tuệ Đức Thế Tôn:
    

  


  
    
      གང་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ནི་སུས་འཛིན་པ། །
    


    
      gang shik khye kyi tsen ni sü dzin pa
    


    
      Đã được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy
    

  


  
    
      སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་གཏོགས་པ། །
    


    
      ngön gyi le kyi nam min ma tok pa
    


    
      Bất cứ người nào nhớ tưởng danh hiệu Ngài sẽ được che chở
    

  


  
    
      མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོ་སོགས། །
    


    
      me chu duk tsön nö jin sin po sok
    


    
      Khỏi lửa, nước, chất độc, vũ khí, dạ xoa, la sát,
    

  


  
    
      འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །
    


    
      jik pa kün le kyop par tup pay sung
    


    
      và tất cả hiểm nguy, nếu nó không là
    

  


  
    
      བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ་བས། །
    


    
      dak ni khye kyi tsen dzin chak tsal way
    


    
      Kết quả dị thục của nghiệp quá khứ.
    

  


  
    
      འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ། །
    


    
      jik dang duk ngel kün le kyap dze söl
    


    
      Con nhớ niệm danh hiệu và đảnh lễ Ngài
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ta shi pün sum tsok par jin gyi lop
    


    
      Con cầu nguyện Ngài che chở con khỏi tất cả hiểm nguy và đau khổ gia trì điềm lành tối thắng.

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །
    


    
      sang gye ku sum nye pay jin lap dang
    


    
      Nhờ sự gia trì của chư Phật đã chứng đạt tam thân Phật,
    

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །
    


    
      chö nyi min gyur den pay jin lap dang
    


    Và sự gia trì của chân lý pháp tánh thường còn bất biến


  


  
    
      དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      gen dün mi che dün pay jin lap kyi
    


    
      Sự gia trì của Tăng già hòa hợp bất động,
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྨོན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      ji tar mön lam tap shin drup par shok
    


    
      Nguyện xin những cầu nguyện của con hoàn thành viên mãn như ý nguyện.
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      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kön chok sum la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ba ngôi báu.
    

  


  
    
      ཏདྱཐཱ།པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་ཝ་བོ་དྷཱ་ནཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      tadyathā panchendriya ava bodhanaye svāhā
    


    
      tadyathā pañchendriya āvabodhānaye svāhā
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་སོ།
    


    
      Thần chú Đà la ni hoàn thành cầu nguyện.
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kön chok sum la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Ba ngôi báu.
    

  


  
    
      ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ།
    


    
      namo manjushrīye
    


    
      namo manjushrīye
    

  


  
    
      ན་མོ་སུ་ཤྲཱི་ཡེ།
    


    
      namo sushrīye
    


    
      namo sushrīye
    

  


  
    
      ན་མོཨུཏྟ་མ་ཤྲཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
    


    
      namo uttamashrīye svāhā
    


    
      namo uttamashrīye svāhā
    

  


  
    
      ཞེས་བརྗོད་ནས་ཕྱག་གསུམ་འཚལ་ན་འབུམ་ཐེར་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས། དེ་ནས་རབ་བརྒྱ་ཕྲག །འབྲིང་ཅི་ནུས། ཐ་མ་ཡང་ཕྱག་བདུན་ཡན་འཚལ། རབ་འདི་མ་ཆག་པ། འབྲིང་ལོ་ཟླ་ཙམ་མ་ཆག་པ། ཐ་མ་ནམ་ཁོམ་སྐབས་སུ་ཁ་ནུབ་ཏུ་གྱུ་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡིད་ལ་དྲན་ཅིང་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་དད་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་བཏོན་ན། ཚེ་འདིར་ཚེའི་བར་ཆད་སེལ། ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །འོད་མདོ་ཞིང་བཀོད་མདོ་དང༌། པདྨ་དཀར་པོ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན། ཞེས་དགེ་སློང་རཱ་ག་ཨསྱས་སྦྱར་བས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་མང་པོ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
    


    
      Vì thế, nếu có thể một trăm lạy hay nhiều hơn; hay ít nhất bảy lạy. Cũng vâỵ, nếu có thể đọc tụng cầu nguyện này mỗi ngày; nếu không, mỗi tháng một lần hay mỗi năm một lần. Ít nhất khi quý vị rảnh rỗi, quay mặt về hướng Tây và nhớ niệm cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Chắp tay và nhất tâm tin tưởng cầu nguyện Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị làm như vậy, những chướng ngại trong đời này sẽ tiêu trừ. Không chút hoài nghi, sau đời này quý vị sẽ vãng sanh ở cõi Tịnh độ . Đây là ý nguyện của kinh A Di Đà, kinh về cõi Tây phương Cực lạc, kinh Hoa sen trắng, và Tiếng trống bất diệt (Kinh Bi Hoa).
Do vị Tỳ kheo Ragasya soạn ra. Với nhân duyên này, nguyện cho vô số chúng sanh vãng sanh cõi Tây phương Cực lạc!
    

  


  
    Nhấp vào đây cho VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
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        >
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      CẦU NGUYỆN NGẮN VÃNG SANH CÕI TỊNH ĐỘ
    


    
      བདེ་སྨོན་བསྡུས་པ།
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      ཨེ་མ་ཧོ༔
    


    
      e ma ho
    


    
      EMAHO!
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་༔
    


    
      ngo tsar sang gye nang wa ta ye dang
    


    
      Thật tuyệt diệu Đức Phật Vô Lượng Quang
    

  


  
    
      གཡས་སུ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་༔
    


    
      ye su jo wo tuk je chen po dang
    


    
      bên phải Ngài là Đức Đại Từ Bi.
    

  


  
    
      གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔
    


    
      yön du sem pa tu chen top nam la
    


    
      Bên Trái Ngài là Đức Đại Hùng Lực
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
    


    
      sang gye jang sem pak me khor gyi kor
    


    
      chính giữa vô số chư Phật và Bồ Tát.
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ངོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི༔
    


    
      de kyi ngo tsar pak to me pa yi
    


    
      Ngay giờ phút lâm chung, con nguyện vãng sinh,

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་དེར༔
    


    
      de wa chen she ja way shing kham der
    


    
      không phải trải qua một kiếp sống khác,
    

  


  
    
      བདག་ནི་འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔
    


    
      dak ni di ne tse pö gyur ma tak
    


    
      cõi tịnh độ hạnh phúc không xiết kể
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་རུ༔
    


    
      kye wa shen gyi bar ma chö pa ru
    


    
      cõi tuyệt vời tên gọi Tây Phương Cực Lạc
    

  


  
    
      དེ་རུ་སྐྱེས་ནས་སྣང་མཐའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔
    


    
      de ru kye ne nang tay shal tong shok
    


    
      Và được diện kiến Đức Phật A Di Đà,
    

  


  
    
      དེ་སྐད་བདག་གིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི༔
    


    
      de ke dak gi mön lam tap pa di
    


    
      Con thỉnh nguyện chư Phật, Bồ Tát khắp mười phương
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔
    


    
      cho chuy sang gye jang sem tam che kyi
    


    Gia trì cho cầu nguyện của con


  


  
    
      གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
    


    
      gek me drup par jin gyi lap tu söl
    


    
      được thành tựu không chướng ngại.
    

  


  
    
      ཏདྱ་ཐཱ༔ པཉྩེནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ནཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ༔
    


    
      tadyathā panchendriya ava bodhanāye svāhā
    


    
      tadyathā pañchendriya ava bodhanāye svāhā
    

  


  
    
      ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གསེར་འཕྱང་གི་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བདུན་ལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའོ།།
    


    
    Vào ngày thứ bảy, tháng 12, năm chim lửa cái, Thầy Mingyur Dorje lúc 13 tuổi đã thấy Đức Phật A Di Đà
và đoàn tùy tùng, Đức Phật A Di Đà thực sự nói ra những lời này.
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      ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས༔
    


    
      chok dü gyal wa se che gong
    


    
      Chư Phật, Bồ Tát xin thương tưởng con,
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔
    


    
      tsok nyi dzok la je yi rang
    


    
      ở các thời khắp mọi phương,
    

  


  
    
      བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བསགས་པ༔
    


    
      dak gi dü sum ge sak pa
    


    
      Con hoan hỉ hai tích lũy và dâng cúng
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔
    


    
      kön chok sum la chö pa bül
    


    
      công đức ba thời lên Ba ngôi báu
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག༔
    


    
      gyal way ten pa pel gyur chik
    


    
      Nguyện Phật pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔོ༔
    


    
      ge wa sem chen kün la ngo
    


    
      Con hồi hướng thiện hạnh cho chúng sinh
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔
    


    
      dro kün sang gye top gyur chik
    


    
      Nguyện hết thảy chúng sinh chứng Phật quả.
    

  


  
    
      དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་ཏེ༔
    


    
      ge tsa tam che chik dü te
    


    
      Tích tụ cội nguồn thiện hạnh thành một,
    

  


  
    
      བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག༔
    


    
      dak gi gyü la min gyur chik
    


    
      Nguyện chín mùi trong đời này,
    

  


  
    
      སྒྲིབ་གཉིས་དག་ནས་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ༔
    


    
      drip nyi dak ne tsok dzok te
    


    
      Nguyện con tịnh hóa hai chướng ngại, hoàn thành tích lũy,
    

  


  
    
      ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔
    


    
      tse ring ne me naym tok pel
    


    
      Tăng trưởng thọ mạng, sức khỏe, kinh nghiệm,
    

  


  
    
      ཚེ་འདིར་ས་བཅུ་ནོན་གྱུར་ཅིག༔
    


    
      tse dir sa chu nön gyur chik
    


    
      Chứng ngộ, thăng tiến qua mười địa.
    

  


  
    
      ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔
    


    
      nam shik tse pö gyur ma tak
    


    
      Ngay trong kiếp sống này, khi con lâm chung
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག༔
    


    
      de wa chen du kye gyur chik
    


    
      Nguyện con tức khắc vãng sanh cực lạc
    

  


  
    
      སྐྱེས་ནས་པདྨའི་ཁ་ཕྱེ་སྟེ༔
    


    
      kye ne pe may kha che te
    


    
      Nguyện hoa sen nở lúc con vãng sanh
    

  


  
    
      ལུས་རྟེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤོག༔
    


    
      lü ten de la sang gye shok
    


    
      và chứng Phật quả ngay trong thân đó
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཇི་སྲིད་དུ༔
    


    
      jang chup top ne ji si du
    


    
      Khi con chứng đạt giác ngộ,
    

  


  
    
      སྤྲུལ་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག༔
    


    
      trul pay dro wa dren par shok
    


    
      Nguyện con hướng dẫn chúng sinh mãi mãi với những hóa thân.

  


  
    
      ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཅེས་པ་འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ།།
    


    
      Samaya. Gya gya gya. Đây là sự khám phá (terma – kho tàng giáo pháp được chôn dấu) của Thầy Mingyur Dorje.
    

  


  
    Nhấp vào đây cho VÒNG HOA KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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    NGHI THỨC CẦN THIẾT CHO ĐẠI LỄ MONLAM
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      ĐẢNH LỄ VÀ CÚNG DƯỜNG MƯỜI SÁU BẬC A LA HÁN
    


    
      གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།
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      ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །
    


    
      lak til tar nyam rin chen gyen gyi tre
    


    
      Ở chính giữa mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay,
    

  


  
    
      ལྗོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན་པའི་ས་གཞིའི་དབུས། །
    


    
      jön shing chu tsö gyen pay sa shiy ü
    


    
      được trang hoàng những châu báu, cây cối, hồ nước
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། །
    


    
      rin chen le drup dru shi go shi pa
    


    
      Là lâu đài quý báu có bốn hướng và bốn cửa.
    

  


  
    
      པདྨ་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །
    


    
      pe ma nyi de gyen pay den teng du
    


    
      Bên trong, trên toà hoa sen, mặt trời và trăng,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །
    


    
      tuk jey tsö pay dü kyi dul ja nam
    


    
      Là đấng che chở chúng sanh với lòng từ bi Ngài dạy các đệ tử,
    

  


  
    
      རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འགྲོ་བའི་མགོན། །
    


    
      nam drol lam la gö dze dro way gön
    


    
      đạo lộ giải thoát trong thời loạn lạc
    

  


  
    
      ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས། །
    


    
      tup pa chok dang ne ten chen po nam
    


    
      Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đại A La Hán:
    

  


  
    
      འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      khor dang che pa ne dir shek su söl
    


    Con cầu nguyện các Ngài quang lâm đến nơi đây, đồng hành cùng những tuỳ tùng.


  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང༌། །
    


    
      chok chuy gyal wa se che tam che dang
    


    
      Hết thảy chư Phật, Bồ Tát ở mười phương;
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚོ་སྐེམ་ཞིང༌། །
    


    
      she rap me bar nyön mong tso kem shing
    


    
      và đoàn thể Thanh văn mười phương
    

  


  
    
      རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་བཀའ་སྡོད་པའི། །
    


    
      nam drol sö nam shing du ka dö pay
    


    
      Ngọn đuốc trí tuệ các Ngài làm khô cạn đại dương phiền não,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་བཞུགས་སོ་འཚལ། །
    


    
      chok chuy nyen tö gen dün shuk so tsal
    


    
      là ruộng phước công đức, giải thoát:
    

  


  
    
      ཡོན་སྦྱོང་མཆོད་པའི་གནས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །
    


    
      yön jong chö pay ne su chen dren gyi
    


    
      Con cung thỉnh Ngài thọ nhận những cúng dường của con,
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dro way dön chir chö kyi shek su söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài quang lâm bởi những cúng dường của con là vì lợi ích tất cả chúng sanh.
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      འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡི། །
    


    
      dro way gön po sha kya seng ge yi
    


    
      Chánh pháp đấng sư tử Thích Ca Mâu Ni,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གང་གི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས། །
    


    
      sang gye ten pa gang gi chak tu shak
    


    
      Bậc che chở đặt tất cả chúng sanh trong bàn tay của Ngài.
    

  


  
    
      གསུང་རབ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་གྱི་ཁ་འབྱེད་པའི། །
    


    
      sung rap rin chen drom gyi kha che pay
    


    
      Hết thảy các Ngài, bậc A la hán,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །
    


    
      dra chom ne ten chen po shuk so tsal
    


    
      trưởng thượng, đã mở bình báu chánh pháp Đức Phật:
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །
    


    
      dam chö pel way le du chen dren na
    


    
      Con cung thỉnh các Ngài ban trải chánh pháp
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dro way dön chir chö kyi shek su söl
    


    Con cầu nguyện các Ngài quang lâm, bởi những cúng dường của con là vì những lợi ích cho tất cả chúng sanh


  


  
    
      ཐུབ་པས་བཀའ་བསྒོས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །
    


    
      tup pay ka gö ten pay gyal tsen dzin
    


    
      Như Đức Thế tôn Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký,
    

  


  
    
      ཡན་ལག་འབྱུང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །
    


    
      yen lak jung dang ma pam nak na ne
    


    
      Các Ngài cầm ngọn cờ chánh pháp chiến thắng.
    

  


  
    
      དུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མོའི་བུ་བཟང་པོ་དང༌། །
    


    
      dü den dor je moy bu sang po dang
    


    
      Angaja, Ajita, Vanavasin, Kalika,
    

  


  
    
      གསེར་བེའུ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །
    


    
      ser beu bha ra dha dza ser chen chok
    


    
      Vajriputra, Bhadra, Kanakavatsa,
    

  


  
    
      འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །
    


    
      pak pa ba ku la dang dra chen dzin
    


    
      Kanaka Bharadhvaja, Arya Bakula,
    

  


  
    
      ལམ་ཕྲན་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །
    


    
      lam tren bha ra dha dza sö nyom len
    


    
      Rahula, Chudapanthaka, Pindola Bharadhvaja,
    

  


  
    
      ལམ་བརྟན་ཀླུའི་སྡེ་སྦེད་བྱེད་མི་ཕྱེད་པ། །
    


    
      lam ten luy de be che mi che pa
    


    
      Mahapanthaka, Nagasena, Gopaka và Abheda:
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dro way dön chir chö kyi shek su söl
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài quang lâm, bởi những cúng dường của con là vì lợi ích cho tất cả chúng sanh.
    

  


  
    
      སྤངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །
    


    
      pang dang ye she pün tsok sang gye kyang
    


    
      Mặc dù đã xả bỏ hoàn toàn và trí tuệ ban sơ của các Ngài như Đức Phật
    

  


  
    
      གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་ཅིང༌། །
    


    
      dul jay wang gi nyen tö tsul dzin ching
    


    
      Các Ngài hiện tướng Thanh văn vì lợi ích cho đệ tử.
    

  


  
    
      471
    

    
      ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱོང་བའི། །
    


    
      khye par chen gyi trin le chö kyong way
    


    
      Hành động đặc biệt các Ngài là bảo vệ chánh pháp.
    

  


  
    
      གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདིར་བྱོན་གདན་ལ་བཞུགས། །
    


    
      ne ten chu druk dir jön den la shuk
    


    
      Mười sáu bậc trưởng thượng, xin quang lâm đến nơi đây và an toạ.
    

  


  


    
      བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལུང་གཙོར་མཛད་བསྟན་པ་སྲུང༌། །
    


    
      de shek ka lung tsor dze ten pa sung
    


    
      Các Ngài bảo vệ chánh pháp, đặc biệt những lời dạy Đấng Thiện Thệ.
    

  


  
    
      རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་དུ། །
    


    
      rang dön dor ne khor way nak tsal du
    


    
      Mười sáu bậc trưởng thượng đã từ bỏ những lợi ích chính mình,
    

  


  
    
      གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་པོ། །
    


    
      shen dön lhur dze ne ten chu druk po
    


    
      Và an trụ trong vực thẳm vòng luân hồi sanh tử vì lợi ích tha nhân.
    

  


  
    
      དམ་བཅས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས། །
    


    
      dam che tuk jey wang gi ne dir shek
    


    
      Xin quang lâm đến đây vì những thệ nguyện và từ bi của các Ngài.
    

  


  
    
      དགེ་བསྙེན་སྐྱབས་གསོལ་བདེན་པའི་ཚིག་ཉན་པ། །
    


    
      ge nyen kyap söl den pay tsik nyen pa
    


    
      Những thiện tín đã quy y và lắng nghe những lời dạy chân lý,
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞབས་འབྲིང་མཆིས་སོ་འཚལ། །
    


    
      kön chok sum gyi shap dring chi so tsal
    


    
      và tất cả những người phục vụ ba ngôi báu:
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གླིང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །
    


    
      sö nam rin chen ling du chen dren na
    


    
      Con cung thỉnh các Ngài đến vườn công đức quý báu này
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dro way dön chir chö kyi shek su söl
    


    
      Con cầu nguyện các Ngài đến, bởi những cúng dường của con là vì lợi ích cho tất cả chúng sanh.
    


      
     Nhấp vào đây cho Lễ cung thỉnh

    

  


  
    
      མཚུངས་མེད་བལྟ་བས་མི་ངོམས་པ། །
    


    
      tsung me ta way mi ngom pa
    


    
      Bậc vô thượng, chiêm ngưỡng Ngài không bao giờ thỏa mãn.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཛེས་པའི་སྐུ། །
    


    
      ser gyi dok chen dze pay ku
    


    
      Ngài đẹp tuyệt trần khuôn mặt sắc vàng
    

  


  
    
      ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །
    


    
      shal chik chak nyi kyil trung shuk
    


    
      Hai tay xếp lại, an tọa kiết già.
    

  


  
    
      ས་གནོན་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      sa nön nyam shak dze chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã chạm mặt đất và an trụ trong thiền.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
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      གངས་རི་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་ན། །
    


    
      gang ri chen po ti se na
    


    
      Trên núi tuyết Kailash vĩ đại
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང༌། །
    


    
      pak pa ne ten yen lak jung
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Angaja,
    

  


  
   
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang sum gye kor
    


    
      Vây quanh bởi một ngàn ba trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      སྤོས་ཕོར་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      pö por nga yap dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm lư nhang và quạt.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.

  


  
    
      དྲང་སྲོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ལ། །
    


    
      drang song ri yi shel nak la
    


    
      Trong khu rừng pha lê ở núi Rishi
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མ་ཕམ་པ། །
    


    
      pak pa ne ten ma pam pa
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Ajita,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom gya trak chik gi kor
    


    
      Vây quanh bởi một trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      chak nyi nyam shak dze chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài hai tay đặt trong tư thế Thiền định
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.

  


  
    
      ལོ་མ་བདུན་པའི་རི་ཕུག་ན། །
    


    
      lo ma dün pay ri puk na
    


    
      Trong hang núi Bảy Từ Bỏ
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ནགས་ན་གནས། །
    


    
      pak pa ne ten nak na ne
    


    
      Là bậc thánh trưởng thượng Vanavasin,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang shi gye kor
    


    
      Vây quanh bởi một ngàn bốn trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      སྡིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      dik dzup nga yap dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài chỉ ngón tay trỏ hăm doạ và cầm quạt.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc Đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
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      ཛམྦུ་གླིང་གི་ཟངས་གླིང་ན། །
    


    
      dzam bu ling gi sang ling na
    


    
      Trên Hòn Đảo Đồng ở Nam thiệm bộ châu
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་དུས་ལྡན་ཏེ། །
    


    
      pak pa ne ten dü den te
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Kalika,
    

  


  
 

    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang chik gye kor
    


    
      Vây quanh một ngàn một trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་རྣ་ཀོར་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      ser gyi na kor dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm đôi khoen vàng.

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      སིངྒ་ལ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །
    


    
      sin ga la yi ling na ni
    


    
      Trên hòn đảo Singhala
    

  


  
    
      གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་མོ་ཡི་བུ། །
    


    
      ne ten dor je mo yi bu
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Vajriputra,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong trak chi gi kor
    


    
      Vây quanh một ngàn vị A la hán.
    

  


  
    
      སྡིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      dik dzup nga yap dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài chỉ ngón tay trỏ hăm doạ và cầm quạt.

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc Đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ནའི་གླིང་ན། །
    


    
      chu wo ya mu nay ling na
    


    
      Trên hòn đảo giữa dòng sông Yamuna
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཟང་པོ་ནི། །
    


    
      pak pa ne ten sang po ni
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Bhadra,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang nyi gyay kor
    


    
      Vây quanh một ngàn hai trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      ཆོས་འཆད་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      chö che nyam shak dze chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài dạy chánh pháp và an trụ trong thiền.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
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      གནས་མཆོག་དམ་པ་ཁ་ཆེ་ན། །
    


    
      ne chok dam pa kha che na
    


    
      Trong thánh địa Kashmir
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་གསེར་བེའུ། །
    


    
      pak pa ne ten ser be u
    


    
      Là bậc thánh trưởng thượng Kanakavatsu,
    

  


  
  

    
      དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom chen po nga gye kor
    


    
      Vây quanh bởi năm trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      rin chen shak pa dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm dây thòng lọng báu.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ན་ནི། །
    


    
      nup kyi ba lang chö na ni
    


    
      Trong Godaniya ở phía Tây
    

  


  
    
      བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །
    


    
      bha ra dha dza ser chen chok
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Kanaka Bharadhvaja,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བདུན་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom chen po dün gye kor
    


    
      Vây quanh bảy trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      chak nyi nyam shak dze chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài hai tay đặt trong tư thế Thiền định.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་ན་ནི། །
    


    
      jang gi dra mi nyen na ni
    


    
      Trong Uttarakuru ở phía Bắc
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ། །
    


    
      pak pa ne ten ba ku la
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Bakula,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom chen po gu gye kor
    


    
      vây quanh bởi chín trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡོན་ནེའུ་ལེ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      chak yön neu le dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài tay trái cầm cầy Mangut.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
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      པྲི་ཡང་ཀུ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །
    


    
      tri yang ku yi ling na ni
    


    
      Trên hòn đảo Priyangku
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །
    


    
      pak pa ne ten dra chen dzin
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Rahula,
    

  


  
  

    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang chik gye kor
    


    
      Vây quanh một ngàn một trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་པྲོག་ཞུ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      rin chen trok shu dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm vương niệm báu.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ་ལ། །
    


    
      ja gö pung poy ri wo la
    


    
      Trên đỉnh núi Linh thứu
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་ཕྲན་བརྟན། །
    


    
      pak pa ne ten lam tren ten
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Chudapanthaka,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang druk gye kor
    


    
      Vây quanh một ngàn sáu trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      chak nyi nyam shak dze chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài hai tay đặt trong tư thế thiền định.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླིང་ན་ནི། །
    


    
      shar gyi lü pak ling na ni
    


    
      Trong Purvavideha ở phía Đông
    

  


  
    
      བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །
    


    
      bha ra dha dza sö nyom len
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Pindola Bharadhvaja,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong trak chik gi kor
    


    
      Vây quanh một ngàn vị A la hán.
    

  


  
    
      གླེགས་བམ་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      lek bam lhung se dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm quyển kinh và bình bát.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
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      ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན། །
    


    
      lha ne sum chu tsa sum na
    


    
      Nơi an trú cõi trời thứ ba mươi ba
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་བརྟན་ནི། །
    


    
      pak pa ne ten lam ten ni
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Mahapanthaka
    

  


  

    
      དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom chen po gu gye kor
    


    
      Vây quanh bởi chín trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      གླེགས་བམ་ཆོས་འཆད་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      lek bam chö che dze chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm quyển kinh và dạy chánh pháp.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ། །
    


    
      ri yi gyal po ngö yang la
    


    
      Ở nơi vua các hòn núi Vipaliparshva
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཀླུ་ཡི་སྡེ། །
    


    
      pak pa ne ten lu yi de
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Nagasena
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang nyi gye kor
    


    
      Vây quanh bởi một ngàn hai trăm vị A la hán.
    

  


  
    
      བུམ་པ་འཁར་གསིལ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      bum pa khar sil dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm chiếc bình và chuông rung.

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་བྷི་ཧུ་ལར། །
    


    
      ri yi gyal po bhi hu lar
    


    
      Nơi vua của những hòn núi, Bihula
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྦེད་བྱེད་ནི། །
    


    
      pak pa ne ten be che ni
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Gopaka,
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong dang shi gye kor
    


    
      Vây quanh bởi một ngàn bốn trăm vị A la hán.

  


  
    
      ཕྱག་གཉིས་གླེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      chak nyi lek bam dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài hai tay cầm quyển kinh.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
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      རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཅན་ལ། །
    


    
      ri yi gyal po gang chen la
    


    
      Nơi vua những dãy núi, Hy mã lạp sơn
    

  


  
    
      འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མི་ཕྱེད་པ། །
    


    
      pak pa ne ten mi che pa
    


    
      là bậc thánh trưởng thượng Abheda,
    

  


  
 
    
      དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །
    


    
      dra chom tong trak chik gi kor
    


    
      Vây quanh bởi một ngàn vị A la hán.
    

  


  
    
      བྱང་ཆེན་མཆོད་རྟེན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      jang chen chö ten dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm Đại tháp giác ngộ.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ། །
    


    
      pak pay gen nyen dhar ma ta
    


    
      Bậc thánh Ưu Bà Tắc Dharmata
    

  


  
    
      རལ་པའི་ཐོད་བཅིངས་གླེགས་བམ་ཁུར། །
    


    
      ral pay tö ching lek bam khur
    


    
      có búi tóc và đeo quyển kinh.
    

  


  
    
      སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མདུན་ན་བཞུགས། །
    


    
      nang wa ta ye dün na shuk
    


    
      Ở trước Ngài là Đức Phật A Di Đà.
    

  


  
    
      རྔ་ཡབ་བུམ་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །
    


    
      nga yap bum pa dzin chak tsal
    


    
      Con đảnh lễ Ngài cầm chiếc quạt và bình.
    

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      བརྩོན་པས་གོ་བགོས་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །
    


    
      tsön pay go gö tu top chen
    


    
      Vững chãi với tinh tấn và năng lực,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །
    


    
      sang gye ten pa lek kyong way
    


    
      Ngài bảo vệ Phật pháp
    

  


  
    
      ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་བཞི་ཡི། །
    


    
      shar lho nup jang chok shi yi
    


    
      Trong bốn hướng Đông, Nam, Tây và Bắc.
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyal chen shi la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ bốn vị vua vĩ đại.

  


  
    
      བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      la may ku tse ten pa dang
    


    
      Xin hãy gia trì để cho các bậc đạo sư trường thọ
    

  


  
    
      བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa gye par jin gyi lop
    


    
      và chánh pháp hưng thịnh.
    


    
     Nhấp vào đây cho Cúng Dường, Sám hối, v.v. ngắn
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      སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས། །
    


    
      sang gye trul pa dra chom pak pay tsok
    


    
      Các bậc thánh A la hán, hoá thân của Đức Phật,
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་པའི། །
    


    
      dro way dön du ten pa kyong dze pay
    


    
      Các Ngài bảo vệ chánh pháp vì lợi ích chúng sanh.
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གིས། །
    


    
      kön chok sum ngö ne ten chu druk gi
    


    
      Mười sáu bậc trưởng thượng, các Ngài là chân lý Ba ngôi báu.
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa yün ring ne par jin gyi lop
    


    
      Xin hãy gia trì để cho chánh pháp trường cửu.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི །
    


    
      tuk jey dak nyi ne ten chu druk gi
    


    
      Mười sáu bậc trưởng thượng, các Ngài là hiện thân của từ bi.
    

  


  
    
      འཁོར་ཚོགས་སྲིད་མཚོ་ལས་བརྒལ་ཉོན་མོངས་མེད། །
    


    
      khor tsok si tso le gal nyön mong me
    


    
      Những tuỳ tùng các Ngài đã vượt qua đại dương sinh khởi và phiền não.
    

  


  
    
      ཁྲི་དང་དྲུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །
    


    
      tri dang druk tong shi gyay tsok nam kyi
    


    
      Tất cả các Ngài gồm mười sáu ngàn bốn trăm vị:
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      ten pa yün ring ne par jin gyi lop
    


    
      Xin hãy gia trì để cho chánh pháp trường cửu.
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      sö nam gya tso yong su dzok che ching
    


    
      Nguyện xin đại dương công đức trở nên hoàn thành viên mãn,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      ye she gya tso nam par dak gyur te
    


    
      Đại dương trí tuệ ban sơ trở nên thanh tịnh
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་ཀུན་རྫོགས་ནས། །
    


    
      yön ten gya tso ma lü kün dzok ne
    


    
      Và đại dương phẩm chất trở nên thù thắng.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་ཤོག །
    


    
      jik ten kün le kye par pak par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con vượt qua tất cả cám dỗ thế gian.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །
    


    
      dü sum gyal wa gyal se tuk je yi
    


    
      Nhờ từ bi của chư Phật và Bồ Tát trong ba thời,
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར། །
    


    
      nyen tö tsul sung si pa ji si bar
    


    
      Các Ngài duy trì hiện tướng Thanh văn chừng nào vòng sinh tử luân hồi vẫn còn,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །
    


    
      ten pa kyong shing dro way dön dze pa
    


    
      Sẽ hộ trì chánh pháp và lợi ích chúng sanh.
    

  


  
    
      གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      ne ten chen po nam kyi ta shi shok
    


    Nguyện xin có được điềm lành các Bậc trưởng thượng tôn quý!


  


  
    
      ཞེས་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་སོ།
    


    
      Ngài Mahapandita Shakyashri viết ra.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      CÚNG DƯỜNG NGẮN HỘ PHÁP BERNAKCHEN VÀ PALDEN LHAMO
    


    
      མགོན་པོ་བེར་ཅན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྡུས་པ།
    

  


  
    479
  


  
    
      འདི་འདོན་སྐབས་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཤིག་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་ལ། མཆོད་པ་གཞན་འཛོམས་ཀྱང་ལེགས་མ་འཛོམས་ཀྱང་གཏོར་མས་ཆོག སྐུ་གཟུགས་རྟེན་རྫས་སོགས་མ་འབྱོར་ཡང་གཏོར་མགྲོན་དུ་བྱས་པས་འཐུས། གོང་སྣོན་ཟུར་དུ་མ་བཏོན་ཡང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ཙམ་གྱིས་ཆོག།སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚོའང་མ་ནོར་བ་ཞིག་གྱིས་ལ། ཁ་བློ་གཅིག་པས་ཐོན་ཅིག་དང་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་ལྷར་གཏོགས་པས་དམིགས་པས་མ་འཁྱོངས་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་དོ། །མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས།
    

  


  
    
      ཨོཾ་དཾ་སོགས་ཀྱིས་བསངས།
    


    
      om damṣhṭotkata bhairavāya saṃ saṃ saṃ ru ru ru hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ svāhā
    

  


  
    
      སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱངས། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས།
    


    
      om svabhāva śhuddāḥ sarva dharmāḥ svabhāva śhuddho ‘haṃ
    

  


  
    
      དེར་ནི་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྗང་ཁུ་བསྐྱེད། །
    


    
      der ni yaṃ le lung gi kyil khor jang khu kye
    

  


  
    
      མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེར་བཞུ་བྱས་པ། །
    


    
      me lung jor way dü tsi tik ler shu che pa
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་ཁ་བཅད་དེ་ལ་འབྲུ་གསུམ་བསམ།
    


    
      na tsok dor jey kha che de la dru sum gyur
    

  


  
    
      ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།
    


    
      oṃ āḥ hūṃ (3x)
    

  


  
    
      ལན་གསུམ། ཡབ་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྵིའི་གསུང་ལས།
    

  


  
    
      ཧཱུྃ། ཐུགས་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །
    


    
      hūṃ tuk ni chö kyi ying le ma yö kyang
    

  


  
    
      གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེས་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །
    


    
      duk pa dul chir tuk jey kur trul pa
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །
    


    
      ye she du dral me pay long kyil ne
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །
    


    
      pal den gön po nak po chen dren no
    

  


  
    
      ཡུམ་གྱི་སྤྱན་འདྲེན། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས།
    

  


  
    
      བྷྱོཿ དཔལ་ལྡན་ཤུགས་འགྲོ་བྱམས་མགོན་དམ་ཚིག་ཅན། །
    


    
      bhyoḥ pal den shuk dro jam gön dam tsik chen
    

  


  
    
      དབང་ཕྱུག་སྲས་མོ་དཔལ་ལྡན་དུང་སྐྱོང་མ། །
    


    
      wang chuk se mo pal den dung kyong ma
    

  


  
    
      བྱམས་དང་ཐུགས་རྗེས་མ་བུ་གདུང་བ་བཞིན། །
    


    
      jam dang tuk jey ma bu dung wa shin
    

  


  
    
      སྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ།
    


    
      drup pay ne dir chen dren shek su söl
    


    
      ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚིག །བདག་རང་གིས་སྦྱར་བ།
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      ཁྱོད་ནི་ཕ་དང་མ་སྟེ་གཉེན་དང་གྲོགས། །
    


    
      khyö ni pa dang ma te nyen dang drok
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་ཕན་དང་སྡིག་འཕྲོག་མགོན་པོ་སྟེ། །
    


    
      khyö ni pen dang dik trok gön po te
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཉིད་སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་གནས། །
    


    
      khyö nyi kyön dak yön ten chok gi ne
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང༌། །
    


    
      dor je chang chen tsa way la ma dang
    

  


  
    
      ཁྱད་པར་ཆོས་སྐྱོང་བེར་གྱི་ན་བཟའ་ཅན། །
    


    
      khye par chö kyong ber gyi na sa chen
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཆེ། །
    


    
      pal den lha mo rang jung gyal mo che
    

  


  
    
      རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་སྔགས་ཀྱི་བདག་པོ་སོགས། །
    


    
      nam mang tö se ngak kyi dak po sok
    

  


  
    
      དམ་ལྡན་མཆེད་ལྕམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །
    


    
      dam den che cham khor dang che pa la
    

  


  
    
      ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །
    


    
      sak me ye she trul le jung wa yi
    

  


  
    
      འདོད་དགུ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ནམ་མཁའི་མཛོད། །
    


    
      dö gu chir yang char wa nam khay dzö
    

  


  
    
      ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་སྐྱེད་པ། །
    


    
      sung juk de chen chok tu gye kye pa
    

  


  
    
      ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །
    


    
      chi nang sang way chö trin gya tsö chö
    

  


  
    
      སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པ། རྗེ་དྲུག་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་གསུང་ལས།
    

  


  
    
      སྐབས་གསུམ་གྲོང་གིས་མཚན་པའི་ལྷུན་པོ་དང༌། །
    


    
      kap sum drong gi tsen pay lhün po dang
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་ཡོ་བྱད་རྫོགས་པའི་གླིང་རྣམས་དང༌། །
    


    
      lü chen yo che dzok pay ling nam dang
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ས་འཛིན་རྣམས་དང་བདུད་རྩིའི་མཚོ། །
    


    
      rin chen sa dzin nam dang dü tsiy tso
    

  


  
    
      དག་བྱེད་མུ་ཁྱུད་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །
    


    
      dak che mu khyü chok nam kang te bul
    

  


  
    
      ཡབ་ཀྱི་བསྟོད་པ། གྲི་གུག་བརྩེགས་པའི་རྒྱུད་ལས།
    

  


  
    
      འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྐུར་བཞེངས་པ། །
    


    
      gyur me chö kyi ying le kur sheng pa
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་སྟོབས་ཀྱིས་ནི། །
    


    
      tuk je chen po tse me top kyi ni
    

  


  
    
      སྐྱེ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཐུགས། །
    


    
      kye me jang chup sem le jung way tuk
    

  


  
    
      བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      de chen rang jung khyö la chak tsal tö
    

  


  
    
      ཡུམ་གྱི་བསྟོད་པ། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས།
    

  


  
    
      སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་ལྷ་མོར་བཞེངས་པ་ནི། །
    


    
      kye me ngang le lha mor sheng pa ni
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་ལོག་པར་ལྟ་བ་འདུལ་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      kham sum lok par ta wa dül dze ching
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      གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བདག་མོ་མཐིང་ནག་སྐུ། །
    


    
      sang ngak ten pay dak mo ting nak ku
    

  


  
    
      སྤྱན་གསུམ་གཟིགས་བྱེད་མ་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །
    


    
      chen sum sik che ma la dak tö do
    


    
      
        ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ། གྲུབ་ཆེན་ཤྭ་བ་རིའི་གསུང་ལས།
      

    


    
      
        སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང༌། །
      


      
        sang gye ten pa nyen po sung wa dang
      

    


    
      
        དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང༌། །
      


      
        kön chok u pang nyen po tö pa dang
      

    


    
      
        བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །
      


      
        dak chak pön lop khor dang che nam kyi
      

    


    
      
        རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །
      


      
        kyen ngen bar che tam che shi wa dang
      

    


    
      
        ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
      


      
        chi dö ngö drup nyur du tsal du söl
      

    


    
      
        བསྔོ་བ། རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས།
      

    


    
      
        དེ་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་དད་པའི་དགེ་བ་དེས། །
      


      
        de tar chö tö de pay ge wa dey
      

    


    
      
        མར་གྱུར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །
      


      
        mar gyur dro wa sem chen tam che kün
      

    


    
      
        རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །
      


      
        dzok pay sang gye go pang top chir ngo
      

    


    
      
        བཀྲ་ཤིས། རྗེ་བཅོ་ལྔ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས།
      

    


    
      
        གསང་བའི་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ནི། །
      


      
        sang way tek pa gya tsoy nying po ni
      

    


    
      
        བཀའ་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྟན་པ་འདི། །
      


      
        ka gyü yi shin nor buy ten pa ni
      

    


    
      
        བཀའ་བཙན་བྱིན་ཆེ་འབྲེལ་ཚད་རྣམ་གྲོལ་ཐོབ། །
      


      
        ka tsen jin che drel tse nam dröl top
      

    


    
      
        དར་རྒྱས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
      


      
        dar gye yün du ne pay ta shi shok
      

    


    
      
        ཅེས་པའང་རྫོགས་ཆེན་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ་དོན་འདྲིལ་བ། རྒྱུན་འཁྱེར་ཐུབ་པ། དྲག་ཆོག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ནན་ཏན་མཛད་པས་བདག་ཐབས་ཟད་ནས། མགོན་པོའི་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་སོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཧོལ་ཙམ་བྱས་ཁུལ་གྱིས་སྐབས་དོན་མཐུན་པ་རྣམས་སྒྲིག་ཅི་ཐུབ་དང༌། མཆོད་པ་ནི་དྲག་མཆོད་མིན་པ་ཉུང་བས་རང་རྩོམ་ཐན་ཐུན་རེ་མ་བྱས་ཀ་མེད་བྱུང༌། སྤྱི་ཡི་འགྲོས་ནི་རྗེ་བརྒྱད་པའི་མ་དག་མ་ལ་རྐུ་ཐབས་འདྲ་བྱས་ཏེ་ས་ག་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཅུ་དགུའི་སྲོད། མགོན་པོ་རྒྱུ་བའི་དུས་ཚེས་ལ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་འབོད་པ་དེས་བླ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་བསམས་ཏེ་སྦྱར་བའོ།
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      HÀNH ĐỘNG KHẨN GẤP: DÂNG BÁNH TORMA CÚNG DƯỜNG BA CĂN ĐẾ VÀ CHƯ HỘ PHÁP
    


    
      རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས།
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      རྃ་ཡྃ་ཁྃ།
    


    
      ram yam kham
    

  


  
    ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།ལན་གསུམ།
  


  
    om ah hung (3x)
  


  
    
      ཧཱུྃ།
    


    
      hum
    

  


  
    
      བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །
    


    
      la ma yi dam khan dro chö kyong nam
    

  


  
    
      འདིར་གཤེགས་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      dir shek gye pay den la shuk su söl
    

  


  
    
      བྱིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །
    


    
      jin lap long yang tsa gyü la ma dang
    

  


  
    
      དངོས་གྲུབ་སྤྲིན་འཁྲིགས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །
    


    
      ngö drup trin trik yi dam shi troy lha
    

  


  
    
      དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །
    


    
      gö dö char bep pa wo khan droy tsok
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག །
    


    
      kha tar khyap pay lek den tsok kyi dak
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་པ། །
    


    
      ye she gön po chak shi chak druk pa
    

  


  
    
      ཞལ་བཞི་མ་ནིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །
    


    
      shal shi ma ning ku sung tuk yön ten
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས། །
    


    
      trin le gön po yap yum khor dang che
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      མཐུ་སྟོབས་དུས་མཐའི་རླུང་དང་བསྐལ་པའི་མེ། །
    


    
      tu top dü tay lung dang kal pay me
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་བེར་ཅན་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་མ། །
    


    
      dor je ber chen lha mo rang jung ma
    

  


  
    
      སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་སྲོག་སྒྲུབ་མ། །
    


    
      ngak sung e ka dza ti sok drup ma
    

  


  
    
      ཤན་པ་དམར་ནག་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །
    


    
      shen pa mar nak le che drek pay tsok
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
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      སྲིད་པའི་རླུང་ཞགས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཡབ། །
    


    
      si pay lung shak wang chuk lha chen yab
    

  


  
    
      ཨུ་མ་དེ་བཱི་ཡུམ་བཅས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །
    


    
      u ma de wi yum che khan droy tsok
    

  


  
    
      ལྷ་སྲིན་ཀུན་གྱི་དམག་དཔུང་སྤྲིན་ལྟར་སྡུད། །
    


    
      lha sin kün gyi mak pung trin tar dü
    

  


  
    
      དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གཟའ་མཆོག་རཱ་ཧུ་ལ། །
    


    
      drang song chen po sa chok ra hu la
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པའི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས། །
    


    
      tum chen ngam pay nga ro druk tar drok
    

  


  
    
      ཞིང་སྐྱོང་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ཡབ་དང་ཡུམ། །
    


    
      shing kyong sen ge dong chen yab dang yum
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་རྟ་སྔོན་ཅན། །
    


    
      gyal chen nam mang tö se ta ngön chen
    

  


  
    
      དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོ་ངས་ནུས་མ། །
    


    
      dur trö dak po dak mo nge nü ma
    

  


  
    
      ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས། །
    


    
      le kyi shin je dam chen dor je lek
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་གློག་ལྟར་འཁྱུག །
    


    
      trin le ngo drup tok me lok tar khyuk
    

  


  
    
      ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཨ་ཕྱི་གཡུ་སྒྲོན་མ།
    


    
      tse ring che nga a chi yu drön ma
    

  


  
    
      ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་ལ་སོགས་བརྟན་མའི་ཚོགས། །
    


    
      kha rak khyung tsün la sok ten may tsok
    

  


  
    
      གནོད་སྦྱིན་ཞང་བློན་བེག་རྩེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །
    


    
      nö jin shang lön bek tse tsok kyi dak
    

  


  
    
      ཛམ་ལྷ་རིགས་ལྔ་རྟ་བདག་ཀུ་བེ་ར། །
    


    
      dzam lha rik nga ta dak ku be ra
    

  


  
    
      ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས་ནོར་བདག་རྣམས། །
    


    
      kün khyil che sum la sok nor dak nam
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      དྲག་སྔགས་མཐུ་རྩལ་ཐོག་སེར་བཞིན་དུ་འབེབས། །
    


    
      drak ngak tu tsal tok ser shin du bep
    

  


  
    
      རྟ་ནག་དྲེགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ། །
    


    
      ta nak drek pa sha sa kha mo che
    

  


  
    
      སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་སྔགས་བདག་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། །
    


    
      de pön sum chu ngak dak cho gye dang
    

  


  
    
      ཤྭ་ན་ས་བདག་བདག་ཉིད་སྐྱེས་བུ་སོགས། །
    


    
      sha na sa dak dak nyi kye bu sok
    

  


  
    
      གཟའ་གདོང་གིང་ལྔ་བདུད་ཤན་རྩིས་ཀྱི་བདག །
    


    
      sa dong ging nga dü shen tsi kyi dak
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      དགྲ་བོའི་སྟེང་དུ་རླུང་ལྟར་ཇག་པར་རྒྱུགས། །
    


    
      dra woy teng du lung tar jak par gyuk
    

  


  
    
      སྤུ་གྲི་མཆེད་གསུམ་སྔགས་བདག་སྨྱོ་ཁ་དང༌། །
    


    
      pu dri che sum ngak dak nyo kha dang
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      ཇག་པ་མི་ལེན་ཀླུ་བཙན་སྤུན་བདུན་དང༌། །
    


    
      jak pa mi len lu tsen pün dün dang
    

  


  
    
      དྲེགས་པ་སྡེ་ལྔ་པེ་ཧར་ཙི་མཱ་ར། །
    


    
      drek pa de nga pe har tsi ma ra
    

  


  
    
      ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
    


    
      sap ter ka yi sung ma tam che kyi
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དབྱར་གྱི་དཔལ་ལྟར་སྤེལ། །
    


    
      drup pay tün kyen yar gyi pal tar pel
    

  


  
    
      ཐང་ལྷ་སྦྲག་གི་བཙན་རྒོད་སྤོམ་ར་ཆེ། །
    


    
      tang lha drak gi tsen gö pom ra che
    

  


  
    
      མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །
    


    
      gur lha chu sum ge nyen nyer chik dang
    

  


  
    
      ཆོས་འཁོར་སྒྲུབ་གནས་དབེན་གནས་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང༌། །
    


    
      chö khor drup ne en ne chö shin kyong
    

  


  
    
      གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི། །
    


    
      nyuk mar ne dang lo bur lhak pa yi
    

  


  
    
      གཞི་བདག་ཕོ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །
    


    
      shi dak po mo khor dang che pa nam
    

  


  
    
      མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
    


    
      chö tor di she chöl way trin le dzö
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུངས་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྟོད། །
    


    
      sang gye ten sung kön chok u pang tö
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་དཔལ་སྤེལ། །
    


    
      gen dün de gye nam jor tse pal pel
    

  


  
    
      སྙན་པའི་དར་ཕྱོར་གྲགས་པའི་དུང་བུས་ལ། །
    


    
      nyen pay dar chor drak pay dung bü la
    

  


  
    
      འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །
    


    
      khor dang long chö gye pa nyi du dzö
    

  


  
    
      ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །
    


    
      shi gye wang drak le nam ma lü pa
    

  


  
    
      འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      be me lhün gyi drup par dze du söl
    

  


  
    
      རྟེན་ལ་བཞུགས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདེར་གཤེགས། །
    


    
      ten la shuk sam rang ne chi der shek
    

  


  
    
      སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      si shiy ge lek gye pay ta shi shok
    

  


  
    
      ཅེས་འདི་ལྟར་ཉམས་ལ་གང་ཤར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཅུང་ཟད་ཡོད་དམ་སེམས་པས་ལྷག་པ་ལྷ་མཚམས་ཀྱི་འགྲུབ་སྦྱོར་དུ་བྲིས་པ་དགེ །
    

  


  
    Nhấp vào đây cho CẦU NGUYỆN AN LÀNH CHO TÂY TẠNG
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       KINH ĐÀ LA NI CỦA ĐỨC A SÚC BỆ PHẬT
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      KINH ĐÀ LA NI TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG
    


    
      ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
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      རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱསརྦཀརྨཨཱབརཎབིཤོདྷནིནཱམདྷཱརཎཱི།
    


    
      gya gar ke du arya sarva karmāvaraṇa viśodhana nāma dhāraṇī
    


    Phạn ngữ: Ārya-sarva-karmāvaraṇa-viśodhana-nāma-dhāraṇī


  


  
    
      བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
    


    
      bö ke du pak pa le kyi drip pa tam che nam par jong wa she ja way sung
    


    Tạng ngữ: ’Phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba’i gzungs


  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
    


    
      chom den de mi truk pa la chak tsal lo
    


    
      Con đảnh lễ Đức A Súc Bệ Phật.

  


  
    
      ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      namo ratna trayāya oṃ kaṃkani kaṃkani rochani rochani troṭani troṭani trāsani trāsani pratihana pratihana sarva karma paramparāṇi me svāhā
    


    
      namo ratna trayāya oṃ kaṃkani kaṃkani rochani rochani troṭani troṭani trāsani trāsani pratihana pratihana sarva karma paramparāṇi me svāhā
    

  


  
    
      གཟུངས་སྔགས་འདིའི་ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།
    


    
      sung ngak di yi cho ga ni di yin te
    


    
      Thần chú Đà La Ni này:
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་ལས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      tak tu de jö che na le chik ne chig tu gyü pa tam che nam par dak par gyur ro
    


    
      nếu ai thường xuyên đọc tụng thì tất cả nghiệp chướng từ nhiều đời kiếp sẽ được tiêu trừ.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་དུ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་ཡང་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      dü sum du de jö che na tsam me pa nga yang jang war gyur ro
    


    
      Nếu đọc tụng một ngày ba lần thì ngay cả trọng tội ngũ nghịch cũng sẽ được tiêu diệt.

  


  
    
      ལན་ཅིག་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་ལྟས་ངན་པ་དང༌། རྨི་ལམ་ངན་པ་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      len chik de jö che na te ngen pa dang mi lam ngen pa dang tra mi shi pa nam me par gyur ro
    


    
      Nếu một ngày đọc một lần thì những điềm xấu, giấc mơ xấu và bất hạnh rủi ro sẽ được tiêu trừ.

  


  
    

    
      ལུས་ལ་འཆང་ངམ་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ནས་མགུལ་དུ་ཐོགས་ཏེ་འཆང་ན་དེ་ལ་
    


    
      lü la chang ngam lek bam la dri ne gül du tok te chang na de la
    


    
      Nếu ai giữ câu thần chú này trong thân hay viết ra cuộn giấy và đeo ở cổ,
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      དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་རྣམས་གཏན་དུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
    


    
      dü ma yin par chi wa nam ten du jung war mi gyur ro
    


    
      sẽ không bị chết bất đắc kỳ tử.
    

  


  
    
      གང་ཞིག་སྙིང་རྗེས་ནོན་ཏེ་རི་དྭགས་དང་བྱ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱང་རུང་སྟེ།
    


    
      gang shig nying je nön te ri dak dang ja dang mi dang mi ma yin pa nam kyang rung te
    


    
      Nếu người nào với lòng từ bi và trong lúc đọc tụng thần chú này khi nghe tin thú dữ, chim,

  


  
    
      འཆི་བའི་རྣ་ཁུང་དུ་བརྗོད་ན་དེ་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
    


    
      chi way na khung du jö na de ngen song du dro war mi gyur ro
    


    
      người hay a tu la chết, thì những loài đó sẽ không bị thác sanh trở lại các ác đạo.
    

  


  
    
      ཡང་ན་ཤི་སྟེ་དུས་ལས་འདས་ན་ཤི་འཕོས་པའི་མིང་ནས་སྨོས་ཏེ་
    


    
      yang na shi te dü le de na shi pö pay ming ne mö te
    


    
      Hoặc đối với người đã chết, với tâm từ bi và thương yêu nếu xướng tên người chết đó

  


  
    
      དེའི་ཕྱིར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེས་ལན་བརྒྱའམ་སྟོང་ངམ་འབུམ་བརྗོད་ན་
    


    
      dey chir jam pa dang nying je len gya’am tong ngam bum jö na
    


    
      và đọc tụng Đà La Ni này một trăm, một ngàn, hay một trăm ngàn lần,

  


  
    
      སེམས་ཅན་དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སུ་ཟིན་ཀྱང་དེའི་མོད་ལ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      sem chen de sem chen nyal war kye su sin kyang dey mö la tar war gyur ro
    


    thì người chết đó ngay tức khắc sẽ được giải thoát, ngay cả nếu họ đã bị rơi vào địa ngục.

  


  
    
      སའམ་ཏིལ་ལམ་ཡུངས་ཀར་རམ་ཆུ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ཏེ་ཤི་བའི་ལུས་ལ་གཏོར་རམ།
    


    
      sa’am til lam yung kar ram chu gang yang rung wa la de jö je te shi way lü la tor ram
    


    
      Nếu người nào đọc tụng thần chú này gia trì vào đất, hạt mè, mù tạc,

  


  
    
      ཁྲུས་བྱས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་བསྲེག་པའམ། ཡང་ན་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་བཞག་ལ།
    


    
      trü je ne dey ok tu sek pa’am yang na chö ten gyi nang du chuk te shak la
    


    
      hay nước và rắc lên thân người chết, hay rửa thân họ và sau đó đem thiêu,

  


  
    
      རིག་སྔགས་ཀྱང་བྲིས་ཏེ་མགོ་བོ་ལ་བཏགས་ན་དེ་ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་པ་ཡང་
    


    
      rik ngak kyang dri te go wo la tak na de ngen song du kye pa yang
    


    
      đặt nó trong tháp hay viết câu thần chú này và dán lên đầu họ,

  


  
    
      ཞག་བདུན་གྱིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐར་ཏེ་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའམ།
    


    
      shak dün gyi dön mi sa war tar te de dro to ri kyi jik ten du kye war gyur wa’am
    


    
      ngay cả nếu người chết bị thác sanh ác đạo, trong bảy ngày nhất định sẽ được giải thoát

  


  
    
      ཡང་ན་རང་གི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      yang na rang gi mön lam gyi wang gi kye war gyur ro
    


    
      và thác sanh những cõi cao hơn hay thác tùy theo tâm nguyện của chính họ.
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      གང་ཞིག་ཟླ་བ་ཉ་བའི་ཚེ་ཁྲུས་བྱས་ལ་གཙང་མར་བྱས་ཏེ་དུས་གསུམ་དུ་གོས་བརྗེ་ཞིང་ཁ་ཟས་མི་ཟ་བའམ་
    


    
      gang shik da wa nya way tse trü che la tsang mar je te dü sum du gö je shing kha se mi sa wa’am
    


    
      Vào ngày rằm trăng tròn, nếu ai tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ba lần mỗi ngày,
    

  


  
    
      ཡང་ན་ཟས་དཀར་བག་བཟའ་ཞིང་སྐུ་གདུང་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་རྟེན་སྐོར་བཞིན་དུ་
    


    
      yang na se kar bak sa shing ku dung dang den pay chö ten kor shin du
    


    
      nhịn ăn hay chỉ ăn rất ít rau quả, và đọc tụng một trăm ngàn lần
    

  


  
    
      གང་གི་མིང་དང་ལྡན་པས་ལན་འབུམ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་དེ་ངན་སོང་ནས་ཐར་ཏེ་
    


    
      gang gi ming dang den pe len bum de jö che na de ngen song ne tar te
    


    
      đi nhiễu quanh tháp thờ xá lợi, xướng tên người chết, thì người chết đó sẽ được thoát khỏi các ác đạo và thác sanh ở cõi Trời Tịnh Cư.

  


  
    
      གནས་གཙང་མའི་ལྷའི་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཐད་དུ་འོང་སྟེ་
    


    
      ne tsang may lhay ri su kye ne drup pa poy te du ong te
    


    
      Lúc đó họ sẽ trực tiếp đến trước hành giả hiện thân ra và dâng cúng dường.

  


  
    
      མཆོད་པ་བྱེད་ཅིང་ལུས་ཀྱང་སྟོན་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བྱིན་ནས་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      chö pa che ching lü kyang tön la lek so she ja wa yang jin ne len sum kor wa je te mi nang war gyur ro
    


    
      Họ sẽ nói: “Lành thay,” rồi nhiễu quanh ba vòng và biến mất. Nếu người nào viết tên của họ,

  


  
    
      དེའི་མིང་བྲིས་ལ་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་ཅིང་མཆོད་རྟེན་འབུམ་བྱས་ལ་གདུགས་དང༌།
    


    
      dey ming dri la sung ngak de jö che ching chö ten bum je la duk dang
    


    
      đọc tụng thần chú Đà La Ni này, xây một trăm ngàn ngôi tháp, cúng dường lọng, cờ phướn lộng lẫy, treo đèn v.v....

  


  
    
      རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང༌།
    


    
      gyal tsen dang ba den la sok pe lek par chö ne gya tso chen po dang
    


    
      trên những ngọn tháp và sau đó đem thả xuống sông biển,

  


  
    
      ཡང་ན་ཆུ་ཀླུང་དུ་བཏང་ན་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      yang na chu lung du tang na de sem chen nyal wa la sok pa ne tar war gyur ro
    


    
      nhờ đó người chết thoát khỏi địa ngục hay các cõi tương tự như vậy.
    

  


  
    
      ཡང་ན་དེ་ལྟར་མཆོད་པ་བྱས་ནས་མཇུག་ཏུ་ལམ་གྱི་བཞི་མདོར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ།
    


    
      yang na de tar chö pa che ne juk tu lam gyi shi dor chö ten chen po che te
    


    
      Nếu người nào cúng dường theo cách này và sau đó xây một ngôi tháp rộng lớn ngay tại trục đường giao lộ chính,

  


  
    
      གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ལ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་
    


    
      duk dang gyal tsen dang ba den la sok pe leg par chö la pak pay gen dün la yang
    


    
      chí thành tôn kính với những lọng, cờ phướn lộng lẫy, treo đèn v.v... dâng cúng tháp lên thánh Tăng và xướng lên rằng:
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      མཆོད་རྟེན་གསོལ་ནས་ཡོན་ཡང་ཕུལ་ཏེ་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་འདི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö ten söl ne yön yang pül te lek par chö ne di che ge mo shik gi ge way tsa war gyur chik
    


    
      “Nguyện xin hết thảy công đức này trở thành cội nguồn của tất cả thiện pháp.

  


  
    

    
      འདི་ཁོ་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱས་ན་
    


    
      di kho ne de dro to ri kyi jik ten du kye war gyur chik che kyang she par che na
    


    
      Nguyện xin người đã khuất này sẽ được thác sanh các cõi cao hơn,” họ sẽ được thác sanh đúng theo cách như vậy,

  


  
    
      དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ནས་ལུས་ཀྱང་སྟོན་ཅིང་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བྱིན་ནས་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      de kho na shin du kye ne lü kyang tön ching lek so she ja wa yang jin ne mi nang war gyur ro
    


    
      hiện thân ra và nói, “Lành thay,” rồi biến mất.

  


  
    
      མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱེད་པའམ། དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བའམ།
    


    
      tsam me pa nga che pa’am dam pay chö pong wa’am
    


    
      Nếu người nào đã phạm trọng tội ngũ nghịch, từ bỏ chánh pháp,
    

  


  
    
      འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡང་རུང་སྟེ་འཆི་ཀར་རྩིག་པ་ལ་གཟུངས་སྔགས་འདི་བྲིས་པ་མཐོང་ན།
    


    
      pak pa la kur wa tap pa yang rung te chi kar tsik pa la sung ngak di dri pa tong na
    


    
      hay hủy báng thánh Tăng khi nhìn thấy thần chú Đà La Ni này viết trên tường lúc họ chết,

  


  
    
      དེའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་ན།
    


    
      dey le kyi drip pa tam che se par gyur na
    


    
      thì tất cả những nghiệp chướng của họ sẽ được tiêu trừ.

  


  
    
      འདོན་པ་དང་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ།
    


    
      dön pa dang de jö che pa ta chi mö te
    


    
      Vì thế không nhất thiết họ phải đọc tụng hay thọ trì Thần chú này –
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་བྱོན་ནས་འདི་སྐད་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཚུར་ངའི་གན་དུ་ཤོག་ཅེས་ཀྱང་གསུང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      de shin shek pa de ni jön ne di ke du rik kyi bu tsur ngay gen du shok che kyang sung war gyur ro
    


    
      Đức Như Lai sẽ đến và nói, “Này thiện nam, tín nữ hãy đến đây với Ta.”
    

  


  
    
      འཕགས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །
    


    
      pak pa le kyi drip pa tam che nam par jong wa she ja way sung dzok so
    


    Đến đây là hoàn tất Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Nghiệp Chướng.


  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
      KINH ĐÀ LA NI TIÊU TRỪ KHỔ NẠN
    


    
      སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།
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      རྒྱ་ནག་སྐད་དུ། པ་ཅི་ཁུའུ་ནན་ཐུའོ་ལུའོ་ཉི་ཅིང༌།
    


    
      gya nak ke du pa chi khu’u nan tuo luo nyi ching
    


    Tiếng Trung Quốc: Pa chi khu’u nan tuo luo nyi ching


  


  
    
      བོད་སྐད་དུ། སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།
    


    
      bö ke du duk ngel le nam par dröl way sung kyi do
    


    Tiếng Tây Tạng: sDug bsngal las rnam par dgrol ba’i gzungs kyi mdo


  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chom den de gön po mi truk pa la chak tsel lo
    


    
      Con đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đấng Bảo Hộ A Súc Bệ Phật.

  


  
    
      འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན།
    


    
      di ke dak gi tö pa dü chik na chom den de nyen yö na
    


    
      Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật an trụ ở tại thành Xá Vệ,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན།
    


    
      gyal bu gyal che kyi tsal gön me se jin gyi kün ga ra wa na
    


    
      trong vườn của ông Cấp Cô Độc cùng với vô số đệ tử Thanh Văn,
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།
    


    
      nyen tö dang jang chup sem pa sem pa chen po drang me pa dak dang tap chik tu shuk te
    


    
      Đại Bồ Tát và cùng vây quanh với vô số chư thiên,
    

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་སོགས་ཀྱི་འདུས་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའོ། །
    


    
      lha dang mi dang lha ma yin sok kyi dü pa chen po tse me pe kyang yong su kor wa o
    


    
      loài người và A Tu la v.v...
    

  


  
    
      དེའི་ཚེ་འདུས་པ་དེ་དག་གི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་
    


    
      dey tse dü pa de dak gi ü na jang chup sem pa jö du me pay yön ten gyi gyen she ja wa
    


    
      Lúc đó ở giữa hội chúng có vị Bồ Tát tên là Bất Khả Thuyết Công Đức Trang Nghiêm
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      ཞིག་མཆིས་པ་དེ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་བཙལ་ཏེ།
    


    
      shik chi pa de ten le lang te chom den de kyi shap la go wö chak tsel te
    


    
      từ chỗ ngồi đứng dậy, chạm đầu vào chân của Đức Thế Tôn.
    

  


  
    
      ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
    


    
      tel mo jar te kur ti dang che pe chom den de la di ke che söl to
    


    Chắp tay cung kính đảnh lễ và bạch Phật rằng:

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས། དེང་འདིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་
    


    
      chom den de deng dir jik ten gyi kham su sem chen tse me pa dak
    


    
      “Bạch Đức Thế Tôn, hiện tại trong thế gian này có vô số chúng sanh phạm nhiều
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་སྡིག་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས།
    


    
      nyön mong pay gyu dang kyen gyi wang gi dik pay le na tsok pa ngön par du che pe
    


    
      hành vi sai trái khác nhau bởi những nguyên nhân và quả báo của phiền não và sẽ dẫn dắt họ đọa vào địa ngục,

  


  
    
      སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང༌། ཡི་དྭགས་དང༌། བྱོལ་སོང་རྣམས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའམ།
    


    
      sem chen nyel wa dang yi dak dang jöl song nam su tung war gyur wa’am
    


    
      ngạ quỷ và súc sanh hoặc sẽ kinh qua nhiều hình thức khổ đau khốc liệt khi thác sanh cõi người và trời.

  


  
    
      ཡང་ན་ལྷ་དང་མིའི་འགྲོ་བ་དག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དོས་དྲག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་
    


    
      yang na lha dang miyi dro wa dak tu duk ngel dö drak pa na tsok pa nyong war gyur wa la
    


    
      Con kính xin Ngài vì lòng từ bi,
    

  


  
    
      ཐུགས་བརྩེ་བས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་ཐབས་བསྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
    


    
      tuk tse way nam par dröl way tap ten par dze du söl
    


    thương tưởng mà chỉ dạy phương cách giúp họ thoát khổ.”

  


  
    
      དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
    


    
      de ke che söl pa dang chom den de kyi ka tsel pa
    


    
      Sau khi vị ấy thưa xong Đức Phật dạy rằng:
    

  


  
    
      རིགས་ཀྱི་བུ། ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །
    


    
      rik kyi bu lek so lek so
    


    
      “Lành thay! Lành thay! Đệ tử của
    

  


  
    
      ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས་དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལེགས་སོ། །
    


    
      khyö kyi sem chen tam che la nying tse way de tar söl wa tap pa lek so
    


    
      Như Lai, thật là tốt, ông vì lòng từ bi thương tưởng chúng sanh mà đã thưa thỉnh như vậy.
    

  


  
    
      དོན་དེའི་ཕྱིར་དེང་ཁྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་ཐབས་བསྡུས་པ་ངས་བཤད་ཀྱིས།
    


    
      dön dey chir deng khyö la duk ngel tam che le nam par dröl way tap dü pa nge she kyi
    


    
      Vì lý do đó, nay ta sẽ dạy ông phương cách thoát khỏi khổ đau.
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      ཉོན་ཅིག་ཡང་དག་པར་ཉོན་ཅིག །
    


    
      nyön chik yang dak par nyön chik
    


    
      Như vậy ông hãy lắng nghe cho kỹ.
    

  


  
    
      རིགས་ཀྱི་བུ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་ཞེས་བྱ་བས།
    


    
      rik kyi bu yang dak par dzok pay sang gye chom den de mi truk pa she ja way
    


    
      “Đệ tử của Đức Như Lai, từ khi Đức Phật hoàn toàn giác ngộ có tên là A Súc Bệ Phật hướng đến vì lợi ích,

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན།
    


    
      sem chen tam che la pen pa dang de way dön tsel way na
    


    
      an lạc và hạnh phúc cho tất cả
    

  


  
    
      གཟུངས་སྔགས་འདི་གསུངས་ཤིང་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་བརྗོད་དུ་བགྱིད་པར་གནང་ངོ༌། །
    


    
      sung ngak di sung shing dü pa nam la de jö du gyi par nang ngo
    


    
      chúng sanh mà Ngài đã nói ra chú Đà La Ni và được hội chúng trì tụng.
    

  


  
    
      སྔགས་སྨྲས་པ།
    


    
      ngak me pa
    


    
      Thần chú được đọc như sau:
    

  


  
    
      ཀཾཀནི་ཀཾཀནི། རོཙནི་རོཙནི། ཏྲོཊནི་ཏྲོཊནི། ཏྲཱསནི་ཏྲཱསནི།
    


    
      kaṃkani kaṃkani rochani rochani troṭani troṭani trāsani trāsani
    


    
      kaṃkani kaṃkani rochani rochani troṭani troṭani trāsani trāsani
    

  


  
    
      པྲཏིཧན་པྲཏིཧན། སརྦ་ཀརྨ་པརཾཔརཱཎི་མེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      pratihana pratihana sarva karma paramparāṇi me svāhā
    


    
      pratihana pratihana sarva karma paramparāṇi me svāhā
    

  


  
    
      རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས།
    


    
      rik kyi bu’am rik kyi bu mo gang la la shik gi
    


    
      Bất cứ người thiện nam tín nữ nào chí thành cung kính đảnh lễ
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་
    


    
      de shin shek pa yang dak par dzok pay sang gye mi truk pa la
    


    
      Đức A Súc Bệ Phật, Bậc Ứng Chánh Đẳng Giác,
    

  


  
    
      གཡོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིས་པར་ཕྱག་བྱས་ཏེ་གཟུངས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛིན་པར་བྱས་ན།
    


    
      yo dang gyu ma chi par chak che te sung di chang wa dang dzin par che na
    


    
      giữ gìn và ghi nhớ Thần Chú đà la ni này

  


  
    
      སྔོན་སྤྱད་པའི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ལྔ་པོ་དག་གམ། རྩ་བ་བཞིའམ།
    


    
      ngön che pay tsam me pay le nga po dak gam tsa wa shi’am
    


    
      sẽ tiêu trừ tất cả những ác nghiệp đã tạo như năm tội vô gián,
    

  


  
    
      མི་དགེ་བ་བཅུའམ། འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའམ།
    


    
      mi ge wa chu’am pak pay tsok la kur wa tap pa’am
    


    
      bốn trọng tội, mười nghiệp bất thiện,

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      dam pay chö la kur wa tap pay nye pa dang che pa tam che rap tu shi war gyur ro
    


    
      vu khống Thánh Tăng và huỷ báng chánh pháp.

  


  
    
      འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ན།
    


    
      chi way dü la bap pay tse na
    


    
      Đến giờ lâm chung, Đức Phật Bất Động và chư vị Bồ Tát
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      བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་དེ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གང་གི་མདུན་ན་མངོན་སུམ་དུ་འོངས་ནས།
    


    
      chom den de mi truk pa de dang jang chup sem pa nam gang gi dün na ngön sum du ong ne
    


    
      trực tiếp đến trước họ nói những lời khen ngợi, làm cho họ tràn đầy
    

  


  
    
      སྙན་པར་བརྗོད་ཅིང་མགུ་བར་བྱས་ཏེ་གང་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །
    


    
      nyen par jö ching gu war che te gang de rap tu ga war je do
    


    
      niềm hoan hỷ và an lạc.
    

  


  
    
      དེ་ནས་དེང་ཁྱོད་བསུ་བར་བྱེད་ཀྱིས་བདག་གང་དུ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་
    


    
      de ne deng khyö su war che kyi dak gang du ne pay sang gye kyi shing du
    


    
      Sau đó các ngài nói, "Chúng tôi đến đón ông, bây giờ là đúng lúc chúng tôi và
    

  


  
    
      ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདོང་བར་རིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      lhen chik tu dong war rik so she sung par gyur ro
    


    
      ông cùng đi về và an trụ ở cõi Phật.
    

  


  
    
      ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་ངེས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པའི་
    


    
      shi pö ne kyang nge par de shin shek pa mi truk pay
    


    
      Cũng vậy, sau khi chết họ chắc chắn được
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      sang gye kyi shing nam par dak par kye war gyur ro
    


    
      tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ của Đức A Súc Bệ Phật.
    

  


  
    
      རིགས་ཀྱི་བུ། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
    


    
      rik kyi bu shen yang de shin shek pa yang dak par dzok pay
    


    
      “Hơn nữa đệ tử của Phật, khi Đức Như Lai, Bậc Ứng Chánh Đẳng Giác

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བས།
    


    
      sang kye ngen song jong way gyal po she ja way
    


    
      có tên là Vua Tiêu Trừ Ác Thú (Durgati-śhodhana-rāja)

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན།
    


    
      sem chen tam che la pen pa dang de way dön tsel way na
    


    
      hướng đến vì lợi và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      གཟུངས་སྔགས་འདི་གསུངས་ཤིང་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་བརྗོད་དུ་བགྱིད་པར་གནང་ངོ༌། །
    


    
      sung ngak di sung shing dü pa nam la de jö du gyi par nang ngo
    


    
      Ngài đã nói ra thần chú Đà La Ni này và hội chúng trì tụng nó.

  


  
    
      སྔགས་སྨྲས་པ།
    


    
      ngak me pa
    


    
      Thần chú được đọc như sau:
    

  


  
    
      ཤོདྷནེ་ཤོདྷནེ་སརྦ་པཱཔཾ་བིཤོདྷནེ་ཤུདྡྷེ་བིཤུདྡྷེ་སརྦ་ཀརྨ་བིཤུདྡྷེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      śhodhane śhodhane sarva pāpam viśhodhane śhuddhe viśhuddhe sarva karma viśhuddhe svāhā
    


    
      śhodhane śhodhane sarva pāpam viśhodhane śhuddhe viśhuddhe sarva karma viśhuddhe svāhā
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      གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས།
    


    
      gal te rik kyi bu’am rik kyi bu mo gang la la shik gi
    


    
      “Bất cứ thiện nam tín nữ nào có lòng chí thành cung

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་
    


    
      de shin shek pa yang dak par dzok pay sang gye ngen song jong way gyal po la
    


    
      kính không giả vờ hay xảo trá đảnh lễ Đức Như lai, Bậc Ứng Chánh đẳng Giác,

  


  
    
      གཡོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིས་པར་ཕྱག་བྱས་ཏེ་སྔགས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛིན་པར་བྱས་ན།
    


    
      yo dang gyu ma chi par chak che te ngak di chang wa dang dzin par che na
    


    
      Vua Tiêu Trừ Ác Thú, giữ gìn và ghi nhớ thần chú này,

  


  
    
      བསྐལ་པ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་སྔོན་གྱི་ཚེ་རབས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      kal pa tri shi tong gi ngön gyi tse rap kyang tak tu dren par gyur ro
    


    
      họ sẽ luôn nhớ mười bốn nghìn kiếp sống quá khứ.
    

  


  
    
      གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལུས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      gang du kye way ne su kye pay lü top par gyur ro
    


    
      Bất cứ nơi nào họ sinh ra luôn được thân quyền lực,

  


  
    
      དབང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ལས་འབྲས་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      wang po pün sum tsok shing le dre la ngön par yi che par gyur ro
    


    
      có tài năng hoàn hảo và hiểu rõ lý nhân quả.

  


  
    
      བཟོ་ཡི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་མཁས་ཤིང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      so yi rik na tsok la khe shing ten chö tam che lek par she par gyur ro
    


    
      Họ sẽ được nhiều phương tiện thiện xảo, hiểu rõ những luận giải,

  


  
    
      གཏོང་བ་ལ་སྤྲོ་ཞིང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      tong wa la tro shing dö pa tam che la yi jung war gyur ro
    


    
      Hoan hỉ với việc bố thí và xa lìa tất cả đối tượng của tham muốn.

  


  
    
      སྡིག་པའི་ལས་མི་བགྱི་ཞིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      dik pay le mi gyi shing jik pa tam che dang drel war gyur ro
    


    
      Họ sẽ không tạo các ác nghiệp, giải thoát khỏi tất cả sợ hãi,
    

  


  
    
      ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་སྐྱེ་དགུ་ཀུན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      yang dak pay tso wa dang she rap den shing kye gu kün gyi shin tu che par gyur ro
    


    
      có đời sống chơn chánh, trí tuệ, gần gũi bạn tốt và được mọi người thương mến.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དྲུང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱུན་མར་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      tak tu ge way she nyen gyi drung du dam pay chö gyün mar tö par gyur ro
    


    
      Họ luôn lắng nghe Chánh Pháp trong hiện diện của các thiện trí thức không ngừng nghỉ,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་འདོད་པའི་སེམས་ཐང་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
    


    
      jang chup dö pay sem tang chig tsam yang pong war mi gyur ro
    


    
      và không quên ý nguyện hướng đến giác ngộ giải thoát dù chỉ trong một niệm,

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      yön ten tam che kyi dak nyi dze par gyur ro
    


    
      có đầy đủ các phẩm chất tốt,
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      ཡང་དག་པའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སྡིག་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      yang dak pay dom pa dang den shing dik pay le tam che la jik par gyur ro
    


    
      Họ giữ giới toàn vẹn và sợ các hành vi sai trái.
    

  


  
    
      གཏན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་མཉེན་ཞིང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      ten du nyön mong pa me ching nyen shing rap tu shi war gyur ro
    


    
      Họ được hạnh phúc của chư thiên và loài người,

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་དག་གི་ནང་དུ་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      lha dang mi dak gi nang du tak tu de wa nyong war gyur ro
    


    
      và mau chóng chứng ngộ quả vị giải thoát Vô Thượng Bồ Đề.
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      la na me pa yang dak par dzok pay jang chup nyur du top par gyur ro
    


    
      Họ sẽ không bao giờ xa rời mười nghiệp thiện,

  


  
    
      ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་པོ་དག་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
    


    
      pa röl tu chin pa chu po dak le chir dok par mi gyur ro
    


    
      luôn có ý nguyện đem lại hạnh phúc
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      tak tu sem chen ma lü pa pen de la gö par dö par gyur ro
    


    
      và lợi ích cho tất cả chúng sanh không ngoại lệ.
    

  


  
    
      གང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་དོན་དུ་གཞོལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
    


    
      gang nyam su lang pa tam che dak dön du shöl war mi gyur ro
    


    
      Họ tu tập chánh pháp không vì hướng đến lợi ích cho chính mình.
    

  


  
    
      གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      gang du kye way ne su tak tu sang gye tong wa top par gyur ro
    


    
      Bất cứ nơi nào họ sinh ra đều luôn gặp
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བགྲང་བར་འགྱུར་རོ། །
    


    
      dam pay chö kyong way pak pay tsok kyi drang su drang war gyur ro
    


    
      Phật và cùng chư Thánh chúng hộ trì chánh pháp.”
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།
    


    
      chom den de kyi de ke che ka tsel ne
    


    
      Sau khi Đức Phật dạy những lời như vậy tất cả hội chúng
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡི་རངས་ཏེ།
    


    
      nyen tö dang jang chup sem pa dang lha dang mi dang lha mi yin gyi tsok dang che pa yi rang te
    


    
      đệ tử Thanh văn, Bồ Tát, Chư Thiên, loài người,
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །
    


    
      chom den de kyi sung pa la ngön par tö do
    


    
      và A Tu La đều hoan hỷ tán thán và phụng hành.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །
    


    
      duk ngel le nam par dröl way sung dzok so
    


    Phật nói xong Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Khổ Nạn.
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      ཆེན་པོ་ཐང་གུར་གྱི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་པ་ཞོན་ཙང་ནས་གོང་མའི་བཀའ་ལུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་བྱང་ཕྱོགས་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ཞྭ་མཐོན་མཐིང་ཅན་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་དབང་གི་རྡོ་རྗེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། ། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སླར་ཞུས་སོ། །
    


    
      Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Bậc Thầy ba Tạng kinh của đại vương triều nhà Tang, phụng dịch sang tiếng Trung Quốc. Ngài Người nắm giữ trong dòng truyền thừa Mũ Đen, Ogyen Trinley Wang gi Dorje, sinh ra trong dòng truyền thừa phía bắc xứ tuyết trong nhiều thập kỷ, phụng dịch và hoàn tất bản dịch tiếng Tạng. Bản dịch được hiệu đính vào năm Mộc Mã, 2014.
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     CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
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     NGHI THỨC NGẮN GỌN CÚNG DƯỜNG BẢY ĐỨC NHƯ LAI
    


    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
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    བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བར་འདོད་པས། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་གང་རུང་དང་ལྡན་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། དུས་ཚེས་བརྒྱད་ལྟ་བུའམ། རྒྱུན་དུ་གནས་ན་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཙང་མར་བྱས་པའི་གནས་སུ་མཎྜལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་བཀོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅི་རིགས་སུ་བཞུགས། མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་ཡང་བཤམས་ཏེ་ནུས་པ་མ་སྲིས་པར་བཤམས། དེ་ནས་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་སྟན་བདེ་བར་འདུག་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅི་རིགས་སུ་བསྒོམ།
  


  
    
      Con đảnh lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và Bảy Đức Như Lai
    


    
     
Những ai muốn thực hành nghi thức ngắn gọn dâng cúng dường bảy Đức Như Lai thì phải giữ giới và phát bồ đề tâm. Vào ngày mồng tám mỗi tháng, chuẩn bị nhiều mạn đà la và hoa trưng bày theo hình những vị thần, đặt một nơi sạch sẽ và đẹp. Dựng lên các biểu tượng của thân, khẩu, ý và có thể trưng bày những phẩm vật tùy khả năng cúng dường. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngay ngắn và chú tâm thiền định về không tánh.
    

  


  
    
      གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང༌། །
    


    
      gang gi ten ching drel war jung
    


    
      Con đảnh lễ Đấng Giác Ngộ vô thượng
    

  


  
    
      འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །
    


    
      gak pa me pa kye me pa
    


    
      Bậc thuyết giảng tối thắng đã dạy
    

  


  
    
      ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །
    


    
      che pa me pa tak me pa
    


    
      Các pháp đều do duyên sanh
    

  


  
    
      འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ། །
    


    
      ong wa me pa dro me pa
    


    
      Không sanh cũng không diệt,
    

  


  
    
      ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །
    


    
      ta de dön min dön chik min
    


    
      Không thường cũng không đoạn,
    

  


  
    
      སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞིར་བསྟན་པ། །
    


    
      trö pa nyer shi shir ten pa
    


    
      Không đến cũng không đi,
    

  


  
    
      རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །
    


    
      dzog pay sang gye ma nam kyi
    


    
      Không giống cũng không khác,
    

  


  
    
      དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      dam pa de la chak tsal lo
    


    
      Và vượt ngoài sanh khởi. Và:
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      གང་ཞིག་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་མ་སྐྱེས། །
    


    
      gang shik kyen le kye pa de ma kye
    


    
      Pháp do duyên sinh không sanh.
    

  


  
    
      དེ་ལ་སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །
    


    
      de la kye way rang shin yö ma yin
    


    
      Không có thể tánh sanh.
    

  


  
    
      རྐྱེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སྟོང་པ་སྟེ། །
    


    
      kyen la rak le gang te tong pa te
    


    
      Pháp do duyên sinh là không [có tự tánh].
    

  


  
    
      གང་གིས་སྟོང་ཉིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡིན།
    


    
      gang gi tong nyi she de bak yö yin
    


    
      Người tỏ ngộ được tánh Không là đã tỉnh thức.
    

  


  
    
      ཞེས་པ་ངག་དོན་དྲན་བཞིན་དུ་བརྗོད།
    


    
      Sau đó chúng ta có thể đọc ba lần, thiền định về bốn vô lượng tâm.
    

  


  
    
      དེ་ལས་ལངས་ནས།
    


    
      Kế đến đứng dậy và đọc lặp lại ba lần:
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sem chen tam che de wa dang de way gyu dang den par gyur chik
    


    
      Xin nguyện cho tất cả chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk ngel dang duk ngel gyi gyu dang drel war gyur chik
    


    
      Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau.
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk ngel me pay de wa dam pa dang mi drel war gyur chik
    


    
      Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng không còn khổ đau.
    

  


  
    
      ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nye ring chak dang nyi dang drel way tang nyom chen po la ne par gyur chik (3x)
    


    
      Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ.
    

  


  
    
      ལན་གསུམ་མཐར་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་ཞིང༌།
    


    
      Kế đó đọc ba lần, chú trọng vào bồ đề tâm.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
    


    
      sang gye chö dang tsok gyi chok nam la
    


    
      Cho đến khi chứng đạt giác ngộ giải thoát,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      jang chup bar du dak nyi kyap su chi
    


    
      Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng tối tôn.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས། །
    


    
      dak gi jin sok gyi pa di dak gyi
    


    
      Nhờ công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác,

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      dro la pen chir sang gye drup par shok (3x)
    


    
      xin nguyện con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.
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      དེ་ནས་རང་གི་ནུས་པ་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པས་དེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཡང་བསམ།
    


    
      Kế đó, quán tưởng về tiềm năng của chính chúng ta và các Đức Như Lai, chư Bồ Tát ở khắp mười phương gia trì cho ước nguyện chúng ta sẽ mau chóng thành tựu. Đọc lặp lại ba lần:
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་དང༌།
    


    
      kön chok sum gyi den pa dang sang gye dang jang chup sem pa nam kyi tu dang
    


    
      Nhờ năng lực chân lý của ba ngôi báu, năng lực của chư Phật và Bồ Tát,
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།
    


    
      tsok nyi yong su dzok pay nga tang chen po dang
    


    
      sức mạnh vĩ đại của hai tích lũy viên mãn,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས།
    


    
      chö kyi ying rang shin nam par dak ching sam gyi mi khyap pay top kyi
    


    
      năng lực của bản thể thanh tịnh và pháp giới bất tư nghì,

  


  
    
      ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
    


    
      yül chok di tam che shing kham nam par dak pa jik ten gyi kham
    


    
      nguyện xin toàn bộ nơi đây trở thánh cõi thanh tịnh như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc,

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་ལྟ་བུ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de wa chen ta bu yön ten sam gyi mi khyap pa dang den par gyur chik
    


    
      có đầy đủ phẩm chất thiện lành bất tư nghì.
    

  


  
    
      གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ།
    


    
      shal me khang chen po gyu rin po che na tsok le drup pa
    


    
      Nguyện xin nó trở thành lâu đài vĩ đại được làm bằng bảy báu,

  


  
    
      རྒྱ་སྟོང་གསུམ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་དང་མཉམ་པ།
    


    
      gya tong sum gang gay lung gi che ma dang nyam pa
    


    
      bao la vô tận như một tỷ thế giới ngang bằng những hạt cát sông Hằng,

  


  
    
      རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བ།
    


    
      nam par tar pay go sam gyi mi khyap pa dang den pa ö ser chen po rab tu bar wa
    


    
      bao gồm cánh cửa bất tư nghì hoàn toàn giải thoát.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ།
    


    
      sem chen tam che kyi dön tam che yong su dzok par che pa
    


    
      Nguyện xin nó chiếu ra những tia sáng vĩ đại vô cùng, viên mãn tất cả mục đích của hết thảy chúng sinh,

  


  
    
      གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ཁྲི་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌།
    


    
      den rin po che seng gey tri pema dang da wa pak tu me pa dang
    


    ban bố vô số tòa ngồi quý báu, những tòa sư tử với hoa sen và mặt trăng,

  


  
    
      མཆོད་པའི་སྤྲིན་བཟང་པོར་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö pay trin sang por chö pay mön lam le jung wa sam gyi mi khyap pa dang den par gyur chik (3x)
    


    cùng với những đám mây bất tư nghì dâng cúng dường khởi lên Từ Ước Nguyện Giới Đức Thù Thắng.


  


  
    

    
      ཅེས་ལན་གསུམ་བཟླས།
    


    
      Tiếp theo đọc ba lần:
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      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌།
    


    
      kön chok sum gyi den pa dang
    


    
      Nhờ năng lực chân lý của ba ngôi báu,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌།
    


    
      sang gye dang jang chup sem pa tam che kyi jin gyi lap pa dang
    


    
      nhờ sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát,

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།
    


    
      tsok nyi yong su dzok pay nga tang chen po dang
    


    
      sức mạnh vĩ đại của hai tích lũy viên mãn,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi ying nam par dak ching sam gyi mi khyap pay top kyi de shin du gyur chik (3x)
    


    
      nhờ năng lực của bản thể thanh tịnh và pháp giới bất tư nghì, nguyện xin nó trở nên đúng như vậy.

  


  
    
      ལན་གསུམ་བཟླས་ལ། དེ་ནས་འཕགས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་མེ་ཏོག་བླངས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འདི་སྐད་ཅེས།
    


    
      Kế tiếp cung thỉnh chư Phật Thế Tôn, quỳ xuống, cầm hoa, chắp tay và đọc:
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བསྒྲགས་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌།
    


    
      chom den de de shin shek pa tsen lek par yong drak pal gyi gyal po dang
    


    
      Kính lạy Đức Thế Tôn Như Lai Chánh Biến Tri, Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật;
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟླ་བ་དང་པདྨས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་བརྗིད་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌།
    


    
      de shin shek pa rin po che dang da wa dang peme rap tu gyen pa khe pa si ji dra yang kyi gyal po dang
    


    
      Kính lạy Đức Thế Tôn Như lai Chánh biến Tri, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm, Tự Tại Vương Phật;

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་བཟང་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་དང༌།
    


    
      de shin shek pa ser sang dri me rin chen nang wa tül shuk drup pa dang
    


    Kính lạy Đức Thế Tôn Như Lai Chánh Biến Tri Kim Sắc Bảo Thiện Hạnh Thành Tựu Phật;


  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་དང༌།
    


    
      de shin shek pa nya ngen me chok pal dang
    


    
      Đức Thế Tôn Như Lai Chánh Biến Tri Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật;

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་དང༌།
    


    
      de shin shek pa chö drak gya tsoy yang dang
    


    
      Kính lạy Đức Thế Tôn Như Lai Chánh Biến Tri Pháp Hải Lôi Âm Phật;
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་དང༌།
    


    
      de shin shek pa chö kyi gya tso chok gi loy nam par röl pa ngön par khyen pa dang
    


    
      Kính lạy Đức Thế Tôn Như Lai Chánh Biến Tri, Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật;
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།
    


    
      chom den de de shing shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye rik pa dang shap su den pa
    


    
      Kính lạy Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ,
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      བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ།
    


    
      de war shek pa jik ten khyen pa kye bu dül way kha lo gyur wa
    


    
      Thế Gian Giải,Vô Thượng Sĩ Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư,
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌།
    


    
      la na me pa lha dang mi nam kyi tön pa sang gye men gyi la baidur yayi ö kyi gyal po dang
    


    
      Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật; và Bậc Đạo Sư của chúng con, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – 

  


  
    
      ད་ལྟར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཀྱང༌།
    


    
      da tar dak chak gi tön pa chom den de shakya tup pa dzam buy ling dir nya ngen le de pay tsul ten kyang
    


    
      dù Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn ở thế gian,

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་དང༌།
    


    
      shing kham shen du de shin shek pay nam par röl pa na tsok kyi dro way dön dze ching shuk pa dang
    


    
      hay hiện hữu ở những cõi khác giáo hóa vì an lạc cho chúng sanh nên hóa hiện nhiều thân Như Lai khác nhau –

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང༌།
    


    
      jang chup sem pa sem pa chen po jam pal shön nur gyur pa dang
    


    
      và Bậc Đại Bồ Tát Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi;

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་སྲས་སྐྱབས་གྲོལ་དང༌། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌།
    


    
      gyal way se kyap dröl dang chak na dor je la sok pa pak tu me pa dang
    


    
      cùng vô số chư vị Bồ Tát khác bao gồm Bồ Tát Kyabdrol và Kim Cang Thủ Thế Tôn;
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་སྐྱོང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང༌།
    


    
      dam pay chö dang khor nam shi kyong war shal gyi she pa lhay wang po gya jin dang
    


    
      Chư vị đã phát nguyện hộ trì chánh pháp thanh tịnh và bốn bộ chúng: Chư vị Trời Đế Thích;
    

  


  
    
      ཚངས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ་
    


    
      tsang pa dang gyal po chen po shi dang nö jin gyi de pön chen po ji jik la sok pa
    


    
      Phạm Vương, Bốn Đại Thiên Vương; vị chủ tể Đại Dạ Xoa Kumbhira, và cùng tất cả những
    

  


  
    
      གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་བཟང་པོ་ལས་གླེང་སྟེ།
    


    
      nö jin gyi de pön tam che la yang ngön gyi tuk dam sang po le leng te
    


    
      vị chủ tể Dạ Xoa khác: Xin ban trải những thệ nguyện thiện lành mà Ngài đã phát ra trong quá khứ.

  


  
    
      བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོ་སྐྱོབ་པའི་སླད་དུ་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དུ་
    


    
      dak chak la sok pa dro wa mang po kyop pay le du gön kyap pung nyen du
    


    Chúng con xin cung thỉnh Ngài quang lâm cùng với hội chúng để cứu giúp cho chúng con và những chúng sinh khác.


  


  
    
      སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་མཆིས་ན་མཆོད་པའི་ཚོགས་སྦྱར་བའི་ཕོ་བྲང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་ཤིང་
    


    
      chen dren shing chi na chö pay tsok jar way po drang gi kyil khor dir shek shing
    


    
      Xin hãy quang lâm đến nơi đây cùng với lâu đài mạn đà la đã được chuẩn bị trưng bày dâng cúng.
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      གདན་འཛོམས་པ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཅི་གནང༌། །
    


    
      den dzom pa chen po dze te jin gyi lap par chi nang
    


    
      Xin hãy quang lâm và an tọa trong đại hội chúng, ban trải sự gia trì của các Ngài cho chúng con.

  


  
    
      ལན་གཅིག་བཟླས།
    


    
      Chỉ đọc một lần.
    

  


  
    
      མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching
    


    
      Đấng che chở hết thảy chúng sinh,
    

  


  
    
      བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །
    


    
      dü de pung che mi se jom dze lha
    


    
      Ngài đã chiến thắng tất cả ma vương,
    

  


  
    
      དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །
    


    
      ngö nam ma lü ji shin khyen gyur pay
    


    
      Và chứng ngộ các pháp thật tánh:
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      chom den khor dang che te shek su söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài quang lâm cùng với hội chúng.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །
    


    
      chom den kal pa drang me du ma ru
    


    
      Đức Thế Tôn, trải qua vô lượng kiếp,
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །
    


    
      dro la tse chir tuk je nam jang shing
    


    
      Ngài đã nuôi dưỡng lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh.
    

  


  
    
      སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །
    


    
      mön lam gya chen gong pa yong dzok pay
    


    
      Giờ phút thiêng liêng này, xin ban trải hạnh nguyện bao la của Ngài
    

  


  
    
      ཁྱོད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །
    


    
      khyö she dro dön dze dü di lak na
    


    
      vì lợi ích cho muôn loài chúng sinh đau khổ như Ngài đã ước nguyện.
    

  


  
    
      དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །
    


    
      de chir chö ying po drang lhün drup ne
    


    
      Con cầu nguyện Ngài quang lâm cùng với hội chúng thanh tịnh
    

  


  
    
      རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      dzu trül jin lap na tsok tön dze ching
    


    
      hiện hữu từ lâu đài câu sinh của pháp giới,
    

  


  
    
      མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར། །
    


    
      ta ye sem chen tsok nam dröl way chir
    


    
      Hiển bày thần thông vi diệu và ban sự gia trì của Ngài,
    

  


  
    
      ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      yong dak khor dang che te shek su sol
    


    
      để giải thoát cho muôn loài chúng sinh.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །
    


    
      chom den dir ni jön pa lek
    


    
      Đức Thế Tôn giáng lâm đến đây,
    

  


  
    
      བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་ལྡན། །
    


    
      dak chak sö nam kal par den
    


    
      chúng con có được công đức và thiện duyên,
    

  


  
    
      བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་སླད་དུ། །
    


    
      dak gi chö yön she le du
    


    
      Cung thỉnh Ngài an trụ nơi đây.
    

  


  
    
      འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      di nyi du ni shuk su söl
    


    
      Thọ nhận cúng dường của chúng con.
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      སྟོང་གསུམ་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །
    


    
      tong sum kün dang nyam pa yi
    


    
      Chúng con dâng cúng Ngài hoa sen tám cánh,
    

  


  
    
      པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་བཅས། །
    


    
      pema dap gye ge sar che
    


    
      rộng lớn, mát dịu và kích thước ngang bằng
    

  


  
    

    
      བདེ་ཞིང་ཡངས་པར་འབུལ་ལགས་ན། །
    


    
      de shing yang par bül lak na
    


    
      Với một tỷ cõi thế giới này,
    

  


  
    
      ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
    


    
      chi de war ni shuk su söl
    


    
      chúng con cầu nguyện Ngài an tọa thư thái.
    

  


  
    
      སྤྱན་དྲངས་པའི་རྗེས།
    


    
      Sau khi đã cung thỉnh chư Thế Tôn, quán chiếu như sau:
    

  


  
    
      སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ཏེ་གཞལ་མེད་ཁང་གི་དབུས་སུ་
    


    
      so soy shing kham ne dzu trül gyi nam kha la shek te shel me khang gi ü su
    


    
      Mỗi Tám Đức Như Lai giáng lâm xuống xuyên qua bầu trời như là sự hóa hiện từ cõi thanh tịnh
    

  


  
    
      སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྒྱད་བཞུགས།
    


    
      seng gey tri chen po gye la de shin shek pa gye shuk
    


    
      của chính các Ngài đến an tọa trên tám tòa đại sư tử ở chính giữa lâu đài,
    

  


  
    
      ཆོས་པོ་ཏི་ཡང་བཞུགས།
    


    
      chö po ti yang shuk
    


    
      và cùng với những quyển kinh đặt nơi đó.

  


  
    
      བར་གྱི་སྣམ་བུ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞུགས།
    


    
      bar gyi nam bu la jang chup sem pa jam pal la sok pa pak tu me pa shuk
    


    
      Tại khoảng giữa thành là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và vô số các vị Bồ Tát. 

  


  
    
      གསུམ་པ་ལ་གཡས་གྲལ་དུ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན།
    


    
      sum pa la ye drel du tsang pa dang gya jin
    


    
      Trong vị trí thứ ba, dãy tòa ngồi bên phải là Phạm Vương và Đế Thích; 
    

  


  
    
      གཡོན་གྲལ་དུ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་བཅུ་གཉིས།
    


    
      yön drel du nö jin gyi de pön chu nyi
    


    
      bên trái là mười hai vị chủ tể Dạ Xoa.

  


  
    
      སྒོ་བཞི་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་རང་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་བཞུགས་པར་གྱུར་་པར་བསམ་ལ།
    


    
      go shi la gyal po chen po shi rang rang gi dam che pa shin du drup ching shuk par gyur
    


    
      Tứ Đại Thiên Vương an tọa tại bốn cửa và mỗi vị hành động theo như thệ nguyện.
    

  


 
    
      དེ་ལྟར་བསམ་པའི་རྗེས་ལ། ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་པ་ཕྱག་ལེན་ལྟར་དང་མཎྜལ་རྒྱས་པར་འབུལ། སྨོན་ཐུན་འདོན་སྲོལ་གདའང་རྒྱུན་དུ་བསྡུས་པ་འདི་ཙམ་གྱིས་འཐུས་ཏེ།
    


    
     Sau khi quán chiếu như vậy, dâng lễ tắm rửa như trong thực hành bao quát và dâng mạn đà la rộng lớn cúng dường. Đọc tụng cầu nguyện ngắn gọn trong buổi lễ hiện tại hay hành trì mỗi ngày, chỉ cần đọc
bài kệ súc tích này là đầy đủ:
  


 
    
      ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པར། །
    


    
      trü kyi khang pa shin tu dri shim par
    


    
      Nhà tắm rửa này tỏa hương thơm ngát
    

  

  
    
      ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །
    


    
      shel gyi sa shi sal shing tser wa tar
    


    
      nền lát pha lê, chiếu tỏa sáng ngời,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །
    


    
      rin chen bar way ka wa yi ong den
    


    
      Trụ bằng châu ngọc, óng ánh, tuyệt vời
    

  


  
    
      མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེས་བྲེས་པ་དེར། །
    


    
      mu tik ö chak la re dre pa der
    


    
      treo lọng ngọc trai tỏa sáng.
    

  


  
   

    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་ལ། །
    


    
      de shin shek pa nam dang de se la
    


    
      Con xin dâng lễ tắm rửa lên chư Phật và Bồ Tát
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      རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །
    


    
      rin chen bum pa mang po pö kyi chu
    


    
      bằng những bình báu vô giá, tuyệt đẹp
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །
    


    
      yi ong lek par kang wa lu dang ni
    


    
      Đựng đầy nước hoa thơm ngát,
    

  


  
    
      རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །
    


    
      röl mor che pa du may ku trü söl
    


    
      cùng tiếng hát, âm nhạc du dương.
    

  


  
    
      ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ།
    


    
      oṃ sarva tathāgata abhiṣhekate samaya śhriye huṃ
    


    
      oṃ sarva tathāgata abhiṣhekate samaya śhrīye huṃ
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །
    


    
      ji tar tam pa tsam gyi ni
    


    
      Như chư Thiên dâng lễ tắm rửa
    

  


  
    
      ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །
    


    
      lha nam kyi ni trü söl tar
    


    
      lên chư Phật khi Ngài đản sanh,
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །
    


    
      lha yi chu ni dak pa yi
    


    
      Cùng cách ấy con dâng lễ tắm rửa,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །
    


    
      de shin dak gi ku trü söl
    


    
      với nước trong thuần tịnh của chư Thiên.
    

  


  
    
      འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །
    


    
      di ni trü chok pal dang den
    


    
      Lễ tắm rửa vi diệu thù thắng này,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །
    


    
      tuk jey chu ni la na me
    


    
      với nước cam lồ từ bi tốt thượng nhất,
    

  


  
    
      བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིན་ཏེ། །
    


    
      jin lap ye she chu yin te
    


    
      Từ giọt nước gia trì và trí tuệ của Ngài,
    

  


  
    
      ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛོད། །
    


    
      chi dö ngö drup tsöl war dzö
    


    
      chúng con cầu nguyện Ngài ban những quyền năng hoàn hảo như ước nguyện.
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །
    


    
      de dak ku la tsung pa me pay gö
    


    
      Con lau khô thân thể các Ngài
    

  


  
    
      གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །
    


    
      tsang la dri rap gö pay ku chi o
    


    
      với tấm vải thơm sạch vô song.

  


  
    
      སྲབ་འཇམ་ཡང་པ་ལྷ་ཡི་གོས། །
    


    
      sap jam yang pa lha yi gö
    


    
      Nhờ dâng cúng y phục mềm mại, tuyệt đẹp của chư Thiên
    

  


  
    
      མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ལ། །
    


    
      mi kyö dorje ku nye la
    


    
      với niềm tin kiên cố vào Đấng giác ngộ tối thượng
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      མི་ཕྱེད་དད་པས་བདག་འབུལ་ན། །
    


    
      mi che de pay dak bül na
    


    
      Đã chứng đạt thân kim cương bất hoại.
    

  


  
    
      བདག་སོགས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      dak sok dor jey ku top shok
    


    
      Nguyện xin chúng con cũng đạt được thân kim cương.
    

  


  
   

    
      ལྷག་བསམ་དག་པའི་ན་བཟའ་འདི་འབུལ་བས། །
    


    
      lhak sam dak pay na sa di bül way
    


    
      Nhờ cúng dường y phục với ý nguyện thanh tịnh
    

  


  
    
      ལུས་ལ་ངུར་སྨྲིག་གོས་གྱོན་སེམས་ལ་ནི། །
    


    
      lü la ngur mik gö gyön sem la ni
    


    
      như thân thể được trang hoàng y phục vàng chói,
    

  


  
    
      ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་བཟོད་པའི་གོས་གྱོན་ནས། །
    


    
      ngo tsa trel yö sö pay gö gyön ne
    


    
      Cũng vậy chúng con trang nghiêm tâm với khiêm nhường, nhẫn nhục,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་ལ་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa kye pay yum la chö par gyi
    


    
      và hết lòng cung kính mẫu thân đã đản sanh Đức Phật.

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིང༌། །
    


    
      na tsok wang pöy shu tar rap tra shing
    


    
      Với nhiều màu sắc, thanh tú như cầu vồng,
    

  


  
    
      གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི། །
    


    
      gang la rek na de way gyur gyur pay
    


    
      hỷ lạc khởi lên khi chạm vào, khiến tâm chúng con thanh tịnh.

  


  
    
      གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦྱོང་ཕྱིར་འབུལ། །
    


    
      gö sang rin chen dak lo jong chir bül
    


    
      Chúng con dâng cúng y phục quý báu tuyệt đẹp này,
    

  


  
    
      བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །
    


    
      sö pa dam pay gö kyi gyen par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con được trang nghiêm với y phục tốt nhất, hạnh nhẫn nhục.
    

  


  
    
      བརྗོད་ལ། མཎྜལ་རྒྱས་པ་འབུལ།
    


    
      Dâng cúng Mạn đà la (dài):
    

  


  
    ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །



    
      sa shi pö chuy juk shing me tok tram
    


    
      Mặt đất đẫm nước thơm, trải đầy hoa muôn sắc,
    

  


  
    
      རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །
    


    
      ri rap ling shi nyi de gyen pa di
    


    
      điểm thêm núi Tu Di, bốn châu lục, mặt trời và trăng,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །
    


    
      sang gye shing du mik te pül wa yi
    


    
      Chúng con quán tưởng nơi đây như cõi Phật và xin dâng cúng,
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་དེར་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      dro kün nam dak shing der chö par shok
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sinh an vui cõi tịnh độ này.
    

  


  
    
      མཉེས་བྱེད་མཎྜལ་བཟང་པོ་འདི་ཕུལ་བས། །
    


    
      nye che man dal sang po di pül way
    


    
      Nhờ cúng dường mạn đà la tuyệt đẹp mang lại hoan hỷ

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །
    


    
      jang chup lam la bar che mi jung shing
    


    
      Nguyện xin chúng con không bị những chướng ngại trên con đường giác ngộ giải thoát.
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      དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་དང༌། །
    


    
      dü sum de shek gong pa tok pa dang
    


    
      Nguyện xin chúng con chứng ngộ như các pháp Đấng Thiền Thệ trong ba thời.

  


  
    
      སྲིད་པར་མི་འཁྲུལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང༌། །
    


    
      si par mi trül shi war mi ne shing
    


    
      Không bị lang thang lạc lối trong luân hồi hay an trụ Niết Bàn tịnh tĩnh.

  


  
 

    
      ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
    


    
      nam kha nyam pay dro nam dröl war shok
    


    
      Nguyện xin chúng con giải thoát chúng sinh xuyên suốt cõi không gian này.
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །
    


    
      chak tsal wa dang chö ching shak pa dang
    


    
      Chúng con nguyện hồi hướng đến giác ngộ vô thượng
    

  


  
    
      རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །
    


    
      je su yi rang kül shing söl wa yi
    


    
      bất cứ công đức nhỏ nhoi nào chúng con tích lũy được nhờ đảnh lễ,
    

  


  
    
      དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
    


    
      ge wa chung se dak gi chi sak pa
    


    
      Cúng dường, sám hối, tùy hỷ,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོ འོ། །
    


    
      tam che dak gi jang chup chir ngo o
    


    
      thành khẩn và thỉnh cầu,
    

  


  
    Đọc lặp lại ba lần như sau:
  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chok chu dü sum gyi de war shek pa se dang che pa nam la chak tsal lo
    


    
      Chúng con đảnh lễ, cúng dường và quy y Đức Như Lai và chư Bồ Tát ở khắp mười phương,
    

  


  
    
      མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö do kyap su chi o
    


    
      ba thời.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ལེགས་པར་
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye tsen lek par
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và quy y Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán,
    

  


  
    
      ཡོངས་བསྒྲགས་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      yong drak pal gyi gyal po la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật.

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟླ་བ་དང་
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye rin po che dang da wa dang
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và quy y Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán,
    

  


  
    
      པདྨས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་བརྗིད་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      pe may rap tu gyan pa khe pa si ji dra yang kyi gyal po la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm, Tự Tại Vương Phật.
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      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye ser sang
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và quy y Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán,
    

  


  
    
      དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      dri me rin chen nang wa tül shuk drup pa la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      Chánh Biến Tri, Kim Sắc Bảo Thiện Hạnh Thành Tựu Phật.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và quy y Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      nya ngen me chok pal la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      Chánh Biến Tri, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán
    

  


  
    
      ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö drak gya tsoy yang la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      Chánh Biến Tri, Pháp Hải Lôi Âm Phật.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye chö kyi
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán
    

  


  
    
      རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      gya tso chok gi loy nam par röl pa ngön par khyen pa la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      Chánh Biến Tri, Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་
    


    
      chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye men gyi la
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      bai dur yayi ö kyi gyal po la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      Chánh Biến Tri, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
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      སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
    


    
      tön pa chom den de de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y Bậc Đạo Sư, Đức Thế Tôn Như Lai,
    

  


  


    
      རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      gyal wa shakya tup pa la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      A La Hán Chánh Biến Tri, Đấng Chiến Thắng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  


  
    
      མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་མཆོག །
    


    
      ma rik mün sel drön me chok
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་ཕུལ། །
    


    
      duk ngel ne sel men gyi pül
    


    
      Hết thảy chánh pháp thanh tịnh cao quý,
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      dam chö kön chok tam che la
    


    
      Những ngọn đèn thù thắng xua tan bóng tối vô minh,
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chak tsal chö do kyap su chi o
    


    
      Thuốc lương dược chữa trị bệnh khổ.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jang chup sem pa sem pa chen po jam pal shön nur gyur pa la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và quy y Đại Bồ Tát Đồng Tử
    

  


  
    
      མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö do kyap su chi o
    


    
      Văn Thù Sư Lợi.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྐྱབས་གྲོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jang chup sem pa sem pa chen po pak pa kyap dröl la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y Đại Bồ Tát
    

  


  
    
      མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö do kyap su chi o
    


    
      tôn quý Kyabdrol.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jang chup sem pa sem pa chen po pal chak na dor je la sok pa nam la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y bậc vinh quang Kim Cang Thủ,
    

  


  
    
      མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö do kyap su chi o
    


    
      và các Đại Bồ Tát khác.
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      ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སྐྱོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsang pa dang gya jin dang gyal po chen po shi la sok pa chö kyong wa nam la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương và
    

  


  
 
    
      མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö do kyap su chi o
    


    
      các vị hộ pháp khác.
    

  


  
    
      གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་
    


    
      nö jin gyi de pön chen po ji jik la sok pa nö jin gyi de pön chen po chu nyi
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và Quy y Quỷ Cưu Bàn Trà (Kumbhira) và
    

  


  
    
      གཡོག་བདུན་འབུམ་བདུན་འབུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      yok dün bum dün bum dang che pa nam la chak tsal lo chö do kyap su chi o
    


    
      mười hai vị đại chủ tể Dạ Xoa khác, mỗi vị có bảy trăm ngàn tùy tùng.
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་བྱུག་པ་མེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས།
    


    
      pak pay tsok de dak tam che la chö yön dang chuk pa me tok dang duk pö
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ và cúng dường hết thảy bậc tôn kính trong những hội chúng này với
    

  


  
    
      མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་སྙན།
    


    
      mar me dang shal se röl mo dang sil nyen
    


    
      các phẩm vật dâng cúng hiện có như dầu thoa,

  


  
    
      གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཅི་འབྱོར་བ་འདི་དག་དང༌།
    


    
      duk dang ba den la sok pa ngö su chi jor wa di dak dang
    


    
      hoa, hương, đèn, thực phẩm, âm nhạc, chũm chọe, lọng, cờ phướn và những phẩm vật quý báu

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་ལྷ་དང་མིའི་རྫས་དམ་པ་
    


    
      chok chu na dak poy yong su ma sung way lha dang miyi dze dam pa
    


    ở khắp mười phương làm cho hoan hỷ và vô chủ,

  


  
    
      བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌།
    


    
      de way yo che pün sum tsok pa tam che dang
    


    được làm bằng những chất liệu tuyệt vời nhất của trời và người.

  


  
    
      གཟུངས་དང་རིག་པའི་མཐུ་དང་མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་བཟང་པོར་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་
    


    
      sung dang rik pay tu dang mö pay top kyi kye pay chö pay trin sang por chö pay mön lam
    


    Chúng con trưng bày khắp tận cùng bầu trời với những đại dương
    

  


  
    
      ལས་བྱུང་བ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པ་ཐམས་ཅད་བཀང་སྟེ་འབུལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །
    


    
      le jung wa gya tso tam che kyi nam khay kham kyi ta le pa tam che kang te bül lo chö do
    


    
      đám mây cúng dường phát ra từ Ước Nguyện Giới Đức Thù Thắng, do Đà la ni sinh ra,
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      བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་
    


    
      dak chak nam kyi tok ma ma chi pa ne khor wa na khor way tse rap tam che du
    


    
      do năng lực của tâm thức, sức mạnh ước nguyện của chúng con và hết thảy chúng con xin dâng cúng dường.

  


  
    
      སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བགྱི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བགྱིས།
    


    
      dik pa mi ge way le dor na mi gyi war ö pay le ni gyi
    


    
      Chúng con xin thành tâm sám hối tất cả ác nghiệp đã tạo qua những
    

  


  
    
      བགྱི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བགྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སྡིག་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། །
    


    
      gyi war ö pay le ma gyi pa la sok pa ngö dik chi chi pa tam che yang dak par chak so
    


    
      kiếp sống khiến chúng con bị quay cuồng trong vòng luân hồi sanh tử từ vô thỉ.
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་
    


    
      dü sum gyi pak pa dang so soy kye woy ge wa ta dak gi
    


    
      Tóm lại, chúng con đã làm những gì không nên làm, không làm những gì cần phải làm,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      sö nam tam che la je su yi rang ngo
    


    
      và tất cả tội lỗi do chính chúng con đã tạo ra.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ལོ། །
    


    
      chok chuy gyal wa tam che la chö kyi khor lo la na me pa kor war kül lo
    


    
      Chúng con tùy hỷ tất cả công đức thiện pháp do những bậc Thánh Hiền

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་སྒྲོན་མེ་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་
    


    
      jik ten gyi drön me gang dak nya ngen le da way tsul tön par she pa de dak tam che la
    


    
      và phàm phu đã tạo ra trong ba thời. Chúng con xin cung thỉnh 

  


  
    
      མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་མཛད་ཅིང་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nya ngen le mi da war jik ten gyi dön dze ching yün ring du shuk par söl war tsal lo
    


    
      các Bậc Chiến Thắng trong mười phương chuyển pháp luân tối thượng.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་གདན་འཛོམས་པ་ཆེན་པོས་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      chom den de den dzom pa chen poy gong su söl
    


    
      Chúng con khẩn cầu hết thảy những bậc Trí Tuệ khắp thế gian mong muốn nhập vào

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སླད་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་
    


    
      chom den de tuk je chen po dang den pa nam kyi le may dü nga gya pa ta ma
    


    
      Niết Bàn xin ban trải những hành động vì lợi ích cho cõi trần thế mà không nhập vào Niết Bàn và trụ thế lâu dài.

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པ་འབྱུང་བ་ན་སེམས་ཅན་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲིབས་པ།
    


    
      dam pay chö tar chö pa jung wa na sem chen le kyi drip pa na tsok kyi drip pa
    


    
      Hội chúng vĩ đại của chư Thế Tôn, xin chứng minh cho chúng con.
    

  


  
    
      ནད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཟིར་བ། མྱ་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙེས་པ།
    


    
      ne na tsok kyi sir wa nya ngen dang duk ngel nam pa na tsok kyi tse pa
    


    
      Chư Thế Tôn đại từ bi ở vị lai, suốt thời gian năm trăm năm cuối cùng ở thời kỳ phi pháp phát khởi,
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      ཕོངས་པར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་
    


    
      pong par gyur pay sem chen tam che je su sung shing lha dang mi nam kyi
    


    
      xin che chở cho tất cả chúng sinh đang bị nhiều loại ác nghiệp bao phủ,
    

  


  
    
      དོན་དང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་སླད་དུ། སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
    


    
      dön dang pen pa dang de way le du ngön chom den de de shin shek pa dra chom pa
    


    
      bị nhiều bệnh tật tấn công, bị nhiều loại ưu não, khổ đau dày vò và nghèo nàn.
    

  


  
    
      ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདུན་གྱིས་ཐབས་མཁས་པ་དང༌།
    


    
      yang dak par dzok pay sang gye dün gyi tap khe pa dang
    


    
      Vì an lạc, lợi ích, hạnh phúc của chư thiên và loài người, nhờ những phương tiện thiện xảo của

  


  
    
      སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པ་རླབས་པོ་ཆེ་དག་ཇི་ལྟར་བཏབ་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌།
    


    
      ngön gyi mön lam gyi khye par gye pa lap po che dak ji tar tap ching jin gyi lap pa dang
    


    
      bảy Đức Thế Tôn Như Lai, Bậc A La Hán, chánh đẳng giác trong quá khứ và những gia trì
    

  


  
    
      དོན་དེ་ཉིད་ད་ལྟར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་
    


    
      dön de nyi da tar dak chak gi tön pa chom den de pal shakya tup pay
    


    
      ban trải vì những thệ nguyện đặc biệt bao la rộng lớn đã phát ra ở quá khứ.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌།
    


    
      ji tar ka tsal ching jin gyi lap pa dang
    


    
      Cùng thệ nguyện như vậy từ bậc đạo sư hiện tại của chúng con,

  


  
    
      འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང༌། སྐྱབས་གྲོལ་དང༌།
    


    
      pak pa jam pal dang kyap dröl dang
    


    
      Đức Thế Tôn Vinh Quang Thích Ca Mâu Ni Phật đã
    

  


  
    
      ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌།
    


    
      chak na dor je la sok pa jang chup sem pa nam kyi ji tar jin gyi lap pa dang
    


    
      tán thán và gia trì cho vì mục đích này.
    

  


  
    
      ཚངས་པ་དང་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌།
    


    
      tsang pa dang lhay wang po gya jin dang gyal po chen po shi dang
    


    
      Cũng như Đức Tôn kính Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Kyabdrol, Kim Cang Thủ Thế Tôn và chư đại Bồ Tát khác đã gia trì.

  


  
    
      གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དམ་པའི་
    


    
      nö jin gyi de pön chen po chu nyi la sok pa dam pay
    


    
      Các vị Phạm Vương, Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, mười hai vị đại chủ tể Dạ Xoa và
    

  


  
    
      ཆོས་སྐྱོང་བའི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌།
    


    
      chö kyong way ge nyen chen po nam dang
    


    
      các vị đại cư sĩ hộ pháp khác đã cùng nhau quy tụ, lâu đài mạn đà la đã được tạo ra ở trước họ;
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་གདན་འཛོམས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕོ་བྲང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཤམས།
    


    
      tam che den dzom pay chen ngar po drang gi kyil khor sham
    


    
      chúng con trưng bày tùy theo nguồn phẩm vật,

  


  
    
      འབྱོར་པའི་སྟོབས་ཅི་མཆིས་པས་མཆོད་པའི་ཚོགས་སྦྱར་ནས་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་མཆོད་པ་འབུལ།
    


    
      jor pay top chi chi pay chö pay tsok jar ne tsen ne jö de chö pa bül
    


    
      xướng lên danh hiệu của các Ngài, và dâng cúng dường.
    

  


  
    
      བཀའ་དྲིན་ནོད་ཅིང་མཆིས་ན། གདན་འཛོམས་པས་སྔོན་ཇི་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་
    


    
      ka drin nö ching chi na den dzom pay ngön ji tar jin gyi lap shing
    


    
      Nguyện xin các Ngài từ mẫn nạp thọ, gia trì cho con (tên là...) 

  


  
   

    
      བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་མདོ་སྡེའི་ཕན་ཡོན་ཇི་སྐད་འབྱུང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཐམས་ཅད། ཆེ་གེ་མོའམ།
    


    
      ka tsal pa shin du do dey pen yön ji ke jung way ka drin tam che che ge mo’am
    


    
      và tất cả chúng sinh ngay tức khắc đạt được tất cả những gia trì của các Ngài đã ban ra
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      བདག་ཅག་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
    


    
      dak chak la sok sem chen tam che kyi trel du top par jin gyi lap par dze du söl
    


    
      và tuyên bố ở quá khứ, và tất cả lòng từ ái trong tương lai của các lợi ích của kinh điển như đã khẳng định.
    

  


  
    
      གོང་གི་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སོགས་ནས་འདི་བར་ལན་གསུམ་བཟླས།
    


    
      Đọc lặp lại như trên bắt đầu từ Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và quy y các Đức Như Lai và Bồ Tát ở khắp mười phương, ba thời” cho đến đây ba lần.
    

  


  
    
      སྐབས་འདིར་གཟུངས་སྔགས་བཟླས།
    


    
      Tiếp theo đọc thần chú Đà la ni 108, 21 hay 7 lần trong mỗi phần hành trì, tùy theo thời gian và
hoàn cảnh thích hợp:
    

  


  
    
      ཏདྱཐཱ། གྷུ་མེ་གྷུ་མེ། ཨི་མི་ནེ། མི་ཧི། མ་ཏི་མ་ཏི། སཔྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།
    


    
      tadyathā ghu me ghu me i mi ne mihi mati mati sapta tathāgata
    


    
      tadyathā ghu me ghu me i mi ne mihi mati mati sapta tathāgata
    

  


  
    
      ས་མཱ་དྷྱ་དྷིཥྛི་ཏེ། ཨ་ཏེ་མ་ཏེ། པཱ་ལེ་པཱ་པཾ་ཤོ་དྷ་ནི།
    


    
      samādhy adhiṣhṭhite ate mate pāle pāpaṃ śhodhani
    


    
      samādhy adhiṣhṭhite ate mate pāle pāpaṃ śhodhani
    

  


  
    
      སརྦ་པཱ་པཾ་ནཱ་ཤ་ཡ། མ་མ་བུདྡྷེ་བུདྡྷོཏྟ་མེ། ཨུ་མེ་ཀུ་མེ།
    


    
      sarva pāpaṃ nāśhaya mama buddhe buddhottame ume kume
    


    
      sarva pāpaṃ nāśhaya mama buddhe buddhottame ume kume
    

  


  


    
      བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི། དྷ་མེ་ནི་དྷ་མེ། མེ་རུ་མེ་རུ།
    


    
      buddha kṣhetra pariśhodhani dhameni dhame meru meru
    


    
      buddha kṣhetra pariśhodhani dhameni dhame meru meru
    

  


  
    
      མེ་རུ་ཤི་ཁ་རེ། སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲ་ཏྱུནཱི།པཱ་ར་ཎི། བུདྡྷེ་སུ་བུདྡྷེ།
    


    
      meru śhikhare sarva akāla mṛityunī pāraṇi buddhe subuddhe
    


    
      meru śhikhare sarva akāla mṛityunī pāraṇi buddhe subuddhe
    

  


  
    
      བུདྡྷ་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ན། རཀྵནྟུ་མེ། སརྦ་དེ་བཱ ས་མེ་ཨ་ས་མེ།
    


    
      buddha adhiṣhṭhitena rakṣhantu me sarva devāḥ same asame
    


    
      buddha adhiṣhṭhitena rakṣhantu me sarva devāḥ same asame
    

  


  
    
      ས་མ་ནྭཱ་ཧ་རནྟུ་མེ། སརྦ་བུདྡྷ། བོ་དྷི་སཏྭཱ།
    


    
      samanvāharantu me sarva buddha bodhisatvā
    


    
      samanvāharantu me sarva buddha bodhisatvā
    

  


  
    
      ཤ་མེ་ཤ་མེ། པྲ་ཤ་མནྟུ་མེ། སརྦ་ཨཱི་ཏྱུད་པ་དྲ་བ་བྱཱ་དྷ་ཡཿ
    


    
      śha me śha me praśhamantu me sarva ītyudapa drava vyādhayaḥ
    


    
      śha me śha me praśhamantu me sarva ītyudapa drava vyādhayaḥ
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      པཱུ་ར་ཎི་པཱུ་ར་ཎི་པཱུ་ར་ཡ་མེ། སརྦ་ཨཱ་ཤ་ཡཱ་བཻ་ཌཱུརྱ་པྲ་ཏི་བྷཱ་སེ།
    


    
      pūraṇi pūraṇi pūra yame sarva āśhayā vaiḍūrya pratibhāse
    


    
      pūraṇi pūraṇi pūra yame sarva āśhayā vaiḍūrya pratibhāse
    

  


  
    
      སརྦ་པཱ་པཾ་ཀྵ་ཡཾ་ཀཱ་རི་སྭཱ་ཧཱ།
    


    
      sarva pāpaṃ kṣhayaṃ kāri svāhā
    


    
      arva pāpaṃ kṣhayaṃ kāri svāhā
    

  


  
    
      ཞེས་ཆོ་ག་ཚར་རེ་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ། བདུན་རེ་གང་འོས་ལོང་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ། དེ་ནས།
    


    
      Và:
    

  


  
    
      བླ་མ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །
    


    
      la ma nyam me sang gye rin po che
    


    
      Các bậc Đạo sư là Phật bảo vô song
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
    


    
      dü sum de shek se che tam che kyi
    


    
      được gia trì bởi hết thảy chư Phật vô thượng và Bồ Tát trong ba thời
    

  


  
    
      སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བྱིན་བརླབས་པ། །
    


    
      ku sung tuk kyi ngo wor jin lap pa
    


    
      Bởi thể tánh của thân, khẩu, và ý của các ngài,
    

  


  
    
      བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ka drin chen poy shap la chak tsal lo
    


    
      chúng con đảnh lễ dưới chân Ngài, Bậc đại từ mẫn.
    

  


  
    
      མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །
    


    
      ma chö trö drel la ma chö kyi ku
    


    
      Các bậc Đạo sư chân thật, thoát khỏi sanh khởi, là pháp thân Phật
    

  


  
    
      བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །
    


    
      de chen long chö la ma chö kyi je
    


    
      các bậc Đạo sư, vua của chánh pháp tôn quý, là báo thân Phật
    

  


  
    
      པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
    


    
      pe dong le trung la ma trül pay ku
    


    
      Các bậc Đạo sư sinh ra từ hoa sen, là ứng hóa thân Phật.
    

  


  
    
      སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ku sum dor je chang la chak tsal lo
    


    
      Chúng con đảnh lễ ba thân Chấp Kim Cang.
    

  


  
    
      ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་རིགས་འཁྲུངས་དགེ་སློང་གང༌། །
    


    
      sa hor gyal poy rik trung ge long gang
    


    
      Tỳ kheo sanh ra trong dòng sát đế lợi
    

  


  
    
      མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་འཚོ། །
    


    
      khen po jang chup sem pa shi wa tso
    


    
      Bồ Tát thượng thủ Shantarakshita, ở Sahor,
    

  


  
 

    
      སྡོམ་བརྩོན་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཀུན་ལ་མཁས། །
    


    
      dom tsön rik pay ne nga kün la khe
    


    
      Bậc nắm giữ giới luật, tinh thông ngũ minh
    

  


  
    
      བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      lap pa sum den de la chak tsal lo
    


    
      chúng con đảnh lễ Ngài đã ban bố ba hành trì.
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      འཕགས་མཆོག་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་བསམ་བཞིན་དུ། །
    


    
      pak chok rik sum gön po sam shin du
    


    
      Ngài hiện thân của những bậc Thánh và vua của ba nhánh Bổn Tôn,
    

  


  
    
      བོད་འབངས་ཆོས་ལ་འཁོད་ཕྱིར་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །
    


    
      bö bang chö la khö chir kur trül pa
    


    
      với tâm nguyện thiết lập chánh pháp cho nhân dân Tây Tạng:
    

  


  
    
      མངའ་བདག་སྲོང་བཙན་ཁྲི་སྲོང་རལ་པ་ཅན། །
    


    
      nga dak song tsen tri song ral pa chen
    


    
      Vua Songtsen Gampo, Trisong Detsen và Ralpachen.
    

  


  
    
      ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chö gyal me bön nam la chak tsal lo
    


    
      Chúng con đảnh lễ những vị tổ tiên Pháp Vương.
    

  


  
    
      དགའ་ལྡན་གནས་ན་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད། །
    


    
      gan den ne na nam kha dri ma me
    


    
      Ngài đã trải qua cõi trời Đấu Suất, thiên đường vô nhiễm,
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་གནས་ན་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཞེས། །
    


    
      pak pay ne na di pam ka ra she
    


    
      Vùng đất ở Ấn Độ có tên là Dipamkara,
    

  


  
    
      ཁ་བ་ཅན་ན་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ། །
    


    
      kha wa chen na pal den a ti sha
    


    
      Nơi xứ tuyết bậc Vinh Quang Atisha
    

  


  
    
      ས་སྟེང་གྲགས་པས་ཁྱབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      sa teng drak pay khyap la chak tsal lo
    


    
      chúng con đảnh lễ Ngài danh tiếng cùng khắp thế gian.
    

  


  
    
      མ་འོངས་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་རབ་གསལ་གང༌། །
    


    
      ma ong sang gye dün pa rap sel gang
    


    
      Ngài sẽ trở thành Pradyota, Đức Phật thứ bảy,
    

  


  
    
      སྒྲོལ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས། །
    


    
      dröl me je sung khe shing drup pa nye
    


    
      Được Đức Tara che chở, đạt trí tuệ và, thành tựu hoàn hảo,
    

  


  
    
      ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་ཞེས་གྲགས་པའི། །
    


    
      shakya shi ri bha dra she drak pay
    


    
      Và danh tiếng như Shakya-shri- bhdra:
    

  


  
    
      ཁ་ཆེ་མཁས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      kha che khe pa de la chak tsal lo
    


    
      Chúng con đảnh lễ học giả Kashmir.

  


  
    
      མཁྱེན་རབ་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་མངའ་བ་ལས། །
    


    
      khyen rap tuk je tse me nga wa le
    


    
      Với trí tuệ và lòng từ bi vô lượng,
    

  


  
    
      མི་ཕམ་མགོན་པོ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཅན། །
    


    
      mi pam gön po nam par nang wa chen
    


    
      Ngài hiện thân của Đức Phật Di Lặc (Maitreya).
    

  


  
    
      བློ་གྲོས་ཟད་མེད་ཡོན་ཏན་གཏེར་མངའ་བ། །
    


    
      lo drö se me yön ten ter nga wa
    


    
      Có kho tàng phẩm chất thiện lành, với trí tuệ kiệt xuất.
    

  


  
    
      འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jam yang la may shap la chak tsal lo
    


    
      Chúng con đảnh lễ dưới chân Thầy Jamyang.
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      ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དང༌། །
    


    
      chok chur shuk pay gyal wa ma lü dang
    


    
      Trong hội chúng bậc Chiến Thắng ở mười phương,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྒྱལ་སྲས་མ་ལུས་ཚོགས། །
    


    
      jang chup sem dang gyal se ma lü tsok
    


    
      và mỗi Bồ Tát và người kế thừa của chư Phật,
    

  


  
    
      རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པ་ཡི། །
    


    
      dül chik teng na dül nye shuk pa yi
    


    hội chúng của chư Lạt ma tôn kính
    

  


  
    
      བླ་མ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la ma pak pay tsok la chak tsal lo
    


    
      hiện hữu vô số như vi trần, chúng con kính đảnh lễ.
    

  


  
    
      ཞེས་པའི་རྗེས་སུ། བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟོད་པ་མཁན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ནི།
    


    
      Sau đó đọc tụng lời tán thán Tám Đấng Thiện Thệ do chính bậc thượng thủ [Shantarakshita] viết ra:
    

  


  
    
      མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་ཤིང་དག་པ་ལ། །
    


    
      tsen gyi me tok gye shing dak pa la
    


    
      Hiện tướng Ngài như những đóa hoa thanh tịnh nở rộ.
    

  


  
    
      དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་འབྲུ་ཆགས་མཛེས་པའི་སྐུ། །
    


    
      pe che sang poy dru chak dze pay ku
    


    
      Thân tướng hảo nổi bậc như biểu trưng trái chín.

  


  
    
      གང་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་དང་དཔལ་གྱུར་པ། །
    


    
      gang gi tong tö dren dang pal gyur pa
    


    
      Thật trang nghiêm khi nhìn, nghe hoặc tưởng nhớ trong tâm,
    

  


  
    
      མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      tsen gyi gyal po de la chak tsal lo
    


    
      chúng con kính đảnh lễ Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ཟླ་བ་པདྨས་རབ་བརྒྱན་ཅིང༌། །
    


    
      rin chen da wa pa mey rap gyen ching
    


    
      Trang nghiêm châu báu, mặt trăng và hoa sen tuyệt đẹp
    

  


  
    
      ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་མཁྱེན་པ་འཕགས། །
    


    
      she ja kün la khe pay khyen pa pak
    


    
      với trí huệ của bậc Thánh thấu rõ tất cả các pháp,
    

  


  
    
      རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །
    


    
      gya tso ta bur sap pay ku nga wa
    


    
      Ngài có thân tướng thâm sâu như đại dương:
    

  


  
    
      སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      dra yang gyal po de la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm, Tự Tại Vương Như Lai.
    

  


  
    
      ཛམ་བུའི་ཆུ་བོ་གསེར་ལྟར་ལྷང་ངེ་བ། །
    


    
      dzam buy chu wo ser tar lhang nge wa
    


    
      Sáng chói như vàng ròng trong sông Diêm Phù
    

  


  
    
      ཉི་མ་སྟོང་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརྗིད་འབར། །
    


    
      nyi ma tong le lhak pay si ji bar
    


    
      tỏa chiếu rực rỡ vĩ đại hơn một ngàn mặt trời,
    

  


  
    
      དྲི་མེད་གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་ལྟ་བུའི་སྐུ། །
    


    
      dri me ser gyi chö dong ta buy ku
    


    
      Thân tướng Ngài như trụ vàng ròng tinh luyện:
    

  


  
    
      གསེར་བཟང་དྲི་མེད་སྣང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      ser sang dri me nang la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Kim Sắc Bảo Thiện Hạnh Thành Tựu Như Lai.
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      མྱ་ངན་འདས་ཤིང་བདེ་བའི་མཆོག་བརྙེས་པ། །
    


    
      nya ngen de shing de way chok nye pa
    


    
      Ngài đã chứng đạt Niết Bàn
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གདུང་བ་ཞི་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      dro way duk ngel dung wa shi dze ching
    


    
      và an lạc thù thắng, tiêu diệt những nổi khổ đau chúng sanh,
    

  


  
    
      འགྲོ་དྲུག་མགོན་དང་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །
    


    
      dro druk gön dang pal du gyur pa yi
    


    
      Là Bậc bảo hộ vinh quang chúng sinh sáu cõi:
    

  


  
    
      མྱ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nya ngen me chok pal la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai.
    

  


  
    
      ཆོས་སྒྲ་ཆེན་པོས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་འཇོམས། །
    


    
      chö dra chen poy pa röl göl wa jom
    


    
      Ngài chiến thắng kẻ thù với pháp âm vi diệu.

  


  
    
      རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་སྐུ་མངའ་ཞིང༌། །
    


    
      gya tso ta bur sap pay ku nga shing
    


    
      Thân tướng thâm sâu như đại dương bao la,
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དུག་གསུམ་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ། །
    


    
      dro way duk sum ma lü shi dze pa
    


    
      Ngài tịnh hóa tất cả ba độc của chúng sinh:
    

  


  
    
      ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chö drak gya tsoy yang la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Pháp Hải Lôi Âm Như Lai.
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཚུལ། །
    


    
      chö kyi lo drö ting pak ka way tsül
    


    
      Thấu hiểu chánh pháp thâm sâu khôn lường,
    

  


  
    
      རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རོལ་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      nam dak chö kyi ying la röl dze ching
    


    
      Ngài an trụ trong pháp giới thanh tịnh,
    

  


  
    
      ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་པོ། །
    


    
      she ja ma lü ngön sum sik pa po
    


    
      Và thấu rõ hoàn toàn vạn pháp tồn tại, không thiếu thứ gì:
    

  


  
    
      ཆོས་བློ་མངོན་པར་མཁྱེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chö lo ngön par khyen la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính lễ Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་ནད་གསོ་མཛད་པ་སྨན་པའི་མཆོག །
    


    
      dro way ne so dze pa men pay chok
    


    
      Ngài là thuốc lương dược thù thắng chữa trị bệnh khổ chúng sanh
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱ་ལྟར་དྭངས་པའི་སྐུ་མངའ་ཞིང༌། །
    


    
      vai dur ya tar dang pay ku nga shing
    


    
      Thân tướng hảo thanh tịnh và trong suốt như lưu ly,
    

  


  
    
      སྐུ་ཡི་འོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་མཛད་པ། །
    


    
      ku yi ö kyi dro wa dröl dze pa
    


    
      Tỏa ánh hào quang giải thoát hết thảy chúng sinh:
    

  


  
    
      སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      men pay gyal po de la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
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      ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
    


    
      tuk je kün la nyom pay chom den de
    


    
      Đức Thế Tôn có lòng từ bi bình đẳng đối với chúng sinh,
    

  


  
    
      མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ། །
    


    
      tsen tsam tö pay ngen droy duk ngel kyop
    


    
      nghe đến danh hiệu Ngài liền thoát khỏi khổ đau ác đạo.
    

  


  
    
      དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །
    


    
      duk sum ne sel sang gye men gyi la
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Ngài diệt trừ bệnh khổ ba độc,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      vai dur yay ö la chak tsal lo
    


    
      Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
    

  


  
    
      ཉི་མ་ལྟ་བུར་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །
    


    
      ni ma ta bur ma rik mün pa sel
    


    
      Như mặt trời, Ngài xua tan bóng tối vô minh,
    

  


  
    
      ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་སེལ། །
    


    
      da wa ta bur nyön mong dung wa sel
    


    
      Như Mặt Trăng Ngài xua tan những thống khổ dày vò,
    

  


  
    
      དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །
    


    
      duk sum ne sel sang gye men gyi la
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Ngài diệt trừ bệnh khổ ba độc,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      vai dur yay ö la chak tsal lo
    


    
      Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    

  


  
    
      ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །
    


    
      lha miyi tön pa men pay gyal po te
    


    
      Bậc Đạo Sư của trời, người, Đức Dược Vương Như Lai
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་མཛད་པ། །
    


    
      chom den jik ten sum la kyap dze pa
    


    
      Bậc Chiến Thắng, là nơi nương tựa của ba cõi,
    

  


  
    
      དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །
    


    
      duk sum ne sel sang gye men gyi la
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Ngài diệt trừ bệnh khổ ba độc,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      vai dur yay ö la chak tsal lo
    


    
      Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    

  


  
    
      ཁྱོད་ནི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་སྨན་པ་སྟེ། །
    


    
      khyö ni jik ten sum gi men pa te
    


    
      Ngài là vị lương y của ba cõi,
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་རྩད་ནས་གཅོད། །
    


    
      dö chak she dang ti muk tse ne chö
    


    
      Diệt trừ hết thảy tham, sân, si,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་རབ་ཏུ་འགོད། །
    


    
      sem chen tam che de la rap tu gö
    


    
      Đem lại an lạc hoàn toàn cho chúng sanh,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      vai dur yay ö la chak tsal lo
    


    
      Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
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      ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གཟིགས། །
    


    
      ye she chan gyi dro wa kün la sik
    


    
      Ngài quan sát chúng sanh bằng đôi mắt trí tuệ,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །
    


    
      tug jey chen gyi dro wa kün la khyap
    


    
      cứu vớt chúng sanh với ánh mắt từ bi.
    

  


  
    
      དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །
    


    
      duk sum ne sel sang gye men gyi la
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Ngài diệt trừ bệnh khổ ba độc,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      bai dur ya yi ö la chak tsal lo
    


    
      Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    

  


  
    
      རླུང་དང་མཁྲིས་པ་བད་ཀན་འདུས་པ་སོགས། །
    


    
      lung dang tri pa pe ken dü pa sok
    


    
      Bên tay phải Ngài có trái anh đào màu đỏ,
    

  


  
    
      འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པ་ལ། །
    


    
      jung wa chen po truk par gyur pa la
    


    
      là thuốc giải trừ bệnh tật khỏi các yếu tố quấy động,
    

  


  
    
      ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཕྱག་གཡས་ཨ་རུ་ར། །
    


    
      ne kyi nyen po chak ye a ru ra
    


    
      Như gió, mật, đờm dãi và kết hợp giữa chúng.
    

  


  
    
      སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      men pay gyal po khyö la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Ngài, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    

  


  
    
      སྐུ་མདོག་མཐིང་ཀ་ཨུདྤལ་སྔོན་པོ་འདྲ། །
    


    
      ku dok ting ka udpal ngön po dra
    


    
      Ngài có thân sắc xanh, như cánh hoa sen xanh
    

  


  
    
      ཕྱག་གཡོན་བདུད་རྩིའི་སྨན་གྱི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །
    


    
      chak yön dü tsiyi men gyi lhung se nam
    


    
      bên trái Ngài cầm bình thuốc cam lộ,
    

  


  
    
      དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །
    


    
      duk sum ne sel sang gye men gyi la
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Ngài diệt trừ bệnh khổ ba độc,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      vai dur yay ö la chak tsal lo
    


    
      Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    

  


  
    
      ཉེས་པ་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་གཞིར་སྤངས་ནས། །
    


    
      nye pa gya tso dak ni shir pang ne
    


    
      Ngài diệt trừ tận gốc rễ những đại dương lỗi lầm,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དག་གི་ཕ་རོལ་སོན། །
    


    
      yön ten gya tso dak gi pa röl sön
    


    
      Liễu tri đại dương phẩm chất thiện lành, và đạt đến bờ bên kia.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་པ། །
    


    
      tam che khyen pa lha yi lhar gyur pa
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      vai dur yay ö la chak tsal lo
    


    
      Bậc toàn giác, vị trời của những vị trời.
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      སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་སུ་དག་གྱུར་པའི། །
    


    
      mön lam gya chen yong su dak gyur pay
    


    
      Những thệ nguyện bao la của Ngài hoàn toàn thanh tịnh
    

  


  
    
      ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གཞན་དོན་མཛད། །
    


    
      yi shin nor bu ta bur shen dön dze
    


    
      Ngài như viên ngọc ước hoàn thành ý nguyện cho tha nhân,
    

  


  
    
      དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །
    


    
      duk sum ne sel sang gye men gyi la
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Ngài diệt trừ bệnh khổ ba độc,
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      vai dur yay ö la chak tsal lo
    


    
      Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    

  


  
    
      ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །
    


    
      tap khe tuk je sha kyay rik su trung
    


    Với thiện xảo và lòng từ bi Ngài giáng sanh vào dòng họ Thích Ca,


  


  
    
      གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །
    


    
      shen kyi mi tup dü kyi pung jom pa
    


    
      Ngài chiến thắng những thế lực ma vương mà người khác không thể chiến thắng
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །
    


    
      ser gyi lhün po ta bur ji pay ku
    


    
      Ngài có thân tướng chói sáng như núi vàng Meru,
    

  


  
    
      ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      shakyay gyal po de la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Đức Thích Ca Vương Như Lai.
    

  


  
    
      ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་འཁོར་གྱི་བསྟོད་པ་ལག་ལེན་མཐོང་བརྒྱུད་ནི།
    


    Kế tiếp, tán thán ba ngôi báu và hội chúng, hành trì theo truyền thống quán tưởng, đảnh lễ và đọc như sau:
    

  


  
    
      མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་མཆོག །
    


    
      ma rik mün sel drön mey chok
    


    
      Những ngọn đèn thù thắng xua tan bóng tối vô minh,
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་ཕུལ། །
    


    
      duk ngal ne sel men gyi pül
    


    
      Thuốc lương dược tuyệt vời chữa trị bệnh khổ,
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      dam chö kön chok tam che la
    


    
      Hướng đến bảo châu chánh pháp thanh tịnh:
    

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      chag tsal chö ching kyap su chi
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ, cúng dường và quy y
    

  


  
    
      གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལུས་འཆང་དབང་པོ། །
    


    
      shön nuy ku lü chang wang po
    


    
      Bậc tôn kính hiện thân đồng tử trẻ trung,
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་རབ་བརྒྱན་ཅིང༌། །
    


    
      ye she drön me rap gyan ching
    


    
      được trang hoàng với ngọn đèn trí tuệ
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ། །
    


    
      jig ten sum gyi mün sel wa
    


    
      Ngài xua tan bóng tối của ba cõi:
    

  


  
    
      འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jam pal yang la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Đồng Tử Mạn Thù Sư Lợi.
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      འགྲོ་དྲུག་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      dro druk jik pa gye le kyop dze ching
    


    
      Bậc che chở khỏi tám hiểm nguy của sáu cõi,
    

  


  
    
      འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ་བའི་གྲུ། །
    


    
      khor way gya tso che le dröl way dru
    


    
      Như chiếc thuyền đưa chúng con ra khỏi đại dương luân hồi,
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདས་སར་ཕྱིན་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག །
    


    
      nya ngan de sar chin pay de pön chok
    


    
      Người thuyền trưởng cao quý đưa chúng con vượt khỏi sầu não:
    

  


  
    
      སེམས་དཔའ་སྐྱབས་གྲོལ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      sem pa kyap dröl dze la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Bồ Tát Kyabdrol
    

  


  
    
      ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །
    


    
      chang lo chen gyi ne chok dam pa ne
    


    
      Từ vùng đất thiêng liêng Adakavati,
    

  


  
    
      གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་སྟེ། །
    


    
      sang ngak rik ngak kün gyi dak po te
    


    
      Đức Tôn quý của những mật giáo và thần chú,
    

  


  
    
      ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །
    


    
      lok dren gek kyi tsok nam jom dze pa
    


    
      Bậc tiêu diệt chủ của những chướng ngại hướng chúng con lạc lối:
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chom den dor je nam la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn nắm giữ Kim Cang.
    

  


  
    
      ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི། །
    


    
      tsang dang gya jin gyal po chen po shi
    


    
      Phạm Thiên, Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương,
    

  


  
    
      རང་རང་སྡེ་བཅས་མཐུ་དང་དཔལ་ལྡན་པ། །
    


    
      rang rang de che tu dang pal den pa
    


    
      Cùng với đoàn tùy tùng, nắm giữ sức mạnh và phi thường:
    

  


  
    
      སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་ཡི། །
    


    
      tön pay dam chö kyong war dze pa yi
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ bậc bảo hộ, thị giả cõi trời
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      lha yi ge nyen nam la chak tsal lo
    


    
      Chánh pháp thanh tịnh của Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་དགེ་བསྙེན་མཆོག །
    


    
      de shek ten pa sung way ge nyen chok
    


    
      Những Bậc cao quý hộ trì chánh pháp Đấng Thiền Thệ

  


  
    
      འཇིགས་པའི་གཟུགས་དང་རྔམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །
    


    
      jik pay suk dang ngam pay cha luk chen
    


    
      Hiện thân dữ tợn và đồ trang hoàng làm khiếp sợ,

  


  
    
      བདུན་འབུམ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་བཅུ་གཉིས་པོ། །
    


    
      dün bum khor gyi kor way chu nyi po
    


    
      Mỗi vị bao quanh với bảy trăm ngàn tùy tùng.

  


  
    
      གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nö jin de pön nam la chak tsal lo
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ mười hai chủ tể Dạ Xoa.

  


  
    
      ཞེས་བརྗོད་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌།
    


    
      Tiếp theo, cúng dường những phẩm vật trưng bày trân quý, đọc như sau:
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      འཕགས་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་བྱུག་པ།
    


    
      pak pay tsok de dak tam che la chö yön dang chuk pa
    


    
      Chúng con kính đảnh lễ và cúng dường hết thảy bậc tôn kính trong những hội chúng này với
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས། མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས།
    


    
      me tok dang duk pö mar me dang shel se
    


    
      các phẩm vật hiện có như dầu thoa, hoa, hương, đèn, thực phẩm, âm nhạc,

  


  
    
      རོལ་མོ་དང་སིལ་སྙན། གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཅི་འབྱོར་པ་དེ་དག་དང༌།
    


    
      röl mo dang sil nyen duk dang ba den la sok pa ngö su chi jor pa de dak dang
    


    chũm chọe, lọng và cờ phướn cùng với những phẩm vật quý báu ở khắp mười phương làm hoan hỷ 

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་ལྷ་དང་མིའི་རྫས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་
    


    
      chok chu na dak poy yong su ma sung way lha dang miyi dze dam pa de way yo che
    


    và vô chủ, làm bằng những chất liệu tuyệt vời của trời và người.

  


  
    
      ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། གཟུངས་དང་རིག་པའི་མཐུ་དང་མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་
    


    
      pün sum tsok pa tam che dang sung dang rik pay tu dang mö pay top kyi
    


    Chúng con trưng bày khắp tận cùng bầu trời với những đại dương đám mây cúng


  


  
    
      བསྐྱེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་བཟང་པོར་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
    


    
      kye pay chö trin sang por chö pay mön lam le jung wa gya tso tam che kyi
    


    dường từ Ước Nguyện Giới Đức Thù Thắng. Do Đà la ni sinh ra, do năng lực của tâm thức,


  


  
    
      ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པ་ཐམས་ཅད་བཀང་སྟེ་འབུལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །
    


    
      nam khay ta le pa tam che kang te bül lo chö do
    


    
      sức mạnh ước nguyện của chúng con và hết thảy chúng con xin dâng cúng dường.
    

  


  
    
      བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་
    


    
      dak chak nam kyi tok ma ma chi pa ne khor wa na khor way tse rap tam che du
    


    
      Chúng con xin thành tâm sám hối tất cả ác nghiệp đã tạo qua những kiếp sống
    

  


  
    
      སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བགྱི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བགྱིས།
    


    
      dik pa mi ge way le dor na mi gyi war ö pay le ni gyi
    


    
      khiến chúng con bị quay cuồng trong vòng luân hồi sanh tử kể từ vô thỉ.
    

  


  
    
      བགྱི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བགྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སྡིག་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། །
    


    
      gyi war ö pay le ma gyi pa la sok pa ngö dik chi chi pa tam che yang dak par chak so
    


    
      Tóm lại, chúng con đã làm những gì không nên làm, không làm những gì cần phải làm,

  


  
    
      དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་
    


    
      dü sum gyi pak pa dang so soy kye woy ge wa ta dak gi
    


    
      và tất cả tội lỗi do chính chúng con đã tạo ra.

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      sö nam tam che la je su yi rang ngo
    


    
      Chúng con tùy hỷ tất cả công đức thiện pháp do những bậc Thánh Hiền và phàm phu đã tạo ra trong ba thời.
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      ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ལོ། །
    


    
      chok chuy gyal wa tam che chö kyi khor lo la na me pa kor war kül lo
    


    
      Chúng con xin cung thỉnh các Bậc Chiến Thắng trong mười phương chuyển pháp luân tối thượng.

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་སྒྲོན་མེ་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་
    


    
      jik ten gyi drön me gang dak nya ngen le da way tsul tön par she pa de dak tam che la
    


    
      Chúng con khẩn cầu hết thảy những bậc Trí Tuệ khắp thế gian mong muốn nhập vào Niết Bàn xin ban trải những

  


  
    
      མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་མཛད་ཅིང་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nya ngen le mi da war jik ten gyi dön dze ching yün ring du shuk su söl war tsal lo
    


    
      hành động vì lợi ích cho cõi trần thế mà không nhập vào Niết Bàn và trụ thế lâu dài.
    

  


  
    
      ཞེས་བརྗོད་པས་འཕགས་པ་གདན་འཛོམས་པའི་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་པ་བྱ།
    


    
      Và:
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདུན་དང༌།
    


    
      de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye dün dang
    


    
      Bằng cách thành tâm sám hối khẩn cầu bảy Đức Như Lai, A La Hán, chánh đẳng giác và Bậc đạo Sư,

  


  
    
      སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་
    


    
      tön pa chom den de pal shakya tup pa khor dang che pa chen drang te
    


    
      Đức Thế Tôn Vinh Quang Thích Ca Mâu Ni, cùng với hội chúng,
    

  


  
    
      མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། མཆོད་ཅིང་དེ་དག་གི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌།
    


    
      tsen ne jö ching chak tsal wa dang chö ching de dak gi mön lam tap pa dang
    


    
      và kế tiếp xướng lên danh hiệu của các Ngài, đảnh lễ và cúng dường;

  


  
    
      དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་སྡིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌།
    


    
      de dak gi chen ngar dik pa shak pa dang ge wa la je su yi rang wa dang
    


    
      với cách phát nguyện giống như các Ngài đã làm; sám hối tội lỗi trước hiện diện của các Ngài;

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ཞིང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌།
    


    
      chö kyi khor lo kor war kül shing nya ngen le mi da war söl wa tap pa dang
    


    
      tùy hỷ công đức; thỉnh cầu chuyển pháp luân và không nhập vào Niết Bàn.

  


  
    
      དེ་དག་གི་མཐུ་དཔལ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས། བདག་ཅག་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པའི་
    


    
      de dak gi tu pal dang jin lap kyi top kyi dag chag tok ma ma chi pay
    


    
      Nhờ sức mạnh tuyệt vời và năng lực gia trì của các Ngài, nguyện xin tất cả những tội lỗi

  


  
    
      འཁོར་བ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khor wa ne sak pay dik pa dang drip pa tam che jang shing dak par gyur chik
    


    
      và chướng ngại của chúng con đã tạo ra từ vô thỉ trong vòng luân hồi sanh tử đều được diệt trừ và tịnh hóa.
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      ལུས་ལ་ནད་མེད་པ་དང་ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      lü la ne me pa dang tse ring war gyur chig
    


    
      Nguyện xin thân chúng con thoát khỏi bệnh tật và sống lâu.

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jik ten dang jik ten le de pay pal pün sum tsok pa la nga nye par gyur chik
    


    
      Nguyện xin chúng con có dồi dào của cải thế gian và xuất thế gian.
    

  


  
    
      མཐར་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
    


    
      tar tsok nyi yong su dzok ne dor jey ku chö kyi gyal po
    


    
      Sau cùng, nguyện xin chúng con hoàn thiện hai tích lũy và đạt được thân Kim Cang,

  


  
    
      སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      sang gye chom den de kyi go pang nye par kyur chik
    


    
      quả vị Đức Phật Thế Tôn, Đấng Pháp Vương.

  


  
    
      ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་དང་ལོ་ཉེས་པ་དང་
    


    
      yül kham tam che du yang mi ne dang chuk ne dang lo nye pa dang
    


    
      Xuyên suốt khắp mọi đất nước, xin nguyện cho không có bệnh dịch cho người và súc sinh, 

  


  
    
      དགྲའི་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་བག་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dray nö pa la sok pa dra mi shi pay pak chi yang mi jung war gyur chik
    


    
      mất mùa, bị kẻ thù hãm hại, hay bất cứ rủi ro mảy may khác.
    

  


  
    
      ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ལོ་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌།
    


    
      char chu dü su bap te lo chak pel shing gye pa dang
    


    
      Nguyện xin những trận mưa rơi xuống hợp thời, những vụ mùa và vật nuôi tăng trưởng,

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de kyi kyi pal pün sum tsok pa dang den par gyur chik
    


    
      sung túc, thịnh vượng, và an vui sung sướng.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་བ་དང་ལྡན་ཏེ། ཞིང་ཁམས་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་
    


    
      sem chen tam che kyang de wa dang den te shing kham de dak tu kye ne
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc, được vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc và
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་གདམས་ངག་ཐོབ་སྟེ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ནས་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de shin shek pa de dak gi dam ngak top te tsok nyi dzog ne sang gye par gyur chik
    


    
      nhận lãnh thọ ký của chư Như Lai sau đó hoàn thiện hai tích lũy và chứng ngộ như chư Phật.
    

  


  
    
      ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཤིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      khye par du yang dam pay chö yün ring du ne shing gye par gyur chik
    


    
      Và đặc biệt, nguyện xin chánh pháp thanh tịnh tồn tại dài lâu và hưng thịnh.
    

  


  
    
      དེ་ནས་བཟོད་པར་གསོལ་ཏེ། ཆེ་གེ་མོས།
    


    
      Kế tiếp, thỉnh cầu tha thứ:
    

  


  
    
      བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་སྐབས་འདིར་
    


    
      dak chak la sok pa dro wa mang poy dön dze par söl way kap dir
    


    
      Nhân dịp này chúng con thỉnh cầu Ngài ban trải hành động vì lợi ích cho chúng con và những
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      བདག་ཅག་དུས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་སྤྱོད་པ་དམན་ཞིང་མ་དག་པས་མ་འཚལ་བ་དང༌།
    


    
      dak chak dü ngen pay sem chen chö pa men shing ma dak pay ma tsal wa dang
    


    
      chúng sinh khác, con (tên là...) khẩn cầu Ngài, các Đấng Giác Ngộ vì lòng đại bi xin tha thứ những

  


  
    
      ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲེས་པ་དང༌།
    


    
      lü ngak yi sum nyön mong pa dang dre pa dang
    


    
      tội lỗi và lỗi lầm chúng con đã tạo do giới đức sai sót
    

  


  
    
      མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཆུང་ཞིང་དམན་པ་དང༌།
    


    
      chö pay ngö po chung shing men pa dang
    


    
      và không thanh tịnh trong những lúc thấp kém,

  


  
    
      གཙང་སྦྲ་མ་ཕྱེད་པ་དང༌། མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་མ་ལྕོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁྲུལ་ཞིང་
    


    
      tsang dra ma che pa dang do le jung way cho ga shin du ma chok pa la sok pa trül shing
    


    
      lầm lẫn giữa thân, khẩu, và ý với các phiền não, cúng dường phẩm vật quá ít ỏi hay
    

  


  
    
      ནོངས་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་མཆིས་ན།
    


    
      nong pa tam che pak pa tuk je chen po dang den pa nam la sö par söl shing chi na
    


    
      tồi tàn, không trong sạch và không thể thi hành nghi lễ đúng như trong kinh đã dạy.
    

  


  
    
      ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་
    


    
      tuk tse way gong te sö par she shing trel dang yün du
    


    
      Xin hãy rủ lòng thương xót và tha thứ cho chúng con.

  


  
    
      བདག་ཅག་གི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།
    


    
      dak chak gi drip par mi gyur war jin gyi lap tu söl
    


    
      Chúng con thỉnh cầu Ngài ban phước cho chúng con được thoát khỏi những phiền não nhiễm ô ngay từ bây giờ và mãi về sau.
    

  


  
    
      དེ་ནས་རྗེས་ལ་གཤེགས་གསོལ་ཏེ།
    


    
      Kế tiếp, cung thỉnh quang lâm trở lại:
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དང་
    


    
      gön po tuk je chen po dang den pa khye nam kyi dak chak dang
    


    
      Đấng bảo hộ che chở vì lòng đại bi ban trải hành động vì 

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་མཛད་ལགས་ཀྱིས།
    


    
      sem chen tam che dön dze lak kyi
    


    
      an lạc cho chúng con và tất cả chúng sinh,

  


  
    
      སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ།
    


    
      so soy shing kham su khor dang che pa shek su söl
    


    
      xin cung thỉnh trở về cảnh giới của các Ngài cùng với hội chúng và sau đó
    

  


  
    
      སླར་ཡང་སེམས་ཅན་དོན་ལ་ཐུགས་རྗེས་འབྱོན་པར་ཞུ།
    


    
      lar yang sem chen dön la tuk je jön par shu
    


    
      xin cầu thỉnh quang lâm trở lại với lòng từ bi vì an lạc của tất cả chúng sinh.
    

  


  
    529
  


  
    དེ་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཚར་རེ་འདོན་པ་ལག་ལེན་ཡིན་ཅིང༌། ཉིན་ཆོག་ཚར་གཅིག་ཡིན་ན་མཎྜལ་དང་མཆོད་པ་བསྡུ། ཡང་ཉིན་རེ་ཆོ་ག་ཚར་གཉིས་གསུམ་སོགས་དང་སྒྲུབ་ཆོག་ཞག་སྦྲེལ་ཡིན་ན་མ་གྲོལ་བར་མཎྜལ་དེ་ཀར་བཞུགས་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་བརྗེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་བོདྷི་སཏྭས་མཛད་པའི་གཞུང་སོར་བཞག་ལ། ཞལ་འཕངས་རྣམས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་མཆན་བུར་མཛད་པ་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཅུག་སྟེ་ཀཾ་ཚང་གི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་སྦྱར་བ་ལ་ནོངས་པ་མཆིས་ན་བཟོད་པར་འཆགས་ཤིང༌། དགེ་བ་མཆིས་ན་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དྲུག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ནས་སྤར་དུ་བཀོད་པ་ལ་འཁྲུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དང་ཁ་འཕངས་དག་དང་ཤེས་དགོས་པ་རྣམས་བཙུད་ནས་བལྟས་ཆོག་འདོན་བསྒྲིགས་སུ་བྲིས་པ་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་སོ། །སྨན་བླའི་ཐང་སྐུ་དང་གསེར་སྐུ་ཡོད་ན་བཤམས། མཎྜལ་སྟེང་དུ་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་བརྒྱད་དབུས་དང་དགུ་བཀོད། དེའི་མདུན་དུ་ལྷ་བཤོས་བརྒྱད་དང་མར་མེ་བརྒྱད་དང་ཏིང་བདུན་དུ་ཡོན་ཆབ་བཤམས། རོལ་མོ་མཆོད་རོལ་སྐབས་སུ་བྱེད་པའོ། ། མངྒ་ལཾ་བྷཝཏུ། ། ཤུབྷཾ།། །།
  


  
    Sau đó, tiếp tục hành trì đọc tụng Ước Nguyện Giới Đức Thù Thắng. Nếu hành trì trong mỗi khóa lễ hằng ngày, bỏ đi mạn đà la và những cúng dường. Mặt khác, nếu hành trì hai, ba hoặc nhiều lần mỗi ngày như nhập thất, thì không bỏ di mạn đà la, nhưng thay đổi những vật cúng dường khác.
  


  
    

  


  
    Nghi thức cúng dường ngắn gọn bảy Đức Như Lai dựa trên phương thức của Bồ Tát Acharya (Shan- tarakshita), kết hợp những chú giải của Đại Sư Gyaltsap, và áp dụng như trong hành trì của truyền thống Kamtsang. Xin hoan hỷ bỏ qua những sai sót; nếu có được chút công đức nào, nguyện xin hối hướng vì lợi ích của chánh pháp và chúng sinh.

  


  
    

  


  
    Trên đây do Đức Toàn Trí thứ sáu (Shamarpa) Chokyi Wangchuk soạn ra và sau đó bản khắc gỗ bị hư hỏng chút đỉnh và đã được sửa lại, những dẫn chứng và lời tri ân đã được thêm vào, Do Karma Araga (Chakme) sửa lại để dễ đọc tụng.

  


  
    

  


  Trưng bày bất kỳ Thangka hay ảnh tượng Đức Phật Dược Sư bạn có. Trên chóp của mạn đà la trưng bày tám bát gạo và một bát đặt ở giữa, tổng cộng là chín bát. Ở phía trước đó đặt tám loại bánh, tám ngọn đèn và đặt bảy chén nước cúng dường. Cái chũm chọe được đánh lên cùng lúc với lễ nhạc cúng dường. MANGALAM BHAVATU. ŚHUBHAM.
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       CÚNG DƯỜNG BẬC ĐẠO SƯ VÔ THƯỢNG THEO KINH THỪA
    




[image: HH Karmapa in Crown performing ritual]
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       NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG CÁC BẬC ĐẠO SƯ VÔ THƯỢNG
    


    
      མདོ་ལུགས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །
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    རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གུརུཔཱུཛསྱཀལྤནཱམ། བོད་སྐད་དུ། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བསྟེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་མངའ་རྒྱལ་བས་དེ་སྐད་གསུངས། །ཞེས་དང༌། ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཞལ་ནས། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མགོ་ནི། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །དེ་ལས་དད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཤིག་མ་ཞུགས་ན། སེམས་ཉིད་འདི་བལྟས་པས་མི་མཐོང༌། བཟུང་བས་མི་ཟིན། བཀག་པས་མི་ཁེགས། རང་གི་སྣང་བ་འདི་ཡང་སྤངས་པས་མི་སྤོང༌། བཤིག་པས་མི་ཤིགས། དེ་བས་ན། ཚོགས་གསོག་པར་འདོད་པ་དང༌། སྒྲིབ་པ་སྦྱང་བར་འདོད་པ་དང༌། བར་ཆད་ཞི་བར་འདོད་པ་དང༌། རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང༌། སྣང་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་འདོད་པ་དང༌། རང་གཞན་གྱི་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས། བླ་མ་ཁོ་ན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱ་ཞིང༌། གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཅིག་པུ་ལས་མེད། ཅེས་དང༌། རྨོག་ཅོག་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་དཀར་ནའང་དཀར། རྗེ་བཙུན་མ་རང་དམར་ནའང་དམར། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་རང་སྔོ་ནའང་སྔོ། ང་ནི་གང་དུ་འདུག་ཀྱང་བླ་མའི་སྣང་བ་དང་མ་བྲལ་བས་ཚེ་གཅིག་གི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡོང་ཡོང་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མ། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ། བོགས་འདོན་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་དེད་དཔོན། མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ནི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས་ཚུལ་བཞིན་མོས་གུས་བྱས་ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་དེ། །དད་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་བྱ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དགེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེའི་ཚུལ་ནི། ས་གཞི་གནས་ཁང་མཆོད་པ་བརླབ། །ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་བྱོན་ལེགས་བྱ། །ཁྲུས་གསོལ་སྐུ་ཕྱི་རྒྱན་བྱུགས་འབུལ། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་སྡིག་པ་བཤགས། །སྐྱབས་སེམས་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ། །བཞུགས་གསོལ་བསྔོ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཏེ། །ཆོས་སྤྱོད་ཡན་ལག་ཉི་ཤུའོ། །ཞེས་པ་བཞིན་བྱ་བ་ལ།
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      Tiếng Phạn: Gurupūjakalpanāma
    

  


  
    Tiếng Tạng: bla ma mchod pa’i cho ga zhes bya ba
  


  
    Tiếng Anh: Nghi Thức Dâng Cúng Dường Các Bậc Đạo Sư Vô Thượng
  


  
    

  


  
   Con kính đảnh lễ Đấng Sư Tử Vinh Quang Thích Ca Mâu Ni.
  


  
    

  


  
    Trích từ Tập hợp các phẩm tánh quý báu:
  


  
    
     “Phẩm chất Phật phát sinh nhờ Thiện Tri Thức”,
    


    
     Là người có phẩm chất tốt nhất, như Thế Tôn đã dạy.
    

  


  
    Trong những lời dạy của các Đại Sư Kadampa:
  


  
    
     Bước đầu của tất cả khai thị
    


    
   Không tách rời thiện hữu tri thức tôn kính.
    

  


  
    
      Là cội nguồn và kho tàng của


    
   Những phẩm chất như là niềm tin và Bồ đề tâm.
    

  


  
    Đại Sư Dakpo đã nói: “Nếu bạn không nhận được sự gia trì của Bậc Đạo Sư, bạn sẽ quán sát bản chất tâm nhưng không nhận ra nó. Bạn cố giữ chặt nhưng không thể được. Bạn cố chặn đứng nhưng không dừng được nó. Bạn cố loại bỏ nhưng không thể loại bỏ được tư tưởng, và cố đập tan nhưng không đoạn diệt được chúng. Cho nên những ai muốn tập hợp tích lũy, tịnh hóa ác nghiệp và diệt trừ chướng ngại, thiết lập chứng ngộ, thoát khỏi hình tướng và làm lợi ích hoàn toàn cho chính họ và tha nhân, không ngoài việc phụng sự và thành khẩn đối với bậc Đạo Sư.”
  


  
    Mokchokpa đã nói, “Lòng đại từ bi, nếu Ngài có màu trắng, Ngài là Bậc Nữ Kim cang Du Già (Vajyo- gini) Trắng, nếu Ngài có màu đỏ, Ngài là Hevajra Đỏ. Nếu Ngài có Nếu lòng đại bi có sắc trắng, ngài có sắc trắng; nếu Kim Cương Du Già Thánh Nữ (Vajrayogini) có sắc đỏ, ngài có sắc đỏ; Nếu Hevajra có sắc xanh, ngài có sắc xanh. Bất cứ nơi nào con có mặt, con không bao giờ tách rời sự hiện hữu của Bậc Đạo Sư con, vì thế dường như Phật quả ngay trong một đời đang trên đường đến.”
  


  
    Như vậy nền tảng của tất cả thiện pháp trong đời này và vị lai, căn đế của tất cả đạo lộ, phương tiện tiến triển tốt nhất, hướng đến thác sanh cao hơn và giải thoát, cội nguồn của những khai thị là Bậc Đạo Sư, Thiện Hữu Tri Thức. Nếu bạn biết những lý do tại sao như vậy và có tín tâm chân chính, bạn sẽ thấy được ý nghĩa của pháp tánh.
  



  
    

  


  Trích từ Luận Bảo Tánh:
  


  
    
      Tự phát khởi tối thượng
    


    
      Chỉ có thể thực nhận qua tín tâm
    

  


  
    Cho nên nỗ lực thực hành nghi thức cúng dường các Bậc Đạo Sư Vô Thượng là căn nguyên của tất cả thiện lành và thù thắng.

  


  
    

  


  
   Phương cách hành trì là:
  


  
    
     Lễ gia trì mặt đất, lâu đài và phẩm vật cúng dường.
    


    
    Lễ cung thỉnh phạm vi tích lũy và đón rước.
    


    
    Dâng lễ tắm rửa, lau khô, trang hoàng và thoa dầu.
    


    
   Đảnh lễ, dâng cúng dường, tán thán và sám hối tội lỗi.
    


    
     Quy y, phát bồ đề tâm, tùy hỷ và thỉnh chuyển pháp luân.
    


    
    Thỉnh cầu trụ thế, hồi hướng và tuyên bố điềm lành.
    


    
   Đây là mười hai pháp hành trì.
    

  


  
    
      535
    


    
      སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཇོ་བོའི་ལུགས་ནི།
    


    
      Để thực hành chúng, đầu tiên quy y và phát bồ đề tâm theo truyền thống của Ngài Atisha:
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
    


    
      sang gye chö dang tsok kyi chok nam la
    


    
      Cho đến khi con chứng đạt giác ngộ,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      jang chup bar du dak ni kyap su chi
    


    
      con xin Quy y Phật, Pháp và đoàn thể Tăng Già tối tôn.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས། །
    


    
      dak gi jin sok gyi pa di dak gi
    


    
      Nhờ công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác,
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      dro la pen chir sang gye drup par shok
    


    
      xin nguyện con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.
    

  


  
    
      ས་གཞི་དང་གནས་ཁང་བྱིན་བརླབ་ནི།
    


    
      Gia trì mặt đất và lâu đài:
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་དང༌།
    


    
      kön chok sum gyi den pa dang jin lap dang
    


    
      Nhờ thần lực gia trì của chân lý ba ngôi báu,
    

  


  
    
      ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐུ་དང༌།
    


    
      tsok nyi yong su dzok pay tu dang
    


    
      Nhờ năng lực của hoàn thiện hai tích lũy,

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།
    


    
      chö kyi ying kyi rang shin gyi yön ten dang
    


    
      Nhờ phẩm tánh tự nhiên của pháp giới;

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་དག་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་
    


    
      jang chup sem pa nam kyi shing dak pay jor wa la sok pa
    


    
      cũng như sự tạo dựng các cõi thanh tịnh của chư Bồ Tát;
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པའི་མཐུ་དང་།
    


    
      sang gye kyi shing yong su jang pay tu dang
    


    
      Nhờ năng lực quán chiếu của chúng con,
    

  


  
    
      བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མོས་པའི་མཐུ་ལས་གནས་འདི་
    


    
      dak chak nam kyi mö pay tu le ne di
    


    
      nguyện xin nơi đây được trang nghiêm, rực rỡ nổi bật và

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་དང༌།
    


    
      sang gye kyi shing tam che kyi gyen dang kö pa dang
    


    
      đạt được bản thể thanh tịnh vi diệu của cõi Phật.
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ།
    


    
      yön ten pün sum tsok pa tam che dang den par gyur te
    


    
      Nền đất có nhiều châu báu bằng phẳng như lòng bàn tay,

  


  
    
      ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ།
    


    
      sa shi rin po che na tsok kyi rang shin lak til tar nyam pa
    


    
      rộng lớn và bao la, xốp mịn, chạm vào ưa thích,
    

  


  
    
      ཐ་གྲུ་ཆེ་བ། ཡངས་པ། རེག་ན་འཇམ་ཞིང་བདེ་བ།
    


    
      ta dru che wa yang pa rek na jam shing de wa
    


    
      không có vết bẩn và sáng chói.

  


  
    
      དྲི་མ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བ།
    


    
      dri ma me ching ö sal wa
    


    
      Những đóa hoa nhiều màu sắc của chư Thiên tỏa ra
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      ཙནྡན་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་པོའི་དྲི་བསུང་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་
    


    
      tsen den drul gyi nying poy dri sung dang den pay lhay
    


    
      hương trầm thơm ngát bao trùm khắp muôn nơi.

  


  
    
      མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ།
    


    
      me tok na tsok kyi chal du tram pa
    


    
      Được viền bằng những thỏi châu báu và
    

  


  
    
      མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུས་བརྩིགས་པ། གསེར་དང༌། དངུལ་དང༌།
    


    
      ta rin po chey pa gü tsik pa ser dang ngul dang
    


    
      rải bột vàng, bạc, ngọc trai, bao phủ những đóa hoa mềm mại

  


  
    
      མུ་ཏིག་གི་ཕྱེ་མ་གྲམ་བུར་བརྡལ་བ། ཨུཏྤལ་དང༌། ཀུ་མུད་དང༌།
    


    
      mu tik gi che ma dram bur dal wa ut pal dang ku mü dang
    


    
      và phong nhã như utpala, kumuda, những đóa sen.
    

  


  
    
      པདྨ་འགྱིང་ཞིང་ལྡེམ་པས་ཁེབས་པར་གྱུར་ཅིང༌།
    


    
      pe ma gying shing dem pay khep par gyur ching
    


    
      Được tô điểm tuyệt đẹp bởi những hồ,
    

  


  
    
      ཆུ་བྱ་སྣ་ཚོགས་སྐད་སྙན་པར་སྒྲོགས་པས་དགའ་ཞིང་འཕྱོ་ལ་ལྡིང་བས་བརྒྱན་པའི་
    


    
      chu cha na tsok ke nyen par drok pay ga shing cho la ding way gyen pay
    


    
      hòn non bộ và ao tràn đầy nước tám công đức, nơi chim báu tắm và bơi với hỷ lạc,

  


  
    
      ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་མཚོ་དང་རྫིང་དང་ལྟེང་ཀ་དག་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ།
    


    
      yen lak gye dang den pay tso dang dzing dang teng ka dak gi dze par che pa
    


    
      phát ra những âm thanh êm dịu.
    

  


  
    
      རིན་པོ་ཆེའི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལྗོན་པ། ལྷའི་ནོར་བུ་དང༌།
    


    
      rin po chey pak sam gyi shing jön pa lhay nor bu dang
    


    
      Những cây ước nguyện đầy châu ngọc được trang trí những đá quý,

  


  
    
      མུ་ཏིག་གི་རྒྱན་ཕྲེང་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དཔྱངས་པ་དང༌།
    


    
      mu tik gi gyen treng dang rin po che chang pa dang
    


    
      dây ngọc trai, và châu báu của chư Thiên, trĩu xuống với những đóa hoa,

  


  
    
      མེ་ཏོག་གི་མགོ་ལྕོག་དང་འབྲས་བུ་མཛེས་པར་ཆགས་པས་གཡུར་ཟ་ཞིང་ལྡེམ་པ།
    


    
      me tok gi go chok dang dre bu dze par chak pay yur sa shing dem pa
    


    
      trái chín tươi ngon,
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ་འཁྲོལ་བ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་
    


    
      ser gyi dril bu yer kha trol wa le dam pay chö kyi dra jung wa dang den pa
    


    
      những dây chuông vàng phát ra pháp âm.

  


  
    
      ཚར་དུ་སྦྲེངས་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ས་གཞི་ལ།
    


    
      tsar du dreng pay lek par gyen pay sa shi la
    


    
      Trên nền đó được trang nghiêm với lâu đài nguy nga
    

  


  
    
      གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་བཀོད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
    


    
      shal me khang chen po rin po che na dün chok tu bar wa kö pa jik ten gyi kham
    


    tỏa ra bảy ánh sáng chiếu diệu.
    

  


  
    
      དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱས་པར་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ།
    


    
      pak tu me pa gye par geng pay ö ser chen po rap tu jung wa
    


    
      Những tia sáng vĩ đại bao trùm khắp cõi thế gian vô hạn.

  


  
    
      གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་གནས་པ།
    


    
      ne ta de pa shin tu nam par che wa ta ye pa nam par ne pa
    


    
      Lâu đài có vô số những đặc điểm riêng biệt và bao la rộng lớn,
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      རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ།
    


    
      gya yong su ma che pa
    


    
      là nơi hoàn toàn vượt ngoài ba cõi.

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་
    


    
      kham sum le yang dak par de pay chö yul
    


    
      Nó vượt khỏi thế gian.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དེའི་བླ་མའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལས་བྱུང་བ།
    


    
      jik ten le de pa deyi la may ge way tsa wa le jung wa
    


    
      Nó được sanh từ cội nguồn giới hạnh siêu phàm.

  


  
    
      ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད།
    


    
      shin tu nam par dak ching wang gyur way nam par rik pay tsen nyi
    


    Hoàn toàn thanh tịnh, đầy đủ đặc tính giác ngộ.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས།
    


    
      de shin shek pay ne
    


    
      Đó là nơi an trú của chư Phật, đoàn thể Tăng già của chư Bồ Tát.

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་དང་ལྡན་པ།
    


    
      jang chup sem pay gen dün dang den pa
    


    
      Vô số chư Thiên, Long Vương, Dạ Xoa, A Tu La,
    

  


  
    
      ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང༌། གནོད་སྦྱིན་དང༌། དྲི་ཟ་དང༌།
    


    
      lha dang lu dang nö jin dang dri sa dang
    


    
      Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già,
    

  


  
    
      ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང༌།
    


    
      lha ma yin dang nam kha ding dang mi’am chi dang to che chen po dang
    


    
      người và không phải người đều có thể đến được.
    

  


  
    
      མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ཆོས་ཀྱི་རོའི་དགའ་བ་དང༌།
    


    
      mi dang mi ma yin pa ta ye pa nam par gyu wa chö kyi royi ga wa dang
    


    
      Nó tìm thấy trong niềm hoan hỷ và an lạc lớn của pháp vị;
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཆེན་པོས་བརྟེན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་
    


    
      de wa chen poy ten pa sem chen tam che kyi dön
    


    
      là nơi hoàn toàn vì lợi ích cho chúng sinh, thoát khỏi mọi gây hại của phiền não nhiễm ô,

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ཉེ་བར་གནས་པ།
    


    
      tam che yang dak par top par che pay nye war ne pa
    


    
      hàng phục tất cả ma vương, được chư Phật hộ niệm, đầy đủ thể tánh tối thượng.

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པའི་གནོད་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ།
    


    
      nyön mong pay nö pay dri ma tam che dang dral wa
    


    
      Được giải thoát nhờ quán tưởng, trí tuệ và chứng ngộ.

  


  
    
      བདུད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ།
    


    
      dü tam che yong su pang pa
    


    
      Đạt được minh sát định,

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀོད་པ་ལས་ལྷག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས།
    


    
      tam che kyi kö pa le lhak pay de shin shek pay kö pay ne
    


    
      bước vào cánh cửa giải thoát không tánh, vắng bặt hình tướng và tham muốn.

  


  
    
      དྲན་པ་དང་བློ་གྲོས་དང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བ།
    


    
      dren pa dang lo drö dang tok pa chen poy nge par jung wa
    


    
      Ở chính giữa lâu đài vĩ đại do Vua của loài sen báu thiết lập với vô số phẩm chất,
    

  


  
    
      ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་བཞོན་པ་ཡིན་པ།
    


    
      shi ne dang lhak tong gi shön pa yin pa
    


    
      tòa sen trên đỉnh của tòa sư tử.
    

  


  
    
      རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང༌།
    


    
      nam par tar pay go tong pa nyi dang tsen ma me pa nyi dang
    


    
      Ở đó Đấng Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và
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      སྨོན་པ་མེད་པ་ནས་འཇུག་པ། རིན་པོ་ཆེ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་
    


    
      mön pa me pa ne juk pa rin po che pe may gyal po yön ten ta ye pay
    


    
      hội chúng các Bậc Đại Sư từ Ấn Độ và Tây Tạng gồm
    

  


  
    
      བརྒྱན་པའི་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་དབུས་སུ།
    


    
      gyen pay kö pa la ten pay shal me khang chen por gyur pay ü su
    


    
      có Đức Marpa, Milarepa, và Gampopa;
    

  


  
    
      པདྨའི་གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ཁྲིའི་སྟན་ལ།
    


    
      pe may den rin po che sen gey triy ten la
    


    
      Đức Đại Thành Tựu Hoàn Hảo Khyungpo Naljor
    

  


  
    
      སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་འཁོར་སྐྱེས་མཆོག་
    


    
      tön pa chom den de sha kya tup pa la khor kye chok
    


    
      và những bậc Đại Sư khẩu truyền của Chánh Pháp Vàng;

  


  
    
      མར་མི་དྭགས་གསུམ་སོགས་འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་དང༌།
    


    
      mar mi dak sum sok pak bö kyi khe drup nam dang
    


    
      Mey, Ngok, Tson, và các bậc Đại Sư khẩu truyền luận giải khác;
    

  


  
    
      གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་སོགས་གསེར་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བབས།
    


    
      drup chen khyung po nal jor sok ser chö kyi ka bap
    


    
      Rechungpa và các Đại Sư mật truyền khác;
    

  


  
    
      མེས་རྔོག་ཚོན་སོགས་བཤད་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས།
    


    
      me ngok tsön sok she gyü kyi ka bap
    


    
      các bậc Đại Sư nắm giữ truyền thống của

  


  
    
      རས་ཆུང་པ་སོགས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས།
    


    
      re chung pa sok nyen gyü kyi ka bap
    


    
      bốn phái lớn và tám nhánh nhỏ,
    

  


  
    
      ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་སོགས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཏེ།
    


    
      che shi chung gye sok drup gyü kyi ka bap te
    


    
      tất cả vây quanh cùng với các Bậc Đạo Sư vĩ đại và thiện hữu tri thức.

  


  
    
      ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
    


    
      yong dzin she nyen du may khor gyi kor way dü pa gya tsoy tsok tam che
    


    
      Hết thảy các bậc Thánh trong hội chúng lớn này
    

  


  
    
      གདན་འཛོམས་པའི་བཞུགས་གནས་འཕགས་པ་སོ་སོའི་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་
    


    
      den dzom pay shuk ne pak pa so soy mön lam khye par chen dang
    


    
      có tòa ngồi xinh đẹp thích ứng với sự xuất chúng

  


  
    
      མངའ་ཐང་དང་འཚམས་པར་གྲུབ་པ་མཛེས་པ་ཤ་སྟག་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nga tang dang tsam par drup pa dze pa sha tak jung war gyur chig
    


    
      và tâm nguyện đặc biệt của chính các ngài.
    

  


  
    
      མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི།
    


    
      Gia trì cúng dường:
    

  


  
    
      ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཆ་རིགས་དང་འཚམས་པར་ལྷ་དང་མིའི་ཡོ་བྱད་དམ་པ།
    


    
      chi nang kün tu yang cha rik dang tsam par lha dang miyi yo che dam pa
    


    
      Nguyện xin khắp nơi bên trong, ngoài có tất cả những phẩm vật tốt
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      དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ།
    


    
      dri dang ro dang rek pa dang den pa yi du ong wa
    


    
      và xứng đáng được sử dụng bởi chư Thiên và loài người.
    

  


  
    
      གྱ་ནོམ་པའི་བཟའ་བ་དང༌། བཅའ་བ་དང༌།
    


    
      gya nom pay sa wa dang cha wa dang
    


    
      Nguyện xin ở đó trưng bày sẵn nhiều loại thức ăn ngon,
    

  


  
    
      མྱང་བ་དང༌། ལྡག་པ་དང༌། རྔུབ་པ་དང༌།
    


    
      nyang wa dang dak pa dang ngup pa dang
    


    
      thượng hạng với hương vị thơm ngon ăn vào mùi vị ưa muốn tùy sở thích,
    

  


  
    
      གཞིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཞལ་ཟས་བཤམ་པར་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དག་དང༌།
    


    
      ship pa la sok pa shal se sham par ja wa na tsok pa khye par chen dak dang
    


    
      cách trưng bày với hình thức đẹp, ưa muốn ăn.
    

  


  
    
      ན་བཟའ་དང༌། རྒྱན་དང༌། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྣ་ཚོགས་པ།
    


    
      na sa dang gyen dang rol mo la sok pa pul du chin pa na tsok pa
    


    
      Nguyện xin nơi đó có nhiều loại y phục tốt đẹp nhất, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, và v.v...
    

  


  
    
      ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་དང༌། བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་
    


    
      pung po sum pay do dang sang po chö pay mön lam le jung way chö pay drin
    


    
      Nguyện xin ở đó có nhiều đám mây trang nghiêm và đại dương phẩm vật cúng dường tràn ngập
    

  


  
    
      རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་གང་ཞིང་རྒྱན་ཀླུབས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gya tsok tam che kyi gye par gang shing gyen lup pa dang den par gyur chik
    


    khắp không gian, như những cúng dường được tìm thấy trong Kinh Ba Thân và Ước Nguyện Giới Đức Thù Thắng.

  


  
    
      འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གདན་འཛོམས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་
    


    
      pak pa tam che kyang den dzom ne de shin du
    


    
      Nguyện xin hết thảy các bậc Thánh an tọa nơi tòa ngồi của họ,
    

  


  
    
      བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བཞེས་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      jin gyi lap shing she te long chö par gyur chik
    


    
      gia trì cho những phẩm vật dường này, thọ nhận và an hưởng.

  


  
    
      ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནི།
    


    
      oṃ namo bhagavate vajra sāra pramardhani
    


    
      oṃ namo bhagavate vajra sāra pramardhani
    

  


  
    
      ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ།
    


    
      tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
    


    
      tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
    

  


  
    
      ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ།
    


    
      tadyathā oṃ vajre vajre mahāvajre
    


    
      tadyathā oṃ vajre vajre mahāvajre
    

  


  
    
      མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ།
    


    
      mahātejovajre mahāvidyāvajre
    


    
      mahātejovajre mahāvidyāvajre
    

  


  
    
      མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མཎྜོ་པ་སཾ་པྲ་མ་ཎ་བཛྲེ།
    


    
      mahābodhichitta vajre mahābodhi maṇḍopa saṃpramaṇa vajre
    


    
      mahābodhichitta vajre mahābodhi maṇḍopa saṃpramaṇa vajre
    

  


  
    
      སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      sarva karma āvaraṇa viśhodhana vajre svāhā
    


    
      sarva karma āvaraṇa viśhodhana vajre svāhā
    


    
      
        སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།
      


      
        Lễ cung thỉnh:
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        དཔལ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་
      


      
        pal nyam me sha kyay gyal po pak pay gen dün gya tsoy tsok
      


      
        Đấng Pháp Vương Vô Thượng, Vinh Quang Thích Ca Mâu Ni và hội chúng vô hạn gồm hội chúng của bậc
      

    


    
      
        སློབ་མ་དུལ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
      


      
        lop ma dül wa ta ye pay khor dang che pa dak sok sem chen tam che kyi
      


      Thánh Tăng và vô số đệ tử, con xin cung thỉnh các Ngài chứng minh, nguyện xin cho con và


    


    
      
        ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མ་སྦྱང་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་
      


      
        nye tung gi dri ma jang shing sö nam kyi tsok pel way le du chen dren shing
      


      chúng sinh tịnh hóa tất cả ác nghiệp nhiễm ô, tội lỗi và khiến tăng trưởng tích lũy công đức.


    


    
      
        མཆིས་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ཏེ་དེང་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
      


      
        chi na tuk je chen poy kul te deng dü la bap kyi gong par dze du söl
      


      Ngay giờ phút thiêng liêng này, vì lòng từ bi vô lượng xin các Ngài thương xót chấp nhận lời thỉnh cầu của con.


    


    
      
        དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པའི་
      


      
        de yang chö tam che tuk su chü pay nam par sang gye pay
      


      Ngài đã thấu rõ tất cả pháp và hoàn toàn chứng ngộ Phật quả.


    


    
      
        སངས་རྒྱས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གསལ་བར་རེག་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་པདྨ་རྒྱས་པ།
      


      
        sang gye nyi may ö ser gyi sal war rek ne she rap kyi pe ma gye pa
      


      
        Ngài là ánh mặt trời giác ngộ bừng sáng khai mở hoa sen trí tuệ,

    


    
      
        པདྨའི་འབྱུང་གནས་རྣམས་ལ་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱེ་བྲག་མེད་པར་
      


      
        pe may jung ne nam la nang dze kyi treng wa che drak me par
      


      
        không có bất kỳ thành kiến nào, những tia sáng định tam muội rực rỡ tràn

    


    
      
        ཁྱབ་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཁྱབ་པར་གང་བ།
      


      
        khyap par ting nge dzin gyi khyap par gang wa
      


      ngập khắp muôn nơi cùng với những đóa sen đang nở rộ.
      

    


    
      
        གཙུག་ཏོར་གྱི་ནང་ནས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་
      


      
        tsuk tor gyi nang ne kün tu jung way ö kyi kyil khor gyi
      


      
        Ánh sáng mạn đà la phát ra từ nhục kế của Ngài chiếu tỏa tất cả mạn đà la ngay cả ở thời gian cuối,

    


    
      
        དུས་མཐའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་མ་ལུས་པ་བཀྲ་བར་བྱས་ཤིང༌།
      


      
        dü tay kyil khor gyi ne ma lü pa tra war che shing
      


      
        và những vị chúa tể Dạ Xoa dùng vương niệm rất quý báu của họ chạm vào những ngón chân của Ngài.
      

    


    
      
        གནོད་སྦྱིན་གྱི་བདག་པོའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་ནོར་བུ་ཆེན་པོས་
      


      
        nö jin gyi dak poy tsuk tor gyi nor bu chen poy
      


      
        Xin Ngài hãy thuyết pháp, hướng chúng con đến con đường an lạc.
      

    


    
      
        ཞབས་ཀྱི་སེན་མོ་ལ་འདྲེས་པར་བྱས་ནས་ཆོས་སྟོན་པ།
      


      
        shap kyi sen mo la dre par che ne chö tön pa
      


      
        Xin Ngài hướng dẫn thế gian,
      

    


    
      
        ཞི་བར་གཞོལ་བའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པ།
      


      
        shi war shol way lam du dren pa
      


      
        làm bạn hữu và giúp đỡ chúng con,
      

    


    
      
        འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པ། གཉེན་བཤེས་པ།
      


      
        jik ten dren pa nyen she pa
      


      
        Ngài là người bạn duy nhất của chúng con,
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        གཉེན་གཅིག་པུ་དག་ནི་མེ་མར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་བཀོད་པའམ།
      


      
        nyen chik pu dak ni me mar gyi treng wa tsar du kö pa’am
      


      
        chiếu sáng như những dãy đèn hay hàng bảo tháp vàng.
      

    


    
      
        གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་བསྒྲིགས་པ་ལྟར་གསལ་བ།
      


      
        ser gyi chö dong drik pa tar sal wa
      


      
        Con cầu nguyện Ngài quang lâm

    


    
      
        བདག་གི་སེམས་ཤེལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་ངོ་མཚར་བར་ཤར་བ་
      


      
        dak gi sem shel gyi rang shin la ngo tsar war shar wa
      


      và gia trì cho lâu đài quý báu này,


    


    
      
        ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་བྲང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་དང་ལྡན་པའི་
      


      
        ji ta wa de tar rin po chey po drang se mi she pay ter dang den pay
      


      ban tặng kho báu vô tận ngay khi Ngài


    


    
      
        གནས་སུ་གཤེགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
      


      
        ne su shek shing jin gyi lap par dze du söl
      


      
        xuất hiện kỳ diệu nơi tâm con trong suốt như pha lê.
      

    


    
      
        མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །
      


      
        ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching
      


      
        Ngài là Đấng che chở chúng sinh,
      

    


    
      
        བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །
      


      
        dü de pung che mi se jom dze lha
      


      
        Chiến thắng những ma vương hung ác,
      

    


    
      
        དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །
      


      
        ngö nam ma lü ji shin khyen gyur pay
      


      
        Và chứng ngộ các pháp chân thật, Đức Thế Tôn:
      

    


    
      
        བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
      


      
        chom den khor che ne dir shek su söl
      


      
        Con cầu nguyện Ngài quang lâm cùng với hội chúng.

    


    
      
        བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །
      


      
        chom den kal pa drang me du ma ru
      


      
        Đức Thế Tôn, trải qua vô lượng kiếp,
      

    


    
      
        འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །
      


      
        dro la tse chir tuk je nam jang shing
      


      
        Ngài đã nuôi dưỡng lòng từ bi thương yêu hết thảy chúng sinh
      

    


    
      
        སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །
      


      
        mön lam gya chen gong pa yong dzok pay
      


      
        Giờ phút thiêng liêng này, xin ban trải hạnh nguyện bao la của Ngài
      

    


    
      
        ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །
      


      
        khye she dro dön dze dü di lak na
      


      
        Vì lợi ích cho muôn loài chúng sinh đau khổ như Ngài đã ước nguyện.
      

    


    
      
        དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །
      


      
        de chir chö ying po drang lhün drup ne
      


      
        Con cầu nguyện Ngài quang lâm cùng hội chúng thanh tịnh
      

    


    
      
        རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །
      


      
        dzu trul jin lap na tsok tön dze ching
      


      
        Hiện hữu trong lâu đài tự phát khởi của pháp giới,
      

    


    
      
        མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །
      


      
        ta ye sem chen tsok nam dral way chir
      


      
        Hiển bày thần thông vi diệu và ban sự gia trì
      

    


    
      
        ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
      


      
        yong dak khor dang che te shek su söl
      


      
        Để giải thoát cho muôn loài chúng sinh.
      

    


    
      
        འགྲོ་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་ལྡན་རྣམས། །
      


      
        dro gön tuk jey chen den nam
      


      
        Con cầu nguyện Bậc che chở chúng sinh,
      

    


    
      
        ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལས། །
      


      
        chö ku trö dang dral wa le
      


      
        Với ánh mắt từ bi,
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        གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་ཀྱང༌། །
      


      
        suk kuy nam par sheng ne kyang
      


      
        Ngài thoát khỏi sinh khởi, ứng hiện từ pháp thân
      

    


    
      
        འགྲོ་བའི་དོན་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
      


      
        dro way dön la shek su söl
      


      
        Giáng lâm vì lợi ích chúng sinh.
      

    


    
      
        བྱོན་ལེགས་ཞུ་བ་ནི།
      


      
        Lễ đón rước:
      

    


    
      
        བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །
      


      
        chom den dir ni jön pa lek
      


      
        Đức Thế Tôn giáng lâm đến đây,
      

    


    
      
        བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །
      


      
        dak chak sö nam kal par den
      


      
        chúng con có được công đức và thiện duyên,
      

    


    
      
        བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་སླད་དུ། །
      


      
        dak gi chö yön she le du
      


      
        Cung thỉnh Ngài an trụ nơi đây,
      

    


    
      
        འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
      


      
        di nyi du ni shuk su söl
      


      
        thọ nhận cúng dường của chúng con.
      

    


    
      
        སྟོང་གསུམ་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །
      


      
        tong sum kün dang nyam pa yi
      


      
        Con dâng Ngài hoa sen trăm cánh,
      

    


    
      
        པདྨ་འདབ་བརྒྱ་གེ་སར་བཅས། །
      


      
        pe ma dap gya ge sar che
      


      
        rộng lớn, dịu mát và kích thước ngang bằng
      

    


    
      
        བདེ་ཞིང་ཡངས་པ་འབུལ་ལགས་ན། །
      


      
        de shing yang pa bul lak na
      


      
        với một tỷ cõi thế giới này.
      

    


    
      
        ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
      


      
        chi de war ni shuk su sol
      


      
        Con cầu nguyện Ngài an tọa thư thái.
      

    


    
      
        མཆོད་ཡོན་དུང་གི་ཆུ་བཟེད་ཞལ་དུ་སྦྲེང་བཞིན་དུ།
      


      
        Khi dâng vỏ ốc đựng đầy nước uống lên kim khẩu các Ngài:
      

    


    
      
        ཆུ་བོ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ། །
      


      
        chu wo gang gay gyün shin du
      


      
        Cũng như dòng nước sông Hằng

    


    
      
        ཨརྒྷཾ་རྒྱུན་ཡང་མི་འཆད་དེ། །
      


      
        ar gham gyün yang mi che te
      


      
        dòng nước Argham cũng chảy suốt.

    


    
      
        བླ་མེད་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་ན། །
      


      
        la me chö pa di bul na
      


      
        Con dâng Ngài phẩm vật tuyệt hảo này
      

    


    
      
        ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
      


      
        tuk jey gong te she su söl
      


      
        cầu nguyện Ngài thọ nhận vì lòng từ bi.
      

    


    
      
        བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག་སྟེ་
      


      
        dak dang ta ye pay sem chen tam che kyi nam par tok pa dak te
      


      
        Nguyện xin tâm thức con và chúng sinh được tịnh hóa.
      

    


    
      
        དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
      


      
        de shin shek pay ku yong su dak pa top par gyur chik
      


      
        Nguyện xin chúng con đạt được thân thanh tịnh hoàn toàn của các Đức Như Lai.
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        ཞབས་བསིལ་འདི་དང་ཞབས་ལ་མཆོད་ཡོན་འདི་དག་ཞབས་དག་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །
      


      
        shap sil di dang shap la chö yön di dak shap dak la ul war gyi o
      


      
        Con dâng nước rửa chân Ngài.
      

    


    
      
        དཱུརྦ་མ་ཉམས་པ་དང་དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་རུང་བའི་ཆུ་ཡིས་
      


      
        dur wa ma nyam pa dang dri dang me tok dang che pa rung way chu yi
      


      
        Con rửa chân Ngài với nước trong thuần tịnh, cỏ durva nguyên vẹn,

    


    
      
        ཞབས་དག་བཀྲུ་བར་བགྱིའོ། །
      


      
        shap dak tru war gyi o
      


      hương thơm ngát, và những đóa hoa.
      

    


    
      
        ཆུ་བོ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ། །
      


      
        chu wo gang gay gyün shin du
      


      
        Cũng như dòng nước sông hằng

    


    
      
        ཞབས་བསིལ་རྒྱུན་ཡང་མི་འཆད་དེ། །
      


      
        shap sil gyün yang mi che de
      


      
        dòng nước mát lạnh chảy suốt này
      

    


    
      
        བླ་མེད་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་ན། །
      


      
        la me chö pa di bul na
      


      
        Con dâng Ngài phẩm vật tuyệt hảo
      

    


    
      
        ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
      


      
        tuk jey gong te she su söl
      


      
        Cầu nguyện Ngài thọ nhận vì lòng từ bi.

    


    
      
        བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིང་བ་དང་
      


      
        dak dang ta ye pay sem chen tam che kyi jing wa dang
      


      
        Nguyện xin những nhiễm ô mê mờ và hoang mang lo sợ của con và vô số chúng sinh được tịnh hóa.
      

    


    
      
        རྒོད་པའི་དྲི་མ་དག་སྟེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
      


      
        gö pay dri ma dak te dzu trul gyi kang pa yang dak pa top par gyur chik
      


      
        Nguyện xin chúng con đạt được chân lý vi diệu nhiệm mầu.

    

  


  
    
      དེ་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བ་ལ།
    


    
      Kế tiếp, lễ tắm rửa:
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
    


    
      chom den day de shin shek pa dra chom pa
    


    
      Đức Thế Tôn Như Lai, A La Hán, chánh đẳng giác,

  


  
    
      ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས།
    


    
      yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      minh hạnh túc,
    

  


  
    
      རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ།
    


    
      rik pa dang shap su den pa de war shek pa
    


    
      thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ། བླ་ན་མེད་པ།
    


    
      jik ten khyen pa kye bu dül way kha lo gyur wa la na me pa
    


    
      điều ngự trượng phu, thiên nhơn sư, Phật:

  


  
    
      ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་དེ་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      lha dang mi nam kyi tön pa de la yo che tam che dang den pay trü di söl war gyi o
    


    
      Con dâng Ngài lễ tắm rửa này với tất cả những vật phẩm cần thiết.
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      ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། །
    


    
      trü kyi khang pa shin tu dri shim pa
    


    
      Nhà tắm rửa này tỏa hương thơm ngát
    

  


  
    
      ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །
    


    
      shel gyi sa shi sal shing tser wa tar
    


    
      nền lát pha lê, chiếu tỏa sáng ngời,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །
    


    
      rin chen bar way ka wa yi ong den
    


    
      Trụ bằng châu ngọc, óng ánh, tuyệt vời
    

  


  
    
      མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེ་བྲེས་པ་དེར། །
    


    
      mu tik ö chak la re dre pa der
    


    
      treo tàn lọng ngọc trai tỏa sáng.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སྲས་རྣམས་ལ། །
    


    
      de shin shek dang de yi se nam la
    


    
      Con xin dâng lễ tắm rửa lên chư Phật và Bồ Tát
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོའི་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །
    


    
      rin chen bum pa mang poy pö kyi chu
    


    
      bằng những bình báu vô giá, tuyệt đẹp
    

  


  
    
      ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །
    


    
      yi ong lek par kang wa lü dang ni
    


    
      Đựng đầy nước hoa thơm ngát,
    

  


  
    
      རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །
    


    
      rol mor che pa du may ku trü söl
    


    
      cùng tiếng hát, âm nhạc du dương.
    

  


  
    
      འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །
    


    
      di ni trü chok pal dang den
    


    
      Lễ tắm rửa vi diệu thù thắng,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །
    


    
      tuk jey chu ni la na me
    


    
      với nước cam lồ từ bi dịu mát,
    

  


  
    
      བྱིན་བརླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །
    


    
      jin lap ye she chu yi ni
    


    
      Từ giọt nước của sự gia trì, trí tuệ của Ngài:
    

  


  
    
      ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
    


    
      chi dö ngö drup tsal du söl
    


    
      Cầu nguyện Ngài ban thành tựu hoàn hảo như con mong muốn.

  


  
    
      རི་བོ་ལྟར་ནི་མཛེས་པ་ཡི། །
    


    
      ri wo tar ni dze pa yi
    


    
      Chúng con kính lễ bậc tôn quý
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་དམ་པའི་རྒྱན་ལྡན་པ། །
    


    
      yön ten dam pay gyen den pa
    


    
      trang nghiêm các phẩm chất thù thắng,
    

  


  
    
      མཆོད་གནས་རིན་ཆེན་དེ་དག་ལ། །
    


    
      chö ne rin chen de dak la
    


    
      Như những núi non hùng vĩ,
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགྱི། །
    


    
      dak gi trü di söl war gyi
    


    
      con xin dâng lễ tắm rửa này.

  


  
    
      སྙིང་རྗེ་ཡིས་ནི་ངེས་གང་བས། །
    


    
      nying je yi ni nge gang way
    


    
      Với lòng từ bi chân thật ngập tràn
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་ཕན་དང་བདེ་མཛད་པའི། །
    


    
      tak tu pen dang de dze pay
    


    
      Các Ngài luôn mang lại lợi ích,
    

  


  
    
      མཆོག་ཏུ་དུལ་བ་དེ་དག་ལ། །
    


    
      chok tu dul wa de dak la
    


    
      Hạnh phúc và an lạc thù thắng,
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགྱི། །
    


    
      dak gi trü di söl war gyi
    


    
      Con xin dâng lễ tắm rửa này.
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      ཞེས་པས་ཁྲུས་གསོལ་ནས།
    


    
      Đây là lễ tắm rửa, và kế đó:
    

  


  
    
      དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །
    


    
      de dak ku la tsung pa me pay gö
    


    
      Con lau khô thân thể các Ngài
    

  


  
    
      གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །
    


    
      tsang la dri rap gö pay ku chi o
    


    
      với tấm vải thơm, sạch vô song.
    

  


  
    
      ཞེས་སྐུ་ཕྱི།
    


    
      Đó là lễ lau khô thân các Ngài.
    

  


  
    
      དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི། །
    


    
      de ne de la kha dok lek gyur way
    


    
      Con dâng những y phục tuyệt vời nhất,
    

  


  
    
      ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། །
    


    
      na sa shin tu dri shim dam pa bul
    


    
      được nhuộm đẹp và ướp nước thơm hảo hạng,
    

  


  
    
      གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །
    


    
      gö sang sap la jam pa na tsok dang
    


    
      Con trang nghiêm chư Phật, Bồ Tát,
    

  


  
    
      རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །
    


    
      gyen chok gya trak de dang de dak gi
    


    
      cùng Bậc Đại Thánh Hiền tôn kính
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་དང༌། །
    


    
      de shin shek pa nam dang de se dang
    


    
      Với những y phục mịn màng, xốp nhẹ
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ལའང་བརྒྱན་པར་བགྱི། །
    


    
      kye chok dam pa nam la’ang gyen par gyi
    


    
      và hàng trăm đồ trang sức tuyệt đẹp nhất.
    

  


  
    
      ཞེས་གོས་རྒྱན་ཕུལ།
    


    
      Đây là lễ dâng cúng dường các Ngài y phục và châu báu.
    

  


  
    
      སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །
    


    
      tong sum kün tu dri nge dang wa yi
    


    
      Như người đánh bóng vàng đẹp nhất,
    

  


  
    
      དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱི་སྐུ། །
    


    
      dri chok nam kyi tup wang kün gyi ku
    


    
      con thoa dầu thơm lên thân tướng chói sáng của chư Phật,
    

  


  
    
      གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལྟར། །
    


    
      ser jang tso ma chi dor che pa tar
    


    
      Với nước thơm hảo hạng thơm nhất,
    

  


  
    
      འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། །
    


    
      ö chak bar wa de dak juk par gyi
    


    
      có được từ hàng tỷ thế giới để hiến dâng.
    

  


  
    
      ཞེས་བྱུག་པ་འབུལ་ལོ། །
    


    
      Đây là lễ thoa dầu.
    

  


  
    
      ཚོགས་བསག་བགྱི་བ་ལ། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།
    


    
      Để tụ hợp các tích lũy, đầu tiên chí thành đảnh lễ:
    

  


  
    
      གང་གིས་འཆིང་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་བཅད་ཅིང༌། །
    


    
      gang gi ching nam tam che rap che ching
    


    
      Con đảnh lễ Ngài đã cắt đứt mọi ràng buộc.
    

  


  
    
      མུ་སྟེགས་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་བྱས་ཏེ། །
    


    
      mu tek tsok nam tam che chom che te
    


    
      Chiến thắng tất cả những triết gia ngoại đạo
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      སྡེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་ནི་བཏུལ་ནས་སུ། །
    


    
      de dang che pay dü ni tül ne su
    


    
      Đánh bại ma vương cùng đoàn tùy tùng,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      jang chup chok nye de la chak tsal lo
    


    
      và chứng đạt giác ngộ tối thượng.
    

  


  
    
      མི་མཆོག་འདུལ་བ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      mi chok dul wa kha lo gyur dze ching
    


    
      Đức Như Lai, Ngài là Bậc vĩ đại trong nhân loại,
    

  


  
    
      ཀུན་སྦྱོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །
    


    
      kün jor ching wa chö dze de shin shek
    


    
      điều phục và hướng dẫn chúng con;
    

  


  
    
      དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས། །
    


    
      wang po shi shing nyer shi shi la khe
    


    
      Ngài cắt đứt mọi xiềng xích, trói buộc.
    

  


  
    
      མཉན་ཡོད་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      nyen yö shuk pa de la chak tsal lo
    


    Với quyền năng khéo léo đem lại an lạc, Con kính đảnh lễ Ngài đã trụ thành Xá Vệ.


  


  
    
      ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མང་པོའི་ཚོགས་མངའ་ཞིང༌། །
    


    
      yön ten rin chen mang poy tsok nga shing
    


    
      Thân Ngài hoàn toàn thanh tịnh với trí tuệ ban sơ
    

  


  
    
      མཚན་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྐུ། །
    


    
      tsen rap ye she yong su dak pay ku
    


    
      có nhiều phẩm chất quý báu, tướng hảo tuyệt vời,
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །
    


    
      ser gyi dok chen lha dang miy chö pa
    


    
      Với sắc vàng, được Chư thiên và loài người tôn kính.
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chom den lha yi lha la chak tsal lo
    


    
      Con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị Trời của những vị Trời.

  


  
    
      གླིང་རས་བླ་མ་མཆོད་པ་ལས།
    


    Trích từ cúng dường các Bậc Đạo Sư của Lingrepa:


  


  
    
      གང་གི་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། །
    


    
      gang gi khor way nye pa ni
    


    
      Ngài được nhớ tưởng đến là

  


  
    
      དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      dren pa tsam gyi jom dze ching
    


    
      Bậc chiến thắng ác nghiệp luân hồi
    

  


  
    
      བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་མཛད་པའི། །
    


    
      la me jang chup top dze pay
    


    
      Mang lại giác ngộ tối thượng –
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      གང་གི་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས། །
    


    
      gang gi ma rik mün pay tsok
    


    
      Ngài xua tan hắc ám,
    

  


  
    
      སྨག་ཏུ་གྱུར་པ་སེལ་མཛད་པ། །
    


    
      mak tu gyur pa sel dze pa
    


    
      bóng tối của vô minh,
    

  


  
    
      ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཡི། །
    


    
      nyi may kyil khor ta bu yi
    


    
      Ngài sáng chói như mặt trời –
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      Con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
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      གང་གི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །
    


    
      gang gi khor way duk ngel gyi
    


    
      Ngài làm nguôi đi những thống khổ,
    

  


  
    
      ཚད་གདུང་མ་ལུས་སེལ་མཛད་པ། །
    


    
      tse dung ma lü sel dze pa
    


    
      của sự thiêu đốt của những đau khổ trong vòng luân hồi.

  


  
    
      ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཡི། །
    


    
      da way kyil khor ta bu yi
    


    
      Ngài tươi mát như mặt trăng
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      གང་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི། །
    


    
      gang gi dö chak la sok pay
    


    
      Ngài xua tan tất cả bệnh tật
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་ནད་རྣམས་སེལ་མཛད་པ། །
    


    
      nyön mong ne nam sel dze pa
    


    
      những phiền não như tham dục,
    

  


  
    
      སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡི། །
    


    
      men pay gyal po ta bu yi
    


    
      Ngài là vua của tất cả thầy thuốc
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      Con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      གང་གི་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི། །
    


    
      gang gi sak me de chen gyi
    


    
      Ngài đưa chúng con đến lâu đài tối thắng
    

  


  
    
      གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ཏུ་སྐྱེལ་མཛད་པ། །
    


    
      drong khyer chok tu kyel dze pa
    


    
      của đại lạc vô cấu nhiễm,
    

  


  
    
      རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡི། །
    


    
      ta chok rin chen ta bu yi
    


    
      Ngài như chiến mã quý báu –
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      གང་གི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ཡི། །
    


    
      gang gi kye ga na chi yi
    


    
      Ngài giải thoát chúng con khỏi đại hồng thủy
    

  


  
    
      ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ་མཛད་པ། །
    


    
      chu wo che le drol dze pa
    


    
      của sanh, già, bệnh, chết,
    

  


  
    
      མཉན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡི། །
    


    
      nyen pay gyal po ta bu yi
    


    
      Ngài là người lèo lái con thuyền
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      གང་གི་འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་རྣམས། །
    


    
      gang gi dro way gö dö nam
    


    
      Ngài làm thỏa mãn mọi ước nguyện
    

  


  
    
      ཡིད་བཞིན་རྫོགས་པར་འབྱུང་འགྱུར་བའི། །
    


    
      yi shin dzok par jung gyur way
    


    
      và những nhu cầu chúng sinh mong muốn
    

  


  
    
      ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡི། །
    


    
      nor bu rin chen ta bu yi
    


    
      Ngài là viên ngọc ước nguyện

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
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      གང་གི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །
    


    
      gang gi chö nam tam che kün
    


    
      Ngài tràn ngập khắp vạn pháp
    

  


  
    
      འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཁྱབ་གྱུར་པ། །
    


    
      du dral me pa khyap gyur pa
    


    
      chưa từng đến hay đi,
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་མངའ་བའི། །
    


    
      nam kha ta buy tuk nga way
    


    
      Ngài có tâm tuệ như hư không –
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      Con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      གང་གི་གསུང་གི་འོད་ཟེར་གྱིས། །
    


    
      gang gi sung gi ö ser gyi
    


    
      Ngài là hào quang của các giáo lý
    

  


  
    
      བདག་སོགས་རྨོངས་པ་མ་ལུས་པ། །
    


    
      dak sok mong pa ma lü pa
    


    
      khai mở hoa sen của trái tim cho chúng con,
    

  


  
    
      སྙིང་གི་པདྨོ་ཁ་ཕྱེས་པའི། །
    


    
      nying gi pe mo kha che pay
    


    Và xua tan hết thảy vô minh –


  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      la may shap la chak tsal lo
    


    
      Con kính lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.
    

  


  
    
      མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།
    


    
      Trích từ Kinh Xưng Danh Hiệu
    

  


  
    
      དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པའི་མདོ་ལས།
    


    và Cung Thỉnh Phật, Bồ Tát:


  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསོད་ནམས་རབ་འབྱམས་ལས་བྱུང་བ་
    


    
      jang chup sem pay sö nam rap jam le jung wa
    


    
      Sanh ra từ công đức vô tận của chư Bồ Tát, tập hợp những cúng dường vô thượng

  


  
    
      མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས།
    


    
      mi nyam pa dang nyam pay chö pa na
    


    
      thù thắng nhất, đặc biệt và tuyệt mỹ nhất, phong phú nhất

  


  
    
      མཆོག །གཙོ་བོ། དམ་པ། ཁྱད་པར་ཅན།
    


    
      tsok chok tso wo dam pa khye par chen
    


    
      cúng dường vô song, vô năng thắng
    

  


  
    
      བཟང་པོ། གྱ་ནོམ་པ། བླ་ན་མེད་པ།
    


    
      sang po gya nom pa la na me pa
    


    – tràn đầy khắp thế giới mười phương bên ngoài.

  


  
    
      མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཕྱུར་བུར་བཀང་སྟེ།
    


    
      mi nyam pa dang nyam pay chok chuy nö kyi jik ten tam che chur bur kang te
    


    
      Cùng với cúng dường pháp, con mãi mãi không ngừng kính dâng cúng dường

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བཅས་པས་མ་ལུས་མི་ལུས་ལུས་པ་མེད་པའི་
    


    
      chö kyi chö pa dang che pay ma lü mi lü lü pa me pay
    


    
      lên ngôi báu cho đến lúc tận cùng không còn vật gì tồn tại hay để sót lại.

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱི་མའི་མུ་མཐར་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མཆོད་ཅིང་འདོན་ནོ། །
    


    
      kön chok sum la chi may mu tar tak tu gyün mi
    


    
      Con cúng dường và bố thí, bày tỏ lòng cung kính

  


  
    
      དབུལ་ཞིང་གསོལ་ལོ། །བཀུར་སྟིར་བགྱིའོ། །
    


    
      che par chö ching dön no ul shing söl lo
    


    xưng tán và đảnh lễ Ngài,
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      བླ་མར་བགྱིའོ། །རི་མོར་བགྱིའོ། །མཉེས་པར་བགྱིའོ། །
    


    
      kur tir gyi o la mar gyi o ri mor gyi o nye par gyi o
    


    
      xin Ngài hoan hỷ chứng minh cho con.
    

  


  
    
      ཞེས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཐོག་མར་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་འབུལ་བ་ནི། མཐར་སོ་སོའི་འདོད་དོན་རྣམས་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ།
    


    
      Tiếp theo, đầu tiên cúng dường năm hỷ lạc:
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །
    


    
      gyal wa gya tsoy chö dze le drup pay
    


    
      Con cúng dường đại dương hoa với đại tín tâm,
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མེ་ཏོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
    


    
      shing kham gya tsoy me tok gya tsoy tsok
    


    
      được làm từ phẩm vật cúng dường của đại dương chư Phật
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །
    


    
      yön ten gya tsoy gyal wa khor che la
    


    
      Trong đại dương những cõi thanh tịnh của các bậc đại chiến thắng.
    

  


  
    
      དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
    


    
      de pa gya tsoy bul lo she su söl
    


    
      Và những hội chúng của các ngài, con cầu nguyện Ngài thọ nhận.
    

  


  
    
      བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
    


    
      dak dang ta ye pay sem chen tam che jang chup kyi
    


    
      Nguyện xin con và vô số chúng sinh
    

  


  
    
      ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yen lak dün dang den par gyur chik
    


    
      chứng đạt bảy nhân tố giác ngộ.
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      རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །
    


    
      gyal wa gya tsoy chö dze le drup pay
    


    
      Con cúng dường đại dương hương trầm này với đại tín tâm
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བདུག་སྤོས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
    


    
      shing kham gya tsoy duk pö gya tsoy tsok
    


    
      được làm từ phẩm vật cúng dường của đại dương chư Phật
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །
    


    
      yön ten gya tsoy gyal wa khor che la
    


    
      Trong đại dương những cõi thanh tịnh của các bậc đại chiến thắng.
    

  


  
    
      དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
    


    
      de pa gya tsoy bul lo she su söl
    


    
      Và những hội chúng của các ngài, con cầu nguyện Ngài thọ nhận.
    

  


  
    
      བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་སྟེ་
    


    
      dak dang ta ye pay sem chen tam che tsul trim nam par dak te
    


    
      Nguyện xin giới luật của con và vô số chúng sinh hoàn toàn thanh tịnh;
    

  


  
    
      ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yang dak pay tsul trim dang den par gyur chik
    


    
      nguyện xin chúng con giữ gìn giới luật chân chính.

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །
    


    
      gyal wa gya tsoy chö dze le drup pay
    


    
      Con cúng dường đại dương ngọn đèn này với đại tín tâm
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་སྣང་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
    


    
      shing kham gya tsoy nang sal gya tsoy tsok
    


    
      được làm từ phẩm vật cúng dường của vô lượng chư Phật
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །
    


    
      yön ten gya tsoy gyal wa khor che la
    


    
      Trong đại dương những cõi thanh tịnh của các bậc đại chiến thắng.
    

  


  
    
      དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
    


    
      de pa gya tsoy bul lo she su söl
    


    
      và những hội chúng của các ngài, con cầu nguyện Ngài thọ nhận.

  


  
    
      བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་མུན་པ་བསལ་ནས་
    


    
      dak dang ta ye pay sem chen tam che ma rik pay mün pa sal ne
    


    
      Nguyện xin bóng tối vô minh của con và vô số chúng sinh được xua tan;
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tam che khyen pay ye she kyi drön ma dang den par gyur chik
    


    
      nguyện xin chúng con có được ngọn đèn trí tuệ ban sơ toàn năng.

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །
    


    
      gyal wa gya tsoy chö dze le drup pay
    


    
      Con cúng dường đại dương nước thơm này với đại tín tâm
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་དྲི་ཆབ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
    


    
      shing kham gya tsoy dri chap gya tsoy tsok
    


    
      được làm từ phẩm vật cúng dường của vô lượng chư Phật
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །
    


    
      yön ten gya tsoy gyal wa khor che la
    


    
      Trong đại dương những cõi thanh tịnh của các bậc đại chiến thắng.
    

  


  
    
      དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
    


    
      de pa gya tsoy bul lo she su söl
    


    
      Và những hội chúng của các ngài, con cầu nguyện Ngài thọ nhận.
    

  


  
    
      བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆུས་
    


    
      dak dang ta ye pay sem chen tam che ting nge dzin gyi chuy
    


    
      Nguyện xin giọt nước của định tam muội này làm thanh tịnh những nhiễm ô điên đảo;
    

  


  
    
      རྣམ་པར་གཡེངས་པའི་དྲི་མ་དག་སྟེ་བདེ་ཞིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nam par yeng pay dri ma dak te de shing tsim par gyur chik
    


    
      nguyện xin chúng con được hạnh phúc và thỏa mãn.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །
    


    
      gyal wa gya tsoy chö dze le drup pay
    


    
      Con cúng dường đại dương thức ăn này với đại tín tâm
    

  


  
    
      ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ཟས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
    


    
      shing kham gya tsoy shal se gya tsoy tsok
    


    
      Được làm từ phẩm vật cúng dường của vô lượng chư Phật
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      ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །
    


    
      yön ten gya tsoy gyal wa khor che la
    


    
      Trong đại dương những cõi thanh tịnh của các bậc đại chiến thắng.
    

  


  
    
      དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །
    


    
      de pa gya tsoy bul lo she su söl
    


    
      Và những hội chúng của các ngài, con cầu nguyện Ngài thọ nhận.
    

  


  
    
      བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀྲེས་པའི་
    


    
      dak dang ta ye pay sem chen tam che tre pay
    


    
      Nguyện xin khổ đau vì đói khát của con và vô số chúng sinh được xua tan;
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་བསལ་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཟས་སྐོམ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      duk ngel sal ne yi shin gyi se kom dang den par gyur chik
    


    
      nguyện xin chúng con có được tất cả thức ăn uống như mong muốn.
    

  


  
    
      འདོད་ཡོན་ལྔ་ནི།
    


    
      Năm cảm thọ hỷ lạc:
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཟག་མེད་འབྱོར་ལ་མངའ་བསྒྱུར་ཡང༌། །
    


    
      gyal wa sak me jor la nga gyur yang
    


    
      Mặc dù các bậc chiến thắng đầy phú quý thanh tịnh
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་ཡིས། །
    


    
      dro way dön du dö yön nam nga yi
    


    
      nhờ cúng dường năm cảm thọ hỷ lạc
    

  


  
    
      མཆོད་པས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
    


    
      chö pay kha nyam sem chen tam chi kyi
    


    
      Vì an lạc chúng sinh, nguyện xin hết thảy cùng khắp không gian
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      sö nam mi se ter la chö par shok
    


    
      được thọ hưởng kho tàng công đức vô tận.
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ནི།
    


    
      Bảy phẩm vật hoàng gia:
    

  


  
    
      མི་དབང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་འདི་དག་ནི། །
    


    
      mi wang rin chen na dün di dak ni
    


    
      Xin cúng dường những vật phẩm ở đây và quán tưởng trong tâm
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ལ། །
    


    
      sang gye se dang che pa ma lü la
    


    
      Bảy phẩm vật hoàng gia quý báu
    

  


  
    
      བདག་གིས་བཤམས་ཤིང་ཡིད་ཀྱིས་ཕུལ་བ་ཡིས། །
    


    
      dak gi sham shing yi kyi pul wa yi
    


    
      Lên chư Phật và thánh đệ tử,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      dro wa mi se ter la chö par shok
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sinh thọ hưởng phẩm vật vô tận.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ནི།
    


    
      Tám vật phẩm cát tường:
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      ལྷ་ཡི་དབང་པོ་ལྷ་མིན་གཡུལ་རྒྱལ་ནས། །
    


    
      lha yi wang po lha min yul gyal ne
    


    
      Như tám nữ thần cát tường dâng cúng dường
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ལྟར། །
    


    
      ta shi lha mo gye kyi chö pa tar
    


    
      vua trời khi ngài đánh bại các A tu la
    

  


  
    
      རྒྱལ་དབང་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །
    


    
      gyal wang nam dang jang chup sem pa la
    


    
      Con dâng cúng dường tám vật phẩm cát tường
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དག་གིས་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      ta shi dze gye dak gi chö par gyi
    


    
      lên chư Phật toàn giác và Bồ Tát.
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ནི།
    


    
      Tám biểu tượng cát tường:
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་འདི། །
    


    
      sö nam gyu le jung way khor lo di
    


    
      bánh xe này đã hiện khởi lên từ công đức đó,
    

  


  
    
      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì,
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཤོག །
    


    
      dam pay chö kyi khor lo kor war shok
    


    
      Nguyện xin pháp luân được chuyển.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་དཔལ་བེའུ་འདི། །
    


    
      dri me shin tu dze pay pal beu di
    


    
      Nút thắt vô cùng tận không nhiễm ô và tuyệt đẹp nhất,
    

  


  
    
      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì,
    

  


  
    
      ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
    


    
      kün khyen ye she nyi dang den par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con có trí tuệ ban sơ toàn năng.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་བུམ་པ་འདི། །
    


    
      rin chen chü kyi gang way bum pa di
    


    
      bình báu tràn đầy tiên dược này
    

  


  
    
      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །
    


    
      sö nam tsok dzok gyen gyi gyen par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con được công đức trang nghiêm thù thắng.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་པདྨ་འདི། །
    


    
      dri me shin tu dak pay pe ma di
    


    
      Hoa sen tinh khiết vô nhiễm này,
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      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì,
    

  


  
    
      འཁོར་བའི་ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ཤོག །
    


    
      khor way nye pay kyön gyi ma gö shok
    


    
      Nguyện xin chúng con không bị nhiễm ô bởi lầm lỗi của luân hồi.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་དུང་ཆེན་འདི། །
    


    
      dri me shin tu kar way dung chen di
    


    Vỏ ốc xà cừ lớn vô nhiễm, trắng hoàn hảo này
    

  


  
    
      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì,
    

  


  
    
      རྩོད་ངན་ཕམ་བྱེད་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་ཤོག །
    


    
      tsö ngen pam che chö dra drok par shok
    


    
      Nguyện xin pháp âm vang dội, đánh bại tất cả tranh luận.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་གསེར་ཉ་འདི། །
    


    
      dri me shin tu dak pay ser nya di
    


    
      con cá vàng thanh tịnh, vô nhiễm này
    

  


  
    
      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì,
    

  


  
    
      འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
    


    
      khor way gya tso che le drol war shok
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sinh thoát khỏi đại dương luân hồi.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      སྐྱབས་ཀྱི་དམ་པ་རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་འདི། །
    


    
      kyap kyi dam pa rin chen duk dze di
    


    
      lọng quý báu, che chở cao nhất này,
    

  


  
    
      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì,
    

  


  
    
      ཀུན་ལ་སྐྱབས་ཀྱི་དམ་པ་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      kün la kyap kyi dam pa che par shok
    


    
      nguyện xin chúng con bố thí tất cả che chở cao nhất.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
    


    
      gön po tuk je chen poy jin lap pay
    


    
      Ngay tại khoảnh khắc con dâng cúng dường
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་འདི། །
    


    
      dam chö mi nup gyal tsen dam pa di
    


    
      ngọn cờ chánh pháp chiến thắng rực rỡ,
    

  


  
    
      གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ལ། །
    


    
      gang la pul wa de yi ke chik la
    


    
      Được đấng bảo hộ từ bi gia trì.

  


  
    
      དམ་ཆོས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་བཅུག་གོ །
    


    
      dam chö mi nup gyal tsen dzuk par shok
    


    
      Nguyện xin ngọn cờ chánh pháp chiến thắng rực rỡ phất lên.
    

  


  
    
      ཙཱ་རུའི་བཟའ་བ་ནི། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ།
    


    Yến tiệc của Tsaru: Gia trì nó với thần chú và pháp ấn của kho tàng bầu trời.
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      ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱ སརྦ་ཐཱ་ཀཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྣ་དཾ་བ་ལི་དེ་སྭཱ་ཧཱ།
    


    
      namaḥ sarva tathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ sarva thākhaṃ utgate spharaṇa imaṃ gaganakhaṃ gṛihnedaṃ baliṃde svāhā
    


    
      namaḥ sarva tathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ sarva thākhaṃ utgate spharaṇa imaṃ gaganakhaṃ gṛihnedaṃ baliṃde svāhā
    

  


  
    
      གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པ། །
    


    
      suk dra dri ro rek den pa
    


    
      Thức ăn tối thượng này có hình thức tốt nhất,
    

  


  
    
      མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཟས་མཆོག་འདི། །
    


    
      chok tu gyur pay se chok di
    


    
      âm thanh, hương thơm, mùi vị và kết cấu,
    

  


  
    
      བདག་གིས་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྱིས། །
    


    
      dak gi de pay bul lak kyi
    


    
      Con dâng cúng với tín tâm và nguyện cầu
    

  


  
    
      ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་སུ་གསོལ། །
    


    
      chi de war ni she su söl
    


    
      xin Ngài thọ nhận với tâm hoan hỷ.
    

  


  
    
      ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པ་ཡིད་འཕྲོག་པ། །
    


    
      shal se ro gya den pa yi trok pa
    


    
      Nhờ cúng dường các Đấng giác ngộ
    

  


  
    
      ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །
    


    
      lek jar di ni gyal wa se che la
    


    
      và thánh đệ tử thức ăn ngon và được chuẩn bị chu đáo với tín tâm
    

  


  
    
      དད་པས་ཕུལ་བས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །
    


    
      de pay pul way dro wa di dak kün
    


    
      Với hàng trăm hương vị, nguyện xin hết thảy chúng sinh
    

  


  
    
      འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      jor den ting dzin se la chö par shok
    


    
      thọ hưởng thức ăn của định tam muội được ban trải dồi dào.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བས་བདུད་བཅོམ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཏེ། །
    


    
      gyal way dü chom jang chup sang gye te
    


    
      Bậc chiến thắng hàng phục ma vương và chứng đạt giác ngộ.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་སྦྲིབས་སྐྱེམས་མི་མངའ་ཡང༌། །
    


    
      gyal way ku la drip kyem mi nga yang
    


    
      Thân Ngài vượt ngoài sự chi phối của đói khát,
    

  


  
    
      བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་འགྱུར་སླད་དུ། །
    


    
      dak chak sö nam shing du gyur le du
    


    
      Như ruộng phước cho chúng con gieo trồng công đức
    

  


  
    
      སྦྱར་བའི་བཤོས་དང་ཞལ་ཟས་འདི་ཕུལ་བས། །
    


    
      jar way shö dang shal se di pul way
    


    
      chúng con dâng cúng Ngài thức ăn đã được chuẩn bị.
    

  


  
    
      དུས་ཀུན་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་རྒྱས་ནས། །
    


    
      dü kün ge way lo tok pel gye ne
    


    
      Nguyện xin ruộng phước của chúng con mãi tăng trưởng;
    

  


  
    
      བདེ་བ་ཅན་དུ་པདྨོ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། །
    


    
      de wa chen du pe mo le kye te
    


    
      Nguyện xin chúng con được sanh từ hoa sen trong cõi cực lạc
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་ཆོས་དང་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག །
    


    
      ting dzin chö dang se la long chö shok
    


    
      Thọ hưởng thức ăn và pháp vị của định tam muội.
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      ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་
    


    
      yang dak par dzok pay sang gye jang chup sem pay gen dün gyi yong su
    


    
      Được diện kiến chư Phật toàn giác, bao quanh đoàn thể Tăng già chư Bồ Tát.

  


  
    
      བསྐོར་བ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚོད་མ་དང་འཁུར་བ་དང་བཤོས་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་
    


    
      kor wa nam la shal se na tsok pay tsö ma dang khur wa dang shö dang sho la sok pa
    


    
      Con dâng cúng những loại thức ăn dồi dào thơm phức của Chư Thiên – rau quả,

  


  
    
      ལྷའི་རྫས་གྱ་ནོམ་པ་དྲི་བཟང་པོ་རུང་བའི་ཆུས་གང་བའི་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས།
    


    
      lhayi dze gya nom pa dri sang po rung way chü gang way bum pa dang che pa nam
    


    
      bánh mì, ngũ cốc, sữa chua, và nhiều phẩm vật – cùng với những bình đựng đầy nước trong sạch.

  


  
    
      བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་བླ་ན་མེད་པ་
    


    
      dak dang jin pay dak po la sok pay sem chen tam che je su sung te la na me pa
    


    
      Con dâng cúng dường, xin Ngài che chở con và người cúng dường cũng như tất cả chúng sinh khác;

  


  
    
      ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་པའི་སླད་དུ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      yang dak par dzok pay sang gye kyi go pang la rap to gö pay le du ul war gyi o
    


    
      và ban cho chúng con Phật quả toàn giác vô thượng.
    

  


  
    
      ལྔ་ཕྲག་ལྔ་ནི།
    


    
      Năm loại của năm:
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་མགོན་པོ་དཔལ་གྱིས་ལྷམ་མེར་བཞུགས། །
    


    
      gyal wa gön po pal gyi lham mer shuk
    


    
      Đấng bảo hộ chiến thắng an trụ trong hào quang sáng chói
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་བརྙེས་པ་ལ། །
    


    
      sö nam ye she ku nga nye pa la
    


    
      đã chứng đạt nhờ công đức và năm thân trí tuệ ban sơ
    

  


  
    
      ལྔ་ཕྲག་ལྔ་ལྡན་སྙིང་པོ་དམ་པ་འབུལ། །
    


    
      nga trak nga den nying po dam pa bul
    


    
      Nhờ cúng dường Ngài năm loại thù thắng của năm bản thể,
    

  


  
    
      འགྲོ་བས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །
    


    
      dro way de shek nying po top par shok
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sinh chứng ngộ Phật tánh của chính họ.
    

  


  
    
      འབྲུ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་ཞིང་
    


    
      dru nam pa nga pul way sem chen tam che la jik ten gyi lo tok pel shing
    


    
      Nhờ cúng dường Ngài năm loại ngũ cốc, nguyện xin vụ mùa ở thế gian tăng trưởng cho tất cả chúng sinh,

  


  
    
      དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way lo tok dü kün tu gye par gyur chik
    


    
      và nguyện xin vụ mùa tươi tốt, bội thu trong mọi lúc.
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      རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
    


    
      rin po che nam pa nga pul way yi shin gyi nor bu rin po chey sem chen tam che kyi
    


    
      Nhờ cúng dường Ngài năm vật báu, nguyện xin viên ngọc ước nguyện quý báu làm thỏa mãn những
    

  


  
    
      དགོས་དགུ་ཡིད་བཞིན་དུ་བསྐངས་ནས་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      gö gu yi shin du kang ne jor pa pün sum tsok pa dang den par gyur chik
    


    
      nhu cầu cần thiết như chúng sinh mong muốn, vì thế họ thọ hưởng phồn vinh thịnh vượng.
    

  


  
    
      སྨན་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
    


    
      men nam pa nga pul way sem chen tam che
    


    
      Nhờ cúng dường Ngài năm loại thảo dược,
    

  


  
    
      ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ནས་
    


    
      ne shi gya tsa shiy duk ngel dang dral ne
    


    
      nguyện xin hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ đau bốn trăm loại bệnh tật,

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་སྨན་གྱིས་དུག་གསུམ་གྱི་ནད་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      tuk jey men gyi duk sum gyi ne le tar war gyur chik
    


    
      và nguyện xin thuốc lương dược của từ bi cứu họ thoát khỏi căn bệnh ba độc.

  


  
    
      སྙིང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
    


    
      nying po nam pa nga pul way sem chen tam che
    


    
      Nhờ cúng dường Ngài năm bản thể,
    

  


  
    
      དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de kho na nyi kyi nying po dang den par gyur chik
    


    
      nguyện xin tất cả chúng sanh đều đạt thể tánh của chân như.
    

  


  
    
      དྲི་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆུས་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་
    


    
      dri nam pa nga pul way sem chen tam che ting nge dzin gyi chü nam par yeng way
    


    
      Nhờ cúng dường Ngài năm loại dầu thơm, nguyện xin hết thảy chúng sinh
    

  


  
    
      དྲི་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་སྟེ་བདེ་ཞིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dri ma tam che nam par dak te de shing tsim par gyur chik
    


    
      được tịnh hóa nhờ giọt nước Định Tam Muội. Nguyện xin họ được an lạc và thỏa mãn.
    

  


  
    
      མཆོད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་གླིང་གིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་ལས།
    


    Thêm vào những cúng dường từ phần cúng dường Bậc Đạo sư do Ngài Lingrepa Mahasiddha:


  


  
    
      ནམ་མཁའ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་འཇའ་ཚོན་དང༌། །
    


    
      nam kha nyi da sa kar ja tsön dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh giả tôn kính
    

  


  
    
      མཛེས་པའི་སྤྲིན་དང་ཁུག་རྣ་ལ་སོགས་པས། །
    


    
      dze pay trin dang khuk na la sok pay
    


    
      bầu trời tô điểm vầng trăng, mặt trời, và những hành tinh,
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      རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཅིང་ཡིད་རབ་དྭང་གྱུར་པ། །
    


    
      rap tu gyen ching yi rap dang gyur pa
    


    
      Những vì sao, cầu vồng, đám mây đẹp và màn sương bao phủ,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      cùng nhiều loại khác, từ tâm chân thành tha thiết của con.

  


  
    
      རི་བོ་མཆོག་དང་དེ་བཞིན་རི་ཕྲན་དང་། །
    


    
      ri wo chok dang de shin ri tren dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh giả tôn kính
    

  


  
    
      གངས་རི་སྨན་རི་རིན་ཆེན་རི་བོ་སོགས། །
    


    
      gang ri men ri rin chen ri wo sok
    


    
      Ngọn núi tối thượng, những đỉnh núi nhỏ và núi tuyết
    

  


  
    
      དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་རི་གཞན་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      gö dö jung way ri shen ji nye kün
    


    
      Những núi có dược thảo và đồi đá quý,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      các đồi núi cung cấp nhu cầu cần thiết và mong muốn.
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་ས་གཞིར་ལོ་ཏོག་སྨིན་བྱེད་ཅིང༌། །
    


    
      rin chen sa shir lo tok min che ching
    


    
      Con dâng cúng bậc thánh giả tôn kính
    

  


  
    
      སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་ཀུན་དགའ་རྭ་བ་དང༌། །
    


    
      kye mö tsal dang kün ga ra wa dang
    


    
      nền đất quý báu sanh ra những vụ mùa
    

  


  
    
      གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཕོ་བྲང་བཞིན་གྱུར་པ། །
    


    
      tsuk lak khang sok po drang shin gyur pa
    


    
      nhiều lùm cây tuyệt đẹp, khu vườn bao quanh và tu viện
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      những tòa nhà khác như hoàng cung vĩ đại.
    

  


  
    
      གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་བསིལ་ཁང་སྒོ་ཁང་དང༌། །
    


    
      shal me khang chen sil khang go khang dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      རྟ་བབས་ལ་སོགས་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །
    


    
      ta bap la sok dze pay gyen gyi gyen
    


    
      tất cả lâu đài tuyệt đẹp kỳ diệu nhất
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      ngo tsar chok tu gyur pa de dak kün
    


    
      những phòng mát rượi, mái vòm và lối đi,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      được tô điểm với những trang hoàng tuyệt đẹp.
    

  


  
    
      གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དང༌། །
    


    
      tsuk lak khang dang gyal poy po drang dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      མཁར་དང་ཡུལ་འཁོར་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། །
    


    
      khar dang yul khor drong dang drong khyer dang
    


    tất cả những đền thờ và cung điện hoàng gia,


  


  
    
      ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་ཁང་བཟང་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      yi ong dze pay khang sang ji nye kün
    


    
      Các ngôi tháp, phố phường, thị trấn,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      và những tòa nhà quyến rũ, tuyệt đẹp ở đó.
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      བླ་བྲེ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་དང༌། །
    


    
      la dre duk dang gyal tsen ba den dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      དར་དཔྱངས་ལྷབ་ལྷུབ་འཕན་དང་ལྡ་ལྡི་དང༌། །
    


    
      dar jang lhap lhup pen dang da di dang
    


    
      tất cả loại trang hoàng – những màn trướng
    

  


  
    
      ཡོལ་བ་ལ་སོགས་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས། །
    


    
      yöl wa la sok kö pay khye par nam
    


    
      Lọng, cờ, đèn trần, dải băng gợn sóng,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      và những biểu ngữ, màn cửa, hàng cờ và v.v...
    

  


  
    
      གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་དེ་བཞིན་མུ་ཏིག་དང༌། །
    


    
      ser ngul sang chak de shin mu tik dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      བཻཌཱུརྱ་དང་དུང་དང་མན་ཤེལ་དང༌། །
    


    
      vai du rya dang dung dang men shel dang
    


    
      tất cả những vật quý báu ở đó,
    

  


  
    
      བྱུ་རུ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      chu ru la sok rin chen ji nye kün
    


    
      Như vàng, bạc, đồng, sắt, ngọc trai,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      ốc xà cừ, khoáng chất, pha lê và tất cả đá quý.
    

  


  
    
      རྒྱ་མཚོ་ཆེ་དང་ཆུ་བོ་ཆུ་ཕྲན་དང༌། །
    


    
      gya tso che dang chu wo chu tren dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་ཆུ་མིག་སོགས། །
    


    
      tso dang dzing bu teng ka chu mig sok
    


    
      tất cả nước tinh khiết với tám công đức –
    

  


  
    
      རྙོག་པ་མེད་ཅིང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ། །
    


    
      nyok pa me ching yen lak gye den chap
    


    
      Những đại dương, sông, suối và ao rạch,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      hồ nước, hòn non bộ, hồ tắm, dòng nước và các loại nước khác.
    

  


  
    
      ལོ་ཏོག་རྩི་ཐོག་ཤིང་ཏོག་ཇི་སྙེད་པའི། །
    


    
      lo tok tsi tok shing tok ji nye pay
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      དྲི་དང་རོ་ལྡན་འགྲོ་བའི་གསོས་གྱུར་པ། །
    


    
      dri dang ro den dro way sö gyur pa
    


    
      tất cả ngũ cốc ngon ngọt, thơm phức
    

  


  
    
      དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ངོ་མཚར་སྣ་ཚོགས་པ། །
    


    
      wang poy chö yül ngo tsar na tsok pa
    


    
      Và rau quả nuôi sống chúng sinh –
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      nhiều loại tuyệt hảo đối với các giác quan.
    

  


  
    
      ཙན་དན་ག་བུར་གུར་གུམ་ལ་སོགས་ཏེ། །
    


    
      tsen den ga bur gur gum la sok te
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      རོ་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །
    


    
      ro dang nü pa sam gyi mi khyap pay
    


    
      tất cả thuốc trị bệnh ở đó –
    

  


  
    
      ནད་སེལ་སྨན་གྱི་རྣམ་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      ne sel men gyi nam pa ji nye kün
    


    
      Gỗ đàn hương, long não, nghệ tây và v.v...
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      với mùi vị thơm ngon khác thường và công hiệu.
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      རྒྱུ་མཆོག་རྐྱེན་གྱིས་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ཡི། །
    


    
      gyu chok kyen gyi lek par jar wa yi
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      བཟའ་དང་བཅའ་དང་ལྡག་དང་བཏུང་ལ་སོགས། །
    


    
      sa dang cha dang dak dang tung la sok
    


    
      tất cả thức ăn tốt nhất tìm thấy trong thế gian
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ཟས་མཆོག་མ་ལུས་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      jik ten se chok ma lü ji nye kün
    


    
      Thực phẩm để ăn, nhai, nếm, và thử,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      được chuẩn bị tươm tất từ những thành phần hảo hạng nhất.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དག་ན་ན་བཟའི་མཆོག་གྱུར་པ། །
    


    
      jik ten dak na na say chok gyur pa
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      ཁྱད་འཕགས་སྐུ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཛེས་པ་ཡི། །
    


    
      khye pak ku la jam shing dze pa yi
    


    
      những vải tốt nhất tìm thấy trong các cõi,
    

  


  
    
      བྱེ་བྲག་དཔག་མེད་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཀུན། །
    


    
      che drak pak me ji nye yö pa kün
    


    
      mỗi loại nhiều vô số kể mịn màng và tuyệt đẹp
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། ། ཞེས་དང༌།
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      làm trang nghiêm thân tướng vô thượng của Ngài. Và:
    

  


  
    
      ལྷ་ཡི་དབང་པོ་ཉེ་བའི་དབང་པོ་དང༌། །
    


    
      la yi wang po nye way wang po dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính,
    

  


  
    
      བུ་དང་བུ་མོ་མཛེས་པའི་འཁོར་དང་བཅས། །
    


    
      bu dang bu mo dze pay khor dang che
    


    
      Vị thống trị Chư Thiên, vua chư hầu,
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཚོགས་བཅས་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      long chö dö yön tsok che de dak kün
    


    
      Những người con trai, gái, quyến thuộc tuyệt đẹp,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      và tất cả phẩm vật thú vị có được.
    

  


  
    
      ལྷ་མིན་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དྲི་ཟ་དང༌། །
    


    
      lha min lu dang nö jin dri sa dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      དབང་པོ་ལ་སོགས་བུ་དང་བུ་མོ་དང༌། །
    


    
      wang po la sok bu dang bu mo dang
    


    
      Tất cả vị thần, Long Vương, Dạ Xoa,
    

  


  
    
      འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ངོ་མཚར་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      khor dang long chö ngo tsar ji nye kün
    


    
      Càn thát bà, cùng với những người cai trị, thần dân, quần thần,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      và tất cả phẩm vật tuyệt vời của họ.
    

  


  
    
      འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་མི་ཡི་དབང་ཕྱུག་མཆོག །
    


    
      khor lö gyur gyal mi yi wang chuk chok
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      བཙུན་མོ་སྲས་བཅས་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་དང༌། །
    


    
      tsün mo se che rin chen na dün dang
    


    
      tất cả những Hoàng đế thống trị vũ trụ
    

  


  
    
      དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      pung gi tsok dang che pa ji nye kün
    


    
      Nhân dân cư trú ở đó, các hoàng hậu và con cái
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      Bảy phẩm vật quý báu và quân đội.
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      རྒྱལ་ཕྲན་ལ་སོགས་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དང༌། །
    


    
      gyal tren la sok kye pa bü me dang
    


    Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính những


  


  
    
      ཁྱེའུ་བུ་མོ་མཛེས་པའི་གོས་གྱོན་ཅིང༌། །
    


    
      kyeu bu mo dze pay gö gyön ching
    


    
      Vương Quốc nhỏ hơn, bao gồm nam, nữ
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      rin chen gyen gyi gyen pa de dak kün
    


    
      Thanh niên trai, gái trang hoàng quần áo quyến rũ
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      đeo ngọc và châu báu quý giá.
    

  


  
    
      སེང་གེ་ཁྱུ་མཆོག་ལ་སོགས་སྟོབས་ཆེན་དང༌། །
    


    
      seng ge khyu chok la sok top chen dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      ཨེ་ནྱ་སོགས་མཛེས་པའི་རི་དྭགས་སོགས། །
    


    
      e nya la sok dze pay ri dak sok
    


    
      những sư tử, bò đực, thú vật hùng mạnh khác,
    

  


  
    
      ནགས་ཁྲོད་རི་བོའི་སུལ་ན་རྒྱུ་བ་ཀུན། །
    


    
      nak trö ri woy sul na gyu wa kün
    


    
      Những linh dương và tất cả sinh vật hoang dã
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      đi lang thang trong rừng và trên sườn núi
    

  


  
    
      རྟ་དང་གླང་པོ་དེ་བཞིན་ཤིང་རྟ་དང༌། །
    


    
      ta dang lang po de shin shing ta dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཐེག་ཆེན་བཞོན་པའི་མཆོག །
    


    
      jik ten dak na tek chen shön pay chok
    


    
      tất cả phương tiện mạnh mẽ và rất nhanh
    

  


  
    
      ཤུགས་ཆེན་མགྱོགས་པར་འགྲོ་བ་དེ་དག་ཀུན། །
    


    
      shuk chen gyok par dro wa de dak kün
    


    
      Như ngựa, voi và những xe ngựa,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      cùng tất cả những núi non hùng vĩ khắp thế gian.
    

  


  
    
      མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་དང༌། །
    


    
      kha ding gyal po ka la ping ka dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      ཁྲུང་ཁྲུང་རྨ་བྱ་ཁུ་བྱུག་ངུར་པ་སོགས། །
    


    
      trung trung ma ja khu juk ngur pa sok
    


    
      các chúa tể chim xí điểu và Ca lăng tần già,
    

  


  
    
      སྐད་སྙན་མཛེས་པའི་འདབ་ཆགས་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      ke nyen dze pay dap chak ji nye kün
    


    
      những con sếu, công, chim cu, ngỗng khỏe mạnh
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      và tất cả loài chim xinh đẹp tiếng hót vi diệu
    

  


  
    
      ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། །
    


    
      lha miy long chö yong su sung wa dang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn kính
    

  


  
    
      ཡོངས་སུ་གཟུང་མིན་རང་བཞིན་གནས་པའི་རིགས། །
    


    
      yong su sung min rang shin ne pay rik
    


    
      tất cả đồ vật tuyệt vời có thể sử dụng—
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་སྤྱད་དུ་རུང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      ngo tsar che du rung wa ji nye kün
    


    
      Những loại chư thiên, loài người thọ hưởng,
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      và những vật tự nhiên không chủ.
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      སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །
    


    
      nö kyi jik ten po drang shal ye khang
    


    
      Con dâng cúng các bậc thánh hiền tôn thế giới bên ngoài,
    

  


  
    
      བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་རིགས། །
    


    
      chü kyi sem chen na tsok trul pay rik
    


    
      các lâu đài, nhà rộng lớn cùng dân cư,

  


  
    
      ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་རོལ་མོ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །
    


    
      yi ong dze pay rol mo ji nye kün
    


    Nhiều loại chúng sinh và các hóa thân
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kye chok rin chen nam la bul war gyi
    


    
      cùng tất cả âm nhạc êm dịu ở đó.
    

  


  
    
      བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དང༌། །
    


    
      dak gi lü dang long chö tam che dang
    


    
      Con mong muốn cúng dường thân con và tài sản
    

  


  
    
      མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །
    


    
      kha dang nyam pay dro wa ma lü kün
    


    
      cùng hết thảy chúng sinh xuyên suốt không gian
    

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་འབུལ་ལགས་ན། །
    


    
      kye chok khye kyi bang su bul lak na
    


    
      lên ngài, những chúng sinh cao quý nhất, như thần dân của ngài
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ནས་བཞེས་ཏེ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      tuk jey gong ne she te kyap tu söl
    


    
      Con cầu nguyện Ngài với lòng từ bi xin chấp nhận và che chở cho chúng con.
    

  


  
    
      སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི།
    


    
      Cúng dường hành trì:
    

  


  
    
      ཐོས་པའི་མཆོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་ལེགས་གཏམས་ཤིང༌། །
    


    
      tö pay chö yön gya tsoy lek tam shing
    


    
      Con rót đại dương nước uống của học hỏi,
    

  


  
    
      རྣམ་བཀྲ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ། །
    


    
      nam tra rik pay me tok kün tu tram
    


    
      rải khắp muôn nơi những đóa hoa giác ngộ rực rỡ
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་དྲི་ཡི་བདུག་སྤོས་འཐུལ། །
    


    
      tsul trim nam dak dri yi duk pö tul
    


    
      Mùi hương trầm của giới luật thanh tịnh thơm ngát lan tỏa
    

  


  
    
      འཆད་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར། །
    


    
      che pa nyin mor che pay drön me bar
    


    
      những tia sáng ngọn đèn của luận giải bừng sáng như ánh mặt trời,
    

  


  
    
      རྩོད་པ་ཉེས་པ་རྣམ་སྦྱོང་དྲི་ཆབ་གཏམས། །
    


    
      tsö pa nye pa nam jong dri chap tam
    


    
      Rót nước thơm của tranh luận tẩy trừ những lỗi lầm,
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་བཤམས། །
    


    
      sam ten ro gya den pay shal se sham
    


    
      trưng bày hàng trăm thức ăn trăm hương vị của thiền

  


  
    
      རྩོམ་པ་སྡེབ་ལེགས་སྙན་པའི་རོལ་མོ་སོགས། །
    


    
      tsom pa dep lek nyen pay rol mo sok
    


    
      và trỗi lên giai điệu êm dịu súc tích của các tác phẩm

  


  
    
      འཕགས་རྣམས་དགྱེས་བྱེད་མཆོད་པ་འདི་དག་གིས། །
    


    
      pak nam gye che chö pa di dak gi
    


    
      hết thảy con xin cúng dường để làm hoan hỷ bậc Thánh hiền,
    

  


  
    
      562
    


    
      བླ་མེད་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །
    


    
      la me la ma gyal wa se dang che
    


    
      Đại Đạo sư, các bậc chiến thắng và đệ tử của các ngài,
    

  


  
    
      མཆོད་པར་འོས་པའི་སྐྱབས་ཀུན་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      chö par ö pay kyap kün chö par gyi
    


    
      cùng tất cả cội nguồn quy y tôn kính.
    

  


  
    
      སྟོན་པ་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་བཞིན། །
    


    
      tön pa chok gi ji tar ten pa shin
    


    
      Con dâng cúng bậc kế thừa của dòng truyền thừa Kagyu
    

  


  
    
      རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་རབ་གསལ་བར། །
    


    
      gyu dang dre buy tek pa rap sal war
    


    
      đã thiết lập bánh xe Nhân, Quả
    

  


  
    
      ཞིན་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ནུབ་མེད་འབར་མཛད་པ། །
    


    
      shing nam kün tu nub me bar dze pa
    


    
      Tỏa chiếu rực rỡ các cõi, không bị mờ tối
    

  


  
    
      བཀའ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      ka gyü rim par jon nam chö par gyi
    


    
      như những lời bậc Đạo sư vô thượng dạy.
    

  


  
    
      བསྟོད་པའི་རིམ་པ་ནི། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས།
    


    Lời tán thán trong kinh Thỉnh Cầu của tôn giả Rashtrapala (Hộ Quốc tôn giả):


  


  
    
      མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་ཞལ། །
    


    
      tsen chok den pa dri me da way shal
    


    Ngài có tướng hảo vô song; gương mặt như vầng trăng vô nhiễm.


  


  
    
      གསེར་མདོག་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ser dok dra wa khyö la chak tsal tö
    


    
      Với sắc vàng; con xưng tán, đảnh lễ.
    

  


  
    
      རྡུལ་བྲལ་ཁྱོད་འདྲ་སྲིད་པ་གསུམ་མ་མཆིས། །
    


    
      dul dral khyö dra si pa sum ma chi
    


    
      Ngài hoàn hảo thù thắng, không ai trong ba cõi sánh bằng.
    

  


  
    
      མཉམ་མེད་མཁྱེན་ཅན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nyam me khyen chen khyö la chak tsal tö
    


    
      Có trí tuệ vô thượng; con xưng tán, đảnh lễ Ngài.
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      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདུད་ཀྱི་བུ་མོ་བཞིས་བསྟོད་པར་གྲགས་པ།
    


    
      Tiếp theo xưng tán cúng dường Như Lai của bốn con gái ma vương:
    

  


  
    
      རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །
    


    
      nam dak ku nga chok tu suk sang wa
    


    
      Thân Ngài hoàn toàn thanh tịnh, có tướng hảo tuyệt vời.
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་འདྲ། །
    


    
      ye she gya tso ser gyi lhün po dra
    


    
      Ngài là đại dương trí tuệ, như ngọn núi vàng.
    

  


  
    
      གྲགས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ལྷང་ངེ་བ། །
    


    
      drak pa jik ten sum na lhang nge wa
    


    
      Danh tiếng vang lừng khắp các cõi,
    

  


  
    
      མགོན་པོ་མཆོག་བརྙེས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      gön po chok nye khyö la chak tsal tö
    


    
      chúng con xưng tán, đảnh lễ Ngài, bậc che chở tối thắng.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞིས་བསྟོད་པར་གྲགས་པ།
    


    
      Tiếp theo lời xưng tán cúng dường Đức Như Lai của bốn đại vương:
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྐུ། །
    


    
      gyal wa da wa dri ma me pay ku
    


    
      Bậc toàn giác thân tướng như trăng tròn vô nhiễm.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སྟོང་གི་འོད། །
    


    
      gyal wa nyi ma ö ser tong gi ö
    


    
      Bậc chiến thắng tỏa chiếu ánh sáng như ngàn mặt trời,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་པདྨ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྤྱན། །
    


    
      gyal wa pe ma dri ma me pay chen
    


    
      Hàm răng Ngài như những gốc sen thuần tịnh.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་མེ་ཏོག་པད་རྩ་རྡུལ་མེད་ཚེམས། །
    


    
      gyal wa me tok pe tsa dül me tsem
    


    
      Đôi mắt Ngài như đóa sen vô nhiễm.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་སྟེ། །
    


    
      gyal way yön ten gya tso ta bu te
    


    
      Phẩm chất Ngài bao la như đại dương vô tận
    

  


  
    
      རིན་པོ་ཆེ་ནི་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་གྱུར། །
    


    
      rin po che ni du may jung ne gyur
    


    
      là cội nguồn của những viên ngọc quý.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་གང༌། །
    


    
      gyal wa gya tso ye she chu yi gang
    


    
      Bậc chiến thắng như đại dương tràn ngập trí tuệ,
    

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གིས་ཀུན་ཏུ་གང༌། །
    


    
      ting dzin gya trak tong gi kün tu gang
    


    
      tỏa khắp muôn nơi với hàng triệu Định Tam Muội.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་ཞབས་ནི་འཁོར་ལོ་བྲིས་པ་སྟེ། །
    


    
      gyal way shap ni khor lo dri pa te
    


    
      Hai bánh xe hiện ra dưới chân Ngài
    

  


  
    
      ཁོར་ཡུག་མུ་ཁྱུད་དེ་བཞིན་རྩིབས་མ་སྟོང༌། །
    


    
      khor yuk mu khyü de shin tsip ma tong
    


    
      với những vành bánh xe và một ngàn gọng.
    

  


  
    
      ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་དྲྭ་བས་སྤྲས་པ་སྟེ། །
    


    
      chak dang shap ni dra way dre pa te
    


    
      Đôi tay và chân Ngài thanh nhã với làn da vi dệt;

  


  
    
      ཞབས་ཀྱི་དྲྭ་བ་ངང་པའི་དབང་པོ་བཞིན། །
    


    
      shap kyi dra wa ngang pay wang po shin
    


    
      Bàn chân Ngài có màng da như thiên nga.
    

  


  
    
      གསེར་གྱི་རི་བོ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་གདའ། །
    


    
      ser gyi ri wo ta bur rap tu da
    


    
      Ngài tỏa ánh sáng như núi vàng!
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དྲི་མེད་གསེར་གྱི་རི་དབང་པོ། །
    


    
      gyal wa dri me ser gyi ri wang po
    


    
      Bậc chiến thắng, vô nhiễm, vua của những núi vàng,
    

  


  
    
      ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རི་དབང་འདྲ་བ་སྟེ། །
    


    
      yön ten tam che ri wang dra wa te
    


    
      Giống như tất cả phẩm chất của núi Tu Di.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རི་དབང་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      sang gye ri wang gyal la chak tsal tö
    


    
      Con đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị chúa tể các ngọn núi.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བ་ཆུ་ཟླ་འདྲ། །
    


    
      de shin shek pa da wa chu da dra
    


    
      Ngài như mặt trăng soi trong nước
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་དང་ཡང་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་བ་སྟེ། །
    


    
      nam kha dang yang tsung shing dra wa te
    


    
      ngang bằng và giống như bầu trời.
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      སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུར་ཆགས་པ་མེད། །
    


    
      gyu ma mik gyu ta bur chak pa me
    


    
      Như huyễn hóa, ảo ảnh, không gì bám víu,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དྲི་མ་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      gyal wa dri ma me la chak tsal tö
    


    
      con đảnh lễ Bậc chiến thắng, vượt ngoài nhiễm ô.
    

  


  
    
      བླ་མ་མཆོད་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལས།
    


    Trích từ cúng dường các Bậc Đạo Sư “Cội nguồn của tất cả phẩm chất”:


  


  
    
      སྐུ་ལ་ཚད་མེད་བགྲང་དུ་མེད། །
    


    
      ku la tse me drang du me
    


    
      Thân tướng Ngài Vượt khỏi đo lường
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      nam kha dang ni nyam gyur ching
    


    
      ngang bằng với vũ trụ bất hoại,
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མི་ཤིགས་པ། །
    


    
      na tsok wang chuk mi shik pa
    


    
      Quán triệt thấu rõ vạn pháp
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      dor jey ku la chak tsal tö
    


    
      con xưng tán, đảnh lễ thân Kim Cang của Ngài.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །
    


    
      tam che tong pay cho trul le
    


    
      Từ thần diệu không tánh
    

  


  
    
      འབྱུང་ལྔའི་བདག་ཉིད་རང་བྱུང་དཔལ། །
    


    
      jung ngay dak nyi rang jung pal
    


    
      hiện khởi ảo hóa của bậc vĩ nhân,
    

  


  
    
      སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཆེ་བའི་བདག །
    


    
      gyu trul chen po che way dak
    


    
      Với thể tánh của năm đại:
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      dor jey ku la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ thân Kim Cang của Ngài.
    

  


  
    
      འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
    


    
      dü ma che shing lhün gyi drup
    


    
      Không do duyên khởi, nhưng hiện hữu tự động;
    

  


  
    
      དངོས་མེད་དངོས་ཀུན་བདག་ཉིད་ཅན། །
    


    
      ngö me ngö kün dak nyi chen
    


    
      Không là gì cả, nhưng đồng thời là bản thể của vạn pháp;
    

  


  
    
      གཟུགས་མེད་གཟུགས་བཟང་དམ་པའི་མཆོག །
    


    
      suk me suk sang dam pay chok
    


    
      Vô sắc tướng nhưng đồng thời là sắc tướng tối thượng đẹp vô cùng:
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      dor jey ku la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ thân Kim Cang của Ngài.

  


  
    
      ཐོག་མཐར་འགྲོ་འོང་མི་མངའ་ཞིང༌། །
    


    
      tok tar dro ong mi nga shing
    


    
      Ngài không bắt đầu, không kết thúc, không đến, đi,
    

  


  
    
      སྐྱེ་འཇིག་འདུ་འབྲལ་མི་མངའ་ཡང༌། །
    


    
      kye jik du dral mi nga yang
    


    
      không sanh hay diệt; không kết hợp hay phân chia,
    

  


  
    
      འགྲོ་དོན་ཅིར་ཡང་སྟོན་མཛད་པའི། །
    


    
      dro dön chir yang tön dze pay
    


    
      Nhưng cùng lúc ứng hiện bất kỳ để mang lợi ích chúng sanh:
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      dor jey ku la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ thân Kim Cang của Ngài.
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      རྣམ་སྤྲུལ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བསྟན་ནས། །
    


    
      nam trul gyu may kur ten ne
    


    
      Ngài ứng hiện các thân huyễn hóa,
    

  


  
    
      སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མའི་གར་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      na tsok gyu may gar dze ching
    


    
      thực hiện vũ điệu của vạn huyễn hóa,
    

  


  
    
      རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུ་སྟེར་མཛད་པའི། །
    


    
      nam dröl dre bu ter dze pay
    


    
      Ban kết quả, giải thoát hoàn toàn:
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      dor jey ku la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ thân Kim Cang của Ngài.
    

  


  
    
      སྐུ་ཡི་རྣམ་སྤྲུལ་རེ་རེས་ཀྱང༌། །
    


    
      ku yi nam trul re re kyang
    


    
      Mỗi hóa thân của ngài ban trải nhu cầu,

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་པའི། །
    


    
      sem chen kham ni pak me pay
    


    Mong muốn của chúng sinh
    

  


  
    
      དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྐོང་མཛད་པའི། །
    


    
      gö dö yi shin kong dze pay
    


    
      Trong vô số cõi như họ ước muốn:
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      dor jey ku la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ thân Kim Cang của Ngài.
    

  


  
    
      ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་དེ་སྲིད་དུ། །
    


    
      ji si khor wa de si du
    


    
      Bao lâu cõi luân hồi còn tồn tại,
    

  


  
    
      སྐུ་ལ་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད། །
    


    
      ku la dze pa gyün mi che
    


    
      Ngài sẽ hành động không ngừng
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་འགྲོ་བ་འདྲེན། །
    


    
      tuk jey chak kyü dro wa dren
    


    
      Hướng dẫn chúng sinh gắn chặt với lòng từ bi:
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      dor jey ku la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ thân Kim Cang của Ngài.
    

  


  
    
      བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །
    


    
      jö du me pay ngang nyi le
    


    
      Từ trạng thái vô ngôn thuyết
    

  


  
    
      ཚངས་པ་ལ་སོགས་སྙན་པའི་དབྱངས། །
    


    
      tsang pa la sok nyen pa yang
    


    
      Ngài phát ra âm thanh êm dịu như Phạm thiên
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་སྒྲོགས་མཛད་པ། །
    


    
      chok chu kün tu drok dze pa
    


    
      Khắp mọi nơi trong mười phương cõi
    

  


  
    
      རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nam dak sung la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ lời nói Ngài hoàn toàn thanh tịnh
    

  


  
    
      སྲིད་གསུམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི། །
    


    
      si sum dro wa ma lü pay
    


    
      Ngài phát ra lời êm dịu làm say mê
    

  


  
    
      རྣ་བའི་དབང་པོ་ཚིམ་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      na way wang po tsim dze ching
    


    
      khắp tất cả chúng sanh trong ba cõi.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་ཡིད་དང་མཐུན་གྱུར་པའི། །
    


    
      tam che yi dang tün gyur pay
    


    Phù hợp căn cơ của từng chúng sinh:
    

  


  
    
      རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nam dak sung la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ lời nói Ngài hoàn toàn thanh tịnh.
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      གསུང་གི་བརྗོད་པ་རེ་རེས་ཀྱང༌། །
    


    
      sung gi jö pa re re kyang
    


    
      Mỗi lời Ngài phát ra
    

  


  
    
      མ་རིག་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      ma rik mün pa sel dze ching
    


    
      làm xua tan bóng tối vô minh
    

  


  
    
      ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་སྟོན་མཛད་པའི། །
    


    
      tar pay lam chok tön dze pay
    


    
      Chỉ ra con đường giải thoát thù thắng: con xưng tán,
    

  


  
    
      རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nam dak sung la chak tsal tö
    


    
      đảnh lễ lời nói Ngài hoàn toàn thanh tịnh.
    

  


  
    
      ཞི་སོགས་ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །
    


    
      shi sok le nam tam che kün
    


    
      Ngài chỉ cần đề cập đến đến
    

  


  
    
      ཞལ་ནས་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །
    


    
      shal ne jö pa tsam gyi ni
    


    
      hành vi tịnh hóa và v.v...
    

  


  
    
      ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་གྲུབ་གྱུར་པའི། །
    


    
      tsul shin du ni drup gyur pay
    


    
      Nó liền được viên mãn tương ứng: con xưng tán,
    

  


  
    
      རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nam dak sung la chak tsal tö
    


    
      đảnh lễ lời nói Ngài hoàn toàn thanh tịnh.
    

  


  
    
      ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་གསུང་དབྱངས་ཀྱིས། །
    


    
      sab ching gya chey sung yang kyi
    


    
      Lời nói êm dịu ngân vang, tỏa khắp
    

  


  
    
      ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བ་གཅོད་མཛད་ཅིང༌། །
    


    
      te tsom dra wa chö dze ching
    


    
      cắt đứt hàng lưới nghi,
    

  


  
    
      ཡིད་བདེ་དང་བ་སྟེར་མཛད་པའི། །
    


    
      yi de dang wa ter dze pay
    


    
      Ban bố an lạc hạnh phúc chân thật. con xưng tán,
    

  


  
    
      རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nam dak sung la chak tsal tö
    


    
      đảnh lễ lời nói Ngài hoàn toàn thanh tịnh.
    

  


  
    
      འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །
    


    
      dro way gö dö tam che kün
    


    
      Tất cả nhu cầu, ước muốn của chúng sinh lang thang trong luân hồi
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱིས། །
    


    
      tuk je chen poy mön lam gyi
    


    
      tuôn tràn dư thừa từ

  


  
    
      ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འབྱུང་གྱུར་པའི། །
    


    
      pün sum tsok par jung gyur pay
    


    
      hạnh nguyện đại bi của ngài: con xưng tán,
    

  


  
    
      རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nam dak sung la chak tsal tö
    


    
      đảnh lễ lời nói Ngài hoàn toàn thanh tịnh
    

  


  
    
      གསུང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་རང་བྱུང་གསུང༌། །
    


    
      sung gi nam trul rang jung sung
    


    
      Lời nói Ngài tự phát khởi
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་དངོས་རྣམས་ལ། །
    


    
      nam kha la sok ngö nam la
    


    
      âm thanh chánh pháp lan tỏa khắp bầu trời
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་འབྱུང་གྱུར་པའི། །
    


    
      chö kyi dra ni jung gyur pay
    


    
      Và vạn pháp: con xưng tán,
    

  


  
    
      རྣམ་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      nam dak sung la chak tsal tö
    


    
      đảnh lễ lời nói Ngài hoàn toàn thanh tịnh.
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      ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། །
    


    
      pung po kham dang kye che dang
    


    
      Thoát khỏi hoàn toàn ý niệm về
    

  


  
    
      གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི། །
    


    
      sung dang dzin pa la sok pay
    


    
      các uẩn, yếu tố và giác quan căn bản,
    

  


  
    
      རྟོག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །
    


    
      tok pa kün le nam par drol
    


    
      Người nhận thức, đối tượng nhận thức hay bất cứ pháp nào khác:
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ye she tuk la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ tâm tuệ ban sơ của Ngài.
    

  


  
    
      བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དཔག་ཏུ་མེད། །
    


    
      sam gyi mi khyap pak tu me
    


    
      Thoát khỏi tư tưởng và đo lường,
    

  


  
    
      ཚད་མེད་གཞལ་དུ་མེད་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      tse me shal du me gyur ching
    


    
      Không thể đánh giá và vượt ra ngoài đánh giá
    

  


  
    
      མཉམ་པ་མེད་ཅིང་དཔེ་མེད་པའི། །
    


    
      nyam pa me ching pe me pay
    


    
      Vô tỷ và vô song:
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ye she tuk la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ tâm tuệ ban sơ của Ngài.
    

  


  
    
      འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན། །
    


    
      khor de chö nam ma lü kün
    


    
      Tâm thức Ngài thấu rõ mọi pháp giới
    

  


  
    
      ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་མཁྱེན་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      nyi kyi tuk su khyen gyur ching
    


    
      Luân hồi và Niết Bàn;
    

  


  
    
      མཁའ་ལྟར་དྲི་མ་མི་མངའ་བའི། །
    


    
      kha tar dri ma mi nga way
    


    
      Như hư không, không nhiễm ô:
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ye she tuk la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ tâm tuệ ban sơ của Ngài.
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན། །
    


    
      jik ten chö pa na tsok kün
    


    
      Ngài thấy tất cả hoạt động khác nhau của thế gian
    

  


  
    
      ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟར་གཟིགས་ཤིང༌། །
    


    
      kün dzop gyu ma tar sik shing
    


    
      là tương đối, như bào ảnh,
    

  


  
    
      སྐྱེ་འཇིག་མེད་པར་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །
    


    
      kye jik me par khyen gyur pay
    


    
      Liễu tri không sanh, không diệt:
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ye she tuk la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ tâm tuệ ban sơ của Ngài
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་ཀུན། །
    


    
      dü sum she ja ma lü kün
    


    
      Trong từng sát na Ngài nhận biết
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་གཞི་མེད་པར། །
    


    
      kye wa me ching shi me par
    


    
      Từng nhận thức ba thời không ngoại trừ
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      སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །
    


    
      ke chik nyi la khyen gyur pay
    


    
      Không sanh khởi, không căn bản:
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ye she tuk la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ tâm tuệ ban sơ của Ngài.
    

  


  
    
      སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད། །
    


    
      kye wa me ching gak pa me
    


    
      Không sanh, không diệt, không tập trung,
    

  


  
    
      དམིགས་མེད་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ། །
    


    
      mik me rap tu mi ne pa
    


    
      Không trụ vào các tướng
    

  


  
    
      མཚན་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
    


    
      tsen nyi me pay tsen nyi chen
    


    
      Các tướng vắng bặt:
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ye she tuk la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ tâm tuệ ban sơ của Ngài
    

  


  
    
      རྣམ་དག་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཐུགས། །
    


    
      nam dak trö dang dral way tuk
    


    
      Tâm Ngài thanh tịnh, thoát khỏi sinh khởi,
    

  


  
    
      སྐྱོན་སྤངས་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །
    


    
      kyön pang tuk jey dak nyi chen
    


    
      diệt trừ lỗi lầm, trong bản thể từ bi
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་པོ། །
    


    
      sang gye trin le dze pa po
    


    
      Hoàn thành pháp sự của Đấng Thiền Thệ:
    

  


  
    
      ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
    


    
      ye she tuk la chak tsal tö
    


    
      Con xưng tán, đảnh lễ tâm tuệ ban sơ của Ngài.
    

  


  
    
      སྡིག་པ་བཤགས་པ་ནི། དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱའི་མདོ་ལས་གསུངས་པ།
    


    Sám hối tội lỗi:Trích từ Kinh Xưng Danh Hiệu và Cung Thỉnh Phật, Bồ Tát:


  


  
    
      བདག་ཅག་གི་སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་
    


    
      dak chak gi kye wa di dang kye wa tok ma dang ta ma ma chi pa ne
    


    
      Con xin thừa nhận và sám hối tất cả ác nghiệp và lỗi lầm con đã tạo,
    

  


  
    
      སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་འཁོར་བ་ན་འཁོར་ཞིང་འདོད་ཆགས་དང༌།
    


    
      si pa sum gyi khor wa na khor shing dö chak dang
    


    
      bảo người làm, hay tùy hỷ khi người khác làm với thân,

  


  
    
      ཞེ་སྡང་དང༌། གཏི་མུག་གསུམ་གྱི་དབང་གིས་ལུས་དང༌།
    


    
      she dang dang ti muk sum gyi wang gi lü dang
    


    
      khẩu, và ý do bởi tham, sân, si

  


  
    
      ངག་དང༌། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང༌།
    


    
      ngak dang yi kyi go ne mi ge wa chu dang
    


    
      trong đời này và từ vô thỉ và

  


  
    
      མཚམས་མེད་པ་ལྔ་ལ་སོགས་ཏེ།
    


    
      tsam me pa nga la sok te
    


    chuỗi sinh tử vô tận khi còn chìm nổi trong ba cõi luân hồi,


  


  
    
      གསུང་རབ་ཀུན་ལས་འགལ་བའི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བདག་གིས་ཅི་བགྱིས་པ་དང༌།
    


    
      sung rap kün le gal way dik pa mi ge way le dak gi chi gyi pa dang
    


    bao gồm mười ác nghiệp,


  


  
    
      གཞན་ལ་བཅོལ་བ་དང༌།
    


    
      shen la chol wa dang
    


    năm tội vô gián, và tất cả hành vi trái với tất cả kinh điển.
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      གཞན་བགྱིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དེ་དག་རྡུལ་ཙམ་
    


    
      shen gyi pa la je su yi rang wa de dak dül tsam
    


    Không ngoại trừ ngay cả tội nhỏ nhất,


  


  
    
      བག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ། །
    


    
      bak tsam yang ma lü par töl shing shak so
    


    
      con xin thừa nhận và sám hối
    

  


  
    
      སྦྱངས་ཤིང་བསལ་ཏོ། །
    


    
      jang shing sal to
    


    
      con xin tịnh hóa và loại trừ chúng,
    

  


  
    
      གཞིག་ཅིང་གདོན་ནོ། །
    


    
      shik ching dön no
    


    
      con xin đoạn diệt và xóa bỏ chúng.
    

  


  
    
      མི་འཆབ་བོ། །མི་སྦེད་དོ། །
    


    
      mi chap bo mi be do
    


    
      Con không che đậy và dấu diếm những tội lỗi.
    

  


  
    
      མི་བསྙེན་མི་བགྱིད་དོ། །
    


    
      mi nyen mi gyi do
    


    
      Con sẽ không tiếp tục tái phạm chúng!
    

  


  
    
      ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་ཡང་འདོན།
    


    
      Và cũng đọc tụng Kinh Ba Thân..
    

  


  
    
      སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི།
    


    
      Phát nguyện quy y và Phát bồ đề tâm:
    

  


  
    
      སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ལས།
    


    
      trích từ nghi thức phát bồ đề tâm của bậc thánh giả Long Thọ Bồ Tát:
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      sang gye dang jang chup sem pa tam che dak la gong su söl
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát, xin thương tưởng con.
    

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ།
    


    
      dak ming [say your name] she gyi way sang gye kyi dung gyün mi che par gyi way le du
    


    
      kể từ ngay bây giờ cho đến khi con an trụ trong giác ngộ tối tôn,

  


  
    
      དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ།
    


    
      dü di ne sung te
    


    
      con (tên là...)

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་གནས་ཀྱི་བར་དུ།
    


    
      jang chup kyi nying po la ne kyi bar du
    


    
      xin quy y chư Phật toàn giác,
    

  


  
    
      ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་ཀྱི་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ།
    


    
      yang dak par dzok pay sang gye kang nyi kyi chok la kyap su chi te
    


    
      bậc tối thắng trong nhân loại:
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ།
    


    
      tuk je chen po dang den pa tam che khyen pa
    


    
      Con quy y Đấng đại từ bi, toàn trí,

  


  
    
      ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ།
    


    
      tam che sik pa jik pa tam che dang dral wa
    


    toàn giác, bậc đại vô úy,


  


  
    
      སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག །
    


    
      kye bu chen po kye bu khyu chok
    


    Bậc Đạo Sư của chúng sinh có thân


  


  
    
      སྐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། བླ་ན་མེད་པའི་སྐུ།
    


    
      ku sam gyi mi khyap pa la na me pay ku
    


    tướng bất khả tư nghì và vô thượng,


  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་བ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chö kyi ku nga wa la kyap su chi o
    


    
      Pháp thân.
    

  


  
    
      ཆོས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ།
    


    
      chö dö chak dang dral way chok la kyap su chi te
    


    
      Con quy y pháp thù thắng thoát khỏi tham dục:
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      བླ་ན་མེད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མངའ་བ།
    


    
      la na me pa de shin shek pa la nga wa
    


    
      Con quy y thân đức Như Lai đã chứng đạt,

  


  
    
      ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      shi wa chö kyi ku so sor rang gi rik pa la kyap su chi o
    


    
      Phát thân an lạc, biết sáng rõ bởi chính nó:

  


  
    
      དགེ་འདུན་དུལ་བ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ།
    


    
      gen dün dul wa tsok kyi chok la kyap su chi te
    


    
      Con quy y đoàn thể Tăng già tối thượng giữa chúng hội an lạc;

  


  
    
      ཕྱོགས་བཞིའི་འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
    


    
      chok shiy pak pa chir mi dok pay jang chup sem pa chen poy gen dün la kyap su chi o
    


    
      Con quy y Tăng già của chư đại Bồ Tát bất thối chuyển, các bậc thánh hiền trong bốn phương.
    

  


  
    
      དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླ།
    


    
      Đọc lặp lại ba lần..
    

  


  
    
      སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །
    


    
   Đó là lễ quy y.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      sang gye dang jang chup sem pa tam che dak la gong su söl
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát, xin thương tưởng con.
    

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ།
    


    
      dak ming [say your name] she she gyi wa dü di ne sung te
    


    
      Kể từ bây giờ
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་གནས་ཀྱི་བར་དུ།
    


    
      jang chup kyi nying po la ne kyi bar du
    


    
      cho đến khi con an trụ giác ngộ tối tôn,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་ཇི་ལྟ་བ་དང་
    


    
      sang gye dang jang chup sem pa tam che la dü ji ta wa dang
    


    
      con (tên là...) cúng dường thân con lên chư Phật và Bồ Tát trong

  


  
    
      སྟོབས་ཅི་མཆིས་པ་བཞིན་དུ་བདག་འབུལ་ཞིང་མཆིས་ན།
    


    
      top chi chi pa shin du dak bul shing chi na
    


    
      mọi thời với tất cả năng lực của con.
    

  


  
    
      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་བཞེས་སུ་གསོལ།
    


    
      gön po tuk je chen po dang den pa dak dak she su söl
    


    
      Con cầu nguyện các Đấng từ bi chấp nhận!

  


  
    
      དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླ།
    


    
      Đọc lặp lại ba lần.
    

  


  
    
      བདག་དབུལ་བའོ། །
    


    
      Đó là cúng dường chính thân mình.
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
    


    
      sang gye dang jang chup sem pa tam che dak la gong su söl
    


    
      Hết thảy chư Phật và Bồ Tát, xin thương tưởng con.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
    


    
      ji tar ngön gyi de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay
    


    
      Cũng như chư Như Lai, bậc A La Hán,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དག་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ།
    


    
      sang gye dak ngön jang chup sem pay che pa chö pay tse
    


    
      chư Phật toàn giác ở quá khứ trong khi thực hành
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བ་དང༌།
    


    
      sem chen tam che dral wa dang
    


    
      giới đức của chư Bồ Tát đã phát khởi quyết tâm
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲོལ་བ་དང༌།
    


    
      sem chen tam che dröl wa dang
    


    
      chứng đạt giác ngộ toàn giác vô thượng
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      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་དབྱུང་བ་དང༌།
    


    
      sem chen tam che uk yung wa dang
    


    
      để giải thoát,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང༌།
    


    
      sem chen tam che yong su nya ngen le da wa dang
    


    
      cứu độ tất cả chúng sinh,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་སླད་དུ།
    


    
      sem chen tam che tam che khyen pay ye she la gö pay le du
    


    
      đưa họ đến đại Niết Bàn và an trụ tất cả chúng sinh trong

  


  
    
      ཇི་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ།
    


    
      ji tar la na me pa yang dak par dzok pay jang chup tu tuk kye pa de shin du
    


    
      trí tuệ ban sơ toàn năng, cũng vậy, con (tên là...)

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ།
    


    
      dak ming [say your name] she gyi wa yang dü di ne sung te
    


    
      kể từ giờ phút này cho đến khi con đạt

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བ་དང༌།
    


    
      jang chup kyi nying po la chi kyi bar du sem chen tam che dral wa dang
    


    
      đến giác ngộ tối tôn, phát khởi ý nguyện chứng đạt
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲོལ་བ་དང༌།
    


    
      sem chen tam che drol wa dang
    


    
      giác ngộ toàn giác vô thượng để giải thoát,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་དབྱུང་བ་དང༌།
    


    
      sem chen tam che uk yung wa dang
    


    
      cứu độ tất cả chúng sinh đưa
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང༌།
    


    
      sem chen tam che yong su nya ngen le da wa dang
    


    
      họ đến đại Niết Bàn và
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་སླད་དུ་
    


    
      sem chen tam che tam che khyen pay ye she la gö pay le du
    


    
      an trụ tất cả chúng sinh
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །
    


    
      la na me pa yang dak par dzok pay jang chup tu sem kye do
    


    
      trong trí tuệ ban sơ toàn năng.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང༌།
    


    
      ji tar ngön gyi sang gye chom den de nam dang
    


    
      Cũng như chư Phật Thế Tôn và
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ།
    


    
      jang chup sem pa chen po de dak gi ngö po tam che dang dral wa
    


    
      chư đại Bồ Tát ở quá khứ đã phát khởi Bồ Đề Tâm từ thể tánh của không tánh,

  


  
    
      ཕུང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་དང༌།
    


    
      pung po dang  kham dang  kye che dang
    


    
      thoát khỏi vạn pháp, sau khi đã đoạn diệt các uẩn,

  


  
    
      གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པ།
    


    
      sung wa dang dzin pa nam par pang pa
    


    
      yếu tố, giác quan căn bản,
    

  


  
    
      ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་གཟོད་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ།
    


    
      chö dak me pa nyam pa nyi kyi rang gi sem sö ma ne ma kye pa
    


    
      người nhận thức, và đối tượng nhận thức, tâm ban sơ của các ngài
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      སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ།
    


    
      tong pa nyi kyi ngo wo nyi kyi jang chup kyi sem kye pa de shin du
    


    không sanh nhờ các pháp vô ngã và bình đẳng, cũng vậy,
    

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ།
    


    
      dak ming [say your name] she gyi wa yang dü di ne sung te
    


    
      con (tên là...) phát khởi bồ đề tâm ngay từ
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །
    


    
      jang chup kyi nying po la chi kyi bar du jang chup tu sem kye do
    


    
      giờ phút này cho đến khi con chứng đạt giác ngộ tối tôn.

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
    


    
      ji tar ngön gyi de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay
    


    
      Cũng như chư Như Lai, bậc A la hán,

  


  
    
      སངས་རྒྱས་དེ་དག་གིས་བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཕམ་པར་མཛད་དེ།
    


    
      sang gye de dak gi dü pung dang che pa pam par dze de
    


    chư Phật toàn giác ở quá khứ đã chiến thắng ma vương và


  


  
    
      ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ།
    


    
      nyi ngön par dzok par sang gye pa de shin du
    


    quyến thuộc của chúng; và chính họ chứng ngộ chân lý và


  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཕམ་པར་བགྱིས་ཏེ།
    


    
      dak ming [say your name] she gyi wa yang dü pung dang che pa ta dak pam par gyi te
    


    Phật quả viên mãn. Cũng vậy con (tên là...) chiến thắng ma vương và tất cả quyến thuộc của chúng;


  


  
    
    
      བདག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      dak ngön par dzok par tsang gya war gyi o
    


    chứng ngộ chân lý và Phật quả viên mãn.
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      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
    


    
      ji tar ngön gyi de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Cũng như chư Như Lai, bậc A La Hán, chư Phật toàn giác ở quá khứ đã chứng ngộ chân lý,
    

  


  
    
      དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་བཞིན་ཏུ།
    


    
      de dak gi nyi ngön par dzok par sang gye ne chö kyi khor lo kor wa de shin du
    


    
      Phật quả viên mãn và sau đó chuyển pháp luân, cũng vậy,
    

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་
    


    
      dak ming [say your name] she gyi wa yang ngön par dzok par sang gye te
    


    
      con (tên là...) chứng ngộ chân lý,

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      chö kyi khor lo rap tu kor war gyi o
    


    
      Phật quả viên mãn và sau đó chuyển pháp luân.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
    


    
      ji tar ngön gyi de shin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye
    


    
      Cũng như chư Như Lai, bậc A La Hán, chư Phật toàn giác ở quá khứ đã chứng ngộ chân lý,

  


  
    
      དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་དུ།
    


    
      de dak gi nyi ngön par dzok par sang gye ne tsok yong su dü pa de shin du
    


    
      Phật quả viên mãn và sau đó thành lập đoàn thể Tăng già,
    

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་
    


    
      dak ming [say your name] she gyi wa yang ngön par dzok par sang gye te
    


    
      cũng vậy con (tên là ...) sẽ chứng ngộ chân lý,

  


  
    
      ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      tsok yong su du war gyi o
    


    
      Phật quả viên mãn và sau đó thành lập đoàn thể Tăng già.
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      སྤྱོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ།
    


    
     Trích từ Nhập Bồ Tát Đạo:
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །
    


    
      jang chup nying por chi kyi bar
    


    
      Cho đến khi chứng giác ngộ tối tôn,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      sang gye nam la kyap su chi
    


    
      Con xin Quy y chư Phật,
    

  


  
    
      ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །
    


    
      chö dang jang chup sem pa yi
    


    
      Con xin Quy y Pháp
    

  


  
    
      ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      tsok la’ang de shin kyap su chi
    


    
      Cũng thế con Quy y hội chúng chư Bồ Tát.
    

  


  
    
      ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །
    


    
      ji tar ngön gyi de shek kyi
    


    
      Cũng như các Đấng Thiện thệ quá khứ
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །
    


    
      jang chup tuk ni kye pa dang
    


    
      đã phát Bồ đề tâm;
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །
    


    
      jang chup sem pay lap pa la
    


    
      Cũng như họ đã từng bước
    

  


  
    
      དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །
    


    
      de dak rim shin ne pa tar
    


    
      thực hành Bồ Tát đạo,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །
    


    
      de shin dro la pen dön du
    


    
      Cũng vậy, con vì lợi lạc chúng sinh,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །
    


    
      jang chup sem ni kye gyi shing
    


    
      phát khởi Bồ đề tâm.
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང༌། །
    


    
      de shin du ni lap pa la’ang
    


    
      Cũng vậy con từng bước
    

  


  
    
      རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །
    


    
      rim pa shin du lap par gyi (3x)
    


    
      thực hành Bồ Tát đạo.
    

  


  
    
      དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའོ། །
    


    
      Đọc 3 lần phát khởi Bồ đề tâm.
    

  


  
    
      རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས།
    


    Phần tùy hỷ: Trích từ Nhập Bồ Tát đạo:


  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ངན་སོང་གི །
    


    
      sem chen kün gyi ngen song gi
    


    
      Với lòng tùy hỷ con xưng tán những thiện hạnh

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ངལ་གསོའི་དགེ་བ་དང༌། །
    


    
      duk ngel ngel soy ge wa dang
    


    
      của các chúng sinh đã thoát khỏi
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཅན་དག་བདེར་གནས་ལ། །
    


    
      duk ngel chen dak der ne la
    


    
      thống khổ của các cõi thấp,
    

  


  
    
      དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      ga way je su yi rang ngo
    


    
      và chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་དགེ་བསགས་པ། །
    


    
      jang chup gyur gyur ge sak pa
    


    
      Con tán thán các thiện hạnh đã tích lũy để,
    

  


  
    
      དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      de la je su yi rang ngo
    


    
      chứng đạt trạng thái giác ngộ
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས། །
    


    
      lü chen khor way duk ngel le
    


    
      Con hoan hỉ giải thoát của các chúng sinh
    

  


  
    
      ངེས་པར་ཐར་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      nge par tar la yi rang ngo
    


    
      khỏi đau khổ của vòng luân hồi
    

  


  
    
      སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང༌། །
    


    
      kyop pa nam kyi jang chup dang
    


    
      Hoan hỷ với Phật quả của các đấng che chở
    

  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      gyal se sa la’ang yi rang ngo
    


    
      và với các địa Bồ Tát.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་མཛད་པའི། །
    


    
      sem chen tam che de dze pay
    


    
      Con hoan hỉ vui mừng trong đại dương
    

  


  
    
      ཐུགས་བསྐྱེད་དགེ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །
    


    
      tuk kye ge wa gya tso dang
    


    
      của Bồ đề tâm đưa
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཕན་པར་མཛད་པ་ལ། །
    


    
      sem chen pen par dze pa la
    


    
      tất cả mọi chúng sinh đến hạnh phúc.
    

  


  
    
      དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      ga way je su yi rang ngo
    


    
      Tất cả con đều vui mừng và hoan hỷ.
    

  


  
    
      ཆོས་འཁོར་བསྐུལ་བ་ནི།
    


    
      Thỉnh cầu chuyển Pháp Luân:
    

  


  
    
      ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །
    


    
      chok nam kün gyi sang gye la
    


    
      Con xin chắp tay và cầu nguyện
    

  


  
    
      ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །
    


    
      tal mo jar te söl wa ni
    


    
      Chư Phật an trụ ở khắp các phương:
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      སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མུན་འཐོམས་ལ། །
    


    
      sem chen duk ngel mün tom la
    


    
      Ngay bây giờ xin thắp lên ngọn đèn chánh pháp
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་དུ་གསོལ། །
    


    
      chö kyi drön me bar du söl
    


    
      cho chúng sanh đang bị hoang mang mờ ám, trong bóng tối của đau khổ!
    

  


  
    
      མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་གསོལ་ནི།
    


    
      Thỉnh cầu không nhập vào Niết Bàn:
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །
    


    
      gyal wa nya ngen da she la
    


    
      Con chắp tay khẩn cầu các Đấng giác ngộ
    

  


  
    
      ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །
    


    
      tal mo jar te söl wa ni
    


    
      mong muốn nhập vào Niết Bàn:
    

  


  
    
      འགྲོ་འདི་ལྡོངས་པར་མི་དགོད་ཅིང༌། །
    


    
      dro di dong par mi gö ching
    


    
      Xin hãy trụ thế thêm vô lượng kiếp,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་བཞུགས་པར་གསོལ། །
    


    
      kal pa drang me shuk par söl
    


    
      cứu thoát chúng con bị lang thang trong mù tối!
    

  


  
    
      བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི།
    


    
      Cầu nguyện và hồi hướng:
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་འདི་དག་ཀུན་བྱས་ཏེ། །
    


    
      de tar di dak kün che te
    


    Nhờ tất cả các công đức mà con đã tích lũy được


  


  
    
      དགེ་བ་བདག་གིས་བསགས་པ་གང༌། །
    


    
      ge wa dak gi sak pa gang
    


    
      khi thực hiện tất cả những hanh trì này,
    

  


  
    
      དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
    


    
      de ni sem chen tam che kyi
    


    
      Nguyện xin tất cả khổ đau mọi loài chúng sinh
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤོག །
    


    
      duk ngel tam che sal war shok
    


    
      hoàn toàn bị diệt trừ!
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ནད་པ་ཇི་སྲིད་དུ། །
    


    
      dro wa ne pa ji si du
    


    
      Đối với những người đang bị đau ốm trên thế giới,
    

  


  
    
      ནད་སོས་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ནི། །
    


    
      ne sö gyur gyi bar du ni
    


    
      cho đến khi mọi bệnh tật họ được chữa trị
    

  


  
    
      སྨན་དང་སྨན་པ་ཉིད་དག་དང༌། །
    


    
      men dang men pa nyi dak dang
    


    
      Nguyện xin chính con trở thành
    

  


  
    
      དེ་ཡི་ནད་གཡོག་བྱེད་པར་ཤོག །
    


    
      de yi ne yok che par shok
    


    
      Bác sĩ, Y tá, thuốc men cho họ.
    

  


  
    
      ཟས་དང་སྐོམ་གྱི་ཆར་ཕབ་སྟེ། །
    


    
      se dang kom gyi char pap te
    


    
      Mưa xuống những thức ăn, uống,
    

  


  
    
      བཀྲེས་དང་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །
    


    
      tre dang kom pay duk ngel sal
    


    
      Nguyện xin con xua tan những hành hạ của đói khát.
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      མུ་གེའི་བསྐལ་པ་བར་མའི་ཚེ། །
    


    
      mu gey kal pa bar may tse
    


    
      Vĩnh viễn làm thỏa mãn khan hiếm, mong muốn
    

  


  
    
      བདག་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་དུ་གྱུར། །
    


    
      dak ni se dang kom du gyur
    


    
      Nguyện xin chính con hiện ra những thức uống và chất bổ dưỡng.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཕོངས་ཤིང་དབུལ་བ་ལ། །
    


    
      sem chen pong shing ul wa la
    


    
      Cho chúng sinh nghèo cùng, thiếu thốn,
    

  


  
    
      བདག་ནི་མི་ཟད་གཏེར་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      dak ni me se ter gyur te
    


    
      Nguyện xin con trở thành kho báu dồi dào vĩnh hằng
    

  


  
    
      ཡོ་བྱད་མཁོ་དགུ་སྣ་ཚོགས་སུ། །
    


    
      yo che kho gu na tsok su
    


    
      và ở gần họ vì có
    

  


  
    
      མདུན་ན་ཉེ་བར་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dün na nye war ne gyur chik
    


    
      nhiều nguồn tài nguyên họ mong muốn.
    

  


  
    
      ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །
    


    
      lü dang de shin long chö dang
    


    
      Như thân con và tất cả của cải tài sản,
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །
    


    
      dü sum ge wa tam che kyang
    


    
      những công đức đã đạt và sẽ đạt được
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིར། །
    


    
      sem chen kün gyi dön drup chir
    


    
      Con xin bố thí hết thảy, không tính toán,
    

  


  
    
      ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་བྱ། །
    


    
      pang pa me par tang war ja
    


    
      để mang lại lợi ích cho chúng sinh.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་འདའ། །
    


    
      tam che tang way nya ngen da
    


    
      Niết Bàn là xả bỏ mọi thứ.

  


  
    
      བདག་བློ་མྱ་ངན་འདས་པ་སྒྲུབ། །
    


    
      dak lo nya ngen de pa drup
    


    
      mục đích tinh tấn hướng đến Niết Bàn;
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་ཆབས་ཅིག་ལ། །
    


    
      tam che tong war chap chik la
    


    
      Lúc đó, phải xả bỏ tất cả –

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཏོང་བ་མཆོག །
    


    
      sem chen nam la tong wa chok
    


    
      vì vậy tốt nhất hãy bố thí chúng cho tha nhân
    

  


  
    
      བདག་གིས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      dak gi lü chen tam che la
    


    
      Thân này con nguyện từ bỏ ngay bây giờ
    

  


  
    
      ལུས་འདི་ཅི་བདེར་བྱིན་ཟིན་གྱིས། །
    


    
      lü di chi der jin sin gyi
    


    
      để phục vụ an lạc cho tất cả chúng sinh.
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་གསོད་དང་སྨོད་པ་དང༌། །
    


    
      tak tu sö dang mö pa dang
    


    
      Hãy để họ mãi mãi giết, khinh thường và đánh đập,
    

  


  
    
      བརྡེག་སོགས་ཅི་དགར་བྱེད་ལ་རག །
    


    
      dek sok chi gar che la rak
    


    
      sử dụng tùy theo mong muốn của chúng sinh.
    

  


  
    
      བདག་གི་ལུས་ལ་རྩེ་བྱེད་དམ། །
    


    
      dak gi lü la tse che dam
    


    
      Mặc dù họ sử dụng như đồ chơi,
    

  


  
    
      ཅོ་འདྲི་ག་ཞའི་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱང༌། །
    


    
      cho dri ga shay gyu che kyang
    


    
      hay vui đùa trong các trò giải trí,
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      བདག་གི་ལུས་འདི་བྱིན་ཟིན་གྱིས། །
    


    
      dak gi lü di jin sin gyi
    


    
      Thân con đã được bố thí cho họ.
    

  


  
    
      འདི་ཡི་ཁ་ཏས་ཅི་ཞིག་བྱ། །
    


    
      di yi kha te chi shik ja
    


    
      Tại sao con phải ái chấp nó?
    

  


  
    
      དེ་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བའི། །
    


    
      de la nö par mi gyur way
    


    
      Và hãy để chúng sinh sử dụng con
    

  


  
    
      ལས་གང་ཡིན་པ་བྱེད་དུ་ཆུག །
    


    
      le gang yin pa che du chuk
    


    
      bất cứ khi nào họ nghĩ đến con,
    

  


  
    
      བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་དུ་ཡང༌། །
    


    
      dak la mik ne nam du yang
    


    
      Đều đem lại lợi ích cho họ không thất bại.
    

  


  
    
      འགའ་ཡང་དོན་མེད་མ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ga yang dön me ma gyur chik
    


    
      Và nếu họ có lòng tôn kính với con,
    

  


  
    
      བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གི། །
    


    
      dak la mik ne gang dak gi
    


    
      Một ý niệm sân hận hay cung kính,
    

  


  
    
      ཁྲོ་འམ་དད་པའི་སེམས་བྱུང་བ། །
    


    
      tro am de pay sem jung wa
    


    
      Nguyện xin khiến cho những cảnh giới này
    

  


  
    
      དེ་ཉིད་རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི །
    


    
      de nyi tak tu de dak gi
    


    
      Nhờ đó được tràn ngập thiện lành và ước muốn của họ.
    

  


  
    
      དོན་ཆེན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dön chen drup pay gyur gyur chik
    


    
      Những ai có chút ít niềm tin với con,
    

  


  
    
      གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ། །
    


    
      gang dak dak la kha ser ram
    


    
      Ngay cả nếu họ chỉ trích hay vu khống con,
    

  


  
    
      གཞན་དག་གནོད་པ་བྱེད་པ་འམ། །
    


    
      shen dak nö pa che pa’am
    


    
      Nguyện xin họ chứng đạt gia tài giác ngộ!
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་འཕྱར་ཀ་གཏོང་ཡང་རུང༌། །
    


    
      de shin char ka tong yang rung
    


    Nguyện xin con bảo vệ những tha nhân không nơi nương tựa,


  


  
    
      ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་གྱུར། །
    


    
      tam che jang chup kal den gyur
    


    
      Người hướng dẫn cho những ai du hành trên đường.
    

  


  
    
      བདག་ནི་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་མགོན། །
    


    
      dak ni gön me nam kyi gön
    


    
      Cho những người muốn vượt dòng nước,
    

  


  
    
      ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན་དང༌། །
    


    
      lam shuk nam kyi de pön dang
    


    
      Nguyện xin con là chiếc thuyền bè và cầu.
    

  


  
    
      བརྒལ་འདོད་རྣམས་ཀྱི་གྲུ་དང་ནི། །
    


    
      gal dö nam kyi dru dang ni
    


    Nguyện xin con là một hòn đảo nhỏ cho những ai mong muốn ở đất liền,


  


  
    
      གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །
    


    
      sing dang sam pa nyi du gyur
    


    
      là ngọn đèn cho những ai mong muốn ánh sáng;
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      གླིང་དོན་གཉེར་ལ་གླིང་དང་ནི། །
    


    
      ling dön nyer la ling dang ni
    


    
      Cho những ai cần nơi nghỉ ngơi, nguyện xin con là chiếc giường
    

  


  
    
      གནས་མལ་འདོད་ལ་གནས་མལ་དང༌། །
    


    
      ne mal dö la ne mal dang
    


    
      cho những ai cần người hầu, nguyện xin con sẽ là người đầy tớ của họ
    

  


  
    

    
      བདག་ནི་ལུས་ཅན་བྲན་འདོད་པ། །
    


    
      dak ni lü chen dren dö pa
    


    
      Nguyện xin con là viên ngọc ước, bình châu báu,
    

  


  
    
      ཀུན་གྱི་བྲན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
    


    
      kün gyi dren du gyur war shok
    


    
      Thần chú quyền năng và thuốc trị bệnh tốt nhất,
    

  


  
    
      ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང༌། །
    


    
      yi shin nor dang bum pa sang
    


    
      Nguyện xin con là cây ước nguyện,
    

  


  
    
      རིག་སྔགས་གྲུབ་དང་སྨན་ཆེན་དང༌། །
    


    
      rik ngak drup dang men chen dang
    


    
      con bò hào phóng cho mọi chúng sinh.
    

  


  
    
      དཔག་བསམ་གྱི་ནི་ཤིང་དག་དང༌། །
    


    
      pak sam gyi ni shing dak dang
    


    
      Và trở thành chính trái đất, không gian vũ trụ
    

  


  
    
      ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་འཇོར་གྱུར། །
    


    
      lü chen nam kyi dö jor gyur
    


    
      cùng tất cả những yếu tố vĩ đại khác,
    

  


  
    
      ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །
    


    
      sa sok jung wa chen po dang
    


    
      Cho vô số muôn loài chúng sinh
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་ཡང༌། །
    


    
      nam kha shin du tak par yang
    


    
      Nguyện xin con luôn là mặt đất,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། །
    


    
      sem chen pak tu me pa yi
    


    
      Cội nguồn nhiều loại chất bổ dưỡng khác nhau,
    

  


  
    
      རྣམ་མང་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་ཡང་ཤོག །
    


    
      nam mang nyer tsoy shir yang shok
    


    
      là mọi thứ để muôn loài sinh sống
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། །
    


    
      de shin nam khay tay tuk pay
    


    
      cho đến tận cùng
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །
    


    
      sem chen kham la nam kün tu
    


    
      bờ mé của không gian.
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་འདས་བར་དུ། །
    


    
      tam che nya ngen de bar du
    


    
      Nguyện xin con là nguồn sống vĩnh hằng
    

  


  
    
      བདག་ནི་ཉེར་འཚོའི་རྒྱུར་ཡང་ཤོག །
    


    
      dak ni nyer tsoy gyur yang shok
    


    
      cho đến khi họ chứng nhập Niết bàn.
    

  


  
    
      ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ལས་གསུངས་པའི་གཟུངས་ནི།
    


    Đọc lặp lại chú Đà la ni trích trong Bát Nhã Ba La Mật như một khẩn khoản thỉnh cầu:


  


  
    
      ཏདྱ་ཐཱ། །ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      tadyathā oṃ mune mune mahāmunaye svāhā
    


    
      TADYATHĀ OM MUNE MUNE MAHĀMUNAYE SVĀHĀ
    

  


  
    
      ཞེས་ཅི་རིགས་དང༌།
    


    
      Đọc tụng càng nhiều càng tốt.
    

  


  
    
      མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་ནང་གཞུག་བཞག་ཐབས་ལས། བླ་བརྒྱུད་ཚང་མ་ཀུན་གྱི་མཚན་སྔགས་ནི།
    


    Danh hiệu thần chú của tất cả dòng bổn tôn Đạo Sư trích từ “Tập Nội Tạng” của bậc trí tuệ và chứng đạt Karma Chakme:
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      ཨོཾ་ཨཱ་སརྦ་གུ་རུ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ།
    


    
      om ā sarva guru hūṃ svāhā
    


    
      oṃ ā sarva guru hūṃ svāhā
    

  


  
    
      དེ་ལ་མཚན་སྔགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་མཚན་སྔགས་ཀྱང་ཅི་འགྲུབ་ཏུ་བཟླའོ། །ས་བཅུ་པའི་མདོའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལྟར་མོས་ནས།
    


    
     Thần chú này hàm chứa tất cả danh hiệu của những thần chú. Đọc lặp lại càng nhiều lần càng tốt. Quán tưởng năng lực quán đảnh của những luồng tia sáng được mô tả trong “Đám mây chánh pháp” chương Kinh của Mười Địa:
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་གཟུངས་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
    


    
      de tar tsen ne jö ching sung day pay kyen gyi de shin shek pa
    


    
      Khi chúng con tụng niệm danh hiệu và lặp lại thần chú Đà la ni
    

  


  
    
      དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་འཁོར་དེ་དག་གི་
    


    
      dra chom pa yang dak par dzok pay sang gye dang khor de dak gi
    


    
      Đức Như Lai, bậc A la hán, chánh biến tri và hội chúng của Ngài,
    

  


  
    
      མཛོད་སྤུ་དང་སྐུའི་གནས་དག་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་མངོན་པར་
    


    
      dzö pu dang kuy ne dak ne tamche khyen pa nyi kyi ngön par
    


    
      từ trên trán và những bộ phận khác của thân tướng các

  


  
    
      ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་འཁོར་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་བྱུང་སྟེ།
    


    
      she pa dang den pa she ja way ö ser khor drang me pa gya tong trak chu chu jung te
    


    
      Ngài phát ra vô số triệu tia sáng gọi là Nhãn Thông của Toàn Trí.

  


  
    
      དེ་དག་གིས་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་སྣང་བར་བྱས་ནས།
    


    
      de dak gi chok chu tam che kyi jik ten gyi kham tam che ma lü par nang war che ne
    


    
      Những tia sáng tỏa chiếu khắp các cõi trong mười phương,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་ལ་ལན་བཅུ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ།
    


    
      jik ten la len chu kor wa che te
    


    
      xoay quanh thế giới này mười vòng,
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་བསྟན།
    


    
      de shin shek pay nam par trul wa chen po nam ten
    


    
      thi diễn đại thần thông của Đức Như Lai khuyến hóa đến hàng tỷ Bồ Tát,

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བསྐུལ།
    


    
      jang chup sem pa che wa trak trik gya tong trak mang po kül
    


    
      rung chuyển sáu lần vô số những cõi Phật,

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྐྱོད།
    


    
      sang gye kyi shing rap jam tam che nam pa druk tu kyö
    


    
      chấm dứt tất cả sanh 

  


  
    
      ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆི་འཕོ་དང༌།
    


    
      ngen song tam che kyi chi po dang
    


    
      và tử ở ác đạo làm mờ tối các trụ xứ của ma vương,
    

  


  
    
      འགྲོ་བར་སྐྱེ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱས།
    


    
      dro war kye wa rap tu shi war che
    


    
      hiển bày pháp tòa khắp nơi chư Như Lai chứng đạt
    

  


  
    
      བདུད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་བྱས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
    


    
      dü kyi ne tam che mok mok por che de shin shek pa tam che
    


    
      Giác ngộ hoàn toàn chân thật,
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      མངོན་པར་རྫོགས་པས་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདན་ཀུན་ཏུ་བསྟན།
    


    
      ngön par dzok pay jang chup pa nam par sang gye pay sang gye kyi den kün tu ten
    


    
      hiển bày năng lực của chư Phật đem hội chúng vào
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པའི་མཐུ་རབ་ཏུ་བསྟན།
    


    
      sang gye tam che kyi khor kyi kyil khor kö pay tu rap tu ten
    


    
      trong mạn đà la của họ,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱིས་ཀླས་པ།
    


    
      jik ten gyi kham chö kyi ying kyi le pa
    


    
      chiếu sáng khắp các cõi xuyên suốt pháp giới
    

  


  
    
      ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱས་ནས།
    


    
      nam khay kham kyi tay tuk pa tam che nang war che ne
    


    
      và đến tận hư không vũ trụ.
    

  


  
    
      ཕྱིར་ལོག་སྟེ་སེམས་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་ནས་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་ཏེ།
    


    
      chi lok te sem chen gyi kyil khor tam che kyi teng ne kor wa che ne kö pa chen po ten te
    


    
      Sau đó trở lại và xoay quanh trên mạn đà la của tất cả chúng sinh,
    

  


  
    
      འོད་ཟེར་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་དམ་པར་ནུབ་པར་གྱུར།
    


    
      ö ser de dak sem chen tam che kyi yen lak gi dam par nup par gyur
    


    
      thị hiện thành hàng ngũ vĩ đại ngay ngắn.
    

  


  
    
      དེའི་འཁོར་གྱི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མགོར་ནུབ་པར་གྱུར།
    


    
      deyi khor gyi ö ser nam kyang sem chen nam kyi gor nup par gyur
    


    
      Những tia sáng kế đó tan biến vào trong đầu của tất cả chúng sanh.

  


  
    
      འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་ཕོག་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
    


    
      ö ser de dak gi pok ma tak tu sem chen tam che kyi
    


    
      Những tia sáng của đoàn tùy tùng của ngài cũng tan biến vào trong đầu của tất cả chúng sinh.
    

  


  
    
      སྔོན་མ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་རབ་ཏུ་ཐོབ།
    


    
      ngön ma top pay ting nge dzin tong trak chu chu rap tu top
    


    
      Ngay khi ánh sáng chiếu tỏa, tất cả chúng sanh chứng đạt mười ngàn thiền định tam muội quý
    

  


  
    
      འོད་ཟེར་དེ་དག་ཀྱང་དུས་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་དམ་པ་ལ་འབབ་པར་གྱུར་ཏེ།
    


    
      ö ser de dak kyang dü chik tu sem chen tam che kyi yen lak gi dam pa la bap par gyur te
    


    
      báu không thể đạt được trước đây.
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
    


    
      sem chen tam che kyang yang dak par dzok pay sang gye kyi
    


    
      Khi những tia sáng này cùng một lúc bao trùm khắp chỗ tận cùng cao nhất của họ,

  


  
    
      ཡུལ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་སྟེ།
    


    
      yül la ngön par wang kur wa top te
    


    
      hết thảy chúng sinh nhận được lễ quán đảnh của Phật quả toàn giác.

  


  
    
      སྟོབས་བཅུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ནི།
    


    
      top chu yong su dzok ne ni
    


    
      Họ thành tựu hoàn toàn mười lực và
    

  


  
    
      ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་བགྲང་བ་ཡང་ཐོབ་པར་གྱུར་བསམ།
    


    
      yang dak par dzok pay sang gye su drang wa yang top par gyur
    


    
      trở thành các Đức Phật toàn giác.
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      སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པའི་མདོ་ལས།
    


    Đọc cầu nguyện: Trích trong Đảnh Lễ Gấp Trăm Lần Để Sửa Đổi Những Sai Phạm:


  


  
    
      དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ།
    


    
      dü di ne nam jang chup kyi nying po la chi kyi bar du
    


    
      Ngay từ giờ phút này trở đi cho đến khi con chứng đạt giác ngộ tối tôn,
    

  


  
    
      དགོངས་པའི་དབང་གིས་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་པ་མ་གཏོགས་པར་ནམ་ནམ་
    


    
      gong pay wang gi che du trul pa ma tok par nam nam
    


    
      trong bất kỳ kiếp sống nào, nguyện xin con không bao giờ bị thác sanh
    

  


  
    
      ཞར་ཞར་ཚེ་ཚེ་རབས་རབས་སུ་ངན་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཏེ།
    


    
      shar shar tse tse rap rap su ngen song sum la sok te
    


    
      hay rơi vào ba cõi ác, những cảnh giới chướng ngại ngoại trừ vì ý nguyện ứng hiện thân.
    

  


  
    
      བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་མི་ལྟུང་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      gek rik tam che du mi kye shing mi tung war shok chik
    


    
      Nguyện xin con không bao giờ hướng tới hay phạm bất kỳ lỗi lầm nào,
    

  


  
    
      ལོག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་མི་ཕྱོགས་མི་བགྱིད་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      lok pa mi ge way le la mi chok mi gyi par shok chik
    


    
      những hành động bất thiện nghiệp.
    

  


  
    
      ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ལ་མི་ཕྱོགས་མི་གསོག་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      le dang nyön mong pay gyu la mi chok mi sok par shok chik
    


    
      Nguyện xin con không bao giờ hướng đến hay tích lũy những nguyên nhân, nghiệp và phiền não.

  


  
    
      སྨད་པའི་ལུས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཀུན་ལས་ཐར་ནས་ཕྱིན་ཆད་མི་མྱོང་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      me pay lü dang duk ngel gyi dre bu kün le tar ne chin che mi nyong war shok chik
    


    
      Thoát khỏi những thân thấp hèn và quả khổ đau, nguyện xin con không bao giờ kinh qua chúng nữa.

  


  
    
      དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་
    


    
      dü di ne nam jang chup kyi nying po la chi kyi bar du
    


    
      Ngay từ giờ phút này trở đi cho đến khi con chứng đạt giác ngộ tối tôn,
    

  


  
    
      སྒོ་གསུམ་ནས་དགེ་བ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      go sum ne ge wa chu woy gyün shin du gyün mi che par shok chik
    


    
      nguyện xin ba cánh cửa của con hướng đến hoạt động thiện hạnh tích cực như dòng sông bất diệt.
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་གར་སྐྱེས་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཏེ། །
    


    
      tse rap gar kye kyang de kyi pün sum tsok pa dang den te
    


    
      Xuyên qua những kiếp sống vị lai, bất cứ khi nào con sanh ra,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱ་བ་ལ་མཐུ་དང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      sem chen tam che kyi dön ja wa la tu dang wang yö par shok chik
    


    
      nguyện xin con có được dồi dào hạnh phúc và sung túc cũng như có được khả năng và

  


  
    
      གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཆོས་
    


    
      gang de shin shek pa ba shik gi tuk su chü pay chö
    


    
      quyền thế để lợi ích tất cả chúng sinh.
    

  


  
    
      བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱ་བའི་དོན་
    


    
      la na me pay jang chup tu dön mi sa war tsang gya way dön
    


    
      Nguyện xin con thấu hiểu không lỗi lầm và thiền về thật tánh,
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      དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་གིས་ཀྱང་མ་ནོར་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་བསྒོམས་ལ།
    


    
      de kho na nyi gang yin pa de dak gi kyang ma nor war khong du chü ching gom la
    


    
      chánh pháp giác ngộ vô thượng.

  


  
    
      གཞན་དག་ལ་ཡང་མ་ནོར་བར་སྟོན་ཅིང་འདྲེན་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      shen dak la yang ma nor war tön ching dren par shok chik
    


    
      Nguyện xin con cũng giảng dạy nó cho những người khác không bị lỗi lầm và hướng dẫn họ đến với chánh pháp.

  


  
    
      དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་
    


    
      dü di ne nam jang chup kyi nying po la chi kyi par du
    


    
      Ngay từ giờ phút này trở đi cho đến khi con chứng đạt giác ngộ tối tôn,
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ།
    


    
      kön chok sum la kyap su chi te
    


    
      con nguyện xin quy y ba ngôi báu.

  


  
    
      བདག་ཉིད་ལུས་དབུལ་གྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་ནས་རྟག་ཏུ་བཞེས་ཤིག །
    


    
      dak nyi lü ul gyi tuk je chen po dang den pa nam kyi so so ne tak tu she shik
    


    
      Con cúng dường thân con. Nguyện xin với lòng đại từ bi xin các Ngài mãi mãi chấp thuận chúng

  


  
    
      ཇི་ལྟར་ན་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང༌།
    


    
      ji tar na dü sum gyi sang gye dang
    


    
      Cũng như chư Phật và Bồ Tát trong ba thời phát khởi tâm giác ngộ
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ།
    


    
      jang chup sem pa ngö po tam che dang dral wa
    


    
      không tánh, thể tánh ban sơ bất sanh,
    

  


  
    
      ཕུང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌།
    


    
      pung po dang kham dang
    


    
      thoát khỏi tất cả thực tại,
    

  


  
    
      སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་ཆོས་བདག་མེད་པ་དང་མཉམ་པ།
    


    
      kye che kyi ma sin pay chö dak me pa dang nyam pa
    


    
      bình đẳng  với các pháp vô ngã vượt khỏi các uẩn, yếu tố,

  


  
    
      ཐོག་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་
    


    
      tok ma ne ma kye pa tong pa nyi kyi rang shin gyi
    


    
      hay giác quan căn bản.
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང༌།
    


    
      jang chup kyi sem kye pa tar dak ming [say your name] she gyi way kyang
    


    
      Vì thế, cũng vậy con (tên là...)
    

  


  
    
      དུས་འདི་ནས་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། །
    


    
      dü di ne nam jang chup kyi nying po la chi kyi bar du jang chup tu sem kye par gyi o
    


    
      ngay từ giờ phút này trở đi cho đến khi chứng đạt giác ngộ tối tôn,

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་ནམ་གཞར་ཡང་མི་སྟོར་ཞིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
    


    
      jang chup kyi sem ni nam shar yang mi tor shing ge way she nyen
    


    
      con nguyện phát khởi bồ đề tâm. Nguyện xin con không bao giờ từ bỏ bồ đề tâm,
    

  


  
    
      དམ་པ་དེ་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      dam pa de dang nam yang mi dral war shok chik
    


    
      và xa lìa thiện hữu tri thức chân thật.
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      ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་བླ་ན་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ལྟར།
    


    
      ji tar dü sum gyi sang gye de dak la na me pay sö nam kyi je su yi rang wa tar
    


    
      Cũng như hết thảy chư Phật trong ba thời tùy hỷ công đức thù thắng,
    

  


  
    
      བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་
    


    
      dak ming [say your name] she gyi way kyang jik ten dang jik ten le de pay
    


    
      con (tên là...) cũng tùy hỷ tất cả

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །
    


    
      sö nam tam che la je su yi rang ngo
    


    công đức thế gian và xuất thế gian.
    

  


  
    
      ནམ་འཆི་བར་ངེས་པའི་དུས་དེ་ན་སངས་རྒྱས་དང༌།
    


    
      nam chi war nge pay dü de na sang gye dang
    


    
      Đến lúc lâm chung,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས།
    


    
      jang chup sem pa de dak tam che kyi shal ngön sum du tong ne
    


    
      nguyện xin con thật sự diện kiến hết thảy chư Phật và Bồ Tát.

  


  
    
      ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་བརྐྱང་སྟེ།
    


    
      chak ye pa ser gyi kha dok chen kyang te
    


    
      Nguyện xin họ trải rộng bàn tay phải sắc vàng

  


  
    
      བདག་གི་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་ལུང་ནོད་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi chi wor shak ne lung nö par gyur chik
    


    
      đặt lên đỉnh đầu con và ban lời thọ ký cho con.
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པས་སེམས་མི་འཁྲུལ་པར་ཆོས་
    


    
      dak gi kyang nyön mong pay sem mi trul war chö
    


    
      Nguyện xin con chết với tâm không bị
    

  


  
    
      བདག་མེད་པ་དང་མཐུན་པའི་འདུན་པ་ཅན་དང༌།
    


    
      dak me pa dang tün pay dün pa chen dang
    


    
      hoang mang mê mờ bởi phiền não, 
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པར་ཤོག་ཅིག །
    


    
      jang chup kyi sem tse me pa dang den shin du chi way dü che par shok chik
    


    
      với ý nguyện tương thông với pháp vô ngã và bồ đề tâm vô hạn.

  


  
    
      མདོར་ན་བག་ཆགས་མ་ལུས་ཀུན་བྱང་ནས། །
    


    
      dor na bak chak ma lü kün jang ne
    


    
      Tóm lại, nguyện xin con thanh tịnh tất cả ô nhiễm, không ngoại trừ,
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། །
    


    
      sö nam ye she tsok nyi yong dzok te
    


    
      sau đó hoàn thành tích lũy công đức và trí tuệ.

  


  
    
      འགྲོ་བ་མ་ལུས་བྱིན་གྱིས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །
    


    
      dro wa ma lü jin gyi dral way chir
    


    
      Giải thoát từng chúng sinh nhờ những năng lực của con,
    

  


  
    
      བདག་ཉིད་མྱུར་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཤོག །
    


    
      dak nyi nyur du ngön par sang gye shok
    


    
      Nguyện xin con mau chóng chứng ngộ Phật quả tối thượng.
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      ཟླ་བའི་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བདེན་ཚིག་ནི།
    


    Những lời chân thật cầu nguyện chánh pháp hưng thịnh trong Kinh Chandragarbha do Ngài Atisha trích dẫn trong bản tóm tắt của Ngài về những bài kinh:


  


  
    
      སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །
    


    
      sem chen dön du dak gi ngön
    


    
      Trải qua những kiếp sống Ta đã tu tập khổ hạnh
    

  


  
    
      དཀའ་བ་གང་ཞིག་བྱས་གྱུར་དང༌། །
    


    
      ka wa gang shik che gyur dang
    


    
      trong quá khứ vì lợi ích chúng sanh;
    

  


  
    
      བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། །
    


    
      dak gi de wa tang wa yi
    


    
      Và đã từ bỏ những lạc thú,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      ངས་སྔོན་ནད་པའི་དོན་ཆེད་དུ། །
    


    
      nge ngön ne pay dön che du
    


    
      Nhờ các kiếp quá khứ
    

  


  
    
      རང་གི་འཚོ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །
    


    
      rang gi tso wa yong tang way
    


    
      hy sinh hạnh phúc riêng mình để phục vụ người bệnh,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། །
    


    
      sem chen pong pa kyap pay chir
    


    
      Để che chở chúng sanh khỏi nghèo khốn,
    

  


  
    
      ཡུན་རིང་བདག་བསྟན་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yün ring dak ten bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh
    

  


  
    
      བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་དང༌། །
    


    
      bu dang bu mo chung ma dang
    


    
      Nhờ bố thí những con trai của Ta,
    

  


  
    
      ནོར་དང་གླང་ཆེན་ཤིང་རྟ་དང༌། །
    


    
      nor dang lang chen shing ta dang
    


    
      Con gái, vợ, tài sản, voi, ngựa,
    

  


  
    
      རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བཏང་བས། །
    


    
      rin chen jang chup chir tang way
    


    
      Và những của báu vì mục đích giác ngộ cao quý
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱལ་དང༌། །
    


    
      dak gi sang gye rang gyal dang
    


    
      Nhờ sự tôn kính của Ta
    

  


  
    
      ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །
    


    
      nyen tö pa dang ma dang ni
    


    
      đối với chư Phật, Duyên giác Phật,
    

  


  
    
      དྲང་སྲོང་དག་ལ་མཆོད་བྱས་པས། །
    


    
      drang song dak la chö che pay
    


    
      Thanh văn, cha mẹ, Tiên nhơn,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
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      བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མར་བདག །
    


    
      kal pa che wa du mar dak
    


    
      Vì Ta đã trải qua nhiều loại khổ đau
    

  


  
    
      སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      duk ngel na tsok nyong gyur ching
    


    
      qua hàng triệu kiếp sống,
    

  


  


    
      བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་ཐོས་བཙལ་བས། །
    


    
      jang chup dön du tö tsal way
    


    
      Để tìm cầu tu học vì mục đích giác ngộ,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་གིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །
    


    
      dak gi tül shuk tsul trim dang
    


    
      Vì Ta kiên trì hành Giới,
    

  


  
    
      དཀའ་ཐུབ་ཡུན་རིང་བྱས་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      ka tup yün ring che gyur ching
    


    
      Luật, Khổ hạnh; và qua
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ངས་མཐོང་བས། །
    


    
      chok chuy sang gye nge tong way
    


    
      Kính lễ chư Phật trong mười phương,
    

  


  
    
      ཡུན་རིང་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yün ring ten pa bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་སྔོན་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ། །
    


    
      dak ngön tsön drü dang den pa
    


    
      Trải qua quá khứ Ta tinh tấn
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །
    


    
      tak tu ten ching pa röl nön
    


    
      luôn kiên định và duy trì,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་དོན་དུ། །
    


    
      sem chen tam che dröl dön du
    


    
      Để giải thoát tất cả chúng sanh,
    

  


  
    
      བདག་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak ten yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བཟོད་བརྟུལ་རྟག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      sö tül tak tu ne gyur ching
    


    
      Ta đã trải qua nhẫn nhục và trì giới kiên định,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་སྙིགས་མ་ཡི། །
    


    
      sem chen nyön mong nyik ma yi
    


    
      cùng nhẫn nhục với lăng mạ,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ངན་བྱས་བཟོད་གྱུར་པས། །
    


    
      sem chen ngen che sö gyur pay
    


    
      Bởi chúng sanh bị suy đồi do phiền não,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring ne gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་དང༌། །
    


    
      sam ten nam tar suk me dang
    


    
      Nhờ năng lực thiền định

  


  
    
      ཏིང་འཛིན་གངྒཱའི་བྱེ་སྙེད་པ། །
    


    
      ting dzin gang gay che nye pa
    


    
      ở các mức nhập định, cánh cửa giải thoát và trạng thái vô sắc,
    

  


  
    
      བསྒོམས་པས་དེ་མཐུས་བདག་གི་ནི། །
    


    
      gom pay de tü dak gi ni
    


    
      Cùng với vô số Định tam muội như những hạt cát sông Hằng,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ten pa yün ring bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
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      ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །
    


    
      ye she dön du dak gi ngön
    


    
      Ta đã trải qua quá khứ ở
    

  


  
    
      དཀའ་ཐུབ་ནགས་དག་བསྟེན་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      ka tup nak dak ten che shing
    


    
      trong rừng sống khổ hạnh; vì mục đích trí tuệ ban sơ,
    

  


  
    
      བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཉེར་བསྟན་པས། །
    


    
      ten chö du ma nyer ten pay
    


    
      Và nhờ quá khứ thuyết giảng nhiều luận giải,
    

  


  
    
      བདག་གི་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak gi ten pa bar gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བརྩེ་བའི་རྒྱུ་ཡིས་ཤ་ཁྲག་དང༌། །
    


    
      tse way gyu yi sha trak dang
    


    
      Nhờ bố thí vì lòng từ bi,
    

  


  
    
      འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      tso wa yong su tang gyur ching
    


    
      thịt và máu của Ta
    

  


  
    
      ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས། །
    


    
      yen lak nying lak tang wa yi
    


    
      Mạng sống và thân thể,
    

  


  
    
      ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö tsul nam par pel gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp trường tồn hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་སྔོན་སྡིག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །
    


    
      dak ngön dik pay sem chen nam
    


    
      Nhờ trong quá khứ
    

  


  
    
      བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨིན་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      jam pay sal war min che shing
    


    
      ân cần thuần hóa chúng sanh ác,
    

  


  
    
      ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །
    


    
      tek pa sum la rap kö pay
    


    
      Thiết lập cho họ ba thừa giáo,
    

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö kyi chö jin gye gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp quảng đại tối thắng được hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན། །
    


    
      dak ngön tap she gyur pa na
    


    
      Nhờ quá khứ Ta đã có những phương tiện,
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་གྲོལ་བྱས། །
    


    
      sem chen ta ngen le drol che
    


    
      và trí tuệ giải thoát chúng sanh khỏi tà kiến,
    

  


  
    
      ཡང་དག་ལྟ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །
    


    
      yang dak ta la rap kö pay
    


    
      Và thiết lập họ trong chánh kiến,
    

  


  
    
      ཆོས་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chö ni nam par pel gyur chik
    


    
      Nguyện xin chánh pháp hưng thịnh.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་དངོས་བཞིས། །
    


    
      dak gi sem chen du ngö shi
    


    
      Vì Ta đã giải thoát chúng sanh khỏi lửa phiền não,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      nyön mong me le tar gyur ching
    


    qua bốn phương tiện nuôi dưỡng;
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      བདག་གིས་འཕེལ་སྡིག་ཕམ་བྱས་པས། །
    


    
      dak gi pel dik pam che pay
    


    
      Và tăng trưởng thiện hạnh, diệt trừ ác hạnh của họ,
    

  


  
    
      བདག་འཁོར་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak khor yün ring ne gyur chik
    


    
      Nguyện xin Tăng đoàn của Ta trường tồn.
    

  


  
    
      བདག་གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དག །
    


    
      dak gi mu tek chen shen dak
    


    
      Nhờ sự giải thoát những ngoại đạo khỏi

  


  
    
      ལྟ་བའི་ཆུ་ལས་བསྒྲལ་བྱས་ཤིང༌། །
    


    
      ta way chu le dral che shing
    


    những tư tưởng tà kiến,


  


  
    
      ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་གྱུར་པས། །
    


    
      yang dak ta la kö gyur pay
    


    Và thiết lập họ trong chánh kiến.


  


  
    
      བདག་འཁོར་རྟག་ཏུ་གུས་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak khor tak tu gü gyur chik
    


    Nguyện xin Tăng đoàn của ta luôn tận tâm.
    

  


  
    
      ནོངས་པ་བཤགས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ནི།
    


    
      Sám hối tội lỗi và thỉnh cầu quang lâm trở lại:
    

  


  
    
      མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌། །
    


    
      ma jor pa dang nyam pa dang
    


    
      Chúng con thỉnh Ngài xin hãy kiên nhẫn
    

  


  
    
      གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །
    


    
      gang yang dak mong lo yi ni
    


    
      với bất cứ gì chúng con đã bỏ sót hay làm sai,
    

  


  
    
      བགྱིས་པ་དང་ནི་བགྱིད་སྩལ་གང༌། །
    


    
      gyi pa dang ni gyi tsal gang
    


    
      Những gì chúng con đã làm
    

  


  
    
      དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      de yang sö par dze du söl
    


    
      hay người khác đã làm do vô minh.
    

  


  
    
      དུས་ངན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན། །
    


    
      dü ngen sem chen sö nam men
    


    
      Chúng con ở vào thời kỳ xấu ác với chút ít công đức
    

  


  
    
      མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་འདྲེས་པས། །
    


    
      ma rik nyön mong dang dre pay
    


    
      bị ô nhiễm do vô minh, phiền não,
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་ཐུགས་དགོངས་མ་རྫོགས་པ། །
    


    
      pak pay tuk gong ma dzok pa
    


    
      Không thoả mãn ước nguyện của các bậc Thánh hiền
    

  


  
    
      དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      de yang sö par dze du söl
    


    
      chúng con cầu xin Ngài kiên nhẫn.
    

  


  
    
      སེར་སྣའི་དབང་གྱུར་མི་མཁས་པས། །
    


    
      ser nay wang gyur mi khe pay
    


    
      Vì chúng con không khéo léo chế ngự sự bỏn xẻn, không kĩ năng,
    

  


  
    
      མཆོད་པ་ངན་ཞིང་བཤམས་ཉེས་པ། །
    


    
      chö pa ngen shing sham nye pa
    


    
      vì thế phẩm vật cúng dường nghèo nàn và trưng bày tồi tàn.
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      མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པས། །
    


    
      gön po tuk je che den pay
    


    
      Các Đấng bảo hộ có lòng đại từ bi
    

  


  
    
      དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      de yang sö par dze du söl
    


    
      chúng con cầu xin Ngài kiên nhẫn.

  


  
    
      བག་མེད་སྤྱོད་པ་མ་དག་པས། །
    


    
      bak me chö pa ma dak pay
    


    
      Với những gì chúng con phạm lỗi lầm
    

  


  
    
      མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན། །
    


    
      do le jung way cho ga shin
    


    
      hay không có khả năng làm
    

  


  
    
      མ་ལྕོགས་འཁྲུལ་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      ma chok trul pa chi chi pa
    


    
      theo những nghi thức trong các kinh
    

  


  
    
      དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      de yang sö par dze du söl
    


    
      vì bất cẩn và giới đức không thanh tịnh.
    

  


  
    
      ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང༌། །
    


    
      lhak pa dang ni che pa dang
    


    
      Chúng con cũng cầu xin
    

  


  
    
      ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང༌། །
    


    
      cho gay yen lak nyam pa dang
    


    
      lòng kiên nhẫn của Ngài và bỏ qua
    

  


  
    
      བདག་གིས་བརྗེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      dak gi je nge chi chi pa
    


    
      những phần sai sót của lễ nghi
    

  


  
    
      དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
    


    
      de yang sö par dze du söl
    


    
      và bất cứ điều gì chúng con đã bỏ quên.
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་
    


    
      pak pay tsok nam kyi dak chak la sok pa
    


    
      Chư Phật toàn giác, các Ngài rất từ mẫn vì lợi ích
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་ཅིང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ལགས་ཏེ།
    


    
      dro wa nyam tak pa nam kyi dön dze ching ka drin tsal lak te
    


    
      những chúng sinh tuyệt vọng như chúng con.
    

  


  
    
      ད་དུང་དུ་ཡང་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཡང་དང་ཡང་དུ་
    


    
      da dung du yang dak chak la tuk tse way yang dang yang du
    


    
      Với ý nguyện vì lòng từ mẫn,
    

  


  
    
      གདན་འཛོམས་པ་མཛད་པར་དགོངས་ཤིང་སོ་སོའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་རྣམས་སུ་
    


    
      den dzom pa dze par gong shing so soy dul jay shing nam su
    


    
      xin hãy quang lâm trở lại nhiều lần với chúng con ở vị lai,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་ལ་གཤེགས་པར་སྩལ་དུ་ཅི་གནང༌།
    


    
      dro wa mang poy dön la shek par tsal du chi nang
    


    
      xin hãy trở lại vì lợi ích vô số chúng sinh ở các cõi đều được Ngài điều phục.
    

  


  
    
      དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པའི་གསུང༌།
    


    
      Hồi hướng thiện hạnh: Những lời dạy của Gyalwa Drikungpa:
    

  


  
    
      བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་དང་
    


    
      dak dang khor de tam che kyi dü sum du sak pa dang
    


    
      Nhờ tất cả thiện hạnh con đã tích lũy hay bất cứ ai
    

  


  
 

    
      ཡོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་
    


    
      yö pay ge way tsa wa di dak dang sem chen tam che nyur
    


    
      khác trong luân hồi hay Niết bàn xuyên suốt ba thời, nguyện xin con và
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      བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང༌།
    


    
      du la na me pa yang dak par dzok pay jang chup rin po che top par gyur chik
    


    
      tất cả chúng sinh nhanh chóng chứng đạt giác ngộ toàn giác chân thật quý báu vô thượng. Và:
    

  


  


  
    
      དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་ལུས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ge way tsa wa dey lü kyi sem chen tam che la pen tok par gyur chik
    


    
      Nhờ những cội nguồn thiện hạnh này, nguyện xin con lợi ích chúng sanh bằng thân của con,

  


  
    
      ངག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngak gi sem chen tam che la pen tok par gyur chik
    


    
      nguyện xin con lợi ích chúng sinh bằng lời nói của con.
    

  


  
    
      ཡིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      yi kyi sem chen tam che la pen tok par gyur chik
    


    
      Nguyện xin con lợi ích cho chúng sanh bằng tâm của con.
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      nyön mong pa dö chak kyi sam pa mi ong war gyur chik
    


    
      Nguyện xin những tư tưởng phiền não của tham dục không bao giờ khởi lên.

  


  
    
      ཞེ་སྡང་གི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      she dang gi sam pa mi ong war gyur chik
    


    
      Nguyện xin tư tưởng sân hận không bao giờ khởi lên.
    

  


  
    
      ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲག་དོག །རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི།
    


    
      nga gyal dang tra dok nye pa dang kur ti
    


    
      Nguyện xin những tư tưởng kiêu mạn, ganh tỵ, lợi lộc,
    

  


  
    
      གྲགས་པ་དང་སྙན་པ།
    


    
      drak pa dang nyen pa
    


    
      địa vị, danh tiếng, nổi bậc và chỉ có kiếp sống này không bao giờ khởi lên.

  


  
    
      ཚེ་འདིའི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ།
    


    
      tse diyi sam pa mi ong war jam pa dang nying je
    


    
      Nguyện xin con được thấm nhuần bởi lòng từ bi,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་བརླན་ནས།
    


    
      jang chup kyi sem kyi gyü len ne
    


    
      thương yêu và bồ đề tâm;

  


  
    
      ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ནས།
    


    
      yong su dzin pay ge way she nyen nam kha dang nyam par gyur ne
    


    và nguyện xin con trở thành thiện hữu tri thức ngang bằng với hư không.


  


  
    
      བདག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dak tse di nyi la chak gya chen po chok gi ngö drup top par gyur chik
    


    
      Ngay trong đời sống này nguyện xin con chứng đạt thành tựu hoàn hảo tối thắng của Đại Thủ Ấn.
    

  


  
    
      ནམ་འཆི་བའི་ཚེ་གནད་གཅོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་འོང༌།
    


    
      nam chi way tse ne chö pay duk ngel mi ong
    


    
      Lúc lâm chung, nguyện xin con không bị đau đớn khổ sở.

  


  
    
      གཤིས་ངན་དུ་འཆི་བར་མི་འབྱུང༌།
    


    
      shi ngen du chi war mi jung
    


    
      Nguyện xin con không bị chết trong trạng thái oán giận.

  


  
    
      དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མི་འོང་བར།
    


    
      dü ma yin par chi wa mi ong war
    


    
      Nguyện xin con không bị chết bất đắc kỳ tử.
    

  


  
    
      འཆི་བ་ལ་དགའ་བ་དང་བཅས། བདེ་དང་བཅས་ནས།
    


    
      chi wa la ga wa dang che de dang che ne
    


    
      Nguyện xin con chết trong trạng thái an lạc hạnh phúc.
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      སེམས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང༌།
    


    
      sem nyi shin tu sal wa dang
    


    
      Nguyện xin con trở nên quen thuộc với bản tâm
    

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་འགྲོགས་ནས།
    


    
      chö nyi shin tu sal wa dang drok ne
    


    
      và Phật tánh hoàn toàn thanh tịnh;

  


  
    
      འཆི་ཁ་དང་བར་དོར་ཅིས་ཀྱང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      chi kha dang bar dor chi kyang chak gya chen po chok gi ngö drup top par gyur chik
    


    
      kế đó chứng đạt thành tựu hoàn hảo thù thắng của Đại Thủ Ấn ngay tại lúc lâm chung hay trong thân trung ấm.

  


  
    
      དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de de kho na shin du gyur chik
    


    
      Nguyện xin đúng như vậy!
    

  


  
    
      དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de de kho na shin du gyur chik
    


    
      Nguyện xin đúng như vậy!
    

  


  
    
      དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de de kho na shin du gyur chik
    


    
      Nguyện xin đúng như vậy!
    

  


  
    
      བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི།
    


    
      Tuyên bố điềm lành:
    

  


  
    
      བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་དེས་པ་ལ་གསུངས་པ།
    


    
      Đức Thế Tôn đã dạy cho thí chủ tên là Gentle:
    

  


  
    
      ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་མཆོག་བླ་ན་མེད། །
    


    
      che way che chok tön chok la na me
    


    
      Nguyện xin sự gia trì của vua chánh pháp cao quý, mặt trời, bậc chiến thắng,
    

  


  
    
      ཆོས་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      chö je nyi ma gyal way jin lap kyi
    


    
      Bậc Đạo sư tối tôn vô thượng, vĩ đại nhất trong tất cả vĩ đại,
    

  


  
    
      བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། །
    


    
      dü dang gek rik nö pay dra shi te
    


    Đánh bại những kẻ thù hãm hại chúng con, các ma vương và kẻ gây chướng ngại!


  


  
    
      རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      tak tu pal ne nyin tsen ta shi shok
    


    
     Xin nguyện cho chúng con luôn an trụ trong thiện lành, cát tường và vinh quang suốt ngày đêm 

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་བླ་ན་མེད། །
    


    
      chö nyi den pay chö chok la na me
    


    
      Nguyện xin sự gia trì của bình bất bửu tử chánh pháp chân thật,
    

  


  
    
      དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      dam chö dü tsi den pay jin lap kyi
    


    
      Chánh pháp tối thượng thù thắng và chân lý của pháp tánh,
    

  


  
    
      ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་གདུང་བའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། །
    


    
      nyön mong duk ngel dung way dra shi te
    


    Giải thoát chúng con khỏi những lỗi lầm của giới và khiến thiện hạnh của chúng con tăng trưởng


  


  
    
      རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      tak tu pal ne nyin tsen ta shi shok
    


    
      Nguyện xin chúng con luôn an trú trong thiện lành cát tường và vinh quang cả ngày và đêm!
    

  


  
    
      དགེ་འདུན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །
    


    
      gen dün yön ten rin chen pal bar wa
    


    Nguyện xin sự gia trì của hành động cứu giúp chân thật của các Bồ Tát,


  


  
    
      རྒྱལ་སྲས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      gyal se pen dze den pay jin lap kyi
    


    
      Những phẩm chất của Tăng già, tất cả đều bừng sáng huy hoàng rực rỡ
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      ཉེས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་འཕེལ་བ། །
    


    
      nye pay kyön dral ge tsok nam pel wa
    


    
      Đánh bại những kẻ thù áp bức của nghiệp và phiền não!
    

  


  
    
      རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
    


    
      tak tu pal ne nyin tsen ta shi shok
    


    Nguyện xin chúng con luôn an trú trong thiện lành cát tường và vinh quang cả ngày và đêm!


  


  
    
      ཚངས་དང་ལྷ་དབང་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
    


    
      tsang dang lha wang sung may jin lap kyi
    


    
      Nhờ sự gia trì của Phạm Vương, Đế Thích và các bậc hộ pháp,
    

  


  
    
      ཕན་མཛད་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གནས་གྱུར་ཏེ། །
    


    
      pen dze lha yi ta shi ne gyur te
    


    
      Nguyện xin ở đó có điềm lành của các chư thiên nhân từ;
    

  


  
    
      བདེ་ལེགས་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །
    


    
      de lek sam pa yi shin drup pa dang
    


    
      Nguyện xin ở đó được an lạc và thiện lành, mong ước của chúng con được thành tựu,
    

  


  
    
      ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །
    


    
      tse ring ne me de kyi den par shok
    


    
      Và nguyện xin chúng con sống trường thọ, khỏe mạnh, sung túc và hạnh phúc!
    

  


  
    བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འདི་ནི་དགོས་པ་དང་ཆེད་དུ་བྱ་བ་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀརྨ་པར་འབོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས། བོད་ཡུལ་དུ་ཆོས་ལ་སྔ་བ་དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པའི་མདོ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་སྤྱོད་འཇུག་དང༌། གྲུབ་ཆེན་གླིང་གིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་དང༌། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ། འཇམ་མགོན་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དྭགས་བརྒྱུད་སྤྱིའི་བླ་མ་མཆོད་པ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཐུབ་ཆོག །ཀརྨ་ཞྭ་དམར་པ་ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གནས་ཆོག །ས་སྐྱ་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འགས་མཛད་པའི་མདོ་ཆོག་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་མས་མཛད་པའི་ཆོ་ག་དུ་མའི་ཚིག་དོན་ལ་མཇལ་ཞིང་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་སྐབས་དོན་གྱི་དགོས་ཆེད་དང་བརྗོད་བྱ་མཐུན་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བཏུས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཐུན་མོང་བའི་བགོ་སྐལ་དང་འཚམས་པར། སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་དབང་པོས་ལྔ་སྡེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གདམས་པའི་གནས། དྲང་སྲོང་སྨྲ་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས། བཛྲ་བིདྱཱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་སྦྱར་བའོ། །
  


  
    
      Lễ cúng dường các bậc Đạo Sư vô thượng do Đức Ogyen Trinley Dorje, bậc có danh hiệu “Karmapa” viết ra. Tôi đã đọc và nghiên cứu cẩn thận những lời dạy và ý nghĩa của nghi lễ do nhiều truyền thống của các bậc Đạo Sư đã soạn, bao gồm trong Kinh Xưng Danh Hiệu và Cung Thỉnh Phật, Bồ Tát, bài pháp đầu tiên đã được truyền đến Tây Tạng; Nhập Bồ Tát Đạo của Ngài Tịch Thiên (Shantideva); Những cúng dường các Bậc Đạo Sư của Mahasiddha Lingrepa; Những cúng dường bậc Đạo Sư của Panchen Loshang Chogyen; Cúng dường bậc Đạo Sư của Dakpo Kagyu, Đại sư Jamgon Lodro Thaye; Nghi lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của đại học giả Mipham Jamyang Namgya; Nghi lễ các bậc trưởng thượng của Shamar Chodrak Yeshe; và nghi lễ của kinh do nhiều thiện hữu tri thức vĩ đại của truyền thống Sakya viết ra. Sau đó, Tôi đã cẩn thận trích ra từ mỗi phần của họ làm cho phù hợp mục đích hiện tại và chủ đề theo cách đó để dễ dàng thực hành cho cả người cư sĩ.
    


    
  Viết vào năm 2005 tại Vajra Vidya Institute tại vườn nai ở Lộc Uyển (Sarnath), Ba La Nại (Varanasi), nơi Bậc Đạo Sư vô thượng Thích Ca Mâu Ni đã chuyển pháp luân về Tứ Đế cho năm người đệ tử đầu tiên của Ngài.
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      CẦU NGUYỆN CÁC BẬC BỔN TÔN NẮM GIỮ CHÁNH PHÁP TÂY TẠNG SỐNG TRƯỜNG THỌ
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       BẤT BỬU TỬ TUYỆT DIỆU: CẦU NGUYỆN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TENDZIN GYATSO, ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA THỨ MƯỜI BỐN SỐNG TRƯỜNG THỌ, BẬC HƯỚNG DẪN TỐI THƯỢNG CỦA CHƯ THIÊN VÀ NHÂN LOẠI
    


    
      གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་བཞུགས་སོ།
    

  


  
    595
  


  
    
      ཨོཾ་སྭསྟིསིདྡྷཾ།
    


    
      oṃ svasti siddhaṃ
    


    
      oṃ svasti siddhaṃ
    

  


  
    
      གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀུན་ཁྱབ་རིག་པའི་གཤིས། །
    


    
      dö ne nam dak kün khyap rik pay shi
    


    
      Tỉnh giác nguyên sơ vô ngại
    

  


  
    
      གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང༌། །
    


    
      shi dang ye she du dral me pay ngang
    


    
      không tách rời nền tảng và trí tuệ,
    

  


  
    
      ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན། །
    


    
      ji ta ji nye khyen pay ye she chen
    


    
      Thấu rõ hiện hữu vạn pháp và thể tánh như thật của chúng,
    

  


  
    
      ཆོས་སྐུ་མངོན་པར་གྱུར་མཛད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      chö ku ngön par gyur dze shap ten söl
    


    
      Ngài đã chứng đạt pháp thân: con nguyện cầu Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      སྒྲིབ་གཉིས་མུན་པ་སངས་ཤིང་བརྩེ་བར་ལྡན། །
    


    
      drip nyi mün pa sang shing tse war den
    


    Thoát khỏi hai bóng tối vây phủ, Ngài là hiện thân của tình thương,


  


  
    
      འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ། །
    


    
      dü ma che shing lhün gyi drup pay pal
    


    
      không phân biệt, vinh quang, hiện hữu tự nhiên.
    

  


  
    
      སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་བདག །
    


    
      top la sok pay yön ten jung ne dak
    


    
      Là bổn nguyên, bậc tối cao của sức mạnh và tất cả phẩm chất,
    

  


  
    
      གངས་ཅན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      gang chen gyal way gyal tsap shap ten söl
    


    
      Bậc nhiếp chính của Đức Phật ở Tây tạng: con nguyện cầu Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      དེ་ཉིད་མ་འགག་ཆོས་དབྱིངས་རང་མདངས་ལས། །
    


    
      de nyi ma gak chö ying rang dang le
    


    
      Không ngừng chiếu toả ánh sáng cả pháp giới
    

  


  
    
      གཟུགས་སྐུ་འབྲལ་མེད་གསར་དུ་ངོམ་གྱུར་ཅིང༌། །
    


    
      suk ku dral me sar du ngom gyur ching
    


    
      hiển lộ hoá thân của Ngài không tách rời với pháp giới.
    

  


  
   
      596
    


    
      ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་འཕྲུལ། །
    


    
      nge pa nga den sam mi khyap pay trül
    


    
      Cùng năm kiên định phi thường kỳ diệu,
    

  


  
    
      ཁྱབ་རྫོགས་ལྷན་སྐྱེས་འབྱུང་གནས་ཞབས་བརྟནགསོལ། །
    


    
      khyap dzok lhen kye jung ne shap ten söl
    


    
      và thể tánh ban sơ hoàn hảo lan toả: con nguyện cầu Ngài sống trường thọ.
    

  


  
 
    
      ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོ། །
    


    
      chir yang char way mi se gyen khor lo
    


    
      Hiện tướng bao la của bánh xe trang nghiêm bất hoại
    

  


  
    
      གང་འདུལ་དེ་སྙེད་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་མཆོག །
    


    
      gang dül de nye kün gyi jung ne chok
    


    
      Nguồn gốc của tất cả điều phục vĩ đại;
    

  


  
    
      ཁམས་གསུམ་སྲིད་ན་འགྲན་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུ། །
    


    
      kham sum si na dren pay gyen chik pu
    


    
      Trang nghiêm vô song của ba cõi;
    

  


  
    
      སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་འཛིན་འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་གསོལ། །
    


    
      trul pay tsul dzin dro way de pön söl
    


    
      Hoá hiện hướng dẫn tất cả chúng sanh: con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་མཐའ་ཡས་བསམ་བཞིན་གྱིས། །
    


    
      gyal way jung ne ta ye sam shin gyi
    


    
      Cội nguồn của chư Phật, Ngài đã nguyện trải qua vố số kiếp sống
    

  


  
    
      མི་འཇིགས་དབུགས་འབྱིན་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ལས། །
    


    
      mi jik uk jin de way go kap le
    


    
      trong mỗi kiếp sống, Ngài ban bố cho chúng con an lạc vô uý.
    

  


  
    
      འཇིགས་བྲལ་རྗེ་བཙུན་མཚུངས་མེད་མཆོག་གི་དཔལ། །
    


    
      jik dral je tsün tsung me chok gi pal
    


    
      Bậc vô song, vô uý, vinh quang, uy nghiêm
    

  


  
    
      སྦྱིན་པའི་གོ་བཙན་མཚུངས་བྲལ་རྟག་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      jin pay go tsen tsung dral tak ten söl
    


    
      Bố thí bao la vô tận: con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      ཁོར་ཡུག་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་མཚུངས་པའི་སྡེ། །
    


    
      khor yug yang pay sa chen tsung pay de
    


    
      Ngài thấu triệt nền tảng vĩ đại rõ ràng của giới.
    

  


  
    
      མ་འདྲེས་བློ་ཡི་ཀུན་སྤྱོད་བདག་པོ་མཁན། །
    


    
      ma dre lo yi kün chö dak po khen
    


    
      Ngài quán chiếu tất cả hành nghiệp.
    

  


  
    
      རྩོལ་མེད་ངག་དབང་ཤེས་བྱའི་ཕ་མཐར་ཕྱིན། །
    


    
      tsöl me nga wang she jay pa tar chin
    


    
      Bậc thuyết giảng vô ngại, trí huệ hoàn hảo
    

  


  
    
      ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མའི་གཉེན་གྱུར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      tsul trim nyi may nyen gyur shap ten söl
    


    
      Hoa sen giới đức: con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོར་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་ཤིང༌། །
    


    
      tsuk lak gya tsor sik pay chen yang shing
    


    
      Thị kiến Ngài bao la rộng lớn; Ngài nghiên cứu đại dương chánh pháp
    

  


  
    
      འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་མ་འདྲེས་སོར་སྣང་བས། །
    


    
      dro kham ji si ma dre sor nang way
    


    
      Tâm thức chúng sanh hiện rõ nơi Ngài.
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      སྤོབས་པ་མི་ཟད་བློ་གྲོས་གཏིང་རྒྱ་མཚོའི། །
    


    
      pop pa mi se lo drö ting gya tsoy
    


    
      Với niềm tin bất tận, biển trí tuệ thẩm sâu,
    

  


  
    
      བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་མཚུངས་མེད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      sö pay par chin tsung me shap ten söl
    


    Nhẫn nhục vĩ đại không ai sánh bằng: con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.


  


  
    
      ཇི་སྙེད་དེ་ལྟར་མཁྱེན་པའི་གཏིང་ཡངས་ལས། །
    


    
      ji nye de tar khyen pay ting yang le
    


    
      Từ kiến thức bao la sâu rộng của tất cả pháp thật tánh
    

  


  
    
      ཆགས་ཐོགས་ཟད་མེད་ཕུང་པོའི་གཞི་རྒྱུད་ལམ། །
    


    
      chak tok se me pung poy shi gyü lam
    


    
      Phát sinh trí tuệ căn bản vô tận không chướng ngại
    

  


  
    

    
      གྲོལ་སྨིན་བྲལ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འཆར་བས། །
    


    
      drol min dral dzin ye she chik char way
    


    
      Đạo lộ để giải thoát, trưởng thành, tự do và che chở cho tất cả mọi chúng sinh.
    

  


  
    
      བརྩོན་འགྲུས་སྔོན་བྱུང་དམ་བཙན་རྟག་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      tsön drü ngön jung dam tsen tak ten söl
    


    
      Lòng tận tuỵ tinh tấn của Ngài không thối chuyển: con cầu nguyện Ngài trường thọ sống mãi.

  


  
    
      གངས་ཅན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུ། །
    


    
      gang chen khe dang drup pay gyen chik pu
    


    
      Giữa những châu báu giá trị nhất, bậc trí tuệ và chứng ngộ Tây tạng
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་བློ་བཟང་གྲགས། །
    


    
      pal den a ti sha dang lop sang drak
    


    
      Đấng vinh quang Atisha và Lobzang Drakpa, đã dạy bốn chân lý
    

  


  
    
      བདེན་གཞི་རྟག་ཆད་བྲལ་བའི་བསྟན་འཛིན་མཆོག །
    


    
      den shi tak che dral way ten dzin chok
    


    Giải thoát khỏi thường kiến, đoạn kiến, bậc nắm giữ giáo lý thiện xảo nhất.


  


  
    
      བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱིན་གང་དེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      sam ten par chin gang de shap ten söl
    


    
      Thiền của Ngài siêu việt: con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.

  


  
    
      ལུང་རིགས་སྒྲོ་འདོགས་ཕྲ་བའི་ཕ་མཐའ་ལས། །
    


    
      lung rik dro dok tra way pa ta le
    


    
      Vượt ra khỏi hoài nghi dù nhỏ nhất về kinh điển và luận lý,
    

  


  
    
      མང་ཐོས་བཞི་བཅོམ་བྲལ་སྨིན་འབྲས་བུའི་དཔལ། །
    


    
      mang tö shi chom dral min dre buy pal
    


    
      Nhờ trí tuệ Ngài chinh phục bốn ma vương
    

  


  
    
      རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་དཔོག་པའི་གོ་སྐབས་ཕྱུང༌། །
    


    
      gya tsoy ting ta pok pay go kap chung
    


    
      Đem lại biệt giải thoát và dị thục quả như đại dương vô tận, không thể đo lường.
    

  


  
    
      ཤེས་རབ་བརྩེ་བའི་དཔལ་སྟེར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      she rap tse way pal ter shap ten söl
    


    
      Là kho tàng trí tuệ và thương yêu tuyệt vời: con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་རྟག་ཏུ་བསྐྲུན་པའི་དཔལ། །
    


    
      khor lo sum gyi tak tu trün pay pal
    


    
      Oai nghi không ngừng sinh khởi từ ba bánh xe
    

  


  
    
      མི་འཇིགས་སེངྒེ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་ལས། །
    


    
      mi jik seng ge chö kyi tri pang le
    


    
      Ngài an tọa trên toà sư tử chánh pháp vô uý.
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      ཡེ་གྲུབ་སྣ་བདུན་འཁོར་བཅས་རྩོལ་མེད་ལྡན། །
    


    
      ye drup na dün khor che tsöl me den
    


    
      Vô tác ban bố bảy gia tài căn bản quý báu,
    

  


  
    
      རིས་མེད་བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར། །
    


    
      ri me ten pa kün gyi tsuk gi nor
    


    
      Ngài là vương niệm châu báu của tất cả giáo lý của các dòng truyền thừa
    

  


  
    
      རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་ངང་ཚུལ་ཕུལ་བྱུང་བ། །
    


    
      dzok den sar pay ngang tsul pul jung wa
    


    
      Nguyện xin những hạnh nguyện và cầu nguyện tốt lành của Ngài
    

  


  
    
      གང་ལ་དེ་ཡིས་ལྷག་བསམ་སྨོན་པའི་ཚིག །
    


    
      gang la de yi lhak sam mön pay tsik
    


    
      Cho thời đại mới tuyệt vời của viên mãn
    

  


  


    
      འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་མཐའ་མི་མཇེད་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །
    


    
      dzam ling chok ta mi je kün la khyap
    


    
      Tràn ngập cõi Nam thiệm bộ châu và khắp cõi Ta bà này.
    

  


  
    
      དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་སྨོན་ཚིག་དེ་བཞིན་དུ། །
    


    
      drang song den pay mön tsik de shin du
    


    
      Như những lời cầu nguyện chân thật của bậc thánh,
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་གསོལ་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      de tar söl way dre bu ngön gyur chik
    


    
      Nguyện xin những cầu nguyện của con
    

  


  
    
      ཇི་བཞིན་མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་དུ། །
    


    
      ji shin ma ong kal pa ji si du
    


    
      được hoàn thành viên mãn trải qua vô số kiếp ở vị lai
    

  


  
    
      དེ་བཞིན་འབྲལ་མེད་རྗེས་གཟུང་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། །
    


    
      de shin dral me je sung tak tu kyong
    


    
      Xin Ngài hằng che chở và bảo hộ con.
    

  


  
    
      ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ནི་པད་དཀར་འཆང་བའི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེ་མཆོག་གི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་འཁོད་པ་ཀརྨའི་མིང་འཛིན་བཅུ་དྲུག་པས་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཡར་ཚེས་དགེ་བའི་ཉིན་མཆོག་གི་མཚན་དཔེ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཐལ་མོ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་བརྟན་ཅིང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མགོན་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་ལན་བརྒྱར་འདེབས་པ་ལགས་ན་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤུབྷཾ། ཛཡནྟུ། ཛཡནྟུ།
    


    
     Ngài Karmapa đời thứ 16, dưới hai bảo vệ của bậc nắm giữ hoa sen trắng, Đại Lão Hòa Thượng Ngawang Loshang Yeshe Tendzin Gyatso Sisum Wangyur Tsungpa Mepay De, Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ mười bốn — đã soạn ra những vần kệ này vào ngày trăng khuyết của tháng thứ ba. Suy tư về những tướng hảo và vẻ đẹp của bậc vĩ đại này, Tôi chắp tay trên trán và cầu nguyện hàng trăm lần toà sen của Đại Lão Hòa Thượng tồn tại vững chắc qua suốt đại dương kiếp sống và tiếp tục hộ trì tất cả chánh pháp của Phật toàn cõi Nam diêm phù đề. Nguyện xin những cầu nguyện của con được hoàn thành viên mãn! SHUBHAM! JAYANTU!
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      བྱང་ཕྱོགས་གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་རྒྱུད། །
    


    
      jang chok gang riy ra way kor way gyü
    


    
      Ở miền bắc cõi tịnh độ Tây tạng, vùng đất của chánh pháp,
    

  


  
    
      བོད་ཡུལ་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །
    


    
      bö yül chö den shing gi gyal kham su­­
    


    
      những dãy núi tuyết vây quanh bao phủ
    

  


  
    
      སྐྱེ་དགུའི་ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་པ། །
    


    
      kye gui pen dang de wa ma lü pa
    


    
      Ngài là kho tàng lòng từ bi, cội nguồn tất cả thiện pháp
    

  


  
    
      འབྱུང་བའི་ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །
    


    
      jung way yön ne dam pa tuk jey ter
    


    
      lợi ích hết thảy chúng sanh và mang lại hạnh phúc cho họ.
    

  


  
    
      འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མི་གཟུགས་ཅན། །
    


    
      pak chok chen re sik wang mi suk chen
    


    
      Đức Quán thế âm tối tôn trong hóa hiện thân con người,
    

  


  
    
      ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡི། །
    


    
      tup ten dzin pa gya tso ta bu yi
    


    
      Ngài, Tenzen Gyatso, là vương niệm báu
    

  


  
    
      གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་བླ་མའི་ཞབས་སྐྱེས་པད། །
    


    
      tsuk gi gyen gyur la may shap kye pe
    


    
      Nắm giữ những đại dương giáo pháp bậc thánh.
    

  


  
    
      སྲིད་མཐའི་བར་དུ་གཡོ་མེད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      si tay bar du yo me ten gyur chik
    


    Nguyện xin Ngài an trụ bất biến cho đến khi sinh tử đoạn diệt.


  


  
    
      རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ།
    


    
      Do Đức Karmapa Ogyer Trinley Dorje viết ra.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
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      ƯỚC NGUYỆN TỰ NHIÊN THÀNH: CẦU NGUYỆN ĐỨC KARMAPA THỨ 17, TENDZIN KUNKHYAP WANG GI DORJE SỐNG TRƯỜNG THỌ
    


    
      འདྲེན་མཆོག་ཀརྨ་པའི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ། བསྟན་འཛིན་ཀུན་ཁྱབ་དབང་གི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
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      ཨོཾ་སྭསྟི།
    


    
      oṃ svasti
    


    
      oṃ svasti
    

  


  
    
      ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་བཅུའི་དཔལ་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །
    


    
      pün tsok tob chuy pal den sha kyay gyal
    


    
      Nguyện xin Vua của dòng họ Thích Ca, Bậc vinh quang mười lực tối thắng,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །
    


    
      jik ten wang chuk gyal wa gya tso dang
    


    
      Bậc tôn quý thế gian, Gyalwa Gyatso
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །
    


    
      tuk jey dak nyi tso kye dor jey shap
    


    
      Hiện thân lòng từ bi thương yêu, như hồ Kim Cang Sanh
    

  


  
    
      སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་གྱིས་དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །
    


    
      kyap yul kün gyi deng dir ge lek tsöl
    


    
      và tất cả cội nguồn nương tựa ban trải may mắn tốt lành ngay hiện tại.
    

  


  
    
      མ་སྨད་ཐུགས་བསྐྱེད་སྐྱ་རེངས་ཀྱིས་དྲངས་པའི། །
    


    
      ma me tuk kye kya reng kyi drang pay
    


    
      Sự bừng sáng Bồ Đề Tâm thù thắng mang đến
    

  


  
    
      མཆོག་སྤྲུལ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་མཚན་དཔེའི་གཟི། །
    


    
      chok trul nyin mor che pay tsen pey si
    


    
      tướng hảo và vẻ đẹp sáng ngời của ứng hoá thân tối hậu,
    

  


  
    
      ཞིང་འདིར་གསལ་བའི་སྐལ་བཟང་ལེགས་ཤར་བས། །
    


    
      shing dir sal way kal sang lek shar way
    


    
      Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trong niên đại may mắn của cõi này
    

  


  
    
      བདག་ཅག་རེ་བ་དོན་བཅས་ཉིད་དུ་གྱུར། །
    


    
      dak chak re wa dön che nyi du gyur
    


    
      hoàn thành các mong ước và lợi ích của chúng con.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཚུལ་འཛིན་པའི་དཔལ། །
    


    
      gyal ten lung tok chö tsul dzin pay pal
    


    Bậc vinh quang nắm giữ kinh điển và giác ngộ của bậc Chiến thắng,


  


  
    
      ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །
    


    
      kün khyap tuk je gya tsoy dak nyi che
    


    
      Ngài hóa thân tràn ngập đại dương từ bi rộng lớn bao la
    

  


  
    
      ལྷུན་གྲུབ་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་རབ་བརྙེས་པའི། །
    


    
      lhün drup wang gi trin le rap nye pay
    


    
      Con đảnh lễ Đức Karmapa, Người nắm giữ Kim Cang
    

  


  
    
      རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཀརྨ་པ་ལ་འདུད། །
    


    
      dor je dzin pa kar ma pa la dü
    


    
      sở hữu toàn vẹn những hoạt động của năng lực tự nhiên.
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      བསྟན་ལ་མཛད་པ་དཀར་པོའི་འོད་རིས་ཅན། །
    


    
      ten la dze pa kar poy ö ri chen
    


    Những tái sanh thành công của Đức Karmapa như chuỗi hạt ngọc trai


  


  
    
      རིམ་བྱོན་ཀརྨའི་སྐྱེས་རབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང༌། །
    


    
      rim jön kar may kye rap mu tik treng
    


    
      rực sáng vinh quang những thiện hạnh về giáo lý.
    

  


  
    
      ཀུན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མཁས་པའི། །
    


    
      kün gyi nam tar tsul shin kyong khe pay
    


    
      Ngài khéo léo gìn giữ tấm gương sáng chân chính.
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་འགྲོ་བའི་མགོན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      pal den dro way gön por shap ten söl
    


    
      Bậc che chở vinh quang cho chúng sanh, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      རྒྱ་ཆེན་ལུང་གི་གོས་བཟང་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ། །
    


    
      gya chen lung gi gö sang lhap lhup yo
    


    
      Tấm lụa của những kinh điển bao la, gợn sóng, tuyệt đẹp
    

  


  
    
      ཕུལ་བྱུང་ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་རྩེ་རྒྱན་མཛེས། །
    


    
      pul jung nyam tok nor buy tse gyen dze
    


    
      tô điểm bởi châu báu của kinh nghiệm hoàn hảo và chứng ngộ
    

  


  
    
      རྣམ་དཔྱོད་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་རབ་བརྟན་པའི། །
    


    
      nam jö ser gyi yu wa rap ten pay
    


    
      Đỉnh có biểu tượng của trí tuệ bằng vàng rắn chắc.

  


  
    
      སྐྱེས་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་བརྟན་ཤོག །
    


    
      kye chok ten pay gyal tsen shap ten shok
    


    
      Nguyện xin bậc vĩ đại, ngọn cờ chiến thắng của giáo lý, sống trường thọ.

  


  
    
      གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་ལྷོ་བྲག་མར་པ་སོགས། །
    


    
      drup pay tsuk gyen lho drak mar pa sok
    


    
      Ngài đã nhận kho tàng khai thị từ nhiều Bậc đại giác ngộ (Mahasiddha)
    

  


  
    
      གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་ངག་མཛོད་བརྙེས་ཏེ། །
    


    
      drup top gya tsoy dam ngak dzö nye te
    


    
      như vương niệm báu thành tựu hoàn hảo (Siddha) Lhodrak, Marpa và những vị khác
    

  


  
    
      གྲུབ་རིགས་བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་སྤེལ་བའི་མགོན། །
    


    
      drup rik ten pa kyong shing pel way gön
    


    
      Bậc che chở duy trì và ban trải giáo lý thành tựu hoàn hảo,
    

  


  
    
      གྲུབ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །
    


    
      drup chok kyil khor dak por shap ten shok
    


    
      đứng đầu của Mạn đà la thành tựu hoàn hảo, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.

  


  
    
      རྒྱ་བོད་ལ་སོགས་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་ཀུན། །
    


    
      gya bö la sok shar nup yul dru kün
    


    
      Bao gồm Trung quốc, Tây tạng và tất cả những đất nước khác,
    

  


  
    
      གང་གི་མཛད་པའི་ཞིང་དུ་ཡོངས་བཟུང་བས། །
    


    
      gang gi dze pay shing du yong sung way
    


    
      Từ Đông đến Tây, là vùng đất hành đạo của Ngài,
    

  


  
    
      སྐྱེ་རྒུའི་བདེ་ལེགས་རྩ་བ་ཚུགས་པ་དང༌། །
    


    
      kye gui de lek tsa wa tsuk pa dang
    


    
      Ngài đã ban trải những hạt giống an lạc và thiện lành cho tất cả chúng sanh:
    

  


  
    
      ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འབྱོར་ལུགས་བཟང་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      pün tsok chö jor luk sang pel gyur chik
    


    
      Nguyện xin những truyền thống cao tột chánh pháp vi diệu được phồn vinh thịnh vượng.
    

  


  
    
      602
    


    
      བླ་མ་ཡི་དམ་མཆོག་གསུམ་བདེན་བྱིན་དང༌། །
    


    
      la ma yi dam chok sum den jin dang
    


    
      Nhờ sự gia trì chân lý của bậc đạo sư, bổn tôn và ba ngôi báu;
    

  


  
    
      ཆོས་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་ཟུང་འཇུག་དངོས་པོའི་གཤིས། །
    


    
      chö nyi ten drel sung juk ngö poy shi
    


    Hợp nhất chân như pháp tánh và nhân duyên, bản thể tự nhiên vạn pháp


  


  
    
      ལྷག་བསམ་དག་པའི་བདེན་ཚིག་མཐུ་བཙན་པས། །
    


    
      lhak sam dak pay den tsik tu tsen pay
    


    
      Nhờ sức mạnh phi thường của những lời chân thật từ mục đích thanh tịnh:
    

  


  
    
      སྨོན་པའི་གནས་རྣམས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །
    


    
      mön pay ne nam be me lhün drup shok
    


    
      Nguyện xin những gì chúng con mong ước được thành tựu vô ngại.
    

  


  
    
      ཅེས་པ་འདི་བཞིན། འདྲེན་མཆོག་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་འཕྲལ་མཚན་གསོལ་ཡོང་བ་ཞེས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ནས་གསུང་བསྐུལ་བྱུང་བར་མགྱོགས་མྱུར་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་གནང་སྐབས་མཚན་གསོལ་བགྱི་རྒྱུའི་བསམ་པས་ད་བར་ནར་ལུས་གྱུར་པ་ད་ཆ་རུམ་བཏེག་མཚུར་ཕུ་བླ་བྲང་དང༌། སྦིར་ཤེས་རབ་གླིང་བླ་བྲང༌། ར་ལང་དཔལ་ཆེན་བླ་བྲང་སོགས་ནས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་ནན་བསྐུལ་བྱུང་བ་ལྟར། ༼བསྟན་འཛིན་ཀུན་ཁྱབ་དབང་གི་རྡོ་རྗེ་༽ ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་དང་འབྲེལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་པ་འདི་ཉིད། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་གླང་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ལ་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
    


    
      Sau khi xác nhận rõ Orgyen Drodul Trinle Dorje là hoá thân của vị hướng dẫn vĩ đại, tiếp nối của Ngài Karmapa đời trước, Situ Rinpoche và Gyaltsap Rinpoche thỉnh cầu tôi đặt tên mới cho Vị ấy. Tôi đã nhanh chóng chú tâm đặt tên khi Vị ấy làm lễ xuất gia tại tu viện, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn tất. Hiện nay Tsurphu Laddrang ở Rumtek, Sherap Ling Ladrang ở Bir, Ralang Palchen Ladrang và những nơi khác tha thiết thỉnh cầu tôi viết lời cầu nguyện sống trường thọ cho vị ấy. Thể theo danh hiệu đã đặt “Tendzin Kunkhyap Wanggi Dorje,” Tôi, tăng sĩ Tendzin Gyatso (Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ mười bốn) đã viết lời cầu nguyện chân thành với tựa đề “Ước nguyện của chúng ta tự nhiên thành” vào ngày 17 tháng 10 năm con Bò lửa của chu kỳ thứ 17, ngày 15 tháng 12 năm 1997, nguyện thiện hạnh tăng trưởng!
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      CẦU NGUYỆN TRƯỜNG THỌ CHO NHỮNG BẬC ĐẠO SƯ KAGYU
    


    
      བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།
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      ཨོཾ་སྭསྟི།
    


    
      oṃ svasti
    


    
      oṃ svasti
    

  


  
    
      ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་མཁྱེན་རབ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །
    


    
      she jay kha la khyen rap kyil khor gye
    


    
      Ngài có cặp mắt trí tuệ xuyên suốt không gian của những gì có thể biết;
    

  


  
    
      མཛད་པའི་འོད་སྟོང་གདུལ་བྱའི་གླིང་ལ་ཕོག །
    


    
      dze pay ö tong dul jay ling la pok
    


    Những pháp sự Ngài phát ra hàng ngàn tia sáng hướng vào trái đất và các đệ tử


  


  
    
      རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཀུན་ནས་གསལ་མཛད་པ། །
    


    
      gyal way ten pa kün ne sal dze pa
    


    
      Chiếu toả rực rỡ những lời dạy của Đức Thế tôn.
    

  


  
    
      བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      ka gyu rin po che nam shap ten söl
    


    
      Những bậc đạo sư cao quý dòng Kagyu, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲི་ལས་བརྒྱུད་ཤངས་པ་དང༌། །
    


    
      na ro mai tri le gyü shang pa dang
    


    
      Những truyền thừa của Naro và Maitripa, Shangpa,
    

  


  
    
      སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་ཐུགས་སྲས་ཀ་ཆེན་བཞི། །
    


    
      dra gyur mar pa tuk se ka chen shi
    


    
      Bốn đệ tử cột trụ tâm truyền vĩ đại của dịch giả Marpa
    

  


  
    
      རས་ཆུང་པ་དང་གདན་ས་བཀའ་བརྒྱུད་སོགས། །
    


    
      re chung pa dang den sa ka gyü sok
    


    
      Rechungpa, Densa Kagyus và những Bậc vĩ đại khác
    

  


  
    
      བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      ten dzin kye chok nam kyi shap ten söl
    


    
      Nắm giữ giáo lý: con cầu nguyện các Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      བསྐྱེད་རིམ་རྣལ་འབྱོར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་དང༌། །
    


    
      kye rim nal jor lhen chik kye ma dang
    


    
      Hoàn thiện quán tưởng đồng thị hiện Không hành nữ
    

  


  
    
      རྫོགས་རིམ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་རང་དབང་འབྱོར། །
    


    
      dzok rim lung sem nyi me rang wang jor
    


    
      Và hoàn thiện tâm thức và gió không thể phân chia,
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་ཀརྨ་པ། །
    


    
      gyal kün trin le dak nyi kar ma pa
    


    
      Những vị Karmapa hiện thân Phật sự của hết thảy chư Phật.
    

  


  
    
      སྤྲུལ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      trul pay gyü dzin chen poy shap ten söl
    


    
      Bậc nắm giữ vĩ đại của những dòng tái sinh: con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
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      བདེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་བསྲེ་འཕོ་གནད་དུ་བསྣུན། །
    


    
      de tong chak chen se po ne du nün
    


    
      Tập trung vào các luận điểm quan trọng an lạc và không tánh, Đại thủ ấn, hoà nhập và thần thức (phowa)
    

  


  
    
      གནས་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་གསེབ་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར། །
    


    
      ne luk chak chen sep lam ngön du gyur
    


    
      và hiện khởi bản thể tự nhiện của Đại thủ ấn, đạo lộ huyền bí,
    

  


  
    
      བླ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ཕྱིན་འབའ་རོམ་པ། །
    


    
      la may shap tok pul chin ba rom pa
    


    
      Barompa đã phục vụ hoàn hảo các bậc Đạo sư,
    

  


  
    
      བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་གང་དེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      ten dzin kye chok gang dey shap ten söl
    


    
      tất cả những bậc vĩ đại nắm giữ dòng truyền thừa này, con cầu nguyện các Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      གསུང་རབ་མ་ལུས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ། །
    


    
      sung rap ma lü gong pa chik tu dril
    


    
      Ý nghĩa của tất cả kinh điển kết hợp lại thành một,
    

  


  
    
      ལྔ་ལྡན་མན་ངག་ཟབ་མོས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །
    


    
      nga den men ngak sap moy tuk gyü tam
    


    
      Tâm tuệ của Ngài chứa đầy năm khai thị thâm sâu
    

  


  
    
      སྡོམ་བརྩོན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་འབྲི་གུང་པ། །
    


    
      dom tsön dren da dral wa dri kung pa
    


    
      Drikungpas là những bậc vô song gìn giữ các thệ nguyện.
    

  


  
    
      སྐྱབས་མགོན་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      kyap gön nyi da nyi kyi shap ten söl
    


    
      Mặt trời và trăng Kyabgon: con cầu nguyện các Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་རྣམ་ཐར་སོ་དགུས་བརྒྱན། །
    


    
      ngo tsar me jung nam tar so gü gyen
    


    
      Trang nghiêm ba mươi chín câu chuyện cuộc đời kinh ngạc tuyệt vời
    

  


  
    
      ནོར་བུ་བཞི་སྐོར་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བས་བརྗིད། །
    


    
      nor bu shi kor chö kyi che way ji
    


    
      uy nghiêm với bốn châu báu của bốn đại pháp
    

  


  
    
      མོས་གུས་མཐར་ཐུག་དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་པ། །
    


    
      mö gü tar tuk pal den tak lung pa
    


    
      Taklungpas đã đạt đến tối thượng nhờ tín tâm.
    

  


  
    
      ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      shap drung rin po che yi shap ten söl
    


    
      Shapdrung Rinpoche, con cầu nguyện Ngài trường thọ
    

  


  
    
      ཕྱི་ནང་རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་གྱི་དོན་ལ་མཁས། །
    


    
      chi nang ten drel kün gyi dön la khe
    


    
      Ngài tinh thông nội và ngoại duyên khởi,
    

  


  
    
      ཕུང་སོགས་ཆོས་རྣམས་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་སྙོམས། །
    


    
      pung sok chö nam yer me ro chik nyom
    


    
      biết các uẩn và pháp hoà hợp thành một.
    

  


  
    
      གངས་ལྗོངས་གྲུབ་པའི་ཚང་ཆེན་དབྱར་རྔ་པ། །
    


    
      gang jong drup pay tsang chen yar nga pa
    


    Drukpa là nơi ẩn náu vĩ đại những thành tựu hoàn hảo (siddha) xứ tuyết.


  


  
    
      རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      gyal wang druk pa chen poy shap ten söl
    


    
      Gyalwang Drukchen, con cầu nguyện các Ngài sống trường thọ.
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      གཞན་ཡང་ཕག་གྲུ་ཚལ་པ་ཁྲོ་ཕུ་དང༌། །
    


    
      shen yang pak dru tsal pa tro pu dang
    


    
      Cùng với Pakdru, Tsalpa và Tropu Kagyu,
    

  


  
    
      སྨར་ཡེལ་ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པ། །
    


    
      mar yel shuk sep ka gyü la sok pa
    


    
      Mar, Yelpa và Shugsep Kagyu và những vị khác
    

  


  
    
      བྱིན་རླབས་འབྱུང་གནས་གདམས་ངག་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད། །
    


    
      jin lap jung ne dam ngak gya tsoy dzö
    


    
      Những cội nguồn của sự gia trì và kho tàng khai thị:
    

  


  
    
      བརྒྱུད་འཛིན་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      gyu dzin rin chen nam kyi shap ten söl
    


    Con cầu nguyện những bậc cao quý nắm giữ các dòng truyền thừa sống trường thọ.


  


  
    
      དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      pal den la may shap pe ten pa dang
    


    
      Nguyện xin các bậc đạo sư vinh quang sống trường thọ;
    

  


  
    
      མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང༌། །
    


    
      kha nyam yong la de kyi jung wa dang
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh tràn ngập không gian được hạnh phúc.

  


  
    
      བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །
    


    
      dak shen ma lü tsok sak drip jang ne
    


    
      Kết tụ công đức, trí tuệ và xoá tan tất cả mê mờ,
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
    


    
      nyur du sang gye sa la gö par shok
    


    
      Nguyện xin chúng con và tất cả chúng sanh mau chóng đạt đến Phật quả.

  


  
    
      རྗེ་མར་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད། དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་འདི་ལ་ད་ལྟ་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུན་འགའ་ཙམ་ལས་གཞན་རྣམས་གོ་ཐོས་མེད་པས་སེམས་སྐྱོ་མོ་རང་ཞིག་ཡོང་མོད། རྗེས་འཇུག་ཚོས་ལེགས་ཉེས་ཅི་མཛད་རུང་ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་འདི་རྣམས་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དགའ་མོ་རང་ཞིག་ཡོད་པས་ངེད་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་འདི་དག་ལ་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ཡོད་པའི་ཐོག །གདན་ས་རུམ་བཏེག་གི་བྱང་འདྲེན་འོད་ཟེར་རབ་བརྟན་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དུ་འདོན་རྒྱུའི་ཞབས་བརྟན་འདི་འདྲ་ཞིག་རྩོམས་དང་ཟེར་བས། དེ་འདྲ་མི་ཤེས་མོད་ཀྱང་ཁོང་གི་ངོ་མ་ལྡོག་ནས་གོ་ཐོས་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་འབོལ་རྩོམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན། སྤྱིར་བླ་མ་མི་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བ་དེ་ཚོར་མཐོ་དམན་དང་འགངས་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ངེས་ངེས་པོ་ཞིག་མི་བདོག་ཅིང༌། སྐབས་རེར་སློབ་མ་གུས་ཞེན་ཆེ་བ་འགས་སངས་རྒྱས་ཕལ་པར་གཏོང་བའི་བྱ་བ་མི་དགོས་པ་དེ་འདྲ་བྱེད་པའང་ཡོད་མོད། རེ་ཞིག་གོ་རིམ་ཕལ་ཆེར་རྗེ་བན་སྒར་བའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུང་མ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ད་དུང་ཐུགས་བློ་མ་བདེ་ན་ཆོས་ཐོག་ཏུ་བནྡེ་དབང་ཆེ་བའི་དཔེ་ལྟར་འདོན་པའི་གོ་རིམ་ཅི་འདོད་དུ་ཐོངས་ཤིག །དེ་སྐད་ཅེས་མེ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དེས་དྷ་ས་རྒྱུད་སྟོད་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ སྦྱར་བ་དགེའོ།
    


    
      Thật là nản chí, lúc này trong dòng truyền thừa của Đức Marpa, Dakpo Kagyu, chỉ nghe một vài lời dạy và một vài bậc nắm giữ chúng nhưng không nghe các lời dạy và các vị thầy khác. Tuy nhiên, dù những đệ tử của họ hành động tốt hay xấu, lời dạy, thực hành và pháp sự của những bậc đạo sư bổn tôn Kagyu này thật sự cổ vũ và cho tôi niềm tin bất di bất dịch trong các dòng truyền thừa này. Hơn nữa, Thầy phụ trách nghi lễ ở tu viện Rumtek, Oser Rabten, cầu thỉnh tôi viết ra những lời cầu nguyện sống trường thọ để tụng tại lễ Kagyu Monlam. Mặc dù, tôi không biết về những điều như vậy, tôi không muốn vị ấy thối chí, nên tôi viết ra những gì tôi đã nghe và học được trong những vần kệ đơn giản này. Nói chung, các Lạt Ma đều có những phẩm chất cao quý không thể xếp rạch ròi cao hơn hay thấp hơn, quan trọng nhiều hơn hay ít hơn v.v... Đôi lúc có một số học trò, vì lòng sùng đạo chấp chặt quá mức, được biết rằng họ đã vô ích biến chư Phật thành người bình thường. Trong trường hợp này, tôi đã sắp xếp những vần kệ theo thứ tự được đưa ra trong Je Pengar “Đoản cầu nguyện dòng Chấp Kim cang”. Nếu điều đó vẫn khiến quý vị bực bội, thì chỉ có thể nói, những vị tăng sĩ có quyền năng khi đến với chánh pháp, đọc những thứ tự nào quý vị muốn. Đây được viết vào ngày thứ 23 của tháng Nakpa năm con heo cái (30 tháng 4 năm 2007) bởi Ngài Karmapa Orgyen Trinle Dorje tại tu viện Gyuto ở Dharamsala. Thiện hạnh!
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      CẦU NGUYỆN BẢY ĐẠO SƯ VÀ CÁC ĐỆ TỬ CỦA TRUYỀN THỐNG KARMA KAMTSANG SỐNG TRƯỜNG THỌ
    


    
      ཀཾ་ཚང་ཡབ་སྲས་བདུན་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།
    

  


  
    606
  


  
    
      ཨོཾ་སྭསྟི།
    


    
      oṃ svasti
    


    
      oṃ svasti
    

  


  
    
      གཞན་ཕན་རྣམ་རོལ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། །
    


    
      shen pen nam röl pe ma jung ne dang
    


    
      Hoá thân hết thảy những bậc tôn quý của mười giai đoạn,
    

  


  
    
      ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་ཡི་བྱང་ཆུབ་སོགས། །
    


    
      sa ra ha dang lu yi jang chup sok
    


    
      Shenpen Namrol, Padmasambhava (Liên hoa sanh),
    

  


  
    
      ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྐུ། །
    


    
      sa chuy wang chuk chik tu dü pay ku
    


    
      Sara, Luyi Jangchub và các vị khác:
    

  


  
    
      ཀརྨ་པ་ཞེས་གྲགས་དེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      kar ma pa she drak dey shap ten söl
    


    
      Đức Karmapa lừng danh, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.

  


  
    
      གར་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། །
    


    
      gar wang dor je chang gi gyu trül le
    


    
      Bậc đứng đầu trình diễn vũ điệu và huyền thuật của Chấp Kim cang,
    

  


  
    
      འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི། །
    


    
      jik ten wang chuk pal den kar ma pay
    


    
      Ngài mang trách nhiệm lớn với chánh pháp
    

  


  
    
      བསྟན་པའི་ཁུར་ཆེན་འདེགས་ལ་མངའ་བརྙེས་པ། །
    


    
      ten pay khur chen dek la nga nye pa
    


    
      Karmapa vinh quang, hiện thân của Quán tự tại Bồ Tát.
    

  


  
    
      ཞྭ་དམར་ཅོད་པན་འཛིན་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      sha mar chö pen dzin pay shap ten söl
    


    Nắm giữ vương nệm đỏ Shamar, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.


  


  
    
      བྱམས་པ་མགོན་དང་ཌཱོམ་བྷི་ཧེ་རུ་ཀའི། །
    


    
      jam pa gön dang dom bhi he ru kay
    


    
      Kết hợp sự gia trì từ bi và thần lực của
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་སྟོབས་གོང་བུར་འཁྱིལ་བའི་སྐུ། །
    


    
      tuk jey jin top gong bur khyil way ku
    


    
      Bậc che chở Đức Di Lặc (Maitreya) và Dombhi Heruka,
    

  


  
    
      མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་ལམ་བཟང་སྟོན་མཛད་པའི། །
    


    
      kha nyam dro la lam sang tön dze pay
    


    
      Ngài dạy đạo lộ thanh tịnh cho chúng sanh xuyên suốt hư không.
    

  


  
    
      ཀྭན་ཏིང་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      ken ting ta yi si tuy shap ten söl
    


    
      Kenting Tai Situ, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      607
    


    
      དཔལ་ལྡན་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །
    


    
      pal den rik kün khyap dak dor je chang
    


    
      Bậc Chấp kim cang vinh quang, đứng đầu tất cả gia đình, hiển bày huyền thuật
    

  


  
    
      གུ་རུའི་རྒྱལ་ཚབ་མཚུངས་མེད་བཻ་རོ་རྗེའི། །
    


    
      gu ruy gyal tsap tsung me be ro jey
    


    Đức Guru (Padmasambhava) vô song, bậc nhiếp chính của Phật Tỳ Lô Giá Na,


  


  
    
      རྣམ་འཕྲུལ་འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག །
    


    
      nam trul dzam ling ten pay drön me chok
    


    
      Ngọn đuốc vĩ đại của giáo pháp trong cõi Nam diêm phù đề:
    

  


  
    
      འཇམ་མགོན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      jam gön la ma kal gyar shap ten söl
    


    
      Jamgon Rinpoche, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་གྱིས། །
    


    
      kün sang ye she tuk jey trul gyur gyi
    


    
      Hoá thân trí tuệ của Đức Phổ Hiền Bồ Tát
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཡི། །
    


    
      chok chuy shing kham mik me tuk je yi
    


    
      Tràn ngập khắp các cõi với lòng từ bi vô niệm,
    

  


  
    
      ཐབས་མཁས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་མཆོག །
    


    
      tap khe sap moy chö kyi nga dak chok
    


    
      Bậc thiện xảo chánh pháp thâm sâu, Gyaltsap Rinpoche
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      gyal way gyal tsap dam pay shap ten söl
    


    Bậc nhiếp chính của chư Phật, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.


  


  
    
      རབ་འབྱམས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ནི། །
    


    
      rap jam drup pay ye she dü tsi ni
    


    
      Biển gia trì rộng lớn bao la, Ngài nắm giữ
    

  


  
    
      གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །
    


    
      chik tu dü pay jin lap gya tso che
    


    
      Trí tuệ bất bửu tử (amrita) của thành tựu hoàn hảo (siddha).

  


  
    
      རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་དྲུང་ནས་འབྱིན་བྱེད་པ། །
    


    
      rik druk duk ngel drung ne jin che pa
    


    
      Ngài diệt tận những khổ đau sáu cõi.
    

  


  
    
      དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      pa woy wang chuk chok gi shap ten söl
    


    
      Pawo vĩ đại, bậc anh hùng, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
    

  


  
    
      ཚེ་དཔག་མེད་དངོས་གང་འདུལ་ཐབས་ཟབ་མོས། །
    


    
      tse pak me ngö gang dül tap sap moy
    


    
      Đích thực Đấng vô lượng thọ, qua các phương tiện điều phục thâm sâu
    

  


  
    
      འགྲོ་བློ་རྙོག་པའི་མུན་པ་ཀུན་ཏུ་བཅིལ། །
    


    
      dro lo nyok pay mün pa kün tu chil
    


    
      Ngài xóa tan bóng tối làm che mờ tâm chúng sanh,
    

  


  
    
      ཐར་པའི་ལམ་བཟང་རྩེ་མོར་འགོད་མཁས་པ། །
    


    
      tar pay lam sang tse mor gö khe pa
    


    
      Khéo léo đưa chúng con đến cuối con đường giải thoát.
    

  


  
    
      རྣམ་འདྲེན་ཏྲེ་བོ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      nam dren tre ho chok gi shap ten söl
    


    
      Bậc hướng dẫn vĩ đại Trewo, con cầu nguyện Ngài sống trường thọ.
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      དེ་ལྟར་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །
    


    
      de tar nying poy ten pa rin po che
    


    
      Nhờ năng lực cầu nguyện với lòng tin và tín tâm
    

  


  
    
      འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་མཆོག་རྣམས་ལ། །
    


    
      dzin kyong pel way che po chok nam la
    


    
      Với những bậc vĩ đại nắm giữ, bảo vệ và ban trải
    

  


  
    
      དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །
    


    
      de ching gü pay söl wa tap pay tü
    


    
      Những giáo lý quan trọng tôn quý,
    

  


  
    
      མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཤོག །
    


    
      kha nyam dro kün dzok sang gye top shok
    


    
      Nguyện xin tất cả chúng sanh xuyên suốt hư không chứng ngộ Phật quả tối thắng.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་ཡབ་སྲས་རིམ་བྱོན་སྤྱིར་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དྲུང་བཅུ་གསུམ་པས་མཛད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོར་བཞག་ལ། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་བཅོ་ལྔ་པས་མཛད་པ་གསར་སྣོན་དང་བཅས། ཞབས་བརྟན་དུ་ཞལ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ལས་དུས་དབང་གིས་རང་རྩོམ་བགྱི་བར་གེགས་དོགས་ཆེ་བས་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་གནས་སུ་མ་བཏང་ཀ་མེད་ལས། གཞན་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་གསུང་དང་རང་ངོས་ནས་དད་ཞེན་མ་ནོར་ཙམ་ཡོད་པའི་སྟོབས་དེས་རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་རྣམས་སྐྱེ་སྔོན་སྨོན་ལམ་དང་དགེ་ཚོགས་མཐུན་པར་སྤྱད་དེ། ཞིང་འདིར་རྡོ་རྗེའི་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐུགས་ནང་གཙང་མའི་ཕྲིན་ལས་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་མཐའ་དག་གེགས་མེད་དུ་གྲུབ་པས་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ནས། བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་རྣམས་དད་པ་དང་དག་པའི་སྣང་བ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོར་བའི་བཀའ་དྲིན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་བཅས། ཀརྨ་པར་འབོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་པས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༣ ནང་ལོ་ ༢༥༤༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་ར་མོ་ཆེའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ །
    


    
      Những vần kệ cầu nguyện cho các bậc Đạo sư và đệ tử sống lâu và không nhập vào Niết bàn dựa trên căn bản cầu nguyện do Đức Gyalwang Karmapa đời thứ 13 viết ra. Tôi đã thêm vào những lời thỉnh cầu của Đức Karmapa đời thứ 15 tới Jamgön Rinpoche. Thay vì thay đổi những vần kệ cầu nguyện trường thọ này, tôi thấy cần giữ lại bản viết gốc bởi vì có những trở ngại trong lúc này. Nhờ những chân thật ngữ của các bậc tổ tiên thánh thiện chúng ta, bậc đã hoàn thiện lời nói không thể sai lầm, và nhờ niềm tin và tín tâm không lỗi lầm của tôi, nguyện cầu những bậc chiến thắng tối cao, các bậc Đạo sư và đệ tử hành động theo tâm nguyện họ đã phát ra trong những kiếp trước và những cội nguồn thiện căn họ đã tích tụ sau này. Nguyện cầu bất cứ những hành động thanh tịnh nào họ làm như bậc đạo sư Kim Cang và đệ tử trong cõi này đều hoàn thành không chướng ngại. Nguyện xin họ sống lâu và được thiện lành. Nguyện xin họ từ mẫn khích lệ sách tấn chúng ta, những đệ tử của họ, có niềm tin và trí năng sáng suốt.
Với nhiệt tâm cầu nguyện, Tôi, Ogyen Trinley, danh hiệu “Karmapa”, đã viết ra tại trường Đại Học Tantric, Ramoche vào ngày thứ 3 của tháng “Go” (theo lịch Tây Tạng) Phật lịch năm 2549 trong chu kỳ thứ mười bảy, ngày thứ tư, tháng 12, năm 2005 (Dương lịch). Thiện lành!
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      བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      la ma ku kham sang war söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu các bậc Thầy được an lành.
    

  


  
    
      མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      chok tu ku tse ring war söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu thọ mạng các Ngài dài tột bậc
    

  


  
    
      ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
    


    
      trin le dar shing gye la söl wa dep
    


    
      Con khẩn cầu pháp sự họ tỏa khắp và hưng thịnh.
    

  


  
    
      བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
    


    
      la ma dang dral wa me par jin gyi lop
    


    
      Xin gia trì cho con không bao giờ tách rời các bậc Thầy.
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང༌། །
    


    
      pal den la may shap pe ten pa dang
    


    Nguyện xin dấu chân hoa sen của các bậc Thầy vinh quang vững chắc.


  


  
    
      མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང༌། །
    


    
      kha nyam yong la de kyi jung wa dang
    


    
      Nguyện xin hạnh phúc bao trùm khắp không gian.
    

  


  
    
      བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །
    


    
      dak shen ma lü tsok sak drip jang ne
    


    
      Xin cho con và hết thảy tha nhân cùng kết tập tích lũy, tịnh hóa chướng ngại,
    

  


  
    
      མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག།
    


    
      nyur du sang gye sa la gö par shok
    


    
      và nhanh chóng chứng ngộ Phật quả.

  


  
    Nhấp vào đây cho CÚNG DƯỜNG NGẮN HỘ PHÁP BERNAKCHEN VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH
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     KINH TỤNG TRONG BUỔI THUYẾT GIẢNG ĐẠI LỄ MONLAM
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     CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA VỚI BA MƯƠI BẢY ĐẶC TÍNH
    


    
      མཎྜལ་སོ་བདུན་མ།
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      སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཇོ་བོའི་ལུགས་ནི།
    


    
      Quy y và phát bồ đề tâm:
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
    


    
      sang gye chö dang tsok kyi chok nam la
    


    
      Cho đến khi con đạt giác ngộ, con xin Quy y
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      jang chup bar du dak ni kyap su chi
    


    
      Phật, Pháp, tăng tối tôn.
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས། །
    


    
      dak gi jin sok gyi pa di dak gi
    


    
      Nhờ công hạnh bố thí rộng lớn và v.v...,
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
    


    
      dro la pen chir sang gye drup par shok (3x)
    


    
      Nguyện xin con chứng ngộ Phật quả cứu độ chúng sinh.
    

  


  
    
      ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི།
    


    
      Đọc ba lần. Bảy phần cầu nguyện:
    

  


  
    
      ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །
    


    
      ji nye su dak chok chuy jik ten na
    


    
      Con đảnh lễ các Đức Sư Tử trong nhân loại,
    

  


  
    
      དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །
    


    
      dü sum shek pa mi yi seng ge kün
    


    
      hiển hiện vô số không kể xiết
    

  


  
    
      བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      dak gi ma lü de dak tam che la
    


    
      Trong ba thời ở quốc độ khắp mười phương,
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །
    


    
      lü dang ngak yi dang way chak gyi o
    


    
      bằng cả thân, khẩu, ý chân thành.

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །
    


    
      sang po chö pay mön lam top dak gi
    


    
      Với thần lực của cầu nguyện Đại Hạnh Phổ Hiền này,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །
    


    
      gyal wa tam che yi kyi ngön sum du
    


    
      Con đảnh lễ hết thảy chư Thế Tôn,
    

  


  
    
      ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །
    


    
      shing gi dül nye lü rap tü pa yi
    


    
      Với nhiều thân như vi trần trong khắp quốc độ,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      gyal wa kün la rap tu chak tsal lo
    


    
      và chư Thế Tôn hiển hiện nơi tâm trí con.
    

  


  
    
      རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
    


    
      dül chik teng na dül nye sang gye nam
    


    
      Trong một vi trần hiển hiện vô số Phật,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །
    


    
      sang gye se kyi ü na shuk pa dak
    


    
      ở giữa chư Bồ Tát,
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      དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པར། །
    


    
      de tar chö kyi ying nam ma lü par
    


    
      Con lại quán tưởng hằng hà sa số Phật,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །
    


    
      tam che gyal wa dak gi gang war mö
    


    
      bao trùm khắp cõi không gian pháp giới.
    

  


  
    
      དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །
    


    
      de dak ngak pa mi se gya tso nam
    


    
      Với những âm thanh vi diệu từ đại dương
    

  


  
    
      དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །
    


    
      yang kyi yen lak gya tsoy dra kün gyi
    


    
      Con tán thán phẩm tánh của các bậc Chiến thắng,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང༌། །
    


    
      gyal wa kün gyi yön ten rap chö ching
    


    
      Những đại dương tán thán vô ngần này
    

  


  
    
      བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །
    


    
      de war shek pa tam che dak gi tö
    


    
      không bao giờ khô cạn lời xưng tán.
    

  


  
    
      མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །
    


    
      me tok dam pa treng wa dam pa dang
    


    
      Con dâng cúng chư Phật
    

  


  
    
      སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །
    


    
      sil nyen nam dang juk pa duk chok dang
    


    
      những y phục tốt đẹp, tràng hoa đẹp nhất,
    

  


  
    
      མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །
    


    
      mar me chok dang duk pö dam pa yi
    


    
      Cùng thanh nhạc, dầu xoa, dù lộng đẹp
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa de dak la ni chö par gyi
    


    
      Hào quang chiếu diệu, hương thơm ngát.
    

  


  
    
      ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌། །
    


    
      na sa dam pa nam dang dri chok dang
    


    
      Con dâng cúng chư Phật,
    

  


  
    
      ཕྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །
    


    
      che may pur ma ri rap nyam pa dang
    


    
      Y báu, bảo cái, bình xông, bột,
    

  


  
    
      བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །
    


    
      kö pa khye par pak pay chok kün gyi
    


    
      Chất chồng cao như núi Tu Di,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa de dak la yang chö par gyi
    


    
      và trưng bày vô cùng hoàn mỹ.

  


  
    
      མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །
    


    
      chö pa gang nam la me gya che wa
    


    
      Con quán tưởng núi phẩm vật cao vời, rộng khắp,
    

  


  
    
      དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །
    


    
      de dak gyal wa tam che la yang mö
    


    
      kính cẩn cúng dường với lòng thành tín,
    

  


  
    
      བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །
    


    
      sang po chö la de pay top dak gi
    


    
      Con phủ phục dâng lên chư Phật,
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །
    


    
      gyal wa kün la chak tsal chö par gyi
    


    
      Chí quyết noi theo thiện hạnh Đại Phổ Hiền.
    

  


  
    
      འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །
    


    
      dö chak she dang ti muk wang gi ni
    


    
      Đối trước chư Phật con xin sám hối,
    

  


  
    
      ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །
    


    
      lü dang ngak dang de shin yi kyi kyang
    


    
      những điều ác con đã tạo,
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      སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
    


    
      dik pa dak gi gyi pa chi chi pa
    


    
      Vì mãnh lực tham, sân, si
    

  


  
    
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །
    


    
      de dak tam che dak gi so sor shak
    


    
      Từ thân, khẩu, ý mà gây ra.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །
    


    
      chok chuy gyal wa kün dang sang gye se
    


    
      Con tùy hỷ công đức Chư Phật
    

  


  
    
      རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །
    


    
      rang gyal nam dang lop dang mi lop dang
    


    
      Chư Đại đệ tử, hàng Độc Giác,
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །
    


    
      dro wa kün gyi sö nam gang la yang
    


    
      Các bậc hữu học cùng vô học
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །
    


    
      de dak kün gyi je su dak yi rang
    


    
      và chúng sanh trong mười phương.
    

  


  
    
      གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དག །
    


    
      gang nam chok chuy jik ten drön ma dak
    


    
      Con thỉnh nguyện các Đức bảo hộ,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །
    


    
      jang chup rim par sang gye ma chak nye
    


    
      Bậc chứng ngộ Phật quả, không tách rời
    

  


  
    
      མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །
    


    
      gön pa de dak dak gi tam che la
    


    
      Soi ngọn đèn trong khắp mười phương
    

  


  
    
      འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །
    


    
      khor lo la na me par kor war kül
    


    
      và chuyển Pháp luân vô thượng.
    

  


  
    
      མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །
    


    
      nya ngen da tön gang she de dak la
    


    
      Con chắp tay thỉnh nguyện
    

  


  
    
      འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །
    


    
      dro wa kün la pen shing de way chir
    


    
      Chư Phật muốn nhập Niết Bàn,
    

  


  
    
      བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །
    


    
      kal pa shing gi dül nye shuk par yang
    


    
      Xin nán lại, thọ sinh nhiều nhiều kiếp,
    

  


  
    
      བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །
    


    
      dak gi tal mo rap jar söl war gyi
    


    
      Như vi trần để phổ độ chúng sinh.

  


  
    
      ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །
    


    
      chak tsal wa dang chö ching shak pa dang
    


    
      Bất cứ công đức nhỏ nhoi gặt hái được,
    

  


  
    
      རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །
    


    
      je su yi rang kül shing söl wa yi
    


    
      Nhờ lễ bái, cúng dường, sám hối, tùy hỉ, thỉnh cầu
    

  


  
    
      དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
    


    
      ge wa chung se dak gi chi sak pa
    


    
      Vì lợi ích giác ngộ chúng sinh,
    

  


  
    
      ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོ་འོ། ། ཞེས་དང་།
    


    
      tam che dak gi jang chup chir ngo o
    


    
      Con đều thành tâm hồi hướng hết.
    

  


  
    
      616
    

  


  
    མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་ནི།



    
      Ba mươi bảy biểu tượng mạn Đà la:
    

  


  
    
      ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ།
    


    
      oṃ vajra bhūmi āḥ hūṃ
    


    
      oṃ vajra bhūmi āḥ hūṃ
    

  


  
    
      གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།
    


    
      shi nam par dak pa wang chen ser gyi sa shi
    


    
      Mặt đất là đất vàng quyền năng.
    

  


  
    
      ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ།
    


    
      oṃ vajra rekhe āḥ hūṃ
    


    
      OṂ VAJRA REKHE ĀḤ HŪṂ
    

  


  
    
      ཕྱི་ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་གི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་མཆོག་རབ།
    


    
      chi chak riyi khor yuk gi ra way yong su kor way ü su riyi gyal po ri wo chok rap
    


    
      Bên ngoài bao vây ngọn núi vòng đai bằng sắt. Chính giữa là Vua các núi, núi Tu di.

  


  
    
      ཤར་ལུས་འཕགས་པོ།
    


    
      shar lü pak po
    


    
      Hướng đông là Thân tối thượng,
    

  


  
    
      ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌།
    


    
      lho dzam bu ling
    


    
      hướng nam là vùng đất hồng táo,
    

  


  
    
      ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད།
    


    
      nup ba lang chö
    


    
      hướng tây là bò trù phú,
    

  


  
    
      བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།
    


    
      jang dra mi nyen
    


    
      và hướng bắc âm thanh khó ưa.
    

  


  
    
      ལུས་དང་ལུས་འཕགས།
    


    
      lü dang lü pak
    


    
      Deha và Videha,
    

  


  
    
      རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན།
    


    
      nga yap dang nga yap shen
    


    
      Chamara và Avara,

  


  
    
      གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ།
    


    
      yo den dang lam chok dro
    


    
      Shatha và Uttaramantrina,
    

  


  
    
      སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།
    


    
      dra mi nyen dang dra mi nyen gyi da
    


    
      Kurava và Kaurava,
    

  


  
    
      རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌།
    


    
      rin po cheyi ri wo pak sam gyi shing
    


    
      núi báu, cây thỏa mãn ước nguyện,
    

  


  
    
      འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག །
    


    
      dö joyi ba ma mö pa yi lo tok
    


    
      bò hoàn thành mong muốn, vụ mùa không cần chăm sóc,
    

  


  
    
      འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།
    


    
      khor lo rin po che nor bu rin po che
    


    
      bánh xe báu, trang sức báu, hoàng hậu báu,
    

  


  
    
      བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
    


    
      tsün mo rin po che lön po rin po che
    


    
      người thừa hành báu, voi báu, ngựa báu,
    

  


  
    
      གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།
    


    
      lang po rin po che ta chok rin po che
    


    
      đại tướng báu, bình báu lớn,
    

  


  
    
      དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།
    


    
      mak pön rin po che ter chen po yi bum pa
    


    
      Nữ thần của tiếng cười, nữ thần của tràng hoa,

  


  
    
      སྒེག་མོ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ།
    


    
      gek mo ma treng wa ma lu ma gar ma
    


    
      nữ thần của âm nhạc, nữ thần của vũ điệu, nữ thần của hoa, nữ thần của hương, nữ thần của đèn,

  


  
    
      མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ།
    


    
      me tok ma duk pö ma nang sal ma dri chap ma
    


    
      nữ thần của dầu thơm; mặt trời, mặt trăng, lọng báu,

  


  
    
      ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས།
    


    
      nyi ma da wa rin po cheyi duk
    


    
      cờ chiến thắng trong tất cả phương,
    

  


  
    
      ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།
    


    
      chok le nam par gyal way gyal tsen
    


    
      và ở chính giữa tất cả giàu sang lộng lẫy của trời,

  


  
    
      དབུས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ།
    


    
      ü su lha dang miyi pal jor pün sum tsok pa ma tsang wa me pa
    


    
      người, không gì bỏ sót,
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      རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་མངོན་པར་བཀོད་པ་འདི་ཉིད་
    


    
      rap jam gya tsoy dül gyi drang le de pa ngön par kö pa di nyi
    


    
      nhiều hơn những vi trần trong đại dương vô tận.
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      ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དགོངས་པ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་
    


    
      khyap dak dor je chang chen po dang gong pa er ma chi pay
    


    
      Con dâng cúng trưng bày này lên bậc thầy cao quý vinh quang không tách rời
    

  


  
    
      དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན།
    


    
      pal den la ma dam pa dön gyi le du tsen ne mö na
    


    
      bậc tôn kính trong tất cả gia đình, chấp kim cang vĩ đại,
    

  


  
    
      དཔལ་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་
    


    
      pal khyap dak rang jung or gyen gyal way nyu gu dro dül trin le dor je tsal chok le nam par gyal way de
    


    
      được danh xưng Pal khyapdak Rangjung Orgyen Gyalway Nyugu Drodul Trinle Dorje Tsal Chokle Nampar Gyalway De

  


  
    
      ལྟ་བུས་མཚོན་ཆོས་ནོད་པ་པོའི་མཚན་རྒྱས་པ་ནས་སྨོས།
    


    
      (hay đọc tên của vị thầy giảng pháp),

  


  
    
      དཔལ་བཟང་པོའི་
    


    
      pal sang poy
    


    
      vinh quang và hoàn hảo,
    

  


  
    
      ཞལ་སྔ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཞུ་བའི་དོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      shal nga ne tek pa chen po dam pay chö kyi dü tsi shu way dön du bul war gyi o
    


    
      để thỉnh cầu pháp đại thừa bất tử.
    

  


  
    
      དབང་ཞུ་བའི་སྐབས།
    


    
      Khi thỉnh cầu quán đảnh:
    

  


  
    
      ཞལ་སྔ་ནས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་དོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      shal nga ne min che kyi wang kur sap mo shu way dön du bul war gyi o
    


    
      để thỉnh cầu quán đảnh uyên thâm chín muồi.
    

  


  
    
      ལུང་ཞུ་བའི་སྐབས།
    


    
      Khi thỉnh cầu trao truyền giáo Pháp:
    

  


  
    
      ཞལ་སྔ་ནས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཞུ་བའི་དོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      shal nga ne dam pay chö kyi dü tsi shu way dön du bul war gyi o
    


    
      để thỉnh cầu nước cam lộ của pháp chân thật.
    

  


  
    
      ཁྲིད་ཀྱི་རིགས་ལ།
    


    
      Khi thỉnh cầu khai thị:
    

  


  
    
      ཞལ་སྔ་ནས། གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་དོན་དུ། ཞེས་བསྒྱུར།
    


    
      shal nga ne dröl che tri kyi rim pa sap mo shu way dön du
    


    
      để thỉnh cầu những lời khai thị giai đoạn thâm sâu giải thoát.
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      བཀའ་ཆོས་གྲུབ་རྗེས་ཀྱི་གཏང་རག་ལྟ་བུའི་ཚེ།
    


    
      Cảm tạ tại cuối buổi thuyết pháp:
    

  


  
    
      ཞལ་སྔ་ནས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོའམ།
    


    
      shal nga ne min che kyi wang kur sap mo
    


    
      như dâng cúng dường để cảm tạ lòng từ ái
    

  


  
    
      གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཟབ་མོའམ།
    


    
      hoặc: dröl che kyi tri sap mo
    


     
   ban quán đảnh đã chín muồi hay lời khai
    

  


  
    
      དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐུ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      hoặc: dam pay chö kyi dü tsi lek par top pay ku drin tang rak gi yön du bul war gyi o
    


      
     thị thâm sâu giải thoát hay nước cam lộ của pháp chân thật.
    

  


  
    
      བརྟན་བཞུགས་ལྟ་བུ་ལ།
    


    
      Cúng dường cầu trường thọ:
    

  


  
    
      ཞལ་སྔ་ནས། ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
    


    
      shal nga ne shap pe kal pa gya tsor ten ching sap gye chö kyi khor lo
    


    
      như sự thỉnh cầu dưới chân hoa sen của Ngài kiên định qua hàng trăm niên đại
    

  


  
    
      རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སླད་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      tak pa gyün du kor war söl wa dep pay le du bul war gyi o
    


    
      và Ngài tiếp tục chuyển pháp luân thâm sâu, rộng lớn.
    

  


  
    
      བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་གཏང་རག་སྐབས།
    


    
      Cúng dường cầu trường thọ:
    

  


  
    
      ཞལ་སྔ་ནས། ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་
    


    
      shal nga ne shap pe kal pa gya tsor ten ching
    


    
      như cúng dường cảm tạ lòng tốt hứa

  


  
    
      ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་བསྐོར་བའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ལེགས་པར་
    


    
      sap gye chö kyi khor lo tak pa gyün du kor war shal she sang po lek par
    


    
      sống qua đại dương niên đại và
    

  


  
    
      ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །
    


    
      top pay ka drin tang rak gi yön du bul war gyi o
    


    
      tiếp tục chuyển pháp luân thâm sâu, rộng lớn.
    

  


  
    
      ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་བ་བྱའོ། །
    


    
      Thay đổi bài kinh khi cần thiết.
    

  


  
    
      གང་ལྟར་ཡང་མཐར།
    


    
      Trong mọi trường hợp, khi kết thúc đọc:
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ།
    


    
      tuk je dro way dön du she su söl
    


    
      Chúng con cầu nguyện Ngài chấp nhận với lòng từ bi vì lợi ích chúng sinh.
    

  


  
    
      བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌།
    


    
      she ne jin gyi lap to söl
    


    
      Chúng con cầu nguyện Ngài sau đó ban sự gia trì.
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      ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །
    


    
      sa shi pö chü juk shing me tok tram
    


    
      Mặt đất đẩm nước thơm rải đầy hoa muôn sắc,
    

  


  
    
      རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །
    


    
      ri rap ling shi nyi day gyen pa di
    


    
      Điểm thêm núi Tu Di, bốn châu lục, mặt trời và trăng,
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །
    


    
      sang gye shing du mik te pül wa yi
    


    
      Quán tưởng nơi đây như cõi Phật, tất cả con xin dâng cúng
    

  


  
    
      འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
    


    
      dro kün nam dak shing la chö par shok
    


    
      Nguyện xin hết thảy chúng sinh an hưởng cõi Tịnh Độ này.
    

  


  
    
      ཨིདཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཁཾ་ནཱིརྻ་ཏཡ་མི།
    


    
      idaṃ guru ratna maṇḍala kham nīryatayami
    


    
      idam guru ratna maṇḍala kham nīryatayami
    

  


  
    
      སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་། །
    


    
      sem chen nam kyi sam pa dang
    


    
      Con cầu nguyện Ngài chuyển pháp luân
    

  


  
    
      བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །
    


    
      lo yi che drak ji ta war
    


    
      Đại thừa, Tiểu thừa và Trung thừa
    

  


  
    
      ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །
    


    
      che chung tün mong tek pa yi
    


    
      Tùy theo tư tưởng

  


  
    
      ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །
    


    
      chö kyi khor lo kor du söl
    


    
      và trí tuệ khác nhau của chúng sinh.
    

  


  
    
      གསུང་ཆོས་གྲུབ་རྗེས།
    


    
      Cuối buổi thuyết pháp:
    

  


  
    
      བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །
    


    
      sö nam di yi tam che sik pa nyi
    


    
      Nhờ công đức này, xin nguyện cho chúng con chứng ngộ toàn trí,
    

  


  
    
      ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །
    


    
      top ne nye pay dra nam pam che ne
    


    
      tiêu diệt hận thù tội lỗi và giải thoát
    

  


  
    
      སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ་ཡི། །
    


    
      kye ga na chiy bar lap truk pa yi
    


    
      Tất cả chúng sinh lang thang trong biển khổ
    

  


  
    
      སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
    


    
      si pay tso le dro wa dröl war shok
    


    
      bị ngọn sóng lớn của sanh, già, bệnh, chết khuấy động.
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      སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི། །
    


    
      si shiy pal jor ma lü jung way shi
    


    
      Nguyện Phật pháp trường tồn vĩnh hằng,
    

  

  
    
      ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང༌། །
    


    
      tup pay ten pa yün ring ne pa dang
    


    
      Vùng đất được phồn thịnh
    

  


  
    
      དེ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས། །
    


    
      de dzin che pay kye bu dam pa nam
    


    
      Trong hòa bình và sinh tồn. Nguyện bậc đại vĩ nhân
    

  


  
    
      དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྒྱན་ཡུན་རིང་ཞབས་བརྟན་ཤོག །
    


    
      pal jor gyi gyen yün ring shap ten shok
    


    
      Nắm giữ chúng được trường thọ, giàu sang và huy hoàng.
    

  


  
    
      ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ། །
    


    
      pen de jung way ne chik pu
    


    
      Cội nguồn duy nhất của lợi lạc và hạnh phúc,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང༌། །
    


    
      ten pa yün ring ne pa dang
    


    
      Nguyện Phật Pháp trường tồn vĩnh hằng,
    

  


  
    
      བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །
    


    
      ten pa dzin pay kye bu nam
    


    
      Và nguyện bậc nắm giữ Phật pháp
    

  


  
    
      སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ku tse gyal tsen ten gyur chik
    


    
      Có đời sống kiên định như ngọn cờ chiến thắng.
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ཀརྨ་པ། །
    


    
      gyal kün nying jey rang suk kar ma pa
    


    
      Đức Karmapa hiện thân từ bi của hết thảy chư Phật
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་པ། །
    


    
      gyal kün trin le chik dü kar ma pa
    


    
      Đức Karmapa hợp nhất hành động của hết thảy chư Phật
    

  


  
    
      རྒྱལ་ཀུན་གདུང་འཚོབ་དབང་བསྐུར་ཀརྨ་པ། །
    


    
      gyal kün dung tsop wang kur kar ma pa
    


    
      Đức Karmapa được truyền trao như bậc nhiếp chính chư Phật
    

  


  
    
      ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
    


    
      or gyen dro dül trin le shap ten shok
    


    
      Chúng con cầu nguyện Đức Ogyen Drodul Trinley sống trường thọ.
    

  


  
    
      ལྟ་བུ་ཆོས་ནོད་པ་པོའི་ཞབས་བརྟན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་འདོན།
    


    
      Tùy chọn lựa, đọc cầu nguyện trường thọ bậc Thầy đã giảng pháp.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      
        >
      


      [image: ]

    



    
     CẦU NGUYỆN PHẬT PHÁP HƯNG THỊNH “CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT TRONG MƯỜI PHƯƠNG VÀ BỐN THỜI...”
    


    
      བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་མ།
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      ཨོཾ༔ ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད། ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད།
    


    
      Nam mô Guru. Vào ngày thứ 10 tháng con khỉ năm con khỉ, khi mạn đà la của Đức vajradhatu lộ ra ở chánh điện màu ngọc lam tại Samye, Đức Orgyen đã nói cầu nguyện này; Thầy và đệ tử đã thực hành thường xuyên. Sau này những người thực hành cũng nhất tâm đọc tụng lời cầu nguyện này.
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔
    


    
      chok chu dü shiy gyal wa se dang che
    


    
      Chư Phật, Bồ Tát trong mười phương, bốn thời,
    

  


  
    
      བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔
    


    
      la ma yi dam khan dro chö kyong tsok
    


    
      Chư vị Lạt ma, bổn tôn, không hành nữ, bậc hộ pháp
    

  


  
    
      མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
    


    
      ma lü shing gi dül nye shek su söl
    


    
      Như vô số vi trần trong vũ trụ, con thỉnh Ngài quan lâm.
    

  


  
    
      མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔
    


    
      dün gyi nam khar pe day den la shuk
    


    
      Xin an tọa trên tòa hoa sen và mặt trăng trên bầu trời trước mặt con.
    

  


  
    
      ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
    


    
      lü ngak yi sum gü pay chak tsal lo
    


    
      Con cung kính đảnh lễ bằng cả thân, khẩu, ý
    

  


  
    
      ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔
    


    
      chi nang sang wa de shin nyi kyi chö
    


    
      và dâng cúng cả bên ngoài, trong, bí mật.
    

  


  
    
      རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔
    


    
      ten chok de shek nam kyi chen nga ru
    


    
      Trước hiện diện chứng minh tối thượng của chư Thế Tôn,
    

  


  
    
      སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔
    


    
      ngön gyi dik pay tsok la dak nong shing
    


    
      Con cảm thấy ăn năn lỗi lầm đã tạo trong quá khứ
    

  


  
    
      ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔
    


    
      da tay mi ge gyö pay rap tu shak
    


    
      Và hối hận những ác nghiệp hiện tại, vì thế con xin sám hối tất cả
    

  


  
    
      ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔
    


    
      chin che de le dok chir dak gi dam
    


    
      Con nguyện từ nay về sau sẽ không tái phạm.
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      བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔
    


    
      sö nam ge tsok kün la yi rang ngo
    


    
      Con tùy hỷ tất cả công đức và thiện hạnh tích tụ.
    

  


  
    
      རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔
    


    
      gyal way tsok nam nya ngen mi da war
    


    
      Chư vị chiến thắng an trụ không nhập Niết bàn.
    

  


  
    
      སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔
    


    
      de nö sum dang la me chö khor kor
    


    
      Chuyển pháp luân ba tạng và pháp cao nhất.
    

  


  
    
      དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔
    


    
      ge tsok ma lü dro way gyü la ngo
    


    
      Con hồi hướng tất cả thiện hạnh cho chúng sinh
    

  


  
    
      འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔
    


    
      dro nam la me tar pay sar chin shok
    


    
      Nguyện chúng sinh đạt đến giải thoát vô thượng
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔
    


    
      sang gye se che dak la gong su söl
    


    
      Chư Phật và đệ tử Ngài thương tưởng đến con
    

  


  
    
      བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔
    


    
      dak gi tsam pay mön lam rap sang di
    


    
      Cũng như Đức Phổ Hiền và đệ tử Ngài
    

  


  
    
      རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔
    


    
      gyal wa kün tu sang dang de se dang
    


    
      Đức tôn quý Đại Trí Văn Thù đã biết
    

  


  
    
      འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔
    


    
      pak pa jam pal yang kyi khyen pa tar
    


    
      Con đã viết cầu nguyện tuyệt vời nhất này,
    

  


  
    
      དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔
    


    
      de dak kün gyi je su dak lop shok
    


    
      Nguyện con thực hành theo tấm gương các Ngài.
    

  


  
    
      བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔
    


    
      ten pay pal gyur la ma rin chen nam
    


    
      Nguyện các Lạt Ma tôn quý, huy hoàng chánh pháp
    

  


  
    
      ནམ་མཁའ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔
    


    
      nam kha shin du kün la khyap par shok
    


    
      Lan truyền khắp mọi nơi như hư không.
    

  


  
    
      ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔
    


    
      nyi da shin du kün la sal war shok
    


    
      Như mặt trời và trăng, nguyện chúng chiếu sáng rõ ràng tất cả,
    

  


  
    
      རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔
    


    
      ri wo shin du tak tu ten par shok
    


    
      và luôn tồn tại vững chắc như ngọn núi.
    

  


  
    
      བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔
    


    
      ten pay shi ma gen dün rin po che
    


    
      Nguyện tăng già tôn kính, nền tảng của chánh pháp,
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      ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔
    


    
      tuk tün trim tsang lap sum gyi chuk shok
    


    
      Được hòa hợp, giữ giới luật và dồi dào ba thực hành.
    

  


  
  

    
      བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔
    


    
      ten pay nying po sang ngak drup pay de
    


    
      Nguyện Phật pháp căn bản, hành giả mật chú bí mật,
    

  


  
    
      དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔
    


    
      dam tsik den shing kye dzok tar chin shok
    


    
      Gìn giữ bổn nguyện của họ và hoàn thiện trạng thái tạo lập và hoàn thành.
    

  


  
    
      བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔
    


    
      ten pay jin dak chö kyong gyal po yang
    


    
      Nguyện cầu những vị vua bảo hộ giáo pháp, người hỗ trợ cho giáo lý.
 

  


  
    
      ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔
    


    
      chap si gye shing ten la men par shok
    


    
      Tăng trưởng quyền lực và làm lợi ích chánh pháp.
    

  


  
    
      བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔
    


    
      ten pay shap dek gyal rik lön po yang
    


    
      Nguyện bậc thánh và thừa hành, người phụng sự của chánh pháp,
    

  


  
    
      བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
    


    
      lo drö rap pel tsal dang den par shok
    


    
      Tăng trưởng trí tuệ và quyền lực
    

  


  
    
      བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔
    


    
      ten pay sö che khyim dak jor den nam
    


    
      Nguyện những người bảo trợ giàu có hộ trì chánh pháp
    

  


  
    
      ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔
    


    
      long chö den shing nyer tse me par shok
    


    
      Giàu sang và thoát khỏi mọi gây hại.
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      བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔
    


    
      ten la de pay yang pay gyal kham kün
    


    
      Nguyện những đất nước rộng lớn, có niềm tin chánh pháp,
    

  


  
    
      བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔
    


    
      de kyi den shing bar che shi war shok
    


    
      được hạnh phúc và nguyện mọi khó khăn của họ được đoạn diệt.

  


  
    
      ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔
    


    
      lam la ne pay nal jor dak nyi kyang
    


    
      Nguyện chúng con, bậc du già trên đạo lộ, duy trì
    

  


  
    
      དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
    


    
      dam tsik mi nyam sam pa drup par shok
    


    
      những bổn nguyện và hoàn thành ý nguyện của chúng con.
    

  


  
    

    
      བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔
    


    
      dak la sang ngen le kyi drel gyur gang
    


    
      Nguyện nghiệp duyên kết nối với chúng con cả tốt và xấu

  


  
    
      གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔
    


    
      ne kap tar tuk gyal way je dzin shok
    


    
      được các bậc chiến thắng che chở nhất thời và rốt ráo
    

  


  
    
      འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔
    


    
      dro nam la me tek pay gor shuk ne
    


    
      Nguyện tất cả chúng sinh đi vào cánh cửa thừa cao nhất
    

  


  
    
      ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔
    


    
      kün sang gyal si chen po top par shok
    


    
      và đạt được vương quốc vĩ đại của Đức Phổ Hiền Bồ Tát.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ། ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས་དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
    


    
    Cố gắng cầu nguyện sáu lần tại Samya gya. Đức phát lộ kho tàng Phật pháp chôn giấu (Terton) vĩ đại, Chokgyur Dechen Lingpa, tái sinh của hoàng tử Murup, truyền đạt lời cầu nguyện này trong một nhóm đông ở dưới đỉnh núi đá Rinchen Tsek bên phải phía bí ẩn của vách đá sư tử chót vót lớn. Đức Yeshe Tsogyal đã viết tay trong bản kinh shurma trên một mặt tấm y của Đức Varochana và Đức Pema Garwang Lodro Taye sao chép lại đúng như vậy. Nguyện thiện lành tăng trưởng!
    

  


  
    Nhấp vào đây cho:

    
      	VUA CỦA CẦU NGUYỆN: ĐỨC PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN


      	TÁN DƯƠNG HAI MƯƠI MỐT ĐỨC QUAN ÂM TARA


      	BẢY DÒNG CẦU NGUYỆN CỦA NGÀI GURU


      	KHẨN CẦU BẠT TRỪ CHƯỚNG NGẠI
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       NGỌN NẾN CẦU NGUYỆN MONLAM
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       THIỀN QUÁN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT: LỢI ÍCH MỌI CHÚNG SINH CÙNG KHẮP KHÔNG GIAN
    


    
      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་བཟླས་འགྲོ་དོན་མཁའ་ཁྱབ་མ།
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      སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི།
    


    
      Quy y, phát bồ đề tâm, thiền định và đọc tụng Bậc đại từ bi:
    

  


  
    
      སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
    


    
      sang gye chö dang tsok kyi chok nam la
    


    
      Đối trước Phật, Pháp và Tăng già tối tôn,
    

  


  
    
      བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
    


    
      jang chup bar du dak ni kyap su chi
    


    
      Con xin Quy y cho đến khi chứng đạt giác ngộ,
    

  


  
    
      བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །
    


    
      dak gi jin sok gyi pay sö nam kyi
    


    
      Nhờ công đức hành trì bố thí và v.v...
    

  


  
    
      འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག
    


    
      dro la pen chir sang gye drup par shok (3x)
    


    
      Nguyện xin con chứng ngộ Phật quả vì lợi ích chúng sinh.
    

  


  
    
      ལན་གསུམ། ལྷ་བསྐྱེད་ནི།
    


    
      Đọc lặp lại ba lần. Kế tiếp, quán tưởng Bậc tôn kính:
    

  


  
    
      བདག་སོགས་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་གྱི། །
    


    
      dak sok kha khyap sem chen gyi
    


    
      Trên đỉnh đầu con và tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian,
    

  


  
    
      སྤྱི་གཙུག་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །
    


    
      chi tsuk pe kar da way teng
    


    
      trên hoa sen trắng và mặt trăng là chữ (HRIH).
    

  


  
    
      ཧྲཱིཿལས་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
    


    
      HRĪH le pak chok chen re sik
    


    
      Từ đó xuất hiện bậc tôn kính tối thắng Quán Tự Tại.

  


  
    
      དཀར་གསལ་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་འཕྲོ། །
    


    
      kar sal ö ser nga den tro
    


    
      Ngài có màu trắng sáng rực, chiếu ra tia sáng năm màu.
    

  


  
    
      མཛེས་འཛུམ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །
    


    
      dze dzum tuk jey chen gyi sik
    


    
      Với tướng hảo, mỉm cười, Ngài quán chiếu bằng đôi mắt từ bi.
    

  


  
    
      ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་ཐལ་སྦྱར་མཛད། །
    


    
      chak shiy dang po tal jar dze
    


    
      Ngài có bốn tay: hai tay trên chắp lại cầu nguyện
    

  


  
    
      འོག་གཉིས་ཤེལ་ཕྲེང་པད་དཀར་བསྣམས། །
    


    
      ok nyi shel treng pe kar nam
    


    
      Hai tay dưới cầm chuỗi pha lê và hoa sen trắng
    

  


  
    
      དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །
    


    
      dar dang rin chen gyen gyi tre
    


    
      được trang hoàng những y phục bằng lụa là, châu báu,
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      རི་དྭགས་པགས་པའི་སྟོད་གཡོགས་གསོལ། །
    


    
      ri dak pak pay tö yok sol
    


    
      Ngài mặc chiếc y ngắn bằng da linh dương.
    

  


  
    
      འོད་དཔག་མེད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། །
    


    
      ö pak me pay u gyen chen
    


    
      Trên đỉnh đầu Ngài là Đức A Di Đà.
    

  


  
    
      ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །
    


    
      shap nyi dor je kyil trung shuk
    


    
      Ngài ngồi kiết già theo dáng Kim Cang (vajra)
    

  


  
    
      དྲི་མེད་ཟླ་བར་རྒྱབ་བརྟེན་པ། །
    


    
      dri me da war gyab ten pa
    


    
      Lưng Ngài tựa vào mặt trăng vô nhiễm
    

  


  
    
      སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་གྱུར། །
    


    
      kyap ne kün dü ngo wor gyur
    


    
      Ngài là hiện thân tất cả cội nguồn quy y.
    

  


  
    
      བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམ་ལ།
    


    
      Quán tưởng bạn và tất cả chúng sinh cùng khẩn cầu với nhau, đọc tụng:
    

  


  
    
      སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །
    


    
      kyön gyi ma gö ku dok kar
    


    
      Thân Ngài có sắc trắng, không bị lỗi lầm nhiễm ô.
    

  


  
    
      རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །
    


    
      dzok sang gye kyi u la gyen
    


    
      Trên đỉnh đầu Ngài trang nghiêm Đức Phật toàn giác,
    

  


  
    
      ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །
    


    
      tuk jey chen gyi dro la sik
    


    
      Ngài quan sát chúng sinh với đôi mắt từ bi.
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
    


    
      chen re sik la chak tsal lo
    


    
      Đức Quán Tự Tại, chúng con đảnh lễ Ngài.

  


  
    
      ཞེས་ཅི་ནུས་བསགས།
    


    
      Đọc tụng nhiều lần nếu bạn có thể.
    

  


  
    
      དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་པས། །
    


    
      de tar tse chik sol tap pay
    


    
      Với khẩn cầu nhất tâm như vậy
    

  


  
    
      འཕགས་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །
    


    
      pak pay ku le ö ser trö
    


    
      những hào quang phát ra từ thân tướng bậc Tôn kính.
    

  


  
    
      མ་དག་ལས་སྣང་འཁྲུལ་ཤེས་སྦྱངས། །
    


    
      ma dak le nang trul she jang
    


    
      Làm thanh tịnh những hiện tướng nghiệp nhiễm ô và tâm thức mê mờ.
    

  


  
    
      ཕྱི་སྣོད་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང༌། །
    


    
      chi nö de wa chen gyi shing
    


    
      Thế giới bên ngoài biến thành cõi thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc.
    

  


  
    
      ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ལུས་ངག་སེམས། །
    


    
      nang chü kye droy lü ngak sem
    


    
      Thân, khẩu, ý của chúng sanh cư trú ở đó
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །
    


    
      chen re sik wang ku sung tuk
    


    
      Trở thành thân, khẩu và ý của Đức Quán Tự Tại.
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      སྣང་གྲག་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །
    


    
      nang drak rik tong yer me gyur
    


    
      Những hiện tướng, âm thanh và giác tánh không tách rời khỏi không tánh.
    

  


  
    
      ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།
    


    
      oṃ maṇi padme huṃ
    


    
      oṃ maṇi padme hūṃ
    

  


  
    
      འཁོར་གསུམ་མི་རྟོག་པའི་རང་ངོར་མཉམ་པར་བཞག
    


    
      Cuối cùng, không quán tưởng trong ba phạm vi, ngừng lại tĩnh lặng trong chính thể tánh của bạn.
    

  


  
    
      བདག་གཞན་ལུས་སྣང་འཕགས་པའི་སྐུ། །
    


    
      dak shen lü nang pak pay ku
    


    
      Thân con và tha nhân xuất hiện là thân Đức Tôn kính.
    

  


  
    
      སྒྲ་གྲགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་དབྱངས། །
    


    
      dra drak yi ge druk may yang
    


    
      Những âm thanh vi diệu của sáu âm tiết.
    

  


  
    
      དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློང་། །
    


    
      dren tok ye she chen poy long
    


    
      Ý niệm là sự mở rộng của đại trí tuệ.
    

  


  
    
      དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །
    


    
      ge wa di yi nyur du dak
    


    
      Nhờ công đức này, nguyện xin chúng con nhanh chóng
    

  


  
    
      སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །
    


    
      chen re sik wang drup gyur ne
    


    Hoàn thành hạnh nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát


  


  
    
      འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །
    


    
      dro wa chik kyang ma lü pa
    


    
      Và thiết lập hết thảy chúng sinh vào

  


  
    
      དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
    


    
      de yi sa la gö par shok
    


    
      trong trạng thái đó không ngoại lệ.
    

  


  
    

    
      
        <
      


      


      [image: ]

    



    
      NGỌN NẾN CẦU NGUYỆN
    


    
      མར་མེའི་སྨོན་ལམ།
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      མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mar mey nö ni tong sum gyi tong chen po jik ten kham gyi khor yuk dang nyam par gyur chik
    


    
      Nguyện xin thân nến này trở nên rộng lớn như biên của ba nghìn đại thiên thế giới bên ngoài.
    

  


  
    
      སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      dong bu ni riyi gyal po ri rap tsam du gyur chik
    


    
      Nguyện xin bấc nến toả rộng bao la như chu vi của chúa tể các hòn núi, núi Tu di.
    

  


  
    
      མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །
    


    
      mar khu ni tay gya tso tsam du gyur chik
    


    
      Nguyện xin dầu của nó tràn ngập khắp biển cả.
    

  


  
    
      གྲངས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      drang ni sang gye re rey dün du dung chur re re jung war gyur chik
    


    
      Nguyện xin hàng trăm triệu ngọn nến được xuất hiện dâng lên trước từng mỗi Đức Phật.
    

  


  
    
      འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས།
    


    
      ö kyi si pay tse mo men che ne
    


    Nguyện xin ánh sáng của nó xua tan tất cả
    

  


  
    
      མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་
    


    
      nar me pay nyal wa yen che kyi ma rik pay mün pa tam che sal ne
    


    
      bóng tối vô minh từ nơi cõi sống cao nhất cho đến cõi địa ngục triền miên khổ não
    

  


  
    
      ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་
    


    
      chok chuy sang gye dang jang chup sem pay shing kham tam che
    


    
      và chiếu sáng rực rỡ tất cả cảnh giới thanh tịnh của chư Phật,
    

  


  
    
      མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །
    


    
      ngön sum du tong shing sal war gyur chik
    


    
      Bồ Tát trong mười phương đều có thể nhìn thấy tường tận.
    

  


  
    
      ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྂ།
    


    
      oṃ vajra aloke āḥ hūṃ
    


    
      oṃ vajra aloke āḥ hūṃ
    

  


  
    
      ཨེ་མ་ཧོ།
    


    
      e ma ho
    


    
      EMAHO!
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      ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི། །
    


    
      ngo tsar me jung nang sal drön me di
    


    
      Con kính dâng ngọn nến sáng rực, tuyệt diệu khôn lường
    

  


  
    
      བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་པའི། །
    


    
      kal sang sang gye tong tsa la sok pay
    


    
      lên hàng ngàn chư Phật trong niên đại cát tường này
    

  


  
    

    
      རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། །
    


    
      rap jam chok chuy shing kham ma lü pay
    


    
      Các Lạt-ma, bổn tôn, không hành nữ, hộ pháp,
    

  


  
    
      བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༌། །
    


    
      la ma yi dam khan dro chö kyong dang
    


    
      các bậc thánh cùng nhau tụ hội trong Mạn đà la
    

  


  
    
      དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
    


    
      kyil khor lha tsok nam la bul war gyi
    


    
      Của hết thảy cảnh giới thanh tịnh ở mười phương vô tận.
    

  


  
    
      ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
    


    
      pa me tso che sem chen tam che kyi
    


    
      Nguyện xin cha mẹ hiện tiền của con – từng mỗi chúng sanh
    

  


  
    
      ཚེ་རབས་འདི་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །
    


    
      tse rap di dang kye ne tam che du
    


    
      Trong đời này và tất cả những nơi họ sanh ra
    

  


  
    
      རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོང་ནས། །
    


    
      dzok sang gye pay shing kham ngön tong ne
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      ö pak me gön nyi dang yer me shok
    


    
      Và mãi mãi không xa lìa đức A Di Đà Như Lai
    

  


  
    
      དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །
    


    
      kön chok sum dang tsa sum lha tsok kyi
    


    
      Nhờ thần lực của chân lý Ba ngôi báu
    

  


  
    
      བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ། །
    


    
      den pay tu yi mön lam di tap te
    


    Cùng các bậc thánh của ba Gốc, con đã phát lời cầu nguyện.


  


  
    
      མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
    


    
      nyur du drup par jin gyi lap tu söl
    


    
      Xin các Ngài gia trì để nó mau chóng thành tựu viên mãn.

  


  
    
      ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩེནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ནཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ།
    


    
      tadyathā pañchandriya āva bodhānaye svāhā
    


    
      TADYATHĀ PAÑCHANDRIYA ĀVA BODHĀNAYE SVĀHĀ
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      Đức vinh quang Atisha cùng với mười bảy học trò của Ngài đã đọc vang lên lời cầu nguyện này trong nhiều tu viện của Utsang, như đã được nghe.
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